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Thay lời tựa
Richard Sorge là nhà tình báo vĩ đại nhất thế kỷ XX. Đã có hàng chục quyển sách của tác giả nhiều nước viết về cuộc đời và sự nghiệp của ông. Tuy vậy, cho đến nay, khi loài người bước vào thế kỷ XXI, cuộc đời và chiến tích của ông - điệp viên số 1 thế kỷ XX - vẫn còn là bí ẩn đối với thế giới. Người ta vẫn tiếp tục săn tìm bí ẩn ấy.
Richard Sorge là “sản phẩm” của hai dân tộc Nga và Đức. Cha ông là người Đức, mẹ là người Nga. Ông từng sống và lớn lên ở quê mẹ và tham gia cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất trong bộ quân phục lính chiến Đức trong các chiến hào. Sorge bị thương trong cuộc chiến tranh này và từ thời điểm ấy đánh dấu bước ngoặt cơ bản trong cuộc đời ông. Là người thông minh, học rộng, Richard Sorge nhanh chóng nhận rõ bản chất phi nghĩa của các cuộc chiến tranh xâm lược mà kẻ chủ xướng là chủ nghĩa tư bản - đế quốc và nỗi thống khổ của các dân tộc, vật hy sinh của các cuộc chinh phạt ăn cướp ấy. Qua đó, từng bước Sorge ý thức vị trí và sứ mạng của một trí thức chân chính trong cuộc chiến đấu lâu dài chống áp bức bóc lột và bất công. Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917 đã mang lại niềm tin và hy vọng cho ông. Bằng cách riêng, ông đã chọn cho mình con đường trở thành người chiến sĩ quốc tế chiến đấu cho sự nghiệp cao cả của nhân loại theo gương cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga. Từ một nhà báo, một phóng viên mặt trận, Richard Sorge trở thành nhà tình báo lớn, đóng góp cực kỳ quan trọng, góp phần đập tan chủ nghĩa phát xít Hitler - Mussolini và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai. Ông đã hy sinh anh dũng trong khi thực hiện những nhiệm vụ tuyệt mật - nửa năm trước khi phe trục Đức-Ý-Nhật bị đập tan trên chiến trường châu Âu và châu Á.
Richard Sorge được Nhà nước Liên Bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô viết chính thức truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô năm 1964. Liên Xô đã xây dựng phần mộ của ông tại Nhật Bản và dựng tượng đài tôn vinh chiến công thầm lặng nhưng vô cùng hiển hách của ông tại Matxcơva.
Các nhà văn và điện ảnh Xô viết đã dựng bộ phim nhiều tập tôn vinh một phần sự nghiệp to lớn của “Người tình báo vĩ đại” này. Bộ phim mang tựa đề “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân”, được người xem ở Liên Xô và trên thế giới hâm mộ đặc biệt. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong sự nghiệp rất lớn của Richard Sorge. Tác phẩm nghệ thuật dù đã được xây dựng công phu với nhiều trường đoạn ngẫu hứng dựa trên chất liệu thật của đời hoạt động của Richard Sorge, nhưng những gì người ta khám phá và mới biết về ông, về đời tư và về những chiến công thầm lặng của ông còn hấp dẫn hơn nhiều so với những gì đã được đưa lên màn ảnh. Qua đó đủ biết cuộc đời và sự nghiệp của Richard Sorge rất phong phú và cũng uẩn khúc hơn nhiều so với những gì các tác giả biết và hư cấu về ông.
Năm 1996 một nhà văn Anh, Robert Whymant, “được phép lục lọi” kho tư liệu và hồ sơ khổng lồ tuyệt mật về hoạt động của Sorge trong những năm ở Nhật Bản của cơ quan An ninh Liên Xô (KGB), của CIA, của Cục Mật vụ Nhật Bản và Cơ quan phản gián Anh, tập hợp những tư liệu quan trọng nhất và Nhà xuất bản Châu Âu đã ấn hành dưới tiêu đề “Richard Sorge - người mang ba bộ mặt”.
Cũng như mọi cuốn sách khác viết về con người cụ thể trong lịch sử, nhà văn, nhà viết chân dung nào cũng “đứng trên lập trường giai cấp” của họ để “phán xét các nhân vật”. Tuy họ có thể bình luận các sự kiện theo cảm quan chính trị của mình, nhưng không ai có thể bóp méo hoặc xuyên tạc lịch sử, bởi vì họ không phải là những người giữ độc quyền kho tư liệu sống ấy. Richard Sorge không là ngoại lệ đối với Robert Whymant. Đối với Richard Sorge thì quyển sách của Robert Whymant không phải là quyển cuối cùng. Whymant chỉ mới có tư liệu trong 8 năm hoạt động của Sorge ở Nhật Bản mà sách đã dày 500 trang.
Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc nhiều tư liệu rất mới, trong đó có những chi tiết chưa từng được công bố và hơn 30 bức ảnh, trong đó có những bức mới được công bố lần đầu tiên.
Một trong những chi tiết rất mới, rất hấp dẫn được công bố lần đầu là mối tình đặc biệt giữa nhà tình báo vĩ đại và một phụ nữ lao động Nhật Bản bình thường nhưng có lòng tin sắt son vào sự nghiệp của người nàng ngưỡng mộ, người có tấm lòng vàng thủy chung son sắt cho đến khi người tình không còn trên cõi đời này và cho đến tận hôm nay, hơn nửa thế kỷ sau khi người yêu khuất bóng trên cõi đời.
Nhà văn Robert Whymant may mắn được diện kiến bà Miyake Hanako và được bà cung cấp cho nhiều tư liệu hết sức quý giá về “người đàn ông tuyệt vời” (câu nói của bà Hanako mỗi lúc nhắc đến Richard Sorge). Trường đoạn cảm động này làm bạn đọc thắt tim rơi lệ. Cũng chính Hanako là người xây mộ, dựng bia cho người anh hùng bên cạnh các đồng chí của ông đã hy sinh vì sự nghiệp cao cả. Tất cả họ đã hy sinh cho ngày chiến thắng tháng Tám năm 1945 lịch sử ấy mà dường như đã có không ít người lãng quên dù cố ý hay vô tình.
Từ những tư liệu lịch sử, từ nhiều quyển sách và kịch bản điện ảnh viết về cuộc đời hoạt động tình báo của Richard Sorge, từ hồi ký của bạn bè, người thân và chiến hữu của ông và từ nhiều tư liệu mới nhất được công bố trong cuốn sách của Robert Whymant, chúng tôi xin trân trọng gửi đến bạn đọc bản biên dịch những trang đời sôi động và những chiến công thầm lặng nhưng vô cùng hiển hách của nhà tình báo vĩ đại, “Điệp viên số 1 thế kỷ XX”!
Loài người được sống trong hòa bình hôm nay ghi nhớ công lao xuất sắc của ông, cảm ơn ông đã hy sinh cả sinh mạng của mình trong cuộc chiến đấu chống các thế lực tàn bạo, kẻ thù của nền văn minh nhân loại.
TS. Trần Nhu


NGƯỜI “CÔNG DÂN QUỐC TẾ”
Richard Sorge sinh năm 1895 trong một gia đình khá giả. Baku, thủ đô Azerbaizan - là mảnh đất khai sinh của Richard. Hồi ấy cha ông là chuyên gia khoan dầu hỏa của Đức làm công cho Công ty dầu mỏ Thụy Điển của anh em nhà Nobel. Kỹ sư Sorge là một trong những kỹ sư được trả lương hậu trên công trường khai thác dầu mỏ hai bên bờ biển Caspie.
Ngôi nhà sang trọng của gia đình Sorge không khác gì biệt thự của các “quan thuộc địa” da trắng ở các nước thuộc địa, tách hẳn khu nhà lụp xụp của cu li nội địa và lao động từ nhiều nước khác đến làm thuê cho Công ty Kapkaz của nhà Nobel, bất kể họ là người Đức, người Thụy Điển, người Mỹ hay người Nga.
Cuộc sống đầy đủ, sung túc thường để lại những hoài niệm trong lòng chàng trai này suốt hàng chục năm bôn ba khắp các chiến trường, các vùng lãnh thổ châu Âu, châu Á, châu Mỹ.
Khi Richard lên hai tuổi gia đình chuyển về Berlin, thủ đô của đế chế Đức thời Wilmhelm đệ nhị. Richard Sorge nhớ lại cuộc di chuyển về Berlin như là đến vùng đất lạ. Cảm giác này được Richard ghi lại trong nhật ký của mình: “Cuộc đời tôi bỗng thay đổi. Tôi sinh ra ở Kapkaz và bây giờ đến Berlin lúc mới hai tuổi”.
Gia đình sống tại một biệt thự đầy đủ tiện nghi trong khu phố của tầng lớp trung lưu khá. Vào thời gian này bố của Sorge bắt đầu nghề nghiệp mới, trở thành người quản lý một ngân hàng nhập khẩu hàng hóa từ Nga. Thời ấy nước Đức đang sống trong hòa bình. Trong hồi ký, Richard Sorge viết: “Cho đến khi nổ ra chiến tranh (đại chiến thế giới lần thứ nhất - TN) tuổi thơ và những năm niên thiếu của tôi trải qua trong lòng giai cấp tư sản giàu có, đầy đủ mọi thứ. Chúng tôi không phải lo lắng đến vấn đề kinh tế. Đời sống của chúng tôi khác hẳn so với giai cấp trung lưu trung bình Đức”. Bố của Sorge từng làm việc nhiều năm ở nước ngoài. Khi ở Azerbaizan ông yêu một phụ nữ Nga, bà Nina, và họ đã trở thành bạn đời của nhau.
Năm 1905 Richard lên chín tuổi và từ năm đó đến năm 1914 - năm nổ ra đại chiến thế giới lần thứ nhất - là học sinh trường nội trú ở Lich-tơ-phen. Cậu được giáo dục và dạy dỗ theo ý chí và tinh thần kỷ luật Đức, phục tùng chế độ quân chủ vô điều kiện theo tinh thần Đông Phổ. Nhưng như Richard nhớ lại thì cậu là một học sinh tồi, thường chống các quy định hà khắc. Nhiều ngày cậu chỉ im lặng cả khi thầy hỏi. Tuy thế, đối với những môn học cậu ưu thích Richard đã không giấu nổi, không kìm hãm nổi tính cách trẻ con của mình. Richard học khá môn văn, lịch sử, triết học, chính trị học và dĩ nhiên là thể thao. Ở môn thể thao Richard hơn hẳn các bạn đồng học một hai cái đầu. Những môn còn lại cậu chỉ đạt điểm trung bình và thường là trung bình yếu.
Richard cho biết trong các năm 1912-1913 cậu đã luyện tập theo chỉ dẫn của các huấn luyện viên tài năng nhằm chuẩn bị cho Thế vận Hội năm 1916 ở các môn chạy tốc lực, nhảy xa và nhảy cao. Thế vận hội năm 1916 đã không được tổ chức do đại chiến thế giới lần thứ nhất. Thay vì chứng minh tài năng trên đường piste, số phận đã đưa Richard đến các chiến hào trên mặt trận châu Âu để rồi trở thành “người thọt” sau khi được giải phẫu do xương chân bị gãy vì lựu đạn của đối phương.
Lên 15 tuổi Richard tìm được niềm say mê văn học Đức, tìm được những người bạn lý tưởng trong các tác phẩm kinh điển của những nhà văn lớn Đức, đặc biệt là Wolfgang von Goethe và Friedrich Schiller. Những vở kịch của Schiller như cởi tấm lòng chàng trai trẻ này. “Âm mưu và tình yêu”, “Don Carlos” và “Những tên cướp” đã thức tỉnh trong cậu ý thức xã hội sâu sắc mà giới trẻ Đức thời đó tìm kiếm. Và Richard Sorge đã cố gắng hết sức mình để tìm hiểu lịch sử và nhất là để hiểu triết học của Kant. Không phải ngẫu nhiên mà cuộc cách mạng Pháp đã thật sự biến những thông điệp sôi động trong những vở kịch bốc lửa thành hành động và đã chắp cánh cho những ước mơ và hoài bão giàu trí tưởng tượng của chàng trai Richard Sorge. Chàng thích thú những tên cướp, trong số đó người anh hùng Karl Moor đã trở thành kẻ sát nhân và thủ lĩnh của băng cướp khi hắn ta không còn tìm được con đường nào khác để có thể sửa đổi những bất công tràn ngập xã hội. Đó là chuyện không chỉ gây sự quan tâm của chàng trai trẻ Sorge mà cũng đã ảnh hưởng suốt cả cuộc đời anh, cho đến khi bị hành quyết. Chiến đấu và chiến thắng bất công đòi hỏi hy sinh tinh thần và cơ thể.
Sống trong lòng xã hội náo động ấy, chàng trai Richard tỏ ra rất quan tâm mọi chuyện. Cậu đã đọc tất cả báo chí để mong hiểu được, nắm bắt được diễn biến chính trị đang diễn ra hối hả. Anh từng viết: “Tôi hiểu những vấn đề thời sự của nước Đức hơn hẳn những người lớn tuổi... Trong trường học, bạn đồng học gọi tôi là “ngài thủ tướng...”.
Một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến cảm quan thời cuộc của Richard Sorge là Friedrich Adolf, chiến sĩ cách mạng tiên phong và là chiến hữu của Karl Marx. Richard Sorge viết về ông như sau: “Tôi biết những cống hiến của ông nội cho phong trào công nhân đức”. Thật ra Friedrich Adolf Sorge không phải ông nội mà là bác ruột của cha cậu. Ông là nhà tổ chức có tài của giai cấp công nhân Đức cùng thời với Karl Marx và Friedrich Engels. Sau khi hai lãnh tụ của phong trào công nhân Đức và quốc tế qua đời, Friedrich Adolf Sorge sang Mỹ và trở thành nhà tổ chức giỏi của giai cấp công nhân công nghiệp Hoa Kỳ. Ông qua đời năm 1906. Richard Sorge đã đọc tất cả những bài báo, những bài bút chiến của “ông nội” và tìm được vô số kiến thức trong những trang viết đầy nhiệt huyết ấy. Trái lại, người cha bảo thủ của cậu chẳng chút quan tâm những gì đang diễn ra sôi động ngay trên quê hương mình. Richard từng lý giải chuyện này như sau: “Không nghi ngờ gì nữa rằng cha tôi là một người dân tộc chủ nghĩa, một tư sản. Với những khoản thu nhập lớn kiếm được trong những năm làm việc ở nước ngoài, ông chỉ lo việc củng cố vị trí xã hội của mình một cách đầy ý thức. Và ông càng giàu lên với năm tháng”.
Richard gia nhập phong trào thanh niên, tham dự các hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ, đi cắm trại và hát những bài tôn vinh “sự tinh túy của nhân dân Đức”. Sorge tỏ ra là người yêu nước nhiệt thành thế hệ mình. Buồn thay, vào lúc những đức tin mãnh liệt của anh còn chưa được định hình ổn định thì chiến tranh do chính vua Đức phát động bùng nổ và cùng với chiến tranh, thế hệ của Sorge phải xếp bút nghiên ra trận và... vỡ mộng vàng.
Vua Wilhelm đệ nhị phát động cuộc chiến tranh chống nước Nga của Sa hoàng khi Richard tròn 18 tuổi. Vào thời điểm đó Sorge và bạn bè đang chu du ở Thụy Điển. Theo tiếng gọi của đất nước, họ đã nhanh chóng đáp chuyến tàu thủy muộn, trở về quê nhà ngay trong đêm. Trên cảng họ gặp những đoàn quân rầm rộ ra trận.
Một phong trào yêu nước rầm rộ khuấy động toàn nước Đức. Tuổi trẻ cùng trang lứa với Richard Sorge “xếp bút nghiên” và khoác súng lên vai thay cho bút sách. Người Đức ra trận như đi trẩy hội, bởi vì theo họ thì đó là “niềm vui của cuộc đời mới!” Richard Sorge không là ngoại lệ. Người ta đăng lính như đi hội, không cần giấy triệu tập, khỏi cần lệnh động viên.
Richard Sorge đưa đơn đăng lính về cho mẹ. Bà Nina là một người Nga điển hình, chịu thương chịu khó, có tấm lòng bao dung và từng hết mực tự hào về con, đặc biệt là về cậu út Richard. Richard yêu mến mẹ hết mực, về tất cả những gì liên quan đến mẹ. Vào đúng lúc nhận từ tay con trai tờ giấy đăng lính, bà Nina đã như đổ gục xuống sàn. Bà không thể tưởng tượng được trong những ngày tới thằng con bé bỏng, ương bướng của mình sẽ đối mặt với rừng súng đạn trên các chiến hào! Trái lại, nhà dân tộc chủ nghĩa, Sorge Jenior, đã ủng hộ quyết định của con. Chỉ tiếc rằng ông ta không bao giờ còn được nhìn con trai trong bộ quân phục kiêu hãnh. Ông đã qua đời khi chưa tròn 60 tuổi. Ông mất đi nhưng đã để lại cho vợ con một gia tài khá và vị trí xã hội cao. Chỉ có điều không bình thường là Richard Sorge hầu như không nhắc đến tên người cha trong suốt hơn 30 năm hoạt động sôi nổi của mình.
Về quyết định của mình vào thời điểm lịch sử này, Richard viết: “Điều gì thúc giục tôi đi đến quyết định ấy chính là đòi hỏi phải tìm kiếm kinh nghiệm mới cho cuộc đời. Đó cũng là mong muốn của tôi giải thoát khỏi những ngày chán ngán trên ghế nhà trường và khỏi cuộc sống vô nghĩa của một thanh niên mười tám tuổi. Đương nhiên là còn có lý do và sự kích thích tính ngông cuồng của tuổi trẻ vào cuộc chơi... bằng súng đạn thật trên chiến trường!”
Richard Sorge trở thành pháo thủ Trung đoàn pháo binh số 3. Tháng 9 năm 1914 - một tháng sau ngày nhập ngũ - đơn vị của anh xuất hiện tại mặt trận bên dòng Yser xứ Flander (thuộc Hà Lan). Ngày 11-11-1914 Richard phát hỏa lần đầu tiên trong đời lính. Đơn vị của anh phải tấn công hai tiền đồn của quân Pháp và Bỉ. Hỏa lực của đối phương đã kìm chặt tiểu đoàn sinh viên Đức. Cùng với tiểu đoàn sinh viên, các tiểu đoàn khác của trung đoàn và nhiều đơn vị khác của Đức đã bị đánh phủ đầu ác liệt. Hàng ngàn lính ngã xuống miệng vẫn còn hô to “Vì tổ quốc, thề hy sinh tất cả!” Trong nhật ký của mình, Sorge từng ghi về “sự điên khùng của những sinh viên học sinh tình nguyện, tự đưa mình ra làm đích ngắm của các loại súng đạn, trở thành ‘thức ăn cho đại bác’ của Erich von Falkenhayn.” (Bộ trưởng chiến tranh Đức hồi đó - TN).
Nhưng những cơn ác mộng của Richard Sorge còn ở phía trước.
Trong những chiến hào ngập ngụa bùn và máu ở Flander Richard Sorge bắt đầu tự vấn về sự vô nghĩa của chiến tranh. Trên mảnh đất này các cuộc chiến tranh diễn ra liên tiếp trong nhiều thế kỷ qua. Vì sao chứ? Ai được hưởng lợi trong những cuộc chém giết này?
“Không một đồng đội nào của tôi hiểu được mục đích của cuộc chiến tranh này. Phần lớn những người lính đều trẻ măng, tuyệt đại bộ phận là công nhân và thợ thủ công. Hầu như tất cả bọn họ là đoàn viên công đoàn, trong đó có rất nhiều đảng viên xã hội chủ nghĩa. Đơn vị tôi chỉ có một tên cực đoan - thợ đá ở Hamburg - từ chối mọi chuyện trò và liên hệ với người khác khi đám lính bàn về chính trị.
Chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau. Anh ta kể cho tôi về cuộc sống của mình ở Hamburg trong cảnh thất nghiệp và bị truy lùng. Đầu năm 1915 anh đã ngã xuống trên chiến lũy, ít lâu trước khi tôi bị thương lần đầu tiên.”
Đầu hè 1915 Sorge bị thương do một quả đạn pháo của quân Bỉ, được cấp cứu tại trạm xá dã chiến và sau đó được đưa về bệnh viện quân đội ở Berlin. Trong thời gian điều trị ở đây, Richard đã tận dụng thời gian để học tập. Anh tham dự các giờ giảng của khoa y trường đại học tổng hợp Berlin.
Những ngày ở hậu phương anh thương binh Richard chứng kiến những hậu quả của chiến tranh: hàng hóa khan hiếm, giá cả leo thang chóng mặt, chợ đen làm chủ thị trường và những người nghèo không làm cách nào đủ tiền tối thiểu để nuôi sống gia đình. Đàn ông mạnh khỏe “tràn trề sức sống” nghe theo lý tưởng rỗng tuếch về một châu Âu tốt đẹp đi tìm cái chết trên chiến trường để mong “có chỗ đứng xứng đáng trong lòng nước mẹ Đức”. Nhưng nước Đức mà Sorge đang đối mặt chỉ còn là một bãi lầy của bọn tham quan, của những tên thực dụng và của bọn tham nhũng, lừa đảo.
Richard Sorge bắt đầu hiểu được những mô-típ chiến tranh của người Đức và cảm thấy tức giận khi anh nhận ra rằng sự thật là những kẻ cầm quyền chỉ thực hiện chính sách giành bá quyền ở châu Âu. Biết vậy, nhưng sau khi lành vết thương anh lại trở về đơn vị. Lần này Sorge được điều về mặt trận phía Đông. Một lần nữa Sorge bị thương và được đưa về chữa trị ở Berlin.
Trong thời gian này Richard đã tranh thủ thi lấy bằng Tú tài. Lễ phát bằng diễn ra ngày 19-1-1916. Sorge đạt điểm khá các môn Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý và Hóa học. Sorge dự thi trong khi bị thương nặng, đang điều trị. Vì vậy kết quả không thâỳt xuất sắc âu cũng là chuyện không khó hiểu. Với bằng tú tài, Sorge được phong hàm hạ sĩ thuộc Trung đoàn pháo binh 43.
Richard Sorge luôn trong tâm trạng chán ngán. Lòng tin vào chiến thắng đã biến mất. Kinh tế suy sụp. Nhiều gia đình lính lâm vào cảnh bần hàn, đã có những người vợ lính góa chết đói. Giai cấp trung lưu của anh cũng đã nghèo đi trông thấy. Người ta vẫn còn chờ đợi “sự vượt trội trí tuệ của người Đức” làm chất liệu an ủi. Richard Sorge căm thù sự ngạo mạn của “các đại diện chủng tộc Đức”.
Những nhà cầm quyền chủ trương chiến đấu cho một “châu Âu hài hòa” ngày càng vỡ mộng. Cũng như Anh, Pháp, nước Đức cũng đã không có được một tầm nhìn làm cách nào cho thế giới tốt đẹp hơn. Trong sự ngờ vực khôn cùng này, Sorge còn đủ tỉnh táo để khẳng định: “Từ nay bất kể người ta thuộc chủng tộc nào đều đáng bị phỉ nhổ khi nhân danh một dân tộc nào lấy chiến tranh làm phương tiện phục vụ lợi ích của họ.”
Những gì Sorge mục kích, chiêm nghiệm trong thời gian điều trị ở Berlin đã buộc anh nhất thiết phải thẩm định những quan điểm về giá trị của giai cấp trung lưu xuất thân của anh và lý tưởng yêu nước mà anh đã theo đuổi bất chấp sinh mạng của mình. Dù vậy, trong bối cảnh bế tắc khi đi tìm lối ra, mùa xuân 1916 Richard Sorge đã trở lại mặt trận phía Đông. Sorge giải thích hành động này là “tôi có cảm giác tốt nhất là mình nên có mặt ở đó còn hơn là vùi sâu trong đống rác rưởi tại quê nhà.”
Trở lại quân ngũ lần này anh nhận ra rất rõ ràng tinh thần của đồng đội đã suy sụp thảm hại. Rất nhiều người nhận ra sự bế tắc và vô nghĩa của cuộc chiến tranh và sự cần thiết của một sự thay đồi cực đoan về chính trị và xã hội. Anh viết: “Dần dần xuất hiện lòng tin rằng một cuộc đảo chính chính trị bằng bạo lực là khả năng duy nhất để thoát khỏi thảm cảnh này.”
Trong những giờ yên tĩnh trên chiến trường quanh Minsk anh được nghe những lời tâm huyết của các chiến sĩ cánh tả cùng với những phương án của họ. Vấn đề không chỉ đơn giản là chấm dứt chiến tranh mà hơn thế, phải tìm cho được nguyên nhân đích thực dẫn đến những cuộc chiến tranh triền miên như không bao giờ dứt ở châu Âu.
“Tôi chăm chú nghe những cuộc thảo luận và đặt những câu hỏi dù mình chưa đủ lòng tin và cũng không biết tìm giải đáp như thế nào. Tuy thế, thời gian đã chín muồi để chấm dứt vai trò người chầu rìa của mình, tham gia trực tiếp vào công việc cụ thể. Lần thứ ba tôi lại bị thương. Lần này tôi bị thương nặng. Nhiều mảnh đạn trái phá găm vào người tôi làm gãy nát hai khúc xương.”
Tại bệnh viện dã chiến ở Koenigsberg (vùng Đông Phổ nay thuộc Ba Lan - TN) Richard Sorge gặp một nữ y tá trẻ, xinh đẹp. Chính nàng đã mở mắt cho anh để nhìn vào một thế giới đầy những ý tưởng tốt đẹp. Cũng như cha nàng - là một bác sĩ - nàng là chiến sĩ xã hội dân chủ cấp tiến. Hai cha con nàng trở thành “người bảo trợ” chàng lính trẻ. Anh viết: “Họ là những người đầu tiên giải thích cặn kẽ cho tôi về tình hình phong trào cách mạng hiện đang diễn ra ở nước Đức... Lần đầu tiên tôi nghe tên Lênin.”
Người đàn bà xinh đẹp và quả cảm đã kiên trì truyền cho anh từng giọt lý luận xã hội chủ nghĩa khi điều trị vết thương và nâng giấc cho anh. Đáng tiếc hậu thế đã không biết tên nàng. Sorge nhắc đến nàng với sự trân trọng yêu thương và cảm phục, nhưng đã không viết tên của nàng. Nàng nói đến một thế giới công bằng hơn, tốt đẹp hơn và đề cập làm cách nào để có một thế giới như thế. Bên giường bệnh của Richard xuất hiện những trước tác của Marx, Engels và Kant, Schopenhauer. Những cuốn sách đã kích thích trí tò mò của tuổi trẻ. Những “tác phẩm khô khan” ấy đang có sức cuốn hút và hấp dẫn hơn nhiều so với sách kinh tế, lịch sử và nghệ thuật mà nàng y tá thông minh và xinh đẹp sở hữu và cho Sorge mượn đọc. “Lớp học” kéo dài nhiều tháng trời, chỉ biết tạm gác trong những lần giải phẫu gắp xương vụn từ đôi chân gần như đã nát của Richard. Đó là quãng thời gian cực kỳ đau đớn và cũng đặc biệt êm dịu đối với anh. Chưa bao giờ Richard Sorge cảm thấy hạnh phúc như những ngày tháng ấy, bất chấp cơ thể bị sự đau đớn hành hạ.
Các thầy thuốc tài năng đã cứu được đôi chân cho anh. Chỉ có điều khi vết thương lành hẳn, chân trái ngắn hơn chân phải hai xăng-ti-mét. Sorge trở thành “chàng thọt” và không bao giờ còn khả năng đi lại bình thường nữa. Hàng chục năm sau mỗi khi trái gió trở trời vết thương cũ lại làm tình làm tội anh. Nhưng cũng như những người bị khuyết tật cơ thể, Sorge đã phải chứng minh mình là người bình thường như mọi người và đủ khả năng làm mọi việc như mọi đấng nam nhi bình thường khác.
Con đường trở thành điệp viên có lẽ đã được hoạch định từ những ngày điều trị ở bệnh viện dã chiến. Những vết thương trên cơ thể trong những năm chiến tranh là bằng chứng về tinh thần dũng cảm của anh và tấm Huân chương Chữ thập ngoặc hạng Hai là chứng chỉ nữa về sự hy sinh của Sorge cho “Tổ quốc Đức”. Trong hình hài như thế có quan chức nào nghi ngờ chất lượng con người của Sorge?
Richard Sorge được giải ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ đối với tổ quốc Đức. Anh trở lại đời thường. Những cuộc phiêu lưu chiến trận còn để lại dấu ấn dài dài trong anh.
“Vào thời gian này - từ mùa hè đến mùa đông năm 1917 - tôi nhận ra hết sức rõ ràng không chút ngờ vực là cuộc đại chiến hoàn toàn vô nghĩa ngoài sự đổ nát và hoang tàn. Nhiều triệu người của các phía đã ngã xuống trên các mặt trận, trong các chiến hào. Và ai có thể dự báo trước bao nhiêu triệu người nữa sẽ chung số phận hẩm hiu như thế?”
Ý thức chính trị của Sorge được củng cố. Người phụ nữ trẻ đã giúp anh nhận thức được thế giới quan sau những sự kiện làm đảo lộn gần như tất cả những giá trị thực của con người. Sorge thi vào trường đại học Berlin, tham dự các chuyên ngành y, chính trị và kinh tế. Anh đi tìm câu trả lời từ trong các nguyên lý xã hội chủ nghĩa cho các vấn đề nóng bỏng của thời đại mình, nhất là khi tình hình Đức đang có chiều hướng thay đổi thiên tả. Bộ máy kinh tế khổng lồ đã sụp đổ trong cuộc đại chiến, hệ thống tư bản chủ nghĩa đã và đang phơi bày những rạn nứt trong khi sự bần cùng ngự trị trên cả nước.
Cũng như nhiều gia đình trung lưu khác, gia đình Sorge cũng lâm vào cảnh khó khăn. Lạm phát phi mã đã gần như hủy hoại toàn bộ tài sản do người cha để lại. Cuối cùng thì bà Nina đã buộc phải bán căn biệt thự sang trọng, tìm nơi thuê mới khiêm tốn trong ngõ.
Kinh nghiệm đường đời chưa dài nhưng cũng đã đủ để Richard căm thù chiến tranh và đó là cái mầm cho đoạn đường gần ba mươi năm tiếp theo của anh. Lòng tin của anh định hình ngay cả trong những cơn ác mộng mà chính anh đã trải qua và trong bi kịch lớn mà nước Đức trình diễn, dẫn đến sự cáo chung.
“Cuộc đại chiến thế giới 1914-1918 tác động đến toàn bộ cuộc đời tôi từ gốc rễ. Loại trừ những sự kiện và tính toán khác thì chỉ riêng cuộc chiến tranh này đã biến tôi trở thành đảng viên cộng sản.”
Richard Sorge không phải là ngoại lệ. Rất nhiều đồng ngũ của anh trở thành những người cấp tiến sau thảm bại 1914-1918. Mùa thu năm 1918 nước Đức lại đứng trước một cơn đại chấn động. Cuộc sống đã đến bước cùng cực, cộng với dịch cúm hoành hành khắp hang cùng ngõ hẻm. Người thất nghiệp đầy đường, đầy chợ. Chiến binh trở thành hàng đàn phế binh mất hết cơ hội sống. Tình hình như trong nồi súp-de được đun nóng.
Đầu tháng 11-1918 các chiến sĩ thủy quân chiếm các quân cảng, thương cảng, miệng ca vang những bài ca đấu tranh. Cuộc cách mạng nổ ra khắp nơi đã quét nền quân chủ cuối cùng ở nước Đức vào sọt rác của lịch sử. Cuộc khởi nghĩa do Karl Liebknecht và Rosa Luxemburg lãnh đạo, theo gương cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga, tiến tới thành lập chính quyền của công nông.
Ngày 9-11-1918 vua Wilhelm đệ nhị buộc phải thoái vị. Hai ngày sau một chính phủ xã hội dân chủ tuyên bố đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Nước Đức đã phải ký bản Hiệp ước ngừng bắn nhục nhã mà lẽ ra mọi tội lỗi phải đổ lên đầu bọn tướng tá quân phiệt và bọn thủ lĩnh dân sự chóp bu, là những kẻ gây ra cuộc chiến tranh dẫn đến thảm cảnh này.
Một trong những “người hùng” trong những ngày u ám này là thượng sĩ Adolf Hitler - lúc ấy đang điều trị tại một bệnh viện dã chiến của quân đội, do bị bỏng vì cuộc tấn công chất đốt lỏng của quân đồng minh. Lúc này y mới 29 tuổi. Hitler coi “thất bại dân tộc” này là sự sỉ nhục đối với cá nhân y. Điều lạ lùng nhưng cũng dễ hiểu là y đã đổ tội về thảm bại này cho những người mác-xít và người Do Thái, rằng “chính họ là những người làm gãy xương sống của nhân dân Đức bằng các cuộc nổi dậy ở hậu phương trong khi các chiến binh thiếu mọi thứ ở chiến trường!” Hitler đã viết trong quyển tự sự mang tên “Cuộc chiến đấu của tôi” như sau: “Chúng ta đã chiến đấu một cách vô ích. Hơn hai triệu người đã ngã xuống một cách oan uổng!”
Sự kích động bịp bợm của Hitler đã thuyết phục được bọn tướng đầu bò và hàng triệu người dân quá khích đang trở thành lưu manh trên đường phố. Bọn này đã tổ chức những đội quân khủng bố khát máu, dìm cuộc cách mạng vào biển máu.
Từ một tên lính ngỗ ngược, Hitler quyết định bước lên vũ đài chính trị.
Richard chào đón sự cáo chung của chế độ quân chủ với bộ máy quân phiệt Phổ. Chàng trai Sorge cho rằng chủ nghĩa quân phiệt chỉ có thể bị đập tan bằng cuộc tấn công toàn diện và triệt để. Richard từng cầu mong những lực lượng cách mạng Đức có thể làm nên chiến thắng như những người Bôn-sê-vích ở nước Nga. Tiếc rằng số đông người Đức chưa chia sẻ với anh - chí ít là vào thời điểm đó - và một cuộc cách mạng theo định hướng dân chủ theo tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã không thành công. Về phần mình, Richard Sorge đã tìm được cho mình con đường nhất quán, đoạn tuyệt với quá khứ đau buồn, nhục nhã.


TỪ GIẢNG ĐƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẾN CHÍNH TRƯỜNG
Cuộc cách mạng do Đảng cộng sản Bôn-sê-vích Nga lãnh đạo thành công rực rỡ tháng 11-1917 vào lúc Richard Sorge kỷ niệm ngày sinh thứ hai mươi mốt. Cuộc cách mạng long trời lở đất làm rung chuyển cả thế giới tác động mạnh mẽ đến chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đang đi tìm đường đi có thể tin cậy này. Người chiến sĩ kiên trung này đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong cuộc đời hoạt động của mình rằng đây là sự kiện lần đầu tiên trong lịch sử lâu dài của cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế giới, giai cấp cần lao chặt bỏ xiềng xích và trở thành những người chiến thắng. Chẳng phải đó chính là phương tiện thần kỳ chữa trị nỗi nhục của xã hội, phương pháp giải quyết triệt để các vấn đề nghèo khổ, bất công và bất bình đẳng mà cả thế giới kỳ vọng và chờ đợi? Richard Sorge xúc động từ trong sâu thẳm của tâm hồn.
Cách mạng Tháng Mười Nga là bước ngoặt của cuộc đời chàng. Nó chỉ cho anh con đường đứng vào hàng ngũ chiến đấu của giai cấp thợ thuyền ở ngay quê hương mình. Sorge ghi: “Tôi quyết định không chỉ nghiên cứu trong trường đại học mà còn tham gia trực tiếp vào phong trào cách mạng được tổ chức ở Đức.”
Ngay sau khi giải ngũ đầu năm 1918, Sorge bắt đầu thực hiện lòng tin của mình bằng hành động. Anh thi vào trường đại học Kiel. Ngay tại đây anh đã tham gia những bài học vỡ lòng đầu tiên của hoạt động tình báo. Thủy thủ Kiel đã kéo cờ khởi nghĩa trong cuộc cách mạng tháng 11-1918, bắt giam bọn sĩ quan chỉ huy trong cao trào cách mạng theo gương cách mạng Tháng Mười Nga. Sorge đã phân phát truyền đơn kêu gọi khởi nghĩa đến các thủy thủ, phối hợp với cuộc nổi dậy của công nhân trong cả nước chống lại chế độ tư bản bạo tàn. Anh tham gia diễn thuyết trước các thủy binh, kêu gọi họ tham gia cuộc chiến đấu chống áp bức, bóc lột, tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Giáo sư Kurt Gerlach và vợ ông Christine, từng tổ chức “bàn tròn chính trị” trong nhà mình cho các chiến sĩ cách mạng trẻ, đã rất chú ý đến Richard Sorge. Bà Christine nhớ lại:
“Ông nhà tôi dạy học ở Anh nhiều năm, rất có cảm tình với cách mạng Đức. Vào khoảng cuối mùa thu năm 1918, mùa đông năm 1919, trong khi các diễn giả “bàn tròn” bàn về nghệ thuật tạo hình, về thơ ca Đức và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Giéc-manh thì có một chàng trai im lặng, đầy suy tư trong đám cử tọa. Người đó là Richard Sorge, con của một gia đình khá giả, bố người Đức và mẹ người Nga. Anh từng tham gia cuộc đại chiến 1914-1918 và bị thương nhiều lần trong các cuộc đấu pháo, bị thọt một chân. Trong giờ giảng ở giảng đường, trong các buổi thảo luận anh hăng hái hơn nhiều là tại nhà chúng tôi, bên các cuộc thảo luận bàn tròn. Chồng tôi có cảm tình đặc biệt với anh. Chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Kurl và tôi gọi anh bằng biệt danh “Ika”. Khi chồng tôi chuyển về trường đại học kỹ thuật Aachen, ông đã nhận anh làm trợ lý cho mình.”
Richard, “Ika” - như bà Christine viết - có khuôn mặt khác thường, đôi mắt xanh trong, ánh mắt sắc luôn hướng về nơi rất xa xăm và không giấu nổi sự cô đơn.
Những năm tiếp theo đã diễn ra nhiều sự kiện khác thường trong mối quan hệ giữa Sorge và gia đình Gerlach. Năm 1919 Sorge chuyên tâm nghiên cứu tại đại học Hamburg. Anh viết luận văn Tiến sĩ về đề tài “Tiền lương và chính sách tiền lương” của hệ thống ngân hàng cổ phần. Luận văn của anh đạt hạng ưu. Ngày 8 tháng 8 anh bảo vệ luận văn Tiến sĩ môn Khoa học về tổ chức nhà nước với điểm tối ưu (summa cum laude - theo tiếng La tinh). Cũng trong thời gian này Sorge tổ chức “Nhóm thanh niên xã hội chủ nghĩa”. Anh đã theo lời đề nghị của giáo sư Gerlach, chuyển về Aachen và trở thành trợ lý của giáo sư. Ngày 16-10-1919 anh trở thành đảng viên Đảng cộng sản Đức.
Để thử thách trong thực tế, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu quyết liệt mà Richard Sorge ý thức một cách nhất quán, anh đã “vô sản hóa” bằng cách gia nhập đội quân lao động cơ bắp trong một hãng sắt thép ở Aachen, lao động như một thợ mỏ thực thụ trong các đường lò thuộc vùng công nghiệp Bắc sông Rhein. Anh đã tổ chức các chi bộ đảng tại những nơi lao động thực tế. Những cuộc thử thách trong hầm lò là rất nguy hiểm, vì lẽ Sorge đã bị thương nhiều lần trong chiến tranh, trên cơ thể còn nhiều vết thương và thường hành hạ anh những lúc thay đổi thời tiết. Sorge nói: “Tôi không hề hối tiếc về quyết định của mình. Kinh nghiệm khi làm thợ mỏ quý báu không kém những gì tôi thu được khi là lính chiến ngoài mặt trận. Đảng cần những hoạt động của tôi trong hàng ngũ những người vô sản và sống như những người vô sản.”
Tháng 3 năm 1920 bọn sĩ quan quân phiệt đầu bò đứng đầu là tướng Kap tiến hành cuộc đảo chính quân sự hòng thu tóm quyền lực vào trong tay chúng. Đảng cộng sản tổ chức tổng bãi công phản đối cuộc đảo chính. Richard Sorge có chân trong Ủy ban điều hành Aachen. Anh cũng là thành viên ban chỉ huy tự vệ đỏ vùng Ruhr trong cuộc chiến đấu kiên cường trên đường phố chống bọn quân phiệt cực đoan. Như lịch sử đã ghi: cuộc chiến đấu của công nhân Ruhr đã có bước khởi đầu đặc biệt thành công. Lực lượng hùng hậu của công nhân công nghiệp Đức chứng tỏ sức mạnh của mình, đủ sức đánh bại bọn đảo chính. Tuy nhiên cuộc kháng chiến đã thất bại sau nhiều tuần chiến đấu ác liệt trên các đường, góc phố, trong các hầm lò... là do sự phản bội của ban lãnh đạo đảng xã hội dân chủ thỏa hiệp với bọn đảo chính, quay súng tiến công vào lực lượng công nhân. Vết nhơ trong lịch sử năm 1920 đã buộc những người xã hội dân chủ phải trả giá rất đắt.
Những chiến hữu thời đó khẳng định Richard Sorge đã thể hiện tầm nhìn chiến lược của một nhà cách mạng và sự quả cảm phi thường của một chiến binh. Về sau, trong đời hoạt động tình báo của mình, khi bị bắt... Richard Sorge dường như không nói một dòng nào, một chi tiết nào về những năm sôi động tại trung tâm công nghiệp Ruhr.
Một chuyện tình của Sorge trong thời gian ở Aachen được chính Christine kể lại tỉ mỉ: “Vào một đêm đầu năm 1919 Ika đứng trước cửa nhà chúng tôi. Tôi cảm thấy như bị một tia chớp xuyên suốt cơ thể. Trong giây phút này tôi run lên như có cái gì đó thức tỉnh con tim mình mà lâu nay dường như nó ngủ quên. Một cái gì đó thật nghiêm trọng, khó nói thành lời. Ika không bao giờ lỗ mãng. Anh không cần ve vãn ai, trái lại, người ta tự nguyện và vui sướng khi đến với anh, đàn ông cũng như đàn bà. Hình như anh có sức hấp dẫn của ma lực - có sức mạnh làm mềm lòng người khác!”
Là giáo sư, Kurt Gerlach nhanh chóng hiểu tất cả. Ông đã tự nguyện chia tay vợ, mở đường cho Christine đến với thần tượng của nàng. Christine và Richard Sorge trở thành bạn đời của nhau mà không có giấy giá thú.
Vào khoảng tháng 2 năm 1920 Sorge và Christine chuyển về Solingen. Anh làm việc tại tòa báo “Tiếng nói thợ mỏ” của Đảng cộng sản Đức. Từ ngày đó cảnh sát chìm nổi để ý đến anh suốt ngày đêm. Chúng tìm cách trục xuất anh ra khỏi thành phố với bất cứ lý do nào chúng có thể nghĩ ra. Và bọn chúng đã tìm được lý do: Sorge và Christine không có giấy giá thú.
Để chống lại bọn mật vụ, Christine và Sorge đã đăng ký kết hôn. Sorge gọi sự kiện này là “đành phải cắn quả táo chua”. Trong thâm tâm anh dành cho nàng và cho mình sự tự do, không bị ràng buộc vào gia đình, bởi vì Sorge đã hiến thân cho sự nghiệp cao cả anh đã chọn. Người cách mạng trong những năm đen tối ấy nhà tù là nơi rộng mở nhất để đón họ. Sorge không muốn người thân yêu phải liên lụy vì mình.
Năm 1922 chính giáo sư Kurt Gerlach đã tạo điều kiện cho Richard làm việc tại viện nghiên cứu xã hội do chính giáo sư sáng lập.
Trong thời gian hai năm 1920-1922 Đảng cộng sản Đức bị cấm hoạt động theo các giai đoạn, Richard Sorge giữ những vị trí quan trọng của tổ chức và hoàn thành mỹ mãn những nhiệm vụ được giao. Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng là giữ liên lạc giữa đảng bộ Frankfurt với Trung ương ở Berlin; chăm lo quỹ đảng và soạn thảo tài liệu tuyên truyền của đảng.
Năm 1924 một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Richard Sorge đưa anh trở thành chiến sĩ tình báo vĩ đại nhất thế kỷ XX.


TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CHÂU ÂU
Tháng 4 năm 1924 Đảng cộng sản Đức chuẩn bị đón tiếp đoàn cán bộ cao cấp của Quốc tế cộng sản đến Đức. Phải chọn một vệ sĩ toàn năng bảo vệ các cán bộ cao cấp - Dmitri Manuilski và Salomon Rosovski - đến Frankfurt tham dự Đại hội 9 Đảng cộng sản Đức. Richard Sorge được tin cậy vào nhiệm vụ này. Anh không chỉ bảo vệ chu đáo các cán bộ cao cấp của quốc tế cộng sản, tìm nơi ở an toàn cho họ và tạo điều kiện cho các ông tìm hiểu cuộc sống của người lao động và giai cấp công nhân Đức trong những ngày lưu lại ở Đức. Đoàn cán bộ cao cấp của quốc tế cộng sản đánh giá cao khả năng của Sorge và có ý mời anh sang Mát-xcơ-va làm việc trong cơ quan lãnh đạo của Quốc tế cộng sản.
Năm 1923 cuộc khởi nghĩa của những người cộng sản ở Sachse và Thuerigen (ngày 23-10) một lần nữa thất bại. Sự thật này nói lên rằng đảng chưa đủ sức để phát động một cuộc cách mạng trong thời gian gần. Đó là nhận định của Richard Sorge. Quả là chua chát khi phải nhìn nhận sự thật lịch sử ấy. Trong cơn thất vọng, Richard Sorge đã nảy ra ý kiến táo bạo: đến một nơi nào đó cống hiến cho phong trào cách mạng đang sục sôi.
Nhớ lại lời của Manuilski và Rosovski, vào một buổi sáng hạ tuần tháng 10 năm 1924 Richard và Christine đã lẳng lặng vượt qua biên giới Liên xô.
Những nhiệm vụ sôi động đang chờ đợi anh!
Mát-xcơ-va đang trong những năm tháng buồn. Lenin qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn cho giai cấp cần lao. Nền kinh tế suy sụp sau những năm nội chiến chưa có thời gian khắc phục. Sự nghèo đói, thiếu thốn bao trùm lên từng góc phố, căn hộ.
Richard Sorge không coi đó là điều phải ngạc nhiên. Nước Cộng hòa non trẻ mới trải qua cơn đại hồng thủy mà! Anh đến trụ sở Ban chấp hành Quốc tế cộng sản và bắt tay vào công việc. Sorge được phiên chế vào Phòng phối hợp quốc tế OMS mà sau này, trong nhà giam của kẻ thù, anh gọi là “Phòng Thông tin của Quốc tế cộng sản”.
Richard có nhiệm vụ tổng hợp các tin tức từ các nguồn khác nhau: từ báo chí trong và ngoài nước, từ báo cáo của các điệp viên ở nhiều nước gửi về và những báo cáo của các đảng về phong trào công nhân và xã hội cũng như điều kiện chính trị - kinh tế ở các nước tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là Đức. Bản phân tích và tổng hợp của anh sau đó được chuyển đến các cán bộ lãnh đạo cao nhất của tổ chức quốc tế này: Otto Kuusinen, Josif Pjatnizki - lúc ấy là Tổng bí thư Komintern, trưởng phòng OMS và Dmitri Manuilski. Một số bài phân tích của Sorge được công bố trong tạp chí lý luận của Komintern. Bút danh của Sorge trong những năm làm việc ở Matscơva là “R.Sonter” và “J.K.Sorge”.
Anh sống ở khách sạn Lux, địa điểm gặp mặt của các cán bộ lãnh đạo Komintern và các chiến sĩ cộng sản quốc tế, các đại biểu công đoàn nước ngoài lưu lại trong thời gian dừng chân ở Liên Xô.
Vợ chồng Sorge hầu như không tiếp xúc với xã hội bên ngoài. Mỗi tuần một lần họ đến Câu lạc bộ Đức đọc sách và trò chuyện với khách đến từ Đức. Ít lâu sau Richard Sorge được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ. Nhờ có khả năng tổ chức giỏi, Richard đã biến câu lạc bộ thành nơi hoạt động sôi nổi suốt ngày đêm, thu hút được rất nhiều người đến sinh hoạt. Năm 1926 anh thành lập Đội thiếu niên gồm các trẻ em Đức sinh sống ở Matscơva.
Vào thời gian này Christine bỗng nhận ra rằng cuộc sống chồng vợ với Sorge không nhẹ nhàng như nàng tưởng. Dường như sự có mặt của nàng không làm vơi đi sự cô đơn trong tâm hồn sâu thẳm của anh. Trong một chuyến thăm Bacu - nơi Richard chào đời năm 1895 - thăm nơi chôn nhau cắt rốn của mình, vợ chồng tìm đến ngôi biệt thự gia đình Sorge sống trong những năm yên bình. Biệt thự nay là nhà an dưỡng. Từ Bacu họ đến Sotchi - khu nghỉ mát nổi tiếng bên bờ biển Đen - và sống những ngày vui vẻ, thoải mái ở đó.
Richard Sorge lao vào công việc, quên hết mọi thứ riêng tư. Anh làm gì, đi đâu, liên hệ với ai Christine không biết và Sorge cũng không nói nửa lời, Nàng lo lắng bồn chồn và cảm nhận được rằng trong con tim, trong bộ não của Richard chỉ có công việc, ngoài ra không còn gì khác.
Christine tìm dịp hiếm hoi, nói với chồng rằng tốt hơn cả là cho nàng trở lại quê hương. Richard dành cho nàng quyền quyết định cuối cùng. Đối với anh sự gắn bó gia đình giờ đây không còn là tất cả của cuộc đời. Anh còn những nhiệm vụ lớn hơn, quan trọng hơn nhiều so với cuộc sống vợ chồng. Richard Sorge dường như hiểu được và cũng không muốn Christine chịu rủi ro trong cuộc đời khi gắn chặt đời nàng với đời anh.
Cuộc chia tay diễn ra trên sân ga Mát-xcơ-va vào một chiều mùa thu năm 1926 đầy lưu luyến, chí ít là qua những biểu lộ bên ngoài của cả hai người. Christine nhớ mãi buổi chia tay ấy: “Chúng tôi làm như là sẽ nhanh chóng gặp lại nhau. Nhưng khi con tàu chuyển bánh tôi không còn có thể giữ được những giọt nước mắt dâng trào. Tôi ý thức được rằng đó là sự kết thúc cuộc sống chung hơn năm năm nay. Richard chắc chắn cũng hiểu thấu điều đó.”
Richard lao vào công việc với ý chí phi thường. Không, công việc bên bàn giấy quá nhàm chán với anh. Chân trời của anh bao la lắm chứ không thể khuôn trong bốn bức tường. Và cơ hội cho cánh chim bằng bay xa, bay cao đã đến. Năm 1927 Komintern cử anh đến bán đảo Scandinavi. Sorge được giao trọng trách: hỗ trợ việc xây dựng các đảng cộng sản ở Bắc Âu theo tinh thần của Komintern: khảo sát và báo cáo về phong trào công đoàn và phân tích tình hình chính trị - kinh tế các quốc gia trên bán đảo này.
Công việc đã đưa anh đến Anh năm 1929. Sorge có nhiệm vụ khảo sát và báo cáo về cuộc bãi công của công nhân mỏ, vị trí của công đoàn Anh trong đời sống xã hội và thực lực của Đảng cộng sản Anh... Cơ quan tình báo phương Tây khẳng định: một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Richard Sorge trong chuyến sang Anh hồi đó là thành lập màng lưới điệp viên Liên Xô ngay trong lòng cơ quan mật vụ M16 của Anh để thu thập những tin tức cần thiết. Suốt trong thời gian bị bắt và bị thẩm vấn liên tục nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng ở Nhật Bản, Richard Sorge đã nói nhiều chuyện, khai nhiều việc, tuy nhiên anh không nói một lời nào về chuyến công du sang Anh năm ấy.
Cho đến nay người ta vẫn không biết vì sao Christine biết việc Richard Sorge đến nước Anh. Trong thời gian ấy nàng cũng sang Anh và họ đã sống chung với nhau. Hơn thế, họ đã cộng tác với nhau trong nhiệm vụ chung. Christine đã kể lại những ngày nguy hiểm ở Anh và cho rằng Richard là điệp viên quan trọng. Nàng kể lại rằng hai người thường cùng nhau đến gặp ai đó, theo những địa chỉ có sẵn. Khi họ nói chuyện với nhau thì Christine được phân công “làm cảnh giới” từ xa và ra hiệu khi có triệu chứng không bình thường. Những nhà phân tích có chung quan điểm là Richard Sorge đến Anh vì những nhiệm vụ đặc biệt, vì lẽ nếu anh được cử đến Đảng cộng sản Anh thì cơ quan cảnh sát Anh phải biết và không thể bỏ qua.
Trong những “chuyến công vụ đặc biệt” ấy, Richard mang nhiều tên khác nhau trong hộ chiếu. Giới tình báo gọi đó là “trò chơi mèo vờn chuột” thịnh hành khắp toàn cầu. Một bạn gái thời tuổi trẻ của Richard ở Frankfurt, Hede Massing, viết: “Trong hoạt động tình báo, Sorge như cá trong đại dương!” Họ gặp lại nhau vào năm 1929 và Massing nhận ra Richard Sorge gần như không thay đổi sau 4 năm ở Matscơva. Họ chỉ nói chuyện tầm phào. Sorge không hé môi về những công việc trong bốn năm qua và hiện tại của mình. Dù vậy anh vẫn có đủ thứ chuyện vui đùa để kể cho bạn. Anh vốn là người hết sức lưu loát và có quá nhiều đề tài để phục vụ bạn bè! Ví như nói về chuyến đi Bắc Âu, anh kể về những triền núi tuyết trắng và những đàn cừu vô tận, những người bạn thực sự của anh trong những ngày lưu lạc miền cực Bắc ấy. Nhưng đấy là ở đâu, nước nào và anh đến đó làm gì thì Sorge không nói nửa lời. Đó là việc của anh, của mình anh.
Khả năng phát hiện của Sorge rất tuyệt vời. Từ thực tế công việc anh rút ra kết luận: quan hệ với những người đã có tên ở bất cứ nước nào cũng sẽ là “lời khai báo tự nguyện” cho cảnh sát và mật vụ các nước. Năm 1929 Richard đã gửi Komintern một báo cáo ngắn gọn chưa từng có: anh đề nghị tách công tác tình báo khỏi các mối liên hệ với các đảng cộng sản.
Một sự kiện quan trọng trong đời hoạt động của Sorge xảy ra năm 1929: Richard Sorge rời Komintern sang phục vụ cho bộ phận thông tin của Hồng quân Liên Xô. Trong tất cả tư liệu, lời khai khi bị thẩm vấn, Richard Sorge không hề đề cập đến chuyện này. Trong hồ sơ của mật vụ Nhật Bản còn lưu lại bản khai của Richard Sorge, những người đi tìm sự thật về việc này đã không bỏ quên một hàng chữ rất nhỏ của anh viết ngoài lề tờ giấy: Komintern không quan tâm nhiều đến những thông tin chính trị của tôi!
Lục lại những sự kiện lịch sử, người ta dựng lại tình hình những năm đó như sau: năm 1929 Nicolai Buchanin (giữ chức chủ tịch Komintern từ năm 1926 - TN) bị bãi chức trong Komintern và mất luôn chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị Đảng cộng sản Liên Xô. Buchanin là người đào tạo và giữ mối liên hệ với các chiến sĩ cộng sản nước ngoài làm việc ở Quốc tế cộng sản - trong đó có Richard Sorge. Ông là người “bảo vệ” họ nhất quán. Lo bị đổ tội cùng “phe” với Buchanin, nhiều người đã chuyển công tác. Richard Sorge là người đầu tiên nhận ra tình hình.
Những ai đã giới thiệu anh đến với Vụ 4 - Vụ tình báo đối ngoại của Hồng quân Liên Xô? Hóa ra trong hơn 4 năm làm việc ở Komintern, những bản báo cáo và phân tích của anh rất được Hồng quân chú ý và đánh giá cao. May mắn cho anh là tướng Jan Karlovitsch Bersin, người đứng đầu cơ quan tình báo Hồng quân Liên Xô, muốn có Sorge trong hàng quân của ông. Richard Sorge gặp thời cơ tốt nhất để phát huy tài năng thiên bẩm của mình.
Các cơ quan tình báo phương Tây còn cho rằng trong các chuyến công tác của Sorge đến các nước Bắc Âu, đến Anh và Đức, đều có bàn tay sắp đặt của tướng Bersin.
Sorge trở thành thành viên của Vụ 4 vào năm 1929, đúng thời điểm cơ quan tình báo Hồng quân hướng hoạt động chính của mình sang vùng Viễn Đông. Trong con mắt của những nhà chiến lược Nga lúc ấy thì Trung Quốc là điểm khởi đầu cho một cuộc cách mạng trên vùng đất Châu Á và Thái bình dương rộng lớn.
Chủ nghĩa đế quốc quốc tế và Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc cũng đã nhìn ra nguy cơ này. Và tên tướng thổ phỉ này đã hành động trước. Quốc dân đảng tuyên bố cắt đứt mọi sự hợp tác với đảng cộng sản vốn tạo ra sức mạnh của Trung Quốc trong thời “Quốc cộng hợp tác”. Hơn thế bọn Quốc dân đảng đã hèn hạ tàn sát hàng ngàn cán bộ cộng sản, buộc hàng ngàn cán bộ lãnh đạo phải rút vào bí mật. Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch và Liên Xô bị cắt đứt sau khi Tưởng buộc tội Liên Xô sử dụng cơ quan ngoại giao để hoạt động gián điệp. Trung Quốc rơi vào cuộc nội chiến thảm khốc mà Liên Xô lại không có những thông tin về những vấn đề cốt lõi, đặc biệt là thực lực quân sự của Tưởng và tình trạng chính quyền Nam Kinh.
Tướng Jan Bersin quyết định xây dựng lại mạng lưới tình báo ở Trung Quốc. Ông quyết định điều động đại tá Alex Borovitsch từ Ban Viễn Đông cùng một nhân viên điện đài đến thành phố Thượng Hải. Richard Sorge là nhân vật thứ ba của mạng lưới mới này.
Do biết năng lực khác thường của Sorge cũng như lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của anh, Bersin yêu cầu Sorge thường xuyên gửi báo cáo về thực lực quân đội Nam Kinh cho ông, cũng như tình hình Đảng cộng sản Trung Quốc. Đường dây liên lạc đã được nhanh chóng thiết lập. Sorge đề nghị với cấp chỉ huy cao nhất của Vụ 4 là anh cũng sẽ gửi những báo cáo cụ thể, chi tiết về tình hình chính trị và kinh tế của quốc gia “trung tâm thế giới” này. Jan Bersin tán thành đề xuất của Richard Sorge. Sorge viết: “Tôi quyết định nhận nhiệm vụ mới phần vì công việc phù hợp với tôi như là chuyện đương nhiên, phần vì những mối quan hệ thực sự đặc biệt tại một vùng đất mới kích thích trí tưởng tượng của tôi.”
Mùa thu năm 1929 Richard Sorge chính thức trở thành sĩ quan thông tin của Hồng quân Liên Xô. Sorge tiếp nhận thông tin về “chiến trường mới” một cách cặn kẽ qua các phòng, ban và vụ chuyên môn hữu quan. Anh được dự lớp đào tạo khóa mật mã rất cơ bản và chu đáo, trong đó kỹ thuật giải mã được quan tâm đặc biệt. Richard Sorge mang biệt danh “Ramsay” trước ngày lên đường. Biệt danh này anh giữ đến năm 1941.
Tháng 11-1929 Sorge trở lại Đức và công bố sẽ thực hiện loạt bài viết cho một Tạp chí nông nghiệp và loạt bài viết cho tạp chí Xã hội. Richard Sorge “trở lại quê nhà” và đăng ký chính thức nghề phóng viên. Là người học rộng, am tường nhiều lĩnh vực xã hội, là những điều kiện lý tưởng cho nghề mới của anh. Trong vai trò của phóng viên báo chí, Sorge dễ dàng tạo cho mình lớp vỏ bọc khá an toàn. Richard Sorge được cấp Hộ chiếu Đức “chính hiệu” với đầy đủ tên họ khai sinh RICHARD SORGE và tháng 12-1929 anh lên chiếc tàu Nhật Bản ở cảng Marseille, hướng sang vùng Viễn Đông. Cùng với hai đồng ngũ, Richard Sorge đặt chân lên Thượng Hải vào một ngày nào đó đầu năm 1930.


NHỮNG NGÀY THÁNG ÂM THẦM Ở THƯỢNG HẢI
Ba chiến sĩ tình báo Liên Xô không gặp khó khăn đáng nói nào khi đến Thượng Hải. Họ vào biển người thuộc hàng trăm dân tộc trên thế giới. Thượng Hải vào những năm 1930 là thành phố sôi động nhất Châu Á, với những tòa nhà cao tầng, đường phố rộng rãi và nhan nhản người phương Tây.
Hơn một nửa Thượng Hải nằm trong quyền quản lý của nước ngoài với Hội đồng đô thị, cảnh sát và cơ quan thế vụ riêng. Người Anh đang thực sự làm chủ Thượng Hải. Chín mươi năm trước những người Anh đầu tiên đã từng biến vùng đầm lầy dài 16 km dọc theo cửa sông Trường Giang - sông lớn nhất Trung Quốc - thành một thành phố cảng. Năm 1930 người nước ngoài đến Thượng Hải “mục sở thị” một trung tâm thương mại sầm uất tầm cỡ thế giới với đủ “mọi thú vui” phục vụ các ông chủ và người nhiều tiền lắm của. Người ta không có đủ từ ngữ để mô tả Thượng Hải ngoài chữ đặc biệt và đặc biệt.
Mà Thượng Hải đặc biệt, không giống bất cứ nơi nào ở Trung Quốc và trên thế giới thật. Phần lớn trí thức nước này lại sống trong các “khu nhượng địa” của nước ngoài. Họ là những người thất cơ lỡ vận và những chiến sĩ cách mạng bị săn lùng. Những nhượng địa ấy là nơi ẩn nấp tốt và an toàn nhất trước bọn mật vụ Quốc dân đảng. Tổ chức cơ sở bí mật của Đảng cộng sản Trung Quốc cũng có trụ sở trong khu nhượng địa. Thượng Hải trở thành khối nam châm lớn kích thích những kẻ phiêu lưu, những kẻ săn lùng siêu lợi nhuận và điệp ngầm từ mọi quốc gia.
Năm 1930, vào thời điểm Richard Sorge đến Thượng Hải, Trung Quốc đang trong tình cảnh gần như hỗn loạn. Tưởng Giới Thạch tự phong là tổng tư lệnh tối cao, nhưng một phần lãnh thổ rộng lớn lại nằm dưới sự hoạt động và cai quản, khai thác của các loại băng nhóm. Hàng ngày có hàng ngàn người Trung Quốc bị giết hại nếu không phải do bàn tay của bọn cướp thì là do bị cảnh sát tra tấn dã man trong nhà tù và ngã xuống trên chiến trường trong cuộc nội chiến đẫm máu. Đối với người ngoại quốc và tầng lớp tư sản, quý tộc nội địa thì Thượng Hải là hành tinh khác, nơi an toàn cho việc săn tìm lợi nhuận, nơi hưởng thụ và trác táng của họ.
Agnes Smedley, phóng viên thường trú tờ “Báo Frankfurt” của Đức, đã từng viết:
“Cuộc sống ở thành phố lớn này diễn ra hết sức bình thường, hầu như không liên quan gì đến những sự kiện nóng bỏng đang xẩy ra khắp Trung Quốc. Những cuộc đón tiếp phù phiếm, những đêm khiêu vũ thâu đêm, các hoạt động khai trương nhà băng, những khóa đào tạo chuyên gia tài chính, những vụ hợp nhất, cuộc chơi trên thị trường chứng khoán, buôn lậu thuốc phiện và những cuộc thóa mạ nhau giữa người nước ngoài và người bản địa, nhà thổ mọc lên dày như nhà hàng, các câu lạc bộ đủ loại, sân tennis sang trọng... Nhiều người gọi Thượng Hải là nơi ra đời thời đại mới, địa điểm khai sinh một nhà nước mới. Thượng Hải dưới mắt người Trung Hoa bình thường, là một ổ dịch!”
Sorge là một trong những người hâm mộ Agnes Smedley và người đầu tiên Richard tìm đến là Smedley. Làm quen với một người như Smedley trong một thành phố lớn như Thượng Hải vốn còn rất xa lạ là việc quan trọng và cần thiết đối với người hoạt động tình báo như anh. Sorge mang theo thư giới thiệu của Văn phòng Bộ Ngoại giao ở Berlin gửi Tổng lãnh sự Đức ở Thượng Hải với lời chú: nhà báo Richard Sorge thực hiện những thiên phóng sự và bài nghiên cứu về tình hình nông nghiệp Trung Quốc. Agnes Smedley đã giúp anh trong những bước đi đầu tiên này. Nhưng chính Smedley cũng là đối tượng mà Sorge cần lập mối quan hệ khắng khít. Về sau, trong nhà tù Nhật Bản, Sorge đã viết về người nữ phóng viên này như sau: “Hồi ở châu Âu tôi đã nghe tên chị. Tôi cho rằng dù chưa gặp nhau nhưng có thể tin cậy ở người phụ nữ này. Trong việc xây dựng tổ công tác ở Thượng Hải, tôi có thể nhờ cậy sự giúp đỡ của chị trong việc giới thiệu các cộng sự Trung Quốc.”
Smedley là người phụ nữ đầy quả cảm và kiên nghị. Từ một gia đình thợ mỏ nghèo khổ ở Colorado, Agnes đã vươn lên đỉnh cao của nghề nghiệp và sự quý trọng của tầng lớp cầm quyền bằng sức lực, lao động không mệt mỏi và bằng chính trí tuệ của mình. Smedley là người bảo vệ không mệt mỏi những người bị áp bức, công khai bày tỏ thiện cảm và ủng hộ sự nghiệp giải phóng của Ấn Độ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Agnes nổi tiếng trên thế giới hồi đó qua cuốn tiểu thuyết tự thuật mang tựa đề “Một người phụ nữ cô đơn” xuất bản năm 1929 mà Richard Sorge đã rất thích thú. Cũng năm đó chị được tờ “Báo Frankfurt” cử làm phóng viên thường trú tại Thượng Hải, một thách thức mới ở nơi xa lạ. Người Phụ nữ Trung Quốc thời ấy không khác gì kẻ nô lệ, là trò chơi và vật hy sinh của đàn ông. Còn người nông dân Trung Quốc thì bị bóc lột đến tận xương tủy. Smedley ủng hộ nhiệt tình cuộc chiến đấu giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ ở Trung Quốc. Vào thời điểm Sorge đến thăm Smedley, người phụ nữ quả cảm này đã thiết lập được những mối liên hệ với Đảng cộng sản Trung Quốc đang hoạt động bí mật.
Richard khâm phục Agnes Smedley, đặc biệt nghiệp vụ báo chí. Cả hai đều là đảng viên cộng sản, đều có lòng tin và lý tưởng giải phóng những người bị bóc lột, áp bức bất kể họ thuộc dân tộc nào, ở nước nào trên hành tinh.
Agnes Smedley không thuộc những phụ nữ xinh đẹp. Tóc cắt ngắn và cằm hơi dô làm cho chị giống đàn ông hơn là một phụ nữ đẹp. Chính chị cũng cho rằng mình cố gắng tìm cách khắc phục sự không hấp dẫn bên ngoài bằng... khả năng trí lực. Theo lời của một người cùng thời thì “Agnes Smedley trông giống như một nữ công nhân trí thức”. Chị ăn mặc giản dị, tóc nâu hơi thưa, người đậm, mắt to màu xanh. Nhìn toàn diện chị không thuộc loại người đẹp, nhưng lại có một khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận. Mỗi khi hất mái tóc ra phía sau người ta nhận ra cái trán hơi dô và khá bướng bỉnh.
Smedley hơn Richard 3 tuổi. Dư luận cho rằng Smedley và Sorge đã có mối quan hệ hơn cả thân tình trong những ngày hai người sống âm thầm ở Thượng Hải. Một bạn cũ của Smedley kể lại rằng hai người đã có chuyến đi dài ngày xuống Quảng Đông và lưu lại trong cùng một khách sạn ở thành phố Quảng Đông. Chị rất thú vị về nhân vật mới đến này. Họ dường như đã có mối tình đầy thơ mộng trong những ngày êm đềm ấy. Một bức thư Smedley gửi cho bạn gái có đoạn: “Tôi là người đã lập gia đình và đã có một con. Nhưng anh ta lại là một mẫu đàn ông rất đàn ông. Chúng tôi đã hỗ trợ nhau trong công việc cùng sống và sẽ cùng chết với nhau. Một tình bạn hai chiều đẹp, rất mạnh mẽ. Tôi không biết tình bạn ấy dài được bao lâu. Điều này không phụ thuộc vào chúng tôi. Nhưng tôi sợ là nó không được lâu. Dù vậy, những ngày này là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chưa bao giờ mọi chuyện êm dịu đến thế, chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến thế - cả trong tâm hồn lẫn cơ thể!” (thư viết ngày 28-5-1930).
Có thể trong công việc của mình những mối tình như vậy là cần thiết và là “nơi trú ẩn tốt nhất” cho những điệp viên sống và hoạt động trong lòng kẻ thù và những thế lực thù địch hiện diện khắp nơi. Smedley có nhiều mối quan hệ rộng rãi cần thiết cho sự đứng chân và hoạt động tiếp theo của Sorge. Chị có thể “mở mọi cánh cửa vốn đóng kín” cho anh bước vào một cách dễ dàng, sở hữu nhiều tài liệu quý báu rất cần cho công việc của anh.
Trong nhà tù bọn quân phiệt Nhật Bản, có lần Richard Sorge khẳng định: “Ở Thượng Hải nàng là thành viên của nhóm tôi và nàng đã có những đóng góp vô cùng quý giá.”
Thế nhưng chính Smedley lại phủ nhận chưa bao giờ là thành viên của nhóm điệp viên nào. Nàng biết Sorge làm việc cho Mat-xcơ-va, nhưng không rõ là cho Komintern hay Hồng Quân. Nhưng dù làm cho ai thì hoạt động của Sorge phù hợp lý tưởng của nàng. Nàng đã hết sức giúp đỡ và cộng tác với Sorge, nhưng khẳng định vẫn giữ độc lập với các tổ chức, nghĩa là nàng không là thành viên của bất cứ tổ chức nào, nhóm nào. Nàng không giấu thiện cảm với những người cộng sản và ủng hộ hết mình phong trào cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên Agnes Smedley lại nói chưa bao giờ là đảng viên cộng sản.
Tháng 5-1930 họ đáp tàu đến Quảng Châu, lúc ấy dưới quyền kiểm soát của Anh. Ba năm trước - năm 1927 - Tưởng Giới Thạch đã gây tội ác khủng khiếp ở Quảng Đông, giết hại hàng vạn đảng viên cộng sản Trung Quốc và thủ tiêu cả những viên chức tòa Tổng Lãnh sự Liên Xô ở Nam Kinh mà chúng gọi là “những tên gián điệp”. Sorge có nhiệm vụ liên hệ với những nhà lãnh đạo còn sống, trợ lực cho họ xây dựng lại tổ chức và phong trào. Sorge còn mong dùng Quảng Đông làm bàn đạp thâm nhập các vùng quan trọng trong vùng, đặc biệt là Hồng Kông - thuộc địa của Anh.
Chỉ trong thời gian ngắn, với sự giúp đỡ lớn lao của Agnes Smedley, Richard Sorge đã đúc kết được những báo cáo và phân tích toàn diện, khá trung thực và chính xác, phản ánh nhiều mặt tình hình Trung Quốc và các thế lực nước ngoài ở Trung Quốc những năm đầu thập niên ba mươi. Nhận định chính xác về tương quan lực lượng giữa Tưởng Giới Thạch và đối thủ của y làm hài lòng cơ quan lãnh đạo Vụ 4.
Bộ ba Alex Borovitsch, Richard Sorge và Seppel Weingarten có nhiệm vụ cấp bách cải thiện sóng liên lạc giữa Thượng Hải và Mát-xcơ-va và đón tiếp những thành viên mới. Max Clausen - bạn lâu năm của Weingarten ở Vụ 4 - từng được cử sang Trung Quốc năm 1928, chuyên giữ đường dây tín hiệu từ Hạ Long về Mát-xcơ-va - nay đến hỗ trợ cho nhóm Thượng Hải. Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây liên lạc Thượng Hải - Hạ Long - Vladivostock - Mát-xcơ-va đã được khai thông. Năm 1930 Clausen 31 tuổi và là một đảng viên cộng sản kiên trung. Anh sinh ra ở miền Đông Bắc Đức trong gia đình nghèo khổ. Cha mẹ anh chỉ có thể cho con trai học hết cấp tiểu học. Clausen gia nhập giới thương thuyền, tham gia cuộc cách mạng tháng 11-1918 ở Đức và được cơ quan phản gián Liên Xô đưa về Matscơva đào tạo chuyên về thông tin. Nhắc tỷ mỷ tên Max Clausen là vì số phận của Clausen-Sorge gắn chặt với nhau trong những năm cực kỳ sôi động ác liệt trong miệng hùm hang sói của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
Đến Thượng Hải Clausen gặp người đàn bà góa Nga, Anna Wallenius, chạy loạn từ Nga sang Trung Quốc. Chồng bà, một người Bạch Nga, đã thành lập trạm thiên văn ở Thượng Hải và qua đời ở đó. Anna đem lòng yêu thương Max Clausen mà không hề biết anh là đảng viên cộng sản, điệp viên Liên Xô. Hai người sống chung với nhau không có giá thú trong nhiều năm cho đến khi Vụ 4 cho phép cưới chính thức.
Mới đến Thượng Hải được vài ngày thì tổ trưởng, đại tá Borovitsch phải nhanh chóng rời thành phố. Mật vụ Tưởng đã phát hiện và theo gót ông. Sorge trở thành người đứng đầu tổ công tác. Ngoài Vụ 4, không ai biết Richard Sorge là ai, có sứ mạng gì ở Thượng Hải. Đó cũng là một thành công rất có ý nghĩa của nhà tình báo tài năng này. Sorge đã tạo được hai chân dung hoàn hảo: một Richard Sorge đích thực hoàn chỉnh chỉ có điều khác là “xanh vỏ đỏ lòng” và một chân dung ngụy trang công khai. Những kẻ khiêu khích Quốc dân đảng Trung Quốc chỉ biết anh là ngài Johnson, một nhà báo Mỹ hoàn chỉnh và cho rằng ông ta làm việc cho Komintern. Có một tiến sĩ Sorge tác giả của những bài viết về “Mùa thu hoạch đậu tương ở Mãn Châu”, “Vụ vừng bội thu ở Trung Quốc” và “Kim ngạch xuất khẩu lạc của Trung Quốc tăng lên không ngừng” xuất hiện đều đặn trên “Báo ngũ cốc” ở Đức.
Đó là nhân vật mà những người Đức ở Thượng Hải biết rất rõ và chấp nhận. Nguồn thông tin dồi dào rất có giá trị về sức mạnh quân sự của Tưởng Giới Thạch Richard Sorge moi rất đều đặn từ các hồ sơ tin cậy của hơn 50 sĩ quan Đức vốn đang là cố vấn quân sự của Tưởng. Là cựu binh từng nhiều lần bị thương trên chiến trường với đôi chân thọt là bằng chứng đủ thuyết phục lòng tin của những “đồng bào Đức”.
Đức đang cố gắng hết sức ủng hộ việc tổ chức lại quân đội của Tưởng, qua đó bán được nhiều vũ khí, khí tài để cải thiện uy tín của họ ở châu Á. Sự bành trướng của Đức sang phương Đông làm đau đầu Liên Xô. Nhưng nguy cơ thực sự ở Trung Quốc chính là cuộc tấn công của Nhật Bản đánh vào đại lục, mới thực đáng quan tâm. Sự kiện năm 1931 càng khẳng định mưu đồ này của quân phiệt Nhật Bản: đêm 18 rạng ngày 19 tháng 9, một bọn khủng bố đã đặt bom đánh đường sắt Nam Mãn Châu Lý. Bộ tư lệnh đội quân Quan Đông đóng ở Mãn Châu đổ trách nhiệm cho những người Trung Quốc gây ra vụ khiêu khích này và lập tức đưa hàng đoàn máy bay oanh tạc vào các vị trí đóng quân của Trung Quốc ở tả ngạn sông Ô Tô Lý, rồi đưa quân thủy đánh bộ chiếm đóng vùng rộng lớn này. Một tháng sau quân phiệt Nhật Bản đã chiếm toàn bộ Mãn Châu của Trung Quốc. Ngày 1-3-1932 cái gọi là “Nước cộng hòa Mãn Châu” ra đời. Một người Mãn Châu tay sai của Nhật Bản được đặt lên ghế toàn quyền!
Hành động hiếu chiến này của Nhật Bản là tín hiệu báo trước một đám cháy lớn 10 năm sau đó trong toàn bộ khu vực Thái Bình Dương làm rung chuyển thế cân bằng chiến lược và gây ra cuộc đối đầu không tránh khỏi giữa Liên Xô và quân phiệt Nhật Bản. Richard Sorge đã viết về sự kiện này như sau: “Sau khi chiếm trọn Mãn Châu, Nhật Bản được kích thích cao độ, mơ ước trở thành kẻ thống lĩnh vùng Đông Á rộng lớn. Ngoài ra, với hành động chiếm đóng này Nhật Bản muốn thể hiện vai trò bá chủ của mình hơn lúc nào. Tác động trực tiếp của “vụ Mãn Châu” bỗng đưa Nhật Bản trực tiếp đối diện với Liên Xô trên một đường biên giới dài hàng ngàn ki-lô-mét mà cho đến lúc ấy vì những nguyên nhân khác nhau Liên Xô coi nhẹ việc phòng thủ.”
Thế giới lên án vụ Mãn Châu, nhưng các cường quốc phương Tây lại lên tiếng bảo vệ Nhật Bản rằng họ có những quyền lợi và vai trò đặc biệt ở đó. Người ta đã tránh khiêu khích quân phiệt Nhật Bản. Trung Quốc tức giận trước phản ứng hèn nhát của các cường quốc phương Tây. Khắp nơi ở Trung Quốc nổ ra các cuộc biểu tình tuần hành chống Nhật. Ở Thượng Hải làn sóng chống Nhật Bản lên đến điểm sôi sục khi người Nhật đòi trừng phạt “sự láo xược” của người Trung Quốc. Cuối năm 1932 diễn ra các cuộc đụng độ quân sự. Hải quân Nhật Bản đổ bộ vào một quận chỉ có người Trung Quốc sinh sống và sau một tuần đánh nhau, quân đội Tưởng đã buộc phải rút lui khỏi nơi đóng quân cũ của họ. Tại “khu quốc tế” người ta quan sát các cuộc đấu súng giữa hai bên qua cửa sổ và thậm chí đứng trên gác thượng của các khách sạn, cao ốc. Những đám khói đen kịt bốc lên khi những căn hộ tồi tàn của người Trung Quốc bị bom đạn Nhật Bản thiêu cháy.
Với Sorge thì các trận đánh này là một thử thách mà anh không thể cưỡng lại được. Theo Sorge thì khi nổ ra các trận đánh, anh đang ở trong khu phố nghèo ấy, giữa hai làn đạn của hai đối thủ. Sorge chứng kiến sự dũng cảm của những người lính Trung Quốc được trang bị kém hơn hẳn đối phương nhưng được nhân dân - nhất là sinh viên tiếp sức, hỗ trợ - anh đã rất kiềm chế mới không lao vào cuộc chiến đấu trong hàng ngũ những người Trung Quốc.
Cố vấn quân sự người Đức của Tưởng - vốn đã trở thành bạn của Richard Sorge - nhận định rằng một binh nhì Nhật Bản có giá hơn từ 5 đến 10 lính Tưởng. Không chỉ lòng dũng cảm trong chiến đấu mà ở chỗ họ có kỷ luật hơn hẳn, có tổ chức tốt hơn hẳn và đương nhiên được trang bị áp đảo. Tất cả đã tạo cho họ ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Phần mình, Richard Sorge có ấn tượng rất tốt về cách thức phòng thủ của người Trung Quốc. Binh đoàn 19 của Trung Quốc phòng thủ Thượng Hải là đội quân tinh nhuệ nhất của Tưởng Giới Thạch. Đơn vị này đã làm cho quân Nhật Bản không thể nào phát huy được ưu thế mọi mặt của họ. Từ những quan sát trực diện các cuộc chiến đấu trong các khu phố, Sorge rất lấy làm lạ là Trung Quốc - tức Tưởng Giới Thạch - dường như đã không vũ trang để đánh lại quân xâm lược Nhật Bản. Mà cuộc chiến tranh thì đã trở thành hiển nhiên. Sự kiện Thượng Hải đã giúp Sorge dự báo là quân phiệt Nhật Bản sẽ thực thi cuộc chiến tranh tổng lực nhằm chiếm đóng các nước láng giềng, trước hết là lãnh thổ rộng lớn Trung Quốc. Quân phiệt Nhật Bản đã trở thành mối đe dọa Trung Quốc lớn hơn nhiều so với các nước phương Tây. Từ những kết luận rất logic này, Richard Sorge đã đề ra nhiệm vụ nghiên cứu kỹ hơn nữa những tên xâm lược này để hoàn thiện một phương án khả thi ngay trong thời gian anh đang ở Trung Quốc. Từ kế hoạch này Sorge đi sâu vào nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lịch sử và những vấn đề con người và đức tin của người Nhật Bản. Sorge đã chọn cách làm đúng.
Một lần nữa Agnes Smedley đã giúp anh giới thiệu những người Trung Quốc am hiểu Nhật Bản trong nhiệm vụ mới, có tính đột xuất này.
Sorge đã có điều kiện tiếp xúc với nhiều người Trung Quốc giàu ý chí trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Từ những người này Sorge lọc ra được những người cung cấp thông tin và người đưa thư cho nhóm. Cũng trong dịp này qua những người bạn Trung Quốc mới - và qua Smedley - Sorge tiếp cận với một số người Nhật Bản chống lại chính sách bành trướng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Một số đã gia nhập mạng lưới của anh. Một trong những người Nhật Bản mà Smedley giới thiệu cho Richard là Ozaki Hotsumi, là phóng viên thường trú ở Thượng Hải. Sau những cuộc gặp với Sorge, Ozaki Hotsumi nói với Agnes Smedley rằng anh chia sẻ quan điểm của chị “Johnson là một con người tinh tế” (Johnson là một trong hai tên của Richard Sorge khi hoạt động ở Thượng Hải - TN).
Hotsumi kém Sorge 6 tuổi, có cái mũi hơi dài không như hầu hết người Nhật Bản, đôi mắt rất vui và hay cười. Hotsumi tự hào là phóng viên thường trú của tờ Osaka Asahi, tờ báo lớn nhất của Nhật Bản thời đó. Hotsumi là một chuyên gia Trung Quốc học.
Hai người đàn ông hiểu nhau rất nhanh. Họ khâm phục kiến thức của nhau và nhanh chóng nhận ra là cùng chung những quan tâm về thời cuộc. Ozaki đã có vợ và con gái. Anh đã đưa ảnh vợ con khoe với Sorge ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng Ozaki cũng có “tật xấu”: rất thích nhìn người đẹp trên đường phố.
Ozaki bắt đầu nói cho “nhà báo Mỹ Johnson” về mục tiêu của Nhật Bản ở Trung Quốc cũng như chính sách của chính phủ Nam Kinh (tức chính phủ Quốc dân đảng của Tưởng). Là nhà báo có uy tín, anh có những mối quan hệ rất tốt với các quan chức, nhà buôn “trong khu Nhật Bản” ở Thượng Hải. Anh cũng đã giúp đỡ Đảng cộng sản Trung Quốc xây dựng các chi bộ bí mật ở Thượng Hải. Nhưng Ozaki cũng nói thật bụng rằng anh từng từ chối gia nhập Đảng cộng sản Nhật Bản cũng như khước từ lời giới thiệu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc. Lý giải việc này Ozaki Hotsumi nói rằng mình muốn được hoạt động nghề nghiệp thật hiệu quả khi tên họ không có trong bất kỳ danh sách của một “hội kín” nào.
Qua Ozaki Sorge làm quen với hai người Nhật Bản nữa ở Thượng Hải. Hai người này tuyên bố và trong thực tế đã sẵn sàng cung cấp những thông tin chính trị và quân sự cho Richard. Mizuno Shigeru “nhà tư tưởng trẻ” có đôi mắt sáng. Thời gian làm việc cho nhóm của anh không lâu, bởi vì anh bị buộc tội là tuyên truyền kích động trong sinh viên Nhật Bản ở Thượng Hải và do đó bị đưa về nước. Kawai Teikichi - người thứ hai - là một nhà báo không có chính kiến rõ ràng, một người ưa phiêu lưu, rời Nhật Bản sang Trung Quốc để tìm vận may.
Cuộc hội ngộ với hai nhà báo phương Tây đã làm thay đổi cuộc đời Ozaki. Sau ngày bị bắt, đưa về nước quản thúc, anh nói: “Tôi suy nghĩ chín chắn thì có thể khẳng định đó là số phận của tôi vậy. Agnes Smedley và Richard Sorge đã thay đổi đời tôi, đã chỉ cho tôi rời con đường nhỏ hẹp, tăm tối để đi trên con đường lớn, rộng thênh thang.”
Sorge mua một chiếc xe mô tô phân khối lớn. Bao giờ anh cũng phóng với tốc độ nhanh trên đường phố đông nghẹt người của Thượng Hải. Tháng 9 năm 1931 đã xảy ra điều phải xảy ra: Sorge mất thăng bằng khi phóng nhanh, ngã xe và gãy một chân. Vào viện bó bột mà Sorge vẫn cười: “Chiến tranh đã ghi “đủ dấu ấn” trên cơ thể tôi. Bây giờ thêm hay bớt một cái sẹo quả thật không có nghĩa lý gì!” Đó là một con người ưa mạo hiểm, rất trái ngược với tư duy trí não khi phân tích và đánh giá các vấn đề nan giải của thời cuộc.
Đến thăm anh tại bệnh viện có cả Ruth Kuczynski mang họ Werner, một đảng viên cộng sản trẻ, con gái một nhà khoa học và là đảng viên cộng sản có tên tuổi của Đảng cộng sản Đức, người theo lời đề nghị của Sorge sang Trung Quốc tham gia màng lưới hoạt động của anh. Ruth kính trọng người chỉ huy trẻ của mình, làm hết sức mình cho anh và “theo Sorge sang Nhật Bản” hoạt động. Bà từng viết cuốn “Những báo cáo của Sonja” viết về một phần giai đoạn hoạt động sôi nổi của mình trong màng lưới điệp viên của Richard Sorge trên đất Nhật Bản.
Ruth có chồng và có con. Chồng nàng là kiến trúc sư làm việc ở Tòa Thị chính Thượng Hải. Như hồi ký của Ruth thì trong thời gian ở Thượng Hải, nàng đã ngưỡng mộ và rất mực yêu thương Sorge. Ruth Werner đã “theo nghiệp tình báo” và trở thành một trong những điệp viên xuất sắc của ngành tình báo quân sự Liên Xô. Sau khi đại chiến kết thúc, nước CHDC Đức ra đời, Ruth Werner trở lại quê hương và sống bằng nghề viết văn.
Trong những năm cuối cùng ở Thượng Hải, Richard Sorge sống yên bình trong vòng tay những người đồng bào Đức của anh và qua họ - cố vấn quân sự, viên chức ngoại giao và thương nhân - để tiếp cận những nhân vật chóp bu của chính phủ của những người tự xưng là “quốc gia xã hội” (tức Đảng của Hitler, y lên nắm quyền ở Đức năm 1933 - TN). Nguồn thông tin từ họ bao giờ cũng “rất nóng”.
Cũng thông qua Smedley Sorge tiếp cận nhiều nhân vật phương Tây khác, trong số đó có Roger Hollis, về sau là giám đốc cơ quan tình báo phòng ngự Anh. Hollis là sinh viên Oxford không có văn bằng tốt nghiệp, năm 1927 đến Thượng Hải tìm cơ may tiến thân trong nghề phóng viên. Một năm sau Hollis tìm được chỗ làm lương hậu ở Công ty thuốc lá Anh-Mỹ (hãng BAT). Năm 1936 anh ta kết thúc nghề nghiệp ở Thượng Hải khi bị ốm thập tử nhất sinh. Hai năm sau Hollis tìm việc ở cơ quan M15 - bộ phận phục vụ hậu cần - sau hai năm gần như nhịn đói nhiều hơn các bữa ăn no. Chẳng hiểu nhờ đâu mà Hollis có thể tiến thân nhanh đến thế. Năm 1956 anh ta trở thành Tổng giám đốc - và đó là chức vụ cao nhất và cuối cùng của điệp viên này.
Năm 1973 Hollis qua đời. Thập niên 80 người ta công bố những tài liệu cho rằng Hollis là kẻ phản bội và hoạt động trong màng lưới điệp viên của Liên Xô. Cơ quan tình báo Anh căn cứ vào thời gian làm việc của Hollis ở Thượng Hải, đã nhận định rằng Hollis phản bội nước Anh, gia nhập hàng ngũ những người cộng sản và cùng các đảng viên cộng sản khác thành lập tổ điệp viên: Agnes Smedley, Arthur Ewert và Ruth Kuczinski! Người ta cũng viết là Hollis và Sorge “cùng đi một đường, cùng có những thú vui như nhau...” xem ra rất hấp dẫn và giật gân. Tuy nhiên không hề có một tư liệu hay nhân chứng nào chứng minh được rằng có một điệp viên Liên Xô nào mang quốc tịch Anh cả.
Nói rằng Ruth Kuczinski cùng hoạt động trong cùng một tổ điệp viên với Hollis ở Thượng Hải là chuyện đầy mâu thuẫn. Ruth Kuczinski từng là điệp viên hoạt động tại nước Anh, từng xây dựng mạng lưới điệp viên hoạt động rất có hiệu quả ngay trên quê hương Hollis, vào thời điểm anh ta đi tìm cơ may ở Thượng Hải. Richard Sorge biết khả năng phi thường của Ruth, đã mời nàng sang Trung Quốc làm việc. Ở Thượng Hải Ruth được Sorge đào tạo và hướng dẫn và nàng đã trở thành trợ thủ đắc lực và có hiệu quả lớn của anh. Điều này một lần nữa khẳng định: Sorge đã không lầm khi chọn đồng đội cho những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và nhạy cảm. Và ở Thượng Hải không ai ngoài Richard Sorge biết tên Ruth Kuczinski, vì lẽ đơn giản nàng mang bí danh “Sonja” - và là nữ điệp viên thành công nhất trong lịch sử ngành tình báo.
Cuối năm 1932 Richard Sorge rời Thượng Hải. Anh tạm biệt những đồng đội thân yêu - trong đó có Ruth Kuczinski, Agnes Smedley (dù chị không trực tiếp hoạt động trong tổ chức) và hai nữ tình báo viên Trung Quốc, tạm biệt Ozaki Hotsumi - người mà những năm hoạt động ở Nhật Bản là cánh tay phải và trợ thủ đắc lực hàng đầu của anh.
Những trang đời sôi động nhất của điệp viên Richard Sorge chưa bắt đầu!


VỀ ĐỨC, SANG MỸ ĐỂ ĐẾN NHẬT BẢN
Tháng giêng năm 1933 Richard Sorge trở về Mát-xcơ-va theo lệnh của tướng Bersin để nhận nhiệm vụ mới. Tướng Bersin đã rất hài lòng về những thành công lớn, rất hiệu quả của Richard Sorge trong ba năm hoạt động ở Thượng Hải.
Ở Mát-xcơ-va, trong khi chờ đợi nhận nhiệm vụ mới và nhất là chuẩn bị hành trang mới cho cuộc chiến đấu gian nan hơn, Richard bắt đầu viết cuốn “Về nền nông nghiệp của Trung Quốc”. Với ấn phẩm này dư luận sẽ quan tâm hơn về con người này, rằng anh là nhà nghiên cứu, nhà báo hết sức năng động, nghiệp vụ hạng siêu.
Cũng trong thời gian này một chuyện tình mới lại đến với anh. Để hoàn thiện tiếng Nga, Sorge được một phụ nữ trẻ tên là Yekaterina Maximova “nhận làm gia sư”. Có lẽ không khó khăn lắm để khẳng định Katja - tên âu yếm của cô gái - là người của cơ quan an ninh Liên Xô. Đó là một thanh nữ đẹp, mắt huyền và nụ cười duyên dáng luôn hiện diện trên môi. Katja làm việc tại một trường đào tạo diễn viên. Ba năm nay họ đã quen nhau. Dù chưa nói lời hẹn ước, nhưng suốt ba năm ấy Katja vẫn chờ đợi chàng. Cô đã chuyển sang làm việc tại một nhà máy sản xuất hàng quân sự. Cuộc hội ngộ không ngẫu nhiên này đã củng cố thêm tình yêu và lòng tin của họ với nhau. Họ thuê một căn hộ nhỏ ở tầng trệt và chung sống với nhau trong thời gian anh lưu lại Mát-xcơ-va. Sorge ý thức được rằng trận tuyến của mình không phải ở Mát-xcơ-va. Trước sau gì thì anh cũng sẽ lên đường đến một nơi nào đó trên hành tinh, thực hiện nghĩa vụ mà anh đã thề hy sinh đến hơi thở cuối cùng. Khác với những mối tình đã đi qua đời anh, lần này Sorge đề nghị Vụ 4 chính thức làm thủ tục kết hôn cho hai người. Lý giải về quyết định bất ngờ này của Richard Sorge, dư luận cho rằng Sorge đã suy nghĩ khá chín chắn: là sĩ quan tình báo luôn đối mặt với hiểm nguy, cái chết nhiều hơn sự sống. Vì thế, nếu một khi hy sinh thì vợ con được hưởng đầy đủ các chế độ của Nhà nước, tiền lương của anh trong những ngày hoạt động ở nước ngoài vợ con được lĩnh và anh được quyền nhận thư từ từ tổ ấm của mình. Giấy giá thú đã được hoàn tất ngày 8-8-1933 khi anh đang lênh đênh trên biển Đại Tây Dương, trên đường đến New York.
Tướng Bersin “dành” cho anh quyền lựa chọn địa bàn hoạt động. Sorge đã chọn châu Á, miền đất đầy cám dỗ đối với một điệp viên và một học giả thích đi tìm những kiến thức mới mẻ. Richard nói rằng miền Bắc Trung Quốc hay Mãn Châu, nhưng Nhật Bản cũng không tồi. Hai tuần sau tướng Bersin báo với anh: Chúng ta đang quan tâm đến Tokyo và thể theo nguyện vọng, đồng chí sẽ đến đó.
Chọn Sorge cử sang Tokyo là cơ quan phản gián Liên Xô đã tính đến những phẩm chất nghiệp vụ tuyệt vời của anh và những kinh nghiệm thực tế quý báu đã thu được nhiều hơn những gì chờ đợi chỉ trong vòng 3 năm ở Thượng Hải.
Vì sao Mát-xcơ-va quan tâm đặc biệt đến Nhật Bản? Đây là lý do tướng Bersin luận giải:
“Cuộc xâm lược Mãn Châu của Nhật Bản đã đặt chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc vào một trò chơi nguy hiểm. Và với việc chiếm đóng “vùng ảnh hưởng” này của Liên Xô, quân phiệt Nhật Bản đã tiến sát phên dậu Liên Xô. Một đội quân đông nhiều triệu lính, rất hiếu chiến vốn coi Nga là kẻ thù truyền kiếp và chủ nghĩa cộng sản là nguy cơ to lớn, đang ôm ấp hoài bão bành trướng hơn lúc nào, sẽ là nguy cơ khủng khiếp cho Liên Xô đang trong giai đoạn công nghiệp hóa với muôn vàn khó khăn. Người Nga từng biết người Nhật đã “hạ nhục” họ như thế nào trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905. Ngày nay cả thế lực, sự hiếu chiến của quân phiệt Nhật Bản gấp hàng chục lần so với 30 năm trước.”
Đội quân Quan Đông thiện chiến đông hàng triệu tên đã xây dựng chiến lũy sau khi tuyên bố Mãn Châu là “lãnh thổ của Nhật Hoàng”, thậm chí đổi tên vùng này mang tên Nhật Bản.
Lực lượng của Liên Xô ở vùng Viễn Đông rất mỏng trong khi cơ quan tình báo liên tiếp nhận được qua sóng vô tuyến từ Nhật Bản những thông tin đáng lo ngại về những chuẩn bị của quân đội cho một chiến dịch quy mô chưa từng có nhắm vào lãnh thổ Viễn Đông của Liên Xô và thậm chí cả vùng Xibia rộng lớn.
Liên Xô phải biết được những kế hoạch cụ thể của Nhật Bản. Tướng Bersin đã vạch phương án hoạt động của Richard Sorge ở Tokyo sau khi Richard chấp nhận “đi vào hang sói”.
“Vần đề trọng tâm là phải biết Nhật Bản có phải thật sự lên phương án tấn công Liên Xô. Có triệu chứng chứng tỏ giới quân sự đang mưu đồ thu tóm quyền lực ở Tokyo. Sau hành động đánh chiếm Mãn Châu của chúng, ta có cơ sở để nhận định chiến thắng dễ dàng ấy đã kích thích chúng phiêu lưu trong những bước tiếp theo nhằm thực thi chủ nghĩa bành trướng từ lâu nay. Người Nhật Bản đang háo hức chờ đợi những lời khẳng định của giới quân phiệt “tìm những khoảng không gian sinh tồn rộng lớn cho nước Nhật Bản quá chật chội mà dân thì quá đông đúc”.
Đồng chí hãy tập trung khám phá cho được hướng tấn công của bọn xâm lược. Chúng ta cần những thông tin và số liệu chính xác, tin cậy về lực lượng quân sự của chúng, đặc biệt là phiên chế và lệnh điều động các lực lượng bộ binh và không quân cho các đợt tấn công.”
Lo lắng của vị tướng tình báo này là có cơ sở. Tình hình chính trường Nhật Bản sau khi chúng chiếm Mãn Châu đã chỉ rõ một sư đoàn quân Nhật Bản đóng ngoài biên ải có đủ khả năng và quyền lực áp đặt chính sách cho chính phủ Tokyo mà ông gọi là “bối cảnh cái đuôi có thể điều khiển cái đầu con chó”!
Trong bối cảnh “nước sôi lửa bỏng” ấy, hồi ấy hầu như không có tổ điệp viên nào hoạt động ở Nhật Bản, ngoại trừ các cơ quan ngoại giao và thương mại, hãng thông tấn Tass. Lẽ đương nhiên nhiều người trong những viên chức này là sĩ quan, là nhà quân sự đã đăng ký công khai trong danh sách đoàn ngoại giao.
Tận dụng thời gian còn lại trước khi lên đường, Sorge hầu như lúc nào cũng có mặt trong Thư viện quốc gia. Anh tìm đọc tất cả sách, tạp chí, báo... viết về Nhật Bản. “Quê hương mới” ấy của anh xa lạ quá. Sorge dường như không biết gì về Nhật Bản. Qua nghiên cứu, tìm tòi từ nhiều nguồn thông tin, Sorge hiểu là hầu hết người Nhật Bản đều cho rằng một cuộc xâm lược của Nhật Bản vào đại lục châu Á là không tránh khỏi. Nước Nhật Bản là quốc gia “chẳng có gì cả” (tức là không hề có tài nguyên trong lòng đất, ngoài núi lửa và động đất), mật độ dân số cao gấp 10 lần mức trung bình của toàn thế giới. Chưa có con đường nào đưa Nhật Bản thoát khỏi khó khăn kinh tế ngoài hành động xâm lược, chiếm thuộc địa. Không chỉ những kẻ mang tư tưởng dân tộc cực đoan mà thậm chí nhiều người thuộc giới trí thức cũng chia sẻ quan điểm về “khoảng không gian sinh tồn” cho người Nhật. Dĩ nhiên người Nhật Bản đã tìm được “lý do có cơ sở” cho một chính sách như thế: vì sự sống còn của nước Nhật.
Đích ngắm đầu tiên của quân phiệt Nhật Bản là nước Trung Hoa rộng lớn có sức hút lớn hơn cả ma lực. Trung Quốc lại đang bị “chia năm sẻ bảy” với những lãnh địa, nhượng địa của các nước tư bản phương Tây, trong nước cũng lại không đồng tâm nhất trí. Các thế lực chính trị cát cứ nhiều vùng... Một nước Trung Hoa trong bối cảnh ấy là miếng mồi quá ngon lành và dễ nuốt đối với những kẻ xâm lược. Nhật Bản đã từng “thử sức” và thắng Nga trong cuộc chiến tranh 1905-1906, từng đọ sức với Trung Quốc trong cuộc chiến tranh 1894-1895 và đã chiếm Đài Loan làm thuộc địa. Ít lâu sau Nhật Bản đã đánh chiếm Triều Tiên “khu vực ảnh hưởng của Trung Quốc và là nhà nước do Trung Quốc bảo trợ” và năm 1933 đã không khó khăn khi đánh chiếm toàn vùng Mãn Châu.
Chừng ấy đã thỏa mãn “cơn đói” của giới quân phiệt Nhật Bản chưa? Hay là họ sẽ làm tất cả những gì cần làm để lao vào “ổ trứng Kaviar khổng lồ” này? Đó là nội dung nhiệm vụ của điệp viên Richard Sorge. Nói chính xác là: Sorge phải nắm cho được thông tin chính xác về những mưu toan và tính toán của Nhật Bản trong hoạt động “mở rộng biên giới” vào đất liền. Những bước đi của Nhật Bản ở Trung Quốc sẽ có tác động trực tiếp đến chiến lược của các nước khác, trước hết là Liên Xô sát phên dậu với Trung Quốc, nguồn tài nguyên vô tận chưa được khai thác. Chính sách của Nhật Bản đối với Trung Quốc sẽ là chìa khóa giải mã chính sách đối với các nước khác, trước hết là các nước ở châu Á.
Dường như nhiệm vụ nặng nề, cực kỳ khó khăn ấy đã kích thích trí tưởng tượng và óc phiêu lưu mạo hiểm của Richard Sorge.
Con đường sang Nhật Bản theo lộ trình mà người không am hiểu thời cuộc và nghiệp vụ, cho là kỳ quặc: Trước hết Sorge phải trở lại “quê nhà nước Đức”. Chỉ ở Đức Richard mới có thể thu được những thông tin về những quan chức Đức hiện có mặt ở Nhật Bản. Hơn thế, nếu có được những “thư giới thiệu”, “thư ủy nhiệm” hay “thư bảo đảm”... từ các nhân vật có thế lực ở Berlin thì cửa vào các nơi cần vào khi anh đến Nhật Bản coi như được khai thông từ bên này, cách nơi anh sẽ đến nửa vòng trái đất.
Berlin thay đổi khá nhiều kể từ năm 1929, năm cuối cùng Sorge lưu lại dài ngày. Adolf Hitler đã thu tóm quyền hành và cuộc cách mạng quốc gia xã hội đang được thúc đẩy hối hả. Khi tới Berlin vào tháng năm thì nền dân chủ ở Đức đã bị xóa bỏ. Những người cộng sản thoát khỏi nanh vuốt của bọn quốc gia xã hội, phần lớn đã chạy ra nước ngoài. Cơ sở tổ chức đảng còn lại bị khủng bố gắt gao, coi như đã bị vô hiệu hóa.
Về Berlin trong bối cảnh này đối với Sorge thật mạo hiểm. Anh ý thức được rằng hồ sơ cảnh sát và mật vụ sẽ không thiếu chi tiết rằng anh đã từng hoạt động trong cơ quan Quốc tế cộng sản. Chuyến trở về quả thật gắn với nhiều rủi ro. Nhưng con người thông minh siêu phàm như Richard Sorge thì sự rủi ro ấy đã được tính trước - cả trong trường hợp xấu nhất. Sorge hiểu rằng ở Đức đang diễn ra một sự thay đổi lớn nghiêng sang chế độ độc tài, bóp nghẹt dân chủ, tuy nhiên bộ máy kìm kẹp - mật vụ Ghét-ta-pô mới hình thành, chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm và chưa thoát ra khỏi bộ máy quan liêu. Tóm lại tình hình Đức còn trong buổi hỗn loạn. Mặt khác, sau chiến dịch khủng bố phe tả cực kỳ dã man của bọn quốc gia xã hội của Hitler, nhiều người xã hội dân chủ và cộng sản đã buộc phải tuyên bố “trung thành với chế độ mới”. Vì lẽ đó quá khứ của Sorge không nhất thiết biến anh trở thành kẻ thù của chế độ Hitler.
Việc đầu tiên là kiếm một chứng minh thư. Ngày 1-6 anh đến đồn cảnh sát báo và đăng ký chỗ ở tại Berlin. Để hợp pháp, Sorge phải làm bản khai báo chi tiết lai lịch và quá trình “hoạt động” của mình. Sorge chứng tỏ cho cảnh sát hiểu là anh từ Thượng Hải thẳng hướng Berlin và như vậy 5 tháng lưu lại Matscơva coi như “biến mất”. Bước quyết định tiếp theo sau khi cân nhắc cẩn thận là làm đơn gia nhập Đảng Quốc gia xã hội. Đó là bước chuẩn bị cần thiết để không gặp trở ngại ở Tokyo sau này do chính phía Đức có thể gây ra. Cho đến năm 1933 những người hành nghề phóng viên chưa nhất thiết phải là đảng viên quốc xã.
Ba năm ở Trung Quốc Richard Sorge đã hoàn thành xuất sắc vai phóng viên báo chí. Dù cho đóng vai một thương nhân sẽ thuận lợi hơn cho hoạt động gián điệp, thế nhưng nghề ấy lại không phù hợp với bản chất tự nhiên vốn có của Sorge. Hình như trong huyết quản của anh đã “nhiễm khuẩn phiêu lưu” của nghề tình báo. Nhờ kiến thức uyên bác, Sorge đã trở thành một nhà báo uy tín mà cơ sở của “quyền uy” này chính là những bài báo viết về nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc không khác gì một chuyên gia hạng ưu. Ở Berlin Richard Sorge tìm tờ báo phù hợp để hợp tác. Anh đã tìm được tờ “Tạp chí địa chính trị” và người ta đã ký hợp đồng đặt bài về các vấn đề liên quan đến quân đội Nhật Bản, về nông nghiệp và sự phát triển của vùng Mandschurei (tức là Mãn Châu nay mang tên Nhật Bản).
Người sáng lập “Tạp chí địa chính trị” là tiến sĩ Karl Haushofer, từng nổi tiếng về lý thuyết tác động của địa lý vào chính sách nhà nước và là chuyên gia về Nhật Bản và cũng là nhân vật ngưỡng mộ những người Phù Tang. Haushofer là bạn thân của nhiều quan chức đầy thế lực trong đảng quốc xã, trong số đó có Rudolf Hess.
Sorge đã diện kiến Haushofer với ý định nhờ ông ta giới thiệu. Cuộc thăm viếng đạt kết quả ngoài mong đợi. Tiến sĩ Haushofer có cảm tình với Richard Sorge do anh đã tạo được ấn tượng tích cực ở ông. Sorge đã bỏ ra nhiều ngày đêm miệt mài đọc để hiểu cho thấu đáo tư tưởng và định nghĩa thế giới của bọn quốc xã Đức thông qua cuốn tự thuật của Adolf Hitler: Cuộc chiến đấu của tôi. Tiến sĩ Haushofer thậm chí đã viết thư giới thiệu Sorge với các nhận vật Đức có thế lực ở Mỹ và Nhật Bản.
Trong buổi diện kiến Haushofer, Richard Sorge nghe nói đôi ba lần đến một cái tên Eugen Ott. Người này trước ít giờ đã đến chào thầy Haushofer để sang Nhật Bản nhận công tác mới. Vị đại úy này sang Nhật Bản phụ trách mạng lưới thông tin của Đức ở đó. Về sau trong cuộc diện kiến với Tiến sĩ Zeller, chủ bút tờ “Tin vòng quanh thế giới”. Sorge cũng nghe ông nói đến tên Ott. Sorge muốn biết tờ “Tin vòng quanh thế giới” có cần bài gửi từ Nhật Bản. Thay cho lời trả lời, Tiến sĩ Zeller cho hay ông ta đã từng chăm chú theo dõi những bài viết thú vị và sâu sắc của anh về nước Trung Hoa.
Thông qua câu chuyện Sorge biết được rằng cũng như mình, Tiến sĩ Zeller đã từng là lính trên các chiến hào trong cuộc đại chiến thế giới lần thứ nhất. Họ như hai đồng ngũ gặp lại nhau, hiểu nhau. Cuối buổi chuyện trò Zeller bỗng nói với Sorge là ông sẽ có thư giới thiệu với một quan chức từng là đồng ngũ của Zeller. Zeller nói thêm: đó là nhân vật anh nhất thiết phải gặp vì anh, vì nước Đức của chúng ta. Người đó đã sang Nhật Bản nhận nhiệm vụ quan trọng cách nay vài ngày. Tên ông ta là Ott.
Quan chức đó là chuyên gia pháo binh - sĩ quan trao đổi trong hoạt động hợp tác giữa Đức và Nhật Bản - cầu nối của sự hợp tác Đức-Nhật, một trong những mắt xích của sự liên minh ma quỷ giữa quốc xã Hitler và quân phiệt Nhật Bản trong đại chiến thế giới lần thứ hai.
Trong thư giới thiệu với Eugen Ott - đương nhiên là thư để ngỏ - Richard Sorge thích nhất câu sau đây: “Cậu có thể tin cậy hoàn toàn vào mọi mặt - chính trị và đời tư - vào Richard Sorge!”
Đầu tháng bảy Sorge quyết định đã đến lúc rời Berlin nếu không muốn rơi vào miệng hùm hàm sói. Trước khi rời Berlin sang New York, đến Vancouver để sang Nhật Bản, anh đã liên lạc với Vụ 4 và báo cáo về những gì mình đã làm được trong hai tháng ở Đức.
“Tôi không thể nói đã đạt được 100% kế hoạch, nhưng khó có thể đạt được nhiều hơn, vì vậy sẽ là vô nghĩa nếu chần chừ ở lại Berlin lâu hơn nữa. Tôi đã đạt được những gì mình cần cho những đoạn đường tiếp theo. Để làm kẻ lười biếng, chỉ mong hưởng thụ là không thể chịu được. Tôi phải tiếp tục công việc của mình. Hiện tại tôi chỉ có thể nói các tiền đề cho những công việc tiếp theo đã được chuẩn bị chu đáo.”


TIẾNG NÓI CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐÁNG NỂ
15 giờ ngày 6-9-1933 chiếc tàu khách sang trọng Empress of Russia từ Canada cập bến Yokohama. Trời Nhật Bản trong xanh hơn bất cứ nơi nào trên hành tinh. Hành khách từ phương Tây cảm nhận không khí nóng nực, dù Nhật Bản đã vào mùa thu. Mùi cá khô, cá ươn trộn lẫn với mùi mồ hôi của hàng trăm người trên cảng như đón chào những vị khách từ bên kia đại dương - theo cách nói của người Nhật Bản.
Như thông lệ, tờ Japan Advertiser trong số ra hôm sau đăng toàn bộ danh sách hành khách trên tàu. “Cái làng ngoại quốc” nho nhỏ cách xa quê hương vạn dặm đang chờ đợi trong đám hành khách có người thân quen từ quê nhà. Trong danh sách của những tân khách của nước Nhật Bản có tên “Mr.R. Sorge”. Một cái tên chẳng nói lên anh ta là ai nếu người ta không đọc báo trong những năm qua.
Richard Sorge đến Nhật Bản với tên thật, hộ chiếu thật. Thế nhưng những gì anh sẽ làm sẽ là “bất hợp pháp”. Sorge không được “miễn trừ ngoại giao” như hàng tá nhân viên sứ quán nước ngoài mang hộ chiếu đỏ và làm... điệp viên. Thành công của anh ở Nhật Bản những năm này hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng ngụy trang và trình độ nghiệp vụ đặc biệt mà anh từng thu thập được từ thời làm việc cho Quốc tế Cộng sản trên các trận địa thầm lặng ở Đức, Bắc Âu, Mỹ và Thượng Hải.
Nước Nhật Bản vào những năm ấy như thế nào? Người nước ngoài gọi đất nước này là “nhà ảo thuật đại tài”, vì lẽ chỉ trong thời gian không dài Nhật Bản đã từ một nước nông nghiệp của chế độ phong kiến, trở thành một cường quốc với một quần đảo có 4.600 km giáp biển kéo dài từ quần đảo Curin ở phía Bắc đến Đài Loan ở phía Nam (Đài Loan là thuộc địa của Nhật Bản - xem các chương trước).
Hiển nhiên là quá trình gia nhập các quốc gia hùng mạnh của Nhật Bản chưa phải đã hoàn thành, song những gì người Nhật đã đạt được kích thích sự hiếu kỳ và tò mò của nhiều người nước ngoài, không chỉ từ phương Tây. Thế giới coi công cuộc duy tân của Nhật Bản là sự thần kỳ.
Vào năm đó trên đường phố Tokyo vẫn còn “xe taxi 1 Yên” (tức là loại xe kéo mà dù chạy xa hay gần cũng chỉ trả 1 Yên), nhưng năm sau - 1934 - đã vắng bóng hẳn; trên các đường phố các bà sang trọng mặc Kimono dạo bách bộ trộn lẫn với những moga (thanh nữ hiện đại) mặc váy ngắn, gấu nằm trên đầu gối, là sự lạ mới thấy lần đầu ở đó. Các quán xá chơi nhạc Samisen truyền thống nhưng đã trộn lẫn với âm nhạc Jazz, Tango của phương Tây. Cuộc “Tây hóa” ở Nhật Bản diễn ra với tốc độ cực nhanh. Cũng đã có một chính phủ tuyên ngôn dân chủ nhưng nền dân chủ ấy còn phải mất nhiều công sức nữa. Người ta nói và so sánh khá thú vị rằng Nhật Bản vẫn gác một chân vào quá khứ nhưng chân còn lại đang sống trong hiện thực. Một nhà báo Đức, Friendrich Sieburg đã viết: “Người Nhật Bản vừa là một dân tộc hiện đại vừa là một dân tộc phong kiến. Họ sống ở hai thời đại trong cùng một thời điểm. Nhật Bản đứng trên đôi chân thọt!” Nhà báo này cũng quen biết Richard Sorge. Ông đã quan sát rất kỹ càng phong cách, lối sống và ứng xử của người Nhật Bản. Ông có lần viết như sau:
“Người dân nhìn vào cung vua trong tư thế hai tay áp sát vào hai bên hông và cúi đầu xuống... gần tận đất. Những người dạo chơi bách bộ qua khu cung vua cũng phải làm như vậy, học sinh cũng làm như vậy, các bà nội trợ đi mua bán ngang qua cung vua cũng phải làm như vậy; các thành viên của một gia đình đi bát phố qua đó cũng phải làm như vậy; nông dân từ tỉnh lên sau khi xuống tàu hỏa, qua cung vua cũng phải cúi rạp mình. Và những chàng lính được nghỉ phép và trả phép qua đó cũng phải làm như vậy!”
Nước Nhật Bản đã và đang có những thay đổi cực đoan. Trong năm 1925 đạo luật kiểm soát gắt gao các phần tử mà họ gọi là những người tìm cách xóa bỏ kokutai - hình thức chính phủ nằm trong lòng xã hội quân chủ Nhật Bản. Đạo luật này không chỉ nhằm vào những người cộng sản mà cả các loại viên chức, cảnh sát, các chính khách, người theo đạo Thiên Chúa một khi họ đòi tự do dân chủ. Trong những năm 20 còn lại của thế kỷ XX, sau ngày ban hành đạo luật này, đã thật sự trở thành “phương tiện vạn năng” đàn áp cái mà người ta gọi là “tội ác trong tư duy” mà thực tế là những ý kiến phản đối chủ nghĩa xâm lược quân sự của Nhật Bản.
Vào thời điểm Sorge đến Nhật, nền dân chủ nở sớm của Nhật Bản đã coi như không còn nữa. Các vụ ám sát thủ tướng, bộ trưởng tài chính và các nhà công nghiệp trong năm 1932 đánh dấu sự cáo chung của một chính phủ hoạt động theo hiến pháp. Nhà nước pháp quyền sụp đổ. Những thế lực quân sự nắm thực quyền giành tất cả quyền lực vào tay chúng mà cuộc tấn công chiếm đóng Mãn Châu đã chỉ rõ. Giới quân sự trên thực tế nắm quyền và áp đặt mọi mệnh lệnh cho chính phủ. Nhân vật chính trị có thế lực nhất ở Nhật Bản không còn nằm trong tay vua - cho dù vua vẫn là tổng tư lệnh quân đội - mà nằm trong tay bộ trưởng chiến tranh lúc ấy là tướng Araki Sadao, một nhà tư tưởng cực đoan và thủ lĩnh Schinto theo chủ nghĩa độc đoán. Nước Nhật Bản đang nằm trong tay những kẻ theo chủ nghĩa khủng bố.
Việc giới quân sự Nhật Bản thu tóm chính trường đã làm Stalin lo lắng có cơ sở rằng những cái đầu nóng kia sẽ đẩy nhanh cuộc đối đầu với Liên Xô bằng một cuộc chiến tranh tổng lực. Liên Xô chưa sẵn sàng ứng phó với một cuộc tấn công toàn lực như thế từ phía Đông.
Ngày 7-9-1933, một ngày sau khi Richard Sorge đến Nhật Bản, đại sứ Mỹ ở Tokyo, Joseph Crew, đã ghi trong nhật ký rằng một cuộc chiến tranh Nhật-Nga đang trở thành hiển nhiên. Đến ngày 8-2-1934 tin tức đã có mùi thuốc súng. Crew viết: “Quân đội hầu như đã hoàn toàn tin rằng Nhật Bản sẽ chiếm Vladivostok, các tỉnh duyên hải và toàn bộ một vùng rộng lớn kéo dài đến tận hồ Bai-can.”
Trong tình hình nghẹt thở trong chất nổ này, nước Nga Xô Viết quyết định xây dựng một tổ điệp viên là chuyện sống còn. Và việc này gắn với nhiều rủi ro cho các chiến sĩ tình báo hơn bất cứ nơi nào trên trái đất. Tại Nhật Bản tất cả gaijin (người lạ) đều bị cảnh sát giám sát nghiêm ngặt. Người ta cho rằng người nước ngoài là những kẻ gây rối và là những người “làm hoen ố văn hóa thuần khiết” của Nhật Bản. Một gã da trắng tóc vàng mũi lõ là rất đáng ngờ vực. Trong khu quốc tế ở Thượng Hải chẳng ai quan tâm khi gặp trên đường những người da trắng. Nhưng ở Nhật Bản chỉ có 8.000 người Âu và Mỹ đều bị coi như “quái nhân”. Bất cứ họ đi đâu, ở đâu cũng có những cặp mắt soi mói hướng về họ.
Một nhà báo Đức, Albrecht Haushofer - con trai tiến sĩ Haushofer mà Sorge đã được diện kiến trong thời gian trở về Đức - đã viết một cuốn sách về người Nhật Bản. Cuốn sách đó được Rudolf Hess khuyến khích (Hess về sau là phó quốc trưởng của Hitler), trong đó có đoạn như sau: “Khi một người Nhật ra nước ngoài thì họ coi mình là một điệp viên; khi ở trong nước thì họ phải đóng vai người bắt gián điệp. Vì lẽ đó người Nhật luôn luôn lo lắng là lúc, ở đâu, ai đến nước họ cũng đều là gián điệp!”
Ở một nước như thế thành công của Richard Sorge dường như chỉ còn phụ thuộc vào việc anh có tạo được chân dung của một người quyền cao chức trọng và rất có uy tín trong giới ngoại quốc và với người Nhật. Bài học này Sorge tiếp thu được ít nhiều hồi ở Thượng Hải, nhất là khi tiếp xúc với chính những người Nhật. Hình thức quan trọng có thể hơn cả nội dung. Sorge có trong tay thư giới thiệu của đại sứ Nhật Bản ở Mỹ, Debuchi Katsuji. Ông này giới thiệu Sorge với Vụ báo chí, Bộ Ngoại giao. Ngày hôm sau Sorge đã đến thăm xã giao Vụ báo chí, đưa thư và trình ủy nhiệm và xin cấp thẻ phóng viên thường trú.
Richard Sorge cho rằng các cơ quan Nhật Bản sẽ đánh giá anh theo cách đối xử của đại sứ quán Đức, nghĩa là nếu anh là người gần gũi của đại sứ quán Đức thì mọi chuyện sẽ khác. Sorge tìm thấy ở đại sứ quán Đức là chỗ dựa, là bức thành bảo vệ mình. Kinh nghiệm tiếp cận các loại viên chức Đức ở nước ngoài Richard đã thu thập được ở Thượng Hải. Ở đó Sorge đã thành công đáng kể chính là nhờ vào tổng lãnh sự quán và các chuyên gia quân sự Đức bên cạnh chính phủ Nam Kinh. Richard Sorge quyết định: mục tiêu trước mắt và lâu dài là trở thành người tin cậy của đại sứ quán Đức.
Thật ra, trong cuộc gặp tướng Bersin, anh đã nghe cấp trên chỉ thị về việc cần tiếp cận đại sứ quán và các viên chức cao cấp của họ. Người Nga đã biết rằng Đức và Nhật Bản sẽ nhanh chóng thiết lập những mối quan hệ khăng khít và họ cũng đã tính trước là rất có thể phải nằm giữa hai gọng kìm của một liên minh quân sự Đức-Nhật. Sorge có nhiêỳm vụ tìm hiểu và giải mã tất cả những động thái và mưu đồ của Nhật Bản và của Đức thông qua những đại diện ở Tokyo. Chỉ có thể thu được những thông tin đáng tin cậy khi chính anh trở thành người tin cậy của đồng bào mình mà một nhà báo bình thường hoàn toàn bất lực.
Theo thông lệ, Sorge đến “ghi danh” báo cáo sự có mặt của một công dân Đức ở Nhật cho sứ quán. Hồi đó đại sứ quán Đức còn khá khiêm tốn: đại biện lâm thời và 5 viên chức phụ trách các bộ phận, hai tùy viên quân sự và nhân viên văn phòng. Đại sứ Herbert von Dirksen mãi tới tháng mười hai mới sang nhận nhiệm vụ thay đại sứ cũ đã hồi hương.
Khi đưa thư giới thiệu của tổng biên tập tờ “Tạp chí địa chính trị” Sorge nhận ra ngay hai chức sắc tiếp anh là bí thư và một trong hai người vốn từng là thượng sĩ trong quân đội. Nhân vật này - theo kinh nghiệm của Sorge - sẽ không mấy khó khăn trong việc làm quen khi anh từng là đồng ngũ với viên bí thư kia. Một sự ra mắt khá thuận lợi.
Vào một sáng mùa thu Richard Sorge đáp tàu hỏa đến Nagoya, cách Tokyo ba giờ rưỡi giờ đi tàu. Đại úy Eugen Ott đang giữ nhiệm vụ liên hệ với Trung đoàn pháo binh số 3 trong tư cách là sĩ quan cố vấn và liên lạc, đang thực thi nhiệm vụ kiểm tra sức đề kháng của đơn vị trong phòng thủ để giúp cho quân đội Nhật Bản áp dụng trong toàn binh chủng. Ott năm đó 44 tuổi, là quân nhân từ chân đến tóc. Sự nghiêm túc theo điều luật quân đội, cả trong quân ngũ lẫn ngoài đời, với bộ mặt lạnh như đá... là một quân nhân Phổ điển hình, cho dù trong thực tế đời thường anh ta cũng không có gì mạnh mẽ cho lắm.
Cuộc gặp gỡ Ott tại văn phòng diễn ra theo nghi thức. Nhưng không khí buồn tẻ nhanh chóng tan đi khi Eugen Ott biết được Richard Sorge là một con người hào hoa, lịch sự, thông minh, hiểu biết rộng nhiều vấn đề và là tay cờ chơi không biết chán. Ott nhanh chóng đưa bàn cờ ra chơi. Song điều Eugen Ott ngạc nhiên và phục Sorge là anh am hiểu tình hình chính trị và thời cuộc Nhật Bản thật chi tiết và sâu sắc. Bức thư giới thiệu của Tiến sĩ Zeller có tác động rất lớn. Tuy nhiên, Richard Sorge thì cho rằng điều làm cho Ott tin cậy và hiểu mình là do những năm Sorge làm lính chiến trên chiến hào châu Âu. Eugen Ott cũng từng là viên sĩ quan trẻ cấp thấp lăn lộn nơi đầu sóng ngọn gió ấy và hiểu thế nào là tư cách và chất lượng của một chiến binh.
Sorge tận dụng triệt để mọi thời gian và với nghị lực phi thường từ trong máu, lao vào tìm hiểu nước Nhật Bản, đặc biệt là lịch sử, văn hóa và văn minh lúa nước. Anh mong muốn trở thành chuyên gia Nhật Bản học. Kiến thức rộng và uyên bác của Sorge đã giúp anh có một vị trí quan trọng trong đại sứ quán Đức ở Nhật Bản, cho dù anh không phải là viên chức của tòa đại sứ. Không có kiến thức vượt trội ấy và trí nhớ phi phàm, anh không thể thu phục được những con người máy kia với kỷ luật sắt nghiêm minh, cung cấp cho những thông tin tuyệt mật. Và không ít người trong bọn họ từng cần anh cố vấn cho chuyện nọ, việc kia.
Cuối năm 1933 các điều kiện vật chất đã hội đủ để Richard Sorge trình làng loạt bài phân tích chính trị cho tờ “Tin tức toàn cầu hàng ngày”. Loạt bài này đã được nước Đức tiếp nhận nồng nhiệt và uy tín của các nhà ngoại giao Đức tăng rất cao.
Sorge quan tâm đặc biệt việc học tiếng Nhật. Khả năng tuyệt vời của Sorge đã giúp anh lý giải những vấn đề tại chỗ đủ sức thuyết phục những viên chức đến Nhật Bản từ nhiều năm nay. Với người Nhật, Sorge làm như “người mù chữ Nhật”. Richard Sorge trở thành “nhà báo cực kỳ năng động và nhạy cảm” chỉ sau một thời gian rất ngắn.
Ngay cả ngài đại sứ Herbert von Dirksen cũng đã cần đến những bài phân tích và tư liệu của Sorge. Điều này là không bình thường, bởi lẽ viên chức cao cấp này của Bộ Ngoại giao Đức vốn “không coi bọn nhà báo là đáng tin cậy”.
Richard Sorge đã tạo cho mình vị trí đặc biệt trong đại sứ quán, chỉ sau đúng một năm đến Nhật Bản. Thậm chí người ta gọi anh là “người có tiếng nói trọng lượng đáng kể”.
Richard Sorge đã tạo được tiền đề tốt nhất để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt do Vụ 4 ủy thác. Nói về giai đoạn chuẩn bị rất công phu và những gì làm được, Sorge ghi:
“Từ đầu tôi muốn nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của mình là tiếp cận đại sứ quán và chiếm toàn bộ sự tin cậy của các viên chức trong sứ quán. Đó là nền tảng cho công việc chính của mình và những công việc này chỉ có thể được tiến hành sau khi tạo được nền tảng chắc chắn ấy.”
Một hành động quyết đoán, thông minh của anh là gia nhập Đảng quốc gia xã hội và nhận thẻ đảng viên, số thẻ 2.751.466. Các quan chức trong NSDAP đã kiểm tra chi li quá khứ của anh mà không có điều gì đáng nghi vấn. Vào đảng quốc gia xã hội là bước đi được cân nhắc rất cẩn thận, bởi lẽ trong “làng Đức” ở Nhật Bản không chỉ có những người của Hitler mà còn có nhiều người gốc Do Thái, nhiều người có tư tưởng tự do vốn chống đối Hitler ra mặt. Nhưng NSDAP có “nghĩa vụ và trách nhiệm” cột tất cả cộng đồng vào cỗ xe của dấu chữ thập ngoặc”. Việc đó ngoài đại sứ quán ra thì không còn ai có quyền và có thế lực. Mà trong đại sứ quán thì hầu hết viên chức - và tất cả những kẻ có chức có quyền - đều mang áo nâu - sắc phục của đảng viên NSDAP.
Với thẻ đảng và phù hiệu trên ve áo, Richard Sorge được tin cậy đặc biệt. Tuy nhiên ai hiểu Sorge cũng nhận ra rằng con người này cũng đã không chỉ đôi lần phát biểu ý kiến “rất sắc” về NSDAP và thủ lĩnh của họ.
Sau này, khi bị bắt, Richard Sorge đã viết đôi điều về những vấn đề liên quan: “Với cách sống của tôi và thế giới quan của mình, dường như đại sứ Ott (viên chức quân sự này về sau được bổ nhiệm làm đại sứ Đức ở Nhật Bản - TN) không coi tôi là một đảng viên Nazi đích thực.” Vì sao Sorge nhận định như vậy? Trong khi các viên chức sứ quán răm rắp tuân theo mọi “lời giáo huấn” của quốc trưởng, một mực tung hô Hitler thì Richard Sorge lại là người khá thoải mái, nhiều khi hơi quá khích. Điều đó cũng là dễ hiểu vì lẽ mọi viên chức trong sứ quán phải “giữ mồm giữ miệng” và giữ cái đầu của họ. Sorge trở thành đảng viên Nazi nhưng nhãn đảng viên phát xít ấy không thể che lấp bản tính tự nhiên vốn có của anh. Cái tài của Sorge là anh đã tạo chân dung mà hầu hết người trong “làng Đức” khẳng định anh là một “đảng viên Nazi tin cậy” và thậm chí nói rằng Sorge xứng đáng làm người đứng đầu đảng Nazi ở Nhật. Richard Sorge có ghi cảm tưởng này của anh về chuyện này như sau:
“Tháng 7-1934 đảng trưởng Nazi ở Nhật Bản về nước, do đó tổ chức không có thủ lĩnh trong một thời gian dài. Nhiều đảng viên đề nghị tôi nhận chức vụ ấy. Trong thâm tâm, tôi cho chuyện đó thật nực cười và lố bịch, nhưng tôi đã lập tức đến chỗ Ott - lúc đó là tùy viên quân sự - để bàn với anh ta việc này. Ott báo cáo với đại sứ Dirksen và cả hai cho là tôi nên và xứng đáng nhận nhiệm vụ ấy và như vậy “đảng Nazi có một thủ lĩnh xứng đáng” ở Nhật Bản.”
Quả thật như chuyện ngụ ngôn nhưng lại là sự thật. Ott và Dirksen thật sự tín nhiệm Sorge, coi như một nhân vật khác thường. Các viên chức sứ quán, từ ngài đại sứ đến các bí thư đều cho rằng Sorge là phóng viên siêu hạng của tờ “Báo Frankfurt” và là một người cực đoan. Tạo được sự tín nhiệm ấy là nhờ tính cách riêng của Richard, sự thông tuệ của anh và cũng là những điểm yếu - như chính Sorge thừa nhận - để có thể hòa quyện với nhau làm thành một Richard Sorge khác thường, nhận được sự tin cậy đặc biệt của đồng bào có chức có quyền của anh.
Có thể ai đó cho rằng anh không nên nhận nhiệm vụ thủ lĩnh. Đảng Nazi đã sử dụng năng lực của anh vào việc khác: mời Richard Sorge làm giảng viên cho các “lớp bồi dưỡng chính trị ban đêm” cho những người Đức sống ở Nhật Bản hồi đó. Một lần Richard Sorge chọn đề tài về Quốc tế cộng sản. May mà những buổi giảng bài này không được phổ biến cho nên Liên Xô không có thông tin. Người ta tin là Sorge chơi trò mỉa mai, mang những lý tưởng của Quốc tế cộng sản giảng giải cho bọn Nazi, một lý tưởng cao đẹp mà anh đang đưa cả tính mạng mình để bảo vệ, bất chấp tất cả. Có thể đó là một trong những cách lựa chọn có cân nhắc của anh.


MẠNG LƯỚI HÌNH THÀNH
Tháng 10-1933 Vụ 4 đồng ý cử cho mạng lưới ở Tokyo một điện báo viên mang bí danh “Bernhard”. Sorge đón tiếp người cộng sự mới và vợ anh tại khách sạn Imperial, nhắc nhở điện báo viên nhiệm vụ cấp bách thiết lập đường dây điện tín với Mát-xcơ-va. “Bernhard” lúc này phải cải trang thành một nhà buôn và phải tự mình lắp chiếc máy điện báo.
Thêm một điệp viên nữa đã đến Tokyo và đang nóng lòng chờ người liên hệ bằng mật mã. Branko Vukelic đến Tokyo sau 6 tuần lênh đênh trên biển cả, xuất phát từ Marseille cùng với vợ người Đan Mạch, Edith, cập cảng Yokohama ngày 11-2-1933. Họ gửi đứa con trai 10 tuổi ở nhà cha mẹ Edith tại Đan Mạch. Vợ chồng Vukelic tính là sẽ trở lại Pháp sau hai năm nữa.
Vukelic 29 tuổi, người mảnh, trán dô, người Serbia nhưng sinh ra ở Croatia và cư trú chính trị ở Paris, anh cận thị nặng, mang cặp kính gọng kền, ham thảo luận chính trị và trông chẳng khác gì lớp trí thức vẫn đến nhâm nhi cà phê và bàn thời cuộc tại khách sạn, bàn về việc thiết lập một thế giới tốt đẹp hơn. Một năm trước đây có người đã gặp anh và tạo điều kiện cho anh thực hiện lý tưởng cao cả ấy. Một nữ điệp viên có tên là Olga đã thuyết phục anh làm việc cho Quốc tế cộng sản trong những năm sôi sục cách mạng và phản cách mạng những năm ba mươi này.
Lúc đầu Vukelic nói rằng có thể anh sẽ không coi nhiệm vụ đó là “chuyện của trái tim” vì lẽ anh không phải đảng viên cộng sản, và vì vậy có lẽ không thích hợp với nhiệm vụ. Olga - đại úy Hồng quân Liên Xô - đã thuyết phục anh và cho hay mục tiêu của Vukelic ở Tokyo là bảo vệ Liên Xô trước cuộc tấn công của Nhật Bản có thể xảy ra trong thời gian tới, cũng tức là bảo vệ thành trì của Hòa bình thế giới. Vukelic đã bị cuốn hút và bị thuyết phục trước lý lẽ chân chính của Olga.
Họ đã lên đường sang Tokyo, một đất nước hoàn toàn xa lạ, nhiều bí ẩn, song thỏa mãn phần nào trí tò mò của anh. Vukelic chỉ biết nhiệm vụ một cách tổng quát, chưa được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ. Anh học trong thực tế đấu tranh.
Một thời gian ngắn sau ngày đến Tokyo, Vukelic nhận ra rằng nguồn tài chính eo hẹp khó đáp ứng cho vai trò một nhà buôn ở phương Tây. Việc chuẩn bị cho chuyến công tác dường như đã không được chuẩn bị chu đáo, lâu dài.
Để ngụy trang, Vukelic nhận cộng tác, viết bài cho một tờ báo ảnh Pháp và tờ nhật trình Nam Tư. Nhưng số tiền nhuận bút đã không đủ trang trải tiền thuê nhà. Edith vốn là giáo viên thể dục, đã phải tìm công việc làm trong hai trường cao đẳng và trung học Tokyo. Mười tháng trời họ sống trong cuộc bươn trải ấy, cho đến khi Richard Sorge tìm ra giải pháp dễ chịu hơn. Sorge đã cử “Bernhard” đến gặp vợ chồng Vukelic và bản thân cũng đến gặp họ ngay ngày hôm sau.
Về sau Richard Sorge nói rằng mình không hiểu là người nào đã tuyển chọn Vukelic cho nhiệm vụ nặng nề này. Làm sao Vukelic có thể đáp ứng những yêu cầu khắc nghiệt của nhiệm vụ tình báo trong một đất nước chủ nghĩa quân phiệt với lưỡi lê và báng súng luôn nhằm vào “bất kể kẻ nào có tư tưởng chống đối”. Bản thân Vukelic cũng cho rằng mình chưa bao giờ “đứng ở trung tâm” của công việc nặng nề và đầy rủi ro kia.
Trước khi Sorge rời Mát-xcơ-va đến Tokyo, tướng Bersin đã chỉ thị cho Sorge cần tìm một đồng minh tin cậy người Nhật Bản cho màng lưới Tokyo. Và đó phải là một người hoàn toàn đáng tin cậy. Đã có một người Nhật sống ở miền Tây Hoa Kỳ khá phù hợp, gia nhập đội quân điệp ngầm. Anh đã được cử đến Yokohama. Tên anh là Miyagi Yotoku, 30 tuổi, từng là nghệ sĩ, chuyên điểm báo Japan Advertiser và truyền các tín hiệu trên mục nhắn tin. Cũng như Vukelic, Quốc tế cộng sản đã tiếp cận Yotoku và tuyển chọn anh cho những nhiệm vụ quan trọng ở Nhật Bản.
Yotoku rời quê hương Okinawa sang Mỹ lúc mới 16 tuổi, cùng người cha “đi tìm khoảng không gian sinh tồn” bên kia Tân thế giới. Yotoku say mê nghệ thuật, học tại trường Mỹ thuật San Diego. Năm 1931 anh gia nhập Đảng cộng sản Mỹ với lòng tin chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới có khả năng thiết lập một xã hội công bằng, nhân đạo. Cuộc đời cơ cực của anh dẫn anh đến lòng tin ấy. Người Okinawa bị Nhật Bản coi như là dân nô lệ. Khi đến Mỹ, Yotoku “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” khi phải đối mặt với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở cái xứ “tự do nhất thế giới” này!
Yotoku bị bệnh lao, vì thế việc chọn Tokyo làm “chiến trường” quả là rất gian khổ đối với anh, nhất là phải hoạt động bí mật, bất hợp pháp.
Sau khi nhận được “tin nhắn” trên báo, Vukelic đã được lệnh của Sorge tiếp cận Yotoku - Yotoku sang Nhật từ tháng 7-1933 và đến tháng 12-1933 thì bắt được liên lạc với nhóm công tác Tokyo.
Họ gặp nhau và không ai giới thiệu tên thật cho nhau. Họ ghép hai nửa đồng đô la với nhau và trở thành đồng đội. Vài ngày sau Sorge gặp Yotoku tại bảo tàng Mỹ thuật Ueno. Sorge mang cra-vát đen và Yotoku mang cra-vát xanh như đã thỏa thuận.
Sorge chăm chú nghe Yotoku nói để hình dung được tính cách của đồng ngũ mới này đặng giao cho anh công việc thích hợp. Tháng 1-1934 Richard Sorge mới chính thức giao việc cho Yotoku. Dù không được coi là “người Nhật chính hiệu”, Yotoku vẫn không muốn “chống lại người Nhật”. Đến khi Sorge nói rõ rằng nhiệm vụ của “nhóm Tokyo” là ngăn cản một cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và Liên Xô thì Yotoku biết rằng việc anh làm là có ý nghĩa cao cả: chiến đấu cho hòa bình. Nhưng trong thâm tâm, Yotoku biết rất rõ ràng “làm gián điệp” tức là vi phạm luật pháp. Mà vi phạm luật pháp trong thời chiến là đồng nghĩa với án tử hình một khi bị phát hiện.
Sorge hiểu tâm sự của Yotoku. Anh vẫn đang tìm “người thích hợp” cho công việc đầy trọng trách của mình.
Tháng 12-1933 Richard Sorge thuê căn hộ nhỏ ở Nagasakacho, tại khu yên tĩnh Azabu, trong khu ở của giới trung lưu Tokyo. Láng giềng của anh là một kỹ sư và một viên chức quỹ tín dụng. Đó là căn hộ bằng gỗ hai tầng - một trệt một lầu - trong một khuôn viên nhỏ. Hai nhà hàng xóm sát vách nhà anh. Đối với một điệp viên sống trong bối cảnh đó quả thật khó có thể làm được gì nếu các vị hàng xóm có chút tò mò. Hơn thế, đồn cảnh sát ngay phía trước mặt. Không người lạ hay khách quen nào đến nhà lọt khỏi mắt cảnh sát. Cảnh sát có thể “nhìn sâu vào buồng ngủ”. Có thể Sorge đã tính toán chu đáo khi chọn nơi này cho trạm điện đàm. Ai có thể tin được một trạm điện tín bí mật của màng lưới điệp viên nước ngoài đặt ngay trước mũi cảnh sát!
So với người da trắng phương Tây ở Tokyo hồi đó, Sorge là người sống trong khu bình dân - và bất chấp tất cả, anh đã sống tại đó, hoạt động bí mật và làm việc cật lực, hiệu quả tại đó suốt 8 năm trời, cho đến ngày bị bắt. Khách Đức đến thăm đều chê nhà nhỏ, tiện nghi chẳng có gì và quá... đơn sơ. Sorge sống như người Nhật. Anh bỏ giày dép bên ngoài. Lầu trệt có buồng ngủ rộng 8 tấm chiếu tatami, phòng ăn rộng 4 tấm rưỡi và bếp, phòng tắm “theo tiêu chuẩn tối thiểu” của người Nhật, cho dù cũng gọi là “phòng”. Phòng làm việc trên lầu. Cầu thang rất hẹp dẫn từ lầu trệt lên. Phòng làm việc của Sorge đầy sách, báo và cặp tài liệu. Một bộ salon, bàn làm việc bằng gỗ. Duy nhất chiếc giường ngủ “theo tiêu chuẩn châu Âu” (có ga trải giường, có đệm). Ngày đẹp trời ánh nắng chiếu vào tận nơi để máy điện thoại. Một khi mở cái cửa kéo thì người bên ngoài có thể nhìn thấu hết trong nhà. Helma Ott đã nhận ra điều đó khi đến thăm Sorge. Nàng đã cho làm chiếc màn che bằng vải hoa khá diêm dúa.
Thời gian biểu hàng ngày của Sorge được thực hiện hết sức nghiêm túc. Anh thức rất khuya và dậy rất sớm. Một phụ nữ đã có tuổi giúp việc hết sức ngỡ ngàng khi thấy chủ nhà chỉ lấy công việc làm nguồn vui không bao giờ chán. Sorge đọc kỹ tờ Japan Advertiser do người Mỹ sở hữu. Sau giờ đọc báo, cả buổi sáng anh ngồi bên chiếc máy chữ. Richard viết cho tờ “Thời đàm thương mại” của Hà Lan sau khi tờ “Tin hàng ngày” bị cấm sau khi Hitler lên cầm quyền.
Buổi trưa nào Sorge cũng ngủ đúng 1 giờ, sau đó đến hãng thông tấn Domei - ở đó có văn phòng thường trú Đức. Sorge đến đại sứ quán Đức đều đặn mỗi ngày và bao giờ cũng ghé qua phòng thông tin, nơi người ta có thể lướt qua tất cả các tờ báo xuất bản bằng tiếng Đức. Vào 5 giờ chiều Sorge đến quán bar ở khách sạn Imperial. Thỉnh thoảng anh cũng đến vũ trường, nơi các thương nhân Đức và viên chức ngoại giao hay lui tới.
Richard Sorge là người đối thoại tuyệt vời của bất cứ người nào bắt chuyện với anh. Bao giờ anh cũng được đón tiếp niềm nở trong những cuộc vui, những cuộc gặp mặt của các giới thượng lưu. Trong số những người Đức ở Nhật Bản, Sorge được gọi là một người đàn ông khác thường, tửu lượng rất đáng nể, phóng khoáng không giống người Đức. Sorge là khách thường xuyên của các Ginza, nơi các vũ nữ Nhật Bản tiếp khách và phục vụ khách sang trọng trong những bộ y phục Kimono truyền thống rất nghiêm ngặt. Sorge là người có quan hệ rất rộng với phụ nữ và hầu hết những ai tiếp cận anh đều khó có thể hờ hững trong những buổi gặp gỡ sau đó. Một nhà báo Mỹ sau này đã viết rằng một con người như thế mà hoạt động tình báo là không thể tưởng tượng.
Sinh hoạt ấy, mối quan hệ ấy tạo cho Sorge nhận thức là chỉ có tầng lớp “trên” của xã hội Nhật Bản mới hiện diện tại những nơi sang trọng như thế, những nơi thuộc giới ăn chơi. Chỉ những nơi đó người ta mới có thể tiếp cận những nguồn thông tin về chính trị, chính trường và đủ thứ chuyện hệ trọng. Đó cũng là suy nghĩ của anh khi đi tìm chọn một cộng sự người Nhật Bản “đủ tiêu chuẩn” cho những nơi sang trọng và “nhiều vấn đề” ấy. Yotoku không thích hợp cho nhiệm vụ ấy. Richard Sorge bỗng nhớ lại thời gian hoạt động ở Thượng Hải. Ở đó anh từng quen biết một người Nhật, Ozaki Hotsumi, nhà báo từng giúp đỡ anh rất nhiều. Hotsumi tốt nghiệp trường cao đẳng vốn dành cho con cái viên chức cao cấp Nhật Bản, rất có trình độ và bản lĩnh, được giới thượng lưu và viên chức Nhật Bản kính trọng, chấp nhận. Anh được coi là chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc và được nể trọng do có những ý kiến xác đáng. Đối với Sorge điều còn quan trọng hơn là Ozaki không có ác cảm với những người cộng sản và Đảng cộng sản Nhật đang bị cấm hoạt động, tuy anh không có những mối quan hệ làm cho chính quyền Nhật có thể nghi ngờ, Sorge quyết định tìm và nhờ sự hỗ trợ của Ozaki.
Sau 4 năm ở Thượng Hải Ozaki trở về Nhật vào cuối năm 1932 và làm việc tại tòa soạn tờ Asahi rất có uy tín ở Osaka. Anh có chân trong ban lãnh đạo phòng đối ngoại, liên hệ và nắm các phóng viên thường trú ở nước ngoài. Ozaki sống yên bình với vợ và con gái nhỏ tại một khu phố yên tĩnh. Vào ngày cuối tháng 5-1933 Ozaki kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 tại trụ sở tờ Asahi. Một người khách đặc biệt đến chúc mừng sinh nhật và thăm anh vào ngày vui ấy. Người đến thăm chưa hề quen biết Ozaki, tự giới thiệu là Minami Ryuichi. Người đó tự giới thiệu là nhà hoạt động nghệ thuật và đến gặp Ozaki theo sự ủy nhiệm của một người bạn nước ngoài mà Ozaki đã từng quen biết hồi ở Thượng Hải. Người bạn đó nay đang ở Nhật và rất mong hội ngộ với Ozaki. Ozaki bỗng giật mình, nghĩ rằng đó là một mật thám chìm, hay là người của sở cảnh sát.
Sau buổi chuyện trò vui vẻ Ozaki nhận ra là “người nước ngoài” muốn gặp mình chắc hẳn là anh chàng “Johnson” người Mỹ (tức là bí danh của Richard Sorge hồi hoạt động ở Thượng Hải - TN). Dự đoán của anh được chứng minh ngay tối hôm đó khi anh theo Minami đến một khách sạn Trung Quốc để hai người có thể nói chuyện kỹ hơn với nhau trong yên lặng. Ozaki nhận ra người có tên Minami là người lịch thiệp, chân thành, có thể tin cậy - như ý thức của anh ta mách bảo - và chính Ozaki đã mời vị khách mới quen này về nhà mình. Anh đồng ý sẽ gặp mặt người lạ như Minami đề nghị.
Đầu tháng 6-1934 Richard Sorge và Ozaki Hotsumi gặp nhau ở Nara. Cuộc gặp mặt được bố trí trên cầu thang nhà thờ Kofukuji dẫn xuống hồ Sarusawa-ike. Hai người bạn xa nhau hai năm rồi và chắc chắn buổi gặp mặt này thân tình biết mấy.
Ở Thượng Hải họ từng phục nhau về những năng lực đặc biệt của mỗi người. Sorge phục Ozaki về sự nhạy cảm chính trị đặc biệt cũng như kiến thức uyên thâm về Trung Quốc. Về phía Ozaki thì Sorge (tức Johnson) là một người sôi động, chân thành “rất người” và có sức hút người đối thoại mãnh liệt. Ozaki không hề cảm nhận anh chàng da trắng kia như những người da trắng ở Thượng Hải thời ấy coi người châu Á như mẻ! Họ chuyện trò tâm đắc như hai người bạn thân thiết nhiều giờ liền bên hồ hình Oval, cạnh ngôi đền có tới 5 tầng lầu in bóng xuống dưới hồ.
Với khách du lịch Nhật Bản đến đền này như một nghĩa vụ thì ít ai gắn bó với thành phố này, với lịch sử của ngôi đền và mảnh đất này như Richard Sorge. Triều đại Nara 1200 năm để lại những dấu ấn Nhật Bản không ở đâu có thể so sánh: Óc thẩm mỹ tinh tế của các nhà tạc tượng, họa sĩ, nhà kiến trúc và các nhà thơ để lại trong tác phẩm Manioschu - “Tuyển tập nghìn trang” mà Sorge đã say mê dịch sau khi tìm hiểu và bị chinh phục hoàn toàn. Hai người đã trải qua những giờ phút tuyệt vời trong khung cảnh thiên nhiên huyền diệu của đất trời, cảnh quan và con người khi đến vùng đất thiêng này. Và cũng chính ở nơi đây Ozaki Hotsumi đã có một quyết định làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh, một chiến sĩ chân chính vì sự nghiệp của nhân loại.
Sorge đi vào vấn đề khi câu chuyện đã đằm thắm và hai tâm hồn như đã hòa quyện vào nhau: “Tôi muốn đề nghị anh giúp đỡ tôi hiểu được thấu đáo hơn tình hình Nhật Bản lúc này. Tôi muốn có được những thông tin của anh về tình hình chính trị, quân sự và kinh tế của Nhật Bản và rất muốn biết quan điểm của anh về những vấn đề đó.” Đáp lời bạn, Ozaki nói: “Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp anh!”
Ai hiểu Ozaki biết rất rõ rằng anh không cần thời gian nhiều để cân nhắc khi trả lời ngay đề nghị của Sorge. Về sau, trong nhà tù, anh đã khai một cách cô đọng: “Sorge đề nghị tôi hợp tác trong việc thu thập tin tức tình báo ở Nhật và tôi đã nhận lời và quyết định hợp tác với anh trong hoạt động quan trọng này.”
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản tỏ ra ngỡ ngàng trước sự đồng ý sẵn sàng cộng tác với Sorge của Ozaki, rằng một người tầm cỡ như Ozaki có vị trí xã hội cao, rất thông tuệ, sao lại không thể ý thức được nguy hiểm để tránh xa chứ!. Nhiều chuyên gia cho rằng chỉ vì cảnh sát ép cung mà Ozaki đã phải nhận là cộng tác với màng lưới gián điệp của Liên Xô.
Không hề có chứng cớ nào về chuyện bức cung như thế. Rõ ràng trong khi bị giam Ozaki không bị bức cung cũng như anh không bị gây sức ép hay bất cứ sự mua chuộc nào khi khai nhận lời hợp tác với Richard Sorge, nhất là Ozaki biết làm việc đó sẽ phạm tội phản quốc, phản bội nước Nhật cho dù nước Nhật trong thời gian ấy đang trở thành kẻ thù của nhân loại: nước Nhật của chủ nghĩa quân phiệt khát máu. Quyết định quan hệ đến sinh mệnh của Ozaki đòi hỏi sự dũng cảm cao độ và sự thông tuệ của một tri thức và nhà cách mạng có tầm nhìn xa, vượt qua những hạn chế và hiểu biết bình thường.
Vì sao Ozaki Hotsumi có quyết định “nghiêm trọng” ấy? Muốn trả lời câu hỏi ấy người ta cần tìm hiểu quá khứ của anh. Ozaki sinh ngày 1-5-1901 ở Tokyo trong một gia đình nghèo. Ngay sau khi anh ra đời, gia đình đã phải chuyển sang Đài Loan - lúc ấy là vùng chiếm đóng của Nhật Bản - và anh lớn lên ở đó “trong gia đình của quan quân thuộc địa” đặc quyền đặc lợi.
Từ năm 1919 anh học tại trường hạng nhất Ichiko (trường Cao đẳng) ở Tokyo và năm 1922 chuyển sang trường Đại học Hoàng Gia. Ý thức chính trị của anh trở nên sắc bén khi các lãnh tụ của Đảng cộng sản non trẻ bị bắt và tống vào nhà giam. Nhiều bản án tử hình vô lý đối với các nhà lãnh đạo cộng sản và công đoàn đã xoáy sâu vào tâm hồn người thanh niên trí thức thông minh này. Là thành viên của một nhóm nghiên cứu khoa học xã hội trong Trường đại học Hoàng Gia Tokyo, Ozaki đã khám phá những tư tưởng lớn của chủ nghĩa Mác. Không nghi ngờ, không chần chừ Ozaki trở thành đảng viên cộng sản kiên trung trong giai đoạn khủng bố trắng những người cộng sản và cảm tình đảng năm 1928 đáng nguyền rủa ấy.
Là phóng viên trẻ của tờ Asahi ở Thượng Hải, Ozaki trở thành “người có cảm tình” với Đảng cộng sản Trung Quốc. Việc chiếm đóng Mãn Châu của Nhật Bản, cuộc tiến công Thượng Hải của “các võ sĩ chỉ tin vào lưỡi kiếm võ sĩ đạo” củng cố thêm quyết tâm của anh. Sự khiêu khích của Nhật Bản dọc theo biên giới Mãn Châu - Liên Xô đã xóa tan sự nghi ngờ cuối cùng của anh về chỗ đứng của mình. Vì tin vào cuộc cách mạng thế giới, anh hiểu rằng nhiệm vụ quan trọng lúc này không có gì cao cả hơn là bảo vệ Liên Xô trước sự xâm lăng của kẻ thù: chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.
Sau khi bị bắt anh đã viết rất rành mạch động cơ khi hợp tác với Richard Sorge:
“Cuối cùng thì tôi quyết định trong tất cả những vấn đề nóng bỏng lúc này thì việc phải bảo vệ Liên Xô là quan trọng hàng đầu. Và để bảo vệ Liên Xô thì nhiệm vụ đặt ra là phải cung cấp những thông tin chính xác nhất cho Quốc tế cộng sản, đặc biệt là cho Liên Xô về nước Nhật của chủ nghĩa quân phiệt, kẻ thù lớn nhất của Liên Xô, qua đó Liên Xô có những biện pháp chống trả hữu hiệu... Ngoài ra, vào thời gian đó, Đảng cộng sản Nhật Bản bị đàn áp khốc liệt và gần như không còn tồn tại. Thảng hoặc tôi nghĩ từ trong sâu thẳm của lòng mình là người cộng sản Nhật Bản lao vào sự nghiệp đầy khó khăn này - và bị coi là sự phản bội - chính là điều đáng tự hào lắm”.
Cũng như Agnes Smedley, hồi ở Thượng Hải Ozaki đã có cảm giác Sorge hoạt động cho Quốc tế cộng sản. Và bây giờ ở Nhật anh cũng có cảm giác y như thế. Trong thời gian hoạt động gián điệp nhiều năm Ozaki không nghĩ là mình làm điệp viên cho Liên Xô. Thậm chí trong khi Sorge về Mát-xcơ-va mùa hè năm 1935, Ozaki được giao đứng đầu màng lưới Tokyo.
Tại cuộc gặp gỡ ở Nara, Ozaki biết tên thật của Richard. Anh vẫn cứ nghĩ anh chàng nhà báo kia tên là “Johnson” và là một người Mỹ. Mãi đến năm 1935 Ozaki mới được Sorge cho hay anh là “sản phẩm quốc tế” - một phần người Đức và một phần người Nga. Dù vậy đến năm 1936 - tại một cuộc tiếp tân ở khách sạn Imperial - Ozaki mới biết đầy đủ họ tên Richard Sorge mà không phải do Sorge nói ra. Khi đến dự buổi tiếp tân đó, có ai nói nhỏ vào tai Ozaki đủ nghe và anh nghe rất rõ: Tôi xin được giới thiệu anh làm quen với Tiến sĩ Richard Sorge!
Tháng 4-1934 Eugen Ott được bổ nhiệm làm tùy viên quân sự Đại sứ quán Đức ở Tokyo và được phong hàm đại tá. Gia đình cực kỳ phấn khích, nhanh chóng rời Nagoya. Gia đình Ott sống tại một căn hộ không xa nhà ga trung tâm Tokyo.
Richard Sorge là khách thường xuyên của gia đình Ott. Vào thời gian này Sorge sử dụng xe mô tô phân khối lớn. Anh và đại tá tùy viên Eugen Ott là bạn chơi cờ và uống rượu cognac tâm đắc của nhau và trong những lúc ngà ngà say, họ bàn về cuộc cách mạng của Hitler đang trong quá trình diễn ra hối hả trên đất Đức. Trong những dịp này họ thường đề cập đến sự lộng hành ngày càng tăng của giới quân phiệt ở Nhật Bản và sự bất lực của chính khách nước này trước sự bành trướng ngày càng mạnh của các thế lực quân phiệt. Ott quen biết nhiều kẻ có thế lực thuộc lớp giữa trong đám sĩ quan, trong số đó có đại tá Oshima Hiroshi, một kẻ tôn sùng Hitler như một bậc thánh, và viên chỉ huy tình báo quân đội, Doiohara Kenij.
Ott coi trọng ý kiến của Sorge, đã cung cấp cho anh nhiều thông tin mật. Đổi lại Sorge có những phân tích sắc bén về chính trị và ngoại giao và với những kết luận với thông minh, nhạy cảm dựa vào những phân tích chính xác của Ozaki. Trong con mắt của viên đại tá tùy viên, Richard Sorge không chỉ là một nhà báo sắc sảo mà là một nhà quan sát thời cuộc uyên bác, hiểu biết rất sâu sắc thực trạng chính trường Nhật Bản. Không rõ từ lúc nào viên đại tá này có được cảm giác Sorge sẽ giúp ông ta vén được bức màn tre để nhìn rõ vào thực chất sự phát triển tình hình chính trị nước Nhật.
Vào đầu mùa thu 1934, được đại sứ Dirksen cho phép, Ott đã cùng Sorge thực hiện chuyến công du đến Mãn Châu. Đó là một thành công rất quan trọng của Sorge chỉ sau một năm đến Nhật Bản. Chuyến công cán đã cung cấp cho anh thu thập những thông tin quý giá về chính trị, quân sự và kinh tế và công việc tái thiết Mãn Châu mà giờ đây người Nhật đặt cho cái tên mới là Manchukuo. Sorge cũng đã lập được những mối quan hệ hữu ích với một số đảng viên Quốc dân đảng ở Mãn Châu. Sau chuyến công cán Sorge đã cấp cho Ott một bản báo cáo tổng hợp “không thể có báo cáo nào hoàn thiện hơn”. Bản báo cáo ấy được Ott gửi ngay về Tổng hành dinh Berlin cho những ông chủ mới của anh ta. Sau sự kiện này Sorge được Ott giao “nghiên cứu nhiều vấn đề cơ bản” và nhờ đó uy tín của anh ngày càng tăng không chỉ trong tòa đại sứ Đức ở Tokyo mà cả tại Tổng hành dinh ở Berlin.
Người trong gia đình Ott đã dần dần chuyển cách xưng hô với Sorge. Giờ đây họ gọi anh là “chú Richard”. Đối với bọn trẻ thì anh như là người nhà. Hai đứa trẻ thích thú và kính phục chú Richard. Còn chú thì không bao giờ quên socola một khi đến chơi gia đình. Tình thân đã có lúc đưa Richard Sorge và Helma Ott quá gần nhau.
Tình bằng hữu thân thiết với gia đình Ott như một mỏ vàng ròng cho Sorge khai thác thông tin.
Trong tuần đầu của tháng giêng năm 1935 Sorge được tin có thêm nữ điệp viên mang bí danh “Ingrid” từ Nga đến. Anh đến khách sạn Imperial để gặp nàng. Ingrid do Vụ 4 cử đến. Sorge tự hỏi vì sao Vụ 4 lại quyết định cử thêm người đến “lãnh thổ” của anh cho dù Sorge không đề nghị.
Người mới đến là Aino Kuusinen, vợ của Otto Kuusinen, người lúc ấy đang giữ nhiệm vụ thành viên Đoàn chủ tịch Quốc tế cộng sản. Kuusinen là người Phần Lan. Cả hai đã sống và làm việc nhiều năm ở Mát-xcơ-va.
Aino Kuusinen mang tên “Elisabeth Hansson” trong hộ chiếu do Thụy Điển cấp. Trong tư cách là nhà văn, Ingrid có nhiệm vụ tiếp cận và tạo những mối quan hệ với tầng lớp cao trong hàng ngũ chính khách Nhật Bản. Ingrid được chu cấp quá đầy đủ để sắm vai người phụ nữ trí thức của giới thượng lưu. Nhiệm vụ không thuộc loại cấp bách, vì thế Ingrid có thì giờ tìm hiểu nghệ thuật và học tiếng Nhật Bản.
Ingrid được giao nhiệm vụ hoạt động độc lập với nhóm của Richard, nhưng thông qua Sorge để liên hệ với Mát-xcơ-va. Điều ít người biết đến là Ingrid đã trải qua những ngày “lột xác” ở Tokyo không theo chiều thuận cho công việc tướng Bersin giao.
Ingrid và Sorge gặp nhau hai lần, ai biết việc của người đó. Trong những tháng tiếp theo Aino triển khai công việc, lập các mối quan hệ với giới báo chí - thông tấn và từng bước tiếp cận giới thượng lưu Nhật. Không một ai chờ đợi nàng cung cấp những thông tin cần thiết trước khi nàng gia nhập vào xã hội đó.
Sự căng thẳng trong quan hệ giữa Liên Xô và Nhật Bản trong những tháng đầu năm 1934 khẳng định sự cần thiết, rất quan trọng hoạt động của Sorge. Vấn đề quan trọng bậc nhất là tìm cho bằng được thông tin đáng tin cậy nhất liệu giới quân phiệt Nhật Bản có hoạch định một cuộc tấn công quân sự vào Liên Xô từ vùng Viễn Đông. Theo chỉ đạo của Sorge, Miyagi tổng hợp báo cáo về thái độ của quân đội Nhật Bản đối với Liên Xô. Anh này đã kết luận trong bản báo cáo tổng hợp rằng một cuộc tấn công như vậy đang được chuẩn bị và sắp sửa thực hiện. Tuy nhiên Miyagi không có được thông tin nào từ nguồn trong bộ tư lệnh quân Nhật mà chỉ là căn cứ vào những nhận định rải rác trên báo chí và dư luận trong các phòng trà.
Bất chấp “không khí chiến tranh ngày càng nồng nặc”, Sorge tập trung tâm lực vào việc xây dựng màng lưới của mình, tạo điều kiện cần và đủ cho hoạt động thành công của màng lưới điệp viên trong lòng địch.
Vào thời gian kết thúc giai đoạn chuẩn bị ban đầu, uy tín của Sorge tại sứ quán đang lên đến điểm đỉnh. Viên chức tòa đại sứ quán gọi anh là “nhà báo đầy năng lực”, “người không thể thay thế”. Mối quan hệ với Eugen Ott, với tùy viên thủy quân Paul Wennecker mới đến Nhật là rất “bền chặt và thân tình”. Chỉ riêng đại sứ Dirksen là còn giữ một “khoảng cách nhất định” đối với anh.
Mọi người nước ngoài ở Nhật Bản đều bị cảnh sát chìm và nổi “giám sát suốt ngày”. Sorge ý thức rất rõ mỗi bước đi mỗi cử chỉ của anh đều bị theo dõi, đặc biệt là bọn mật thám Tokyo (mật thám chìm) và bọn “an ninh quân đội” Kempetei và cả bọn cảnh sát thường. Anh biết rất rõ người đàn bà giúp việc luôn được “săn sóc, thăm hỏi” và anh cũng biết cảnh sát đã khám nhà nhiều lần khi anh đi vắng. Cả trong khách sạn Imperial Sorge cũng cảm nhận những đôi mắt bí mật theo dõi. Sorge nghĩ rằng không chỉ mình anh mà mọi người châu Âu ở Nhật vào thời ấy đều chịu “sự giám sát bí mật” ấy. Sorge có thói quen sưu tập vỏ diêm. Người giúp việc đã phát hiện ra những vỏ diêm ấy và cảnh sát đã biết được anh từng đến vùng nào trong nước Nhật.
Sau khi đến Tokyo, Richard Sorge đã gửi điện tín về Matscơva báo tin mình đã có thể giải mã phương pháp theo dõi của cơ quan an ninh Nhật, trong đó anh cho rằng cảnh sát nước này theo dõi quá lộ liễu, ngay trước mắt người bị theo dõi. Khi bị bắt, Sorge viết là nhân viên an ninh Nhật quan tâm quá nhiều vào các chi tiết nhỏ nhặt mà không thấy cả rừng cây.
Nhưng rồi những nhận định ấy không còn đứng vững sau khi cơ quan an ninh nước này cất vó một số điệp viên nước ngoài. Tháng 3-1934, một giáo viên New Zealand, William Bickerton, dạy học ở trường Ichiko bị bắt và sau đó suýt bị hành hình chỉ vì “có tư tưởng cộng sản”. Tokko đã tra tấn anh rất dã man nhưng anh nhất định không nhận tội do Tokko buộc. Đến khi sứ quán Anh can thiệp Birketon mới được thả. Sáu mươi năm sau, một nguồn tin từ Matscơva xác nhận “những lời buộc tội của Tokko đối với Birkerton không phải vô căn cứ!” Quả thật Birkerton đã từng giữ đường dây liên lạc giữa Quốc tế cộng sản và Đảng cộng sản Nhật Bản.
Vào cuối năm 1934 Sorge được tin Ozaki đến Tokyo và làm việc ở bộ phận nghiên cứu của tờ Asahi, chuyên về các vấn đề Đông Á. Thật là tin tuyệt vời, bởi lẽ Sorge đang rát cần sự trợ lực của Ozaki. Từ đó họ thường xuyên gặp nhau. Đã có dư luận về chuyện Ozaki thường xuyên gặp người nước ngoài. Ozaki đã giải thích rằng các vị cấp trên của anh giao nhiệm vụ hướng dẫn cho các nhà báo nước ngoài khi họ đến Nhật Bản và cộng tác với Asahi. Về sau Ozaki nói là dư luận mà bạn bè báo cho anh quả thật là gánh nặng, thế nhưng “tôi làm sao có thể từ chối các buổi gặp với Sorge!”
Sorge hài lòng về sự hình thành một màng lưới theo cách tổ chức và sắp đặt của anh. Tuy nhiên còn một điểm yếu nhất thiết phải khắc phục, ấy là phải tìm phương tiện và phương cách liên hệ điện tín với Trung tâm. Khó chờ đợi ở Vukelic, bởi vì anh này rất sợ bị phát hiện, vì thế chỉ có thể đưa những thông tin không đầy đủ về Mát-xcơ-va. Vì lẽ đó Sorge đã phải đồng thời chọn phương pháp cổ điển: thiết lập mạng lưới liên lạc viên từ Nhật Bản đến những nơi cần thiết. Vukelic được giao nhiệm vụ chụp micro phim những tài liệu, kế hoạch, thông tin quan trọng thu được, cũng như báo cáo của Sorge. Những cuộn phim này khâu vào gáy áo liên lạc viên. Tuy nhiên cách làm này không linh hoạt và kịp thời. Sau khi đến Thượng Hải rồi mới chuyển qua Liên Xô mất quá nhiều thời gian. Nhiều khi liên lạc đã mất cả tháng trời mới chuyển được một chuyến hàng.
Màng lưới cần một điện báo viên có thần kinh thép. Đó là thỉnh cầu của Sorge trong một bản báo cáo gửi về Mát-xcơ-va đầu năm 1935. Bước sàng lọc nhân viên đủ tin cậy của anh đã hoàn tất và yêu cầu được về Đại bản doanh báo cáo mọi chi tiết và nhận chỉ thị những công việc trong thời gian tiếp theo. Tháng 5-1935 Richard nhận được chỉ thị “nhanh chóng bằng mọi cách trở về Mát-xcơ-va”.


MÁT-XCƠ-VA MÙA HÈ 1935
Sorge đến nhà Ott và báo tin mình sẽ sang Mỹ nghỉ hè và thăm một số bạn thân ở đó. Ngoài ra Sorge nói rằng thỉnh thoảng phải tách khỏi không khí quá ngột ngạt ở Nhật Bản.
Sorge đã làm đúng như lời anh nói với gia đình Ott. Trên đường trở về đại bản doanh, anh đã đi đường vòng sang Hoa Kỳ. Như ta biết, Sorge cũng đã trở lại Nhật Bản bằng lộ trình ấy. Anh quả là có những cuộc thăm viếng bạn bè ở Mỹ.
Về Mát-xcơ-va Sorge nhận ngay ra rằng một số sĩ quan chủ chốt đã không còn làm việc ở Vụ 4. Trước hết là việc bãi chức tướng Bersin mà anh vẫn gọi là “ông già” với sự kính trọng đặc biệt không hề phải giấu diếm, một sĩ quan có tài và anh rất muốn được đứng dưới quyền. Người kế nhiệm tướng Bersin là tướng Urizki. Khi báo cáo với vị chỉ huy mới, Sorge nhận ra là ông rất quan tâm đến hoạt động của anh và đồng đội ở Tokyo. Anh đã kể tỷ mỷ việc xây dựng màng lưới, đồng thời đề xuất những kế hoạch mới rất quan trọng. Tướng Urizki khích lệ Sorge, đồng tình với kế hoạch của Sorge và nhấn mạnh nhiệm vụ thu nhập và phát hiện cho bằng được những kế hoạch cực mật của Nhật Bản. Ông đặc biệt nhấn mạnh về mối nguy cơ lớn khi Đức và Nhật đang tiến những bước quan trọng, thành lập liên minh chiến lược từ hai bán cầu của hành tinh.
Sorge đề nghị được cung cấp cho viên chức sứ quán Đức một lượng thông tin cần thiết mà nhóm của anh thu thập được để chiếm lòng tin của chúng. Sorge cho rằng qua việc làm của mình, phía Đức cũng sẽ cung cấp cho anh những thông tin không kém quan trọng khi hai bên đã “ý hợp tâm đầu”. Tướng Urizki đồng ý và thậm chí cho phép Sorge quyết định nên và cần chuyển những thông tin gì cho sứ quán và các viên chức sứ quán Đức ở Tokyo.
Một vấn đề quan trọng khác là việc đại bản doanh chọn và cử cho màng lưới Tokyo một nhân viên điện đài giỏi chuyên môn và lòng dũng cảm, sự trung thành tuyệt đối với sự nghiệp. Sorge đề nghị “rút Bernhard”. Sorge cũng đề xuất một nhân vật có tên là Max Clausen - người từng hoạt động ở Thượng Hải - gánh vác nhiệm vụ quan trọng này.
Sở dĩ Sorge đề cử Max Clausen là do khi trở về Mát-xcơ-va anh biết tin Clausen đã được cử đến trường thông tin Hồng quân, nghiên cứu lắp ráp máy truyền tin lưu động. Với sự chấp thuận của tướng Urizki, Sorge đã gặp Clausen và thuyết phục anh sang Nhật. Clausen rất vui mừng trước tin này. Về sau trong nhà tù của quân phiệt Nhật Bản, Max Clausen đã viết: “Tôi tự hào khi Mát-xcơ-va cử sang Nhật Bản phụ trách điện đài và truyền tin cho nhóm điệp viên Tokyo. Tôi đến Nhật Bản như là kẻ thù của chính phủ, nhưng tôi là người bạn của nhân dân Nhật Bản.”
Richard Sorge lẽ ra đã có tên trong danh sách đại biểu dự Đại hội VII của Quốc tế cộng sản (năm 1935), nhưng như vậy sẽ rất rủi ro khi nhiều người nhận ra anh, trong đó có các nhà báo đồng nghiệp và kẻ thù.
Sorge đã dùng nhiều thời gian làm việc với Vụ Phương Đông về những nghiệp vụ liên quan đến thiết lập và giải mật mã và thành lập khóa mật mã cho màng lưới Tokyo của mình khi truyền tín hiệu cho các cơ quan hữu trách ở quê nhà.
Hiển nhiên là Richard Sorge có những cuộc gặp gỡ với bạn bè, chiến hữu trong thời gian lưu lại Mát-xcơ-va. Tuy nhiên anh đã im lặng, không kể gì đến những nhân vật mình gặp, cho đến ngày bị hành hình. Chỉ chừng ấy cũng đã nói lên sự thật: Richard Sorge là người đồng chí chung thủy tuyệt vời.
Hai năm chờ đợi của Katja được đền bù. Họ đã sống những tuần tràn trề hạnh phúc kể từ ngày thành vợ thành chồng. Sorge đã vào tuổi bốn mươi, không còn những ham muốn mơ hồ của tuổi thanh niên, chỉ ước ao một cuộc sống gia đình hạnh phúc, yên ấm. Nhưng là một sĩ quan có kỷ luật, anh đã trở lại vị trí chiến đấu vào cuối mùa hè năm ấy với hy vọng hai năm sau sẽ trở lại Mát-xcơ-va và xây dựng gia đình trong niềm ao ước của anh và của Katja.
Sorge viết trong nhà tù: “Tôi rời Mát-xcơ-va bằng máy bay sau 14 ngày lưu lại ở đó!” Anh kể với những người lấy cung rằng mình đã qua Hà Lan bằng hộ chiếu Áo và với hộ chiếu này anh đến Matscơva. Sau đó anh mang lại tên của mình là Richard Sorge. Khi sang Mỹ, Sorge đã quên mất điều này khi đến nhận bộ Complé đặt may với cái tên khác hẳn lúc đặt hàng!
Sorge không nói gì về những ngày ở Mỹ. Nhưng điều anh nói chung chung rằng đến đó để thăm một số bạn quen là sự thật. Những người mà Richard gọi là “bạn quen” ấy gồm các chiến sĩ tình báo mà anh từng dày công huấn luyện và đưa vào hoạt động. Một nhân vật có tên là Hede Masing đã kể:
“Sorge trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, một người uống rượu mạnh không biết say. Nét sinh viên vô tư, rất thơ mộng và điển hình trên khuôn mặt anh dường như còn lại rất ít cho dù anh vẫn còn rất điển. Đôi mắt sắc vốn lạnh của anh ẩn chứa một năng lực tiềm tàng. Lông mày hình như chéo nhiều hơn, rậm hơn. Tóc vẫn dày và vẫn màu xám nhưng lưỡng quyền như cao hơn hẳn và cái miệng bướng bỉnh thì vẫn như ngày nào. Mũi hình như nhọn hơn. Người Ika này ngồi bên cạnh tôi năm 1935 trong quán cà phê Brevoort dường như đã trở thành một người khác, không còn nhiều nét của người đàn ông từng dẫn tôi dùng bữa tối tại một khách sạn sang trọng ở Berlin năm 1929!”
Sau 4 tháng chu du thế giới, tháng 9-1935 Richard Sorge trở lại Tokyo. Khi các viên chức ngoại giao Đức, các đồng nghiệp trong giới báo chí và bạn bè vây quanh với những câu hỏi tới tấp trong sự vui mừng pha chút hỗn loạn, Sorge nói cho tất cả cùng nghe: “Một ít ở California nằm trong kế hoạch tham quan. Tôi đã vui mừng gặp lại nhiều bạn cũ. Tôi cũng đến Pittsburg thăm “lò luyện kim” của thế giới. Và cơ man nào là người Nhật trẻ khắp nơi...”
Và Sorge không quên nói đến những người đẹp bên kia Đại Tây Dương: “Những cô gái bên ấy thật cao lớn! Họ có những đôi chân dài “như vô hạn”, thanh mảnh chứ không như tròn và mập như những cô gái Nhật Bản.”
Cho dù những cô gái Nhật Bản không đẹp như Sorge mô tả, thế nhưng một trong những người ấy từng có một “chương trình tuyệt đẹp” với người đàn ông này mà nàng tôn thờ suốt đời, tôn vinh là “NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÁNG TIN CẬY” nhất trong đời nàng.


NHỮNG NĂM THÁNG THỬ THÁCH KHỐC LIỆT
Vào một đêm tháng 10 năm 1935 nóng bức, ngột ngạt, khách đến nhà hàng Rheingold khu Nishi-Ginza tấp nập khác thường. Quang cảnh không khác gì một tổ ong. Thôi thì đủ các loại thủy thủ, sĩ quan, viên chức, thương gia, học giả, sinh viên đủ các màu da. Nhà hàng này của Ketel, một thương nhân Đức. Ở đó đặc sản làm hài lòng mọi loại khách khó tính là bia Đức. Thức ăn Đức, Bia Đức, âm nhạc Đức, hầu bàn Đức trẻ măng. Và trong số hầu bàn “đẹp như hoa, nhanh như sóc” ấy có một cô gái Nhật. Đó là người đàn bà Á Đông “của cuộc đời chìm nổi và vinh quang kèm với cay đắng khôn cùng” của Richard Sorge. Cho đến nay người ta vẫn đi tìm những gì ẩn chứa đằng sau mối tình hiếm có ấy. Nói thân tình là bởi vì đó không chỉ là tình yêu đơn thuần của những cặp tình nhân đến với nhau rồi chia tay nhau cũng dễ như khi đến với nhau. Đó là mối tình sâu nặng trọn đời, cho đến khi một người - Richard Sorge - không còn lại trên cõi đời này đã 60 năm nay. Đằng sau mối tình tuyệt đẹp ấy ẩn chứa những điều còn đẹp hơn và mãi mãi vẫn còn là ẩn số cho những kẻ tò mò thiếu cái tâm trong sáng. Họ chẳng thu được gì ở người đàn bà ấy, ngoại trừ những gì cảnh sát đã biết, báo chí đã đăng - cả võ đoán và khách quan. Người đàn bà ấy giữ lại tất cả những gì của họ cho mình, cho hai người, cho tâm linh của người chiến sĩ đã khuất.
Buổi tối hôm đó ông Ketel vui hơn ngày thường, chuyện trò rôm rả với những vị khách Đức đến nhà hàng lần đầu mà dường như ông đã quen từ lâu.
Cô hầu bàn người Nhật - tên là Miyake Hanako - hỏi một đồng nghiệp trẻ Đức: “Papa nói chuyện với người nước ngoài nào mà vui thế?” Hanako hướng mắt về phía người đàn ông tuổi trung niên có cái trán cao, lưỡng quyền cao, mắt xanh như nước Thái Bình Dương... đầy ấn tượng. Đã từng có bao nhiêu khách châu Âu to lớn, bệ vệ đến nhà hàng mà chẳng gây được ấn tượng gì ở Hanako. Nhưng người đàn ông ngồi sát tường trong góc nhà hàng thì khác hẳn.
Dường như lạ trước phản ứng của Hanako, một cô bạn Đức nói: “Khách quen đấy nhưng vắng đã lâu ngày. Ông ấy là người lịch lãm nhưng không nói được tiếng Nhật. Con người ấy rất rộng rãi nhưng không dễ tiếp cận đâu.” Chừng ấy thông tin là đã đủ cho Hanako lắm rồi.
Papa Ketel cho hay người khách quen xa nhà hàng lâu ngày kia, hôm nay đến đây để uống mừng sinh nhật 40 tuổi. May thay Hanako đến phiên trực bàn ở góc ấy. Cô nhẹ nhàng bước tới, lễ phép hỏi khách cần những gì. Khách đáp lại nàng bằng một nụ cười rạng rỡ, đầy thiện cảm. Nàng không thuộc loại người xinh đẹp. Thế nhưng người khách kia đã nhìn nàng đầy thiện cảm và khi ánh mắt hai người gặp nhau, nàng đã tỏ ra bối rối.
Hanako mập, tròn, mặt như vầng trăng điểm hai lúm đồng tiền và những đường nét thơ ngây như con trẻ làm nổi bật cử chỉ e thẹn vốn có của một cô gái phương Đông. Dù đã làm việc nhiều tháng ở Rheingold nhưng vị khách nào lần đầu tiên gặp nàng cũng có cảm tưởng như cô là nhân viên mới tinh, còn e thẹn và... ấp úng, không giống những cô gái Nhật khác làm tiếp tân ở các khách sạn, nhà hàng khác. Thu vào trong đôi mắt chân dung và cử chỉ của người phụ nữ trẻ ấy, Sorge cảm thấy cô thật đáng yêu và hấp dẫn.
Richard ra hiệu mời Hanako ngồi xuống bên cạnh mình, rồi hỏi:
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Thưa, em năm nay 23 tuổi.
Thật ra Hanako đã 25 tuổi, nhưng cô vẫn trẻ như 20 vậy. Với phụ nữ phương Đông khó đoán tuổi là vì vậy.
- Còn tôi hôm nay tròn 40 tuổi. Nhưng ngày vui này tôi mời em cùng uống Sâm banh mừng cho tôi.
Hanako từng khó chịu và mắc cỡ với những vị khách nước ngoài khi họ nhìn chằm chằm mình và thậm chí vuốt má, xoa đầu. Nhưng trước người khách hôm nay mọi chuyện khác hẳn. Dù vẫn lo nhưng Hanako cảm thấy vững tâm dù trên trán vẫn phảng phất điều âu lo, càng làm cho cô có duyên hơn, hấp dẫn hơn. Hanako cảm thấy người khách mới gặp lần đầu này có cái gì đó đáng tin cậy làm sao.
Sorge dùng tiếng Đức, tiếng Anh pha với vốn tiếng Nhật ít ỏi để chuyện trò với Hanako. Tiếc thay Hanako không biết hai ngoại ngữ ấy. Nhưng chỉ với những tiếng Nhật “chặt khúc” nàng cũng hiểu được ý người khách kia. Máy hát nổi bản van-xơ và Hanako cảm thấy điều kỳ lạ là mình dường như đập chung nhịp thở với chàng. Cuộc vui diễn ra trong bình lặng giữa hai người rất lạ và lại rất quen.
- Tôi rất vui có được buổi tối đáng nhớ như thế này. Tôi muốn tặng em một món quà để tri ân.
Hanako lấy hết nghị lực, trả lời:
- Nếu ông có lòng bao dung, tặng em quà thì em rất mong ước có một đĩa nhạc cổ điển Đức. Em rất thích nhạc cổ điển.
Sorge gật đầu, nói ngay:
- Đồng ý. Ngày mai chúng ta đến cửa hàng bán đĩa hát và mua đĩa em ưa thích.
Anh rút sổ tay ghi giờ hẹn để khẳng định mình đã hiểu nguyện vọng của Hanako và cũng tin Hanako hiểu những gì anh đã hứa.
Sorge không lưu lại thêm nữa. Sau khi thanh toán và “boa” cho Hanako một món tiền khá, anh ra về rất nhanh.
Trước cảnh lạ ấy, một đồng nghiệp Đức hỏi Hanako:
- Người khách ấy muốn một cô gái Nhật hay một hầu bàn Đức phải không?
- Ông ấy không cần cả hai.
Hôm sau Hanako đến điểm hẹn theo đúng giờ hẹn, cùng Richard đến cửa hàng ở Ginza. Như đã hứa, Sorge mua cho nàng không phải một đĩa mà là cả hộp đĩa hát của Mozart đủ các thể loại: giao hưởng, Opera, nhạc nhẹ... Chính anh cũng say mê nhạc của thiên tài này, đặc biệt là những bản Xô-nát.
Sau đó anh dẫn nàng đến hiệu ăn Đức. Ở đó chủ quán quen biết, chào anh bằng cả họ và tên cùng chữ đệm. Trong bữa ăn vui vẻ này, Sorge đã vận dụng hết kiến thức tiếng Nhật pha trộn với tiếng Anh, tiếng Đức, giải thích cho Hanako biết mình là... một nhà báo. Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Khi chia tay, Sorge nói khẽ nhưng rành rọt rằng anh mong muốn gặp lại nàng. 10 giây trôi qua và Hanako cũng nói với âm vực như thế: Em cũng vậy!
Hai tháng sau, khi Sorge trở lại Mát-xcơ-va thì Max Clausen cũng đã xuất hiện. Anh đến Tokyo trên chiếc Tatsuta Maru khởi hành từ San Frankcisco và cập bến Yokohama. Trong túi áo Clausen có hai bóng đèn chân không - linh kiện cực kỳ quan trọng để lắp một chiếc máy vô tuyến điện, là công việc đầu tiên nhưng quan trọng cấp trên giao. Clausen phải tự lắp chiếc máy ấy.
Trước khi rời Mát-xcơ-va, Sorge và Clausen đã thống nhất với nhau về địa điểm, thời gian, mật hiệu... cho những lần gặp nhau ở Tokyo sau này. Mọi chuyện diễn ra như một cỗ máy chính xác, cực kỳ tinh vi vậy.
Clausen lân la khắp các chợ trời để mua từng chi tiết cần thiết cho chiếc máy phát tín hiệu của mình. Clausen không thể mua những linh kiện ấy trong các cửa hàng vì biết rằng ở những nơi đó bóng đêm đang rình rập anh.
Sự cần mẫn và cố gắng phi thường của Clausen đã mang lại kết quả: Tháng 2-1936 những tín hiệu đầu tiên được phát đi từ chiếc máy tự tạo của Clausen và ngay sau đó Sorge đã nhận được tín hiệu hồi âm từ Mát-xcơ-va. Niềm vui quả lớn quá, không sao tả xiết.
Với chiếc máy phát tin, hạt nhân của mạng lưới đã được hình thành. Từ nay Clausen là nhân viên điện đài, Vukelic làm nhiệm vụ chụp ảnh micro. Hai nguồn thông tin này đều được chuyển về đại bản doanh và đều mang lại những hiệu quả thích đáng.
Từ lúc này tổ 5 người hoạt động “hết công suất” và những gì họ làm được là phi thường.
Richard Sorge và Max Clausen mang quốc tịch Liên Xô, Ozaki Hotsumi và Miyagi mang quốc tịch Nhật và Vukelic mang quốc tịch Nam Tư trong “đội quân quốc tế” này.
Sau khi Max Clausen phụ trách điện đài, Vukelic được giải phóng khỏi một số công việc sự vụ, vì thế anh có thì giờ tiếp cận với tình hình thời sự hơn, nhất là khi Vukelic ký hợp đồng làm việc cho hãng thông tấn Havas của Pháp và qua đó có đường dẫn đến hãng Thông tấn Domei của Nhật.
Ozaki Hotsumi là chuyên gia tổng hợp loại siêu. Anh có khả năng tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin để đúc kết nhận định mang tính cốt lõi của nội dung vấn đề mà không bị các chi tiết mang nhiều kịch tính làm ảnh hưởng đến nhận định khách quan. Những kết luận của Ozaki là rất đáng tin cậy. Thường thì trước khi báo cáo về đại bản doanh bao giờ Sorge cũng chờ những bản tổng hợp của Ozaki. Từ đó cộng với sự nhạy bén và tinh tường của mình, Sorge cung cấp những báo cáo và nhận định rất hữu ích cho đại bản doanh.
Giải thích về những thành công trong việc thu thập thông tin của mình, Ozami nói rất khiêm nhường: “Tôi vốn là người dễ hòa nhập vào xã hội. Tôi rất thích gần mọi người, yêu mến con người và có thể kết bạn chân thành với mọi người thuộc các tầng lớp khác nhau miễn là người đó muốn có tình bạn ấy. Tôi có nhiều bạn tốt và tôi tin cậy một cách chân thành ở những người bạn ấy. Và họ chính là nguồn thông tin, là những người cung cấp cho tôi những gì tôi cần.”
Tuy nhiên khả năng siêu phàm của Richard Sorge mới thật là chìa khóa dẫn đến thành công. Anh là người có khả năng tuyệt vời khai thác những khả năng ưu việt nhất của các thành viên của một tập thể bé nhỏ. Anh không chỉ đạo bằng các biện pháp bắt buộc, nghĩa là kỷ luật là do các thành viên tự đặt ra và cũng chính họ là người chấp hành nghiêm túc. Cứ như Sorge nói sau này thì màng lưới điệp vụ Tokyo không và chưa bao giờ là một tổ chức “kỷ luật sắt” cho dù công việc phải tiến hành trong những điều kiện vô cùng ngặt nghèo. Không thành viên nào phải gắn bó với nhau bằng hợp đồng hay cam đoan và không thành viên nào lao vào con đường gian khổ, “chơi với mạng sống” của mình vì một thứ lợi ích vật chất nào. Họ gắn bó với nhau vì những lý tưởng cộng sản cao đẹp. Chỉ có thế. Và đó là sức mạnh làm cho họ trở thành vô địch, bất tử.
Hiển nhiên đã là một tổ chức có những nhiệm vụ gắn với sự sống còn của một quốc gia, của hàng chục quốc gia, hàng trăm triệu con người không thể là một “tổ chức ô hợp” mà phải có kỷ luật sắt, nghiêm minh. Mọi vi phạm dù nhỏ nhất đồng nghĩa với sự hy sinh to lớn của nhiều người. Vukelic kể lại rằng Sorge đã khiển trách “hết sức nghiêm khắc” khi anh biết nhân viên của mình vi phạm nguyên tắc hoạt động do sự chủ quan ngớ ngẩn. Vukelic cũng từng kể lại là đã có lúc Sorge tức giận khi nói chuyện qua điện thoại do sự bất cẩn của mình. Dù vậy Vukelic chấp nhận và kính trọng Richard Sorge là người lãnh đạo phi phàm. Anh không bao giờ ra mệnh lệnh khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới mà chỉ bàn làm cách nào để thực hiện tốt nhất. Sorge bao giờ cũng đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Mọi động cơ cá nhân, bất kể vì ai, đều không có chỗ trong tâm thức anh.
Ozaki là người đặc biệt ngưỡng mộ Richard Sorge cho đến những phút cuối cùng của đời mình, không chút ân hận. Hai người ngoại quốc - Richard Sorge và Smedley - đã đi vào cuộc đời Ozaki và dẫn đến kết cục bi thảm. Thế nhưng cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, Ozaki vẫn không ngớt ban tặng người chỉ huy quả cảm, thông minh tuyệt vời của mình những dòng đẹp nhất, lưu danh đời đời trong biên niên sử của những cuộc cách mạng vô sản: “Hai người đều rất tuân thủ nguyên tắc. Họ là những người trung thành tuyệt đối với sự nghiệp đã chọn, tin tưởng vào tương lai và chấp nhận mọi thử thách với tinh thần lạc quan tuyệt vời!”
Sáng sớm ngày 26-2-1936, hơn 1.500 lính thuộc sư đoàn thiện chiến của Nhật Bản tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính phủ. Dưới sự chỉ huy của các sĩ quan trẻ bất bình, quân đảo chính chiếm các cơ quan, công sở và vị trí chiến lược Tokyo. Mục tiêu thật của cuộc đảo chính này là nhằm loại trừ các nhân vật có tên tuổi trong đời sống xã hội Nhật Bản đang phản đối những kế hoạch xâm lược của giới quân phiệt ở châu Á.
Bộ trưởng tài chính Korekiyo là “vật hy sinh” đầu tiên. Cùng thời với cuộc đảo chính này, một băng khủng bố giết người khác xâm nhập dinh thủ tướng do đô đốc Okada Kaisuke làm thủ tướng. Bọn này đã bắn chết đại tá Matsuo, người anh em đồng hao của thủ tướng mà bọn khủng bố tưởng nhầm là Keisuke. Thủ tướng đã phải chạy trốn trong toilet suốt 2 ngày đêm. Tổng thanh tra các trung tâm huấn luyện của quân đội, tướng Watanabe, cũng trở thành nạn nhân trong chiến dịch khủng bố này. Đô đốc Suzuki bị thương nặng...
Trung úy 23 tuổi, Yukawa Yasuhiro, đã kể lại anh ta đã nhận mệnh lệnh đánh vào bộ chỉ huy cảnh sát như sau:
“Chúng tôi kéo quân từ Azabu đến trụ sở cảnh sát ở Tokyo, xông lên cầu thang và dùng súng máy xả đạn phá tung cửa. Trong khi đơn vị khác đàm phán với sĩ quan chỉ huy cảnh sát cao cấp.
Không có đổ máu, vì cảnh sát đã rút lui khi nghe tiếng súng máy của chúng tôi. Chúng tôi đặt hai khẩu đại liên trên sân thượng và chờ tín hiệu từ Cung vua và đó là tín hiệu đã chiếm được tòa biệt thự trong cung vua.”
Đại sứ quán Đức nằm trong khu vực tác chiến của quân đảo chính. Đại sứ Dirksen và tùy viên quân sự Eugen Ott phải một lần nữa cầu viện Richard Sorge phân tích và đánh giá tình hình như họ từng làm trước đây khi xảy ra những sự kiện rắc rối trên chính trường Nhật. Sorge từng đưa ra những nhận xét xác đáng và rất được tín nhiệm. Lần này nữa cơ hội ngàn vàng lại đến với anh để thu phục trọn vẹn lòng tin của họ cho công việc của mình.
Vào thời gian ấy nhóm của Sorge đang thực hiện nhiệm vụ cấp tốc của Vụ 4. Tất cả năm thành viên đều vào cuộc với sự cố gắng cao độ. Họ có nhiệm vụ cung cấp cho đại bản doanh những phân tích cụ thể, chính xác về:
- Cuộc đảo chính ngày 26-2. Mang theo chiếc máy quay và thẻ nhà báo, đích thân Sorge lần theo đường đi của quân đảo chính trong nội đô Tokyo. Trên đường giữa Bộ ngoại thương và Bộ hải quân, Sorge nhận ra tình hình lạ thường là hai đạo quân bộ và thủy quân lục chiến đối mặt và hầm hè nhau. Sorge nhanh chóng kết luận là bọn thủy quân không đồng tình với cuộc đảo chính. Nhận định của Sorge được chứng minh ngay sau đó, khi anh nhìn thấy toàn bộ nòng pháo trên các chiến hạm đỗ trong vịnh đều hướng về bọn lục quân làm đảo chính. Trong khi đó Miyagi dịch Lời kêu gọi và truyền đơn của quân đảo chính do các sĩ quan trẻ cầm đầu và phỏng vấn những người anh gặp trên đường phố. Những người được hỏi theo hai hướng: một là muốn thoát ra khỏi khu vực nóng càng nhanh càng tốt và hai là thiên về việc ủng hộ quân đảo chính. Ngay từ đầu anh cho rằng quân đảo chính sẽ thất bại và phái chủ trương xâm lược Trung Quốc trong quân đội sẽ thắng và phái trẻ - tức phái đảo chính - chủ trương nhanh chóng tấn công Liên Xô sẽ thất bại. Từ nhận định này Miyagi kết luận rằng Liên Xô còn được an toàn trong thời gian tiếp theo sau cuộc đảo chính bất thành này. Phía đen tối của tấm Mề đay ở Nhật Bản lúc này là quân đội ngày càng tham dự nhiều hơn, mạnh hơn, quyết liệt hơn vào các vấn đề quan trọng của đất nước này, và việc quân đội tiếm quyền là điều đang trở thành hiển nhiên.
Sorge thông tin tỷ mỷ cho Ozaki - lúc này đang làm việc ở Ginza. Sự phân tích và đánh giá của Sorge thật tuyệt vời. Ozaki bổ sung vào những nhận xét xác đáng của Sorge về nguyên nhân rất sâu xa nữa là sự bần cùng ngày một khủng khiếp của nông dân. Hầu hết binh sĩ đảo chính đều là lính nông dân từ các tỉnh được điều đến Tokyo. Chính họ đã phải chứng kiến sự bần cùng của cha mẹ, anh chị em ruột thịt của mình (Vào thời ấy nông dân Nhật chiếm 50% dân số nhưng chỉ làm ra số sản phẩm chiếm 18% tổng sản phẩm kinh tế quốc gia). Tại nhiều vùng nông thôn rộng lớn, nạn đói đã buộc nhiều gia đình nông dân - trong đó nhiều gia đình lính - phải bán con gái cho các loại nhà thổ! Ozaki ghi chú cho Sorge rằng bọn sĩ quan trẻ này dù có tư tưởng chống tư bản bóc bột nhưng không hề thuộc cánh tả. Anh nhận xét hai hậu quả sẽ xảy đến với bọn nổi loạn, một là ảnh hưởng của bọn cực hữu sẽ tăng nhanh ở Nhật và hai là chính sách bài Nga, chống Nga sẽ trở thành xương sống của chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau cuộc đảo chính này.
Với sự giúp đỡ và ý kiến sắc sảo của hai đồng ngũ Nhật Bản, Richard Sorge đã có thể tổng hợp và đánh giá tình hình rất logic và rõ ràng. Đại sứ quán Đức ở Tokyo đã nhận được bản báo cáo đầy đủ của Sorge, hơn thế họ đã chuyển nguyên văn về Berlin. Bản phân tích này đã được chuyển tận tay Tổng tư lệnh quân đội Đức lúc đó, tướng Goerg Thomas. Thomas rất ngạc nhiên với những kết luận trong bản phân tích và chính ông tướng này đã giao cho Sorge tham gia vào “phòng nghiên cứu đặc biệt” về Nhật Bản do ông ta lập ra.
Dĩ nhiên bản phân tích của Sorge được chuyển trước về đại bản doanh ở Mát-xcơ-va. Trong khi đó Ott cũng thu thập được nhiều tài liệu mật của Nhật Bản. Toàn bộ tài liệu ấy Sorge đều được tiếp cận, đương nhiên với sự cho phép của đại tá Ott. Sorge đã tận dụng cơ hội trời cho này, chụp tất cả vào phim micro và chuyển về Mát-xcơ-va an toàn. Việc chụp ảnh được tiến hành ngay trong đại sứ quán và về sau mọi cuộc sao chụp khác đều được tiến hành một cách an toàn ở đó. Uy tín của Richard Sorge tăng lên rất cao. Người Đức gọi anh là “thánh sống”. Sự kiện 26-2 cũng là thử thách thành công của màng lưới điệp báo trong tất cả các khâu từ A đến Z và được tiến hành một cách trôi chảy, trọn vẹn.
Đại sứ Dirksen ghi công Sorge bằng một phần thưởng lạ thường: đại sứ quán thành lập cho Richard Sorge một phòng làm việc riêng trong tòa đại sứ.
Tháng 5 năm 1936 bài phân tích của Sorge được công bố nguyên văn trên tờ “Tạp chí địa chính trị”. Uy tín của Sorge tăng cao như sóng cồn.
Sự kiện 26-2-1936 ở Tokyo đã xua tan sự ngờ vực cuối cùng trong dư luận chính giới: từ nay súng đạn mạnh hơn những lá phiếu. Cuộc đảo chính bị đập tan. Tòa án xử treo cổ 18 sĩ quan cầm đầu cuộc đảo chính. Quân đội được tách khỏi các hoạt động chính trị. Tuy nhiên nhận định của Miyagi rằng vị trí chủ đạo của quân đội trên chính trường là vững vàng hơn bất cứ lúc nào, không một thế lực nào có thể làm cho nó lung lay được nữa. Kết quả sự kiện này là sự đắc thắng của chính sách xâm lược các quốc gia châu Á mà không còn bất cứ sự cản trở nào nữa.
Chỉ ít lâu sau đó Sorge đã được chứng kiến gió đang thổi theo chiều nào. Bộ trưởng chiến tranh và Hải quân đòi tăng ngân sách chiến tranh do “thách thức việc hiện đại hóa Hải quân của Hợp chủng quốc trong vùng biển Thái Bình Dương và các hoạt động chuẩn bị chiến tranh vùng viễn Đông của Liên Xô”.
Như Ozaki khẳng định trước mặt Sorge là sự đe dọa Liên Xô từ phía Nhật sẽ ngày càng tăng lên, buộc người ta phải hết sức cảnh giác. Quân đội Nhật đang hối hả đòi chiếm châu Á. Và điều đó là tiên đề cho một cuộc chiến tranh với sức tàn phá khốc liệt đối với Liên Xô. Hai người nhận định: kể từ sự kiện Mãn Châu, từ đây nguy cơ của cuộc tấn công vào Liên Xô của quân Nhật đã trở thành hiện thực.
Năm 1936 trở thành năm cực kỳ bận rộn của Sorge. Bên cạnh công việc trong đại sứ quán “phải được hoàn thành xuất sắc”, việc ngụy trang để hoạt động tình báo trong vai phóng viên báo chí, Sorge phải tiếp tục xây dựng và củng cố màng lưới điệp báo thật hoàn thiện trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Dù bận rộn đến vậy song Sorge vẫn tìm được thời gian đến thăm Hanako. Đã trở thành một thỏa thuận ngầm trong hàng ngũ hầu bàn ở Nhà hàng Rheingold: chỉ duy nhất Hanako được ngồi bên anh khi Sorge đến nhà hàng. Và hễ Hanako có giờ rỗi là anh mời nàng cùng đi ăn trưa, cùng nàng bát phố mua hàng. Họ nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ Nhật Bản đơn giản nhất. Nhiều tháng mọi chuyện diễn ra êm ả như thế.
Ít lâu sau vụ bạo động 26-2-1936, Sorge báo cho Hanako là anh có chuyến công cán Mãn Châu và Mông Cổ. Anh hỏi nàng thích thứ quà tặng gì và sẽ được đáp ứng như ý. Nhiều năm sau Hanako còn nhớ như in những ngày sôi động nhưng êm dịu này:
“Tôi nói với anh mình muốn có chiếc máy ảnh! Từ ngày chia tay ấy một thời gian khá lâu tôi không thấy anh đến Nhà Hàng nữa. Tôi chờ và đợi mà không biết đợi chờ điều gì. Rồi vào cuối mùa hè anh xuất hiện vào một buổi tối mang theo chiếc máy ảnh này trên cánh tay - chiếc máy ảnh made in Germany - một chiếc máy ảnh tốt, thứ thật. Tôi quá hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi có một chiếc máy ảnh quý như thế.
Vài ngày sau anh mời tôi đi ăn tối - hôm đó là ngày nghỉ của tôi. Trong khi ăn, anh nói lớn mời tôi đến thăm nhà anh khi điều kiện cho phép. Anh nói là sẽ cho tôi một bất ngờ thú vị. Ý nghĩ chạy rất nhanh trong đầu mách bảo tôi rằng việc đó có lẽ không hay lắm, nhưng miệng tôi đã nói lời đồng ý. Tôi không cảm nhận quá hồi hộp hay bất ngờ. Chúng tôi tới hiệu bánh ngọt ở Yakucho và mua một ít bánh socola, rồi gọi taxi về nhà anh.
Nhà anh ở khu Azabu, quận Nagasaka-cho, trên gò cao, nhìn xuống phía dưới là đồn cảnh sát. Nhà anh ở cuối con ngõ nhỏ. Đối với người nước ngoài giàu có thì ngôi nhà của anh không có gì đặc biệt, nhưng đối với người Nhật Bản thường dân nghèo thì nó như là một biệt thự và hiển nhiên thuộc tầng lớp thượng lưu hay chí ít cũng là trung lưu bậc khá.
Chúng tôi lên lầu, căn phòng rộng 10 tấm chiếu có rèm che. Trong phòng đặt hai bàn gỗ, giá đầy sách và báo chí. Trên vách treo ngổn ngang đủ loại bản đồ. Có chiếc máy hát quay đĩa và bộ salon xinh xắn đặt ở góc phòng.
Tôi ngồi xuống salon và nhấm nháp mấy miếng bánh sô-cô-la. Anh pha cà phê, cắp nách một chai - chắc là chai rượu. Sorge cho tôi xem một vật anh mang từ Mông Cổ về, say sưa kể về xuất xứ của nó, nhưng tôi chẳng hiểu gì. Tôi thích chiếc kiềng cổ bằng vàng hơn. Viên đá lấp lánh ánh đỏ làm người xem vui mắt. Anh nhìn thấy tôi quan tâm chiếc kiềng, rồi nói liền rằng tôi có quyền sở hữu thứ đó.
Anh ngồi xuống bên tôi và tôi cảm nhận sự lúng túng của anh. Anh rút thanh gươm khua trên không, rồi đứng lên khiêu vũ... một mình. Anh cười rất to, tiếng cười thoải mái lan sang tôi. Anh chơi những bản nhạc. Tôi không biết anh đặt đĩa nhạc nào vào máy, nhưng anh biết tôi thích tác phẩm nào, của tác giả nào. Còn anh thì rất say mê Mozart và Johann Sebastien Bach.
Một lúc sau dường như chiếc máy hát làm anh bực mình. Anh tắt máy và ngồi sát bên tôi. Và bỗng anh ôm chầm lấy tôi, ép cơ thể tôi vào cơ thể anh. Tôi hết sức sững sờ đến không nói được thành lời. Rồi một tay anh ôm lưng tôi trong khi tay kia chạm vào ngực tôi... Tôi bỗng như bừng cơn mê. Xin đừng anh, đừng mà. Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi tay anh. Anh chỉ hỏi “Vì sao chứ?”. Tôi kêu lên khe khẽ và anh bỏ tôi ra. Anh ngồi đó, im lặng, thẫn thờ nhìn tôi. Anh đỡ tôi dậy và vuốt phẳng váy cho tôi. Tôi nói là mình phải ra về. Anh đưa tôi xuống đồi, gọi taxi và đưa cho tôi ít tiền. Tôi lên xe, nhìn anh và nhận ra sự bối rối và bất hạnh trong đôi mắt xanh thăm thẳm ấy. Và bản thân tôi cũng rất buồn khi phải xa anh trong cái đêm đáng... nhớ này.
Tôi như trút được gánh nặng khi anh trở lại nhà hàng Rheingold vài ngày sau đó. Chúng tôi lại thỏa thuận những cuộc gặp mới, anh lại đưa tôi đi mua đĩa nhạc và chúng tôi ăn tối với nhau. Anh lại mời tôi đến nhà và tôi đã lại theo anh. Tôi nghĩ, tôi biết điều gì sẽ xảy đến. Anh 42 tuổi - theo cách tính của lịch Nhật - rất tráng kiện. Tôi 26 tuổi. Tôi biết rằng lần thứ hai nhận lời đến nhà riêng của anh tức là mình đã thích anh và biết rằng điều gì đang chờ đợi hai chúng tôi. Khi anh ôm tôi, tôi chống cự nhưng nhẹ thôi và lần này không còn “hét” nữa mà là nhắm nghiền hai mắt lại. Tôi không hề cảm nhận sự sợ hãi nào nữa...
Vài ngày sau anh đến nhà hàng, chờ cho tôi xong việc và chở tôi trên chiếc mô tô phân khối lớn của anh, về tổ ấm ấy. Có thể tôi đã run vì anh dường như đang say và phóng hết ga. Tôi ôm chặt người anh. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi ở qua đêm tại nhà anh.
Tôi cũng có một căn hộ nhỏ và sống độc thân. Nhưng sau cái đêm này tôi đã đưa hầu hết tư trang dọn đến nhà anh. Tôi sống tại nhà anh. Nhưng Richard quá bận rộn với công việc, cho nên tôi ở nhà mình một hai ngày trong tuần.
Cũng như Richard Sorge, Hanako đang trở thành một “chiến sĩ thầm lặng”, “người chiến sĩ vô danh” không bao giờ nói đến những đóng góp của mình. Nhưng những đóng góp âm thầm của người phụ nữ Nhật bình thường này góp phần đáng kể làm nên cái vĩ đại của người tình báo xuất sắc nhất thế kỷ.
Hai tháng sau khi rời Mát-xcơ-va trở lại “chiến trường” Richard nhận được những tin tức của Katja. Tin đầu tiên là Katja có mang, đã làm cho Sorge hết sức vui sướng, và trong niềm vui này, anh đã có những hoạch định cho tương lai sau khi chiến tranh kết thúc, nhiệm vụ được hoàn thành và gia đình anh sẽ trở lại cuộc sống của đời thường như hàng triệu người bình thường khác. Nhưng những tin tức tiếp theo tin vui kia đã làm cho Sorge lo lắng bồn chồn. Katja không còn nói về đứa con tương lai nữa và những dòng thư buồn bã làm anh day dứt không nguôi. Sorge muốn có phép thần thông bay vù về Mát-xcơ-va, nhưng đó chỉ là giấc mơ. Sorge già hẳn đi trong mùa hè năm 1936 mà mối tình và sự cộng tác với Hanako không làm anh khuây khỏa nỗi nhớ Mát-xcơ-va da diết. Hồi ấy anh từng nói câu sau đây: “Ở đây mọi chuyện trở thành khó khăn, rất khó khăn!”. Chưa bao giờ Richard Sorge cảm thấy cô đơn như những ngày nặng nề này. Sự cô đơn cộng với những bí mật của nhiệm vụ không thể chia sẻ với ai, càng nặng trĩu hơn.
Sự phát triển mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhật Bản và Đức trong “Liên minh chống Quốc tế cộng sản” đang trở thành tai họa, trước hết cho nhà nước Xô Viết. Không nghi ngờ gì nữa rằng Liên Xô đang trở thành đối tượng, mục tiêu tấn công sớm hay muộn của thế lực phản động hung hăng nhất thế giới, đang lớn lên từng ngày này. Richard Sorge đã đóng góp quan trọng trong việc cung cấp những tin tức cực mật về các cuộc đàm phán bí mật của cái liên minh tội ác này. Màng lưới điệp báo của anh đã thu được trọn vẹn mọi tài liệu liên quan đến những “kế hoạch tội ác” của bọn đồ tể thời đại.


NGỒI Ở TOKYO HIỂU THẤU TÌNH HÌNH Ở BERLIN
Bằng sự nhạy bén khác thường, Richard Sorge đã lần được từ ngọn ngành những liên hệ từ bước đầu của liên minh ma quỷ này.
Ngay từ đầu năm 1934, giới quân phiệt Nhật Bản đã cử phái viên - tùy viên quân sự Nhật Bản, Oshima Hiroshi. Ở Berlin đã có những cuộc bàn thảo với các nhân vật diều hâu của Hitler: Joachim Ribbentrof (về sau là ngoại trưởng của Hitler), đô đốc Wilhelm Canaris - lúc ấy là tham mưu trưởng quân đội quốc xã. Những cuộc gặp mặt của hai bên được giữ bí mật với phái dân sự ở Berlin hồi đó. Bộ ngoại giao hai nước cũng không hề được thông báo về những cuộc bàn bạc kín này.
Sự thật là vào năm 1931, vào thời điểm Nhật Bản chiếm Mãn Châu của Trung Quốc, Adolf Hitler (lúc ấy chưa cầm quyền ở Đức nhưng đang trên đường thu tóm quyền hành bằng mọi giá với sự đồng lõa của giới tài phiệt và công nghiệp Đức) đã “nhìn thấy trước” là Đức và Nhật sẽ trở thành đồng minh trong “Mặt trận chống chủ nghĩa Bôn-sê-vích”. Trong cái gọi là tác phẩm tự thuật “Cuộc chiến đấu của tôi”, Hitler đã từng cho rằng Nhật Bản là một chủng tộc hoang sơ, ít thay đổi trong lịch sử, nhưng là những người “giàu ý chí và sức mạnh thực hiện những mục tiêu đề ra”.
Về phía Nhật Bản, trước thái độ cứng rắn của Liên Xô, đã trở nên bối rối. Họ cho rằng cách xử sự thông minh nhất là tìm được một đồng minh ở châu Âu có khả năng kìm hãm Liên Xô. Giới quân nhân Nhật Bản nhiệt liệt ủng hộ và ca ngợi ý tưởng này. Những cái đầu nóng, hiếu chiến nhất trong giới quân phiệt Nhật Bản khẳng định rằng Đức sẽ là đồng minh hùng mạnh nhất của chúng trong cuộc tấn công toàn diện nhà nước Xô Viết. Tất cả bọn đầu sỏ quân phiệt cũng khẳng định một liên minh như thế đồng thời là sự khai tử việc Đức ủng hộ Tưởng Giới Thạch, qua đó làm cho cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc yếu hẳn.
Eugen Ott được thông tin về những cuộc đàm phán này. Và viên đại tá vốn nóng tính này đã không thể kìm được mình, anh ta đã thông tin đầy đủ mọi chuyện cho Richard Sorge. Ott nói rất bí mật với Sorge, người được Ott “cực kỳ tin cẩn”:
“Chuyện tối mật mà người ta không cho tôi biết và cũng không thông báo cho đại sứ Dirksen. Đó là những cuộc đàm phán cực kỳ hệ trọng. Dường như ý thức được mơ hồ điều hệ trọng cho nên đại sứ Dirksen lệnh cho tôi là liên lạc với Bộ tham mưu quân đội ở Berlin. Tôi đã đánh điện cho họ bằng cách sử dụng mật mã của quân đội. Tôi rất mong muốn được anh hợp tác và giúp đỡ. Anh phải thề là không bao giờ hở chuyện này với bất kỳ ai, kể cả ông Dirksen!”
Và đây là lời kể của Richard Sorge về những gì diễn ra tiếp theo:
“Tôi chấp nhận và ra tay giúp Ott ngay trong nhà anh ta. Tôi sử dụng mật mã đánh điện về Berlin. Ott đề nghị tôi chứ không phải sứ quán giúp đỡ, bởi vì vấn đề quá hệ trọng, quá bí mật. Berlin không trả lời và Ott bực mình ra mặt. Anh ta gặp Dirksen và lại được đại sứ ủy nhiệm liên hệ để có những thông tin cần thiết về những gì người ta đang làm sau lưng phái dân sự. Dirksen cũng đưa mã số mật của quân đội cho Ott và dặn kỹ rằng không cho ai biết, không nhờ cậy ai trợ lực ngoài Richard Sorge. Và tuân theo mệnh lệnh của đại sứ, Ott lại năn nỉ tôi giúp đỡ. Và cái chúng tôi chờ đợi đã đến. Berlin trả lời với ghi chú: Eugen Ott cần liên hệ và nhận thông tin tại Bộ tham mưu quân đội Nhật hoàng.”
Sorge là người biết tường tận nhất mọi diễn biến của tình hình cho đến ngày 26-11-1936 (ngày hai bên ký kết văn bản chính thức). Quốc tế cộng sản và Liên Xô đã biết tất cả nội dung chi tiết của Hiệp định trước ngày báo chí đăng công khai.
Cơ quan phản gián nhiều nước đã phải và đang phải mất nhiều công sức để tìm hiểu điều này: làm cách nào Sorge đã chuyển được về Mát-xcơ-va đầy đủ tư liệu liên quan đến những cuộc đàm phán bí mật diễn ra ở tận Berlin? Sự thật là Hiệp định này “không mang nội dung quân sự” khi được công bố: Đức và Nhật Bản thống nhất thỏa thuận trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động trong cuộc đấu tranh chung chống Quốc tế cộng sản!”
Nhưng sự nhạy cảm - và nhất là biết được tình tiết về các cuộc đàm phán mật do chính bọn sĩ quan cao cấp của hai bên tiến hành - Sorge đã nhấn mạnh trong bản tổng hợp gửi đại bản doanh, cảnh báo một cách dứt khoát về một “âm mưu lớn của hai đế quốc hiếu chiến hai bên bờ trái đất nhằm vào Liên bang Xô Viết chứ không phải bất cứ nơi nào!”
Ngoài việc được tin cậy từ đầu chí cuối trong “thương vụ tội ác” này - như anh có lần đề cập - Sorge còn được nhiều hơn thế. Đó là mật mã quân sự để giải mã toàn bộ tín hiệu vô tuyến phát đi từ Berlin và với Berlin. Từ nay Richard có thể giải tất cả mật mã của mọi kênh tin tức của Đức.
Một điệp viên cũng có công lớn trong vụ khám phá những bí mật của liên minh ma quỷ này là Walter Krivizki, hoạt động ở Den Haag (Hà Lan). Năm 1936 sôi động ấy, một điệp viên do Walter cử sang Berlin cũng đã thu thập được toàn bộ mật mã của quân đội Nhật Bản cùng với nhiều tư liệu mà bọn sĩ quan Nhật mang đến bàn đàm phán. Krivizki cũng thông qua con đường thâm nhập đại sứ quán Nhật Bản ở Berlin. Anh cho biết toàn bộ điện đàm trao đổi giữa tướng Oshima và Tokyo đều được thu lại không sót dòng nào!
Một hay hai tuần sau khi Đức và Nhật ký Hiệp định này, Sorge xin nghỉ phép ngắn ngày. Cùng với Hanako anh đã chu du nước Nhật, đến những nơi yên tĩnh nhất, không phải chỉ để nghỉ ngơi.
Năm 1986 Hanako mới kể về chuyến du lịch lạ thường này:
“Anh nói với tôi là chúng mình hãy rời khỏi Tokyo vài ba ngày. Anh mua va li trong buổi bát phố của chúng tôi. Nói là đi nghỉ xa nơi ồn ào, nhưng Sorge mang theo máy chữ và đã làm việc cật lực suốt trong những ngày ấy. Chúng tôi thuê một phòng khách sạn (khách sạn Sanno). Đó là loại khách sạn kiến trúc theo phong cách phương Tây. Dĩ nhiên là có giường “như Tây”. Điều khốn khổ cho anh là tại đó chỉ có món ăn Nhật. Anh thích ăn cá tươi. Nhưng Richard là con người khác thường, thích nghi với mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, mọi lúc mọi nơi. Khách sạn nằm lưng chừng núi, hướng ra biển xanh. Trong vùng có suối nước nóng. Tôi nhớ anh đã ngâm nhiều giờ trong dòng suối nước nóng ấy. Buổi tối chúng tôi ăn trong khách sạn, uống rượu sa kê và đi ngủ. Anh là người đàn ông tuyệt vời, rất mãnh liệt, sôi nổi nhưng đầy âu yếm, nhẹ nhàng - không như những kẻ hoang dã với hàm răng sắc nhọn cắn vào mọi thứ như bọn tiếp viên Đức từng kêu ca trong nhà hàng Rheinberg. Không, Sorge không thuộc loại người ấy. Ngày hôm sau trời mưa rả rích và chúng tôi phải ở lì trong phòng suốt cả ngày. Anh lại đánh máy, còn tôi thì phóng tầm mắt ra biển khơi và nghe tiếng đập lách tách của những hạt mưa vào cửa kính.”
Hanako là người thành phố. Không khí và cảnh vật buồn thiu làm cho cô trở nên ỉu xìu. Mới chỉ xa Tokyo một ngày mà nàng đã nhớ ánh sáng điện Tokyo. Để xua đi nỗi buồn chán, Hanako tìm một việc gì đó để giải sầu. Nàng nằm bẹp trên giường và làm thơ. Hanako hiểu rất rõ rằng Sorge không đến đây để nghỉ ngơi như những người du lịch ăn không ngồi rồi. Nàng cố dấu sự không vui của mình để đẹp lòng anh. Hơn lúc nào nàng cảm thấy rất rõ điều này: nàng đã và đang trở thành điểm tựa cho những công việc trọng đại của đời người. Hanako đã giúp anh “những việc nho nhỏ” và Sorge thật mãn nguyện mỗi khi Hanako thông báo đã làm xong việc nọ, việc kia.
Sorge ngừng đánh máy, đến bên nàng và nằm xuống bên Hanako.
- Em đang làm gì, Miyako (đó là tên gọi âu yếm theo ngôn ngữ Nhật Bản mà lần đầu tiên Sorge gọi Hanako)?
- Em thử làm thơ đấy mà.
- Anh biết em chẳng thú vị gì khi anh cứ ngồi lì bên cái máy chữ, đúng không nào? Nhưng em nhìn xem, trời mưa thế kia cơ mà. Ta đi chơi bây giờ thì.....
Sorge chưa tìm được từ ngữ thích hợp để nói hết câu. Hanako đã giúp anh.... chúng ta sẽ... Nueru... nu-rê-ru sẽ ướt như chuột.
- Anh đừng bận tâm, cứ làm việc của anh đi. Còn em cũng có việc đấy chứ, em đang làm thơ mà!
Hanako nhận ra trình độ Nhật ngữ của anh đã khá lên rất nhiều so với một năm trước đây khi hai người - hay nói đúng hơn là khi số phận đã đưa hai người đến với nhau. Giờ đây trong hơn nửa tuần sống chung, Sorge đã học thêm được nhiều từ, trong đó có những từ lòng nữa kia đấy. Sorge ghi vào sổ tay những từ hay. Anh cố gắng hết sức, nhưng tiếng Nhật quả không dễ, nhất là đối với người phương Tây. Vả lại, ngay từ đầu Richard chỉ nghĩ thời gian lưu lại Nhật Bản chỉ là một vài năm, vì thế anh đã không bỏ công sức quá nhiều cho việc này.
- Em thích học không Miyako? Anh sẽ giúp em, em thích học gì nào?
- Em thích học hát. Từ ngày cắp sách đến trường em đã ao ước trở thành ca sĩ.
- Yên tâm đi em. Anh có người bạn dạy thanh nhạc. Khi về Tokyo anh sẽ đưa em đến đó thụ giáo. Em có thích không?
Hanako vui vẻ trở lại và trở nên sôi động khác thường, không như bản tính e lệ, rụt rè của nàng. Ngày hôm sau trời quang mây tạnh. Họ thuê một chiếc xe hơi đi Odawara, chạy qua các vùng núi trập trùng...
- Thật là một người đàn ông tuyệt vời! Câu nói đã thành thành ngữ mỗi khi Hanako nhớ đến người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng trong đời mình.
Sorge đã nói cái gì là thực hiện liền. Như đã hứa với Hanako, sau khi trở lại Tokyo anh đã đưa nàng đến thụ giáo với vị giáo sư âm nhạc. Đó là Tiến sĩ August Junker, giáo sư âm nhạc trường Cao đẳng âm nhạc Musashino. Ông đã giúp đỡ nàng trong khả năng có thể. Nàng kể:
“Sau khi gặp thầy Junker, anh mua cho tôi cái đàn dương cầm. Đáng tiếc đàn thì to nên không lọt phòng nhỏ xíu của tôi. Thế là anh thuê cho tôi căn hộ rộng hơn và từ đó tôi bắt đầu học nhạc. Một chàng Sorge đích thực! Với mình anh luôn sống đạm bạc, không hề xài thứ gì xa xỉ, không mang giây đồng hồ vàng, không mặc quần áo mốt đắt tiền. Thế nhưng vì nguyện vọng được học nhạc của tôi, anh đã dốc túi sắm cho tôi những gì cần thiết, giúp tôi thực hiện được giấc mơ cháy bỏng từ thuở thiếu thời. Tôi phải sống xứng đáng với anh. Tôi tin rằng ở bên kia thế giới anh vui lòng vì tôi đã làm tất cả những gì anh muốn, không phải chỉ cho anh mà cho các thế hệ sau anh, sau tôi!”


ĐIỆN ĐÀI ĐÃ PHÁT TÍN HIỆU
"Đài phát sóng” của Clausen đưa lên không trung những tín hiệu đầu tiên từ căn hộ của nhà báo Guenter Stein - từ năm 1936 là phóng viên thường trú tại Nhật Bản của tờ “Tin tức tài chính London” và tờ “Tin tức Chronic”. Stein là người Đức gốc Do Thái, mang quốc tịch Anh, trước khi sang Nhật đã từng có những liên hệ với tình báo Liên Xô. Về sau, trong tù Sorge gọi Stein là “cảm tình viên” của màng lưới điệp vụ. Tuy nhiên Sorge không nói gì đến điện đài phát từ nhà Stein. Hẳn là Richard Sorge cố ý bảo vệ Stein.
Stein dành phòng lớn trên tầng 1 cho Clausen đặt máy điện đàm và phát sóng. Tháng 2-1936 “trạm phát tin” của Clausen đã liên hệ được với Wiesbaden (tên một địa phương ở Đức) - là mật danh của Vladivostock. Chiếc máy điện đàm là do Clausen tự lắp lấy. Khi sang Tokyo anh chỉ dấu mang theo hai bóng đèn chân không. Toàn bộ các linh kiện anh đều phải tìm kiếm ngoài chợ trời, trong các đống rác. Clausen giữ nghiêm quy định của Sorge: không bao giờ được bén mảng và hỏi mua bất cứ loại linh kiện điện tự nào trong các cửa hàng trên các dãy phố. Cảnh sát chìm và nổi của Nhật Bản kiểm soát tất cả người bán kẻ mua các loại “hàng hóa đặc biệt” ấy. Clausen biết rằng một khi cơ quan phản gián phát hiện sóng điện và tìm đến nơi đặt điện đài thì có nghĩa là án tử hình không cần xét xử cho hoạt động gián điệp. Cẩn thận đến mức ấy nhưng năm 1937 cảnh sát Nhật Bản cũng đã phát hiện được “sóng lạ” trên bầu trời Tokyo. Những cuộc truy tìm từng làm náo động nhiều khu phố. Tuy nhiên cảnh sát Nhật hồi đó chưa có máy định vị cho nên họ đã không phát hiện được gì. Clausen và nhóm Sorge bị báo động đỏ từ ngày hôm đó. Người Nhật bắt được sóng nhưng đã không thể giải mã điều gì vì đó là mã số đặc biệt của... ngành tình báo có bề dày thành tích. Bọn Nhật dự đoán trạm nhận tín hiệu ở Thượng Hải và sau đó, từ 1940, chuyển sang vùng Viễn Đông của Liên Xô.
Là chuyên gia thông tin, Max Clausen đã lắp chiếc điện đài gọn nhẹ, để lọt trong cặp sách và có thể mang đi bất cứ lúc nào, đến đâu mà không gây ra nghi ngờ cho người khác. Dù vậy Clausen cũng từng rơi vào những hoàn cảnh ngặt nghèo “ngàn cân treo sợi tóc”. Một lần viên cảnh sát chặn trước xe anh sau khi Clausen ở nhà Vukelic đi ra. Lần khác khi Vukelic và Clausen đang “vận chuyển” điện đài trên một chiếc taxi thì bị chặn xe. Vukelic đang ôm chiếc cặp đựng điện đài. Thật hú vía khi viên cai cảnh sát nói: “Các anh chạy đèn pha trong phố là vi phạm luật giao thông. Hãy tắt đèn và lưu ý điều tôi nói! Nói xong hắn bỏ đi chứ không khám cái cặp của Vukelic.
Các thành viên của nhóm đều phải sử dụng bí danh, bí số. Sorge mang bí danh “Ramsay” hoặc “Vix”, Miyagi có bí danh “Joe”, Ozaki là “Otto”, Vukelic là “Gigolo”, Clausen là “Fritz” và Guenther Stein là “Gustaf”. Tất cả các địa danh, những nhân vật liên quan đến điện đài và nhận tín hiệu... đều mang bí danh. Mát-xcơ-va là “Muenchen”, Vladivostock - nơi nhận tín hiệu đầu tiên - có tên là “Wiesbaden”. Ott là “Anna” và tùy viên hải quân Wenneker là “Paul”...
Sorge cho là nghề nghiệp thích hợp nhất để ẩn náu và che giấu hoạt động gián điệp là thương gia. Điệp viên là những người thông minh, sắc sảo mà đóng vai thương gia thì cảnh sát khó phát hiện hơn là sắm các vai khác. Xuất phát từ suy nghĩ đó, anh đã sắp xếp cho Clausen sắm vai thương gia hạng trung bình có cửa hàng. Trong khi đó, các thành viên khác đều hầu như làm nghề phóng viên mà không cần phải ngụy trang gì thêm nữa. Điện báo viên là trường hợp ngoại lệ của mạng lưới điệp báo Tokyo của Richard Sorge.
Dù điện đài đã hoạt động nhưng Richard Sorge vẫn cần và giữ lại - thậm chí phát triển - “phương pháp cổ điển” là chụp lên phim micro. Một tình báo viên tầm cỡ như Richard Sorge phải và đã hoàn thành nhiều “công trình lớn, đặc sắc”: Những bản báo cáo chính xác với những nhận định mang tầm chiến lược, bao giờ cũng kèm theo những bản đồ các loại, những hình vẽ có ghi chú... Tất cả những tư liệu ấy chỉ có thể phát huy hiệu quả tối đa khi được chuyển vào micro phim.
Bản thân Sorge đã ba lần cất giấu những bộ phim ấy trong người để mang về đại bạn doanh. Clausen và vợ là Anna đã hai lần làm người liên lạc đưa phim đến Thượng Hải.
Sau khi đại chiến bùng nổ - tháng 9-1939 - thì những chuyến đi liên lạc kiểu này bị đình lại, có lẽ do cảnh sát Hồng Kông và Thượng Hải tăng cường các biện pháp kiểm tra người Đức. Theo đề nghị của Sorge, Mát-xcơ-va đồng ý từ thời điểm này các viên chức ngoại giao Nga ở Nhật Bản sẽ đảm nhiệm công việc chuyển những cuốn phim về đại bản doanh.
Việc làm này ở Nhật Bản thời đó không đơn giản, bởi vì cảnh sát Nhật kiểm soát người nước ngoài - bất kể là họ làm gì - rất gắt gao. Thế mà các viên chức Liên Xô đã cũng rất thành công trong hoạt động này. Họ đã nhiều lần đến nhà Clausen và chuyển trót lọt nhiều “món hàng quý”.
Một chuyến hàng lớn quan trọng đã được chuyển trót lọt ngày 27-1-1940 mà nhiều người cho là “khó tin nhưng có thật”. Hôm đó Max và Anna Clausen đi xem hát tại Nhà hát Hoàng Gia. Vé xem hát của hai vợ chồng Clausen được gửi vào thùng thư nhà họ một tháng trước. Trong đó, qua điện đài, trung tâm hẹn một cuộc gặp gỡ trong nhà hát đúng ngày tháng ghi trong vé. Max mang theo một gói khá lớn, trong đó có 38 bộ micro phim và nhiều tài liệu quan trọng mà Richard Sorge đã lấy được, chụp được từ sứ quán Đức. Vài phút sau khi vợ chồng Max ngồi xuống số ghế của mình thì một khách châu Âu xuất hiện, ngồi bên cạnh Max. Cuộc trao đổi diễn ra mà không ai nhìn thấy được. Max giao gói hàng cho người đó và nhận từ người đó một bọc tương tự. Như mọi người đã biết gói hàng của Max. Nhưng Max không ngờ anh lại nhận được khoản tiếp tế quan trọng của trung tâm: 5.000 USD! Một khoản tiền quan trọng mà nhóm đang rất cần.
“Người từ Mát-xcơ-va” ấy còn tiến hành nhiều cuộc gặp tương tự trong những tháng tiếp sau. Đến tháng 11-1940 có người mới thay thế. Người thay thế này Clausen đã từng biết mật danh là “Serge” và đã gặp Max Clausen nhiều lần sau đó ở những địa điểm khác nhau.
Sau khi Max Clausen bị bắt, cảnh sát đã công bố những bức ảnh chụp “người lạ” đến gần hoặc vào nhà anh. Người ta nhận ra Helge Lionidovitsch Vutokevitch, phụ trách văn phòng lãnh sự Liên Xô trong đại sứ quán và người kia là Viktor Sergevitch Saizev, bí thư thứ hai đại sứ quán Liên Xô.
Vai trò của Hotsumi trong nhóm thật đáng trân trọng và đáng quý biết bao. Với tư cách là “chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc”, Hotsumi ngày càng nổi tiếng và được kính trọng. Thực tế này đồng nghĩa với việc Ozaki Hotsumi có thể đến bất kỳ đâu, gặp bất kỳ ai, tới bất cứ cuộc Hội nghị, Hội thảo nào. Trong con mắt những nhà cầm quyền Nhật, uy tín của Hotsumi thật đáng nể. Một sự kiện làm cho uy tín của anh lên đến đỉnh điểm: Hotsumi được mời dự Hội nghị của Viện Hợp tác châu Á tại Kaliphornia mùa hè năm 1936. Đây là Hội nghị trao đổi ý kiến và thông tin nhằm củng cố và phát triển các mối quan hệ của các nước trong khu vực Thái Bình Dương. Ozaki được mời dự với tư cách là “chuyên gia am hiểu các vấn đề Trung Quốc”. Trong bài phát biểu trước đông đảo cử tọa, Hotsumi đã rất cẩn trọng khi nói về tình hình hiện nay đang diễn ra không còn gì đáng mừng ở Nhật, tránh những gì có thể gây bất bình cho giới cầm quyền Nhật Bản và như vậy sẽ khó khăn cho hoạt động của anh. Hotsumi “đánh giá theo nhận thức của cá nhân” khi không đề cập đến sự hiếu chiến ngày càng tăng trong chính giới Nhật Bản, thậm chí đã chọn những từ ngữ rất đắt để người ta có cảm tưởng anh bào chữa cho chính sách xâm lược của Nhật Bản ở Trung Quốc.
Cuộc hội nghị này mang lại cho Hotsumi hai vấn đề có ý nghĩa rất lớn. Một là Hotsumi quen biết những nhân vật quan trọng trong đoàn Nhật Bản. Tình bạn bền chặt của anh với Saionij Kinkazu, cháu của thái tử hiện là viên chức chóp bu của nước Nhật là Saionji, trên boong tàu trên đường đến Kaliphornia và mối quan hệ với Ushiba được củng cố bền chặt hơn. Hai người này đã gia nhập hàng ngũ những nhân vật có thế lực trên chính trường Nhật Bản và mối quan hệ thân hữu đặc biệt ấy trở thành vô giá cho hoạt động của anh. Thứ hai là bài phát biểu của anh đưa lại cho Hotsumi mặc nhiên trút bỏ, sự chú ý của những thế lực mạnh ở Nhật vào hoạt động liên quan với cá nhân anh. Tháng 11-1936, với bài viết về sự kiện đầy bi kịch xảy ra ở Trung Quốc, uy tín của anh lên cao chót vót.
Viên tướng Chang ở Mãn Châu bắt cóc Tưởng Giới Thạch, kẻ đứng đầu Quốc Dân đảng Trung Quốc. Trong bài viết của mình Hotsumi nhận định việc bắt cóc Tưởng sẽ tạo ra tình hình mới là những người dân tộc chủ nghĩa (tức Quốc dân đảng) sẽ liên hiệp với “kẻ thù truyền kiếp” của họ là những người cộng sản trong cuộc chiến đấu chống xâm lược! Thật thú vị là những nhận xét và dự báo của Hotsumi đã trở thành sự thật. Nhãn quan chính trị của anh thật đáng khâm phục. Hotsumi dũng cảm biết bao khi viết những vấn đề nóng bỏng đến thế trong lòng nước Nhật đang trong cơn lốc của chủ nghĩa sô vanh cực đoan.
Tháng 4-1937 Ozaki Hotsumi được mời tham gia Hội nghiên cứu Showa. Hội này đặt ra nhiệm vụ tập hợp những chính khách lớn tham gia bàn thảo về một sự lựa chọn của chính sách phái cực hữu thành lập một kiểu nhà nước cực quyền ở Nhật Bản để thực thi chính sách bành trướng và bá quyền ở châu Á, trước mắt là Đông Á. Với việc gia nhập hội này, Hotsumi có thêm nhiều bạn lớn, có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Nhật Bản. Một trong những người đó là Kazami Akira, chuyên nghiên cứu “các vấn đề Trung Quốc”. Năm 1937, khi hoàng tử Konoe cải tổ chính phủ, Kazami trở thành Tổng Thư ký của Chính phủ và hội Showa trở thành Ủy ban tư vấn của chính phủ mới.
Sau khi cuộc chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc bùng nổ bằng “vụ Lư Cầu Kiều” ngày 7-7-1937, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược công khai của Nhật Bản vào đại lục Trung Quốc, người Nhật đi tìm bài báo của Hotsumi hơn lúc nào. Nhân dịp này anh đã có thêm bài viết mới với nhận định mang tầm vóc chiến lược rằng “sự kiện Lư Cầu Kiều trở thành sự kiện mang tầm vóc thế giới”.
Những ý kiến phân tích của Hotsumi rất quan trọng đối với Sorge. Anh đã hướng các thành viên vào nghiên cứu, đánh giá sự kiện này, qua đó rút ra những dự báo cho hoạt động của mình và những kết luận cho đại bản doanh. Hotsumi cho rằng sự kiện này hoàn toàn không phải do những viên chỉ huy tại chỗ gây ra do bất cẩn hay do không kiềm chế được mà là hành động có chủ ý châm ngòi cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn và cuộc chiến tranh ấy sẽ ác liệt và lâu dài. Sorge đã nói với các viên chức sứ quán Đức nhận định và đánh giá này của Hotsumi. Người Đức không hề biết Hotsumi, vì thế họ coi là kết luận của Sorge. Nhưng cả đại sứ Dirksen lẫn tùy viên Ott đều không tin, thậm chí họ còn cười chế nhạo anh. Nhưng diễn biến của tình hình đã thuyết phục họ hơn mọi dự báo. Chỉ Hotsumi và Sorge nhận định ngay từ đầu rằng sự kiện Lư Cầu Kiều là sự khởi đầu cuộc chiến tranh đẫm máu, lâu dài giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Sorge đã chuyển ý kiến của nhóm về đại bản doanh.
Hotsumi nhận định do sự kiện 7-7 mà nguy cơ của một cuộc tấn công quân sự của Nhật Bản vào Liên Xô giảm xuống, chí ít là những tháng đầu. Chừng nào quân Nhật lo việc bộn bề ở Trung Quốc thì chúng buộc phải gác lại “ý chí bài Xô Viết” dù muốn hay không. Nhận định này Richard Sorge báo đồng thời cho đại bản doanh lẫn đại sứ quán Đức.
Không phải chờ đợi lâu để thẩm định nhận định này đúng hay sai. Cuộc chiến tranh Nhật-Trung diễn ra ác liệt ở miền Bắc Trung Quốc. Cuối tháng 7, Nhật Bản đã chiếm Bắc Kinh và Thiên Sơn. Tháng 11 họ chiếm Thượng Hải và tháng 12 thủ đô Nam Kinh rơi vào tay quân Nhật. Quân Nhật thắng lợi tương đối dễ dàng. Và bọn chỉ huy báo cáo với Nhật hoàng rằng cuộc chiến đấu sẽ kết thúc trong vòng 3 tháng. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như chúng tính. Đội quân xâm lược đã đụng phải cuộc kháng chiến kiên cường của quân Trung Quốc, của những người dân tộc chủ nghĩa (quốc dân Đảng) và những người cộng sản. Nhật Bản đang tiến sâu vào thiên la địa võng.
Lúc đầu Nhật Bản tính toán là “nuôi dưỡng” chính phủ Quốc dân đảng, nhưng đến tháng 2 năm1938 thì chiến tranh đã mở rộng và buộc chúng phải tính đến việc “thiết lập một thể chế mới, một trật tự mới”. Được các thế lực dân tộc cực đoan hậu thuẫn, quân Nhật hăm hở lao vào cuộc chiến như đi trẩy hội. Dưới ảnh hưởng và sức ép của các thế lực cực đoan và bộ máy tuyên truyền của chúng, nhân dân Nhật Bản đã mặc nhiên coi đây là cuộc chiến tranh thiêng liêng do Nhật hoàng lãnh đạo. Mọi thế lực chống đối bị đàn áp khốc liệt ngay trong nước Nhật.
Đối với Sorge cuộc chiến tranh Nhật-Trung là cơ hội tốt nhất chứng minh khả năng nhận định tuyệt vời của mình trước người Đức. Sứ quán Đức luôn mời anh vào bàn bạc và họ thực sự chờ đợi những lời khuyên, những ý kiến, những khuyến nghị của anh. Sorge được mời tham gia “nhóm nghiên cứu đặc biệt” do Ott đứng đầu, chuyên quan sát, theo dõi, nhận định về chính sách tổng động viên và trang bị chiến tranh của quân đội Nhật, theo dõi sát các chiến dịch do quân Nhật tiến hành trên lãnh thổ Trung Quốc. Tất cả những số liệu về quân số, máy bay, đại bác, tàu chiến và thiết bị chiến tranh, hậu cần trong báo cáo của tổ nghiên cứu đều được Sorge chuyển trọn vẹn về đại bản doanh.
Tháng 7-1938 Hotsumi được bổ nhiệm làm cố vấn chính phủ. Anh phải ngừng công việc ở tờ Asahi và vào văn phòng bên cạnh thủ tướng. Hotsumi có đủ cơ hội, điều kiện và cả quyền lực tiếp cận với tất cả những nội dung bí mật nhất của phủ và quân đội. Hotsumi đã tận dụng thời cơ để có nhận định xác thực về đường lối chính trị của chính phủ Nhật Bản hiện thời và trong tương lai. Rất nhiều thông tin quý báu từ văn phòng nội các đã được anh chuyển cho Sorge.
Hotsumi đã gia nhập hàng ngũ những chính khách hàng đầu của Nhật Bản mà không hề gây ra dư luận gì. Cũng vào dịp đó Sorge trở thành một trong những người tin cậy của bọn chữ thập ngoặc mà anh vô cùng kinh tởm. Sorge có mặt ở tất cả các sinh hoạt của các thủ lĩnh Nazi ở Nhật Bản, từ viên bí thư quèn đến ngài đại sứ và hàng lô hàng lốc “đặc phái viên cấp cao” của Hitler từ Đức được cử sang Nhật ngày một đông.
Không có cuộc hội họp nào của người Đức ở Tokyo mà thiếu vắng Sorge. Công việc của anh có kết quả, đã làm khuây đi những nỗi buồn. Trong thời điểm khắc nghiệt này, báo chí nước ngoài viết nhiều về những đợt khủng bố ở Liên Xô.
Từ năm 1937 Sorge viết đều đặn cho tờ “Thời đàm Frankfurt” mà anh cho là “tờ báo có uy tín về nghiệp vụ báo chí nhất nước Đức”. Dù vậy tờ này không ký hợp đồng nào tuyển Sorge vào một vị trí nhất định. Anh cũng không muốn như thế. “Suốt đời” tôi là phóng viên tự do - như anh tự nhận. Dù vậy, Sorge được kính trọng và tôn vinh là tác giả xuất sắc bậc nhất. Trong hai năm 1940-1941 mỗi tháng bài của anh được đăng tới 5 kỳ. Bạn đọc ở Đức gọi anh là “phóng viên giỏi nhất nước”. Tất nhiên không phải quan chức Đức nào ở Nhật cũng đồng tình với nhận định ấy. Bá tước Mirbach - một thời gian phụ trách phòng thông tin - báo chí Đại sứ quán Đức ở Tokyo - xếp anh là “nhà báo trung bình, bởi lẽ anh ta thiếu kiến thức về văn hóa!” Nhưng Eugen Ott thì không hề giấu giếm ý kiến của mình khi xếp Sorge trên tất cả các nhà báo Đức ở Nhật, dù là phóng viên thường trú hay nhà báo làm việc tại phòng thông tin - báo chí trong Đại sứ quán. Ott nói mà chẳng sợ ai mếch lòng: “Anh ta biết tất cả, hơn hẳn những người khác những mấy cái đầu!”
Sorge coi là nghĩa vụ phải dự tất cả các cuộc họp báo do Bộ ngoại giao và cơ quan thông tấn tổ chức đều kỳ ở Tokyo. Nhưng cả hai cơ quan ấy lại chẳng cung cấp cho anh được điều gì mới mẻ.
Mùa xuân năm 1938 Richard Sorge được tin có lệnh điều về Mát-xcơ-va vào mùa hè. Anh đã nhanh chóng báo tin cho Katja. Katja lại hy vọng. Nhưng tin ấy chỉ là dư luận. Anh đã không bao giờ còn cơ hội trở lại Mát-xcơ-va.


TAI HỌA BẤT NGỜ
Vào lúc 3 giờ sáng ngày 13-5-1938 xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trên đường trở về nhà sau buổi liên hoan, một chiếc mô tô phân khối lớn của Richard Sorge đang chạy với tốc độ rất cao, đột ngột quẹo trái tránh cung đường sát, lao thẳng vào bức tường tòa nhà hình chữ U - đại sứ quán Hoa Kỳ - gây ra một tiếng nổ cực lớn, xé toang màn đêm khu trung tâm thành phố, sát khu vực các cơ quan trung ương của chính phủ Nhật Bản.
Viên cảnh sát gác đại sứ quán Mỹ hốt hoảng, tưởng tòa nhà bị đánh bom. Y chạy ra phía có tiếng bùng nổ, dùng đèn pin soi và phát hiện chiếc xe mô tô bẹp rúm và cách nhiều mét là một người đàn ông nằm sõng soài bất động, máu chảy đầm đìa. Cùng lúc, viên bác sĩ Mỹ từ trong tòa nhà của sứ quán Mỹ lao ra với túi cứu thương, tiến hành công việc cấp cứu ban đầu.
Một lúc sau Hoàng tử Urach, một người bạn của Sorge đang trọ ở nhà hàng và khách sạn Rheingold, có mặt tại “hiện trường”. Hoàng tử Urach hết sức ngỡ ngàng khi phải nhìn thấy người bạn tâm giao tàn tạ, thoi thóp như một xác chết. Cách đây vài giờ họ đang chén tạc chén thù với nhau trong nhà hàng. Urach đã khuyên Sorge gọi xe taxi, đừng phóng mô tô. Sự bướng bỉnh cố hữu của Sorge đã gây ra tai họa thương tâm này và nhất là để lại những hậu quả khôn lường.
Sorge dùng hết chút sức còn lại, nói với Urach: “Hãy báo cho Clausen đến ngay!”
Max Clausen bị dựng dậy sau những hồi chuông chói tai. Max tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng bồn chồn khi có người bấm chuông vào giờ này. Nhưng Max còn lo sợ hơn khi được báo tin Richard Sorge gặp tai nạn đang hấp hối, đã được chuyển đến cấp cứu ở bệnh viện Luke. Max nhanh chóng rời nhà mình, tìm đường thẳng đến bệnh viện hiện đại nhất nằm giữa trung tâm Tokyo.
Max đến ngay bên giường Sorge. Trước khi ngất và bất tỉnh lần thứ ba, anh còn kịp đưa cho Max Clausen một đồng đô la. Về sau Max Clausen khai trong nhà tù:
“Con người siêu phàm kia đã dùng chút sức tàn cuối cùng rút từ trong túi áo đồng đô la đưa cho tôi mà không ai có mặt nhìn thấy. Đó là đồng đô la đặc biệt, bởi vì trên đồng tiền ấy anh đã viết bằng tiếng Anh những thông tin cực kỳ quan trọng. Ngay sau khi tôi đút đồng đô la vào túi áo, Richard từ từ rơi vào hôn mê, nhưng trên khuôn mặt méo mó, đau đớn ấy vẫn hiện ra sự mãn nguyện như thể trút được một gánh nặng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”
Max Clausen lưu lại một lúc ngắn bên giường Sorge rồi lẳng lặng rời bệnh viện. Anh đến ngay căn hộ của Sorge và thu gom những tài liệu quan trọng của Sorge, trong đó quyển nhật ký chi chít chữ và con số là ưu tiên hàng đầu.
Max vừa làm xong việc cần làm thì bình minh bắt đầu rạng. Anh mới ra khỏi nhà Sorge thì các viên chức tòa đại sứ đã đến để niêm phong nhà nạn nhân. Thật hú vía.
Những người chứng kiến sức sống và ý chí mãnh liệt của nạn nhân vụ tai nạn này, đặc biệt là bọn cảnh sát, dường như hiểu được rằng có một cái gì đó không thể giải thích nhưng là có thật đã giữ Sorge tỉnh cho đến sau khi gặp “nhà buôn Max Clausen” vốn không phải là “bạn thân, bạn rượu” của anh.
Bốn năm sau, trong nhà giam của cảnh sát Nhật Bản, Max Clausen đã “tường trình” đầy đủ nội dung “phút gặp gỡ lạ thường” của anh với Sorge và “những công việc trọng đại” được hoàn thành chỉ trong một chớp mắt! Cho dù vào thời điểm cái chết chỉ còn cách gang tấc. Max Clausen trở thành rất hận Sorge, “người đã đưa tôi vào những công việc phải đổi bằng mạng sống”, nhưng Clausen không thể không nói lời khâm phục từ trong tâm can con người siêu phàm kia: Richard Sorge.
Thêm một lần nữa con số 13 đi vào tâm linh con người phương Tây với ghi chú gạch đậm bên dưới: NGÀY BẤT HẠNH, CON SỐ BẤT HẠNH!
Sáng 14-5-1938 rờ Japan Advertier đăng tin: “Tiến sĩ R. Sorge, phóng viên thường trú tờ “Tin nước ngoài Frankfurt” bị tai nạn xe mô tô vào lúc 3 giờ sáng, đã được chuyển đến cấp cứu tại St Lukes’s Hospitol. Như tin chúng tôi biết, Tiến sĩ Sorge bị thương rất nặng.”
Hanako nhận được tin dữ qua điện báo của người giúp việc của Sorge: “Sorge bị thương, Hãy đến ngay!”. Hanako nhanh chóng đến căn hộ của anh, sau đó chạy taxi đến bệnh viện sau khi nghe người giúp việc kể những gì bà biết về vụ tai nạn. Tình trạng của anh rất bi đát, đầu cuốn băng trắng, cằm được một khung sắt giữ cho bất động, tay trái phải treo thẳng lên sàn nhà.
“Nhìn thấy anh trong tình cảnh thương tâm ấy tôi không cầm được nước mắt. Tôi để cho nước mắt tự do tuôn chảy và cũng không có cách nào làm tôi dừng được. Tôi chỉ đủ sức giữ cho mình không đổ sụp bên giường anh. Tôi hỏi liệu anh có nhận ra tôi. Thật sung sướng biết bao khi tôi thấy anh gật đầu khe khẽ. Tôi nắm bàn tay phải của anh... Tôi nói nhỏ đủ và chắc chắn anh đã nghe rằng mai tôi lại đến. Tôi không làm được gì cho anh lúc này. Tôi muốn ở lại bên anh qua đêm, đỡ đần, chăm sóc anh. Nhưng bệnh viện đã từ chối yêu cầu của tôi.”
Richard Sorge nằm ở phòng trên gác 2. Từ ngày anh vào viện số người đến thăm đông như... đi trẩy hội, cho dù suốt một thời gian dài khó khăn lắm anh mới nói được đôi ba âm tiết không rõ ràng, méo mó.
Viên chức ngoại giao và các bí thư sứ quán Đức, bạn đồng nghiệp từ các báo chí bạn, đồng chí trong đảng bộ NSDAP (tức Đảng quốc gia xã hội - đảng quốc xã của Hitler) ở Tokyo, các phóng viên thường trú của tờ “Báo Frankfurt” - tờ báo có uy tín nhất nước Đức lúc bấy giờ... nối tiếp nhau vào thăm anh. Chưa khi nào bệnh viện Luke chứng kiến nhiều khách quan trọng đến thăm bệnh nhân nằm viện đông, đủ màu sắc, đủ giới như thế. Việc chiếc Limousne màu đen “cua” vào bệnh viện mang chữ thập ngoặc sáng bóng đầu mũi xe là một chuyện lạ nữa. Nhưng chuyện còn lạ hơn là người ngồi trong xe bước xuống là đại sứ phu nhân Helma Ott. Helma mang đến cho Sorge cạnh những lời an ủi, chóng bình phục là tin vui: chồng nàng, đại tá Eugen Ott, đã được “nền đệ tam cộng hòa” bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đức tại Nhật Bản.
Vào thời gian này Ott đang trên đường trở về Berlin, nhận chỉ thị của Bộ trưởng ngoại giao Joachim von Ribbentrop. Và như tin báo, ông ta được quốc trưởng Adolf Hitler tiếp kiến! Quả là nếu không có chuyến đi cấp bách và có ý nghĩa trọng đại như thế thì chắc hẳn ngài đại sứ Ott đã đến bệnh viện thăm Richard Sorge. Đối với Ott thì Sorge không chỉ là một nhà báo không ai có thể so sánh được mà còn là “người bạn tâm giao” mà ông ta hết lòng yêu mến và ngưỡng mộ.
Người thường đến thăm Sorge ở bệnh viện là Hoàng tử Albrecht von Urach, “ân nhân cứu mạng” của Sorge trong đêm 13 ấy. Hoàng tử là phóng viên thường trú của tờ “Người quan sát” - cái loa của đảng quốc xã. Nhờ vị thế ấy và địa vị của một quý tộc, Urach tiếp cận giới chóp bu không mấy trở ngại. Kết bạn với Urach đối với Sorge không chỉ vì nghiệp vụ báo chí. Hiển nhiên là như thế rồi.
Trong những ngày này người ta chứng kiến tình bạn và sự trân trọng của bao nhiêu người Đức đối với “người anh em, đồng bào Richard Sorge” của họ. Trong số những người thường xuyên đến thăm Sorge có thiếu tá Erwin Scholl. Tình bạn giữa họ đặc biệt thắm thiết ngay trong ngày đầu Scholl đến nhận chức Phó tùy viên quân sự. Hai người qua chuyện trò bỗng nhận ra rằng họ từng cùng một đơn vị khi còn là lính trơn trên chiến hào của đại chiến thế giới lần thứ nhất - 1914 - tại mặt trận Flander. Từ đó họ như hình với bóng.
Hình như tất cả viên chức có hàm trong đại sứ quán Đức ở Tokyo trở thành “bạn bè chí cốt” - trong đó có không ít người là bạn rượu - của tôi (như Sorge khẳng định nhiều lần). Mối quan hệ đó đã giúp anh thu lượm được hầu hết tin tức từ bình thường đến cực mật cho hoạt động của mình. Hồ sơ lưu giữ ở Matscơva về những thông tin do Richard Sorge và nhóm của anh gửi về đại bản doanh đã phản ánh khá đầy đủ thực tế này.
Chỉ riêng viên bí thư thứ ba, Hans Otto Meissner, là thuộc diện khác. Meissner kết bạn với Sorge ban đầu là “do nghĩa vụ” và việc anh ta đến thăm Sorge trong bệnh viện cũng là để thực thi nghĩa vụ. Được đưa sang Tokyo năm 1936, sau vài lần “cộng tác” với Sorge, anh ta nhận định “Sorge là bí ẩn của cộng đồng Đức ở Nhật Bản”, là “nhân vật khó giải mã”. Meissner giữ quan điểm ấy trong nhiều tháng trời. Nhưng rồi tự nhiên mọi việc thay đổi sau nhiều lần “cộng tác” với Sorge. Dù vậy, Meissner vẫn có những nhận xét về Sorge khác nhiều người Đức khác “một người yêu đời khác thường, ham phiêu lưu không có giới hạn, phản ứng nhạy như tia chớp và kiến thức uyên bác và sức hút vô hình nhưng không gì mạnh bằng trước mỹ nhân.” Về nhận định này Meissner được chứng kiến ngay tức thì trong lần đến thăm Sorge ở St Lukes. Vào hôm đó xảy ra động đất làm rung các tòa nhà trong bệnh viện. Vào lúc cao điểm ấy, có tới 3 cô ý tá xinh đẹp lao vào phòng Sorge và cả ba lao lên giường anh, nằm đè lên người, che cho anh vì họ sợ sụp trần nhà!
Người ta biết có hai lần khách đến thăm Sorge là một người đàn ông cao, gầy, mang kính cận nặng, tóc cắt cua. Đó là Vukelic. Vukelic là nhà nhiếp ảnh của nhóm, ngụy trang kiếm sống bằng nghề viết báo, cộng tác viên của Thông tấn xã Havas của Pháp. Trong một lần đến bệnh viện Lukes, Vukelic dẫn cả Guillain - phân xã trưởng Havas - cùng đến thăm Sorge. Guillain đã nhân cơ hội tìm hiểu về con người “lừng lẫy tiếng tăm” không chỉ trong báo giới Tokyo. Vukelic kể với Guillain:
“Không ai có được những quan hệ tốt hơn Sorge. Anh ta là bạn thân cận nhất của ông đại sứ. Tai nạn thật khủng khiếp, nhưng may mà anh đã thoát hiểm, đang hồi phục. Giới chuyên môn đã làm việc cật lực, nhờ thế mà cái cằm vỡ của anh đã được “nối liền” trở lại. Chúng ta cần đến anh ấy. Đây là cơ hội tốt để anh làm quen với Sorge.”
Vợ chồng Max và Anna Clausen cũng đến thăm Sorge ở bệnh viện. Anna không biết nhiều công việc của họ, vì vậy chị ta tỏ ra oán trách Sorge “đã gây tác động xấu trong sinh hoạt đối với Max” (ý là chuyện uống rượu và đi nhà hàng).
Trong thời gian nằm viện không phải Sorge chỉ “nghỉ ngơi, an dưỡng”. Sau khi khắc phục được hiện tượng chóng mặt triền miên, tình hình sức khỏe hồi phục dần. Cho dù băng đầy đầu nhưng Sorge vẫn làm việc. Sorge tổng hợp những tin tức do các khách thăm - chủ yếu là viên chức sứ quán - cung cấp cho anh do vô tình hay cố ý khoe mẽ. Cũng tại đó Sorge đã truyền qua cấp trên những thông tin cần thiết và quan trọng khi họ đến thăm bệnh nhân. Về sau người Nhật đã nói là trong một thời gian nhất định, bệnh viện St Lukes trở thành nơi tập hợp và trao đổi tin tức tình báo của Liên Xô.
Tin quý nhất, chi tiết nhất và cụ thể nhất là của “chiến hữu chung một chiến hào” Walter Scholl, trong đó có những tin quý hơn vàng ròng lấy từ trong Bộ tổng tham mưu khi anh ta đến làm việc và “được ủy nhiệm với sự tin cậy” nhờ chuyển cho Berlin. Đổi lại, hay chính vì công việc của mình, Scholl đề nghị Sorge giúp đỡ “làm báo cáo tổng hợp gắn ngọn, đầy đủ, súc tích, có đề xuất cụ thể” về tình hình quân sự Nhật Bản cho Bộ tổng tham mưu ở Berlin. Sự tin cậy Sorge có lúc thái quá, và cũng do sự lười biếng “của loại lính chiến”, Scholl thậm chí đã ủy nhiệm cho Sorge viết nhiều bản báo cáo và anh ta đã chuyển nguyên văn về Berlin. Tương kế tựu kế, Sorge nhận lời, nhưng đòi “phải có mọi thông tin tin cậy, chính xác” để “báo cáo có sức thuyết phục các ông tướng ở Berlin.” Scholl không ít lần hỏi Sorge nên chuyển về nước những thông tin nào anh có trong tay. Thành ra đã có nhiều thông tin ít quan trọng được chuyển thường xuyên về Berlin, trong khi đó những bí mật cực kỳ quan trọng lại tìm đường đến Mát-xcơ-va.
Tất cả những thông tin chuyển về đại bản doanh đều viềt bằng mật mã, chỉ có duy nhất Richard Sorge và Trung tâm ở Matscơva biết để giải mã.
Mãi đến tháng 5-1938 (tức là đến ngày Sorge bị tai nạn) nhân viên điện đài Clausen vẫn chuyển đều các tín hiệu moócxơ về trung tâm, nhưng anh ta không hề biết những tín hiệu ấy được giải mã như thế nào. Nguyên tắc hoạt động gián điệp là người truyền tín hiệu không được biết nội dung mình chuyển đi. Nhưng “sự cố 13-5” đã làm đảo lộn tất cả. Và như nhận định đầu chương này, tai nạn bất cẩn của Richard Sorge đã gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề, không phương cứu chữa. Phải nằm viện lâu ngày, Sorge không có cách lựa chọn nào khác là truyền bí mật mật mã cho Max Clausen. Hiển nhiên là Sorge đã xin phép và được Trung tâm đồng ý. Anh cũng đã thông qua nhiều cách, dạy cho Max Clausen những bài học bí mật cần thiết của người giữ mật mã.
Tai nạn của Sorge cũng còn để lại những dấu ấn khác đối với anh. Sau nhiều lần giải phẫu khuôn mặt của Sorge để lại những đường nhăn xấu, cho dù giới chuyên môn đã làm hết sức của họ. Những đặc điểm mới ấy trên khuôn mặt Sorge đã phần nào làm thay đổi tâm tính anh một cách khách quan, từ trong sâu thẳm bên trong, cho dù ý chí anh chống lại nó. Về sau đã có những người bạn nhận xét Sorge không còn giữ được sự bình tĩnh bẩm sinh, sự cân bằng kỳ diệu về tâm hồn, trí não trước mọi biến cố. Đã có triệu chứng rối loạn tâm lý ở anh mà nguyên nhân do cú sốc quá lớn do vụ tai nạn mô tô khủng khiếp gây ra.


TRONG CHẢO LỬA
Tai nạn khủng khiếp bất ngờ xảy đến với Richard Sorge sau khi anh tiến thêm những bước quan trọng trong hoạt động vốn đã cực kỳ sôi động với những thành công ngoạn mục. Có lẽ số phận đã buộc anh phải chịu những cay đắng lẽ ra không xảy đến trong cuộc trường chinh đầy thử thách khốc liệt nhưng cũng rất thành công ngoạn mục, vượt ngoài trí tưởng tượng của hàng triệu người, kể cả những điệp viên chuyên nghiệp của bọn thực dân, đế quốc, phát xít và quân phiệt.
Đại sứ Dirksen do bị bệnh hen suyễn nên bị triệu hồi về nước tháng 2-1938. Vài tuần lễ sau Eugen Ott - mới được phong hàm thiếu tướng - đã thông báo cho “anh bạn chí cốt” Richard là Berlin đã chính thức bổ nhiệm ông ta làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của “nền cộng hòa đệ tam” tại nước đồng minh Nhật Bản. Khi báo tin này cho Richard, Ott ghé sát tai anh: “Chưa ai biết tin này ngoài Helma. Tôi muốn nghe ý kiến của cậu về chuyện này, Richard thân mến ạ!”
Ý kiến của Sorge ư? Người am hiểu tình hình ắt biết điều gì diễn ra trong đầu Sorge vào “phút đáng nhớ” ấy. Trong tư cách là đại sứ, tức nhiên Ott là đường dây trực tiếp nối với bọn cầm quyền chóp bu của nền cộng hòa đệ tam. Có thể xẩy ra nguy cơ là việc tiếp cận ngài đại sứ sẽ không dễ dàng như khi ông ta còn là tùy viên quân sự. Và như vậy, việc tiếp cận hồ sơ tuyệt mật sẽ khó khăn hơn gấp bội. Song cũng còn có thể Sorge sợ việc bổ nhiệm này càng làm cho uy tín của Ott tăng lên trong giới lãnh đạo của ông ta và Ott sẽ được bổ nhiệm vào những chức vụ cao hơn và sẽ rời Tokyo. Mà như vậy thì Sorge sẽ mất nguồn tài liệu vô cùng quý giá mà anh đang cần hơn lúc nào.
- Anh đừng nhận thì có lẽ tốt hơn. Nhận chức vụ ấy tức là anh phải hy sinh bản chất của mình. Là đại sứ của Hitler, anh phải thực hiện mọi chỉ đạo và chỉ dẫn mà trong thâm tâm chưa hẳn anh muốn, thậm chí có những việc không giống quan điểm của anh.” Về sau Sorge kể cho một bạn thân rằng mình đã khuyên Ott vốn là người đứng đắn không nên trở thành người đại diện và bảo vệ nguồn lợi cho một chế độ vô đạo đức như chế độ của Hitler.
Nhưng Eugen Ott đã không cưỡng nổi sự hấp dẫn và vinh quang của hàm đại sứ, thay mặt Hitler “uy tín đang lên như sóng cồn, bão táp”. Ngày 28-4-1938 cỗ xe bốn ngựa đưa đại sứ Eugen Ott vào hoàng cung trình quốc thư của Hitler lên Nhật Hoàng. Mùa này hoa anh đào đang nở rộ rực rỡ dưới ánh nắng lung linh của mùa Xuân trên xứ sở Phù tang, càng như điểm tô thêm cho “ngày trọng đại” của viên tướng trẻ.
Đúng vào thời điểm ấy một cuộc gặp gỡ có ý nghĩa khác cũng diễn ra cách Tokyo một eo biển, trên bán đảo Hồng Kông, thuộc địa của thực dân Anh. Vị chỉ huy tình báo Liên Xô gặp điệp viên trưởng nhóm Tokyo, Richard Sorge. Ngoài việc tiếp nhận nhiều bộ phim micro, những bản báo cáo, phân tích tình hình, vị chỉ huy đã chỉ thị những nhiệm vụ mới cực kỳ cấp bách cho Sorge và không quên chuyển cho nhóm những món tiền cần thiết.
Trước khi sang Hồng Kông Sorge đã đến gặp Ott, thông báo mình được tòa soạn giao nhiệm vụ sang vùng thuộc địa của Anh. Eugen Ott đã ủy nhiệm Richard Sorge thực hiện một số công việc cho tòa đại sứ. Thêm một minh chứng về sự tin cậy rất lớn mà viên chức cao cấp ngoại giao này của nền cộng hòa đệ tam dành cho nhà báo Richard Sorge. Để thực hiện công vụ dễ dàng, thuận lợi, Sorge được đại sứ quán Đức cấp hộ chiếu ngoại giao “có thời hạn”. Với tấm hộ chiếu ngoại giao, Richard Sorge tránh được tất cả mọi cuộc kiểm tra của Hải quan và đặc biệt là của các sắc cảnh sát. Sorge đã đến Hồng Kông thực hiện nhiệm vụ của mình và sau đó bay sang Manila thực thi nhiệm vụ do đại sứ Eugen Ott ủy nhiệm.
Sau khi trở lại Tokyo, Sorge tổ chức ăn mừng chuyến công cán thành công hơn cả mong đợi. Và tai nạn đã xảy ra trong cái đêm tưởng là vui bất tận ấy. Có ai ngờ được sự thành công mới hôm qua thôi đã và đang phải trả giá quá đắt. Âu cũng là do số phận vậy!
Sau khi tháo băng, mặt Sorge đã bị “biến dạng”. Vết hằn trên trán sâu hơn, đôi môi vốn khá dày nay mỏng đi nhiều và hai đường từ hai bên mũi kéo dài xuống miệng sâu hơn hẳn so với trước kia. Một số chiếc răng phải nhổ và trồng răng mới. Một thời gian khá dài Richard Sorge quên hẳn nụ cười. Một phụ nữ quen biết anh ba năm trước, sau này gặp lại đã nói rằng có cái gì đó như một thứ mặt nạ “trùm” lên khuôn mặt vốn rất sinh động của Sorge.
Hanako đã rất ngỡ ngàng khi nhìn lại khuôn mặt người thương sau ngày Sorge ra viện. Nàng đã phải khóc ròng khi đến thăm anh sáng hôm tai họa xảy ra. Mặt Sorge đập mạnh vào tay lái, dập nát. Nàng đã từng lo sợ không bao giờ còn trông thấy khuôn mặt cương nghị nhưng đẹp, hài hòa, đầy yêu thương nữa. Nàng cũng từng suy nghĩ anh bị chấn thương não nặng lắm và lo rằng Sorge khó còn có thể đứng lại trên đôi chân mình. Dù đã tính đến tất cả những hậu quả xấu nhất, thế mà khi nhìn thấy Sorge, người phụ nữ kín đáo này đã không kìm nổi những giọt nước mắt.
Sorge bị chấn động mạnh ở não, nhưng may mắn là ảnh X-quang cho biết không bị chấn thương. Dù vậy ông đại sứ Đức cho là tai nạn sẽ có khả năng làm mất cân bằng tâm hồn và tư duy của anh.
Đối với những bạn bè thân quen thì sự kiện đêm 13-5-1938 trở thành một bước ngoặc trong cuộc đời Richard Sorge.
Sorge đòi xuất viện khi vẫn bị chóng mặt và lưu lại dưỡng thương một thời gian ngắn tại biệt thự của Eugen Ott, trong thời gian vị tân đại sứ trở về Berlin theo triệu tập của Bộ ngoại giao và được quốc trưởng Hitler tiếp kiến và giao nhiệm vụ mới.
Helma Ott đã chăm sóc Sorge hết sức tận tình cho dù câu chuyện “quan hệ thân mật quá mức bình thường” giữa hai người đã trở thành quá khứ. Việc giúp đỡ một con người - người đó từng là “bạn thân” của mình và đang là bạn thân của chồng và của gia đình - âu cũng hợp lẽ đời, lẽ đạo.
Đối với Sorge thì tai nạn này dường như là hy vọng được trở về Mát-xcơ-va. Nhưng nhiệm vụ đã không “từ bỏ” anh được.
Ngày 13-6-1938, tướng Genrich Liuschkov, chỉ huy các đơn vị an ninh vùng Viễn Đông của Liên Xô, đào ngũ sang vùng chiếm đóng Mãn Châu của Nhật Bản. Nhật Bản đang ăn mừng “về món quà trời cho, vô giá” này, trong khi cơ quan phản gián Liên Xô rơi vào tình cảnh éo le. Liuschkov được đưa về Tokyo ngay lập tức và bộ phận khai thác thuộc Bộ tổng tham mưu quân đội Nhật tập trung khai thác “chiến lợi phẩm” không hề chờ đợi này.
Trong số hồ sơ còn lưu giữ về “vụ Liuschkov” người ta đọc được một dòng khai gạch đậm phía dưới. Và đó là bút tích của Liuschlov: Tôi buộc phải đào ngũ vì tính mạng đang bị đe dọa.
Sorge đang trong thời gian dưỡng thương, nhưng bộ não của anh thì không hề nghỉ ngơi. Sorge phân tích hành động đào ngũ của Liuschkov và những hậu quả trực tiếp đối với nhóm điệp báo Tokyo của mình. Báo chí Nhật Bản không cung cấp được thông tin gì xác thực và đáng tin cậy. Nhưng Sorge biết cấp trên của anh ở Mát-xcơ-va coi vụ đào ngũ này là khá nghiêm trọng. Họ đã biết đô đốc Wilhelm Canaris, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Hitler, đã cử một đại tá tình báo cáo già sang Nhật ngay sau khi Liuschkov được đưa sang Tokyo. Đức muốn biết Liuschkov đã tiết lộ những bí mật gì với Nhật Bản.
Ngày 5-9-1938 Max Clausen nhận được điện của Trung tâm:
“Ramsay, hãy làm tất cả những gì có thể, sử dụng mọi phương tiện có thể lấy cho bằng được bản chính hay bản sao nguyên văn các tài liệu mà viên đại diện của Canaris nhận được từ phía Nhật Bản, hoặc bản sao những tài liệu viên đại diện Đức này nhận được từ Liuschkov. Hãy báo cáo gấp nội dung những tài liệu này mà Ramsay tiếp cận được!”
Một việc cực kỳ khó khăn cho Sorge, kể cả thời gian anh mạnh khỏe và năng động, sáng suốt nhất.
Thiếu tá Erwin Scholl, phó tùy viên quân sự Đức, trở thành người cứu tinh tự nguyện trong nhiệm vụ cực kỳ nan giải này. Như đã dẫn, Scholl tin tưởng Sorge như tin vào chính mình, và vì thế anh ta đã thực hiện toàn bộ việc sao chép các buổi “trò chuyện” giữa các nhân viên an ninh Đức và Liuschkov. Richard đã nhanh chóng chuyển toàn bộ nội dung thu được về Mát-xcơva và bổ sung thêm ý kiến của mình về “nguy cơ về một đòn tấn công phối hợp của Đức và Nhật vào những nơi yếu nhất trong vành đai phòng thủ của Liên Xô mà Liuschkov đã cung cấp cho chúng”
Canaris yêu cầu cấp dưới thu thập tỷ mỷ mọi chi tiết. Báo cáo của những người sang Nhật tổng hợp cho cấp trên dày nhiều trăm trang. Scholl đã cho Sorge xem toàn bộ tập báo cáo đó. Và với nghiệp vụ tuyệt vời, Richard đã sao chụp được gần toàn bộ, từ trang đầu đến trang cuối. Tháng 1-1939 toàn bộ tài liệu thu được đã được vào phim micro chuyển về đại bản doanh. Với tài liệu này, Liên Xô còn biết thêm tiềm năng quân sự của Đức và Nhật vào thời điểm đó, và nhất là tinh thần của các đơn vị chiến đấu của Nhật ở vùng Viễn Đông. Liên Xô, qua tài liệu này, đã hiểu được khá tường tận sự yếu kém trong Hồng Quân trong vành đai phòng thủ, đặc biệt là ở những nơi quân Nhật có thể chọn tấn công chớp nhoáng.
Bản báo cáo Sorge thu được và những ý kiến bổ sung của anh cho đại bản doanh quả là vô giá, khi một đơn vị Hồng Quân đóng ở một làng giáp biên giới giữa Mãn Châu và Mông cổ không hề bị động trong cuộc đối đầu với một đơn vị quân Nhật bất ngờ tấn công vào tháng 5-1939. Suốt cả mùa hè năm đó, quân Nhật khiêu khích và tấn công ở nhiều nơi, nhưng phần thắng đều thuộc về Hồng Quân Liên Xô.
Cũng nhờ báo cáo này mà nhiều tư lệnh sư đoàn, binh đoàn Hồng Quân hiểu được tiềm lực thực của đơn vị mình và vì thế trong các cuộc đối đầu với quân Nhật họ đã chiếm lợi thế đáng kể. Thành công này của Sorge là một trong những thành công xuất sắc nhất trong 8 năm hoạt động tình báo ở Nhật Bản.
Từ mùa hè 1939 Nhật Bản thắt chặt các biện pháp kiểm tra người nước ngoài, đặc biệt là người phương Tây “mũi lõ, da trắng, tóc vàng, mắt xanh”. Sorge đã có lúc bi quan khi nói ra mồm rằng thời gian của anh và đồng đội đã hết, hay chí ít là sắp kết thúc ngay ngày mai, tháng sau.
Có lẽ Richard nói điều bi quan ấy vì cơ hội để anh có thể trở về Mát-xcơ-va với Katja ngày càng xa vời chứ không phải rút ngắn.
Dù thế, các hoạt động của nhóm vẫn diễn ra bình thường, không hề bị gián đoạn. Clausen vẫn đều đặn gửi tín hiệu lên không trung và nhận từ không trung những chỉ dẫn, thông báo. Đường dây nối với đại bản doanh thông suốt.
Nhưng Richard Sorge đã “ớn” Nhật Bản đến tận cổ. Anh đã gửi “thỉnh nguyện thư” xin được “hồi hương” và đề nghị đại bản doanh cử người thay thế.
Và lá thư ấy đã không được trả lời. Mọi chuyện không có gì thay đổi. Nhưng với lá thư này, rất có thể Sorge đã làm cho Vụ 4 không hài lòng. Vào thời điểm ấy Liên Xô cũng đang thiếu nghiêm trọng điệp viên có năng lực. Điều này người ta có thể đọc trong kho tư liệu KGB được đem bán hàng loạt sau ngày Liên Xô tan rã. Điệp viên tầm cỡ như Richard Sorge đếm chưa hết đầu ngón tay của một bàn tay.
Việc đưa Scholl và Wennecke về nước do mãn hạn phục vụ đã làm cho “nguồn cung cấp thông tin” của Sorge rơi vào khủng hoảng. Nhưng con người giàu sáng tạo này không bao giờ chịu đầu hàng, ngay cả vào thời điểm “ngổn ngang trăm mối”. Sorge đã tiếp cận và nhanh chóng chiếm được sự tín nhiệm của đại tá Gerhard Matzky, người kế nghiệp Ott, lĩnh chức tùy viên quân sự. Sau đó ít lâu, viên đại tá này được điều về Đức và người đến thay đã được ông ta giới thiệu “cần hợp tác chặt chẽ với nhà báo Richard Sorge”. Chưa hết. Sau khi về nước, tùy viên Hải quân Wennecke đã giới thiệu anh với thiếu tá Joachim Lietmann, người sang Nhật Bản nhận nhiệm vụ tùy viên Hải quân.
Trung tá tùy viên không quân Nehmitz cũng rất có thiện cảm với Sorge. Năm 1939 Thượng tá Hans von Gronau sang thay Nehmitz cũng “rộng cửa đón Richard Sorge”.
Ngay cả đại sứ Ott, sau khi trở thành đại sứ, vẫn giữ mối quan hệ “thân tình” với bạn cố tri. Ông ta thậm chí cho Sorge xem cả điện tín từ Berlin gửi sang và báo cáo của ông ta từ Tokyo gửi về và không quên hỏi ý kiến anh về điểm này điểm nọ.
Liên Xô cần Sorge và tài năng của anh hơn bất cứ lúc nào. Các cuộc đụng độ ở dọc biên giới Mãn Châu và Mông Cổ diễn ra như cơm bữa. Đó là mầm sống và cũng là triệu chứng báo trước những cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn... là rất khó tránh khỏi. Hơn một triệu quân Nhật của “Quân đoàn Quan Đông” súng đã lên nòng sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ lúc nào, nhảy vào chiếm đóng Mông Cổ, trực tiếp uy hiếp an ninh của Liên Xô. Bộ chỉ huy Hồng Quân nhất thiết phải biết âm mưu của Nhật Bản, muốn biết phải chăng những đám cháy lẻ tẻ từ các cuộc đụng độ cố ý của chúng với các đơn vị biên phòng Liên Xô có trở thành “những đám cháy lớn” và vào thời điểm nào! Cuộc xâm lược, tiến quân vào Xi-bia vốn nằm trong kế hoạch tác chiến của quân phiệt Nhật Bản sẽ mở màn vào thời điểm nào? Không ai hơn Sorge trong việc tìm ra những lời giải đáp này và phải tìm thật nhanh, thật chính xác với cứ liệu đầy sức thuyết phục.
Sorge không chờ những chỉ thị từ đại bản doanh. Tự anh biết mình phải làm gì để có được những thông tin chính xác về động thái tập trung, chuyển quân của các binh đoàn chủ lực Nhật, về tiềm năng vũ khí thủy-lục-không quân và pháo binh của Nhật. Các thành viên của “nhóm Tokyo” đã triển khai kế hoạch theo sự phân công của người chỉ huy.
Theo đánh giá của Ozaki thì chính phủ quân phiệt Nhật Bản chỉ giới hạn các cuộc xung đột ở các nơi, nhưng vẫn mang tính cục bộ, không có chủ trương tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực với Liên Xô. Đó là canh bạc quá rủi ro - theo nhận định của Hotsumi.
Với tư cách là đại diện của hãng thông tấn Havas của Pháp, Vukelic theo đoàn nhà báo được quân Nhật mời đến thăm các vùng chiến sự. Chuyến đi đó rất có ích cho nhóm. Trong khi đó Mayagi và một thành viên mới là Odai Yoshinobu lại báo cáo nóng về việc phiên chế các sư đoàn chủ lực mới, tăng cường vũ khí và quân lực, vận chuyển xe tăng hối hả ra mặt trận.
Odai là nhân vật mới của nhóm. Anh ta là “phát hiện” của Miyagi. Odai là bạn của một nhân vật có tên là Yasumasu, người đã cùng Mayagi từ Okinawa sang Mỹ và trở về Tokyo theo cách riêng của từng người. Yasumasu ngẫu nhiên ở sát nhà Odai. Đến thăm Yasumasu, Miyagi trở thành quen thân Odai. Đặc biệt là khi biết Odai từng là lính chiến trên mặt trận Mãn Châu suốt 3 năm trời, Miyagi liền nghĩ ngay đến nhiệm vụ điệp viên của mình trong việc khai thác những thông tin về bí mật quân sự của quân đội Nhật.
Thật ra Vụ 4 đã và đang thúc giục Sorge phải tìm cho bằng được người cộng tác trong hàng ngũ quân đội Nhật, tốt nhất là sĩ quan cao cấp. Sorge hiểu rất rõ đại bản doanh một mặt thiếu những điệp viên có tài để gửi sang Nhật xâm nhập vào hàng ngũ của quân đội, mặt khác rất có thể là Trung tâm đã giảm lòng tin đối với “nhóm Tokyo” không phải do họ thiếu năng lực, mà là vì sự ra đi của tướng Bersin - người bảo vệ và rất tin cẩn Richard Sorge khi ông là người thành lập và chỉ huy hoạt động của Vụ 4.
Sorge cũng đã hết sức trong việc tìm kiếm một nhân vật trong hàng ngũ sĩ quan quân đội Nhật để có thể tiếp cận nhanh nhất những bí mật trong giai đoạn “dầu sôi lửa bỏng” này, đặc biệt là sau khi phát xít Đức chính thức nổ súng mở đầu cuộc chém giết khủng khiếp, “cuộc thập tự chinh tàn bạo nhất trong lịch sử loài người cho đến lúc đó” ở nửa bên kia của trái đất. Hơn thế, đồng minh của Hitler lại đang hùng hổ như con thú dữ bên này hành tinh. Mà lãnh thổ của Liên Bang Xô viết thì kéo dài từ Đông sang Tây, nghĩa là Liên Xô nằm gọn giữa “vòng vây” của hai con ác thú này. Sự lo lắng của giới lãnh đạo Liên Xô là hoàn toàn có lý, cho dù cuộc chiến tranh do phát xít Đức phát động chưa nhằm vào Liên Xô, nhưng hiệp ước “không xâm phạm lẫn nhau” mà hai bên ký kết thì không có mấy đảm bảo khi chủ nghĩa phát xít đang có tham vọng cai trị toàn thế giới. Tuy nhiên tìm được một nhân vật như thế trong bọn sĩ quan háu đá và hiếu chiến của đội quân quân phiệt này không phải là chuyện có thể làm được trong thời gian ngắn.
Cuối cùng, dù biết việc chấp nhận Odai có thể mang lại rủi ro lớn, nhưng Sorge đã chấp nhận và báo cáo về đại bản doanh.
Odai mang bí danh “Miki” và dù là sĩ quan cấp thấp lúc còn trong quân đội Nhật, nhưng Miki đã hết sức cố gắng trong công việc mới mà anh ý thức được hết sức nghiêm trọng một khi bị cảnh sát Nhật phát hiện. Miki đã chứng minh lòng dũng cảm khi bước vào cuộc chiến đấu thầm lặng và tỏ ra là một điệp viên năng động, một sự bổ sung tích cực cho nhóm.
Miyagi và Odai đã có công lớn trong việc thu tập tin tức về quân đội Nhật, đặc biệt là tình hình bố trí quân ở Mãn Châu và hoạt động tăng cường quân lực, thiết bị chiến tranh tại các vùng đối diện với Hồng quân Liên Xô.
Cho đến tận hôm nay người ta không tìm được tư liệu nào để biết được bằng cách nào Odai có được những thông tin quý báu đến thế. Lúc đầu Sorge chưa tin vào những gì Odai cung cấp. Một mặt anh kiểm tra thực địa - tức là qua tin tức của Hotsumi và các thông tin từ Eugen Ott và sứ quán Đức - mặt khác trung thực chuyển tất cả những gì Miki thu thập được về đại bản doanh.
Những tin tức này cộng với tài năng quân sự tại chỗ, tướng Georgi Schukov đã tiến hành những trận phản kích thành công và tiếp đó đã tiến công vào những yếu huyệt của quân Nhật, gây cho chúng những thất bại rất lớn. Suốt tháng 9-1939 tướng Schukov đã thực hiện thành công một loạt đòn quân sự. Quân Nhật thất bại rất nặng nề. Ngày 15-9-1939 quân Nhật rút xa đường biên và hầu như chấm dứt mọi hoạt động quân sự trên toàn tuyến. Đội quân Quan Đông vốn là niềm tự hào của quân đội Nhật Bản - dù chưa bắt đầu cuộc chiến tổng lực và quân Liên Xô cũng mới chỉ dùng quân tại chỗ - mà đã bị đánh bại hết sức nhục nhã. Chính giới Nhật tìm mọi cách che giấu thảm bại của “cái xương sống” của chúng trước dư luận trong nước. Hàng ngàn lính Nhật chết trận được chuyển hết sức bí mật về nước, nhằm che giấu thất bại nặng nề này.
Thất bại bước đầu nhưng rất nghiêm trọng của đạo quân Quan Đông đã buộc những cái đầu nóng nhất trong giới quân phiệt Nhật Bản phải xem xét lại cái gọi là “Con đường chiến binh” dùng số đông và tinh thần võ sĩ đạo thay cho chiến thuật và vũ khí áp đảo của đối phương. Người Nhật bỗng nhận ra rằng Liên Xô hôm nay không thể so sánh với nước Nga trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1904-1905. Cuộc chiến tranh đó mang lại thắng lợi rất lớn cho Nhật và họ đã tự mãn quá sớm, tự đắc rằng quân Nga không phải là đối thủ ngang cơ của họ, nhất là sau 35 năm quân Nhật lớn mạnh lên gấp nhiều lần. Bọn sĩ quan chóp bu Nhật hết sức ngạc nhiên về sức mạnh hỏa lực phối hợp giữa bộ binh, pháo binh và không quân Hồng quân. Sức mạnh ấy đã bắt đầu làm lung lay ý chí của chúng, nhất là trong chiến lược đã được hoạch định, bất chấp rủi ro, tiến hành cuộc chiến tranh tổng lực chống Liên Xô. Nhật Bản ngay trong những ngày ấy đã buộc xem xét lại - chí ít là trong suy nghĩ của bọn hiếu chiến nhất - coi Liên Xô là kẻ thù duy nhất và có thể dễ dàng khuất phục.
Từ những thông tin này, Sorge nhận định: chừng nào bọn quân phiệt Nhật còn phải “liếm” những vết thương nặng và “không ngờ” này thì sự đe dọa một cuộc chiến tranh tổng lực của Nhật chống Liên Xô là khó có thể xảy đến. Mặc dù nước Nhật của bọn quân phiệt chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu cuối cùng này! Ngày 24-1-1940 Richard Sorge đã gửi về đại bản doanh bản tổng hợp về tình hình Nhật Bản:
“Kinh tế đang có nhiều khó khăn do cuộc chiến tranh dai dẳng và rất tốn kém với Trung Quốc; những thất bại ở Mãn Châu và việc hợp tác Liên Xô-Đức (tức là hiệp ước không tấn công nhau - TN) là những yếu tố đã làm cho vị trí và vai trò của quân đội Nhật giảm hẳn trong giới cầm quyền và trong dân chúng đông đảo.
Không chỉ chính sách đối nội và đối ngoại mà cả những vấn đề nội bộ quân đội đã làm cho uy tín của quân Nhật giảm nghiêm trọng. Trước tình hình này giới lãnh đạo chính trị đang tập hợp những thành phần “ưu tú nhất” trên chính trường và một số tên tư bản cá mập. Những cố gắng hướng đến các đảng chính trị và Hải quân - binh chủng này đang ráo riết trang bị và ngày càng tham gia mạnh hơn trên chính trường - để... khi có điều kiện thuận lợi sẽ tiếm quyền lãnh đạo đất nước.”
Thật không ngờ là Vụ 4 đã không nhìn nhận những nội dung trong bản tổng hợp của Sorge là nghiêm túc. Chứng cớ ư? Đây là bức điện từ trung tâm gửi cho Sorge đúng vào ngày Hitler mở màn cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai: 1-9-1939:
“Tôi lưu ý đồng chí là những thông tin về tình hình quân sự và chính trị nước Nhật đã thay đổi và xấu đi nhiều trong mùa hè rồi. Nhật Bản đã đi những bước quan trọng trong việc chuẩn bị một cuộc chiến tranh tổng lực chống Liên Xô. Thế mà đồng chí lại không có được thông tin nào quan trọng cho đại bản doanh...
Tôi nhấn mạnh rằng đồng chí phải cố gắng hơn nữa để có những thông tin cần thiết và nhanh chóng chuyển về đại bản doanh. Đồng chí có nhiều kinh nghiệm và có uy tín lớn ở đó, vậy mà tại sao lại im lặng hoặc chỉ gửi những thông tin chung chung, không còn mấy giá trị hoặc đã lỗi thời!”
Trong bức điện này người ta cũng yêu cầu anh “tận dụng tối đa” “Joe” (Miyagi), “Otto” (Ozaki Hotsumi)....
Tình cảnh của Richard Sorge thật éo le. Anh đã và đang hy sinh tất cả - kể cả sinh mạng mình - và đã, đang dấn thân cho sự nghiệp cao cả mà anh đã chọn, hiến trọn đời, thế mà “những viên chức quan liêu” lại bị dội không chỉ một mà là cả biển nước lạnh lên đầu anh. Trong một phút không kiểm soát được mình, Sorge đã tỏ ra ngao ngán khôn cùng, thờ ơ với tất cả.
Chính Clausen đã khai những chi tiết này khi bị ném vào nhà tù. Thật ra Max Clausen chỉ biết đánh đi và nhận tín hiệu bằng mật mã và chuyển cho Sorge. Dù có đọc mật mã thì Clausen cũng chẳng hiểu gì, bởi lẽ chỉ duy nhất Sorge hiểu và có quyền giải mã. Nhưng sau vụ tai nạn mô tô định mệnh đêm 13-5 ấy, Sorge đã tưởng không sống nổi, vì thế đã chuyển cho Clausen bộ khóa mật mã.
Đại bản doanh nghi ngờ kết luận của Sorge rằng sau thất bại bước đầu nhưng rất nặng nề của đội quân Quan Đông trước những đòn tiến công rất hiệu quả của Hồng Quân dưới quyền chỉ huy của tướng Geoogi Schukov thì sự đe dọa đối với Liên Xô từ phía Nhật đã bị loại bỏ. Người ta vẫn lo sợ chống hay chầy thì chuyện khủng khiếp cũng sẽ xảy đến. Và Vụ 4 muốn biết: bao giờ thì chuyện đó xảy đến? Người ta yêu cầu Sorge “ngóng tai cho tinh”, “mở mắt cho to”...
Ngày 19-1-1940, từ Vụ 4 gửi đến bức điện như sau:
“Hãy làm tất cả để có được chính xác số liệu các đơn vị chiến đấu, các kho hậu cần - quân trang quân dụng - và các hoạt động chuẩn bị của lục quân, hải quân. Cung cấp số liệu về tiềm năng công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là cơ sở sản xuất các loại trọng pháo, xe tăng, máy bay, xe cơ giới và các loại súng máy!”
Ngày 2-5-1940 lại có “công điện khẩn” thúc dục Sorge cung cấp những số liệu khác....
Logic thông thường là thất bại của quân đội Nhật không làm chúng nhụt chí, trái lại vũ trang mạnh hơn với vũ khí uy lực và hiện đại hơn cho ngày “tính sổ” ấy. Tuy nhiên bằng cách nào nhóm Tokyo có thể tiếp cận tất cả những nơi trọng yếu ấy trong một thời gian rất ngắn và lại phải thu nhập những thông tin “cực kỳ chính xác” được chứ? Với những tình báo viên chiến lược thì số liệu chỉ có giá trị một nửa. Nhận định sáng suốt, hợp logic và quy luật mới thực có giá trị hơn nhiều. Và đó là nhiệm vụ chính của anh. Đương nhiên mọi nhận định, đánh giá đều cần có căn cứ thực tiễn.
Lẽ nào Trung tâm không biết bao nhiêu khó khăn, trở ngại, nguy cơ rình rập từng giờ các điệp viên? Trong bối cảnh như thế làm sao họ có thể đáp ứng yêu cầu gần như là không tưởng kia chứ!
Nhưng là chiến sĩ như Sorge thì việc chấp hành mệnh lệnh là điều tất nhiên. Anh bàn với Hotsumi, với Miyagi và cả với Odai. Miyagi nhanh chóng tìm hiểu tại các xí nghiệp sản xuất thiết bị chiến tranh Hitachi và Nihon. Bản thân Sorge từng có mối quan hệ với các doanh nhân và kỹ sư Đức “chuyên ngành thiết bị quân sự” để mong có được những thông tin.... Nhưng sau khi tổng hợp những số liệu thu thập được từ nhiều nguồn của các thành viên, Sorge bỗng thấy: tất cả những số liệu này đâu phải tìm ở đâu chứ? Nó có khá đầy đủ và toàn diện trong đại sứ quán! Để đến được những cặp hồ sơ mật này, đương nhiên Sorge đủ nghệ thuật thực hiện như anh từng thành công trong gần 7 năm qua.
Theo gợi ý của anh, đại tá tùy viên quân sự Gerhand Matzki mời Sorge đến văn phòng của ông ta (mùa hè 1940). Mặc dù Matzki là “đồ đệ hết sức trung thành” của Hitler nhưng ông ta rất thán phục Richard Sorge. Và chỉ chừng đó đã đủ để đưa họ gần nhau. Matzki từng “theo gót Sorge” và may mắn là hắn chỉ nhìn thấy những khả năng phi phàm của anh mà không phát hiện “mặt trái” của điệp viên này. Matzki thậm chí đã báo cáo lên cấp trên của hắn ở Berlin về năng lực phân tích tình hình của “nhà báo” này. Năm 1939, Sorge từng trao cho Matzki và sau đó chính Matzki đã chuyển cho tướng Goerg Thomas - chủ tịch Ủy ban kinh tế quốc phòng quân đội - bài nghiên cứu của Sorge mang tựa đề: “Kinh tế Nhật Bản dưới những điều kiện của cuộc chiến tranh Trung Quốc”. Bản báo cáo được Thomas đánh giá là tuyệt vời. Ông tướng này đã “khẩn thiết đề nghị” Sorge cung cấp bài nghiên cứu về công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản. Sorge không ngờ Matzki lại nhanh chóng chấp nhận tiếp mình. Sorge chưa nói gì thì Matzki đã “thổ lộ” mọi chuyện, rồi kết luận: đây là việc ngoài tầm của tùy viên quân sự. Matzki dù nói vậy nhưng lưu ý Sorge: chớ bao giờ hở ra và lọt vào tai bất cứ nhân vật có máu mặt nào của Nhật Bản! Và chẳng phải úp mở gì nữa, Matzki nói rằng ngoài Richard Sorge thì không ai có thể làm được công việc này. Richard Sorge đã có mọi điều kiện để “ra giá” với Matzki. Việc đầu tiên và quan trọng nhất là Sorge đòi “phải được cung cấp tất cả những báo cáo về mọi lĩnh vực của đại sứ quán liên quan đến Nhật Bản.”
Thật không ngờ khi Sorge nhận được “tài liệu cực mật” ngay từ tay ông tùy viên: đó là bản tổng hợp của thượng tá phó tùy viên Nehmitz về “tình hình sản xuất của hãng Mitsubishi, Kawasaki, Nakajima và Aiichi Tokei Denki”. Đó là những cơ sở sản xuất máy bay và các phương tiêỳn chính xác phục vụ các quân binh chủng. Hóa ra ông Thượng tá Nehmitz đã có những cuộc “viếng thăm cơ sở sản xuất của đồng minh chiến lược” trong những ngày vừa qua. Hóa ra các viên chức ngoại giao Đức đều là điệp viên có hạng. Sorge đã thu được những số liệu quý báu này mà không tốn một giọt mồ hôi.
Là “điệp viên cáo già”, sau khi “hút hết phần hồn” của báo cáo mật, Sorge tỏ ra hờ hững, làm cho cả ông đại tá lẫn ông thượng tá tiu nghỉu. Họ nghĩ rằng những số liệu này hoặc là không đáng tin cậy hoặc là người ta đã biết cả rồi! Cùng với số liệu của Nehmitz, Sorge còn có số liệu của các “nhà máy dân sự” Nissan và Toyota - là những nhà máy sản xuất xe hơi cá nhân - nhưng trong thực tế mặt hàng không nhỏ là xe hơi vận tải quân sự tại các địa hình phức tạp. Số liệu về nhà máy sản xuất xe tăng, xe bọc thép ở Niigata không chỉ quý cho công việc của anh mà tình hình khó khăn tại nhà máy chủ lực tạo nên “quả đấm mạnh” của bộ binh Nhật Bản còn quý báu hơn nhiều.
Hầu như toàn bộ số liệu cần thiết cho việc tổng hợp tình hình cho và theo lệnh cấp trên đã có đủ. Là người vốn cẩn trọng, Richard Sorge đã phải đối chiếu, so sánh, bổ sung khi có trong tay thêm những thông tin của các điệp viên được cử đi thu thập số liệu.
Trong “cuộc săn lùng con số” khó khăn này, Sorge đã tiếp cận được những tài liệu mật khác, quý không kém nếu không nói là hơn hẳn những gì thể hiện bằng những con số lạnh lùng kia.
Số là khi phát động đại chiến (1-9-1939) phát xít Đức tấn công sang phía Đông (chiếm Ba Lan), phía Nam (Pháp và các nước Nam Âu), phát xít Đức bỗng bị đế quốc cáo già Anh coi là kẻ thù phải ngăn chặn. Đức đã hướng sang bên Đông, đến Nhật Bản, với hy vọng chính phủ của thủ tướng Konoe sẽ bước vào cuộc chiến trên phạm vi rộng như Đức đã làm, nhằm tạo dựng liên minh hai quốc gia “Chẳng có gì cả” này (tức ý nói hai nước Đức và Nhật là hai đế quốc mạnh nhưng không có thuộc địa bao la như những đế quốc cựu trào, bọn thực dân cũ phương Tây). Mặt khác để biết “đồng minh chiến lược” có thật có thực lực hay không, phát xít Đức nhất thiết phải biết được tường tận tiềm năng kinh tế, đặc biệt là tiềm năng quân sự của Nhật. Người Đức cần biết một cách chính xác liệu Nhật Bản có đủ sức đứng vững trong cuộc chiến tranh ngày càng lún sâu vào lãnh thổ bao la của Trung Quốc. Chỉ trên những cơ sở ấy Đức mới có thể đủ tin cậy nhằm thành lập “phe trục”.
Khi tổng hợp tình hình theo yêu cầu của tướng Thomas thông qua Matzki, Richard Sorge đã cung cấp đầy đủ toàn bộ tình hình cho đại bản doanh, trong khi tướng Thomas chỉ nhận được “phần thực lực tiềm năng công nghiệp quân sự của Nhật”.
Richard Sorge kể lại: “Khi Matzki chuyển tài liệu cho tôi làm tổng hợp, tôi làm như không tin (mặc dù đã sao chụp hết) và hỏi Matzki liệu độ tin cậy được bao nhiêu phần trăm? Tôi nói rằng một báo cáo cực kỳ quan trọng nhường ấy thì không thể thiếu số liệu đủ độ tin cậy được. Đó là vấn đề liên quan đến vận mệnh của tổ quốc Đức! Matzki đảm bảo tính chính xác của những số liệu ấy, nhưng tôi vẫn tỏ ra không tin. Cuối cùng thì Matzki đã phải đưa cho tôi quyển sổ tay tối mật của anh ta, với lời khẳng định: “đó là số liệu thật, cực kỳ bí mật, không thể lọt vào tay ai!” Sorge tin hoàn toàn vào sự nghiêm túc của Matzki. Tất cả những tư liệu này đã được chuyển trọn vẹn về đại bản doanh.
Từ giữa năm 1940 đại sứ quán Đức ở Tokyo được tăng cường nhân lực. Hiển nhiên là bọn được tăng cường đều là gián điệp. Vì lẽ đó việc sao và chụp ảnh tài liệu của nhóm điệp viên khó khăn hơn hẳn trước kia.
Max Clausen khai trong những ngày bị tống ngục rằng một hôm anh phải đến xin ý kiến Richard Sorge về một việc hệ trọng. Đó là khoảng đầu năm 1941 - và thấy Sorge đang chìm trong bản báo cáo về tình hình sản xuất máy bay chiến đấu và xe tăng của Nhật. Đó là bản chính của sứ quán chứ không phải bản copy. Tôi chờ và trước khi báo cáo việc của mình thì anh đưa cho tôi bản báo cáo với mệnh lệnh ngắn: lập tức chuyển về đại bản doanh. Ngoài bản đó, anh yêu cầu tôi chụp phim micro rất nhiều tài liệu khác. Tất cả đều được chuyển về trung tâm qua “Serge” - điệp viên làm việc tại Đại sứ quán Liên Xô mà Sorge đã đề cập ở các chương trên.
Trong may mắn bất ngờ này Sorge đã phạm một số “sai sót chết người”: đó là lưu lại những số liệu từ đại sứ quán, đặc biệt là số liệu trong “sổ ghi chép tuyệt mật” của Matzki trong căn hộ của anh. Vụ khám nhà của cảnh sát Nhật Bản sau đó đã khẳng định không thể chối cãi về những hoạt động gián điệp của anh.
Như một điệp viên chiến lược bẩm sinh, Sorge theo dõi sát sao các cuộc đám phán giữa Đức và Nhật từ đầu năm 1939. Mục tiêu của hai tập đoàn phát xít này là tạo dựng một Liên minh quân sự mang tính chiến lược. Hitler đã tuyên chiến với cả châu Âu thì ắt là phải đối mặt với Pháp và Anh, vì vậy hắn cần đồng minh quân sự. Nhật Bản tuyên bố với đồng minh Đức là sẽ tấn công các căn cứ của Anh ở Viễn Đông. Nhưng do sa lầy ở Trung Quốc nên Nhật Bản lực bất tòng tâm. Vì lẽ đó các cuộc đàm phán tiến triển rất chậm chạp.
Khó chịu vì thái độ chần chừ của Nhật, Đức buộc phải ký Hiệp định không xâm lược lẫn nhau với Liên Xô tháng 8-1939. Nhật Bản vốn đã bị Liên Xô giáng cho những đòn đau ở Mãn Châu, rất ngạc nhiên trước hành động này của Đức. Người ta nói đến từ phản bội và tuyên bố Hiệp ước “chống quốc tế cộng sản” hai nước ký năm 1936 không còn hiệu lực!
Đức và Nhật đang trôi ngày càng xa nhau. Bọn chữ thập ngoặc lần lượt rời Tokyo. Nhưng mùa hè 1940 đã tạo bước ngoặt quan trọng cho sự ra đời liên minh này. Đó là chiến thắng như chẻ tre một cách khá dễ dàng của phát xít Đức trên khắp chiến trường châu Âu đã “khích lệ tối đa” bọn đầu sỏ quân phiệt Nhật Bản, có thể nói là chắp cánh cho bọn cuồng chiến ở đảo quốc này. Việc Đức chiếm đóng Pháp và Hà Lan đã làm cho Đông Dương và Đông Ấn thuộc Hà Lan trở thành “mồ côi” không nơi nương tựa. Nhật Bản vốn từng để mắt đến những vùng lãnh thổ giàu tài nguyên này - đặc biệt là dầu mỏ - đã nhanh chóng hành động. Nước Anh cũng đang trong nguy cơ bị phát xít Đức chọn mục tiêu chiếm đóng. Thuộc địa của đế quốc Anh ở phương Đông, đặc biệt là Hồng Kông và Singapore, coi như không còn ai bảo vệ. Nhật đã làm việc đó bằng cuộc tiến công đẫm máu.
Một liên minh với “đoàn quân chiến thắng Đức” được bọn quân phiệt coi là “nghĩa vụ của lý trí”. Tháng 7-1940, với việc Konoe giữ chức thủ tướng và Yosuke làm ngoại trưởng và Hideki làm bộ trưởng chiến tranh - cả ba đều là “bạn thân của Đức” đã mở đường rộng thênh thang cho sự ra đời phe trục Berlin-Rom-Tokyo. Chính sách “hữu nghị con lắc” với Đức đã bị khuất phục.
Tháng 9-1940 Bộ trưởng ngoại giao Ribbentrop cử đặc sứ Stahmer sang Tokyo soạn thảo văn bản với phía đối tác Nhật Bản và chuẩn bị cho “hội nghị cấp cao Berlin”. Những cuộc thương lượng kín trong khuôn viên biệt thự ngoại trưởng Matsuoka kéo dài 3 tuần lễ.
Richard Sorge “đứng đàng sau” Stahmer suốt trong 3 tuần lễ này. Ngoài ra, thông qua “kênh sứ quán”, anh biết tường tận các chi tiết nhỏ nhất của cuộc đàm phán này. Nhờ Eugen Ott giới thiệu và qua các viên chức quân sự ở Berlin, Stahmer coi Sirge như một chiến hữu, thậm chí ông ta lặp lại lời khen của Ott “là một người đàn ông đáng yêu và có kiến thức uyên bác, sâu sắc lạ thường!”
Mát-xcơ-va biết toàn bộ nội dung Hiệp định trước khi nó được hai nước ký kết. Điểm quan trọng nhất mà Richard Sorge quan tâm ngay từ khi đến Nhật Bản, là: “Từ lúc đầu của những cuộc đàm phán này, yếu tố Liên Xô đã không được bàn tới một lần nào, mà vấn đề đặt ở hàng đầu của liên minh tay ba này là Anh và cuộc chiến đấu chống Mỹ chỉ có hiệu quả một khi Hoa Kỳ tham gia cuộc chiến chống lại Đức.”
Trong suốt quá trình đàm phán, phía Nhật Bản - qua thủ tướng Koneo - lo lắng canh cánh điều này: Nhật Bản phải cam kết như thế nào trong trường hợp chiến tranh xảy đến giữa Mỹ và Đức? Phía Nhật tìm cách giải thích những nghĩa vụ này “theo kiểu nước đôi, nước ba”. Nhưng cuối cùng thì hai bên cũng đã đi đến nhất trí rằng Hiệp định có hiệu lực khi nổ ra cuộc tấn công và các bên tham gia Hiệp định sẽ tự quyết định hành động tiếp theo, hướng vào nước tiến công nào. Nhờ cái điều thỏa thuận có tính chất linh hoạt này mà bản Hiệp định đã được ký kết ngày 27-9-1940. Cả thế giới kinh hoàng khi các phương tiện truyền thông đại chúng công bố về cái gọi là “Liên minh tay ba” này. Tokyo đã “nối kết” vào trục Berlin-Rom.
Nhật Bản giải thích Hiệp định này là “Những người không có gì cả” có quyền được hưởng phần bánh của mình trong thế giới bất công này mà cho đến nay những kẻ đặc quyền (Anh và Mỹ) chia nhau tất cả. Trong buổi họp báo cuối cùng trước khi công bố toàn văn Hiệp định, ngày 26-9-1940, ngoại trưởng Matsuoka Yosuke, đã tổng hợp các mục tiêu: “Đức muốn ngăn chặn Mỹ tham chiến và Nhật thì muốn loại trừ một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ.”
Các bên ký Hiệp định thống nhất ý kiến và quan điểm “xây dựng một trật tự mới” trên thế giới thông qua con đường loại trừ các thế lực độc quyền chiếm hữu thế giới với tất cả phương tiện, kể cả bạo lực của vũ khí. Đức và Italia còn nhất trí công nhận “không gian Đông Á rộng lớn” thuộc phạm vi quyền lực của Nhật Bản trong việc “xây dựng một trật tự mới” ở đó. Đổi lại Nhật Bản công nhận hai đồng minh châu Âu của họ là những quốc gia lãnh đạo “trật tự mới” ở cựu lục địa.
Liên minh ba bên này là chương đen tối nhất trong lịch sử nhân loại cho đến thời điểm ấy, những gì bản văn luận giải rằng “mỗi dân tộc trên thế giới đều có chỗ đứng xứng đáng của mình” là chuyện khôi hài không thể nực cười hơn. Đại Đông Á - như định nghĩa của Matsuoka Yosuke - trải rộng từ Myanma ở phía Tây đến Tân Kaledonien vùng cực Nam Thái Bình Dương - là vùng “dành cho Nhật Bản” như “sấm” đã truyền!
Nhưng ý nghĩa trung tâm của Liên minh này là ở điểm này: Nó cổ súy và kích thích Nhật Bản “chiến đấu hết sức mình” để chiếm và làm chủ Đông Á mà giới quân sự nước này từng ham muốn, từng lao vào cuộc chiến để chiếm đoạt, nhưng đã và đang phải trả giá. Đồng minh mới khích lệ chúng “dũng cảm trở lại cuộc chinh phạt”. Bọn quân phiệt Nhật Bản được khích lệ, tự tin hơn và thậm chí đã lập kế hoạch thống trị toàn bộ châu Á. Bọn này cũng tin rằng khi Đức và Italia bị Mỹ tấn công thì Nhật Bản sẽ nhập cuộc, tức là tấn công Mỹ.
Mỹ cũng đã tính đến một liên minh như vậy sẽ hình thành nhưng họ đã bị bất ngờ khi tình hình tiến triển nhanh ngoài dự đoán. Người Nhật đã giữ bí mật tuyệt đối suốt hơn 20 ngày đàm phán. Chỉ có Liên Xô biết được tường tận mọi chi tiết. Công lao ấy thuộc về Richard Sorge, điệp viên “không số” của thế kỷ XX.
Đức ăn mừng lớn. Họ mời người Nhật và Italia đến chung vui ở Berlin Rom và Tokyo. Richard Sorge dĩ nhiên có mặt trong “cuộc truy hoan” này ở Đại sứ quán Đức. Chỉ khác một điều mặt anh tái chứ không đỏ vì rượu bia uống “thả dàn” như các đồng nghiệp Đức khác. Là “ma men” - như người Đức vẫn gọi anh - nhưng Sorge không hề uống một giọt nào trong cái đêm 27-9 năm 1940 ấy.
Tại tòa soạn tờ Asahi người ta đưa tít lớn bằng ánh sáng điện “Sự kiện lớn nhất thế kỷ”. Những người bách bộ dừng chân hướng về bảng tin điện vừa mới khai trương. Cách đó không xa, trong Nhà hành Rheingold, người Đức và người Nhật ôm nhau, chúc mừng nhau như những... kẻ điên khùng.
Nhân dịp ký Hiệp định, Bộ ngoại giao Đức mở đại yến. Quan chức nâng cốc chúc mừng Liên minh ba bên, chúc mừng quốc trưởng Hitler, Nhật Hoàng Hirohito. Nhưng thủ tướng Konoe vắng mặt. Ông này tỏ ra lo lắng chờ đợi phản ứng của Hoa Kỳ. Vả lại do chứng hen, ngài thủ tướng thường rút lui sớm.
Ở Tokyo đại sứ Eugen Ott mời các nhà báo đến đại sứ quán khoản đãi rất hậu. Ông khẳng định: “Mọi nội dung, mọi chi tiết” của thỏa thuận có phần dự thảo của ông đều được giữ kín tuyệt đối, không hề lọt ra ngoài, dù chỉ là một con chữ! Trong số khách mời có Richard Sorge. Anh im lặng, nhưng có ai nói rất khẽ đủ nghe: Chưa chắc đâu ông đại sứ! Sorge không biết người nói là ai, nhưng nhiều năm sau người ta đã đọc được những chữ này trên một tờ báo: “Chắc chắn Tiến sĩ Sorge đã cười trong bụng chỉ vì anh ấy không thể cười to thành tiếng!” (Khi nghe Ott nói).
Tờ Asahi đã đưa tin hết sức có ý nghĩa sự kiện nghiêm trọng này: “Nhật, Đức và Italia đã hình thành một liên minh ba bên hoàn chỉnh. Văn bản sẽ được ký kết ở Berlin.” Bài báo viết nhiều chuyện, nhiều chi tiết, đương nhiên là nhiệt liệt hoan nghênh bản Hiệp định này. Nhưng nếu bạn đọc nào tinh ý thì nhận ra một tựa nhỏ “dưới bài báo lớn” ấy, nội dung như sau: “Thật có ý nghĩa với mối quan hệ với Liên Xô”. Người am hiểu tình hình hẳn phải hiểu là trước Hiệp định tay ba này, Đức và Liên Xô đã ký Hiệp định không xâm lược nhau. Và như vậy mối quan hệ chiến lược Đức-Nhật ắt là ảnh hưởng tích cực cho mối quan hệ Tokyo-Mát-xcơ-va. Người ta có lý khi cho rằng đây là thông tin Ozaki Hotsumi muốn gửi tới trung tâm.
Sorge ưa thích phong cảnh và yêu mến người dân bình thường Nhật Bản. Anh có nhiều chuyến đi thăm các vùng xa xôi ở đất nước này mà “không phải lúc nào cũng phục vụ công việc.” - như anh không chỉ một lần khẳng định.
Nhưng người châu Âu lúc nào cũng cảm thấy cô đơn ở đất nước này. Sorge không là ngoại lệ. Trong con mắt người nghèo quá đông ở Nhật thì những người ngoại quốc da trắng chỉ hưởng thụ nhà cao cửa rộng, khách sạn tiện nghi, đèn sáng trưng và luôn có “mỹ nhân nô lệ” bám chung quanh. Sorge rất muốn tâm sự với những người dân chân đất ấy, chia sẻ sự nghèo đói với họ, an ủi họ và nhất là muốn họ hiểu rằng mình không thuộc giai cấp của “những thằng cha da trắng thực dân”! Nhưng kiến thức tiếng Nhật ít ỏi của anh và thì giờ eo hẹp đã không cho phép anh làm được điều thú vị, cần thiết và chắc chắn là vô cùng khó khăn ấy. Có mấy ai hiểu anh như Hanako?
Bảy năm ở Nhật Bản Sorge bỗng nhận ra mình ở nhân vật trong một bài thơ mang tựa đề: Kẻ hành hương. Bài thơ đó là của Richard Sorge viết trong thời gian là sinh viên: ta như một người lạ vĩnh viễn, cứ đi cứ đi mà không bao giờ tìm được sự yên bình đích thực! Cuối mùa thu năm 1940 anh lại đề nghị được rời Nhật Bản. Nhưng anh vẫn phải làm “người lữ hành bất tận”. Trong những ngày này Richard Sorge cảm nhận hoạt động tình báo trở nên vô cùng khó khăn. Dường như các loại cảnh sát chìm nổi rình rập từng ngôi nhà, góc phố. Không phải ngẫu nhiên mà Max Clausen bị nhồi máu cơ tim. Chỉ may mắn Sorge mới cứu được nhân viên của mình. Nhưng sự suy sụp tinh thần của Max Clausen mới thật đáng ngại. Người chiến sĩ từng được coi là rất kiên trung này rơi vào ngờ vực. Năm 1935 anh đề nghị được sang Nhật Bản để “kề vai sát cánh với đồng đội trong sự nghiệp chống đế quốc thực dân, giải phóng người nghèo Nhật Bản khỏi ách áp bức của chế độ quân phiệt”. Nhưng thực tế chiến đấu của các điệp viên không và không bao giờ là công việc trữ tình như đủ loại tiểu thuyết hình sự thêu dệt. Sự thật tàn nhẫn hơn nghìn lần. Về sau, trong nhà giam, Max đã khai: “Tôi luôn nghĩ rằng người dân Nhật Bản luôn phải rên xiết dưới ách áp bức của bọn tư sản. Tôi ước mong được đến đó góp sức mình vào sự nghiệp giải phóng người nghèo, chống lại hệ thống áp bức bóc lột tàn bạo... Và đó là một trong những lỗi lầm lớn của đời tôi!” Mang tâm lý thất vọng, lại bị ám ảnh bởi sự truy lùng của cảnh sát, Max Clausen quay ra oán cả Richard Sorge. Vài lần Max đã phàn nàn ra mặt rằng Sorge bắt anh làm quá nhiều việc, coi anh như “người hầu” và trút mọi gánh nặng lên đầu anh, làm như thể nhóm không còn ai nữa!
Công bằng và trung thực mà xét - lịch sử có nhiệm vụ làm việc cần thiết này - Sorge không phải loại người chỉ biết dành lợi thế và lợi ích cho bản thân. Nếu có người nào làm việc cật lực - chưa nói đến hiệu quả - ở Nhật Bản trong màng lưới điệp báo Tokyo thì người đó chính là Richard Sorge. Còn kết quả ư? Lịch sử đã và đang tiếp tục phán xét. Anh không có bản sao thứ hai. Đó cũng là sự thật, bất chấp tất cả.
Trong năm 1940 cực kỳ khó khăn ấy, sự dao động dẫn đến những yêu sách vô lý về tiền bạc đã khởi đầu cho tai họa không còn có thể cứu vãn được. Mùa thu năm 1940 điện báo từ Matscơva gửi đến: “Do chiến tranh nên ngoại tệ khan hiếm. Hơn nữa việc chuyển tiền là rất khó khăn và đầy rủi ro. Vì lẽ đó từ nay sẽ cấp tiền Yên và mỗi tháng chỉ có 2.000. Khoản thiếu sẽ do Công ty của Clausen bù vào!”
Để ngụy trang và cũng là tạo nguồn tài chính cho hoạt động của nhóm Tokyo. Trung tâm cho phép Max Clausen đóng vai nhà kinh doanh và cấp vốn cho thành lập một công ty kinh doanh ở Tokyo. Trong hơn 5 năm qua, Công ty đã kinh doanh thành công, không chỉ có vốn cung cấp cho hoạt động nghiệp vụ, mua sắm máy móc và thiết bị cần thiết cho hoạt động và thậm chí còn có đủ tiền trả lương đều đặn, đảm bảo đời sống cho tất cả thành viên.
Nhưng Max Clausen đã “thay tính đổi nết” sau khi bị nhồi máu cơ tim và tiếp theo là tinh thần suy sụp, dao động. Anh đã làm một bản báo cáo “chi tiết” gửi về Trung tâm trong đó Clausen khẳng định: công ty làm ăn không hiệu quả nữa do nhà chức trách Nhật khống chế lãi suất xuống rất thấp mà các khoản chi tiêu thì tăng liên tục, vì thế quỹ ở tài khoản không còn mà hơn thế, phá sản đang là điều khó tránh khỏi.
Báo cáo của Clausen là gáo nước lạnh đối với Trung tâm, ngược hẳn với những gì đã báo cáo trước đây. Và điều phải đến đã đến: Trung tâm nghi ngờ Richard Sorge đã “vung tay quá trán”. Sự thật không phải như vậy. Về sau, trong lao của bọn quân phiệt Nhật, Max Clausen khai rằng công ty vẫn làm ăn sinh lợi, thậm chí còn sinh lợi tốt hơn trước, nhưng anh ta đã cố tình hạch toán như thế để “chuẩn bị rời khỏi hàng ngũ nhóm điệp báo” Tokyo.
Max Clausen đã gây ra những hậu quả khôn lường.


HITLER QUAY SÚNG!
Hitler luôn luôn mơ ước lật đổ chính quyền Xô Viết và biến châu Âu từ đảo quốc Ăng-lê đến dãy Uran thành lãnh địa cai trị của hắn. Hiệp định không tấn công nhau ký với Stalin năm 1939 chỉ là phương tiện để hắn tấn công Tây Âu và chinh phục toàn bộ vùng Trung Âu, Bankan mà không sợ bị tấn công từ sau lưng. Hitler tin người Nga giữ chữ tín và trong thực tế Liên Xô đã giữ chữ tín, hơn nữa Liên Xô hiểu rất rõ rằng phát xít Hitler sẽ tấn công mình, vì thế họ cần có thời gian để bổ sung và củng cố lực lượng.
Đúng như dự đoán của Liên Xô, sau khi thôn tính hầu hết các nước Tây Âu (trừ Anh) và chiếm toàn bộ Ba Lan, ngày 18-12-1940 Hitler phê duyệt “Phương án Barbarossa” - đó chính là kế hoạch tấn công Liên Bang Xô Viết. Chỉ có những sĩ quan cao cấp của quân đội chữ thập ngoặc được thông báo “phương án Barbarossa”.
Cuối tháng 12 năm ấy Richard Sorge “moi” được tin tức cực kỳ quan trọng do bọn sĩ quan cấp cao của Hitler đến Tokyo vào thời điểm đó. Bí mật kinh hoàng mà Sorge “moi” được một lần nữa khẳng định tài năng thiên bẩm của anh.
Cốt lõi của “phương án Barbarossa” như sau: Sau những đợt ném bom liên tục xuống các thành phố của nước Anh cũng như hàng loạt căn cứ quân sự của họ, Hitler hy vọng nhanh chóng cho quân đổ bộ chiếm đảo quốc này. Nhưng Hitler đã phải bỏ ý định ấy do sức chống trả hiệu quả của Anh. Y đã phải “thay phương án” bằng cách đưa một bộ phận lớn quân tinh nhuệ sang hướng Đông - trong khi vẫn làm như vẫn gây áp lực mạnh lên nước Anh. Phương Án Barbarossa ra đời với kế hoạch huy động một lực lượng tinh nhuệ khổng lồ gồm tất cả các quân, binh chủng - trong đó có cả những sư đoàn cực mạnh đang chiếm Pháp - di chuyển khẩn cấp đến đường biên giới phía Đông của Đức và Rumani. 80 sư đoàn quân tinh nhuệ nhất đã được huy động và tập kết đúng những vị trí đã hoạch định. Như vậy là toàn bộ sức mạnh chủ lực tinh nhuệ nhất của Đức đang chuẩn bị tiến vào Liên Xô.
Sorge sau khi thu thập được chi tiết của phương án này, đã đến gặp tùy viên quân sự mới của Đức, đại tá Kretchmar mới thay đại tá Matzki, cùng đến với các sĩ quan cấp cao. Kretchmar hầu như không quen biết Sorge. May thay chính Matzki đã giới thiệu Sorge với người thay thế mình một cách trân trọng trong buổi gặp mặt chia tay, đêm trước ngày Matzki trở về Đức. Mayzki giới thiệu với Kretchmar là Sorge được Bộ tổng tham mưu ở Berlin đánh giá rất cao, là người rất có năng lực và đặc biệt là rất đáng tin cậy, một sự tin cậy hơn mọi sự tin cậy thông thường. Hai viên đại tá này dường như là đồng minh hết sức chặt chẽ của nhau. Họ thuộc phái chữ thập ngoặc cuồng tín của quốc trưởng. Kretchmar cũng từng bị thương trong chiến tranh như Sorge và “cái chung” ấy nhanh chóng tạo sự tin cậy của y đối với Sorge như Matzki đã từng tin cậy anh vậy.
Chỉ rất ngắn sau đó Kretchmar trở thành người hâm mộ Sorge cuồng nhiệt hơn cả tiền nhiệm của ông ta. Vào một thời điểm “ngẫu nhiên” nào đó trong lần thăm nhau, Sorge kể bâng quơ cho Kretchmar rằng mình biết có cái phương án mang tên Barbarossa. Kretchmar xác nhận đó không phải là “tin đồn” mà là một kế hoạch đã được thực hiện. Y chỉ “bỏ quên” con số 80 sư đoàn. Y cho rằng con số ấy là “phóng đại”. Kretchmar còn tin cậy Sorge tới mức cho anh biết rằng cấp trên đã ủy nhiệm cho hắn ta thông báo cho Bộ tham mưu quân đội Nhật Bản về “phương án Barbarossa”.
Kretchmar đã được đích thân khống chế Paulus - người được Hitler bổ nhiệm chức vụ Tổng Tham mưu trưởng quân đội tháng 9-1940 (về sau là tư lệnh các tập đoàn quân Hitler tấn công Liên Xô, và bị bắt làm tù binh ở Stalingrad - TN) thông báo tin này trước ngày lên đường sang Tokyo.
Trước khi năm 1940 kết thúc, Kretchmar còn nhận được tin của Matzki báo - tiền nhiệm của Kretchmar ở sứ quán Đức, sau khi về nước được phong hàm thiếu tướng - rất ngắn gọn về mục đích và ý đồ của quốc trưởng. Matzki còn nói rằng y hy vọng cuộc tấn công với “ông râu đỏ” (Barbarossa) là ý nguyện cháy bỏng của duy nhất một người (tức Hitler) sẽ không xảy ra! Chắc hẳn Matzki nhìn thấy trước thất bại thảm hại của cuộc phiêu lưu này?
Ngày 28-12-1940 Sorge dự thảo một bức điện gửi đại bản doanh như sau: “Tất cả sĩ quan cao cấp từ Đức đến Nhật liên tục trong những tháng qua điều nói đến việc Hitler điều 80 sư đoàn đến sát biên giới phía Đông và Rumani, trực tiếp tác động đến chính sách của Liên Xô”. Sorge nói thêm nếu Liên Xô có những bước phản ứng nào đó làm nguy hại đến lợi ích của Đức thì Hitler sẽ lấy đó làm cái cớ tiến công vào lãnh thổ Liên Xô. Sorge viết:
“Cho dù Đức không muốn như thế nhưng sẵn sàng dùng biện pháp ấy một khi những biện pháp của Liên Xô tạo cơ hội cho chúng”. Đức chưa biết rõ Liên Xô chưa sẵn sàng trong tư thế chấp nhận bước vào sự rủi ro này, bởi vì các nhà lãnh đạo Xô Viết, đặc biệt là sau cuộc chiến tranh với Phần Lan, biết rất rõ rằng Hồng Quân còn phải mất nhiều năm nữa mới có khả năng hiện đại hóa.
10 ngày sau, với chỉ thị số 2 - còn nổi tiếng hơn cả phương án Barbarossa - của Hitler là cảnh báo sớm rằng lãnh đạo Liên Xô đã tỏ ra quá tin cậy vào Hiệp định không tấn công lẫn nhau ký với Đức năm 1939. Từ lúc này Sorge “tỉnh táo hơn bao giờ”, cố tìm cho được điểm nút về thời gian Bộ tổng tư lệnh quân Đức phát hỏa mặt trận thứ hai. Người tỉnh táo không còn đặt câu hỏi có hay không mà là ngày nào thì nổ ra.
Đáng tiếc là Stalin đã không tin các điệp viên, không lắng nghe những báo động mà họ đã phải hao tâm tổn lực mới có được. Ông vẫn cứ tin Hiệp định hữu nghị giữa hai nước là một đảm bảo cho hòa bình ở sườn phía Tây của Liên Bang Xô Viết. Trong khi ông phủ định những thông tin của cấp dưới vốn phải đổi bằng máu thì Stalin tỏ ra bằng lòng với những gì Hitler đã ký trong văn bản.
Trong khi Hitler đã và đang vạch những kế hoạch tỷ mỷ để xóa xổ nhà nước Xô Viết khỏi bản đồ thế giới thì ngoại trưởng Ribbentrop của y lại đưa ra ý kiến cột chặt Liên Xô vào phe trục nhằm tăng cường cho đồng minh trong cuộc chiến trừng phạt Anh và Mỹ. Thoạt đầu Đức đóng vai nhà buôn tin cậy và tìm cách tạo mối dây liên hệ giữa Liên Xô và Nhật Bản.
Đại sứ Ott được chỉ thị “thuyết phục” đồng minh của mình “bỏ qua mâu thuẫn” với Liên Xô. Và kết quả thật đáng khích lệ. Trong bức điện ngày 11-11-1940, Ott báo cáo về Berlin là thứ trưởng ngoại giao Ohashi Chuichi nói với ông ta rằng Nhật Bản đón chào những cố gắng của ngoại trưởng Ribbentrop nhằm cải thiện mối quan hệ Xô-Nhật. Ribbentrop cho là một khi sườn của họ - tức là phía biên giới giáp Liên Xô - không bị đe dọa thì Nhật sẽ tham gia vào cuộc chiến với Đức chống lại Anh.
Mùa đông 1940-1941 nhận được tin “tin cậy” rằng Nhật Bản đưa ra kế hoạch “ngon lành” sẽ tấn công Singapore - Hòn ngọc phương Đông của Anh. Đó chẳng phải là sự hỗ trợ quý giá cho nước Đức đó thôi. Ott đã sử dụng hết nghệ thuật thuyết phục và động viên của mình rằng việc đó không khó khăn gì đối với quân đội Nhật hùng mạnh, bởi vì Anh đang bị Đức tấn công dồn dập, sắp ngã gục và không làm cách nào có quân tăng viện. Việc khuất phục Singapore của Nhật Bản là “điều đương nhiên”.
Nhưng Hitler đã tháo xì hơi chiến dịch “Sư tử biển” - kế hoạch độ bộ vào Anh. Ở Nhật, Ott phải nói thác đi là chưa có thông báo về giờ tấn công. Người Nhật đón thông báo của sứ quán Đức một cách lịch sự, nhưng họ chờ đợi thời điểm lính Đức cập bờ nước Anh rồi mới ra tay hành sự ở Singapore cũng như những căn cứ khác của Anh ở châu Á.
Nhật Bản muốn nhiều, rất nhiều thuộc địa của thực dân phương Tây ở vùng châu Á - Thái Bình Dương, nhưng lại chờ đợi chứ không mở các cuộc hành quân. Họ muốn ăn sẵn chứ không chịu đổ mồ hôi và... xương máu. Viên chức ngoại giao và quân sự Đức từng tìm mọi cách động viên, thuyết phục họ mở các cuộc tiến công phối hợp với Hitler đều không thành. Họ đã thất bại trước “người anh em đồng minh láu cá” này. Trong những tháng tiếp theo rất nhiều lời phàn nàn và tố cáo Nhật Bản xuất phát từ trong cơ quan đại diện ngoại giao này rằng họ hành xử kỳ quặc như cố tình trì hoãn mọi hành động phối hợp đã từng được bàn bạc, thống nhất. Đã không ít tiếng nói bực tức và cũng đã có những ý kiến ngờ vực sức mạnh của khối quân sự tay ba mà người ta đã đặt vào đó rất nhiều kỳ vọng.
Richard Sorge quan sát và thu nhận vào tiềm thức những diễn biến bất thường nhưng hợp logic này với sự hài lòng và thỏa mãn thật sự. Anh đã chuyển về đại bản doanh những tín hiệu căng thẳng ngày càng tăng trong “phe trục”.


NĂM ĐỊNH MỆNH
ĐÔNG XUÂN 1941
Năm 1941 Nhật Bản và một số nước phương Đông là năm CON RẮN. Năm Rắn này báo hiệu một trang vô cùng đen tối trong lịch sử của nhân dân đảo quốc Phù Tang. Đích thân ông thủ tướng Konoe đã phải “gửi thông điệp” đến nhân dân nước mình với những lời “lâm li thống thiết” sau đây: “Chúng ta đón năm mới với những nhất trí lạnh lùng để đối mặt và vượt qua những khó khăn chồng chất, toàn diện và những hy sinh to lớn trong bối cảnh chưa từng xảy ra trong lịch sử của nhân dân và Nhà nước Nhật Bản!”
Cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc vẫn được gọi là “Sự kiện Trung Quốc” đầy mỉa mai, nay đã không còn có thể kiểm soát và đang trở thành vô vọng. Cuộc chiến tranh “thiên la địa võng” này đã ngốn quá nhiều sinh mạng thanh niên Nhật Bản và gần như là toàn bộ nguồn tài nguyên không nhiều của đất nước. Hơn một triệu lính Nhật bị ném vào các mặt trận trên lãnh thổ bao la của Trung Quốc. Hơn 100.000 lính đã tử trận trong ba năm chiến tranh qua. Không hề có biểu hiện Trung Quốc đầu hàng và cũng không có tín hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng thương lượng nhằm chấm dứt chiến tranh theo những điều kiện áp đặt của phía Nhật Bản. Chiến tranh khi rộ lên, khi trầm xuống làm cho tình hình ì ạch, không ai có thể đoán được lối ra. Nhật Bản ngày càng lâm vào nạn đói nguyên liệu. Và tình hình đó dẫn đến bước đi đầy rủi ro không tránh khỏi đối với giới quân phiệt: mở cuộc chiến tranh xâm lược vùng Đông Nam Á. Những kẻ kiến tạo đế chế tư bản Nhật Bản tính toán là cuộc chiến tranh ở Trung Quốc chỉ có thể đi đến những mục tiêu thông qua chính sách xâm lược ăn cướp hướng xuống phía Nam.
Chiến lược thành lập “Vùng Đại Đông Á phồn vinh” dưới quyền cai trị của quân phiệt Nhật Bản là một sự lừa bịp trắng trợn và nhanh chóng bị các quốc gia trong khu vực nhận diện, bóc trần và nhiều nước kịch liệt chống lại. Đó chẳng qua chỉ là “mô hình mới của chủ nghĩa thực dân cũ” tàn bạo hơn, dã man hơn của bọn quỷ khát nhiều thứ từ máu người đến nguồn tài nguyên tiềm tàng của các nước, các dân tộc trong khu vực. Dã tâm chiếm đoạt nguồn dầu mỏ, thiếc và cao su thiên nhiên của quân phiệt Nhật Bản đã không đánh lừa được ai. Ngoài ra “kho lúa gạo” phong phú ở Đông Nam Á đang cần thiết và cấp bách mang tính sống còn với Nhật Bản khi giới quân phiệt đã phát động cuộc chiến tranh tổng lực ở phía Đông bán cầu. Các nước trong khu vực “Đại Đông Á phồn vinh” đều nằm sát vách Nhật Bản và chúng không phải tốn nhiều phương tiện vận chuyển, kỹ thuật để đổ quân vào.
Quân phiệt Nhật Bản hiểu rất rõ tình hình Tây Âu và tình cảnh của đồng minh Đức. Cờ chữ thập ngoặc đã bay ở hầu hết trên bầu trời thủ đô các nước châu Âu và nước Anh đang phải chống trả những đợt oanh kích dữ dội của bom V1, V2 và hàng chục, hàng trăm phi đoàn không quân Đức, thì “trở ngại cuối cùng” của quân phiệt Nhật Bản trên đường thôn tính vùng thuộc địa rộng lớn của bọn thực dân da trắng phương Tây ở Đông và Đông Nam Á chỉ còn lại Hoa Kỳ.
Quân phiệt Nhật Bản cho rằng Mỹ run sợ trước sức mạnh tổng hợp của phe trục và việc Nhật Bản gia nhập liên minh tay ba này thì “quyền” chúng được hưởng là chiếm toàn bộ vùng lãnh thổ giàu có Đông và Đông Nam Á. Chúng tin rằng hành động quân sự của chúng sẽ không bị nguy cơ nào đe dọa và cũng chẳng có ai có thể cản trở. Giới lãnh đạo chóp bu Nhật Bản đã thống nhất toàn bộ kế hoạch hành động xâm lược quy mô này ở châu Á.
Người Mỹ ý thức được mưu đồ này của Nhật Bản. Ngày 1-1-1941 viên đại sứ Mỹ ở Nhật Bản, người từng không tiếc công sức và phương tiện “dàn hòa” với Nhật Bản, đã phải báo cáo về Washington: Nhật Bản đang đi trên xa lộ chiến tranh không có sức gì ngăn lại được nữa! Người Mỹ biết rất rõ vị trí và quyền lợi của họ ở vùng Thái Bình Dương này.
Mở đầu cho “chính sách kiến tạo vùng Đại Đông Á phồn vinh”, Konoe tiến hành bước đầu tiên ngay ở Nhật là tạo dựng “cấu trúc mới” mà thực tế là một nhà nước Nhật Bản nằm trọn trong bàn tay điều hành của giới quân sự, những tên quân phiệt hung hăng nhất. Cái “cấu trúc mới” ấy được xây dựng theo mô hình Đức và Italia. Tuy nhiên điểm khác biệt cơ bản là: Bọn phát xít Đức và bọn dân tộc cực đoan Italia chỉ chấp nhận một đảng chính trị duy nhất trong lãnh thổ của chúng; còn ở Nhật thì Konoe “nhốt” các đảng phái chính trị vào một rọ và từ đó thành lập một tổ chức cực quyền mang cái tên chẳng có chính trị chút nào nhưng lại nói lên tất cả: Liên đoàn ủng hộ sự thống trị của Nhật hoàng. Các tổ chức công đoàn bị giải tán, phong trào xã hội chủ nghĩa bị đàn áp khốc liệt và “những viên chức cứng đầu” bất kể là ai, thuộc xu hướng chính trị, đảng phái nào có “suy nghĩ nguy hiểm” đều bị... làm cỏ. Tất cả mọi tổ chức, nhân tố đối lập chống lại chính sách hiếu chiến đều bị xóa bỏ bằng mọi phương tiện vũ lực.
Bộ máy tuyên truyền hoạt động hết công suất. Bộ máy dối trá này không thua kém Goebels của Đức, tạo cho dân chúng Nhật nhiễm nặng chủ nghĩa sô vanh nước lớn, “dân tộc thượng đẳng với võ sĩ đạo vô địch” là những người siêu phàm lĩnh chỉ dụ của “vua của mọi vua” thu phục vùng đại Đông Á và thế giới “vì một sự thịnh vượng chung”. Đài phát thanh phát 24/24 giờ với những lời “tâm huyết” và hát những “bài ca chinh phục”. Chúng cũng phác thảo sắc phục mới cho “Đại Đông Á” và thậm chí quy định cả thức ăn mà “khối thịnh vượng” này coi như là thức ăn quy chuẩn! Đã có tờ báo xuất bản trong thời gian này - dù bị kiểm duyệt gắt gao - cũng đã đăng được ý kiến của đa số dân thường của Nhật là họ chẳng hiểu nên cười hay nên khóc trước những quy định kỳ cục như người cha hàm hồ, điên khùng, buộc các con phải tuân theo mọi quy định của mình.
Ngày 28-9-1940, chính quyền Tokyo ban hành quy chế sử dụng áo kimono ngắn tay trong các lễ cưới để tiết kiệm tiền bạc. Ngày 1-10 cấm các loại xe hơi sang trọng đến các địa điểm ăn chơi giải trí “để tiết kiệm nhiên liệu”, cấm các hộ không có đăng ký hôn nhân sử dụng telephon. Những người giàu có tiền bạc và quyền lực thì tìm được “kẽ hở” người ta cố tình tạo ra cho họ tiếp tục được hưởng thụ. Ví dụ nếu cứ theo những quy định chung của tòa thị chính Tokyo thì chơi golf là trò chơi tốn kém, phải bị hủy bỏ, hơn thế đó là trò chơi của phương Tây. Nhưng hễ ai nói đến đó để luyện tập sức khỏe để phụng sự quốc gia và Nhật Hoàng thì được phép đến sân golf.
Quân phiệt Nhật Bản đã tiêu phí vào cuộc chiến tranh ở Trung Quốc quá nhiều của cải và tiềm năng của đất nước. Người dân bình thường khó có thể mua được những đồ dùng, thực phẩm cần thiết cho cuộc sống thường nhật, đặc biệt là người nghèo, bởi vì những gì bán ở các cửa hàng thì giá lại quá cao. Nhà văn Nagai Kafu đã viết trong nhật ký những ngày này ở Tokyo là nhân năm mới ông “đã mua được một chai nước nóng một cách may mắn, qua đó mới có thể chống được cái lạnh ghê người trong căn phòng không lò sưởi, không củi lửa”. Không có than củi đốt lò, thiếu gas nghiêm trọng và thường xuyên đói ăn chỉ vì gạo quá đắt đỏ đối với người dân.
Mùa xuân 1941 ở Tokyo thật ảm đạm. Ban đêm trời tối thui. Những ngọn đèn điện chiếu sáng từng được so sánh với Paris tắt ngóm.
Không khí thời cuộc còn bức bối hơn. Đài phát thanh thường xuyên phát lệnh báo động máy bay đối phương. Việc xây hầm trú ẩn trở thành ngành kinh doanh hốt bạc. Tờ Asahi đăng quảng cáo “giá đặc biệt” 150 Yên để có một chỗ ẩn nấp và “khi bức xúc có thể sử dụng tránh cả lửa lẫn động đất”. Khu nhà cao tầng Itoya ở Ginza cho thuê “thiết bị đồng bộ” gồm mặt nạ chống hơi độc, đèn pin, thậm chí cả giấy đen để chụp đèn che ánh sáng và thậm chí có cả máy quay tay để nghe hát dưới hầm. Mọi chuẩn bị cho đến từng chi tiết là cốt tạo ra cho dân chúng Nhật “chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc chiến tranh” ngay dưới chân mình, trên đầu mình. Quả là những chuẩn bị trước ấy đã không thừa. Tuy nhiên sự ác liệt vượt qua tưởng tượng của nhà chức trách rất nhiều lần.
Ngày 26-1-1941 Branko Vukelis cưới vợ Nhật Bản, chị Yoskiko đã mang bầu 7 tháng. Yoskiko quen Vukelic trong nhà hát ngày 14-4-1935, khi hai người là khán giả ngồi cạnh nhau. Cuộc sống vợ chồng với Judith ngày càng tồi tệ. Họ cãi nhau như cơm bữa. Và cái phải đến đã đến. Hồi đó Yoskiko là sinh viên Anh ngữ. Và vì muốn - ý định ban đầu - cải thiện trình độ Anh ngữ mà cô sinh viên này đã bạo dạn làm quen với người đàn ông đẹp mã da trắng kia.
Cuộc tình này bị cha mẹ Yoskiko phản đối kịch liệt. Những gia đình khá giả Nhật Bản hồi ấy không thể nghĩ rằng họ có một chàng rể da trắng. Nhưng bộ máy tuyên truyền ở Nhật - đặc biệt là sau Hiệp định phe trục ký với Đức - đã khen ngợi các đồng minh hết lời, vì thế quan điểm từng ngự trị ở Nhật Bản “Lấy vợ, chồng nước ngoài tức là làm mất dòng giống thuần chủng Nhật Bản” đã dần dần nhường chỗ cho những mối quan hệ thân hữu với người da trắng.
Richard Sorge ngay từ đầu đã không tán thành việc Vukelic ly hôn với Edith. Anh đã nói thẳng với Vukelic: “Nếu anh nhất định đòi ly hôn với Judith thì có nghĩa là anh đã tìm được một người phụ nữ khác và sẵn sàng kết hôn với họ. Và như vậy thì việc giữ gìn bí mật hoạt động sẽ vô cùng khó khăn.”
Khi biết Vukelic đã quyết đến cùng, Sorge phải quay ra dàn xếp cuộc sống cho Judith. Sorge đã bố trí cho Judith và cậu con trai 8 tuổi đến một căn hộ khiêm tốn tại quận Kami-Meguro. Theo thỏa thuận với Judith thì Max Clausen được đặt máy phát tín hiệu tại một phòng nhỏ trong căn hộ. Judith hứa và đã thực hiện lời hứa giúp đỡ cho các thành viên trong khả năng có thể của chị. Sau khi Max Clausen bị nhồi máu cơ tim, chị Judith đã bất chấp hiểm nguy, thu dọn chiếc máy này và chuyển đến cơ sở mới cho nhóm. Sorge đã hết sức biết ơn Edith. Trong những tháng tiếp theo, anh đã tạo điều kiện chăm sóc nguồn sống cho hai mẹ con chị. Người đàn bà Đan Mạch này đã không phụ lòng tin của những con người chân chính.
Richard Sorge không được mời dự đám cưới Vukelic-Yoskiko. Vukelic giữ bí mật trước “sếp”, nhất là sau khi Richard nói chữ không khi Vukelic báo cáo và thỉnh cầu cho cưới vợ mới.
Như vậy là Vukelic đã không tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên. Ở đây không phải là mệnh lệnh về chuyện vợ con mà là liên quan đến hoạt động của cả màng lưới điệp báo và tính mạng của các thành viên.
Sau ngày Vukelic cưới vợ, Sorge đã không hề tỏ ra giận dữ, nhưng việc buộc anh phải làm là báo cáo về trung tâm. Đó là việc không thể giấu, càng không thể thoái thác.
Sorge đã vừa tình cảm vừa rất nghiêm túc nói với Vukelic:
“Anh không bao giờ được nói với vợ dù chỉ một từ về chữ chết đối với tổ chức chừng nào anh còn ở trên đất Nhật. Nếu có thể được thì anh hãy nhanh chóng trở về Nam Tư để có thì giờ suy nghĩ về toàn bộ các vấn đề, sau đó gặp các vị lãnh đạo ở Mát-xcơ-va và xin ý kiến của họ về những chuyện tiếp theo đồng thời nói với chị ấy sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ. Trong trường hợp khác, anh phải vĩnh viễn rời khỏi tổ chức này.”
Sorge đã báo cáo với Trung tâm tất cả các chi tiết liên quan và đề nghị đưa Vukelic trở về. Matscơva, trái lại, yêu cầu Vukelic lưu lại Nhật Bản một thời gian nữa. Hai tuần sau Đức tấn công Nam Tư. Vukelic không còn đường trở về quê hương dù lúc này anh muốn hay không.
Trước ngày cưới Vukelic đã khẳng định với Yoshiko mình là người cộng sản kiên cường. Điều anh ta không nói là mình là thành viên của màng lưới điệp báo Tokyo. Vukelic thực sự lo cho Yoshiko phải rơi vào công việc nguy hiểm này.
Edith, trái lại, ý thức được nhiệm vụ và sự nguy hiểm cho bản thân khi cùng Vukelic đến Nhật Bản. Chị đã hoàn thành nhiệm vụ nhỏ nhưng trọn vẹn trong những năm tháng gian khổ ấy cho đến ngày gia đình ly tán. Max Clausen trái lại, đã kể với Anna về những hoạt động bí mật của mình ở Matscơva sau khi họ cưới nhau. Cho dù thuộc “giới chống cộng” nhưng Anna đã khá thú vị với công việc của chồng.
Chỉ ít lâu sau Yoshiko đã biết được “có cái gì đó khó hiểu, hai mặt” ở Vukelic. Nàng đã vô cùng sửng sốt khi có một “thằng cha người Đức béo trục béo tròn” bỗng xuất hiện trước nhà mình, trên vai là chiếc vali khá nặng, rồi sau đó anh ta mất hút nhiều giờ trong căn phòng của gia đình. Và rồi cứ hàng tháng anh chàng Đức ấy lại đến rất đúng giờ!
Vukelic đã phải nói với vợ sự thật về “thằng cha Đức” ấy rằng anh ta là thành viên của một tổ chức kháng chiến do một người đứng đầu mà anh ta chỉ gọi là “Boss” (chỉ huy) mà không bao giờ nói tên. Mục tiêu của nhóm chỉ là việc khám phá kế hoạch tấn công Liên Xô của Nhật Bản.
Thật không ngờ là khi nghe chuyện này Yoshiko đã nói rằng đó là một nhiệm vụ rất đáng quan tâm ủng hộ. Và chị Yoskiko đã làm những gì có thể làm để giúp chồng. Chị đã hiểu chồng, thông cảm hơn và kính trọng anh hơn trước.
Chừng như có “máu phiêu lưu”, người phụ nữ trẻ Nhật Bản đã tự nguyện đề nghị được tham gia giúp đỡ hoạt động của nhóm. Vukelic bèn giao nhiệm vụ cảnh giới cho Yoshiko mỗi khi “anh chàng béo Đức” đến làm nhiệm vụ. Max Clausen đã vô ý để lại danh thiếp nhà buôn của mình và Yoshiko biết tên anh là Clausen từ hôm đó.
Vukelic nói với vợ về “Boss” - là một người phi phàm, nhưng cũng là một darashinai (tiếng Nhật Bản có nghĩa là chơi lộn sân với phụ nữ), có trái tim biết rung động, đã khóc khi nhận được thư vợ!
Yoskiko chỉ nói chuyện với Sorge duy nhất một lần qua điện thoại. Theo Yoskiko thì tiếng nói của người đó không chải chuốt. Chị từng muốn được gặp anh. Tiếc thay người đàn bà nhân ái này không bao giờ thực hiện được điều mong ước nhỏ nhoi, hoàn toàn không phải vì mình, cho mình.
Nói cho đúng thì chị đã bỏ lỡ cơ hội để nhìn tận mắt con người lạ lùng mà thân mật ấy. Một sự ngẫu nhiên lạ thường đã xảy đến là vào một buổi tối các thành viên nhóm điệp báo nhận ra là họ có mặt cùng lúc và đầy đủ tại nhà hàng - chỉ có điều là mỗi người đến đó với nhiệm vụ khác nhau, đang đàm đạo với những đối tượng khác nhau. Vukelic nhận ra tiếng nói của Sorge khi gọi hầu bàn và lưu ý Yoshiko là Boss cũng có mặt. Yoshiko nghe tiếng gọi quen quen - đó là giọng chị đã nghe trong điện thoại. Vukelic nói rất khẽ vào tai Yoshiko: “Em đừng ngoái lại, nguy hiểm cho anh đấy” Và theo chị Yoshiko thì mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.
Mãi sau này, khi báo chí đăng ảnh về màng lưới điệp báo Xô Viết sa lưới, Yoshiko mới biết được chân dung của Richard Sorge. Từ đó sự quý trọng người anh hùng không bao giờ phai mờ trong bà. Bà đã cùng Hanako là những người cuối cùng ở Nhật Bản hương khói quanh năm cho phần mộ Richard Sorge và Blanko Vukelic ở Tokyo. Một ngôi mộ cũng luôn luôn ngát hương là mộ Ozaki Hotsumi, chiến sĩ tình báo xuất sắc Nhật Bản.
Nước Nhật Bản vào những năm này rơi vào bối cảnh trớ trêu về quan hệ Đông-Tây. Một mặt giới quân phiệt Nhật Bản liên minh chiến lược với “những tên da trắng phát xít, dân tộc cực đoan” Đức và Italia nhằm “chia thế giới” làm “khoảng không gian sinh tồn” mà chúng gọi là cho dân tộc, nghĩa là những “người da trắng” này là đồng minh, là chiến hữu, là anh em... Nhưng ngay trên đất Nhật Bản thì những người da trắng “là gián điệp” tuốt tuột, những kẻ thù của Nhật Bản. Nước Nhật Bản trong những năm của chủ nghĩa dân tộc cực đoan này mà có một phụ nữ Nhật Bản lại làm lễ thành hôn với một người da trắng “chưa rõ tung tích” là chuyện hết sức nặng nề, khó chịu cho những chị em này. Họ bị xã hội lên án và bị cơ quan an ninh coi là đối tượng cần giám sát chặt chẽ. Dư luận xã hội thì... tò mò.
Vào một ngày năm 1940 Vukelic và Yoshiko sóng đôi trên đường phố Tokyo, dọc theo công viên Hibiya. Đối diện đang bước về phía họ là một viên cảnh sát đang đến gần, đến gần. Thằng cha cảnh sát ấy - theo lời kể của Yoshiko - muốn biết khi lục vấn chị: “Làm cao vào thời gian này mà cô lại sóng đôi với thằng cha da trắng ngông nghênh trên đường phố chứ!” Chị Yoshiko viết:
“Tôi đang tay trong tay với một người đàn ông da trắng trong khi cả nước Nhật đang bị những kẻ thù da trắng bao vây! Nghe ra thì đáng giận quá. Branko nói với y “Hãy để cho cô ấy yên! Cô ấy là vợ tôi”. Nói xong anh rút tờ giấy tùy thân cho viên cảnh sát để chứng minh chúng tôi là vợ chồng. Người ta phải chịu những cảnh lục vấn như thế mà không có cách nào thoát ra được. Đối với bọn họ thì tôi là “nữ tặc-kẻ phản bội” khi cưới một người đàn ông da trắng”
Từ đầu năm 1941 báo chí Nhật Bản báo động về một tình trạng khẩn cấp đồng thời với việc giảm đáng kể việc cung cấp hàng tiêu dùng thường nhật. Việc tiết kiệm triệt để được coi là “hành động ái quốc”.
Ngày 1-3-1941 là “Ngày châu Á mới” hàng vạn người dân Nhật hướng về Hoàng cung cúi lạy nghiêm trang. Ngày ấy được ghi nhớ là “Ngày ban hành những biện pháp tăng cường lực lượng phòng thủ đất nước.”
Thanh niên bị động viên làm mọi việc của thời chiến như một nghĩa vụ không thể thoái thác: đào hầm tránh bom, dọn hàng núi rác trên các đường phố, thậm chí đi lao động ngoài đồng ruộng... tất cả để “tăng cường sức mạnh phòng thủ” của đất nước. Các quán bar, nhà hàng, tiệm nhảy, nhà hàng Geisha và tất nhiên là các nhà thổ phải đóng cửa trong “ngày động viên” này. Vũ nữ - cả vũ nữ Geisha và thậm chí cả gái nhà thổ có môn bài đều phải đi lao động - tùy theo công việc - để lấy tiền đóng góp cho “quỹ quốc phòng”
Vào ngày hôm đó Tokyo chỉ có duy nhất một tờ báo bằng tiếng Anh. Sorge đọc được những thông tin ấy trên tờ báo này. Tờ Japan Times là “Tiếng nói của chính phủ” cho nên không bao giờ bị kiểm duyệt. Tờ báo cho biết mức độ tình hình căng thẳng và không giấu nổi mâu thuẫn từ bên trong xã hội “nề nếp” mà thực ra là đã bị quân sự hóa ở Tokyo. Cả Sorge và Hotsumi - những tình báo nhạy cảm - đã có những phân tích bổ ích từ sự kiện liên quan này.
Người cung cấp những “thông tin trung thực nhất về dư luận trong dân chúng” chính là Hanako. Sự quen biết của Hanako với đủ các giới sang hèn, quân nhân, chính khách đã tạo điều kiện cho chị hiểu được phản ứng của các tầng lớp trong xã hội. Nổi bật nhất là sự bất bình của dân chúng về chính sách “thắt lưng buộc bụng” và sự thật về nạn khan hiếm trầm trọng nhu yếu phẩm của đời sống thường nhật tại một trong những thủ đô đông nhất hành tinh này. Cái gọi là “sự nhất trí của cả dân tộc” chẳng qua chỉ là bịp bợm không hơn không kém.
Người lao động, người nghèo - và chỉ họ mà thôi - là vật hy sinh cho cuộc chiến tranh sa lầy rất tốn kém ở đại lục Trung Hoa. Người giàu, giai cấp thượng lưu, quan chức cảnh sát, quân đội không hề chịu bất cứ thiếu thốn nào trong thời gian này.
Trong tuần lễ đầu của tháng 3-1941 tướng Ott nói cho Sorge biết một “bức điện tuyệt mật” từ Berlin chuyển đến. Ngoại trưởng Ribbentrop thúc giục anh ta “làm tất cả những gì có thể” để buộc Nhật Bản mở cuộc tấn công vào Singapore.
Viên đại sứ rất bực mình. Toàn bộ viên chức tòa đại sứ trong hai tháng qua chỉ làm duy nhất một việc là thúc giục Nhật Bản đối đầu với Anh. Toàn bộ các bí thư, tùy viên cho đến đại sứ vắt óc ngày đêm chỉ để làm duy nhất một việc: đưa Nhật Bản tham gia cuộc chiến đã bốc thành những đàm cháy lớn ở châu Âu. Tùy viên Hải quân Wennecker thậm chí đã vạch hướng tấn công của tàu chiến Nhật Bản trong một bản “kế hoạch toàn diện” nhằm chiếm đóng Singapore. Wennecker thậm chí đã trao tận tay bản “kế hoạch tổng hợp” này cho một số viên tướng như Ishihara - người được trao nhiệm vụ chỉ huy chiến dịch. Nhưng viên chức Đức dường như chỉ nhận được sự ngờ vực từ các sĩ quan cấp cao của Nhật Bản. Hình như ngoại trưởng Ribbentrop không hiểu được những khó khăn của cấp dưới mình tại Nhật Bản.
Nghe Ott kể xong, Sorge nói: “Thật quả là có gì lạ kỳ đâu. Ông đại sứ biết quá rõ người Nhật Bản là loại bậc thầy ném cát vào mắt người phương Tây. Tôi từng nói với ông đại sứ là Nhật Bản không chịu làm tay sai và đồng lõa cho Hitler đâu mà. Chẳng phải Bismacrk vĩ đại từng nói trong mọi liên minh bao giờ cũng có một kỵ sỹ và một con ngựa phải không? Phải rồi, Nhật Bản muốn liên minh với phe trục nhưng đâu mong làm con ngựa mà là kỵ sỹ kia!”
Cuộc trao đổi này diễn ra trước khi đại sứ Ott được ngoại trưởng Matsuoka cho hay ông sẽ lên đường thăm Mát-xcơ-va, Berlin và Rom - và ông ta gọi là “chuyến thăm lịch sử” - khời hành từ Tokyo, đến Berlin trước tiên. Sorge đã kịp khuyên Ott về những vấn đề liên quan đến những cuộc hội đàm quan trọng của ông Matsuoka với Hitler và Ribbentrop, đặc biệt là “hướng tiến công” của các đạo quân lớn trong thời gian tới. Ott đã nghe Sorge rất chăm chú. Sorge khuyên Ott báo cáo với cấp trên ở Berlin làm sáng tỏ giới hạn của tình hữu nghị Đức-Nhật. Hai dân tộc chia nhau một cái giường, cả hai mộng ước thống trị thế giới như nhau, thế nhưng sự hợp tác lại trì trệ, thậm chí có lúc trục trặc. Sứ quán Đức trong những tháng qua “cho quá nhiều” nhưng lại “nhận quá ít” từ phía Nhật Bản.
Sorge nói những điều này là đã cân nhắc rất kỹ tình hình tại chỗ trong thời gian qua. Vết nứt giữa hai đồng minh chiến lược xuất hiện lâu nay rồi, nhưng giờ đây vấn đề quan trọng đối với anh là khoét sâu nó thêm. Tất cả những gì Sorge phát hiện trong cái phe trục này đều làm anh vui mừng và động viên anh và đồng đội gắng sức hơn nữa, sáng tạo và nhạy bén hơn nữa.
Hoàng tử Urach, một người bạn cũ, đã cung cấp cho Sorge một số thông tin quan trọng từ Berlin. Urach vốn là nhà báo, được bổ nhiệm là người phát ngôn vụ Báo chí Bộ ngoại giao, cho hay Ribbentrop luôn hy vọng vào chính sách tấn công Singapore của Nhật - nhưng không phải bằng cái giá lôi kéo Mỹ đứng bên cạnh Anh. Berlin thiên về việc ủng hộ Nhật Bản trở thành một gọng kìm mạnh kiềm chế Liên Xô ở Viễn Đông. Từ Bộ tổng tham mưu - nơi Urach có những mối quan hệ tốt - Urach được biết Đức ủng hộ một sự tăng cường lực lượng của Nhật ở Mãn Châu để làm sức ép lên Liên Xô.
Sorge làm như lơ đãng khi nghe tin này, song thật ra anh đã tập trung thần kinh cao độ để không nghe sót một chi tiết nào. Thông tin của Urach mang tầm chiến lược rất lớn và vì vậy làm anh thật sự bối rối trong lòng. Nếu quả thật người Đức muốn Nhật Bản tấn công vào sau lưng “con gấu Nga” thì ắt hẳn họ đã lên kế hoạch tấn công Liên Xô công khai từ mặt trận phía Tây. Và trong khi Ribbentrop vẫn hối thúc Ott làm nóng cái hang sói Nhật Bản bằng cách đòi mở cuộc tấn công vào Singapore thì chính là lúc bọn quốc xã đã hoạch định mang tính chiến lược kích người Nhật đóng vai trò không nhỏ trong việc xâm chiếm Liên Xô của chúng.
Suy nghĩ này được củng cố sau một cuộc nói chuyện giữa Sorge với đại tá tùy viên quân sự Đức ở Nhật Bản, Kretschmar. Kretschmar báo cho Sorge biết ông ta nhận được một bức thư của tướng Matzki - tiền nhiệm của Kretschmar ở Nhật Bản này đã được phong hàm tướng và đứng đầu bộ tham mưu phòng thủ trong Bộ tổng tham mưu quân đội Đức - nói rằng những dự định của giới chóp bu quân sự ở Berlin từ lâu nay đã nghiêng hẳn sang chính sách chống Liên Xô quyết liệt. Matzki lưu ý Kretschmar hãy tự rút ra những kết luận cần thiết. Do tin cậy Sorge cho nên anh ta đã nói với anh về những suy nghĩ của mình sau khi đã suy nghĩ khá lâu: Sẽ xảy ra cuộc chiến vô cùng ác liệt với Liên Xô. Và Kretschmar cho biết đó cũng là ý kiến và mong muốn của những con thú cao cấp bên cạnh Hitler. Kretschmar từng là nhân vật chống Liên Xô quyết liệt, lần này lại là người không chia sẻ quan điểm và mưu đồ của bọn diều hâu. Anh ta nói với Sorge: “Ta hãy xem và trả lời vấn đề Nhật Bản sẽ đóng góp những gì trong mưu đồ này với tư cách là đồng minh của Đức. Rất có thể họ hiểu được sự thúc ép mang tính nghĩa vụ là phải chống lại chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng cái còn quan trọng hơn là Nhật phải tấn công Singapore.” Câu chuyện diễn ra trong sứ quán đã soi rõ nhận định trước đây của anh rằng Đức liên minh với Nhật Bản là để có đồng minh chống lại Liên Xô và một cuộc chiến tranh từ hai sườn của Liên Xô sẽ là đảm bảo thành công cho chúng. Còn gì “ngon” hơn khi hai con sói đói từng tuyên bố “đi tìm khoảng không gian sinh tồn” có hẳn một phần sáu quả đất sau khi chinh phục Liên Xô! Richard Sorge, với tư duy nhạy bén đặc biệt, đã nhanh chóng quyết định hướng hoạt động của mình và đồng đội khám phá liệu bọn quân phiệt có và đang lên kế hoạch tấn công Liên Xô và bao giờ thì hành động tội ác ấy sẽ diễn ra?
Ngày 12-4-1941 ngoại trưởng Nhật Bản Matsuoka lên đường thực hiện cuộc viễn du sang châu Âu. Đây là một chuyến đi thật có ý nghĩa. Báo chí đưa tin và nhấn mạnh rằng Matsuoka là ngoại trưởng Nhật Bản đầu tiên kể từ năm 1907 quyết định “ra ngoài biên giới đảo quốc”. Đích chuyến đi của ông là Berlin Rom và Mát-xcơ-va. Cuộc hành trình bằng tàu hỏa cả đi lẫn về kéo dài 6 tuần lễ. Phần lớn thời gian của ngài ngoại trưởng là trên tàu hỏa xuyên Xi-bia của Nga đến Mát-xcơ-va và sau đó đến Đức cũng bằng con đường tàu hỏa.
Richard Sorge có “tay trong” trong đoàn tùy tùng của Matsuoka. Đó là Kinkazu, người từng cùng Ozaki Hotsumi kết bạn tâm giao từ năm 1936 khi hai người là thành viên được mời là đại biểu chính thức của Hội nghị Yosemite. Trong tư cách cố vấn của ngoại trưởng, anh là thành viên trong đoàn. Trước ngày đoàn lên đường, anh đã báo cho Ozaki là chuyến đi này của ông ngoại trưởng sẽ có rất ít những kết quả cụ thể. Nó chỉ muốn biểu thị sự đoàn kết nhất trí trong phe trục. Ngoài ra đoàn có nhiệm vụ xem xét và đánh giá thực trạng tình hình châu Âu và sẽ không hứa hẹn hoặc thỏa thuận gì cụ thể với Đức trong cuộc tiếp kiến của Hitler và các buổi thảo luận với ngoại trưởng Ribbentrop. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông Matsuoka là việc cải thiện mối quan hệ với Liên Xô thông qua việc đàm phán tiến tới ký kết một Hiệp định không xâm phạm lẫn nhau. Trong cuộc gặp ngày 24-3-1941 với ông Molotov, ngoại trưởng Liên Xô, ông Matsuoka đã đề cập đến một Hiệp định như vậy.
Ngoại trưởng Matsuoka đến Berlin ngày 26-3-1941 và được đoàn tiếp trọng thể như một ông vua. Nơi nơi ông đến đều trải thảm đỏ và người cầm cờ nheo Nhật Bản tung hô rầm rộ hòa trong tiếng kèn đồng của đoàn quân nhạc chơi bản quốc ca đất Phù Tang. Matsuoka được tâng bốc lên chín tầng mây khi báo chí Đức và Italia viết tựa lớn “Nhà kiến trúc phe trục và là thành viên có năng lực hạng nhất của chính phủ Konoe!”
Tại buổi tiệc khoản đãi Matsuoka ngày 27-3-1941, Ribbentrop đã không ngừng thuyết phục ông ta rằng chiếm đóng Singapore là “quyền lợi nguyên thủy” của Nhật Bản và là bước mở đầu hết sức quan trọng để Nhật Bản thống trị vùng đại Đông Á. Matsuoka giữ thái độ bình thản vốn có của người Nhật Bản, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ sự đảm bảo mang tính nghĩa vụ nào.
Hitler ra lệnh trước cho thuộc hạ không được tiết lộ phương án Barbarossa cho vị khách Nhật Bản - tức là kế hoạch tấn công Liên Xô. Mặc dù Nhật Bản là đồng minh của Đức trong phe trục, nhưng Hitler không mấy tin cậy, thậm chí ngờ vực người anh em đồng minh chiến lược này. Hắn rất khó chịu và bực mình với thái độ chần chừ của Nhật Bản, vì lẽ đó Hitler lo Nhật Bản sẽ vì lợi ích của họ mà tiết lộ phương án này cho Liên Xô, Anh và Mỹ.
Theo những thông tin rò rỉ thì cuộc hội kiến tuyệt mật giữa Hitler và Matsuoka chỉ diễn ra như một cuộc thăm xã giao không hơn không kém. Về sau Hitler đã xác nhận hắn ta không nhớ đã tán gẫu với Matsuoka những gì trong buổi gặp mặt ấy. Thậm chí ông ta nhớ là đã dùng nắm đấm đập mạnh xuống bàn và hét lớn: “Nước Anh phải bị khuất phục!” Vốn là người ngưỡng mộ Hitler, Matsuoka có ấn tượng khó quên về cuộc chuyện trò và về thái độ của con người đầy quyền uy này.
Dường như Ribbentrop cũng nói nhiều, tuy nhiên y cũng không hề đề cập đến những căng thẳng tăng lên đột ngột giữa Đức và Liên Xô. Người ta cho rằng hoặc là người dịch đã không thực hiện nhiệm vụ với chất lượng cao, hoặc chính Matsuoka đã làm như không hiểu hết những gì Ribbentrop lý giải. Dù sao thì Matsuoka cũng đã tạm biệt các đồng minh chiến lược sau “chuyến thăm thành công” Rom và Berlin và cuộc viếng thăm Vatican ngày 5-4-1941 và cho rằng Ribbentrop trước sau ủng hộ chủ trương cải thiện quan hệ Nhật-Nga. Matsuoka thỏa mãn rời Berlin sang Mát-xcơ-va. Ở đó người ta đang chờ ông với những nội dung đàm phán cụ thể.
Khi Matsuoka và tùy tùng vượt qua biên giới Đức đêm 6-4-1941 sang lãnh thổ Liên Xô, ông ta nghe qua đài phát thanh tin thời sự nóng hổi về cuộc tiến quân của Đức vào Nam Tư. Người Xéc-bi đã lật đổ và truy đuổi hoàng tử Paul, người đã ký với phe trục ngày 27-3-1941 đưa Nam Tư tham gia vào liên minh tội ác này, đồng thời tuyên bố hủy bỏ chữ ký của ông ta với phe trục. Bực tức trước hành động kiên quyết này của Nam Tư, Hitler đã ra lệnh cho quân lính của hắn tấn công và hùng hổ tiến vào Nam Tư “nhằm đè bẹp quân đội Xéc-bi”. Hành động trả thù này của Hitler cuối cùng đã mang đến cho nước Đức phát xít những hậu quả tai hại. Do phải “tấn công trừng phạt” Nam Tư cho nên kế hoạch tấn công Liên Xô phải lùi lại 5 tuần. Cứ như nhận định của viên chức ngoại giao cao cấp Nhật Bản, Kase Toshikazu, thì “Nếu buộc tấn công vào Nga được tiến hành trước 5 tuần thì rất có thể quân đội quốc xã đã có thể chiếm Mát-xcơ-va trước khi mùa đông ập đến, gây vô vàn trở ngại cho các hoạt động quân sự trên toàn chiến tuyến.” Lẽ dĩ nhiên hồi ấy quốc trưởng Hitler không nghĩ được rằng chính ông đã đâm chém, cắn vào cơ thể, da thịt mình.
Người ta cho rằng chính các điệp viên Liên Xô đã đạo diễn cuộc tấn công của Đức vào Nam Tư- và cuộc tấn công đột ngột này đã không được thông báo cho các đồng minh trong phe trục. Hành động xâm lược đột ngột này của Hitler đã làm tăng sự ngờ vực của giới lãnh đạo Liên Xô vào ý đồ của Hitler và họ đã tận dụng triệt để trong các cuộc đàm phán của Mát-xcơ-va vài ngày tiếp theo ở Mát-xcơ-va.
Ngày 13-4-1941 Matsuoka và Molotov ký bản Hiệp định, theo đó nhấn mạnh Liên Xô và Nhật Bản cam kết giữ thái độ trung lập một khi một trong hai nước bị nước thứ ba tấn công. Rượu vang được rót đầy hết ly này đến ly khác như không bao giờ cạn trong điện Kremli khi hai ngoại trưởng đặt bút ký vào văn kiện. Stalin nâng ly chúc mừng Nhật hoàng Hirohito. Matsuoka nâng cốc chúc sức khỏe Stalin. Stalin và Matsuoka cụng ly trong sự reo vui của cử tọa. Trong khi chạm ly Stalin nói với Matsuoka: “Ngài là người châu Á như bản thân tôi!” Matsuoka hứng khởi đáp: “Tất cả chúng ta là người châu Á. Chúc mừng sự thịnh vượng của châu Á!”
Người Nga có mọi lý do để hài lòng. Tính trung lập ghi trong Hiệp định đã tạo ra cái dằm trong liên minh phe trục và tạo cho Liên Xô một sự đảm bảo an ninh tương đối - cho dù một cuộc tấn công từ phía Nhật Bản vào Liên Xô có thể nổ ra xóa bỏ những cam kết này. Về phía Nhật Bản những cam kết này đã củng cố mối quan hệ với con gấu Nga và qua đó nguy cơ của một cuộc tấn công vào mạng sườn chí ít được loại bỏ trong một thời gian nhất định. Người Nhật đã tính đến một cuộc chiến tranh trong khu vực Thái Bình Dương với Mỹ mà Liên Xô là “người đứng ngoài cuộc”. Và không thế lực nào còn có thể ngăn cản quân phiệt Nhật Bản tấn công xuống Đông Nam Á.
Ngày 22-4-1941 tướng Ott và các đại sứ Italia và Liên Xô chờ đón Matsuoka trở về sau chuyến công cán dài ngày. Ông ngoại trưởng bay trên chiếc máy bay cánh quạt khi trở về quê hương. Xuất hiện ở cầu thang máy bay với chiếc áo mưa trên người và chiếc mũ phớt (nỉ) trên đầu, tay cầm batoong tre như muôn thuở. Matsuoka bắt tay chặt đầy mãn nguyện thủ tướng Konoe và sau đó chào đón các nhà ngoại giao và sĩ quan ra đón tại sân bay. Thủ tướng mở tiệc khoản đãi ngoại trưởng Matsuoka chiều ngày hôm đó.
Cảnh ngoạn mục lạ thường diễn ra trên các đường phố Tokyo mà xe ông ngoại trưởng chạy qua. Hàng vạn người tay cầm cờ miệng hô to “banai” (Hura) suốt từ sân bay đến Dinh Thủ tướng, nơi ông Matsuoka tri ân Nhật Hoàng và thủ tướng sau chuyến công cán dài ngày, đã trở thành thông lệ trên chính trường Nhật Bản. Người Nhật có mọi lý do để ăn mừng.
Các nhà báo và phóng viên thường trú nước ngoài được mời đến Bộ ngoại giao dự buổi họp báo của ngài ngoại trưởng. Người ta hỏi liệu có những kế hoạch đàm phán với Hoa Kỳ. Ông ngoại trưởng trả lời: “Không nhà ngoại giao nào của thế giới kể với thế giới là ông ta sẽ đàm phán với ai hoặc lựa chọn biện pháp nào!” Có mặt trong hơn 30 nhà báo nước ngoài, Richard Sorge hiểu rằng lời tuyên bố ngắn ngủi ấy của ngài ngoại trưởng như là một sự chứng thực. Trong bài viết tiếp đó gửi tờ “Báo Frankfurt” (ngày 20-4-1941) Sorge cẩn trọng trích báo chí Nhật Bản rằng Matsuoka đang thận trọng “cân nhắc mối quan hệ Nhật-Anh-Mỹ” một cách nghiêm túc.
Matsuoka có rất ít thì giờ tại cuộc họp báo, vì thế người ta đã trao cho báo chí bản tuyên bố thay cho những câu trả lời tiếp theo. Bản tuyên bố này chỉ rõ những cân nhắc của Matsuoka: “Hiệp Định trung lập (với Nga) là sự tăng cường Liên minh ba bên và vì vậy cả Đức lẫn Italia đều “vui mừng thực sự”.
Hiển nhiên không phải như vậy. Bản Hiệp Định Nhật-Nga đã làm Berlin ngạc nhiên đến sững sờ, thậm chí làm họ rối trí. Người Đức không hề mơ tưởng một bản Hiệp Định trung lập được ký kết giữa Nhật Bản và Liên Xô.
Đại sứ, tướng Ott, thông báo cho Sorge suy nghĩ của mình. Richard Sorge về sau đã viết: “Từ miệng Ott tôi nghe là Nhật Bản sẽ gắn bó với Liên Xô chặt chẽ hơn qua bản Hiệp Định này và nước Đức cảm thấy bất hạnh. Tôi nhận ra là mối quan hệ Đức-Nhật xấu hơn sau khi Liên Xô và Nhật Bản công bố Hiệp định.”
Sorge ủy thác cho Ozaki nghiên cứu cặn kẽ phản ứng của dư luận rộng rãi ở Nhật Bản trước sự kiện này, đặc biệt là của giới cầm quyền. Ozaki đã không mấy khó khăn trong công việc được giao này. Từ năm 1939 anh đã có chân trong Phòng nghiên cứu Cục đường sắt Nam Mãn Châu (thực chất Cục đường sắt này không chỉ quan tâm đến quyền lợi kinh tế mà trong thực tế là một tập đoàn tư bản rất có thế lực). Anh có mọi điều kiện tiếp cận và phân tích số liệu liên quan đến hoạt động của đạo quân Quan Đông. Bọn sĩ quan cấp cao tin cậy công tác nghiên cứu của phòng, cung cấp khá đầy đủ số liệu và cũng nhận được những báo cáo tổng hợp và phân tích. Vị trí của Ozaki tạo điều kiện cho anh tiếp cận gần như mọi nguồn thông tin chính trị, kinh tế và quân sự - vốn cực kỳ cần thiết cho hoạt động của Sorge. Sau đây là tổng hợp của Ozaki Hotsumi:
Hiệp định (với Liên Xô) được các giới chính khách và quân nhân tiếp nhận tích cực. Một cuộc đối đầu toàn diện với Nga trước mắt là không xảy ra. Dư luận Nhật Bản còn đối lập nhau ở điểm nhạy cảm là Hiệp Định này có phủ định Hiệp ước ký với Đức và phe trục. Ý kiến đa số cho rằng nó không ảnh hưởng đến hiệp ước phe trục loại trừ việc coi Liên Xô là mục tiêu tiến công của Nhật Bản (chí ít là trong những tháng này), thậm chí còn quy định nghĩa vụ trung lập của Nhật Bản một khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Đức và Nga.
Tuy nhiên Ozaki vẫn có điều ngờ vực. Anh đánh giá bản chất giới cầm quyền Nhật Bản từng là những người “luôn thích nghi với hoàn cảnh”, vì vậy Liên Xô không thể yên tâm và tin chắc là biên giới phía Đông của mình được đảm bảo yên bình. Hotsumi kết luận một cách chắc nịch: “Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác trước những sự chuẩn bị hối hả của Nhật Bản và một cuộc tấn công toàn diện vào Liên Xô là nguy cơ hiển nhiên!”
Những gì Sorge nghe được, thu lượm được trong sứ quán Đức bổ sung cho “sự ngờ vực” rất có sức thuyết phục của Hotsumi. Vài ngày sau khi trở về nước, Matsuoka đã mời Ott đến Bộ Ngoại giao, khẳng định với viên đại sứ là trong trường hợp nổ ra “hành động thù địch” (tức là giữa Đức và Liên Xô) thì phía Nhật Bản sẽ coi Hiệp định với Liên Xô là không còn giá trị. Người Nhật đảm bảo với Ott cụ thể hơn: nếu chiến tranh nổ ra giữa Đức và Liên Xô thì không có một chính phủ nào ở Nhật Bản sẽ không đứng bên cạnh đồng minh Đức của mình. Hiển nhiên Matsuoka không nhân danh thủ tướng, các tướng sĩ Nhật Bản khi nói với Ott điều “tâm huyết” này, nhưng đó là chính sách nhất quán và chiến lược lâu dài của phe trục: tiêu diệt Liên Xô.
Richard Sorge đã thông báo đầy đủ cho trung tâm với những ẩn ý tâm huyết: tin cậy quá nhiều vào Nhật Bản sẽ là tai họa.
Richard Sorge còn muốn biết Nhật Bản phản ứng thế nào trước sức ép liên tục của Đức đòi họ phải tấn công Singapore. Ozaki khẳng định phản ứng của phía Nhật là “hết sức tiêu cực”. Thủ tướng Konoe đã “lấy làm phiền lòng” khi được cấp dưới báo cáo về “sự thúc ép liên tục” từ phía Đức về chuyện này. Thủ tướng Konoe đã cho Hotsumi biết: “Đại sứ Ott là người duy nhất “chơi mãi” với kế hoạch này!” (tức kế hoạch tấn công Singapore).
Vài tuần trôi qua đại sứ Ott mới biết được những điều mà Richard Sorge đã biết từ lâu là chiến dịch thúc giục Nhật Bản của ông ta đã thất bại. Mãi đến ngày 10-6-1941 Wennecker - lúc ấy đã được phong chuẩn đô đốc - tùy viên Hải quân Đức mới có được nguồn thông tin tin cậy từ Hải quân Nhật Bản là Nhật Bản chưa hề có ý định tấn công Singapore. Hải quân Nhật Bản nhận định: một hành động như thế chắc chắn là sự khiêu khích với Mỹ và cuộc chiến tranh sẽ lập tức xảy ra với người Mỹ mà Nhật Bản chưa chuẩn bị chu đáo.
Trong thời gian đại sứ Ott vắng mặt ở Tokyo, từ Đức đến Nhật Bản nhận nhiệm vụ. Tùy viên cảnh sát là một tên SS khát máu, Josef Meisinger (của cơ quan mật vụ tối cao). Hắn là “tên sát nhân không ghê tay ở Vác-xô-vi”. Bọn viên chức tòa đại sứ Đức ở Tokyo tỏ ra rất lo lắng, hỏi nhau là không biết hung thần Meisinger đến Nhật Bản làm gì?
Walter Schellenberg, từ 1939 là chỉ huy trưởng mật vụ nội địa (ký hiệu IV E) thuộc Bộ chỉ huy trung ương Gestapo (RSHA) ở Berlin, sau khi nghiên cứu hồ sơ của Meisinger, cũng đã giật mình về sự “tàn bạo hơn cả thú vật” của tên SS này. Trong thời gian ở Vác-xô-vi, Meisinger không chỉ giết người Ba Lan không run tay, mà còn “không tha” cả đồng đội, thậm chí cả chỉ huy của hắn với “tội danh” không thẳng tay đúng mức! Chỉ có viên tướng đứng đầu Bộ tư lệnh cảnh sát an ninh quốc gia, Reinhard Heydrick, ra sức can thiệp Meisinger mới không bị đưa ra tòa án binh xét xử. Hơn thế y lại được bí mật đưa sang Tokyo “để làm nguôi cơn giận” trong nước!
Bọn viên chức sứ quán gọi hắn là “mang bộ mặt của tử thần”. Một viên chức nhỏ trong sứ quán đã ghi lại cảm tưởng khôn tả khi phải vào văn phòng của tên đại tá ôn ác kia: “Hắn có một sức đe dọa khủng khiếp của hung thần và ác thú. Khi mở cửa, bước vào phòng và nhìn thấy hắn tôi như khụyu đầu gối xuống!” Một “cư dân” trong “làng Đức” ở Tokyo kể rằng hắn chỉ thích lấy thịt sống trong tủ lạnh và dùng những ngón tay xé thịt ra và... nuốt chửng!
Là tùy viên cảnh sát - chính xác là an ninh mật vụ - đại tá Meisinger có nhiệm vụ phát hiện và xử lý những “phần tử dao động, chống đối, phản bội” trong hàng ngũ những người Đức sống ở Nhật Bản hồi đó, bất kể là thương gia hay viên chức sứ quán. Hắn còn có nhiệm vụ “hợp tác chặt chẽ” với cơ quan mật vụ Nhật Bản. Đối với sứ quán thì sự hiện diện của hung thần Meisinger còn hơn thảm họa. Chúng nó biết rất rõ Meisinger có “nhiệm vụ tuyệt mật” là khám phá trong hàng ngũ viên chức sứ quán những “kẻ tình nghi phản bội đế chế thứ ba” của quốc trưởng Hitler. Hắn có màng lưới khắp hang cùng ngõ hẻm.
Những người bị đại tá SS Meisinger giám sát đặc biệt là phóng viên thường trú tờ “Báo Frankfurt”, trong số đó có Richard Sorge. Nói chính xác hơn Richard Sorge là đối tượng chính của hung thần Meisinger. Thì ra tổng hành dinh mật vụ Đức ở Berlin đã nghi ngờ hoạt động của anh. Trong năm 1940 Walter Schellenberg đã có chỉ thị theo dõi hành tung của anh. Sorge đã rơi vào “kính ngắm” của bọn mật vụ như thế nào, hãy đọc ghi chép của viên tướng sát nhân Schellenberg sau đây:
“Đầu tiên là đảng Quốc gia xã hội ở Tokyo nghi ngờ hoạt động của Sorge và yêu cầu xem xét lại quá trình hoạt động chính trị của anh ta. Người ta đã liên hệ với “Cơ quan thông tấn DNB” (thực chất là cơ quan gián điệp) để xác định danh tính của nhân vật đáng ngờ này. Tuy nhiên không có chứng cớ nào đủ sức tin cậy nhằm phủ nhận sự trong sạch của con người này. Tuy nhiên không có lửa thì không có khói!”
Cơ quan mật vụ từng bước tiến hành “những biện pháp an toàn” nhằm kiểm tra Sorge. Gestapo đã đào trong đống hồ sơ của Đảng cộng sản Đức mà không hề thấy tên Sorge trong danh sách bất cứ chi bộ, đảng bộ nào. Tuy nhiên Sorge lại có mối quan hệ với một số nhân vật trong Quốc tế cộng sản. Tóm lại, chí ít Richard Sorge có thiện cảm với những người cộng sản. Thế nhưng Sorge lại có quan hệ với rất nhiều nhân vật có quyền lực, nhưng anh ta chưa bao giờ cậy nhờ ai trong những nhân vật này che chở trong bất cứ trường hợp nào.
Trên cơ sở những phân tích từ các nguồn tư liệu ấy, cuối cùng thì Walter Schellenberg dùng giải pháp dung hòa:
“Nếu quả thật con người này có những liên hệ với tổ chức gián điệp nước ngoài thì cơ quan an ninh Đức buộc phải tìm mọi cách, mọi biện pháp và phương tiện tìm cho bằng được chứng cứ. Mặt khác, do trình độ tổng hợp uyên bác, anh ta phải được sử dụng và thậm chí tạo điều kiện cho anh ta phát huy tốt hơn. Tôi đã ra lệnh cho thuộc cấp là phải bảo vệ con người này khi anh ta cộng tác với các cơ quan Đức bên cạnh hoạt động nghiệp vụ báo chí. Anh ta cần và phải có điều kiện thường xuyên cung cấp thông tin về Nhật Bản, Trung Quốc và Liên Xô cho cơ quan an ninh Gestapo!”
Thế là Richard Sorge đã buộc phải cân nhắc từng câu từng chữ trong các bài phân tích, kể từ ngày hung thần Meisinger đến Đức. Tuy nhiên những bản tổng hợp này đều được đánh giá là rất tin cậy. Thậm chí văn phòng của Walter Schellenberg cũng sử dụng phần lớn những bản phân tích này.
Những báo cáo, phân tích của Sorge thường được chuyển nhanh về trung tâm ở Berlin. Với thời gian và sự thông minh, mẫn cảm đặc biệt của mình, Richard Sorge hiểu phương cách tiến hành công việc của bọn mật vụ chìm. Anh biết rất rõ bọn nó rất nhạy cảm và am hiểu tình hình, vì lẽ đó những thông tin “có giá” bao giờ cũng được lọc rất kỹ để đưa về Berlin. Hiển nhiên, những thông tin chọn lọc nhất Matscơva đều được báo cáo trước khi đến tay bọn Đức ở Tokyo để lên đường về Đức - dù chỉ trong vài tích tắc theo cánh sóng nhưng cũng đã muộn nhiều ngày so với Mát-xcơ-va.
Cái phương án dung hòa của Walter Schelleberg được thuộc hạ không chỉ chấp hành nghiêm túc mà còn “sáng tạo hơn nhiều”. Chúng nó quyết định “đặt Sorge dưới kính hiển vi” để tìm cho bằng được có chi tiết nào đáng ngờ vực hay không, rằng anh ta làm gián điệp cho Liên Xô. Khó khăn cho bọn chúng là tìm được ai trong xứ sở xa xôi này, tại trung tâm Tokyo đông như nêm cối để canh chừng, theo dõi Sorge “như đặt dưới kính lúp” chứ! Bọn mới được đưa từ Đức sang làm mật vụ trong lòng người Đức phần lớn còn trẻ, chưa có kinh nghiệm và những tên như vậy thì làm sao có thể giám sát được một điệp viên vĩ đại như Richard Sorge chứ!
Trong hồi ký của mình, viên tướng SS Walter Schelleberg đã phải chua chát viết rằng nhiệm vụ “trọng đại” hắn giao cho thuộc cấp ở Tokyo là vô cùng khó khăn và trên thực tế là người thừa hành đã chần chừ vì không làm cách nào để có thể thực hiện có hiệu quả.
Hóa ra - như về sau Sorge nhớ lại - việc tên SS Meisinger được “đặc ân biệt phái sang Tokyo” liên quan rất chặt chẽ đến việc “điều tra và soi kính lúp” tìm cho ra chân dung thật của Richard Sorge.
Về phần mình, ngay khi tên đồ tể Meisinger xuất hiện ở Tokyo, Richard Sorge cũng đã cho rằng hắn có nhiệm vụ kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ viên chức đại sứ quán - kể cả bản thân anh vốn là “người nửa trong nửa ngoài” ở đại sứ quán Đức ở Tokyo.
Sự mẫn cảm của Sorge đã giúp anh có những hoạch định sáng suốt trong những bối cảnh khác nhau. Ý nghĩ chợt lóe lên rằng Gestapo đã phát hiện được những chi tiết bất lợi cho anh khi còn hoạt động ở Đức đã làm anh bối rối đôi chút nhưng nó lại cũng đồng thời giúp anh “sắp đặt các đối sách” một khi rơi vào tình cảnh gây cấn ấy.
Hơn nữa, trong 8 năm ở Nhật Bản, Richard Sorge đã không giấu diếm thái độ của mình đối với bọn quốc gia xã hội (Nazi) và rất có thể có những người Đức nào đó trong “làng Đức”, trong các nhà hàng và thậm chí trong sứ quán đã để ý nhiều lần, ghi chép thành hệ thống những câu phát ngôn ấy, cung cấp cho bọn an ninh chăng!
Richard Sorge quyết định tự mình mở cuộc điều tra Meisinger là con người như thế nào và nhiệm vụ cụ thể của hắn ở Tokyo là gì. Kết thân với người mới đến nhận nhiệm vụ ở nơi đất lạ này không phải là việc khó khăn, trái lại. Về phần y, tên đại tá ác ôn lại tỏ ra tò mò khi nghe người khác nói về nhà báo Sorge là người có sức chịu đựng kinh hoàng, một “anh hùng đàn bà” không hề có đối thủ và nhất là một người kể chuyện cực kỳ thú vị, không ai có thể so sánh.
Hai người đàn ông ở cách nhau hai thái cực đã trở thành “đôi bạn” lạ thường. Một viên chức ngoại giao cao cấp đến Nhật Bản tháng 6-1941 đã nhận xét khá... tinh tế rằng “Meisinger cảm nhận được quý trọng khi Sorge cung cấp thông tin và giúp đỡ anh ta bao nhiêu việc sau khi hai người uống cạn những chai Whitsky.”
Còn chi tiết này thì ít ai biết: Richard Sorge đã được Meisinger phải mở miệng theo sự điều khiển của anh!
Đầu tháng 5-1941 linh tính báo cho Richard nguy cơ của một cuộc tấn công tổng lực của Đức vào Liên Xô đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Anh đã có nhiều cuộc đàm đạo - có cuộc kéo dài nhiều giờ - với viên đại sứ Ott và tùy viên quân sự Đức về ý đồ của Hitler. Cả các quan chức Đức và Sorge đều chia sẻ quan điểm là cuộc tấn công tổng lực đang đến rất gần. Ott và Kretschmer tin chắc là Hitler đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả cho cuộc phiêu lưu cực lớn này, đồng thời thúc dục đồng minh nhanh chóng phối hợp mở mặt trận phía Đông mà không cần phải chờ quân đội của hắn có khuất phục được nước Anh hay không. Ott còn để lộ ra rằng Hitler đã quyết định một cách chắc chắn phải “thanh toán bọn Nga” và chiếm đóng toàn bộ phần châu Âu của Liên Bang Xô Viết. Với vùng lãnh thổ bao la ấy, Đức có vựa lúa mì vô tận và tiềm năng nguyên liệu cho chiến tranh không bao giờ cạn và đó chính là điều kiện cho hắn thiết lập trật tự trên toàn châu Âu.
Ngày 2-5-1941 Sorge tổng hợp những nguồn tin, phân tích tính logic, kết hợp với nhận định của bản thân, gửi về trung tâm “bản báo cáo mật”. Max Clausen đã chuyển nguyên văn báo cáo này về Mát-xcơ-va ngày 6-5-1941.
“Khả năng nổ ra cuộc chiến tranh lớn vào bất cứ lúc nào sắp tới là rất nghiêm trọng. Hitler và tướng lĩnh của hắn tin chắc cuộc chiến tranh với Liên Xô không ảnh hưởng gì đến cuộc chiến với nước Anh.
Bọn tướng lĩnh Đức đánh giá sức mạnh quân sự của Hồng quân thấp đến mức chúng tin rằng Liên Xô sẽ bị đánh gục trong chỉ vài tuần lễ. Chúng cho là tuyến phòng thủ của Liên Xô dọc theo biên giới Đức-Nga là rất yếu.”
Sorge phát hiện ra rằng do ý thức được cuộc chiến tranh với Liên Xô đang đến rất gần, đại sứ Eugen Ott đã thúc dục hoàng tử Urach - vốn đang làm nhiệm vụ ở Tokyo và sống trong tòa biệt thự của đại sứ quán - nhanh chóng trở về nước trước khi đường Liên vận quốc tế xuyên châu Âu bị cắt đứt.
“Hitler sẽ tự mình quyết định mở cuộc tấn công Liên Xô mà không cần đồng minh Italia và Nhật Bản biết hay không. Y có thể phát động cuộc chiến vào cuối tháng 5-1941 hoặc cùng lúc với cuộc tấn công tổng lực vào Anh.
Đại sứ Ott vốn không ủng hộ cuộc tấn công như vậy, nhưng ông ta ngờ rằng nó đã đến rất gần cho nên đã thúc dục hoàng tử Urach hãy trở về Đức trong tháng 5” (báo cáo của Sorge).
Liên lạc viên từ Đức đến Nhật Bản theo chu kỳ khá đều đặn cho dù phải mất hai tuần bó chân trên tuyến đường sắt xuyên Xi-bia. Họ phần lớn đều là lính của bộ binh, hải quân và không quân và đến Đức theo “kiểu cuốn chiếu” vòng tròn. Sorge quyết định tìm mọi cách làm quen với bọn sĩ quan từ trong nước mới sang. Với anh thì tin từ bọn sĩ quan này là nguồn “thông tin nóng và có tính thời sự nhất” - vì lẽ gần như tuần nào cũng có hai đợt liên lạc đến Tokyo.
Nhờ những thành tích trong đại chiến thứ nhất, Sorge nhanh chóng thu phục lòng tin của bọn sĩ quan liên lạc trẻ. Hơn nữa hầu hết bọn này lấy làm vinh dự được làm quen với một nhà “Nhật Bản học uyên bác” như Richard Sorge. Đã có thư của một số vị tướng, chính khách cao cấp gửi cho Sorge từ Berlin và do bọn liên lạc này mang sang. Bọn này thường đề nghị Sorge cho “những lời khuyên” và chính bọn chúng lại truyền cho bọn đến sau rằng bọn họ nên và cần gặp nhà báo danh tiếng Richard Sorge.
Quả thật bọn từ Berlin sang có nhiều thông tin và cách đánh giá khác nhau. Một số chỉ quan tâm thu thập thông tin từ Nhật Bản và bảo vệ các tài liệu do sứ quán giao đưa về nước trọn vẹn, bí mật, không bị kiểm tra kiểm duyệt theo nghi thức ngoại giao và đặc biệt là do Hiệp định phe trục. Số khác có nhiệm vụ ngược lại - cung cấp những thông tin quân sự cho đồng minh Nhật Bản. Những tên này thường đến Nhật Bản với “sự ủy nhiệm đặc biệt” và thường là đến bất chợt, không đều kỳ. Trong thời gian lưu lại Tokyo, bọn này thường xuyên làm việc với phía Nhật tại đại bản doanh quân đội hoặc tại bộ tư lệnh Hải quân - xương sống của quân đội Nhật. Những thông tin chúng trao đổi với nhau đều “khét mùi thuốc súng”
Sorge đã phát huy hết khả năng bắt chuyện bọn sĩ quan này và tự chúng đã cung cấp cho anh những thông tin mà hình như Richard “không quan tâm lắm”, song thực ra là anh đã khéo léo đề cập... một cách bâng quơ, nhưng bọn sĩ quan lại cho là thú vị “không thể bỏ qua”.
Một thông tin cực kỳ quan trọng mà Sorge “moi” được từ bọn này là “các cuộc tập trung quân tại các địa điểm dọc theo biên giới Liên Xô” của quân Đức. Bọn sĩ quan chính trị - trong đám liên lạc từ Đức sang Nhật - còn cho anh đoán ra những ý đồ khá rõ ràng và thâm độc của Hitler. Nhiều tên trong số này có nhiệm vụ cụ thể ở Nhật Bản, trong đó chúng chuyển cho giới quân phiệt chóp bu Nhật Bản “bản cam kết” là Đức sẽ “ra tay” một khi Nhật Bản đụng độ với Liên Xô (bất chấp Hiệp Định hòa bình Xô-Đức năm 1939) và với trò ma quỷ này, quân phiệt Nhật Bản cũng đã buộc phải chấp nhận yêu sách của Berlin là sẽ “không ngồi yên” khi chiến tranh Xô-Đức nổ ra (cũng bất chấp Hiệp định trung lập khi nước tham gia Hiệp định bị nước thứ ba lôi vào cuộc chiến mà ngoại trưởng Matsuoka mới ký với ngoại trưởng Molotov tháng 4-1941 vừa qua).
Kết nối các sự kiện và thông tin từ nhiều kênh, nhiều chiều lại với nhau, Sorge đi đến nhận định có tính khẳng định: cuộc hành quân xâm lược của Đức vào Liên Xô đã được đẩy đến mức cuối cùng của mọi công việc chuẩn bị. Cuộc tấn công tội ác này đã ngửi thấy mùi khét của thuốc nổ.
Cũng vào một ngày tháng 5-1941 Richard Sorge biết một tin nữa làm anh lo âu: Một thiếu tá Đức mang theo một “khuyến nghị” của Dirksen - từng là đại sứ Đức tại Tokyo - của Bộ chiến tranh Đức từ Berlin đến Tokyo. Viên thiếu tá đó có tên là Niedermayer. Viên thiếu tá này đã “tin cậy tuyệt đối” Sorge và yêu cầu anh “giữ bí mật tuyệt đối” thông tin sau đây: Mọi chuẩn bị cho cuộc tấn công tổng lực vào Liên Xô đã hoàn tất.
Niedermayer nói Đức theo đuổi ở phương Đông ba mục tiêu: chiếm đóng Ucraina - vựa lúa mì của châu Âu - bắt khoảng từ 2 đến 3 triệu lao động nông nghiệp làm cu li sản xuất lương thực và ngành công nghiệp quốc phòng để bổ sung cho lao động thiếu hụt nghiêm trọng ở Đức (do lính bị đưa ra mặt trận gần hết đàn ông từ thanh niên đến trung niên) và ba là “tiêu diệt tận gốc và vĩnh viễn” nguy cơ ở biên giới phía Đông của nền cộng hòa đệ tam.
Sau khi bị bắt, Sorge đã viết trong nhà tù bọn quân phiệt:
“Hitler nghĩ rằng nếu để mất cơ hội này thì hắn không bao giờ có cơ hội tương tự. Hắn tin là nếu hắn đã muốn tiến hành chiến tranh thì hắn phải làm ngay bây giờ. Hắn cho rằng buộc nhân dân Đức đối mặt với Liên Xô trên chiến hào một lần nữa là không thể được một khi cuộc chiến với nước Anh kết thúc.”
Như đã dẫn, cảnh sát phản gián của Nhật Bản đã từng phát hiện tần số lạ trên không trung vào năm 1937. Hồi ấy do thiếu thiết bị định vị sóng, chúng đã không thể tìm được nơi đặt máy phát sóng, cho dù chúng đã nghi có màng lưới điệp báo ở Tokyo. Để tránh kẻ dò tìm, Max Clausen làm việc linh hoạt, phát tín hiệu rất nhanh và cũng nhanh chóng thay đổi địa điểm sau khi đã phát tín hiệu.
Theo quy tắc đề ra, Clausen làm việc từ 4 giờ đến 7 giờ chiều. Anh quyết định chọn thời điểm thuận lợi trong khoảng thời gian đó để phát tín hiệu. Cũng có lúc Clausen phát sóng vào sáng sớm khi trời quang mây tạnh. Phạm vi ảnh hưởng - hay nói chính xác là bán kính hoạt động của máy phát từ 1.500 km (ban ngày) đến 4.000 km (ban đêm). Người ta không cho anh biết Wiesbaden (mật mã) nằm ở vùng nào, nhưng Max đoán nơi nhận tin là Vladivostok. Người ta báo cho anh đài nhận tín hiệu đã chuyển về Khabarowsk mùa hè 1941. Hẳn là đài nhận rất gần, vì thế đã có lúc Clausen phát tín hiệu cả khi máy không sử dụng ăng-ten.
Cơ quan phản gián Nhật Bản ngửi thấy tín hiệu sóng vô tuyến và tăng cường thắt chặt kiểm tra từ giữa năm 1941. Tháng 3-1941 Nhật Bản công bố đạo luật “Đảm bảo Hòa bình” tăng hình phạt rất nặng tội danh gián điệp. Tháng 5-1941 đạo luật “Bảo vệ an ninh quốc gia” có hiệu lực. Đạo luật quy định những nội dung liên quan đến bí mật quốc gia thuộc các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế và chính trị.
Để bào chữa cho những đạo luật - thực chất là những hành động khủng bố trắng mọi lực lượng chống đối chính sách phiêu lưu hiếu chiến của bọn quân phiệt cầm quyền đang đưa nước Nhật và nhân dân Nhật Bản vào thảm họa, nhà cầm quyền huy động toàn bộ phương tiện truyền thông liên tiếp đưa ra những cảnh báo khẩn cấp rằng Nhật Bản đang bị những màng lưới gián điệp thao túng. Bí mật quốc gia đang bị đủ loại kẻ thù cưỡng đoạt bằng mọi thủ đoạn! Cả nước Nhật lên cơn sốt cao với đủ các chiến dịch “chống gián điệp” nội địa và nước ngoài “nhan nhản trong mọi ngóc ngách, cơ quan, quân đội, cảnh sát, tổ chức đảng phái, hội đoàn”....
Những biện pháp “quản lý chặt chẽ” mọi công dân nước ngoài được thắt chặt. Mọi công dân có “nghĩa vụ” báo cáo với cảnh sát các gia đình bên cạnh có liên hệ với người nước ngoài, mọi cuộc gặp mặt của người Nhật với người nước ngoài bất cứ ở nơi nào họ thấy...
Sorge buộc phải thông báo cho các thành viên tạm ngừng các buổi gặp gỡ theo quy định. Bản thân anh ngưng các buổi làm việc với Ozaki Hotsumi và Miyagi - những cộng sự chủ chốt người Nhật Bản trong màng lưới điệp vụ.
Để thoát khỏi sự xoi mói của cảnh sát trong chiến dịch kiểm tra, kiểm soát ngặt nghèo này, Richard Sorge quyết định đến Đại sứ quán và lưu lại ở đó nhiều giờ hơn. Ngày 15-5-41 Sorge đến đại sứ quán rất sớm để biên tập tờ Tin Đức của Phòng thông tin. Sorge có riêng phòng làm việc trong tòa đại sứ quán cho hoạt động nghiệp vụ báo chí của mình và cho đại sứ quán theo chỉ thị của ông đại sứ. Năm 1939, khi chiến tranh nổ ra ở châu Âu, Sorge đã làm tất cả để Eugen Ott chấp nhận mời anh vào Ban biên tập tờ “Tin Đức” này - như Sorge lý giải là để “phụng sự tổ quốc nhiều hơn!”
Với chức năng mới, Sorge có được nhiều ưu đãi hơn về vật chất vốn đang rất khan hiếm và trở nên rất đắt đỏ trên thị trường và đặt biệt là có điều kiện tiếp xúc công khai và hàng ngày với những tin tức “nóng” từ trong nước chuyển qua bằng điện tín tự động suốt 24 giờ trong ngày. Hồi ấy phòng điện đài của đại sứ quán đã được trang bị máy truyền và nhận tin liên tục, được ghi lại trên cuộn băng giấy đục lỗ. Những ưu đãi vật chất gồm có khoản tiền phụ cấp, được cung cấp xăng cho xe hơi vốn đang khan hiếm trên thị trường gay gắt và xe hơi phải xếp hàng rồng rắn trước các trạm xăng suốt nhiều giờ mà chưa chắc đã được đổ. Nhưng hơn tất cả mọi ưu đãi khác là anh có được nơi trú chân an toàn cả ngày lẫn đêm trong những thời gian cực kỳ căng thẳng do đủ loại mật vụ theo dõi, dòm ngó.
Nhiều lần Sorge là người đầu tiên đến máy nhận tin trên các băng giấy đục lỗ. Có rất nhiều tin “nóng” từ Berlin chuyển đến trong suốt đêm. Nhiều tin trở thành “tài sản” của anh và được chuyển nhanh chóng, kín đáo ra ngoài cho Clausen đưa về trung tâm bằng cánh sóng. Từ một đống tin tức này, Sorge nhanh chóng biên tập thành 4 trang Tin Đức rồi chuyển cho đại sứ Eugen Ott duyệt và sau đó in thành nhiều bản. Đối với đại sứ quán và Sorge thì những tin đó không có nhiều ý nghĩa, vì lẽ nghiệp vụ của anh đòi hỏi có những nguồn tin quan trọng hơn nhiều. Song đối với người Đức hiện đang sống ở Nhật Bản, đặc biệt là ở các tỉnh thì quý vô cùng, cần thiết vô cùng. Những gì đang diễn ra ở nước Đức đối với gia đình, người thân và số phận của họ cần thiết hơn bất cứ lúc nào.
Trong những ngày tháng 5-1941 cực kỳ căng thẳng và sôi động này, dường như Richard Sorge rơi vào rối loạn tinh thần và tâm hồn mà không hẳn do sợ hãi trước những biện pháp ngặt nghèo của các loại mật vụ Nhật Bản. Anh vẫn rất tỉnh táo khi nhận định tình hình, nhưng trong phát ngôn, Sorge đã gần như “đối lập” với đường lối, chính sách phiêu lưu cực kỳ phản động của bọn Nazi do Hitler cầm đầu.
Một nhân vật mới đến đại sứ quán ở Tokyo có tên là Erich Kordt. Vị đặc sứ này gặp Sorge vào lúc nửa đêm tại khách sạn Imperium, vào lúc anh chia tay với một viên chức sứ quán và định lên phòng đi ngủ. Cùng lúc Kordt xuất hiện. Viên chức kia đã sốt sắng giới thiệu Richard Sorge với anh ta với sự trân trọng vốn có. Thế là hai người bắt tay nhau và cùng ngồi xuống salon mặt đối mặt trong cuộc gặp không hẹn trước. Sorge từng nghe tên nhân vật này. Còn Kordt dường như không lạ gì Sorge. Ở Berlin Kordt đã nghe nói nhiều đến một nhà báo có sức thu phục phụ nữ hơn cả nam châm hút vụn sắt, uống rượu vào loại siêu và không dấu diếm “lòng bất trung thành cổ hủ và tính bảo thủ” như anh ta nửa đùa nửa thật. Quả thật trong cái đêm ngẫu nhiên này Richard Sorge trở nên “dữ dằn” hẳn, rất khác thường.
Sorge lập tức “khiêu khích” ông bạn mới bằng cách phê phán và chế giễu các cố gắng của ngoại trưởng Ribbentrop thuyết phục Nhật Bản tham dự vào cuộc chiến giữa Đức và Anh. Qua câu chuyện, Sorge biết Kordt là phái viên của Ribbentrop, được cử sang Tokyo để thuyết phục bằng được Nhật tấn công thuộc địa Singapore của Anh. Đó là công việc mà Ott và cộng sự đã tốn công vô ích suốt nhiều tháng nay, để chuốc lấy thất bại do Nhật Bản từ chối. Sorge đã nói ngay với Kordt rằng ông ta cũng sẽ không trông chờ gì vào thành công đâu.
“Nhật Bản sẽ không tấn công Singapore như các anh mong muốn và chờ đợi. Bọn chúng là bọn cướp biển thật đấy, nhưng dứt khoát chúng không làm các anh vừa lòng đâu!” Cuối cùng anh khuyên người mới đến: “Không dễ thuyết phục người Nhật Bản, anh bạn thân mến ạ... Nhưng tại đây tôi biết tuần sau mọi việc sẽ được quyết định liệu người ta có và sẽ ngồi lại và bàn bạc với người Mỹ như thế nào thôi.”
Ngoại trưởng Matsuoka đứng về phe trục. Ông ta là đồng minh tin cậy của Đức. Nhưng thủ tướng Konoe thì không. Với ông này việc cần làm là dọn những gì trên con đường có thể gây bực mình cho người Mỹ.
Sorge cho Kordt hay là Nhật Bản mới gửi đại sứ - đô đốc Nomura - sang nhận nhiệm vụ tại Wishington. Ông này đã có những cuộc họp kín với bộ ngoại giao Hoa Kỳ trong tinh thần cố gắng cùng nhau khắc phục tình trạng đối đầu hiện tồn tại giữa hai nước. Chuyện này trước mắt quan trọng cho Nhật Bản hơn sự liên minh với Đức nhiều!
Kordt ngỡ ngàng quá đỗi. Lần đầu tiên ông ta nghe nói đến những cuộc đối thoại giữa Mỹ và Nhật Bản và ý nghĩ rằng người Nhật đã bí mật liên minh với Mỹ quả thật... quá khốn nạn.
“Xin cho phép tôi chứng minh là ông Tiến sĩ đã hoàn toàn nhầm lẫn. Tôi không thể tin là chính phủ Nhật lại hành động sau lưng Hitler như thế, đàm phán với người Mỹ khác nào xé tan Hiệp định phe trục chứ!”
“Dường như ông đang ở trên chín tầng mây, thưa ông Kordt!”
Korst nhất định không tin Nhật Bản coi thường, thậm chí phủ định Hiệp ước ba bên vốn là “cột cái” chính sách đối ngoại của họ. Vì lẽ đó vào thời gian này ông ta nhận định rằng những gì Sorge nói về những cuộc đàm phán Mỹ-Nhật chẳng qua chỉ là tin đồn nhảm. Ông ta đã hoạch toẹt ý này với Sorge. Sorge bình thản đáp:
“... thì ông hãy chờ xem đã. Tôi hứa tuần tới sẽ trình ông những chi tiết cụ thể. Tuần này ở Nhật là “tuần chống gián điệp” và bọn mật vụ chúi mũi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, nhất là những nơi người nước ngoài cư trú. Bạn tôi đã không thể đến với tôi. Nhưng tuần sau thì họ sẽ mang những tin tức nóng hổi cho tôi.”
Nếu đêm hôm đó Sorge muốn qua những sự kiện đang diễn ra để làm nhục những cái đầu Nazi cuồng tín thì coi như ông đã thành công. Về sau Kordt nói rằng anh chàng nhà báo Sorge còn cãi hăng hơn khi có Cognac đưa vào họng. Tuy nhiên dù có vẻ say khướt và rất “hiếu chiến” trong tranh cãi, thế nhưng đôi mắt xanh của anh ta... luôn luôn tỉnh táo, rất thận trọng. Kordt thật sự ngỡ ngàng trước lý trí của con người đang đối diện mình mà bất chấp quyền lực và “oai phong” của những cái đầu Nazi.
Cuộc “khẩu chiến” kéo dài nhiều giờ. Kordt phải ghi nhận những gì các viên chức sứ quán từng cho ông ta biết rằng Sorge quả là người am hiểu tình hình Nhật Bản hơn mọi báo cáo tổng hợp của hàng chục viên chức đủ loại gộp lại.
Richard Sorge giữ lời hứa, đã trở lại gặp vị đặc sứ của Ribbentrop tuần sau đó. Ngay cả sứ quán cũng đã phải xài một phần quan trọng thông tin của anh cung cấp về những cuộc đàm phán Mỹ-Nhật. Quả không hổ danh “Người biết tất cả mọi chuyện” như Eugen Ott từng ca ngợi anh.
Nguy cơ về những căng thẳng giữa Mỹ và Nhật làm cho đại sứ Ott hết sức hài lòng. Ông biết - dĩ nhiên là thông qua phần lớn thông tin của Sorge - là Mỹ gây sức ép rất mạnh lên Nhật Bản, đòi nước này rút khỏi Hiệp định ba bên. Tin về những xảo thuật bẩn thỉu của Nhật Bản dấu kín Đức nội dung của toàn bộ các vấn đề đàm phán ở Washington đã làm người Đức nổi khùng. Đại sứ Ott đã phải đến gặp bộ trưởng ngoại giao Matkuoka và yêu cầu Nhật Bản tuyên bố trung thành với Hiệp định phe trục.
Ozaki không hề biết những thông tin anh cung cấp cho Sorge đã và đang làm người Đức bối rối. Uy tín của Sorge chưa khi nào trong sứ quán cao hơn lúc này. Có ai ngờ toàn bộ bí mật của những cuộc đàm phán tuyệt mật giữa Nhật và Mỹ lại rơi trọn vẹn vào tay một điệp viên Liên Xô, Ozaki Hotsumi.
Sorge đã khai thác triệt để sự kiện này, một mặt gửi báo cáo chi tiết cho Trung tâm mọi diễn biến của cuộc đàm phán, mặt khác thông báo cho Ott và đặc biệt là cho Kordt với những thêm bớt và “kích động cần thiết” nhằm gây phẫn nộ của bọn Nazi đối với đồng minh chiến lược của chúng. Quan điểm của anh rất rõ ràng: gây mâu thuẫn cao nhất trong phe trục, qua đó góp phần quan trọng phá hoại mưu đồ phối hợp tấn công Liên Xô bằng hai gọng kìm của hai con dã thú này.
Một viên chức ngoại giao cao cấp của Đức có mặt ở Tokyo trong thời điểm nóng bỏng ấy về sau đã ghi nhận rằng Richard Sorge đã cung cấp cho Nazi mọi diễn biến tình hình của cuộc đàm phán mật Nhật-Mỹ “liên tục và có hệ thống”:
“Trong khi chúng tôi chỉ biết được những chi tiết nhỏ trên báo chí Mỹ, qua những nguồn tin từ sứ quán Đức ở Washington, thì những tin tức do Sorge chuyển đến là có hệ thống hơn cả.”
Liên Xô có mọi lý do để theo dõi chăm chú những cuộc đàm phán mật này. Ozaki và Sorge cảnh giác hơn lúc nào, tập trung cao độ sự tập trung của họ nhằm không bỏ sót chi tiết nào của những cuộc gặp tay đôi của các nhân vật đàm phán chính cũng như các buổi “khoáng đại” của hai đoàn. Ozaki khẳng định Liên Xô chỉ được lợi trong “vụ” này, bất kể đàm phán đưa lại kết quả nào - hoặc Tokyo và Washington xóa bỏ được những mâu thuẫn gay gắt, hoặc bọn chúng trở thành đối đầu với nhau trong một cuộc chiến tranh tổng lực.
Anh viết: “Nếu Nhật và Mỹ đạt được một thỏa thuận dung hòa thì mối quan hệ giữa Đức và Nhật sẽ lạnh nhạt. Trong trường hợp này hiển nhiên Nhật Bản hiểu rất rõ là họ không nên làm cho Liên Xô bực mình. Trái lại, nếu cuộc đàm phán thất bại thì điều hiển nhiên sẽ xảy ra là lực lượng xung kích của Nhật Bản ắt phải tiến về phương Nam. Nếu chuyện này dẫn đến cuộc đối đầu Nhật-Mỹ và cả với Anh thì Liên Xô sẽ không lo đến cuộc tấn công của Nhật Bản.”
Phần mình Richard Sorge khá lạc quan trước phân tích này của Hotsumi:
“Dù vậy cần thấy rằng những mối quan hệ giữa Tokyo và Washington chỉ có thể được cải thiện một khi Nhật Bản chí ít là phải tuyên bố sẵn sàng từng bước rút quân đội của họ ra khỏi Trung Quốc. Hãy cho là để làm vừa lòng người Mỹ, nước Nhật phải đạt được một nền hòa bình với chính phủ Trung Quốc (của Quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch cầm đầu). Trong trường hợp này Nhật Bản hạn chế việc tăng quân và rất có thể sẽ hành quân theo hướng Tây-Bắc, tức là hướng vào Liên Xô.”
Đó chính là cốt lõi để giải thích lý do vì sao Liên Xô đặc biệt quan tâm những cuộc đàm phán bí mật Nhật-Mỹ. Chừng nào một nửa tổng số lực lượng chiến đấu Nhật Bản sa lầy ở Trung Quốc thì nguy cơ về một cuộc tấn công của Nhật Bản vào Liên Xô là rất hạn chế. Trong tinh thần này, một sự khắc phục cuộc chiến tranh của Nhật Bản ở Trung Hoa lục địa đối với Liên Xô là không mong muốn. Vì những nội dung xen chéo trên đây, Richard Sorge không khi nào sao lãng công việc phân tích tình hình và moi cho được những thông tin “trong tủ kính” của giới lãnh đạo chóp bu Nhật Bản về những kế hoạch, mưu đồ chống Liên Xô - ngoài những thông tin “cặp nhật” về cuộc đàm phán Nhật-Mỹ.
Sorge cũng đã báo cáo cho tên chỉ huy cơ quan mật vụ Đức ở berlin, Wilhelm Ritgen, về các cuộc đàm phán Mỹ-Nhật. Cả cơ quan mật vụ trong nước lẫn cơ quan mật vụ hoạt động ở nước ngoài của Đức đều có những thông tin khá đầy đủ do Richard Sorge cung cấp. Cả Ritgen và Schellenberg - hai sĩ quan cấp cao của ngành tình báo Đức, đều đánh giá cao những thông tin do Sorge cung cấp, Schellenberg viết:
“Vào thời gian đó Sorge đã cung cấp cho chúng tôi không chỉ những thông tin chi tiết mà còn cả những bản đánh giá tình hình, trong đó không ít lần anh ta khẳng định việc Nhật Bản gia nhập phe trục chẳng qua chỉ là một sự tính toán đầy tráo trở, vì lẽ sự gia nhập đó không hề tăng cường sức mạnh quân sự đối với Đức. Ngay cả sau khi cuộc chiến tranh tổng lực Đức-Liên Xô đã nổ ra anh vẫn khẳng định Nhật Bản vẫn giữ những cam kết như đã ghi trong Hiệp định với Liên Xô trong bối cảnh nhất định và cụ thể trên chiến trường.” (và nhận định này của Richard Sorge là có cơ sở và được thưc tế chứng minh).
Những mối quan hệ của Sorge với cơ quan phản gián - mật vụ của Đức thật thú vị. Sorge đã làm được việc mà không ai có thể làm được trong cùng một thời điểm. Mối quan hệ đa chiều ấy của Sorge cho đến tận hôm nay vẫn chưa có ai giải mã được chính xác, bất kể nguồn tư liệu ngồn ngộn được đưa ra sau khi người ta gọi là “thời kỳ hậu chiến tranh lạnh”. Vì sao chứ? Vì những người tự bán mình cho quỷ sứ thời kỳ Liên Xô tan rã mang hàng nghìn hàng vạn trang “tài liệu tối mật” bán cho đủ loại báo chí - trong đó có không ít tờ lá cải chỉ nhằm kinh doanh những chuyện giật gân. Hơn nữa những trang tư liệu dày cộm ấy chưa hẳn là “bản chính, bản gốc”, bởi vì ai có thể khẳng định những trang người ta mang bán là “thứ thật” hay chỉ là những phiên bản được làm ra với những mục đích riêng. Cho đến nay những bút tích của Sorge vẫn còn nhiều bí mật. Còn kho tư liệu của bộ máy CIA, Nhật Bản và Anh đương nhiên chỉ và chỉ phục vụ cho lợi ích của bọn tài phiệt. Đối với bọn chúng thì “chiến tranh lạnh” hay “chiến tranh nóng” đều là phương tiện làm giàu bằng mọi giá.
Theo những tư liệu còn để lại và nhiều nhân chứng từng liên quan đến hoạt động của Sorge trên nhiều quốc gia trên hành tinh suốt hơn 25 năm - cho đến ngày ông bị treo cổ năm 1941 - thì Sorge đã từng “hợp tác đầy tin cậy” với:
- Văn phòng an ninh tối cao của đế chế Đức,
- Bộ tư lệnh tối cao quân đội Hitler,
- Cơ quan phản gián đối ngoại của Đức phát xít,
- Bộ ngoại giao Hitler.
Một chi tiết thú vị được công bố: các cơ quan này đều cung cấp tài chính cho Sorge. Vì có những nguồn tài chính này mà 8 năm gian khổ ở Nhật Bản, Richard Sorge đã có điều kiện duy trì và phát triển màng lưới điệp báo có hiệu quả nhất ở Nhật Bản trong và trước chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Một sự thật trớ trêu là những cơ quan phản gián và mật vụ của Đức đã từng đánh giá rất cao nguồn thông tin và những nhận định, đánh giá của Richard Sorge, hơn hẳn sự đánh giá của Trung tâm mà anh nguyện hy sinh suốt đời, đặc biệt là trong những năm sôi động nhất từ 1939 đến 1941.
Vì lẽ đó - Sorge trở thành nhân vật quan trọng cho các cơ quan phản gián, mật vụ Đức - mà đại sứ Eugen Ott rất lo lắng Richard Sorge “đi lạc đường”. Ott đã được báo cáo về những vụ tai nạn xe hơi, xe mô tô của Sorge mà nguyên nhân chính là do say rượu. Ông ta cũng được thuộc hạ báo cáo là Sorge từng “đấu khẩu dữ dội” với nhiều tên Nazi và hai bên đã tính sử dụng vũ lực, nhất là khi cuộc tranh luận bước sang lĩnh vực chính trị. Ott sợ cấp trên ở Berlin biết được “tính khí thất thường” đang leo thang của nhà báo tuyệt vời này, nhưng lại có một vị trí hơn cả tin cậy trong đại sứ quán. Ott cho rằng nguyên nhân chính gây ra sự bất thường ở Sorge là rượu mạnh. Và mọi chuyện sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu anh ta tổn thương thần kinh. Trong mọi trường hợp Eugen Ott phải bảo vệ vị trí của chính mình chứ không phải cho và vì Sorge. Ott hiểu rất rõ vai trò của Meisinger - một tên sát nhân khát máu - thuộc Gestapo, Kordt - mà Ott ngờ vực là tay chân của Ribbentrop ở Tokyo, có thể được giao nhiệm vụ theo dõi và giám sát viên đại sứ này. Ngoài ra, trong bộ máy đại sứ quán còn hiện diện hai viên chức cấp cao nữa của Nazi. Lâu nay Ott rơi vào tình cảnh bất an và cảm nhận không còn an ninh nữa. Người ta chỉ còn chờ một bước sơ sảy nhỏ nữa thì cuộc đời và sự nghiệp của y sẽ đi tiêu!
Một lần, trong tháng 6-1941 đầy sự kiện ấy, Ott đã làm một việc không bình thường là nhờ Uebach “khuyên giải” Richard Sorge:
“Phải làm cái gì đó với Sorge. Anh ta nghiện ngập hơn bất cứ lúc nào và dường như đang trên đường trở thành một đống xác. Điều này không chỉ phủ bóng tối lên đại sứ quán. Tôi đã nghĩ đến một điều khủng khiếp là sẽ xảy ra một cái gì đó không thể cứu vãn được. Vì vậy phải bảo vệ danh dự và uy tín của sứ quán.
Tôi đề nghị anh thế này: Khi anh trở về Đức, anh hãy đưa Sorge cùng về. Tôi sẽ làm tất cả những gì quyền lực và điều kiện cho phép giúp anh ta có vị trí xứng đáng trong ngành báo chí ở Berlin. Anh và Sorge là bạn thân của nhau và việc anh thuyết phục Sorge cùng hồi hương là êm chuyện nhất.”
Nghĩa là Eugen Ott đã nảy ý định muốn cách ly hẳn với Richard Sorge.
Hoàng tử Urach rất hiểu Sorge. Nhưng Urach cũng biết rất rõ Richard Sorge căm giận chủ nghĩa quốc xã tới mức nào, vì vậy anh biết hơn ai hết là hoàn toàn vô ích khi muốn thuyết phục Sorge từ bỏ cuộc sống tự do, không hề bị ai ràng buộc ở Tokyo để đổi lấy một cuộc sống tù túng, đang bị chiến tranh đe dọa ở Đức. Dù vậy, nể lời Eugen Ott, Urach đã cố thuyết phục Sorge theo hướng gợi ý của Ott.
Kết quả của chuyện này đã rõ: Sorge uống hết cả chai Whitsky của đại sứ Ott gửi, do Urach mang tới, và gửi lại câu trả lời: Không, tôi không nghĩ đến chuyện đó. Tôi không bao giờ chịu đổi cuộc sống ở đây để vào trại tập trung khổng lồ là nước Đức!
Eugen Ott trở nên thẫn thờ như người rối trí. Urach lựa lời, hỏi Ott là vì sao chính ông lại không làm việc đó, tức là thuyết phục Sorge.
“Ông Đại sứ, ông và Sorge luôn hợp tác với nhau, cộng tác tốt đẹp với nhau trong nhiều năm. Tôi cho rằng Sorge kính nể ông và nếu ông đưa ra những lập luận có lý có tình và có lợi cho Sorge thì có lẽ lẽ phải sẽ được nghe theo mà. Lẽ nào ông đại sứ không thể tự làm việc đó?”
“Không thể được, vì lẽ tôi là bạn của anh ấy!
Hóa ra bi kịch là ở chỗ đó. Ott sợ rằng “cố vấn từng được tin cậy” sẽ trở thành gánh nặng cho ông ta. Nhưng con người này lại thiếu ý chí và sự nghiêm túc cần thiết để cắt đứt mối quan hệ này một cách đường hoàng như một việc mà người bình thường có lý trí nào cũng có thể làm. Sự thiếu cương quyết ấy đã buộc Ott phải trả giá.
Sau khi thất bại trong việc thuyết phục Sorge hồi hương, Ott tiếp tục giữ mối quan hệ bình thường với anh như trước đây. Lo lắng về sự suy sụp thần kinh của Sorge không mảy may làm mất sự tin cậy của ông với người bạn này. Những sự kiện diễn ra sau đó khẳng định điều này. Sau khi Sorge từ chối dứt khoát là không trở về Đức, Eugen Ott đã ủy nhiệm Sorge làm “phái viên của đại sứ?” đến Thượng Hải thực thi công vụ khẩn, đồng thời trao cho Sorge quyền mật mã tuyệt mật của sứ quán.
Không chỉ Ott nhận ra những thay đổi tính tình bất thường từ bên trong nội tâm của Sorge. Hanako, người hầu như chỉ còn sống trong căn hộ của Sorge, cũng đã nhận ra những đổi thay lạ lùng, rất đáng ngại. Một lần Hanako phát hiện “con người sắt thép” này khóc nức nở, úp mặt xuống gối nước mắt đầm đìa. Hanako chưa bao giờ nhìn thấy - dù chỉ một khoảnh khắc - một nét buồn trên khuôn mặt cương nghị của người chiến sĩ gang thép này. Thế mà giờ đây anh nức nở như một đứa trẻ. Hanako đến bên anh, âu yếm lau nước mắt cho anh, để đầu anh lên đùi mình và trong đôi mắt đen của nàng nước mắt cũng ứa trào.
Một lúc sau Sorge ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Hanako, như một đứa trẻ hối lỗi đã làm cho mẹ phiền lòng.
- Điều gì làm anh buồn não nùng vậy, anh yêu?
- Sự cô đơn khôn cùng, em yêu ạ.
- Cô đơn ư? Em không hiểu.
- Anh không có người bạn nào hiểu mình.
- Anh có Ott, có Clausen, có Ozaki và có em nữa thôi!
Hanako bỗng nghi là anh cũng có những người đàn bà khác ngoài mình khi thấy nhiều tấm ảnh một phụ nữ - đại sứ phu nhân Helma Ott - trên bàn. Nhưng giờ đây không phải là lúc nói đến chi tiết đó.
Sorge dường như vẫn chìm sâu vào nỗi buồn chỉ mình anh biết:
- Không có người bạn đích thực nào. Trên thế giới này anh không có người bạn đích thực nào!
Câu chuyện trên đây phản ánh tình trạng tâm hồn của Sorge vào đầu năm 1941. Người ta cho rằng đó là hậu quả của những áp lực của hơn 7 năm liên tục đối mặt với các hoàn cảnh khắc nghiệt của một điệp viên, nhà báo, trợ thủ của sứ quán đã tác động mạnh đến sự cân bằng thần kinh của anh. Một người đàn ông có mục tiêu hết sức rõ ràng cho toàn bộ cuộc đời, luôn tự tin của những năm ba mươi nay bỗng trở nên ngờ vực và cảm thấy mình chỉ là một người cô đơn giữa biển người. Một trong những lý do làm cho Sorge rơi vào tình cảnh này là sự biến động ngay tại quê hương mà anh đã tuyên thệ hiến cả cuộc đời đấu tranh của mình. Việc thay đổi ban lãnh đạo Vụ 4, những thông tin phản hồi từ Trung tâm tỏ ra ngờ vực những tin tức do nhóm của anh cung cấp - đặc biệt là thông tin về kế hoạch Barbarossa của phát xít Hitler... đã buộc Sorge phải suy nghĩ nhiều đêm liền. Khó khăn lắm và có lúc đã mạo hiểm mới có được những chi tiết quý hơn sinh mạng của nhiều sư đoàn, thế mà Trung tâm lại không chỉ “bỏ ngoài tai” mà thậm chí nghi ngờ. Sorge không rơi vào khủng hoảng sao được. Anh chỉ có một quê hương duy nhất cho cuộc đời còn lại - nếu sống sót qua cuộc chiến tàn khốc không kém nguy hiểm của một chiến binh trên chiến hào - mà không còn được tin cậy nữa thì anh sẽ sống ra sao! Nước Đức dứt khoát không phải là nơi lựa chọn của anh. Sorge từng khẳng định đó là “trại tập trung khổng lồ” và anh không bao giờ chịu quỳ gối trong đó. Còn Nhật Bản? Đó chỉ là hòn đảo của sự cô đơn cho dù Hanako vẫn là niềm an ủi vô cùng quý giá. Đối với một chiến sĩ tình báo như Sorge thì không gì thay thế được lòng tin của chiến hữu, của cấp trên của tổ chức. Không có cái đó coi như đời chỉ là số không, con người chỉ là cái bóng!
Có tin vào mùa hè năm 1941 đã có lần Richard Sorge có ý định rời Nhật Bản sang Thượng Hải. Dư luận ấy đã tỏ ra không có sức thuyết phục, bởi vì tháng 5 năm ấy Sorge đã thực hiện chuyến công vụ cho đại sứ Ott sang “nhượng địa quốc tế” ấy, nhưng anh đã không ở lại đó mà trở về Tokyo, tiếp tục sứ mạng mà anh đã thề trọn đời hy sinh.
Ngày 17-5-1941 Richard Sorge đến Bộ ngoại giao Nhật Bản xin gia hạn hộ chiếu ngoại giao, chuẩn bị cho chuyến đi sang Thượng Hải.
Eugen Ott bối rối. Ông ta biết rằng Nhật Bản và Mỹ đang tìm mọi cách đạt thỏa thuận thông qua con đường ngoại giao nhằm khắc phục tình hình khủng hoảng quan hệ giữa hai nước vốn tăng lên đáng kể. Nguyên nhân chính nhằm khắc phục sự căng thẳng này là “vấn đề Trung Quốc”. Chừng nào phía Nhật Bản chấp thuận và cam kết rút những đơn vị quân đội quan trọng khỏi Trung Quốc thì những căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Nhật sẽ được khắc phục phần lớn. Bất chấp lời khẳng định của ngoại trưởng Matsuoka, Ott vẫn lo sợ Nhật Bản sẽ chỉ còn những quan hệ lỏng lẻo với phe trục, thậm chí có khả năng từ bỏ hẳn liên minh ba bên, để minh chứng “thiện chí” của họ với Mỹ.
Viên đại sứ còn được biết Nhật Bản đã yêu cầu Mỹ dùng ảnh hưởng của họ tác động chính phủ Tưởng nhằm từng bước giảm sự đối đầu. Quả thật đó là một tin rất mới mang tính báo động rất nghiêm trọng cho dù các nguồn tin tình báo cho hay quân đội đang đánh nhau ở Trung Quốc không dễ dàng tuân theo lệnh của thủ tướng Konoe để có một “thỏa thuận hòa bình” với Mỹ.
Cũng như mọi khi rơi vào tình hình khó xử, Eugen Ott lại cần ý kiến luận giải của nhân vật “luôn luôn đáng tin cậy”: Richard Sorge. Ott nói với Sorge: “Tôi sẽ rất cảm ơn anh nếu anh nhận lời công cán Thượng Hải trong một thời gian ngắn, nghiên cứu tình hình tại chỗ và tổng hợp cho tôi quan điểm của các giới Nhật Bản ở Trung Quốc về những vấn đề quan hệ Nhật-Mỹ. Anh hãy tìm cách tìm cho ra cách đánh giá và xử sự của người Nhật về nguồn tin người Mỹ được mời làm trung gian cho các cuộc đàm phán Nhật-Trung!”
Trước ngày lên đường sang Thượng Hải, Sorge đã gửi hai báo cáo về trung tâm. Cả hai báo cáo quan trọng đều gửi đi trước ngày 19-6-1941. Nội dung báo cáo số I như sau:
“Viên đặc sứ có thẩm quyền từ Berlin đến Tokyo cho hay cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô lẽ ra đã diễn ra vào cuối tháng 5-1941, bởi lẽ ông ta nhận được lệnh phải rời Nhật trở về Berlin trước cuối tháng. Viên đặc sứ này cũng nói rằng cuộc tấn công quy mô vào Nga chắc chắn diễn ra trong năm này. Đức hiện đã phiên chế xong 9 quân đoàn gồm 150 sư đoàn cho những trận ác chiến sắp diễn ra.”
Báo cáo số 2 về nội dung các cuộc đàm phán Nhật-Mỹ và tác động của nó lên đồng minh Đức của Nhật Bản:
“Theo tin của Otto (tức Ozaki Hotsumi) và nguồn tin từ đại sứ Ott thì Mỹ đã đề nghị Nhật Bản cùng nhau thiết lập những mối quan hệ hữu nghị mới. Mỹ đưa ra đảm bảo trong trường hợp Nhật Bản đồng ý rút quân khỏi Trung Quốc thì họ (tức Mỹ) sẽ nhận làm trung gian cho các cuộc đàm phán. Mỹ còn đảm bảo cho Nhật Bản có một vai trò đặc biệt ở Trung Quốc, đặc biệt là quy chế về kinh tế.
Mỹ còn đảm bảo quan tâm đúng mức đến những đòi hỏi về kinh tế của Nhật Bản ở Nam Thái Bình Dương. Song Mỹ cũng đòi Nhật Bản phải ngưng các cuộc hành quân hướng đến Nam Thái Bình Dương và từng bước rút khỏi phe trục!”
Sorge còn báo cáo với Matscơva là các cuộc đám phán Nhật-Mỹ vẫn được tiếp tục trong thời gian ngoại trưởng Matsuoka công du châu Âu. Matsuoka dù muốn nhưng đã không thể làm được gì để đình các cuộc đàm phán ấy. Matsuoka cũng bất lực trong việc đáp ứng yêu cầu của Đức, đưa quân đội tấn công Singapore, phối hợp với chiến dịch tấn công Anh của Berlin. Ông ngoại trưởng rất muốn đáp ứng yêu cầu của đồng minh Đức, nhưng thế lực đối kháng quá mạnh - bộ trưởng nội vụ Hiranuma Kiichiro - và lực lượng hải quân đã không cho Matsuoka cơ hội hành động nào. Anh viết:
“Khi Matsuoka trở lại quê hương thì cũng là lúc người ta quảng bá cho các cuộc đàm phán Nhật-Mỹ rầm rộ. Matsuka không còn cơ hội lật ngược tình hình và thuyết phục chính phủ ra tay tấn công Singapore.
Những cuộc tranh luận gay gắt diễn ra giữa các phe phái trong chính trường Nhật, hình thành hai phe: phe tích cực và phe chờ thờợi cơ. Phe chờ thời cơ là Hiranuma và Hải quân.”
Sorge ghi chú với chủ ý rất rõ ràng trong báo cáo này: Ott chờ đợi phản ứng của Nhật Bản khi các cuộc đối đầu nổ ra giữa Đức và Liên Xô. Ott cho rằng Nhật Bản chắc chắn sẽ vào cuộc chỉ với điều kiện Nga bị đánh bại ngay từ những đợt tấn công vũ bão đầu tiên. Trong bối cảnh ấy họ sẽ ra tay một khi biết quân Nga được điều động phần lớn về mặt trận phía Tây.
Thượng Hải từng để lại cho Sorge nhiều kỷ niệm vui có buồn có. Năm 1930 lần đầu tiên anh đến đây, từng say mê vùng đất mang tên “Ảo thuật phương Đông”. Đó là nơi đã buộc anh tự nguyện khám phá những bí mật của một nền văn hóa cổ nhiều tầng. Cũng tại biển người sôi động suốt ngày đêm này, anh đã bước vào một “nghiệp vụ” mới: điệp vụ. Và nhiệm vụ ấy đã trở thành phần quan trọng của cả đời anh.
Sorge không hề dấu giếm thiện cảm và lòng kính trọng nhân dân Trung Quốc trước các đồng nghiệp ở Tokyo. Sorge cũng không giấu sự căm giận của mình về hành động xâm lược của Nhật Bản. Dĩ nhiên trong các bài báo và các cuộc tiếp xúc với các cơ quan Nhật Bản, anh không thể chỉ trích đích danh kẻ xâm lược mà phải giấu những cảm xúc của mình.
Đến Thượng Hải lần này không cần lời khuyên của Eugen Ott Sorge đã “rất chân tình” với đồng minh Nhật Bản. Cùng với viên lãnh sự Đức, Richard đã được thăm chi li các “khu Nhật Bản”, chuyện trò với “các đồng minh” trong tòa lãnh sự, với các sĩ quan cao cấp Hải quân, Bộ binh và đủ các giới thương gia. Như Sorge dự báo, người Nhật Bản ở Thượng Hải đều ngoan cố.
“Khoảng 90% thẳng thừng bác bỏ vai trò trung gian của Mỹ, đồng thời khẳng định rằng nếu thủ tướng Koneo và ngoại trưởng Matsuoka cứ nhất thiết theo con đường ấy thì họ sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt nhất. Từ thực tế này tôi cảm nhận các cuộc đàm phán Nhật-Mỹ coi như cáo chung.”
Sorge hầu như không có ngày nghỉ, giờ nghỉ nào trọn vẹn trong chuyến công cán ở Thượng Hải. Lịch làm việc của anh kín từ sáng đến mịt tối. Những buổi làm việc “theo lịch cá nhân” người ta biết anh có một buổi ăn tối với viên chức của cơ quan tình báo Đức ở Thượng Hải, một cuộc gặp mặt với viên lãnh sự trẻ, Erwin Wickert, và nhà ngoại giao trẻ này về sau kể lại rằng Sorge là con người mạnh mẽ, và người vợ trẻ xinh đẹp của anh ta không ngớt lời... khen “người lính trận dù đã luống tuổi nhưng vẫn rất hấp dẫn!”
Sorge không cần về tới Tokyo rồi mới báo tin cho Ott. Có mật mã Ott giao trước khi đi, Sorge đã gửi cho đại sứ một bức điện khá tỷ mỷ. Trong đó ngoài phần mô tả không khí sôi động trong các giới Nhật Bản về cuộc đàm phán Nhật-Mỹ, Sorge không quên phân tích cụ thể tình hình. Và bản báo cáo ấy như cất ghi gánh nặng đè trên ngực Eugen Ott. Viên đại sứ đã truyền “nguyên văn bức điện, không bỏ sót một âm từ nào” về tổng hành dinh ở Berlin.
Như đã rõ, ngay từ năm 1936, Richard Sorge đã có trong tay mật mã của quân đội Đức, nay lại có thêm mật mã của tổng hành dinh - tất cả đều từ tay Eugen Ott. Sẽ không có gì lạ và chẳng ai phải ngạc nhiên khi hồng quân Liên Xô có thể giải mã được rất nhiều bản tin của các đơn vị chiến đấu Đức khi chúng tiến sâu vào Liên Xô ngày 21-6-1941 đầy biến động ấy.
Hóa ra đại sứ Eugen Ott lo Sorge rơi vào “thần kinh bất định” còn có một lý do khác. Ngay khi Meisinger mệnh danh là tên sát nhân đến Tokyo, đại sứ Ott đã nghi ngờ là hắn có những “nhiệm vụ mật”, trong số đó không loại trừ cả chính ông ta bị theo dõi. Nhưng rồi Ott cũng biết là Sorge đang bị cơ quan Gestapo theo dõi. Vì lẽ đó, khi Sorge có những tranh luận nảy lửa với Meisinger và việc anh uống quá nhiều rượu mạnh đã làm ông ta lo lắng. Nhưng khi thấy Meisinger và Sorge trở thành “bạn của nhau”, Ott mới thật sự yên tâm. Đến khi có lệnh từ Berlin phải cử người sang Thượng Hải “nắm tình hình quân Nhật” thì quả thật ngài đại sứ không thể tìm ai thích hợp và nhạy cảm hơn Sorge. Ott đã quyết định chọn anh và thậm chí giao cho Sorge cả quyển mật mã cực mật để “liên lạc nhanh chóng, trực tiếp” vào bất cứ lúc nào. Ott dường như đã ý thức được đôi ba phần tính chất nghiêm trọng của việc làm sơ sảy này của mình.
Đêm trước ngày lên đường công cán Thượng Hải theo ủy nhiệm của đại sứ Ott, Sorge dùng bữa tối với gia đình ông và vài bạn thân của bà đại sứ. Đêm đó tại sứ quán Đức nhận được “tin đau buồn” về con tàu mang tên Bismarch. Tin này quá khủng khiếp: tàu phóng ngư lôi Anh đã đánh đắm mẫu hạm Bismarch 42.000 tấn của Đức. Con tàu hiện đại nhất này được coi là niềm tự hào của hải quân Đức, hạ thủy vài tháng trước đó với sự có mặt của Adolf Hitler. Hải quân Anh đã giáng đòn trí mạng vào sức mạnh trên biển của đế chế thứ ba. Tham tán quân sự Paul Wennecker nhận tin dữ lúc 20 giờ và lập tức báo cáo với đại sứ Ott. Sự kinh hoàng hiện lên trên mặt tất cả người Đức có mặt. Ngày hôm sau ở sứ quán không khác gì ngày đại tang - như Wennecker ghi trong nhật ký công tác.
Trận thủy chiến ở Bắc Đại Tây Dương chiếm chọn trang đầu của báo chí Nhật Bản ngày hôm sau. Người ta viết rằng Hải quân Đức phải đối mặt với lực lượng Hải quân mạnh gấp mình nhiều lần. Chỉ một chiếc khu trục trạm Hood đã nhấn chìm “niềm tự hào Đức” trở thành đề tài nóng của các phương tiện truyền thông Nhật Bản suốt nhiều ngày liền. Sự mất mát quá lớn này của Đức đã gửi đến người Nhật Bản thông điệp: Những gì Hitler huênh hoang sẽ đánh quÿ nước Anh nay đang trở thành thảm kịch đối với ngài quốc trưởng. Người ta nhận ra rằng đại sứ Ott không quá đau buồn trước tổn thất này. Trái lại dường như ông ta đang chờ đợi những điều mới mẻ đáng khích lệ.
Vào ngày thứ tư - 18-5-1941 - Bộ tư lệnh Hải quân Nhật Bản gửi điện chia buồn. Suốt tuần đó thùng thư trước tòa đại sứ Đức đầy điện, thư chia buồn của phía Nhật Bản, trong đó có nhiều công dân bình thường và học sinh. Có nhiều em đã bỏ cả tiền vào thùng thư “nhờ chuyển cho các bạn nhỏ các gia đình thủy binh hy sinh”.
Chiều 28-5-1941 Richard Sorge và Eta (một nghệ sĩ dương cầm, bạn của bà đại sứ Helma Ott) dạo phố. Họ gặp nhau và hẹn nhau trong buổi ăn tối tại nhà Ott. Eta được Helma kể về “con người lạ thường” kia và câu chuyện của bà đại sứ kích thích sự tò mò của nàng. Nhưng công bằng mà nói thì Eta đã rất có cảm tình với Sorge trong lần gặp gỡ đầu tiên.
Dù bận rộn và cũng đang trong tâm trạng có phần bất ổn, nhưng với bản tính hồn nhiên và “tinh thần hiệp sĩ dồi dào” Sorge đã cùng người đẹp thỏa thuận cuộc dạo chơi Tokyo. Anh vẫn giữ được tính hài hước vốn có.
Eta nhận ra con người kia “khập khiễng” và Sorge nhanh chóng nhận ra sự ngạc nhiên ấy của người phụ nữ mới quen:
“Hoàng đế Wilhelm đã lấy mất của tôi 2 xăng ti mét xương ống chân, nhưng thay vào ngực chiếc chữ thập ngoặc (huân chương), vì thế tôi thọt như thế này đây!”
Thật ra - như Eta nhận xét - Sorge tỏ ra nhanh nhẹn, linh hoạt khi di chuyển “trên đôi chân thọt” như người bình thường.”
Sorge dẫn Eta theo bậc xi măng xuống khu công viên bên bờ biển. Từ đó có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh khu dân cư nằm trong vịnh, “nhà xếp lên nhà” mà Eta gọi là “trông giống hệt những đống đá lộn xộn, không có bàn tay con người, khiếp hơn cả những “khu chung cư” trên vách núi tận bên nước vùng núi dưới chân dãy Hymalaya - nước Nepal”.
Sorge dẫn Eta đến “mọi ngóc ngách nên đến” của Tokyo. Anh đã hướng dẫn người mới quen thăm các chùa, đền thờ nổi tiếng ở Tokyo, giải thích cho nàng căn kẽ lịch sử ra đời của từng công trình văn hóa của đất nước mệnh danh là “quê hương võ sĩ đạo”. Eta rất thú vị khi nhận ra người hướng dẫn của mình hiểu biết lịch sử Nhật Bản như một “nhà Nhật Bản học đích thực” vậy. Nơi dừng chân cuối cùng của buổi tham quan Tokyo là khu nghĩa trang. Eta được dẫn qua nhiều khu mộ xây khác nhau phản ánh người dưới mộ từng theo tín ngưỡng, tôn giáo nào. Cuối khu nghĩa trang là “góc” dành cho người nước ngoài, tách hẳn với toàn bộ nghĩa trang. Người nước ngoài qua đời chỉ được chôn ở đây, tách biệt hẳn với người Nhật, y như khi họ còn sống, cũng ở những “làng” biệt lập: làng Mỹ, làng Anh, làng Đức... Dù vậy “khu nước ngoài” này khá đẹp, như một công viên gồm phần lớn là cây anh đào. Mùa này - mùa xuân - hoa anh đào đang nở đợt cuối. Những cánh hoa đầu mùa đã rụng làm thành thảm cánh hoa vẫn còn khoe sắc - dù đang héo tàn - dưới những tia nắng xuân đầu mùa. Sorge cúi đầu trước những bia mộ của người nước ngoài:
“Những người châu Â đầu tiên cũng được chôn ở đây. Họ bị người Nhật Bản chặt đầu. Ngày nay người Nhật chặt đầu chúng ta không phải bằng thanh gươm võ sĩ đạo, nhưng trong thâm tâm họ căm ghét chúng ta khủng khiếp. Người Nhật hay mỉm cười và luôn tỏ ra lịch sự, nhưng xin bạn hãy đừng nhầm lẫn! Mong muốn cháy bỏng của họ là tất cả chúng ta hãy trở về nơi chúng ta xuất phát đến đây. Nhưng họ lại không thể ném tất cả chúng ta ra khỏi lãnh thổ của họ là bởi lẽ họ cần công nghệ của châu Âu, công nghiệp của châu Âu và thị trường châu Âu cho hàng hóa của họ. Họ mang bộ mặt nạ lịch sự, nhưng nó ngày càng mỏng dần, mỏng dần. Tám năm trước, khi tôi mới đến Nhật, người nước ngoài được đón tiếp với thiện cảm. Nhưng hôm nay, khẩu hiệu chống người da trắng không còn là chuyện lạ. Người Đức đứng chung với họ trên cùng chiến tuyến, song trên thực tế người Nhật không phân biệt người Đức, người Italia với những người da trắng quốc tịch khác trên lãnh thổ của họ. Họ chẳng thích sự hiện diện của người Đức chẳng khác gì đối với người Anh, người Mỹ. Chưa cách đây bao lâu xảy ra chuyện tương đối ầm ĩ vì một người Đức. Anh ta bị một kẻ nào đó đánh gục trên tàu hỏa, không phải vì anh ta là người Đức mà vì anh ta là người da trắng.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên trước thực tế này. Bọn người Nhật cực đoan được nuôi dưỡng bằng chủ nghĩa sô-vanh ngay từ trong sữa mẹ và rồi lại được giáo dục ý thức sô-vanh ngay khi mới đến trường học vần, rằng họ là “con trời” là những thiên thần, rằng Nhật Bản được trao nghĩa vụ thống trị toàn bộ châu Á và thậm chí toàn bộ phần còn lại của thế giới.
Thay cho chủ nghĩa “quốc gia dân tộc” của Nazi, người Nhật trong giới thống trị quốc đảo này “dựa vào “Ý trời” vì lẽ họ tự coi là “bất khả chiến bại”. Toàn bộ chính sách đều “căn cứ vào nghĩa vụ trời giao” từng tôn vinh vị vua đầu tiên, Jimmu, cách nay 2601 năm “cai quản thiên hạ”. Nazi chưa bao giờ có một siêu nhà nước của “nòi giống thượng đẳng” và uy tín tuyệt đối như ở xứ phù tang này. Hẳn là Hitler rất ghen tị với đồng minh của mình,”
Eta chăm chú nghe Sorge như một cô nữ sinh nhỏ nghe thầy giáo giảng bài. Khi “thầy” Sorge ngừng để lấy hơi, cô học sinh hỏi thêm điều nọ điều kia và chỉ liên quan đến duy nhất một nhân vật là Vua. Nhật Hoàng là người thế nào, hay quả ông là Trời?
“Nhật Hoàng ư? Là chủ nhà chứa lớn nhất quốc đảo! Thế nhưng dân tộc này kiên nhẫn lạ thường, gần như không có giới hạn. Hơn một nửa dân số là nông dân với mảnh ruộng không lớn hơn vườn nhà cô giữa thủ đô Berlin. Nợ nần của họ có giá trị gấp hai lần những gì họ làm ra trong cả năm. Rất nhiều người nghèo, nghèo tới mức phải bán con gái cho các nhà thổ.”
Sorge ngừng lời, không nói tiếp nữa. Anh muốn biết quá khứ của “cô bạn mới”. Eta chẳng cho anh biết gì hơn những gì Helma đã nói và Eta đã “tự giới thiệu”. Nàng nói rằng sau khi tốt nghiệp tú tài là trở thành phu nhân của nhà văn, tiến sĩ Walter Harich, nhưng cuộc sống vợ chồng đã trở thành quá khứ. Ông ấy tốt với cô và cô biết ơn vì nhờ ông mà cô vẫn tiếp tục học nhạc, vốn là thứ mà cha cô không hề ưa thích. Nàng có hai con gái. Tình yêu và hôn nhân đứt lìa, nàng trở về Berlin và không tìm được công ăn việc làm, lại chưa thành đạt trong âm nhạc, vì thế đã vô cùng khó khăn khi nuôi 2 con.
Rồi người ta mời nàng - cái vẫy của số phận - chơi piano trong các buổi sinh hoạt của Hội âm nhạc quốc tế mới tại Berlin. Tiếp theo là những buổi trình diễn khác và cuối cùng thì nàng trở thành nhân vật được cưng chiều cho các hoạt động âm nhạc tại thủ đô đế chế. Trong 10 năm qua nàng trở thành nổi tiếng và là “cây solo” tại hầu hết các buổi hòa nhạc tại khắp các thành phố lớn của châu Âu.
Hiển nhiên là Eta không kể toàn bộ sự thật cho Sorge, nhất là về lý do vì sao nàng phải rời nước Đức để chỉ làm cái công việc đơn giản là gia sư âm nhạc cho đại sứ Đức tại Tokyo. Có thể nàng sẽ kể cho anh tường tận chuyện này vào dịp khác sau khi đã có đủ lòng tin ở anh. Ở Đức Eta đã học được cách giấu kín những cảm xúc thực sự cho riêng mình và phải luôn luôn tính đến chuyện ngay cả những người hiểu nàng cũng có thể là những nhân viên thu thập tin tức cho Gestapo. Trong đại sứ quán Đức ở Tokyo nàng cũng phải luôn luôn cảnh giác do những lý do tương tự.
Richard Sorge đề xuất hai người dùng bữa tối ở khách sạn. Khi Eta trở lại sứ quán thì trời đã tối. Không khí trong tòa đại sứ quán không có gì đặc biệt. Không có nhiều khó khăn để Eta nhận ra rằng vợ chồng Ott tỏ ra hờ hững khi Eta trở lại nhà. Nàng bỗng nhận ra là mình đã “đụng” vào “chuyện riêng” của một người đang ghen.
Eta tìm cách sửa sai, đề nghị được chơi bản nhạc phục vụ Helma. May thay ngày 28-5 là ngày thánh của bà đại sứ. Những bản nhạc của Bach, Cabezon và Cembalo đã làm cho không khí dịu hẳn, lại tạo được sự hài hòa vốn có như trước. Dù vậy Eta không thể cất đi cảm giác nặng nề mỗi khi gặp ánh mắt vợ chồng Ott. Dường như những ánh mắt ấy mách bảo nàng: chớ có đi quá sâu vào Sorge “của ta”.
Trong số khách nghỉ tại khách sạn Imperial vào những ngày cuối tháng 5-1941 có Erwin Scholl, thượng tá từ Đức mới sang và chuẩn bị đến Bangkok nhận nhiệm vụ mới. Tokyo là chặng trung chuyển của ông ta. Scholl đến Tokyo vào thời điểm Sorge đang công cán Thượng Hải. Vì vậy mong muốn của ông ta được gặp lại người bạn cũ thân thiết hai năm trước đây là điều dễ hiểu.
Sau khi trở lại Tokyo, Sorge đến ngay khách sạn Imperial. Họ ở bên nhau suốt buổi tối hôm đó - đêm 30 hay 31 tháng 5 gì đó. Có thể khẳng định đó là buổi gặp mặt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Sorge đã khôn khéo “moi” từ Scholl những tin tức mà anh biết là hết sức quan trọng mà Scholl biết tường tận. Đó là những chuyện quan trọng đến vận mệnh của hàng trăm triệu người, là vận mệnh của chính quyền Xô Viết, là ngọn lửa của đám cháy lớn sắp bùng lên dữ dội thiêu cả thế giới. Richard Sorge lần lượt đặt ra những câu hỏi trong đầu và nhất định tìm được câu trả lời chính xác từ thượng tá Erwin Scholl: Bao giờ Đức mở rộng cuộc tấn công toàn diện vào Liên Xô? Sorge biết từ sự nhạy cảm của nghề nghiệp là Scholl không phải vô tình đến Tokyo trước khi nhận nhiệm vụ ở thủ đô Thái Lan. Anh ta chắc chắn mang những tin tức mật từ Berlin chuyển cho đại sứ Ott mà cụ thể là bản kế hoạch tấn công Liên Xô của Hitler. Sorge tổng hợp những sự kiện, những diễn biến diễn ra trong những ngày cuối tuần đầy sôi động và nói giọng tỉnh khô: “Không còn nghi ngờ gì nữa rằng thượng tá Scholl sẽ chuyển cho Ott thông tin tuyệt mật là cuộc đụng đầu Đức-Xô đang đến từng ngày. Đức sẽ tấn công tổng lực vào Liên Xô. Ta phải nhanh chóng nắm được mọi chi tiết để có những biện pháp hữu hiệu thật nhanh chóng sau khi biết những kế hoạch chi tiết mà nhất định ta sẽ nhận được từ Erwin Scholl.”
Thứ bảy, đại sứ Ott đã đề cập một số điểm quan trọng trong thông báo từ Berlin do Scholl mang đến Tokyo. Ott không nói cụ thể điều gì với Sorge như ông ta vẫn từng làm, tuy nhiên những gì được thông báo một cách khéo léo đã báo cho một người nhạy cảm như Sorge: không nghi ngờ gì nữa, cuộc chiến tàn bạo sắp nổ ra, chỉ còn tính bằng ngày. Nhưng bao giờ, ngày nào, điểm xuất phát ở đâu?
Sorge và Scholl tìm một góc kín đáo, ít ánh sáng lại có thể phóng tầm mắt xuống đường phố Tokyo để thưởng thức những ly rượu ngon, để tâm sự, để buồn vui... School không có lý do gì không tin Sorge, một chiến hữu từng vai kề vai trên chiến hào đẫm máu của thế chiến thứ nhất, lại là một người bạn chân thành từng giúp mình thảo những bản báo cáo cực mật, những nhận định mang tính chiến lược cho Berlin. Dường như không cần phải cân nhắc gì, Scholl cho biết:
“Cuộc tổng công kích sẽ diễn ra vào ngày 20-6. Cũng có thể nó diễn ra chậm hơn 1 ngày, nhưng không sớm hơn ngày 20. Mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Chúng ta có từ 170 đến 190 sư đoàn đã tề tựu dọc tuyến biên giới phía Đông nước Đức sát biên giới phía Tây Liên Xô. Lực lượng tấn công chủ yếu là các sư đoàn xe tăng và xe bọc thép. Cuộc tổng công kích sẽ diễn ra trên toàn tuyến. Sau khi chọc thủng phòng tuyến phòng thủ của Liên Xô, sẽ tập trung các mũi chủ công với lực lượng xung kích cực mạnh nhằm vào các mục tiêu Mát-xcơ-va, Leningrad và Ucraina.
Chúng ta có thừa quân số và phương tiện chiến tranh để đập nát Hồng quân trong cuộc tổng công kích chưa từng có này. Sẽ không có Lời tuyên chiến trước đó. Tuyên bố tình trạng chiến tranh với Liên Xô sẽ được công bố ngay sau khi quân Đức ồ ạt tiến vào lãnh thổ Liên Xô. Hitler tin chắc Hồng quân Liên Xô sẽ bị đánh gẫy xương sống trong vòng 2 tháng. Chính quyền Xô Viết sẽ sụp đổ. Vào mùa đông đường sắt xuyên Xi-bia sẽ thông suốt và Đức sẽ nối với đồng minh Nhật Bản mà không có bất cứ trở ngại nào!”
Người ta có thể hiểu tâm trạng của Sorge như thế nào sau khi nghe School tiết lộ kế hoạch tội ác khủng khiếp này. Hitler đã quyết định không hề run tay, trở thành tên bạo chúa lớn nhất trong lịch sử loài người cho đến lúc này. Mộng tưởng ngông cuồng của y là xóa bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được thiết lập bằng máu của nhân dân Nga, chà đạp nhân dân Nga dưới gót sắt của hắn. Như vậy là không còn phải đánh giá, nhận định và dự báo nữa, mà đã trở thành thực tế phũ phàng.
Ngày 30-5-1941, trước cuộc gặp với Erwin Scholl và sau thông báo vắn tắt “tình hình đế chế” của Ott, Richard Sorge đã gửi về Trung tâm thông báo sau đây:
“Berlin thông báo cho Ott là cuộc tấn công xâm lược của Đức vào Liên Xô sẽ diễn ra vào nửa năm cuối. Ott tin tới 95% là chiến tranh Đức-Xô đang trở thành hiển nhiên. Từ những gì thu thập được, tôi cho rằng tại Tokyo người ta cũng đang phối hợp với cuộc tấn công ấy. Người ta đã điều các lực lượng kỹ thuật của không quân “nhanh chóng trở về Berlin”. Đại sứ Ott ra chỉ thị cho tham tán quân sự ngưng mọi báo cáo về Liên Xô. Mọi việc vận chuyển Cao su qua lãnh thổ Liên Xô đều bị cắt.
Vì cuộc chiến với Liên Xô sắp nổ ra, Đức không có điều kiện mở rộng chiến tranh ở châu Phi. Việc tiêu diệt Hồng quân là mở đường cho Hitler chinh phục lục địa đen. Để loại trừ mọi cản trở, nguy cơ do Liên Xô và Hồng quân có thể gây ra “cho sự nghiệp chinh phục thế giới” của Nazi, quân đội Liên Xô phải được nhanh chóng, với tốc độ nhanh nhất, bị đập tan hoàn toàn, như Eugen Ott khẳng định.”
Trong cảm giác lo sợ ớn lạnh xương sống, Richard Sorge còn có cảm giác vui khôn tả dù phải chôn chặt trong lòng vào lúc này: anh đã thắng trận quyết định, lớn nhất, có ý nghĩa nhất trong cuộc đời điệp viên của mình. Thành công này của Sorge đưa anh lên hàng “nhà tình báo chiến lược số I thế kỷ”. Và dù Sorge không nói, sử sách cũng phải nhắc đến điều hiển nhiên này: Sự hoạt động sáng tạo của anh, những tin tức cụ thể của anh về cuộc tấn công tổng lực của Đức vào Liên Xô đã đóng góp phần cực kỳ to lớn bảo vệ Liên Xô trước thảm họa tưởng là không tránh khỏi.
Trong nhà tù phát xít quân phiệt Nhật Bản, Richard Sorge đã viết câu sau đây trong bản khai cung: “Ngay trong một góc tranh tối tranh sáng ở khách sạn Imperial, bí mật lớn nhất của Hitler đã bị một sĩ quan của ông ta chuyển trọn vẹn cho một điệp viên Xô Viết!”
Sorge kìm nén sự hồi hộp, thực hiện lời hứa đưa Scholl bách bộ qua các làng chơi. Họ đến Kinza uống thả sức và nghe ban nhạc Hanako trình diễn. Sorge đã chọn những món ăn, thức uống ngon nhất đãi Erwin Scholl.
Người ta không biết đêm đó Sorge có ngủ hay không. Chỉ biết rằng sáng sớm hôm sau việc trước mắt không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa là thảo bản báo cáo gủi về Trung tâm. Sorge đã hoàn thành công việc khổng lồ nhìn ở mọi góc cạnh.
Sáng 1-6-1941 Sorge gọi phôn cho Clausen. Nhóm điệp báo biết rất rõ đường giây điện thoại đã bị giám sát từ nhiều tháng nay, vì vậy Sorge đã phải dùng tiếng lóng. Max Clausen được thông báo là cần đến Nagasaka-cho ngay. Đường từ nhà Max Clausen đến Nagasaka-cho chỉ mất vài phút. Max hiểu rất rõ những gì quan trọng đang chờ anh khi đích thân Sorge ra chỉ thị. Đúng như suy nghĩ của mình, Max đã nhận từ tay Sorge bản báo cáo ngắn và ngay hôm đó anh đã chuyển nó về Trung tâm.
“Cuộc tấn công mở đầu chiến tranh Đức-Xô sẽ diễn ra vào ngày 15-6-1941. Thông tin về tin này dựa trên những thông báo chi tiết mà thượng tá Erwin Scholl mang trực tiếp từ Berlin sang. Ông ta sẽ đến Bangkok nhận chức tùy viên quân sự tại đại sứ quán Đức ở Thái lan. Ott cho rằng Scholl không có thông tin cụ thể nào từ Berlin mà chỉ nhận thông báo cực mật của Scholl chuyển cho.”
Bức điện này hiện vẫn còn được lưu giữ trong kho tư liệu cơ quan an ninh (trước đây gọi là KGB). Vấn đề được bàn cãi là vì sao Sorge biết rất rõ thời điểm cuộc tấn công của Đức do Scholl cung cấp, song trong điện gửi trung tâm anh lại ghi ngày 15-6? Đây là lời khai của Sorge khi bị bắt: “Ngày mà Scholl nói là 20-6 hoặc vài ngày sau đó. Nhưng tôi không thể tin 100% thông tin này. Rất có thể Scholl thông báo ngày tấn công trễ hơn vì những lý do riêng. Ngày tấn công thực tế có thể sớm hơn một tuần - chứ không thể muộn hơn, vì lẽ khi một số người biết ngày đó thì có nghĩa là nhiều người sẽ biết.”
Có một chi tiết Liên Xô biết rất rõ: trong một bức điện ngắn phát đi từ tổ điệp báo Tokyo đã nói chính xác ngày tấn công của Đức vào Liên Xô. Dĩ nhiên thông tin ấy là từ Richard Sorge. Vì thế, cho đến nay người ta vẫn đi tìm “sự lạ” (về ngày 15-6 trong bức điện lưu giữ trong tư liệu KGB).
Trong những ngày khó khăn ấy của năm 1941, Richard Sorge đã buộc phải gặp Max Clausen nhiều hơn thường lệ. Vợ Max Clausen, Anna, lại cho rằng “người đàn ông phóng túng” ấy đưa chồng mình “vào con đường trụy lạc” và vì thế chị ta đã không ít lần cảnh cáo chồng và gây khó dễ cho Sorge.
Vấn đề nghiêm trọng cho tổ điệp báo Tokyo vào thời gian nóng bỏng này là sức khỏe ngày càng tồi tệ của Clausen. Max không chỉ ốm yếu cơ thể mà cả tinh thần cũng xuống dốc nghiêm trọng, đã làm cho Anna mất ngủ nhiều đêm. Người đàn ông vốn bình tĩnh, mẫn cán, rất có kỷ luật bỗng nhiên rơi vào cảnh dễ bị kích động nổi khùng, uống nhiều hơn hẳn mà anh ta nói là để lấy lại sự cân bằng trí não, nhưng chính là phá hoại cơ thể mạnh hơn. Mùa xuân 1940 Max bị cơn nhồi máu cơ tim. Max đã vượt qua cơn suy tim này, nhưng Anna thì trở nên rối trí, rất lo sợ công việc nặng nề của chồng sẽ là sức ép và vì thế lúc nào cũng phải tính đến sự tái phát căn bệnh hiểm nghèo này. Chị ta đã khẩn khoản thuyết phục anh nói với Sorge cho nghỉ một thời gian để hồi sức, xa mọi công việc đang làm. Hơn thế, Anna muốn chồng mình bỏ hẳn công việc cho Matscơva và chỉ còn tập trung công việc kinh doanh.

Anna không giấu diếm tư tưởng chống cộng và chống Liên Xô. Khi được tin Edith cho biết Vukelic (chồng cũ của Edith) thuyết phục mình rời Tokyo và trở về Liên Xô, Anna đã thề mình sẽ không bao giờ làm việc đó. Chị ta còn nói với Edith rằng cuộc sống ở Nga “như trong địa ngục” và vì vậy chớ nên trở về đó. Cả Vukelic và Sorge đều biết chuyện này, nhưng họ đã không quan tâm lắm.
Max Clausen đã nghe theo lời khuyên của vợ. Một chiến sĩ cộng sản vốn rất kiên định đang từng bước thay đổi thế giới quan. Max tập trung nhiều hơn vào công việc kinh doanh, được phản ánh qua những kết quả làm Anna vui lòng. Họ đã chuyển sang nhà mới rộng rãi, khang trang, xài chiếc Mercedes và không thiếu tiền cho những chuyến đi chơi xa, dự lễ hội.... Max bắt đầu giao du với các thương gia Đức khác và từng bước chia sẻ quan điểm ủng hộ Hitler, ủng hộ nền cộng hòa đệ tam của tên Nazi này. Trong nhà tù của quân phiệt Nhật Bản, Max Clausen từng khai: “Tôi dần dần có thiện cảm với chính sách của Hitler!” Điều này đồng nghĩa với dao động lòng tin vào sự nghiệp mà anh từng theo đuổi dù phải hy sinh, đó là chủ nghĩa cộng sản. Hậu quả tất nhiên là sự say mê cái công việc “quá nguy hiểm” ngày càng giảm dần, giảm dần. Max Clausen đã sao lãng công việc một cách cố ý mà Sorge đã không kịp thời phát hiện. Điều này đã ảnh hưởng đến tận Mát-xcơ-va
Trong thời gian Sorge đang vật lộn với tình hình nóng bỏng ở Tokyo thì gia đình đại sứ Ott đi nghỉ cả tuần bên hồ Akiya. Eta cùng đi với họ, nhưng lại chọn cách hưởng thụ riêng bằng những chuyến bách bộ một mình bên bờ hồ. Hồi ấy đã vào hè, trời nóng và ẩm, đầy mây nhưng nước biển vẫn còn rất lạnh. Người ta không thể tắm biển được. Sự thật thì gia đình Ott đã mời Sorge cùng đi, nhưng anh đã khước từ và cảm ơn “do bận quá nhiều việc báo chí”. Sorge phải ở Tokyo trong những ngày này.
Ngày 10-6-1941 đại sứ quán tổ chức đêm nhạc thính phòng của Eta. Đó là một đêm đáng nhớ không phải vì chất lượng của nghệ thuật biểu diễn của Eta mà là một “sự kiện xã hội nhiều ý nghĩa”. Giới lãnh đạo chóp bu Nhật Bản về chính trị, kinh tế hiện diện cùng với nhiều sĩ quan cao cấp trong những bộ com-lê dân sự và các quý phu nhân mặc Kimono “đúng kiểu Nhật Bản truyền thống”. Các đại diện ngoại giao phe trục cũng được mời trân trọng. Trong số quan khách có đại diện sứ quán các “quốc gia trung lập” và một số thương gia Đức “có máu mặt” ở Tokyo. Có thể nói đêm hôm đó tập trung “tinh hoa Tokyo” trong đại sảnh đại sứ quán Đức. Chủ nhà - đại sứ Eugen Ott - và đại sứ phu nhân Helma mặt rạng rỡ như trúng số độc đắc.
Đại sứ Liên Xô, Constantin Smetanin, cũng có mặt trong đám quan khách. Một số bí thư thân cận của ông đại sứ cũng được mời. Sorge mặc bộ sắc phục trắng, bí mật quan sát các vị khách đang tề tựu trên những hàng ghế sang trọng. Anh vô cùng ngạc nhiên khi Eugen Ott mặt lạnh như băng bắt tay Smetanin với vẻ “hữu nghị, tươi cười” trong đêm trước của cuộc tổng tấn công vào Liên Xô. Hiển nhiên là Ott muốn tạo một không khí rất bình thường, bình thường cả tình hình trên toàn thế giới, nghĩa là cả dư luận về sự hội quân của Hitler ở biên giới phía Đông đế chế - nhưng người ta phải biết đó là biên giới phía Tây của Liên Xô.
Trong ngày thứ ba này, chuẩn đô đốc tùy viên Hải quân Wennecker đã chuyển về Bộ tự lệnh Berlin bức điện bằng mật mã: “Trong thời gian trước mắt quân đội và hải quân Nhật Bản sẽ không tham gia vào cuộc “tranh chấp quân sự” giữa Đức và Nga, bởi vì họ chưa có những chuẩn bị cần thiết theo hướng đó. Hải quân đã ủng hộ quyết định đó.”
Đại sứ Đức ở Tokyo đã đi đến nhận định này sau khi đã cân nhắc, phân tích từ nhiều nguồn tiếp xúc và phát biểu của các quan chức cỡ bự trên chính trường và trong quân đội Nhật Bản. Chí ít, trong những tuần đầu của cuộc chiến Đức-Nga, Nhật Bản giữ thái độ trung lập.
Sorge đã thông tin cho Mát-xcơ-va nội dung quan trọng này. Hẳn là Wennecker đã thông tin cho anh trước khi báo cho Hải quân Nhật Bản. Sorge đặt ra cho mình nhiệm vụ phải giải mã cho bằng được phản ứng của Nhật Bản sẽ như thế nào một khi đám cháy bùng lên dữ dội. Lập trường của họ phải chăng sẽ tùy thuộc vào kết quả trên chiến trường?
Những tác phẩm của Bach được trình bày trong đêm này. Ngoài Eta thì các nhạc công khác chỉ có trình độ nghiệp dư, tuy nhiên các quan khách đến dự buổi biểu diễn không hẳn để thưởng thức âm nhạc, vì thế họ không quan tâm nhiều đến chất lượng chơi của các nhạc công. Mỗi bản nhạc đều được vỗ tay tán thưởng. Cuộc chơi được coi là thành công, thậm chí thành công rất lớn.
Khách dự tiệc đứng sau buổi hòa nhạc. Helma Ott trở thành bà hoàng của buổi tiếp tân. Vây quanh Eta là những chính khách, sĩ quan cao cấp đủ các binh quân chủng. Họ không hề tiết kiệm lời khen, lời tâng bốc “nghệ sĩ tài danh” này. Vị đại sứ Liên Xô cũng đã “chen” lên phía trước để hôn tay nàng với những lời khen... quá mức. Khi Smetanin đang nói lời tâng bốc thì giọng nói sau lưng ông vang to: “Ngài đại sứ nên nâng ly!’
Eta quay lại. Sorge đã chuyển cho nàng ly rượu đầy. Trong suốt thời gian biểu diễn, Eta đã cố đưa mắt tìm anh nhưng vô vọng. Đến khi Sorge xuất hiện thì Eta chơi tưng bừng hẳn lên. Không cử tọa nào nhận ra điều đó ngoài Sorge. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên sau bữa ăn và cuộc dạo chơi tháng trước. Eta đã cố tìm Sorge, nhưng trong cơn lốc của công việc và do phải chạy đua với thời gian, Richard Sorge đã không còn chút thì giờ và điều kiện nào để diện kiến người đẹp mà anh biết chắc chắn rằng nàng cũng trông chờ anh.
Eta nhận ra sự khác biệt rất rõ giữa “con người ấy” và tất cả những người còn lại quanh nàng. Anh nổi lên giữa đám người đầu bóng như da lươn, ham hố đủ thứ, như một sự đối lập giữa hai màu trắng và đen. Anh là “triết gia, là người ngay thẳng uy vũ không khuất phục được, tiền bạc không làm lung lay, một con người của thiên nhiên, con người của trời đất, vô tư, nhiệt thành...” Nàng đã hướng về phía anh một cách tự nhiên và không giấu niềm vui mãn nguyện trên khuôn mặt.
Sau vài chầu rượu, Sorge khoác tay nàng, đưa nàng đi và cứ thế hai người rời khỏi đại sảnh. Sorge nói: “Nàng đừng ở lại trong cuộc tiếp tân này. Tôi đưa nàng đến dự Hội Hoa của người Nhật. Nàng phải có lúc được thư giãn và được tự mình suy nghĩ, tư duy những gì mình muốn.”
Sorge không quan tâm đến buổi tiếp tân. Anh nhanh chóng nhận ra là Ott đã thật sự thỏa mãn khi Eta rời đại sảnh. Trái lại, Helma Ott bực bội ra mặt khi thấy Sorge “dẫn” Eta đi. Eta đã nhanh chóng thay bộ lễ phục màu trắng “quét đất” bằng bộ váy tiện dụng cho các cuộc vi hành. Nàng lên xe của Sorge. Họ cười thoải mái như hai người khùng và biến đi trong đêm.
Khoảng 21 giờ 30 hai người đến một khu phố cổ Tokyo lúc ấy người đông như nêm. Xe không thể lăn bánh được nữa. Sorge áp xe vào cạnh môỳt con đường nhánh, tối om. Anh khoác tay Eta hòa vào biển người. Anh nói thật nghiêm trang: “Tôi chẳng có bạn tâm giao nào, không có một ai hết, lại thêm tình hình chính trị sôi động mà sự phát triển tình hình thật nghẹt thở. Thế mà buổi hòa nhạc của nàng đã thật sự làm tôi được thư giãn.” Hai người bước đến một ngôi đền. Người đến thắp hương đông đúc. Người ta đánh chuông và ném “tiền công đức” xuống giếng. Sau khi đánh chuông, Sorge đã ném đồng tiền như mọi người hành hương Nhật Bản, nói với Eta: “Mọi người đến đây cầu tài cầu lộc. Bây giờ đến lượt nàng đấy!”
Trước khi họ rời đền, Sorge để nàng đứng một mình, đi vào nội điện - nơi các vị tăng lữ cao niên đang quỳ khấn. Sorge cũng quỳ xuống. Các vị cao tăng đã từng gặp người đàn ông da trắng này nhiều lần trong đền. Sorge vẫy Eta vào và giới thiệu: “Eta là nhạc sĩ dương cầm từ Đức đến và trình diễn tại Tokyo.”
Hoa, cơ man nào là hoa. Hoa từ trong tay đàn bà, đàn ông, thường dân, binh lính, viên chức, sĩ quan, người tu hành. Chưa bao giờ Eta được chứng kiến một Lễ Hội Hoa đẹp như thế, sôi động mà cũng trầm mặc như thế. Nàng bỗng như quên hết tất cả, thả tâm hồn mình vào hương hoa ngào ngạt.
Gian bonsai là tuyệt nhất. Sorge giải thích cho Eta hiểu những chậu bonsai kia là những cây cảnh có hàng trăm năm tuổi. Phải là những nghệ nhân bậc thầy, những người chơi cảnh có trình độ uyên bác mới tạo được những cây cảnh hàng trăm năm như vậy. Anh quyết định mua tặng nàng chậu cây tùng.
Sorge bưng chậu bonsai ra xe hơi. Eta chưa muốn rời Hội Hoa. Nàng bỗng hỏi anh có biết vì sao mình để hai con lại ở Berlin để sang Tokyo một mình. Sorge thông cảm, gật đầu.
“Tôi bị kẹp vào gọng kìm. Mùa thu 1932 tôi nhập Trường Cao đẳng âm nhạc quốc gia. Hai năm sau tôi nhận ghế giáo sư. Và mọi chuyện bắt đầu từ đó. Hiển nhiên ngài hiệu trưởng và cán bộ lãnh đạo đều là thành viên Nazi và đương nhiên người ta muốn tất cả những người làm giảng dạy đều phải là thành viên “đảng quốc gia xã hội”. Tôi không là ngoại lệ. Tôi trở thành người phục vụ cho lý tưởng ấy, cho dù hồi ấy chưa hẳn là điều bắt buộc. Viên hiệu trưởng hay một vị lãnh đạo nào đó luôn nói: “Bao giờ thì cô ngưng tính ích kỷ cố hữu của mình và chấm dứt việc gây ra cho chúng tôi những bực mình chứ! Người ta coi tôi là trở ngại lớn khi dám bảo vệ công lý, đứng về phía các giáo viên không thuộc Nazi và những sinh viên bị nhà trường trù úm đủ điều.”
Lẽ dĩ nhiên là người ta cấm ngặt người Do Thái biểu diễn tại các buổi hòa nhạc. Và điểm này đã dồn tôi vào thế bí khó thoát khỏi sự trừng phạt của chúng. Đó là việc tôi đã cho một sinh viên nữ Do Thái được dự thi tốt nghiệp. Tôi đã cho cô bé thi thực hành bằng cách chơi solo trong một đêm công diễn. Đủ các loại viên chức Nazi đến dự. Cô bé đã biểu diễn thật tuyệt vời các tác phẩm của Rameau và Couperin. Ở góc độ âm nhạc, thành công của thí sinh rất đặc sắc. Nhưng người ta lại cho rằng tôi cố tình khiêu khích Nazi và trở thành tội phạm của tư tưởng đại Đức!”
Ngay sau đó Bộ trưởng giáo dục quyết định sa thải tôi mà không cần công bố, cũng không cần báo trước. Tôi phản ứng quyết liệt và người ta dọa lôi tôi ra tòa. Tôi chấp nhận ra tòa. Tòa án Berlin ra quyết định việc sa thải là không phù hợp các điều khoản của luật pháp. Nhưng quyết định sa thải vẫn được thi hành. Ở Đức chỉ có bạo lực trần trụi, làm gì còn pháp luật.
Nhưng đó vẫn chưa phải là đoạn cuối. Tôi bị buộc tội là “kẻ thù của đảng Nazi”, trở thành “đồng minh của chủ thuyết Do Thái chống Đức”. “Tội” ấy ngang với bản án tử hình mà không cần xét xử.
May thay và cũng là niềm hạnh phúc lớn của tôi là mình có bạn tốt, nhiều bạn tốt. Họ cũng có chung nhận định như tôi là cộng đồng dân tộc Đức đang lâm trọng bệnh. Trong số đó may mà có người còn có ít nhiều ảnh hưởng. Họ đã làm tất cả để cứu tôi. Nhưng con đường để sống sót là phải rời quê hương Đức. Họ đã làm tất cả để tôi có thể đến nơi này. Lúc đầu tôi muốn sang Nam Mỹ nhưng lúc ấy đã không có chiếc tàu thủy nào chạy sang hướng Tây bán cầu.
Đến Tokyo tôi phải nhờ cậy vợ chồng đại sứ Ott. Vấn đề là ở chỗ Eugen Ott không biết nguyên nhân sự hiện diện của tôi ở Tokyo. Ông ta nghĩ rằng tôi sang Nhật biểu diễn tại các buổi hòa nhạc và dạy tại trường trường Cao đẳng âm nhạc hoàng gia Musashino. Tôi chưa biết nói với Ott như thế nào về chuyện này.”
Sorge nghe chăm chú từng chi tiết lời kể chân thành của Eta, rồi nhanh chóng tìm giải pháp cho nàng:
“Trong tương lai trước mắt và nhiều năm nữa cô không thể tính đến việc trở lại quê hương Đức. Những ngày tới cuộc chiến tranh Đức-Nga nổ ra và mọi con đường - đặc biệt là đường sắt xuyên Xi-bia - trở về Đức đều không còn. Vả lại trở về Đức là vô cùng nguy hiểm. Cô cũng không được để lộ dù chỉ một chi tiết cho Ott. Chính ông ta cũng đang sợ bị người khác theo dõi và hàm đại sứ của ông ta sẽ tiêu ma chỉ do một bước đi sai. Hãy tin tôi là Ott sẽ không nhúng, dù chỉ một ngón tay, vào việc giúp đỡ cô thoát khỏi hoàn cảnh éo le này. Trước kia Ott là người đứng đắn. Ông ta chống Nazi. Khi được tin mình được cân nhắc làm đại sứ, Ott đã hỏi ý kiến tôi và tôi đã khuyên ông ta đừng nhận. Nhưng cuối cùng Ott đã nhận. Điều này có nghĩa là Ott là kẻ cơ hội, vô nguyên tắc chỉ cần lợi ích, tiền bạc cho cá nhân. Chức vụ và đồng tiền bẩn thỉu đối với Ott là hai vế của một mệnh đề, hai mặt của tấm mề đay, bất chấp tất cả. Ông ta không quan tâm và cũng không tỏ ra mình là một tên Nazi cũng như ước vọng bọn tội phạm này sẽ thống trị toàn thế giới. Nhưng ông ta làm theo mệnh lệnh của Nazi, từng thúc dục Nhật Bản tấn công Singapore để “phối hợp” với chiến dịch tấn công nước Anh của Đức.
Hãy giữ nguyên tình hình như hiện nay và chờ tình hình để tính những bước tới.”
Tháng 6-1941 Kawai Teikichi - một thành viên của nhóm điệp báo Tokyo - quyết định bắt đầu cuộc sống mới. Bản năng báo cho anh biết cảnh sát đang rình rập mọi hoạt động, đi lại của mình. Anh không còn cơ hội nào để thu nhập tin tức mật trong bối cảnh nóng này. Kawai quyết định đề nghị Ozaki gạch tên và không giao nhiệm vụ cho mình nữa, cho đến khi nguy cơ không còn.
Là người chân chính, Kawai đã tự nguyện hoạt động phục vụ sự nghiệp mà anh tin tưởng từ những năm 30, khi anh giúp đỡ Ozaki thu thập tin tình báo ở Bắc Trung Quốc và Mãn Châu. Năm 1935, sau khi trở về Nhật Bản, anh đã được Ozaki đưa vào màng lưới điệp báo Tokyo của Sorge. Ozaki tin cậy anh và anh đã không phụ lòng tin của người giới thiệu mình. Kawai đã thành công trong việc thu thập thông tin của các tổ chức dân tộc cực hữu. Năm 1936 Kawai bị chỉ điểm của một đồng nghiệp cũ, bị bắt và đưa sang Mãn Châu. Người Nhật kết tội anh phản bội, cung cấp bí mật cho kẻ thù - những người cộng sản Trung Quốc. May mắn là cảnh sát đã không truy các mối quan hệ với Ozaki và màng lưới điệp báo Tokyo. Bất chấp sự tra tấn dã man của cảnh sát, Kawai không hé một lời nào về Ozaki và Sorge. Sau khi được thả, anh lưu lại Trung Quốc một thời gian. Mùa thu 1940 Kawai trở lại quê nhà và Ozaki lại tiếp tục giao nhiệm vụ cho anh. Kawai thật xứng đáng là con người gang thép, trung thành tuyệt đối lý tưởng đã chọn.
Ozaki và Sorge phân công Miyagi phụ trách mảng công việc này và Kawai là trợ thủ của anh. Thế nhưng Miyagi lại thiếu tin cậy ở Kawai, không coi trọng những thông tin của Kawai và ngăn cản anh gặp Ozaki. Miyagi thành kiến với Kawai do anh đã bị bắt, cho dù Kawai đã không hé một lời nào về bí mật của “nhóm Tokyo”.
Giữa tháng 6-1941 Kawai đã tìm cách gặp Ozaki để báo là mình đang bị cảnh sát theo dõi gắt gao. Kawai nói rất thẳng thắn và chân thành trước mắt sự có mặt của anh trong nhóm không mang lại lợi ích gì. Ozaki dù biết chính mình cũng đang bị theo dõi, song vẫn nói với Kawai với vẻ lạc quan pha chút khôi hài: “Tôi không tin là nguy cơ đã quá cấp bách. Vả lại nếu người ta bỏ tù chúng ta thì cũng không quá một năm. Mọi chuyện hiện phụ thuộc vào diễn biến chính trị đang rất sôi động”.
Nhưng với con mắt nghề nghiệp Kawai nói cho Ozaki biết linh tính có những kẻ đang lắng nghe câu chuyện của hai người. Họ chia tay và tối hôm đó hẹn gặp lại nhau tại nhà hàng Shimbashi, nơi Ozaki hay lui tới nhất do nhiều món ăn hợp khẩu vị. Thế mà ngay trong khi họ ăn, chuyện tếu và uống sa kê, cũng cảm nhận có những kẻ rình mò.
Vài ngày sau, theo sắp xếp của Ozaki, Kawai đến làm việc tại một công ty tái chế giấy. Có thể coi ngày 1-7-1941 là ngày Kawai chia tay với các hoạt động gián điệp - và anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - và trở thành lao động bình thường, làm công ăn lương như mọi lao động khác. Ấy vậy mà bọn cảnh sát vẫn không buông tha anh. Chúng không chỉ theo dõi anh tại nơi làm việc mà nơi anh ở luôn luôn bị giám sát nghiêm ngặt.
Giữa tháng 6-1941 thời tiết Tokyo nóng nực khác thường. Sorge biết một cách chắc chắn đây là tuần hòa bình cuối cùng của thành phố đông dân nhất nhì thế giới này. Trong tòa đại sứ chỉ có Ott và đại tá tùy viên Kretschmer. Đại tá tùy viên thông báo cho đại sứ Ott một cách chính xác giờ tấn công Liên Xô. Đối diện tòa đại sứ Đức phía bên kia đường Bộ Tổng tham mưu quân đội Nhật Bản đang đánh giá tin tình báo từ Berlin và Matscơva. Những nguồn tin này cũng khẳng định: cuộc đụng đầu khủng khiếp đang đến gần. Báo chí Nhật Bản trong vài ngày nay bình luận về “những mối quan hệ đặc biệt căng thẳng” giữa Nga và Đức và có tờ cũng nói mơ hồ về những cuộc chuyển quân của nước này, nước kia theo hướng kia hướng nọ. Và cũng có bài cho hay Liên Xô đã và đang cho sơ tán dân thường tại các vùng dân cư tập trung sát biên giới. Không khí chiến tranh dường như làm cho Tokyo nóng nực hơn.
Thứ ba, ngày 17-6-1941, đại sứ quán Đức mở dạ hội. Người ta ăn, uống và reo cười như chưa bao giờ vui như thế. dàn nhạc chơi bản van-xơ của Strauss và những thanh nữ Nhật Bản đẹp như hoa với các “vị tóc vàng to cao” quay tròn trên sàn nhảy Săm-pa và Whisky đổ như suối.
Sorge mở đường đi qua giữa phòng lớn đại sảnh rồi dừng lại ở nhóm khách mời, trao đổi vài câu với người quen, rồi cúi xuống phía một cánh tay phụ nữ đang dơ cao. Sorge nhanh chóng nhặt một ly rượu khi hầu bàn đi qua chỗ anh mà không phải rời mắt người đối diện với mình. Sorge đã uống rất nhiều, nhiều hơn bất cứ lúc nào trước đó. Rượu quý uống thả sức trong cái đêm 17-6 này mà.
Không có một biểu hiện nhỏ nào nói lên sự căng thẳng trong thái độ và đôi mắt anh. Ở những nơi khác, lúc khác Sorge đã “nổi khùng” khi uống một lượng rượu ít hơn hẳn. Anh chàng Sorge “hoang” hôm nay đặc biệt rụt rè! Anh mời Eta nhảy bản tan-gô “At the Balalaika”. Nhưng hầu hết thời gian buổi dạ tiệc hai người ngồi bên nhau bên hàng ghế sát cửa sổ, khi nhìn ra vườn, lúc xem những vũ công quay cuồng trên sàn khiêu vũ.
- Em phải tập tới 12 lần 6 bản nhạc của Bach, còn anh thì uống rượu mạnh như uống nước lã.
- Các quý ngài đang nhìn chúng ta đấy Eta. Cả Sorge và Eta mỗi khi nhìn vào sàn khiêu vũ đều gặp ánh mắt của... Helma Ott.
- Em biết bà ta luôn quan sát, theo dõi mình. Nhưng họ hẳn phải biết chúng ta là người lớn và nếu muốn gặp nhau thì cần gì phải chờ đến dịp như thế này, phải không anh?
Eta và Sorge đã trở thành đôi bạn thân thiết. Họ đã gọi nhau bằng anh và xưng em. Điều đó không có gì khó hiểu.
- Em hãy giữ cự ly với vợ chồng Ott và với bất cứ viên chức nào trong sứ quán. Em không thể và không được tin cậy bất cứ ai trong bọn chúng. Hãy tìm mọi cách tự chủ trong mọi tình huống. Hãy học tiếng Nhật và với trình độ và năng khiếu của mình, em có thể mua được bất kỳ tên cảnh sát nào trong 3 năm tới. Phải chăng đó là “phần đuôi” của giải pháp lưu lại Nhật Bản của Eta mà Sorge chưa nói hết trong lần hai người đi thăm Hội Hoa?
- Anh có biết Helma đã nói gì với em không? Nàng nói rằng mình biết đôi điều về Sorge và khuyên em chớ bao giờ rơi vào áp-phe với anh, bởi vì kết cục chỉ là nước mắt!
Ba ngày sau, trong bữa ăn sáng, Ott chính thức báo cho Sorge ngày Đức tấn công Liên Xô - mà Sorge đã biết trước ông ta nhiều ngày. Ott khẳng định những gì Sorge từng biết: Hitler quyết đập tan chính quyền Stalin và không có sức mạnh nào còn có khả năng ngăn cản quốc trưởng được nữa. Bộ Tổng tham mưu Đức đã điều những lực lượng tinh nhuệ khổng lồ cho cuộc tấn công quyết định này.
Hai người ngồi trong “vườn mùa đông” và phóng tầm mắt xuống vịnh Tokyo, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng. Trời mưa tầm tã. Đó là ngày thứ 6, 20-6-1941. Thông tin của Ott không gây ra sự ngạc nhiên nào trên mặt Sorge. Nếu đúng như Scholl nói thì hôm nay cuộc tấn công sẽ bắt đầu.
Ngay hôm đó, để chắc ăn, Sorge lại gửi thêm một bức điện khẩn về trung tâm, nội dung không khác gì bức đã gửi trước đây:
“Viên đại sứ Đức ở Tokyo, Ott, nói với tôi rằng cuộc chiến tranh giữa Đức và Liên Xô là không còn khả năng tránh được nữa. Sự vượt trội của quân Đức tạo cơ hội xóa bỏ đội quân lớn nhất châu Âu hiện nay... Nguyên nhân dẫn đến cuộc tấn công này được đưa ra là Hồng quân Liên Xô đã không có những tăng cường và chuẩn bị cần thiết cho trường hợp xấu nhất này - tương đương như Ba Lan vừa qua.
Invest (tức Ozaki) nói với tôi là Bộ Tổng tham mưu Nhật Bản sẵn sàng thảo luận Nhật nên đóng vai trò nào trong trường hợp cuộc chiến này bùng nổ!”
Đúng như Sorge nhận định, Meisinger có những “nhiệm vụ đặc biệt” ở Tokyo. Một trong những nhiệm vụ ấy là tìm cho bằng được con người Richard Sorge và những hoạt động gián điệp của anh. Meisinger phục Sorge, trở thành “bạn” của hắn, nhưng nhiệm vụ giám sát Sorge không chút lơ là.
Trong hồ sơ theo dõi Sorge được đặt bí danh là “Post”. Meisinger thường xuyên báo cáo về Berlin - cho cơ quan mật vụ nước ngoài, Gestapo và cơ quan an ninh quân đội một cách rất đều đặn.
Với vị thế đặc biệt trong sứ quán và nghiệp vụ tình báo tuyệt vời, Sorge đã biết được nội dung những bức điện Meisinger gửi về Berlin. Anh vui mừng và làm như phớt lờ tất cả sau khi anh nắm trong tay bản báo cáo mới nhất về bản thân mà Meisinger truyền về Berlin ngày 20-6-1941: “Post là thành viên đảng NSDAP (tức đảng quốc xã Đức) ở nước ngoài, đảng bộ Nhật Bản, chi bộ Tokyo-Yokohama, nhận nhiệm vụ ủy viên tuyên truyền và giáo dục đảng viên. Cho đến hôm nay không có gì chứng minh là Post có những nghi vấn bất thường. Post là nhà báo hàng đầu mà bất cứ nhân vật tai to mặt lớn nào ở Tokyo cũng vì nể!”
Ngày 22-6-1941, chủ nhật, mưa tạnh ở Tokyo. Trời càng nóng bức hơn. Sorge diện rất sang chạy xe đến tòa đại sứ quán vào lúc chiều muộn. Eta đã chờ sẵn và hai người đưa nhau đến khách sạn Imperial.
Chiều đó Sorge không quan tâm đến những gì liên quan đến Eta và gia đình Ott. Anh đang có những việc quan trọng hơn nhiều. Cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô đã nổ ra. Quá nửa đêm 21-6 quân đội Đức của Hitler đã ồ ạt tấn công vào Liên Xô theo 3 mũi do 3 quân đoàn tiến hành: hướng I tấn công các nước Bantic trong Liên bang Xô Viết (Hitler gọi là hướng Bắc), trong đó Leningrad là mục tiêu phải khuất phục đầu tiên; mũi 2 - là mũi trung tâm - hướng vào Misk - Smolens - Matscơva (hướng chủ công) và mũi ba - hướng Nam - tấn công vào Kiev và vòng cung sông Dnjev. Bốn giờ sáng Ribbentrop tuyên bố trên đài phát thanh đồng thời gửi điện cho Thượng tướng Oshima Hiroski, đại diện Nhật Bản tại Berlin, báo tin “Cuộc tấn công vào Liên Xô của quân đội Đức đã bắt đầu”, và “Nga và Đức bước vào cuộc chiến tranh đối đầu”.
Tin này Tokyo nhận vào lúc giữa buổi trưa. Buổi chiều tất cả báo chí Tokyo ra số đặc biệt, tất cả đều đăng tít lớn chạy dài hết trang nhất: Đức tấn công Liên Xô.
Sorge đã biết rõ điều gì sẽ xảy đến, vậy mà anh đã không thể giữ được bình tĩnh khi nhận được tin sét đánh. Eta, người gần gũi và hiểu Sorge hơn ai trong giờ phút này này, cũng đã phải nói rằng mình không có lời nào, không biết làm cách nào để có thể an ủi anh. Trong giờ uống trà chiều đó với Sorge, Eta đã giấu câu nói của Helma Ott với các phụ nữ trong đại sứ quán trong bữa cơm trưa: “Chúng ta đã nói với bọn Nga là Đức cần những sản phẩm của Ucraina. Và nếu bọn họ không cống nộp cho chúng ta thì chúng ta đến đó để tịch thu vậy!”
Sau khi Eta ra về, Sorge còn lưu lại trong khách sạn Imperium. Khoảng giữa 19 và 20 giờ anh quay điện thoại cho đại sứ Ott. Sorge hét to trong máy khi người đầu giây đã bóc ống nghe: “Cuộc chiến này thua rồi, thua rồi!” Nhiều người trong “làng Đức” cũng đã giật mình sửng sốt khi nhận được câu tương tự từ Richard Sorge. Nhưng vợ chồng Ott và những người quen biết sau khi thông tin cho nhau những gì Sorge nói qua điện thoại, đều cho rằng anh chàng đang say xỉn, nhưng dù say đi nữa thì anh ta đã đi quá xa.
Trong cái đêm định mệnh ấy, điệp viên Richard Sorge đã say tới mức gục ngã xuống sàn. Và một đồng bào của anh, tùy viên phụ trách đài phát thanh, Ewrin Wickert, đã làm tất cả để cứu đồng bào của mình.
Wickert mới đến Tokyo cùng với viên tùy viên không quân trẻ măng, Hans von Gronau. Họ có chuyến đi lên miền Bắc Nhật Bản và trên đường trở lại Tokyo thì được tin về cuộc tấn công này. Vì tắc đường - do sự kiện trên làm náo động cả Tokyo và nước Nhật - Wickert buộc phải cho xe chạy về hướng khách sạn Imperium. Họ dừng xe ở đó và cũng như Eta và Sorge, “uống cho đã để chúc mừng sự kiện lớn” trong nước.
Hai người, Wickert và Gronau, đã chứng kiến Sorge say xỉn, chứng kiến anh đã nói tiếng Nhật với những người Nhật, nói tiếng Anh với những người da trắng có mặt trong khách sạn lúc ấy.
Câu tiếng Anh Richard nói rất to lúc ấy như sau: “A fucking criminal. A murderer! Signs a friendship pact with Stalin, Then stabs him in the back. But Stalin will teach the bastard a lesson. You just wait and see.”
Hai người Đức không hiểu nghĩa câu nói này, nhưng họ thấy có người bịt mồm Sorge và nói với anh hãy đừng nói to như thế.
Quay sang hai đồng bào của mình, Sorge nói: “Tôi nói cho các bạn, hắn ta là một tên sát nhân tầm thường. Vì sao không có ai giết hắn đi chứ? Ví dụ các sĩ quan chẳng hạn?”
Wickert nói với Sorge là những gì anh nói ở nơi công cộng như vừa rồi phải trả giá không chỉ bằng một cái đầu. Mọi người đều nghe: người Anh, người Mỹ, người Pháp, người Nhật, Meisinger và Gestapo. Dường như Sorge không quan tâm điều đó, anh tỏ ra tức giận hơn, dữ dội hơn:
- Meisinger là đồ rác rưởi. Tất cả bọn chúng mày là đồ rác rưởi!
Wickert vẫn kiên trì thuyết phục, an ủi Sorge. Anh ta cùng uống với Sorge.
- Nếu các anh tin người Nhật sẽ tấn công Xi-bia để chia lửa với các anh, xâu xé Liên Xô, thì các anh nhầm, nhầm to! Viên đại sứ của các anh đã và đang nhầm to!
Khi Sorge đứng lên, chân anh lại khụy xuống. Wickert cho rằng một người rơi vào tình cảnh này khó có thể lái xe về nhà được. Anh ta hỏi khách sạn có phòng trống hay không. Sorge được đưa vào phòng và một lúc sau anh đã ngủ thiếp đi.
Tối hôm đó - 22-6-1941 - đại sứ Liên Xô cho xe chạy đến tòa nhà Bộ ngoại giao. Nhưng ai có mặt vào giờ này ở công sở chứ! Ông cho xe chạy đến nhà riêng ngoại trưởng Matsuoka ở quận Sendagaya. Đại sứ Constantin Snetanin đầm đìa mồ hôi trên mặt, cái trán hói của ông đỏ hồng. Matsuoka trái lại, làm ra vẻ bình tĩnh một cách lạnh lùng, cho dù sự kiện này cũng đã làm ông vô cùng ngạc nhiên.
Trong tuần lễ trước cuộc tấn công, điệp viên Nhật Bản hoạt động ở Đức liên tục truyền những bức điện khẩn về Tokyo, thế nhưng người Nhật ở Tokyo cũng như người Nga ở Matscơva đã không muốn tin Hitler đã bội ước một cách trắng trợn như thế. Tham vọng thống trị Liên Xô đã ngự trị trong toàn bộ tư duy và hành động của y.
- Điều gì đã xảy ra, thưa ngoại trưởng Matsuoka? Thật là không thể chấp nhận được hành động cướp ngày tàn bạo như thế! Nước Đức đã ký với Liên Xô bản Hiệp định không tấn công nhau, vậy mà không cần lời tuyên chiến, chúng đã hèn hạ phát động cuộc chiến tranh tổng lực chống đất nước chúng tôi. Hành động của Hitler đã chà đạp thô bạo mọi tiêu chuẩn văn minh của con người!
Viên đại sứ ngừng một giây, lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp:
- Nhờ những cố gắng của Ngoại trưởng Liên Xô và Nhật Bản, hai nước đã cùng nhau ký vào Hiệp ước trung lập. Chính phủ Liên Xô ủy nhiệm tôi thông báo với ngoại trưởng hai chính phủ ký Hiệp định nghiêm chỉnh chấp hành những thỏa thuận ấy.
Thật đáng tiếc đòi hỏi của Liên Xô đối với Nhật Bản thông qua đại sứ Smetanin trong cuộc hội kiến bất thường này không khác “lời cầu xin”. Vậy là Liên Xô đang rất sợ Nhật Bản sẽ mở mặt trận phía Đông để phối hợp với cuộc tấn công tàn bạo của Hitler ở phía Tây của đất nước. Ông bộ trưởng Matsuoka mang cặp kính gọng kền dày cồm lộ rõ trong ánh mắt thế mạnh của Nhật Bản.
- Tôi hiểu những lo lắng của ngài đại sứ. Chính phủ Nhật Bản cũng khá lo lắng về cuộc tấn công này. Chúng tôi mong tiếp tục các mối quan hệ hữu nghị với Liên Xô. Nhưng Nhật Bản quả thật cũng đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Hiệp định ba bên là cột cái của chính sách đối ngoại của chúng tôi và nếu Hiệp định trung lập mâu thuẫn với liên minh phe trục - nhất là với Đức - thì hiển nhiên phần ưu tiên thuộc về nó (tức phe trục). Dĩ nhiên là chúng tôi hy vọng cuộc tranh chấp và đối đầu nhanh chóng kết thúc và ngài có thể tin là những cố gắng của chính phủ tôi hướng đến việc nhanh chóng khắc phục tình cảnh đối đầu này.
Như vậy là Matsuoka đã cảnh cáo Smetanin mà không cần những lời rõ ràng, gay gắt, rằng Nhật Bản rất có thể tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh phản bội đầy tội ác của Đức chống Liên Xô. Điều đó đã rõ ràng. Chẳng có gì để nói thêm nữa. Đại sứ Smetanin biết rõ và nhận ra rằng trước mắt Nhật Bản chưa có thì giờ để ngay tức khắc thống nhất chính sách trong chính phủ trước sự kiện xảy ra quá bất ngờ này. Ông cho rằng sự bất đồng trong hàng ngũ các thành viên chính phủ Nhật Bản còn có thể có lợi cho Liên Xô một thời gian nữa.
Cuộc hội kiến bất thường với Matsuoka không mang lại hy vọng nào. Đó cũng là một ngày đen tối đối với Smetanin. Liên Xô cho rằng quân phiệt Nhật Bản sẽ lập tức hành động nếu Hitler nhanh chóng giành những thắng lợi quan trong trên chiến trường phía Tây. Đại sứ nhanh chóng rời biệt thự Matsuoka và thảo báo cáo nhanh gửi Mát-xcơ-va.
Về những sự kiện liên quan đến cuộc tấn công ăn cướp trắng trợn của Đức được nhiều giới khai thác, nhất là sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Có ý kiến cho rằng Stalin và đồng sự của ông không đánh giá hết giá trị những thông tin Richard Sorge và nhóm Tokyo cung cấp “rất kịp thời” và “vô cùng tin cậy”. Thậm chí có người còn cho rằng Stalin đã tin vào người Đức sẽ giữ những cam kết ghi trong Hiệp định không tấn công nhau ký giữa ngoại trưởng Ribbentrop và ngoại trưởng Molotov năm 1939. Phải chăng vì thế mà ông đã không tin vào những “báo cáo khẩn cấp” của Sorge?
Có tin cho rằng và tin đó cũng đã được xác minh qua các tư liệu của KGB, ngoài nhóm Tokyo, các điệp viên giỏi của Liên Xô ở Đức và châu Âu cũng biết khá sớm cuộc tấn công chớp nhoáng này. Trung tướng chỉ huy binh chủng thông tin (đương nhiên binh chủng này phụ trách ngành tình báo đối ngoại của Hồng Quân), Philip Ivanovitsch Golikov, đã tổng hợp báo cáo “từ nhiều nước” và trình cho Stalin. Cũng theo những dư luận được tung ra sau năm 1991 thì “Stalin đã không tin vào nhiều báo cáo bởi vì không có nguồn tin cậy cung cấp”, nhưng Tokyo không được nhắc là “nguồn không tin cậy”. Tướng Golikov đã tổng hợp tỷ mỷ và phân tích rất khách quan những báo cáo của các điệp viên gửi về. Người ta còn thấy những bản tổng hợp của viên tướng này trong kho tư liệu mật ghi ngày 21-5-1941.
Những sự kiện diễn ra ngay tại Mát-xcơ-va cũng đã chỉ rõ Liên Xô không thể bỏ qua những cảnh báo của nhiều người, nhiều nước về những chuẩn bị của Nazi nhằm vào nước Nga Xô Viết. Ngày 19-4-1941 đại sứ Anh tại Mát-xcơ-va cung cấp thông tin nóng cho Liên Xô về những chuẩn bị hối hả của Đức cho cuộc tấn công tổng lực vào Liên Xô. Churchil cũng nhận được những tin tức về các chuẩn bị hối hả này của Đức, lúc đầu ông ta giữ bí mật, nhưng cuối cùng Anh cũng đã thông báo cho Liên Xô.
Ta còn nhớ Richard Sorge đã ba lần “báo tin khẩn cấp” về những mưu đồ đen tối đầy tội ác của Hitler: lần đầu tiên là ngày 19-5; lần thứ hai là 1-6 (trong đó Sorge viết là cuộc tấn công có thể diễn ra ngày 15-6 - tức là sớm hơn 1 tuần so với tin tức Scholl cung cấp “vì nghi là Scholl dấu ngày chính xác mà có thể Đức sẽ tấn công sớm hơn để tạo bất ngờ”) và lần thứ bà vào ngày 20-6 sau khi đại sứ Eugen Ott chính thức thông báo cho anh.
Có nhiều lý do, nhiều mưu đồ trong việc đánh giá tình hình vào thời điểm nóng bỏng ấy. Tất cả chỉ để phục vụ lợi ích của những nhóm nhất định, những thế lực nhất định “trong canh bạc chính trị lớn” này. Tuy nhiên điều này thì không ai có thể phủ định: Hitler và đồng bọn đã huy động 190 sư đoàn tinh nhuệ nhất vào cuộc tấn công tội ác này. Chính bọn chúng tuyên bố không chút nghi ngờ rằng chỉ cần hai tháng đội quân xâm lược Đức sẽ đè bẹp mọi sự kháng cự của Hồng quân Liên Xô, đánh gục chính quyền Xô Viết và chiếm toàn bộ lãnh thổ châu Âu của Liên Xô. Họ còn tuyên bố vào đầu thu 1941 đường xe lửa xuyên Xi-bia sẽ hoạt động trở lại, nối thông suốt từ Berlin đến... tận Tokyo. Đó là những sự thật lịch sử. Mọi tư liệu, biên bản, mệnh lệnh, kế hoạch của Nazi nay hãy còn nguyên vẹn. Nếu Liên Xô chỉ tin vào thiện chí của Đức, không tin vào những nguồn tin tình báo của các điệp viên siêu hạng, mà vẫn “án binh bất động” thì có lẽ Hitler đã thực hiện được “giấc mộng vàng” trong hai tháng như y đã hoạch định. Nhưng diễn biến của cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên Xô đã diễn ra như thế nào, cả thế giới đều biết. Điều này khẳng định: Liên Xô không hề thụ động, họ cũng không tin vào thiện chí của bất cứ tên đế quốc nào - dù là Đức hay Nhật Bản - và vì vậy họ đã có những chuẩn bị cần thiết. Chỉ có như thế nước Nga Xô Viết mới có thể đóng vai trò chủ lực không chỉ trong việc bảo vệ tổ quốc mà còn cứu cả châu Âu, một phần châu Á thoát khỏi thảm họa phát xít.
Trong ngày Đức tấn công Liên Xô mà không cần tuyên chiến, tại Vụ 4 mọi hoạt động vô cùng khẩn trương. Ngày chủ nhật đầu tiên trong chiến tranh là ngày bận rộn nhất trong lịch sử Liên Bang Xô Viết. Bộ Tổng tư lệnh đương nhiên phải tính đến việc Nhật Bản cũng sẽ nhanh chóng bội ước, đưa quân đóng ở Mãn Châu tiến công chiếm một phần Xi-bia. Vì vậy, công việc cấp bách lúc này của Vụ 4 là giải mã mưu mô của quân phiệt Nhật Bản. Lập tức các lực lượng “hợp pháp” và “bất hợp pháp” của Liên Xô ở Tokyo đều như cùng một lúc nhận được mệnh lệnh của Trung tâm. Một trong những nội dung truyền cho Nhật (cho điệp viên Liên Xô và đại sứ quán Liên Xô tại Nhật) là mệnh lệnh ngắn phát đi ngày 23-6-1941 gửi đích danh tùy viên quân sự Guschenko: “Hãy báo cáo thái độ của Nhật Bản về cuộc chiến tranh Đức-Xô!”
Richard Sorge cũng nhận được bức điện này qua sóng vô tuyến điện. Ngày hôm đó Sorge không có khả năng “đứng trên đôi chân mình” sau đêm sốc khủng khiếp nhất trong đời anh.
Theo những tư liệu và chuyện kể lại thì dù người ta không đồng tình với phản ứng của Sorge trong “cái ngày sỉ nhục” ấy, nhưng Mát-xcơ-va đã phải ghi nhận sự thật không thể chối cãi là: nhóm Tokyo đã cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời và vô cùng quý giá! Mát-xcơ-va đặt hy vọng lớn nhất - nếu không muốn nói là duy nhất - vào nhóm Richard Sorge trong việc moi tin và ý đồ của chính phủ Nhật Bản đối với Liên Xô. Nói cụ thể hơn: Nhật Bản có tấn công Liên Xô không? Nếu họ tấn công thì là bao giờ? Có bao nhiêu lực lượng và là những lực lượng nào sẽ tham gia vào cuộc công kích lớn này?
Sáng thứ hai, ngày 23-6-1941, ngoại trưởng Matsuoka tiếp đại sứ Ott ngay tại nhà mình, nơi ông ta tiếp đại sứ Liên Xô, Constantin Smetanin, một ngày trước đó. Ott thông báo cho Matsuoka vì sao “Hitler buộc phải tấn công Liên Xô”. Phía mình, Matsuoka nói với Ott rằng “nước Nhật là đồng minh tin cậy” và vì vậy sẽ hành động như là một đồng minh trên chiến hào và không đứng trung lập trong cuộc tranh chấp. Nói cách khác Nhật Bản có thể xé bỏ bản Hiệp định ký với Nga vào bất cứ lúc nào họ thấy cần thiết.
Lời hứa có tính khẳng định từ nhân vật được Hitler tôn vinh nhất trong chính trường Nhật Bản quả là vượt qua mọi sự chờ đợi. Nhưng Matsuoka không phải là nhân vật có quyền quyết định ra tuyên bố công khai ủng hộ cuộc chiến tranh do Đức phát động chống Liên Xô. Hơn ai ông ngoại trưởng hiểu rằng một tuyên bố ngay bây giờ với nội dung ấy đồng nghĩa với việc kích động các thế lực sô vanh cực đoan Nhật Bản đòi tiến quân “ngay lập tức” vào Xi-bia. Chính phủ Nhật Bản và Matsuoka hẳn rất hiểu là một cuộc tấn công của Nhật Bản vào Liên Xô chưa được chuẩn bị.
Trên đường trở lại tòa đại sứ quán, Ott hớn hở và tự khen về chiến lược kích động Nhật Bản của mình nhằm lôi kéo đồng minh này vào cuộc chiến. Nhưng Ott cũng không ảo tưởng về một “phản ứng nhanh” từ phía Nhật. Matsuoka không dễ dàng trong việc thuyết phục nội các gây chiến với Liên Xô “vì quyền lợi dân tộc” của mình.
Ông đại sứ quyết định thành lập “bộ tham mưu” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền và thuyết phục các tầng lớp Nhật Bản. Đức có không ít đồng minh tin cậy trong quân đội và trong các bộ, ngành. Phải kích động những người này làm ngòi nổ cho toàn bộ chiến dịch. Ott và đồng bọn của hắn hiểu rất rõ: khích lệ lớn nhất, quan trọng nhất, hiệu lực nhất đối với các thế lực cực đoan Nhật Bản là chiến thắng vang dội của quân Đức trên chiến trường Nga. Quân Đức càng tiến sâu vào nội địa Liên Xô càng làm cho giới quân phiệt Nhật Bản “nóng” lên. Dường như thời cơ đang ủng hộ bọn phát xít. Theo tin từ Berlin thì chỉ trong vài giờ giao chiến, Hồng quân đã mất 3 sư đoàn, hàng trăm máy bay chiến đấu Nga trở thành sắt vụn.
Erich Kordt đặc biệt quan tâm phản ứng khác thường của Sorge về cuộc chiến tranh Đức-Xô. Cho dù họ không kết bạn với nhau, Sorge không phản đối những mối quan hệ với Kordt. Sau sự kiện này Kordt đã nói: “Anh ta nói với tôi rằng mình thông cảm với những đau khổ của nhân dân Nga vì lẽ anh ta sinh ra ở Nga và mẹ anh là người Nga.”
Nhiều bạn bè của Sorge - trước khi anh ngụy trang hoạt động bí mật - đã có những nhận xét “chất Nga” rất đậm và điển hình ở Richard Sorge. Vợ Matzki - vợ tùy viên quân sự trước đấy - đã từng nhận xét nửa đùa nửa thật khi hỏi anh: “Anh là người Nga? Anh có dáng vẻ Nga lắm!” Không chần chừ, Sorge đã trả lời rất nhanh rằng mình là dân gốc bang Thueringen.
Bản thân Ott cũng nhận xét rằng cảm giác, điệu bộ của Sorge, sự tin tưởng của anh vào giá trị tư tưởng... đều cho thấy “gốc Slavơ” trong con người ấy. Và bây giờ thì Ott thở dài không biết do vui hay buồn khi buông câu: “Bây giờ anh ta lại đóng vai người Nga!”
Sau ngày bị bắt, Sorge đã khẳng định: cho dù anh mang quốc tịch Đức, lớn lên ở Đức nhưng chỉ coi nước Nga là quê hương của mình. Đó là lời khai với viên cảnh sát mà không ghi lại trong biên bản.
Một số chuyên gia cho rằng Sorge đã làm tất cả để che giấu sự thật rằng mẹ anh là một phụ nữ Nga. Trái lại chính anh lại rất tự hào khi công khai gắn bó với nước Nga. Chẳng qua vì nhiệm vụ mà con người này đã phải giữ bí mật về quốc tịch của người mẹ sinh thành ra anh, đặc biệt là vào thời gian nước Đức của Hitler công bố những đạo luật liên quan đến chủng tộc và nhất là khi Sorge quyết định trở thành đảng viên quốc xã năm 1937. Không phải người Đức “chính hiệu” thì không bao giờ trở thành đảng viên của cái đảng tội ác này và do đó không thể có tên trong cơ quan báo chí mà Nazi coi là “phương tiện tuyên truyền tối quan trọng và hữu hiệu” mà Goebbels là thủ lĩnh và là “kẻ lừa dối vĩ đại của mọi thời đại”. Không phải “dân Arier thượng đẳng” (mà bọn quốc xã tự nhận dòng giống của chúng) cả ở cha và mẹ thì việc gia nhập tổ chức chính trị này là điều không tưởng.
Sorge đã mất nhiều công, đã phải tiến hành nhiều “thủ đoạn” tráo họ của mấy đời gia đình để cuối cùng có được cái mác: Người gốc Arier chính hiệu, thuần chủng! Toàn bộ cơ quan mật vụ và luật pháp Đức quốc xã đã hoàn toàn bất lực trước những thủ đoạn cao cường của Richard Sorge.
Ozaki đến thăm Sorge vào tối thứ hai. Mục đích việc đến thăm Sorge không có gì khác hơn là để bàn với anh về những phản ứng sắp tới của Nhật Bản trước sự kiện động trời kia. Tờ Japan Times và tờ Advertiser ra số buổi chiều đưa tin xe tăng Đức hùng dũng tiến công như vũ bão trên toàn tuyến mà không có sự kháng cự đáng kể nào từ phía Hồng quân. Chỉ sau hai ngày nữa Đức đã có thể ăn mừng tại Minsk.
Ozaki cho biết dư luận chính giới Nhật Bản có chung nhận định: Hồng quân Liên Xô sẽ bị đập nát và Hitler sẽ chinh phục Liên Xô trong vòng 6 tháng. Ozaki lo lắng khi đặt câu hỏi: Nếu bọn quân phiệt tin vào nhận định đó và sẵn sàng lao vào trò chơi đỏ đen đầy rủi ro để “chia phần” với Đức trước khi nước Nga Xô Viết bị “đập tan” thì sẽ ra sao? Không phải ngẫu nhiên Hotsumi đặt ra câu hỏi này. Đã có không ít chính khách và sĩ quan đầy quyền lực đã bàn về “khả năng hiện thực” này. Nếu Nga bị đánh quỵ sớm hơn thì Nhật Bản sẽ khó đòi được chia phần từ “chiến lợi phẩm khổng lồ” này. Nghĩa là người Nhật phải nhanh chóng thực hiện triết lý muôn thuở của họ: dây máu ăn phần chứ không thể “há miệng chờ sung” được. Sorge đáp lời bạn mình: “Đúng, nhưng nếu quân đội Hitler tiến đến dãy Ural thì nước Đức của Nazi chắc chắn sẽ tuyên bố: mọi trái chín đều thuộc về chúng. Nếu Nhật Bản không gánh một phần thiệt hại của chiến tranh thì đương nhiên sẽ không bao giờ Đức chia chiến lợi phẩm cho chúng. Điều ấy là rõ ràng trong các tuyên bố khi úp khi mở của Ribbentrop cốt cho người Nhật ý thức một cách rõ ràng. Hôm nay Ott đã đến gặp Matsuoka để thuyết phục Nhật và tôi cho là ngoại trưởng Matsuoka sẽ tuyên bố Nhật luôn hậu thuẫn đồng minh Đức và chắc chắn sẽ vất bỏ Hiệp định trung lập với Liên Xô một cách nhanh chóng.”
Ozaki tiếp lời bạn: “Matsuoka cũng chia sẻ quan điểm ấy. Nhưng cho dù ông ta ủng hộ một cuộc chiến tranh can thiệp thì chính phủ cũng vẫn cứ phải cân nhắc giữa hai vế, một bên là chiến tranh hỗ trợ và chia phần với Đức, còn bên kia là bản Hiệp định trung lập ký với Liên Xô. Người Nhật Bản vốn không quá vôỳi vàng trong việc quyết định dẫm đạp lên một Hiệp định quốc tế với một nước lớn để lao vào một cuộc chiến tranh với quốc gia không đe dọa mình - chí ít là trong bối cảnh bây giờ.
Như thế có nghĩa là vẫn còn “không gian chính trị” cho những kế sách. Tôi cố tìm hiểu và thuyết phục cho người Nhật hiểu rằng việc tiến công Liên Xô không nằm trong lợi ích của nước Nhật. Tôi có thể làm sáng tỏ cho họ là sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng khi coi thường và đánh giá sai sức mạnh quân sự của Liên Xô. Phải làm cho họ hiểu ngay cả trong trường hợp một đơn vị nào của Nga thất bại thì không ai có thể phá vỡ được sự thống nhất của Liên Xô và xóa bỏ được chế độ cai trị của Stalin. Quan điểm của tôi trùng hợp với một số người thân cận của thủ tướng Konoe. Có nhiều cơ hội và điều kiện cho tôi tác động lên nhiều nhân vật, phe nhóm. Anh có cho phép tôi thực hiện công việc này?”
Ozaki chứng minh bản lĩnh là một tình báo chiến lược đầy năng lực. Tuy nhiên đề xuất rất hợp lý của anh đã không được Sorge ủng hộ nhiệt tình như những lần khác. Không phải Sorge từ chối đề nghị rất chính xác của Ozaki. Dù chia sẻ quan điểm ấy của người đồng chí trung kiên nhất, Sorge đã phải chần chừ, thậm chí không tán thành. Vì sao? Vì Sorge phải chấp hành lệnh của trung tâm. Vậy lệnh đó là gì? Chỉ thị của Vụ 4 cho Sorge mang ý nghĩa nước đôi: Không được vượt qua khuôn khổ của những hoạt động bí mật. Sorge hiểu rằng trung tâm không cho anh làm những gì ngoài hoạt động gián điệp, moi tin tức mật, không được làm những việc “ngoài phạm vi” tức là như công việc tuyên truyền, thuyết phục và gây rối loạn, hoang mang, ngờ vực trong hàng ngũ kẻ thù mà đề xuất của Ozaki là một trong những nội dung tuyệt vời chỉ có lợi cho Liên Xô. Tuy vậy, là người nhạy cảm và năng động, biết nhìn xa, Sorge đã tận dụng hết “không gian chật hẹp” để tiến hành những công việc mang tầm chiến lược như đề xuất của Hotsumi. Anh đã từng nói phải chấp hành nghiêm túc chỉ thị và quy chế hoạt động, nhưng đây là “việc ngoại lệ” và là ngoại lệ chỉ mang lại những gì tốt đẹp. Tuyên truyền gây ảnh hưởng và tạo cho kẻ thù hiểu được sức mạnh của Liên Xô không những nên mà là việc cần phải thực hiện ngay lúc này. Chỉ có điều “phải làm như thế nào” để không mang “tội” là chống mệnh lệnh cấp trên. Hoàn cảnh của anh thật éo le.
Cuộc chiến đang vô cùng ác liệt. Hồng quân Liên Xô đã và đang chiến đấu kiên cường, bất khuất chính là lúc thuận tiện nhất cho công việc này. Otsumi đã đề xuất với Sorge một lần nữa. Và lần này thì hai nhà tình báo ưu tú đã hoàn toàn nhất trí với nhau. Họ thấy đó là nghĩa vụ không thể xao lãng chứ đừng nói là thoái thác chỉ vì những quy định mập mờ của cấp trên. Để tạo tin cậy với Trung tâm, Sorge đã báo cáo Vụ 4 ý định của nhóm. Phản hồi từ trung tâm tuy vẫn chưa thuận với cụm từ “Không cần thiết tiến hành những hoạt động nằm ngoài kế hoạch”, thế nhưng trả lời của trung tâm cũng đã không “cấm chỉ” hoạt động do Sorge đề xuất sau khi đã thảo luận kỹ với Ozaki. Về sau, trong nhà giam, Sorge giải thích từ “không cần thiết” chính là để tự động viên mình lao vào một hoạt động mà cả anh và Ozaki đều cho là “hết sức cần thiết”.
Sorge “bật đèn xanh” cho Ozaki sau khi hai người đã bàn tính các bước đi cụ thể, đầy sáng tạo. Trước hết là màn diễn rất thành công của Ozaki khi anh tỏ rõ sự khiếp đảm của mình trước sức mạnh tiềm ẩn của quân đội Liên Xô. Sorge nhắc lại quân Quan Đông đã thất bại như thế nào trong những trận “huyết chiến” với quân Nga do tướng Schukov chỉ huy. So với ngày ấy - năm 1939 - lực lượng quân sự của Nga bây giờ đã được nhân lên nhiều lần. Song song đó, Ozaki khéo léo hướng sự tập trung của Nhật Bản vào “những miếng mồi ngon lành, dễ xơi” ở Đông Nam Á. Ozaki khẳng định:
“Tôi đứng trên quan điểm là Nhật sẽ là cận thị và sai lầm một khi quyết định tấn công Liên Xô bởi vì miền Đông Xi-bia không có nguồn nguyên liệu dồi dào và dễ khai thác đối với Nhật. Lập luận của tôi là nếu Hitler tiêu diệt được Hồng quân như ông ta huênh hoang thì Hitler đã không cần đến sự phối hợp của quân Nhật, vì lẽ cái việc “dấy máu ăn phần” này buộc ông ta phải chia chác chiến lợi phẩm cho Nhật. Thứ hai là tôi có thể chỉ ra rằng lợi ích kinh tế và chính trị của Nhật Bản nằm ở Nam Thái Bình Dương và ở Đông Nam Á chứ không phải ở Xi-bia. Thứ ba là Mỹ và Anh sẽ “tọa sơn quan hổ đấu”, chờ cho Nhật Bản sa lầy trong những đồng lầy và rừng rậm Taiga, để mở những cuộc công kích ngay vào Tokyo. Như vậy trong trường hợp Nhật tuyên chiến với Nga thì người Mỹ và Anh chỉ cần chờ cho nguồn dự trữ dầu hỏa và sắt thép của Nhật cạn. Lúc đó họ chỉ cần đánh một đòn quyết định là có thể kiết liễu nước Nhật!”
Sorge hoàn toàn chia sẻ lập luận của người anh em Nhật Bản Ozaki, và nói thêm: “Càng có nhiều người nghi ngờ về sức mạnh của Hồng quân thì chúng ta hãy đưa cho họ những sự thật về các trận đánh của tướng Schukov năm nào từng làm cho quân Quan Đông thất điên bát đảo. Trong mọi lúc mọi nơi ta cần nói đi nói lại điều này: những tính toán của Hitler mở cuộc tấn công tổng lực vào Nga là sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Nhưng chúng ta cũng lại phải cẩn trọng, không tạo cho người nghe ấn tượng là ta chỉ làm việc tuyên truyền đơn thuần. Nếu người ta nhận ra điều này thì mọi cố gắng đều trở thành vô ích và nguy hiểm cho tính mạng của các thành viên trong nhóm, vì coi như bị lộ diện.”
Sorge lưu ý một lần nữa ý cuối cùng này và cho phép Ozaki tác động đầu tiên vào các cố vấn thân cận của thủ tướng Konoe. Trong khi đó Sorge tập trung mũi nhọn vào phía đại sứ quán Đức.
Một cơ hội tốt cho Ozaki tuyên truyền cho Liên Xô, ấy là vào sáng thứ tư hôm sau Câu lạc bộ ăn sáng đã nhóm họp đông đủ. Câu chuyện lập tức quay sang những sự kiện nóng bỏng ở châu Âu. Ozaki lên tiếng liền: “Đúng là” nhóm chuyên viên cố vấn” của thủ tướng Konoe tin rằng thất bại quân sự của Liên Xô là khả năng hiện thực. Nhưng thật không đơn giản khi nghĩ rằng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và chính phủ Stalin sẽ cáo chung. Người Đức đã hết sức sai lầm ở điểm mấu chốt cực kỳ quan trọng này. Hơn thế, nếu Đức đè bẹp Nga nhanh chóng và triệt để trong một thời gian ngắn như họ nói, thì lẽ nào Đức lại nhường cho nước Nhật chúng ta một phần Xi-bia giàu tài nguyên hạng nhất thế giới? Và điểm quyết định là tiềm năng nguyên vật liệu mà nước Nhật chúng ta rất cần và có thể khai thác ngay lại ở vùng Đông Nam Á chứ không phải trong rừng đại ngàn Xi-bia. Nếu nước Nhật chấp nhận rủi ro thì cuộc Nam chinh có lẽ dễ dàng và hứa hẹn thành công hơn hẳn “chuyến Tây du” chưa biết đường vào cũng như đường ra.”
Vukelic cũng gia nhập “đợi quân tuyên truyền thiện chiến” này. Anh nói: “Chúng ta cần xem thử làm thế nào để kích thích những kẻ có thế lực ở Mỹ có những phản ứng tích cực với nước Nga”. Viết cho tờ New York Tribune, Vukelic đã “tâm sự” với trưởng đại diện Newman và nhiều nhà báo Mỹ rằng “mưu đồ của Nhật Bản tấn công Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương đã quá rõ ràng và đang được chuẩn bị cốt ráo. Các viên chức ngoại giao Đức và các thế lực có quyền của “đạo quân thứ 5” của Đức ở Tokyo đã và đang thúc người Nhật mở cuộc tấn công tổng lực để phối hợp với cuộc chiến của Đức với nước Anh. Thậm chí họ đã lên danh sách những vùng “ưu tiên” trong cuộc tấn công này. Giờ đây nước Nga đang đương đầu với cuộc tấn công tổng lực của Đức và cả Đức lẫn Nga đang căng hết lực lượng trên các chiến trường, người Nhật sẽ rảnh tay tiến xuống phía Nam mà không ai cản trở họ.”
Ngày 1-7-1941 tờ Tribune đăng bài nhan đề “Nhật Bản đang chuẩn bị Nam tiến”. Nhiều năm sau Newman xác nhận đó là bài viết của Branko Vukelic.
Ngày 26-6-1941 trong lịch công tác của Sorge có tên “Joe” và ngay dưới đó là “Post”. Đó là ký hiệu về cuộc gặp với Miyagi. Joe muốn mang cho Sorge một tài liệu quan trọng nào đó. Tin tức thời tiết thứ năm này cho hay trời Tokyo nóng, ẩm và động mưa - thời tiết điển hình mùa hè tại đây. Đối với Joe (Miyagi) thì vào lúc này thật đáng lo âu. Trong khi anh cắt ngang, xéo dọc các đường phố trong cái nắng thiêu người để thực hiện nhiệm vụ Sorge giao, bản năng báo cho anh rằng mình đang bị theo dõi, rình rập. Anh không nhìn được mặt kẻ theo dõi mình, bởi vì nó như bóng ma, nhưng là có thật.
Đây không phải là lần đầu Miyagi bị theo dõi. Từ lâu anh đã nói với Sorge mình muốn thôi công việc nguy hiểm này, tự nguyện làm một thợ vẽ hoặc một nông dân lương thiện, sẽ không lộ cho bất cứ ai về hoạt động của nhóm. Sorge hiểu Joe và hứa với anh khi có người thay thế thì sẽ “để anh đi”. Sorge cũng biết rằng hứa là như vậy, song tìm được một người thay thế Miyagi ở Tokyo không phải chuyện dễ dàng.
Vốn cẩn trọng và cảnh giác, Miyagi đã chọn đường vòng, rất xa để cắt đuôi, không chỉ bảo vệ mình mà còn bảo vệ cả Sorge. Cuối cùng thì Miyagi cũng đã đến được ngõ nhà Sorge một cách an toàn.
Tài liệu gì Miyagi mang cho Sorge gấp trong buổi chiều hôm đó? Cho đến hôm đó cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô bước sang ngày thứ 5. Trong thời gian ấy Miyagi có mặt tại vùng biên giới giữa Nhật Bản và Liên Xô - đảo Hokkaido và Karafuto - và đã hoàn thành một bản đồ về các vị trí của quân đội Nhật, từ các trận địa pháo, sân bay đến các bến cảng có tàu chiến. Lẽ ra tấm bản đồ ấy phải được chuyển cho liên lạc hoặc sang phim micro cho trung tâm. Nhưng thời gian của những cuộc tấn công của Nhật dường như đã cận kề, vì vậy Sorge yêu cầu Miyagi tìm và bổ sung thêm thông tin. Miyagi đã trở lại Seishido, mua tấm bản đồ, cùng với một điệp viên ở Hokkaido và ghi chú những số liệu mới nhất lên tấm bản đồ này, sau đó chuyển cho Sorge. Chuyến đi vòng vo trong các đường phố Tokyo hôm nóng nực ấy là để chuyển bản đồ này cho Richard Sorge.
Về phần mình, Sorge tập trung vào các hoạt động của chính giới và bọn tướng lĩnh cao cấp. Không ngày nào không có cuộc họp của giới chóp bu. Ozaki biết được rằng chính trường Nhật Bản đang hướng đến một “hội nghị liên tịch” giữa chính phủ và bộ tư lệnh tối cao của quân đội. Các cuộc họp bàn giữa những chiến lược gia lục quân và hải quân đã diễn ra ngày 23-6.
Ngay trước cuộc xâm lược của Đức vào Liên Xô, bộ tổng tham mưu quân đội Nhật Bản đã soạn thảo một “chiến lược cẩn trọng” khi sự kiện này diễn ra, được luận giải như sau: Nhật Bản cần thiết phải cải thiện sự sẵn sàng hướng về phía Liên Xô nhưng chỉ can thiệp với tư cách là đồng minh bên cạnh Đức khi cơ hội thuận lợi cho phép. Hải quân có kế hoạch riêng theo hướng tiến công Đông Nam Á và chống lại mọi việc sự dụng phương tiện và ngân sách quân sự cho các cuộc hành quân lên hướng Bắc. Theo Bộ tư lệnh Hải quân thì Nhật Bản không nên can thiệp vào “cuộc tranh chấp Đức-Xô”.
Sau khi chiến tranh Đức-Xô nổ ra, hai quân chủng vốn bảo vệ những “lợi ích ích kỷ” của mỗi bên, đã thống nhất chính sách chung. Tại cuộc hội nghị diễn ra ngày 23-6 người ta đã thống nhất chiến lược: “ra tay ở phía Nam, đồng thời tăng cường quân lực ở Mãn Châu. Chờ đến khi Liên Xô tan nát trước hỏa lực của Đức, Nhật Bản sẽ... ra tay!”
Như vậy là chìa khóa quyết định vận mệnh Nhật Bản đã nằm trong tay quân đội. Tuy nhiên các chính khách dân sự có thế lực vẫn đóng vai trò quyết định đường lối của Nhật. Cho đến ngày 1-7-1941 chỉ có duy nhất một lần không tổ chức “Hội nghị liên tịch” giữa hội đồng bộ trưởng và các thành viên bộ tổng tham mưu quân đội. Hãng thông tấn hoạch toẹt tin tức sau đây: Các cuộc Hội nghị liên tịch được triệu tập để bàn vấn đề do cuộc chiến tranh Đức-Xô đặt ra, đòi hỏi phía Nhật phải cảnh giác! Cảnh sát cảnh cáo hãng thông tấn Domei, dọa sẽ “trừng phạt nghiêm khắc” nếu cứ tiếp tục đưa tin thất thiệt! Cảnh sát còn nhấn mạnh sẽ trừng phạt cả “những ông tai to mặt lớn thuộc các tầng lớp cao” nếu họ là nguồn cung cấp những tin đồn nhảm!
Như vậy là “tin đồn” rò rỉ từ chính tầng lớp cao này, đúng như Sorge đã khẳng định không chỉ một lần: những người ở tầng lớp ấy không bao giờ giữ lại những bí mật một khi những bí mật đó gây lo ngại cho họ, cho những quyền lợi chính trị và kinh tế của họ.
Seionji Kinkazu - cố vấn của ngoại trưởng Matsuoka - là một trong những người “thuộc tầng lớp trên” ấy. Chính ông đã cung cấp cho nhóm điệp báo Tokyo hàng loạt thông tin quý giá cho việc phân tích tình hình của Ozaki và Sorge. Ông đã nói với Ozaki “trong trường hợp chiến tranh Đức-Xô nổ ra thì Nhật Bản sẽ giữ lập trường trung lập.”
Ozaki còn một người bạn khác, Tanaka Shinjiro, phụ trách Ban kinh tế và Chính trị của tờ Asha Shimbun. Tanaka đã báo cho Ozaki những gì ông biết được qua cuộc họp giữa Lục quân và Hải quân trong ngày 23-6. Ta còn nhớ cuộc họp ấy quyết định “chiến lược chung” của hai quân chủng xương sống của quân đội Nhật Bản.
Ozaki cho hay Tanaka đã thông tin cho mình vào ngày 26-6 những tin tức ông ấy biết và đó là cơ sở của bản báo cáo Ozaki tổng hợp, kết hợp với những nhận định của bản thân mình, gửi cho Richard Sorge. Sorge đã có thông tin này và được bổ sung thêm những chi tiết quan trọng do Miyagi thu thập. Bản báo cáo mang những thông tin quan trọng này đã được truyền đầy đủ về đại bản doanh.
Ngày 28-6 trời Tokyo đầy mây, nhiều lúc đổ mưa to. Richard đến gặp Ott tại tòa đại sứ vào buổi trưa và được biết những phản ứng của Nhật Bản đáp lại những cố gắng thuyết phục của phía Đức, tấn công Liên Xô từ phía Đông. Sau một tuần cognac, Sorge chia tay Ott và phóng xe đến ngã tư Tameike. Tại góc ngã tư này có cửa hàng bán đồ sứ. Sorge chờ Eta ở đó. Nàng đến vào lúc 2 giờ 15 phút. Họ nhanh chóng phóng xe về căn hộ của Sorge ở Nagasaka-cho. Sorge đang bực mình với “những con heo” trong đại sứ quán. Eta quen với những lúc nổi giận của Sorge. Nàng thông cảm với anh khi “quê hương yêu quý” đang bị kẻ thù dày xéo. Trước 6 giờ Sorge đưa nàng trở lại sứ quán và còn kịp gặp Miyagi vào lúc 7 giờ 30 phút.
Sorge phải bắt tay thảo báo cáo Trung tâm sau khi có những thông tin mới từ nguồn đại sứ Ott và đặc biệt là từ Ozaki và Miyagi mới chuyển đến.
Trong số những thông tin mới nhất này có quyết định của “Hội nghị liên tịch”: phái quân đến Sài Gòn để hất cẳng Pháp. Quyết định này được đưa ra do sức ép của các thế lực cực đoan nhất trong giới quân phiệt. Tuy nhiên việc phái quân đến Sài Gòn kèm theo điều kiện thứ nhất là loại trừ cuộc đối đầu trực tiếp với Mỹ và thứ hai là Nhật Bản chờ thời gian trong khi cuộc chiến Nga-Đức đang dữ dội trên toàn chiến tuyến.
Ozaki nhận định quân Nhật có thể tấn công phía Bắc Liên Xô nếu Hồng quân bị quân Đức đánh quỵ và lưu ý Sorge là Nhật Bản cũng rất muốn “thu phục đảo Sachalin bằng biện pháp không bạo lực”...
Khi Sorge thông báo cho đại sứ Ott nhận định của mình, Ott chỉ đồng ý vế thứ nhất. Còn vế thứ hai thì Ott đã có đủ kinh nghiệm để nghi ngờ, vì lẽ Matsuoka không chỉ hứa với y một lần rằng “Nhật sẽ hành động chống Liên Xô”.
Matsuoka từng thông báo cho Ott là Nhật hoàng từng phê duyệt kế hoạch đưa quân vào Sài Gòn và đến thời điểm này không có gì thay đổi. Ott cho rằng vào thời điểm này Nhật cũng sẽ không tấn công Liên Xô từ phía Bắc.
Chỉ một tuần sau cuộc tấn công hèn hạ của Hitler vào Liên Xô, Matscơva đã nhận được đầy đủ những thông tin đáng tin cậy về chính sách của Nhật Bản trong mối quan hệ toàn cuộc và đặc biệt với Liên Xô. Sorge tin rằng trung tâm hiểu được những gì nhóm Tokyo đã làm và làm hết sức mình. Trong báo cáo Sorge khẳng định nguy cơ của một cuộc tấn công của Nhật Bản vào Liên Xô vẫn còn, nhưng trước mắt sẽ không xảy ra. Mọi chuyện phụ thuộc vào hành động chống trả của Hồng quân trên các chiến tuyến đối mặt với quân Đức.
Còn nhớ một báo cáo của Sorge gửi đại bản doanh trước ngày Đức tấn công Liên Xô cũng chứa đựng nội dung này. Uy tín của anh tăng lên cao ở Matscơva. Trong kho tư liệu của KGB người ta thấy bút tích và chữ ký của Stalin trên bản báo cáo của Sorge. Điều này khẳng định Stalin đã đọc toàn văn báo cáo của nhóm điệp báo Tokyo chứ không chỉ xem bản tóm tắt do Vụ 4 tổng hợp từ tư liệu quan trọng này.
Trong khi Sorge vùi đầu vào bản báo cáo gửi trung tâm thì giới lãnh đạo Nhật Bản - dân sự và quân sự - cũng nhóm họp tại trung tâm thủ đô. Chính phủ dân sự đã thông qua kiến nghị của giới quân sự, mang tựa đề “Những nội dung chủ đạo của chính sách Hoàng gia về những phản ứng trước tình hình đang thay đổi”. Đó chính là chính sách mới liên quan đến số phận của nước Nhật, của hơn 100 triệu thần dân của Hirohito. Nhóm Tokyo đã có thông tin để tổng hợp nội dung chủ yếu của chính sách mới đó như sau:
Chính phủ Nhật Bản và giới quân nhân chóp bu có trong tay những thông tin tin cậy về cuộc tấn công của Đức vào Liên Xô, đã tổng hợp tình hình và thông qua quyết định về những phương hướng chính của chính sách của Nhật Bản đối với Đức và Liên Xô.
Chính phủ Nhật Bản quyết định gắn chặt với phe trục gồm Nhật Bản, Đức và Italia, đồng thời cũng cam kết thực thi các điều khoản của Hiệp định trung lập ký với Liên Xô.
Một chi tiết khác đáng lưu ý: Tại hội nghị thượng đỉnh của những sĩ quan cầm đầu lục quân và hải quân, đã thông qua một chiến lược chung: hai trong 3 sư đoàn quân Nhật hiện đóng trong nước được sử dụng cho kế hoạch xâm lược Đông Nam Á đã lên đường đến Đông Dương. Các đơn vị khác đã được chuyển đến đảo Hokkaido, Sachalin, hợp quân với đội quân Quan Đông ở Mãn Châu.
Tin từ giới chóp bu quân đội cho hay bọn này dự báo quân đội Liên Xô sẽ bị đánh gục trong vòng 3 tháng. Quân Nhật một mặt đã giương nanh múa vuốt, mặt khác đang chờ thời cơ để đục nước béo cò. Chính trường Nhật Bản trên thực tế đã nằm trọn trong tay bọn quan chức quân sự cao cấp.
Nhóm của Sorge còn ghi lại được tuyên bố của tướng Araki, bộ trưởng chiến tranh: “Chính sách của chúng ta là dựa vào cuộc hành quân lên phía Bắc. Cơ hội tiến công Liên Xô đang đến.” Viên tướng này còn gọi Matsuoka là thằng ngu và Araki hy vọng ông ta cùng nội các Kokoe phải nhanh chóng ra đi để giới quân sự rảnh tay tiến công Liên Xô.
Bản viết tay này bị cảnh sát tịch thu khi chúng khám nhà Sorge khoảng 4 tháng sau đó. Cơ quan an ninh Nhật Bản đã hết sức sững sờ khi biết mọi bí mật trong cung vua cũng lọt ra ngoài một cách “dễ dàng” đến thế.
Ngày 2-7-1941 trời Tokyo xanh trong, chỉ có vài cụm mây trắng bay ở phía chân trời ngoài biển Đông, nhưng không khí nóng bức, ngột ngạt. Hôm đó Nhật hoàng Hirohito họp với những bộ trưởng chủ chốt trong chính phủ và bộ tổng tham mưu lục quan và hải quân. Cùng lúc tại tòa nhà trong cung vua có cuộc hội nghị khác, chưa từng có: Hội nghị của những người giàu có nhất nước bàn về “Những vấn đề cốt lõi của chính sách nước Nhật”. Báo chí bình luận cả hai cuộc họp này đều nhằm một mục tiêu “quyết định vận mệnh của dân tộc và một phần quan trọng nhân loại”. Phía bên kia hồ nước hàng ngàn thần dân cúi sạp xuống đất về phía “con trời”.
Nhật hoàng Hirohito cũng đồng thời là Tổng tư lệnh quân đội, mang sắc phục hải quân hoàng gia. Ông ta ngồi trước chiếc lọng vàng cỡ lớn, hai bên là những hàng nến cháy sáng. Phía trước mặt vua là hai dãy bàn phủ nhiễu. Các bộ trưởng và sĩ quan ngồi ở hai hàng ghế đối diện với Hirohito.
Bản thông cáo công bố trên báo chí sáng hôm nay hầu như chẳng làm sáng tỏ được nội dung của cuộc hội nghị quan trọng này: “Những quyết định chính trị được thông qua nhằm đáp ứng tình hình thực tế bắt đầu có hiệu lực.” Nhưng đó là những quyết định gì? Hội nghị giữ bí mật tuyệt đối và dường như không có cửa để những những nhà phân tích tình hình có thể nắm được một điểm then chốt nào để phát triển theo tư duy của mình. Đạo luật bảo vệ an ninh quốc gia cấm mọi cuộc bàn tán, thảo luận những vấn đề liên quan đến cuộc hội nghị quan trọng này, tức là bịt hết mọi ngõ ngách dẫn đến sự thật.
Phóng viên thường trú tờ New York Tribune, Otto Tolischus rút ra nhận định là Nhật hoàng phê duyệt những gì người ta đã thông qua trong cuộc họp nội các một ngày trước đó sau những bổ sung của những kẻ có thế lực nhất trong hội nghị tuyệt mật này trong hoàng cung. Nhà báo này kết luận: Không một ai ngoài cuộc biết được chính sách này là gì. Báo chí phải kiên nhẫn. Người ta không công bố thì các phóng viên phải tự làm lấy. Đó là chức năng thiên bẩm của những nhà báo.
Sự hoang mang tăng lên sau khi ngoại trưởng Matsuoka tuyên bố những câu mờ mờ ảo ảo: “Chính phủ đã sẵn sàng thực thi những chuẩn bị cần thiết mà chúng ta đặt hoàn toàn sự tin cậy của mình, cho trường hợp cấp bách.” Ông ngoại trưởng cảnh cáo dư luận “phải hướng tới việc tạo ra sự bình tĩnh trong khuôn khổ luật pháp trong mọi tầng lớp, giai cấp, sẵn sàng đáp lại một cách thiện chí các quyết sách của đấng tối cao, không được rời dù chỉ một li con đường đất nước đã chọn.”
Tất cả như trong màn sương dày đặc. Chẳng ai hiểu những gì sau những lời tuyên bố mập mờ nhưng đầy đe dọa kia. Tokyo nhốn nháo giải mã những điều mờ ảo ấy, đặc biệt là các phóng viên - cả nước ngoài và nội địa - các nhà ngoại giao và dĩ nhiên các gián điệp còn “đau đầu” hơn. Vấn đề người ta muốn biết là Nhật Bản sẽ vào cuộc ngày nào. Nếu giới chóp bu Nhật Bản loại trừ cuộc tấn công vào Liên Xô thì Bộ Tổng tư lệnh Hồng quân có thể tiếp tục điều những đơn vị thiện chiến từ Xi-bia đến mặt trận chính ở châu Âu. Vấn đề này trở nên cấp bách đối với Sorge và đồng đội. Thực tế là trong những ngày đầu tiên Đức tiến đánh Liên Xô một cách hèn hạ, đã có 4 sư đoàn bộ binh thiết giáp Liên Xô được rút khỏi mặt trận phía Đông tăng cường cho mặt trận phía Tây mà Sorge không biết hoặc làm ra như không hề biết. Hiển nhiên Liên Xô nhất định phải duy trì sự hiện diện của các đơn vị mạnh ở mặt trận này trước khi họ biết một cách chắc chắn không xảy ra cuộc tấn công tổng lực của Nhật Bản.
Sorge quyết định huy động toàn bộ lực lượng nhằm “phá tan bức tường bí mật” này, hay chí ít khoan được những lỗ thủng đủ để soi vào những gì anh cần cho sự phòng thủ của Liên Xô. Vào ngày thứ năm, 3-7, Miyagi đến gặp Sorge mà chưa có được tin tức gì mới. Các điệp viên khác cũng chưa có thông tin gì mới, cụ thể.
May thay Ozaki đã nhanh chân, không bỏ mất một phút nào trong bối cảnh khẩn trương này. Ngày 3 hay 4 gì đó anh đã gặp được cố vấn của ngoại trưởng Matsuoka, Saionji Kinkazu. Cẩn thận như mọi lần, Ozaki làm ra vẻ thụ động, bất cần. Trong buổi gặp này thỉnh thoảng anh nói bâng quơ đôi ba lần rằng mình nghĩ, mình cho rằng Nhật Bản giữ thái độ trung lập trong cuộc chiến Đức-Xô. Thật ra từ những sự kiện chính trị và những gì diễn ra trên chính trường Tokyo, Ozaki đã rút ra kết luận này. Và anh tin kết luận đó có sức thuyết phục. Tuy vậy anh phải kiểm nghiệm mà kiểm nghiệm nào tốt hơn từ trợ lý của ngoại trưởng! Dường như không kìm được mình nữa, Kinkazu nói với Ozaki rằng nhận định ấy là tuyệt đối chính xác.
Nhiều năm về sau Saionji Kinkazu đã khẳng định lại một lần nữa buổi gặp mặt này với Ozaki: “Quan hệ của tôi với Hotsumi rất thân tình. Tôi không giữ bất cứ bí mâỳt nào mà mình biết trong thời gian ấy trước anh!”
Cuối tuần - ngày 5 hay 6 gì đó - Miyagi lại đến nhà Ozaki để biết những thông tin mới. Ozaki đã trao cho điệp viên này những gì mình thu thập được với lời ghi chú “đầy tinh thần trách nhiệm” của anh. Trên cơ sở của những thông tin và phân tích của Ozaki, Sorge đã tổng hợp và phân tích kết hợp với những thông tin do chính mình thu thập được, gửi về trung tâm bản báo cáo nhanh - đánh đi ngày 10-7 - Theo Sorge thì Hội nghị hoàng gia thông qua 3 quyết định:
Một là Nhật Bản phải chuẩn bị tất cả để sẵn sàng không bị động trong diễn biến sôi động và phát triển nhanh, bất thường của tình hình thế giới.
Hai là chừng nào Nhật Bản còn giữ những cam kết theo bản Hiệp định trung lập với Liên Xô là tùy thuộc vào diễn biến của tình hình thế giới.
Ba là bất chấp mọi trở ngại Nhật Bản sẽ nhanh chóng thực thi chính sách bành trướng xuống phía Nam. Để thực hiện chính sách này, cần thiết phải tiến hành những chuẩn bị quân sự để đủ lực tiến hành cuộc tiến quân. Các chuẩn bị phải kết thúc trong ngày 5-6/7-1941. Cuối tháng 7-1941 đưa quân vào chiếm Sài Gòn.
Trước khi gửi báo cáo về trung tâm, Sorge đã gặp Ott để tìm hiểu thêm cách nhìn nhận của viên tướng - đại sứ này. Eugen Ott đã nhận định khác hẳn những gì nhóm điệp báo thu thập được. Vào sáng hôm diễn ra cuộc “Hội nghị hoàng gia” Ott nhận được bức điện từ Berlin. Ribbentrop ra lệnh “cấp tốc” cho Ott phải bằng mọi cách thúc dục Nhật Bản đưa quân chiếm đóng Vladivostok, rồi từ đó “chọc” sang hướng Tây để “kịp hội quân với Đức trước mùa đông”. Như thế hai “đồng minh chiến lược lớn nhất” nối kết trực tiếp với nhau tạo thế liên hoàn vững mạnh hơn cả thành trì vững mạnh nhất. Chế độ Bônsêvich sẽ bị đập tan, loại trừ “sự đe dọa đối với nhân loại” một cách vĩnh viễn. Qua đó con đường chinh phục phía Nam của Nhật Bản đã được mở toang!
Ott xin gặp ngoại trưởng Matsuoka “gấp” vào ngày 2-7 và thông báo cho ông biết mong muốn “cháy bỏng” của ngoại trưởng Ribbentrop.
Thư ký riêng của Matsuoka, Kase Toshikazu, về sau nhớ lại là câu trả lời của ngoại trưởng không khích lệ người Đức lắm, rằng đã có quyết định trong thời điểm hiện tại Nhật Bản không tham dự vào cuộc tranh chấp Đức-Xô. Dù vậy Nhật Bản tiếp tục chuẩn bị các hoạt động quân sự để sẵn sàng tham gia “vấn đề Nga”. Cũng theo ông Kase thì Matsuoka đã chỉ ra rằng “Những cố gắng của Nhật Bản nhằm nhấn chìm Mỹ và Anh ở Thái Bình Dương là một đóng góp không kém phần quan trọng vào sự nghiệp chung của phe trục, nào có khác gì việc tham chiến trên lãnh thổ Liên Xô.”
Ott đã tiếp nhận tín hiệu từ Matsuoka hơi khác với những gì nhà ngoại giao này khẳng định. Có thể Ott chỉ nghe một vế ý kiến của Matsuoka. Chẳng thế mà Eugen Ott tin chắc là Nhật Bản đã sẵn sàng nhập cuộc theo phương án của Đức. Trong bức điện gửi Berlin ngày hôm sau, Ott khuếch trương tiến bộ của những cố gắng không mệt mỏi của ông ta trong việc thuyết phục và thúc dục Nhật Bản tham chiến ở Liên Xô. Bức điện có câu: “Tất cả đã chứng tỏ Nhật Bản sẽ bước vào cuộc chiến chống nước Nga.”
Ott đã “truyền niềm lạc quan” này cho nhà báo Sorge vào ngày 9-7. Ông ta tin chắc Nhật Bản sẽ điều quân chậm nhất là trong vòng 2 tháng tới để tấn công vào Liên Xô. Tùy viên, đại tá Kretscher chia sẻ quan điểm của ông đại sứ cho dù chính ông ta lại nghĩ khác. Điều này Richard Sorge đã nói sau đó như sau: “Tùy viên hải quân Wenneker và tôi không chia sẻ quan điểm là Nhật Bản sẽ tuyên chiến với Liên Xô trong năm nay. Và khi Nhật Bản đang tiến hành chiến dịch động viên tổng lực thì Ott lại càng tin là Nhật Bản sẽ nhanh chóng vào trận với Nga, sớm hơn cả thời gian!”
Tám ngày sau “Hội nghị Hoàng gia” - ngày 10-7 - Sorge chuẩn bị bản báo cáo cho Vụ 4. Sorge phân tích “hai nội dung trái ngược nhau” - đó là những kết luận của đại sứ Ott sau khi được Matsuoka tiếp kiến, và những thông tin và phân tích của Ozaki sau khi nhận được tin từ cố vấn của Matsuoka. Ott coi nghị quyết của Hội nghị Hoàng gia về “sự sẵn sàng tham chiến” tại miền Bắc là rất tích cực. Còn Ozaki, trái lại, nhận định nước Nhật đang hướng cuộc chiến tranh xâm lược xuống hướng Nam và vì vậy giữ lập trường chờ đợi quyết định có hay không tham gia cuộc đối đầu Đức-Xô. Trong lời khai sau ngày bị bắt Sorge khẳng định một lần nữa: “Tôi đồng ý nhận định của Hotsumi và đã điện cho trung tâm đánh giá này của chúng tôi.”
Trong bức điện gửi Trung tâm người ta đọc được cả hai nội dung trên nhưng ghi chú của Sorge là “những thông tin và phân tích của Ozaki Hotsumi có sức thuyết phục hơn hẳn.”
Bức điện gửi Matscơva cũng mô tả Matsuoka đã tỏ ra sợ hãi khi tiếp Ott rằng Liên Xô có thể ném bom và như vậy “mang chiến tranh đến Tokyo” một khi Nhật tuyên chiến với họ. Ott đã thuyết phục Matsuoka là không phải sợ chuyện đó khi nói với Matsuoka “Nga chỉ có 1.500 máy bay hạng tốt, trong đó chỉ có 300 máy bay ném bom đang đỗ tại các sân bay phía Đông. Hai loại máy bay néo bom thế hệ mới chưa có mặt ở phía Đông.”
Ott nóng lòng chờ đợi Nhật Bản vào cuộc một cách không bình thường. Ngày 5 và 10-7 Ribbentrop lại ra lệnh cho ông ta thúc dục Nhật Bản vào cuộc - tấn công ồ ạt vào phía Đông Liên Xô. Ott nói những chi tiết đó với Sorge. Sorge tỏ ra “rất thông cảm”. Ott cũng tức giận nói rằng Berlin không thể hiểu nổi do đâu mà việc thuyết phục Nhật Bản hành động lại khó khăn đến nhường ấy. Sorge nhìn được từ bên trong Ott sự rối trí pha lẫn xấu hổ não lòng. Sorge cho rằng Ott hầu như lo cho ghế của ông ta hơn là việc thực hiện mệnh lệnh của Hitler thông qua Ribbentrop.
Ngày 10-7 Sorge gửi tiếp bức điện thứ hai cho trung tâm: “Ott rất ngạc nhiên và bối rối trước sự thúc ép rất rát của Ribbentrop. Ott nói rằng ngoại trưởng phải hiểu là Nhật chưa chuẩn bị xong mà chỉ đưa ra những tuyên bố thôi.”
Hai ngày sau Sorge báo cho Vụ 4 là Ott dương như đã mất hết tin tưởng vào việc thuyết phục Nhật Bản tấn công Liên Xô. “Đại sứ Đức kể cho Inson (tức Sorge) là ông ta đòi Nhật Bản tham chiến, nhưng Nhật Bản lại chủ trương trước mắt vẫn tôn trọng Hiệp định trung lập với Liên Xô. Hiện có nhiều thế lực thúc dục cuộc tiến quân xuống phía Nam, trong khi các sĩ quan trẻ của đạo quân Quan Đông lại muốn có cuộc đối đầu với Liên Xô.”
Sorge theo dõi rất sát động thái quân sự ở Nhật Bản. Càng chứng kiến diễn biến tình hình, anh càng thiên về nhận định từng báo cho trung tâm: Nhật Bản chưa, thậm chí không có kế ý định tấn công Liên Xô. Kết luận đó có tính chiến lược đối với bộ Tổng tham mưu Hồng quân. Nó tạo cơ sở tin cậy cho việc điều chỉnh lực lượng, đặc biệt là rút các đơn vị thiện chiến cơ động cho mặt trận phía Tây đang trở nên quyết liệt, cực kỳ đẫm máu trên toàn bộ chiến tuyến dài hàng trăm cây số.
Tình hình diễn biến cực kỳ phức tạp, đòi hỏi Sorge và đồng đội cố gắng vượt bậc. Trong quá trình hoàn thành công việc trọng đại này, đã có lúc các điệp viên phải chấp nhận những rủi ro lớn, nghiêm trọng.
Trong những ngày đầu của cuộc chiến tranh Đức-Xô, Bộ tổng tham mưu Hồng quân coi trọng những báo cáo của Sorge một cách đặc biệt. Báo cáo của Sorge ngày 28-6 được đích thân Stalin và Molotov nghiên cứu rất kỹ. Hai bức điện của anh chuyển về ngày 10-7 và 12-7 được Stalin và “nội các chiến tranh” cho Molotov lãnh đạo, mang phân tích, đánh giá, qua đó đưa ra những quyết sách quan trọng trong việc điều động quân đội. Berja, Malenkov và Voroschilov đã rất hài lòng không chỉ với những thông tin mà còn những nhận định logic rất sáng tạo của Sorge.
Trên những bức điện này có dòng chữ sau đây của Phó tư lệnh Hồng quân, phụ trách hệ thống phòng thủ: “Do tính chất tin cậy cao nhờ những thông tin chính xác, cập nhật từ nguồn cung cấp có quyền lực, những thông tin và phân tích rất đáng tin cậy.” Không phải ngẫu nhiên mà những thông tin từ Tokyo được đánh giá cao vào thời điểm hết sức tế nhị và cực kỳ nghiệm trọng này. Còn nhớ Richard Sorge đã cung cấp cho trung tâm những thông tin cực kỳ kịp thời và chính xác về các động thái, việc chuẩn bị tập trung quân và cả ngày khởi sự của Đức. Nếu đã có lúc những thông tin ấy chưa được coi trọng đến mức gây thiệt hại cho Hồng quân thì trách nhiệm ấy không phải do “người tình báo vĩ đại “ này.
Sorge không chỉ có những đóng góp to lớn cho Liên Xô trong đại chiến thế giới lần thứ hai. Anh cũng đã có những đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến của nhân dân Pháp chống tên đồ tể Hitler.
Còn nhớ Vukelic - một mắt xích trong nhóm điệp báo Tokyo - là phóng viên của hãng thông tấn Havas của Pháp do Robert Guillain làm phân xã trưởng. Guillain chỉ biết nhân viên của mình “quen” nhà báo tài hoa Đức, Richard Sorge, và vì vậy ông ta đã qua Vukelic, trước hết là nhờ Sorge cung cấp thông tin, sau đó tiến tới “lập quan hệ nghề nghiệp” khá chặt chẽ với Sorge. Có thể mỗi người theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Guillain lúc đầu “dường như chỉ quan tâm nghiệp vụ báo chí” - thực ra anh ta cũng là một điệp ngầm của Pháp - còn Sorge, như mọi người đã biết, chỉ dùng “lốt nhà báo” cho hoạt động gián điệp. Nhiệm vụ cao cả của anh là bảo vệ Liên Bang Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết trước những con chó sói phát xít và quân phiệt. Guillain biết rất rõ cuộc họp hoàng gia ngày 2-7 quan hệ đến nước Pháp đang rên xiết dưới ách chiếm đóng của Đức. Guillain đã nói thẳng ý kiến của mình với Vukelic và đề nghị anh ta giúp đỡ bằng cách đích thân Vukelic đến Sorge xin được cấp thông tin về cuộc Hội nghị hoàng gia tối quan trọng ấy. Khi ấy Guillain không có quan hệ với Sorge vì ông ta cho rằng Sorge là đảng viên quốc xã, nghĩa là một tên chí ít là đồng lõa của phát xít Hitler, nhưng Guillain cũng biết là Sorge quen biết nhiều giới cao cấp và bọn họ kính nể anh. Vukelic đã tìm lời khéo léo khuyên Guillain “nên có quan hệ với Tiến sĩ Sorge” Guillain đã đồng ý không phải vì đã coi Sorge là “đồng nghiệp chân chính” mà là ở chỗ anh ta có thông tin và liệu có sẵn lòng cung cấp cho mình hay không. Guillain đọc thông cáo “mờ mịt” đăng trên báo về cuộc Hội nghị hoàng gia 2-7, nhưng với sự nhạy cảm của một điệp viên, anh ta cho rằng cuộc hội nghị đó “liên quan đến cả nước Pháp”.
Qua Vukelic, Sorge đã thông tin cho Guillain về nội dung chính sách trong thời gian tới của Nhật Bản: Về sau Guillain nhớ lại: “Tôi nhớ rất rõ Vukelic trở về lúc 3 giờ sáng với những thông tin mới nhất, quan hệ thiết thân với Pháp: Nhật Bản không mở mặt trận với Liên Xô mà đang ráo riết chuẩn bị hành quân xuống phía Nam và mục tiêu đầu tiên là chiếm Sài Gòn và sau đó chiếm toàn bộ Đông Dương, thuộc địa của Pháp.”
Ngay trong ngày hôm đó Guillain đã đến đại sứ quán Pháp, thông báo cho đại sứ Charles Arsène Henry tin “sét đánh” này. Buồn thay vị đại sứ lại ngờ vực nguồn tin quý giá này. “Ông ta cho rằng đó là tin bậy, Guillain thân mến ạ. Nếu anh biết được điều tuyệt mật của Hội nghị hoàng gia Nhật Bản mà người Nhật biết được thì ngay sáng hôm sau anh đã bị treo trên giá treo cổ rồi!”
Bực mình về sự hồ đồ của viên đại sứ, dù không có quan hệ với người Mỹ, Guillain quyết định nói chuyện này với Eugene Dooman, đại diện sứ quán Mỹ: “Dooman nghe một cách chăm chú và hỏi tôi đã có mặt ở Nhật Bản bao lâu rồi. Tôi nói 3 năm. Ông ta nói mình đã ở đây 15 năm và bắt đầu tìm hiểu cảm xúc của người Nhật mà ông ta gọi là Kimochi. Và ông ta nói rằng Kimochi của ông ta báo cho tư duy của mình biết là không có chuyện Nhật Bản đổ bộ vào Đông Dương!”
Ngày hôm sau Guillain đến gặp tùy viên quân sự trong tòa đại sứ Pháp, đại tá Thiebault, và báo cho ông ta những gì mình biết. Thierault tỏ ra thú vị hơn cả viên đại sứ, nhưng như Guillain biết, viên đại tá này đã không chuyển thông tin này về Pháp. Đại sứ quán Pháp đang phục vụ chính phủ Vichy - chính quyền bù nhìn của Nazi - và vì thế những thông tin về cuộc hành quân của Nhật Bản đến các thuộc địa của Pháp thậm chí không được ai quan tâm, trái lại còn là tin vui đối với họ. Guillain chua chát nhìn nhận ra chân dung của các nhà đại diện của tổ quốc mình ở Tokyo.
Đến lúc này Robert Guillain bỗng nhớ lại tất cả.
Trong thời gian từ 1938 đến 1941 nhân viên Vukelic của ông ta đã cung cấp cho Havas một loạt thông tin cực kỳ sôi động, hấp dẫn và... mật: thất bại của quân Nhật trong các cuộc chạm súng khá quy mô với Hồng quân Liên Xô; sự hình thành phe trục thông qua Hiệp định liên minh Đức-Nhật; những cuộc đàm phán về một Hiệp định không tấn công nhau của Hitler và Stalin; chế độ kiểm soát và kiểm duyệt đặc biệt tin của Havas qua cơ quan kiểm duyệt Nhật Bản sau khi Đức tấn công Pháp tháng 6-1940 và vì vậy bán kính hoạt động của Guillain thu hẹp đến mức tối thiểu.. Guillain đã cung cấp cho đại sứ Henry tất cả những thông tin cực kỳ quý ấy. Guillain viết: “Giữa tháng 2 và tháng 6 năm 1941 tôi tìm cách thuyết phục viên đại sứ tin là giữa Đức và Liên Xô sẽ nổ ra chiến tranh lớn. Ông ta đã cực lực bác bỏ và gọi đó là tin giật gân. Mười bốn giờ trước khi cuộc chiến này bùng nổ, tôi đã lại nói với ông ta là ngay hôm sau Đức sẽ tấn công Liên Xô. Tin ấy là do Vukelic cho tôi biết 24 giờ trước khi cuộc tiến công của Đức vào toàn tuyến phía Tây Liên Xô.”
Trong thời gian ấy Vukelic an ủi Guillain và tìm cách nói cho ông ta biết Sorge không phải là tên Nazi, cho dù anh phải đóng vai đó, nhưng là để có được những thông tin nhằm giúp nhân loại không rơi vào thảm họa mà thôi.
“Dĩ nhiên tôi không biết một chút gì và do đó không hề nghi ngờ Vukelic và Sorge làm gián điệp. Về sau chính họ đã nói hoạt động bất chấp rủi ro ấy là cuộc chiến chống Hitler và chủ nghĩa quốc xã để bảo vệ Liên Xô. Những thông tin cực kỳ quý báu của họ không chỉ đến Matscơva mà còn được chuyển đến London, Paris và bất cứ nơi nào hiện diện quân Nazi. Suốt 3 năm tôi đã tự nguyện phục vụ cho họ mà không hề hay biết. Nhưng tôi không phải ân hận về chuyện đó!”
Nhân kỷ niệm 4 năm “Sự kiện Trung Quốc” (tức là cuộc tấn công của Nhật Bản ở Lư Cầu Kiều ngày 7-7-1937) nhà báo Sorge lưu ý bạn đọc tờ “Báo Frankfurt” trong số ra ngày 8-7 về cuộc chiến tranh bị lãng quên, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Quân Nhật đang sa lầy. Sĩ quan cao cấp Nhật Bản đã buộc phải công nhận sự thật là họ không thể giành chiến thắng, vì vậy đã phải thực thi chính sách khủng bố, phá hoại toàn bạo. Sorge trích lời tuyên bố của Bộ tổng tư lệnh quân đội Nhật Bản rằng việc kết thúc “vấn đề Trung Quốc” là nhiệm vụ quốc gia quan trọng nhất của bộ máy chính quyền của Nhật Bản. Bài báo cũng đưa ra những con số khủng khiếp: Khoảng 3 triệu người Trung Quốc hy sinh và hơn 100.000 lính Nhật tử trận. Cuộc chiến tranh này ngốn mất một phần ba ngân sách quốc gia của Nhật Bản. Sorge nêu rõ cuộc chiến tranh này đã lôi kéo mọi ngành kinh tế vào cuộc, biến thành nền kinh tế chiến tranh kiểu mệnh lệnh mà hậu quả là việc xóa bỏ các đảng phái chính trị và thay vào đó cái gọi là “phong trào thống nhất dân tộc”.
Tác giả S đã dùng lời lẽ khô khốc, trần trụi. Ngay cả lực lượng cực đoan sô-vanh ở Nhật Bản cũng không thể làm gì được, cho dù người Nhật biết là bộ chỉ huy mặt trận đã hạ thấp số lính Nhật tử trận. Không ai đọc bài báo này có thể khó chịu là tác giả đứng về phía Trung Quốc và đấu tranh đòi chấm dứt cuộc chiến của người Nhật.
Dường như linh tính báo trước những điều bất thường sẽ xảy ra, từ thời điểm này Richard Sorge hầu như “không còn quan tâm đến đàn bà” nữa. Thật ra anh là người có sức thuyết phục phái đẹp rất mạnh. Sức thuyết phục ở Sorge vừa là do sức mạnh lý trí vừa là do sức mạnh cơ thể con người và sự uyên bác của anh về các vấn đề xã hội làm say đắm phái đẹp. Dư luận về những mối tình của anh ở Nhật Bản trong gần 8 năm qua không hề là chuyện đơm đặt. Với Helma Ott, đại sứ phu nhân thì mọi chuyện đã qua, cho dù giờ đây bà đại sứ vẫn “ghen đứng ghen ngồi” khi thấy Eta-Sorge cặp kè trong các buổi khiêu vũ. Quan hệ với các nữ nhân viên khác trong sứ quán cũng đã... nguội dần. Chỉ còn lại mối tình duy nhất với cô gái Nhật Bản, Hanako - người từ 5 năm nay dọn hẳn về ở trong căn hộ của anh. Hanako không chỉ là “người tình thông thường”. Điều này ai cũng biết, nhất là các chiến hữu của anh. Thế mà vào giữa tháng 7 năm 1941 này Sorge cũng đã đề nghị Hanako trở lại căn hộ nhỏ của nàng. Phải chăng anh lo cho nàng? Nhiều người khẳng định như thế.
Còn một người nữa Sorge không thể không quan tâm. Đó là Eta, người đồng bào của anh đang trong thế nan giải và có thể trở thành nạn nhân của Nazi bất cứ lúc nào, cho dù đến lúc ấy vợ chồng đại sứ Ott và các viên chức sứ quán vẫn chưa biết rõ thân phận của Eta. Người ta vẫn cho rằng hết đợt biểu diễn ở Nhật Bản, Eta sẽ hồi hương trong tháng 7.
Chỉ duy nhất Sorge hiểu tình cảnh của nàng và cũng chỉ Eta biết được Sorge là ai, đang làm gì ở Nhật Bản. Hai con người này đang hỗ trợ nhau, chăm sóc nhau vì cả nghĩa vụ lẫn tình cảm.
Sorge nói với Eta:
“Em phải biến khỏi sứ quán, nếu không gia đình Ott sẽ thống trị em như mọi người Đức trong sứ quán. Giờ đây khi cuộc chiến ranh Đức-Xô cắt đứt hết mọi con đường từ Tokyo về Berlin thì những liên hệ với quê hương chỉ còn là đại sứ quán. Điều này làm cho Ott trở nên quan trọng hơn, như và thậm chí hơn cả bá tước cai trị “thần dân Đức” ở Nhật Bản - cả trong làng Đức và trong đại sứ quán. Là người “chống Nazi bí mật” mà Gestapo hiển nhiên vẫn còn chưa buông tha. Về phần mình ông ta cố chứng minh điều ngược lại - và vì vậy ông ta trở nên nguy hiểm hơn là một tên Nazi thực thụ.
Hãy tìm cách ra khỏi hang hùm ấy. Anh sẽ kiếm cho em một căn hộ. Anh sẽ giúp em. Hãy tách khỏi bọn họ. Hãy học tiếng Nhật, chuyên tâm vào âm nhạc, đừng để ý và liên hệ với những viên chức trong đại sứ quán nữa. Vì sao anh phải nói điều này? Vì mọi chuyện đối với anh coi như đã kết thúc. Mọi chuyện sắp sửa an bài. Vào một lúc nào đó anh sẽ “biến mất” khỏi nơi đây. Và lúc ấy em chỉ có một mình, không còn ai chăm lo cho nữa. Chúng ta phải bắt đầu nghĩ đến tương lai rồi.”
- Anh rời Nhật Bản ư? Eta ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên nàng nghe anh nói sẽ rời Nhật Bản.
- Không phải ngay bây giờ. Nhưng em phải biết rằng có thể anh phải nhanh chóng rời khỏi nước này. Có lẽ anh không có sự lựa chọn nào khác. Anh không thể giải thích cho em tại sao lại như thế. Nhưng nếu điều đó xảy đến và nếu như ai đó trong đại sứ quán nói với em rằng thằng cha Sorge đã chạy theo một người đàn bà khác thì em phải hứa trịnh trọng với anh là không bao giờ tin họ.
Tối 10-7 đại sứ Ott tổ chức “đêm khiêu vũ dưới ánh trăng” trong khuôn viên tòa đại sứ quán. Không khí không sôi động như những cuộc vui trước đây. Đức đang phải chiến đấu ở hai chiến tuyến vô cùng ác liệt. Mọi sự liên hệ với quê nhà đã bị cắt đứt. Đường sắt xuyên châu Âu đã bị cắt hẳn. Người Đức ở Nhật Bản cảm nhận bị cô lập hoàn toàn với quê hương. Chỉ còn “phần lãnh thổ hải ngoại nhỏ nhoi” đó là khuôn viên tòa đại sứ quán. Nhưng cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp tục. May mà ông đại sứ có kho Whitsky, Champague và trứng cá Kaviar để “xoa dịu bớt nỗi đau chia lìa”.
Đêm dạ vũ này là để chào mừng đêm biểu diễn thành công đặc biệt của Eta ở cung Nihon Keikan. Vợ chồng Ott là chủ buổi dạ tiệc và dạ vũ này.
Sorge xin lỗi Eta là đã “quá bận công việc” mà không dự buổi biểu diễn được. Eta hiểu cụm từ “quá bận công việc” của anh. Anh phải hoàn thành bài báo “bốc lửa” cho tờ Frankfurt và nhất là bức điện về quyết định “Nam tiến” chứ không phải “Bắc tiến” của Nhật hoàng Hirohito mà đối với Stalin và Molotov thì những thông tin đó quý hơn hàng chục sư đoàn tinh nhuệ nhất.
Người tinh tường có thể nhìn qua thần sắc của Sorge là biết anh đã trút được một gánh nặng vạn cân trên ngực. Sorge đã đáp ứng sự chờ đợi tối đa của trung tâm về bước đi của quân phiệt Nhật Bản trong những ngày tới cũng như những ý định có tầm chiến lược của bọn quân phiệt trong toàn cục tình hình đang diễn ra hối hả trên khắp địa cầu. Sorge hưởng thụ sự mãn nguyện ấy trong im lặng. Vả lại vốn là con người cô đơn, Sorge không dễ để lộ ra ngoài tình cảm bồng bột được. Sorge đã qua mặt tất cả những nhân viên tình báo của Hitler đủ các cấp từ thiếu úy đến thiếu tướng, đô đốc nhan nhản tại Tokyo.
Người ta chứng kiến “cảnh vào cuộc rượu” của Sorge như mọi khi: sôi nổi, thả dàn và chỉ có uống và uống. Sorge uống rất nhiều, nhưng luôn biết kiềm chế. Phản ứng tai hại đêm 22-6 không thể được lặp lại. Sorge cố không để cho câu chuyện ấy được nhắc tới. Hơn ai hết Sorge, biết rằng giờ đây vợ chồng Ott vẫn chấp nhận anh, nhưng sự tin cậy tuyệt đối như trước đây không còn, cho dù vào những ngày này Ott vẫn cần những thông tin của anh. Việc họ phải chấp nhận anh ví như phải mang chiếc chữ thập ngoặc trên ngực và lấy làm niềm kiêu hãnh, nhưng trong thâm tâm nhiều, rất nhiều người không hề muốn.
Tokyo đắt đỏ từng ngày. Người ta đã phải in phiếu cung cấp lương thực, thực phẩm theo định lượng. Người nước ngoài kêu trời kêu đất về nạn khan hiếm hàng hóa và giá chợ đen.
Ngay từ đầu tháng 7-1941 đại sứ Ott đã huy động toàn bộ lực lượng đại sứ quán cho chiến dịch thúc dục Nhật Bản mở mặt trận phía Đông, phối hợp với mặt trận phía Tây của quân phát xít. Đích thân Ott đã đến gặp bộ trưởng chiến tranh Tojo, tổng tham mưu trưởng quân đội, Sugiyama Gen, vốn là viên tướng ủng hộ Hitler hết lòng và gặp Matsuoka, ngoại trưởng “thân Đức” nhiều lần. Ott và người của ông ta khẳng định: Quân chữ thập ngoặc chỉ cần 6 tuần lễ là chiếm xong Matxcơva. Người ta chê tinh thần và hỏa lực “yếu ớt và kém cỏi” của quân Nga, đồng thời kích động người Nhật bằng thông điệp: quân Nga ở phía Đông không đủ sức mạnh để chịu những cuộc tiến công của các mãnh hổ Nhật Bản một khi mặt trận phía Đông phát hỏa và quân đội hoàng gia tràn vào Liên Xô. Câu trả lời của ngoại trưởng Matsuoka không có gì đáng khích lệ: “Lệnh tổng động viên ở Nhật Bản trong hai tháng nữa vẫn chưa hoàn thành. Nhật Bản sẽ vào trận một khi Berlin tràn ngập các đường phố Matxcơva và chí ít tràn đến tận hữu ngạn sông Volga.” Cả Ott và Sorge đều “bất bình” về chiến thuật “uống trà chờ cơ hội” của ông đồng minh Nhật Bản.
Tùy viên quân sự, đại sứ Kretschmer, còn cho Sorge biết nhiều hơn những gì anh chờ đợi: Berlin chỉ thị cho anh ta hãy thổi phồng chiến công của quân Đức cho các vị tướng tại bộ Tổng tham mưu Nhật Bản. Thậm chí Berlin còn vạch kế hoạch cho quân Nhật tiến đánh và chiếm Vladivostok sao cho mỹ mãn nhất để làm bàn đạp dễ dàng cho cuộc chiến xuyên Xi-bia. Đó cũng là kế hoạch mà tùy viên Hải quân Wenneker trình do Bộ tư lệnh Hải quân hoàng gia đánh chiếm Singapore, trong tháng hai năm 1941.
Kretschmer còn trao cho các tướng lĩnh cao cấp Nhật Bản “báo cáo mật” về những đơn vị Hồng quân đã và đang tiếp tục rời Xi-bia sang mặt trận phía Tây. Đây là bản báo cáo mật có thật khi quân Đức bắt được một số tù binh từ Xi-bia chuyển sang mặt trận phía Tây. Kretschmer tin rằng những thông tin này chắc chắn tạo cho bọn sĩ quan cấp cao Nhật Bản nhận định: sức phòng thủ của quân Nga ở mặt trận phía Đông rất mỏng và yếu. Và như vậy thời cơ tấn công và cơ hội thắng lợi của quân Nhật đã hơn cả chín muồi.
Sorge chạy đua với chiến dịch của đại sứ quán Đức. Anh đã chọn các biện pháp tâm lý đánh vào bọn sĩ quan cấp cao Nhật Bản. Trong khi bọn Đức tô hồng những thành công của các đạo quân xâm lược Nazi trên đất Nga thì Sorge đã tung dư luận về thảm bại tinh thần của đội quân xâm lược. Tờ Tin Đức trở thành phương tiện chuyển tải hữu hiệu những ý tưởng của anh. Sorge viết: “Tôi từng là thành viên Phòng thông tin - tuyên truyền đại sứ quán, tôi đã từng nhận nhiều tin từ Đức gửi sang và biết rất rõ nước Đức quyết tâm đến dường nào nhằm thúc dục Nhật Bản tham chiến.”
Sorge đã đến gặp người quen tại các tòa báo và cơ quan thông tấn, khẳng định với họ rằng kế hoạch khuất phục Liên Xô của Hitler là không thực tế, y như thất bại của Napoleon năm 1812, ở ngay nơi Hitler đang khẳng định hắn sẽ chiếm nay mai. Chỉ với một đòn ấy, Sorge đã đánh gục toàn bộ cơ quan thông tin báo chí Đức. Không chỉ chờ đến lúc này mà ngay sau khi chiến tranh Đức-Xô mới nổ ra vài ngày, Sorge đã nói có tính khẳng định tại một cuộc tụ họp của báo giới Tokyo rằng Hitler, với cuộc tấn công tội ác này, đang dẫn y đến sự tự hủy diệt.
Bất cứ ở nơi nào có thể là Sorge phủ định những giọng điệu tuyên truyền của sứ quán Đức. Phó tùy viên quân sự Đức, Thượng tá Nehmitz nhớ lại là anh ta đã kể cho Sorge là đại sứ Ott chuyển cho anh ta một bài viết, trong đó ông ta làm yên lòng phía Nhật Bản là trong trường hợp Nhật Bản tham chiến, tấn công Liên Xô, họ không có lý do gì để lo ngại lực lượng không quân Nga. Hiển nhiên Sorge nhận ra ý đồ của Ott. Và việc của anh là phản bác nhận định cố ý này, qua đó tạo ra tác dụng ngược lại trong giới quân sự Nhật Bản.
Thông qua những người tin cậy - và coi như không hề biết mưu mô của Ott - Sorge cho biết lực lượng không quân Liên Xô hơn hẳn lực lượng của Nhật Bản. Tin này đến tận Bộ tham mưu không quân Nhật Bản. Những lời Sorge rất được phía Nhật tin vì lẽ chính anh ta là người Đức, lại làm việc trong phòng Thông tin - tuyên truyền của tòa đại sứ!
Nhưng “hoạt động và phát ngôn thất thường” của một người Đức, phần lớn là tiêu cực khi nói đến sức mạnh của quân đội Đức và tôn vinh sức mạnh của Liên Xô, đã buộc một số người Nhật “phải lưu ý”.
Đêm 16-7 chiếc xe Ford hạng sang, màu đen, rời cổng sau dinh Thủ tướng chạy nhanh về hướng Hayama, cách Tokyo khoảng 100 km về phía Nam, sát bờ biển. Đúng 21 giờ chiếc xe Ford dừng lại trước tòa biệt thự của vua Hirohito. Người trên chiếc Ford là thủ tướng Konoe. Ông đến đó để trình lên Nhật hoàng đơn xin từ chức do sức ép của các thế lực dân tộc cực đoan và sô-vanh rằng “Konoe không có khả năng, quá yếu kém” trong vai trò thủ tướng. Đúng một năm trước Konoe rời biệt thự của mình ở Karuizawa đến Tokyo nhận chức thủ tướng Nhật Bản.
23 giờ 15 người phát ngôn của chính phủ, tiến sĩ Ito Nobumi, công bố cách đây vài giờ toàn bộ chính phủ đã từ chức tập thể. Nhật hoàng đã chấp nhận đơn xin từ chức của chính phủ Konoe. Sáng hôm sau nhà vua sẽ đến Tokyo. Đến khi có thủ tướng mới do Nhật hoàng bổ nhiệm, hoàng thân Konoe tiếp tục điều hành công việc của nội các. Không có tuyên bố hài lòng nào về sự thay đổi quan hệ quyền lực này.
Ozaki đã biết khủng hoảng trong chính phủ Konoe và đã báo cho Sorge kịp thời.
Ngày hôm sau, 17-7, Sorge báo cho một tờ báo qua telephon bản tin ngắn về sự kiện này. Bài báo xuất hiện sau đó một ngày không chứa đựng một ý nào chứng tỏ Sorge đã biết trước việc này. Theo tin tờ báo này thì việc từ chức của Konoe trong giới thạo tin được đánh giá là “một bất ngờ lớn!”
Nội các được giới thiệu ngày 18-7 ngoại trừ việc chuyển vị trí ngoại trưởng từ Matsuoka cho đô đốc Toyota Teijiro, toàn bộ số còn lại đều được giữ nguyên. Nhìn toàn cục có thể nhận ra ảo thuật này là loại trừ nhân vật chống các cuộc đàm phán Nhật-Mỹ mà không làm mất mặt ông ta. Đối với Ott thì việc sa thải Matsuoka là một thất bại đau đớn. Ott thực ra đã biết lơ mơ việc Matsuoka bị loại khi bản tin tối hôm trước cho hay “ngoại trưởng Matsuoka không được khỏe trong vài ngày nay”. Matsuoka là bạn của nước Đức. Cho dù ông ta vẫn chưa chấp nhận đề nghị của Hitler, nhưng với sự ra đi của ông, chính phủ Nhật không bị ai cản trở trong việc mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ và Nhật và Mỹ sẽ tìm cách thu ngắn mâu thuẫn và bất đồng. Tin này đã làm cho Đức lạnh lưng. Dù Matsuoka chưa thuyết phục được cả phe dân sự lẫn phe quân sự tuyên chiến với Liên Xô, nhưng trước sau ông ta vẫn tuyên bố “đứng về phía Đức và hứa làm tất cả để chia lửa với Hitler.
Ott đánh điện ngay cho Ribbentrop mà không còn nhắc lại câu “Nhật đã sẵn sàng vào cuộc” và thay bằng câu “Gã Tokyo có thái độ lạnh lùng với nước Đức chúng ta!”
Sorge không chia sẻ nỗi buồn này của Ott và của Đức nói chung. Mỗi thất bại của giới ngoại giao Đức đều làm anh hài lòng. Ott khá bực mình với Sorge khi anh ta ca hoài điệp khúc về sai lầm và chắc chắn dẫn đến thất bại cho Đức cũng như lý trí sáng suốt của Nhật Bản khi khước từ tuyên chiến với Liên Xô.
Gần như buổi sáng nào - kể từ ngày nổ ra cuộc tấn công của Đức và Liên Xô - Sorge cũng tranh luận với đại sứ Ott cho đến lúc ông ta phải đập bàn làm tung cả đám thìa nĩa.
“Cuộc chiến tranh này là tội ác! Chúng ta không thể thắng. Người Nhật cười vào mũi chúng ta khi chúng ta huênh hoang sẽ vào Mát-xcơ-va cuối tháng 8. Sức chống trả của họ không tồi. Sự thật là quân ta đang tiến lên, nhưng thương vong là rất lớn. Người Nga chiến đấu giữ từng mét đất, từng ki lô mét quê hương họ!”
Ba ngày sau khi Matsuoka bị “đưa ra khỏi thuyền” hai người lại gặp nhau trong ánh bình minh trong khuôn viên đại sứ quán, cùng uống cà phê: “Lâu lắm là trong ba năm nữa chúng ta sẽ thất bại trong cuộc chiến tranh này. Nếu người Nhật tham chiến đi nữa thì cũng không thay đổi được tình hình, nó chỉ kéo dài thêm ít lâu mà thôi. Về lâu dài chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Ông đại sứ hãy ghi nhớ lời nói hôm nay của tôi!”
Đại sứ Ott không nói được lời nào và dường như trong những ngày này ông tìm cách giữ im lặng. Chẳng có mục đích gì khi tranh luận với Sorge về cuộc hành quân của Hitler vào nước Nga. Ott nhận ra rằng ông ta chỉ có thể thua trong những cuộc tranh luận như thế và khi thua thì nổi khùng như con thú điên. Vậy là ông ta chọn cách “mềm”: “Anh không phải là người duy nhất chống cuộc chiến này, nhưng tôi có thể làm được gì nào?”
- Ông có thể ngưng việc thuyết phục người Nhật rằng quân Đức và Nhật sẽ bắt tay nhau ăn mừng chiến thắng ở Xi-bia một khi Nhật tham chiến. Lẽ nào ông tin là Nhật Bản sẽ vì chúng ta mà lao vào cuộc phiêu lưu lớn chứ? Mọi nguồn thông tin đáng tin cậy tôi có trong tay khẳng định mọi cố gắng của chúng ta chỉ là phí hoài thời gian quý báu mà thôi.
Trước hết người Nhật Bản đặt câu hỏi là vì sao phải bỏ ra hàng núi tiền và cả sinh mạng người cho cuộc chiến tranh trong khi họ muốn bao nhiêu đất ở lãnh thổ bao la ấy cũng có được như họ muốn sau khi nước Đức đánh gục Liên Xô? Đó là chiến lược chờ quả chín rụng. Và đương nhiên họ đang thực thi chiến thuật đó.
Hai là vì sao Nhật Bản phải làm tay sai đồng lõa của Đức lao vào cuộc chiến tranh mà chắc chắn không thể thắng chớp nhoáng để rồi bị chôn vùi trong cái lạnh chết người ở Xi-bia và để hở cả lưng lẫn sườn cho Mỹ và Anh nhảy vào nước họ?
Cả ông và tôi đều biết lợi ích của Nhật Bản là ở phía Nam nơi cung cấp nguyên liệu chiến tranh cho họ như cao su, thiếc và dầu hỏa gần như lộ thiên chứ không như ở Xi-bia nằm sâu dưới lòng đất mà điều kiện thiên nhiên và thời tiết rất khắc nghiệt. Hãy nghĩ một thoáng thôi ý này của tôi. Nếu ông là bộ trưởng chiến tranh của Nhật Bản, ông sẽ ném hàng trăm ngàn quân vào Xi-bia chỉ để làm vừa lòng Joachim von Ribbentrop thôi ư!
Sorge đã kìm lòng tối đa để người ta không nhận ra lập trường “thân Liên Xô” của anh, nhất là từ khi cuộc tấn công tội ác của Hitler ngày 21-6-1941 được tiến hành.
Suốt ba năm trời Sorge sẵn sàng làm người biết điều trong con mắt Ott và chính anh cũng đánh giá Ott là người tử tế, trong thâm tâm không khoái gì Hitler. Thế mà khi trở thành đại sứ, Ott đã tuân theo từng lời từng chữ mọi mệnh lệnh của Hitler và Ribbentrop cho dù ông ta không phải tất bật quá mức, quá nhiệt tình như thế. Cho đến khi sứ mạng thuyết phục Nhật Bản tham chiến hoàn toàn thất bại, Ott mới cảm nhận đánh giá của Sorge là “trúng tim đen”. Ott chỉ vì lợi ích vật chất, vì sĩ diện được “tôn vinh” trước người Nhật và quyền lực đặc biệt trong “làng Đức” là trên hết chứ không phải nguyên lý sống.
Sorge có đủ nghệ thuật để che đậy cảm xúc thực của mình. Tình bạn của họ có thể bị sứt mẻ vào mùa xuân năm 1941 khi Ott thuyết phục Sorge trở về Đức, vì ông ta sợ liên lụy với “kẻ tâm thần”. Ott đã cũng hoạch toẹt với Eta là mối quan hệ với Sorge trong trạng thái không mấy tin cậy. Ông ta cũng nói với Eta rằng mình khá “nhạy cảm” trước ý kiến của người góp ý kiến. Ông nói: “Sorge khuyên tôi đừng nhận hàm đại sứ vì hàm đó sẽ làm mất tính cách của tôi.” Những chi tiết này Sorge cũng đã không dấu giếm những người hiểu anh, trong đó có Eta.
Việc bổ nhiệm nội các mới không khác gì nội các cũ đã gây xôn xao dư luận, cả dư luận cực đoan. Người Nhật đứng đắn rất khó chịu khi biết toàn bộ màn kịch đều do bọn sĩ quan dàn dựng mà Konoe phải theo răm rắp. Chúng nó cột Konoe vào giây cương của cỗ xe ngựa và cái dây này ngắn đi từng ngày, từng ngày. Không hề ảo tưởng vào chính phủ, Kafu viết trong nhật ký:
“Báo chí viết rằng Konoe ở lại trong khi tất cả thành viên chính phủ bị thay thế, như là cuộc chơi được bắt đầu lại. Từ nay quyền lực và hành động của giới quân sự sẽ nghiêm trọng hơn và tình trạng xã hội sẽ tồi tệ hơn. Tôi đã quá già để có thể làm kẻ hiệp sĩ xông lên chặt cái đầu quỷ Nazi.
Gạo chất lượng quá xấu, đường hiếm đi từng ngày. Tôi có thể từ bỏ tất cả những nhu cầu tối thiểu ấy nếu như mình đang bị đày ở nơi hoang vắng ngửa mặt trông trăng.”
Mỗi thắng lợi của quân đội Đức ở nước Nga làm Sorge đau tê tái. Tờ Japan Times đưa tin “Quân Đức đã chọc thủng phòng tuyến Stalingrad” ngày 17-7 trên trang nhất. Sorge bần thần suốt hai ngày. Xe tăng Đức đã tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô 600 km và chỉ còn cách Mát-xcơ-va 300 km. Một ngày trước Smolensk đã bị đánh chiếm, dù báo chí chưa đưa tin.
Việc khám phá kế hoạch và chiến lược dài hạn của Nhật Bản trở nên khó khăn hơn khi các thành viên rơi vào khủng hoảng tinh thần trước tin thắng lợi liên tiếp của quân xâm lược Đức. Những tin tức trong những ngày nặng nề này đang diễn ra ở Nhật Bản càng làm Sorge lo sợ thật sự. Đó là kế hoạch tổng động viên đang được tiến hành hối hả với cường độ rất quyết liệt. Hoạt động này được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng trong thực tế đó là điều không tưởng, bởi vì việc gọi hàng vạn lính dự bị, thiết lập hàng chục trại lính, việc cung cấp xe vận tải, quân trang quân dụng thông qua đủ các loại phương tiện - kể cả xe bò, xe ngựa - đã và đang làm tắc nghẽn nhiều đường phố, sân ga, bến cảng... là không thể che giấu ngay cả những người thờ ơ nhất với thời cuộc.
Đó là tuần lễ đặc biệt căng thẳng và bận rộn đối với Sorge. Anh đã thông báo cho trung tâm hướng tiến quân chính của quân Nhật là hướng Nam chứ không phải hướng Bắc, nghĩa là mục tiêu trước mắt của quân phiệt Nhật Bản không phải là Liên Xô. Nhưng anh cảm thấy lo sợ khi biết là quân đội Nhật đồng thời tăng cường lực lượng đáng kể cho đạo quân Quan Đông đồn trú ở Mãn Châu lên trên một triệu lính.
Từ diễn biến tình hình này, bắt đầu giữa tháng 7, Sorge quyết định gặp các đồng sự - đặc biệt là Ozaki - mỗi tuần một lần thay vì 14 ngày như trước đây.
Ozaki nhờ những mối quan hệ với Cục đường sắt Nam Mãn Châu, đã thu được những thông tin mới rất đáng quan tâm. Nhờ khả năng tuyệt với của nghiệp báo chí và nghệ thuật trò chuyện với người đối thoại, Ozaki đã buộc người ta nói với anh nhiều hơn cả những gì mình cần. Một viên chức của hãng, chủ nhà hàng Mitsui Bussan, cho Ozaki biết hình như quân Nhật đã quyết định mở một mặt trận “ở nơi nào đó” ở phía Bắc. Oda Shintano, phó phòng điều vận, cho biết: Theo tin trên truyền xuống, chúng tôi phải đưa lính lên phía Bắc nhiều hơn đưa xuống phía Nam. Thậm chí Shintaro còn mở sổ điều vận thuộc loại “tối mật” cho Ozaki “chứng kiến bằng chính mắt mình” những con số sau đây: 250.000 quân vận chuyển lên phía Bắc, 350.000 quân vận chuyển xuống phía Nam. 40.000 quân ở lại Nhật Bản.
Ozaki báo tin ngay cho Sorge với ghi chú: cuộc tổng động viên lần này chủ yếu tăng cường cho phía Bắc - nghĩa là khác với nhận định trước đây hai tuần của anh. Nếu đúng như nhận định của Ozaki vào lúc này thì phải chăng phái chống chiến lược “tràn xuống Đông Nam Á” đã thắng và mũi nhọn của bọn háu đá này hướng lên phía Bắc nhằm vào Liên Xô? Sorge vô cùng rối trí.
Cũng vào những ngày đó giới chỉ huy Hồng quân Liên Xô cũng ghi nhận quân Nhật tập trung nhiều người và phương tiện chiến tranh hơn hẳn trước đây tại các căn cứ ở Mãn Châu, cách biên giới Liên Xô không xa. Liên Xô cũng dự báo quân Nhật sẽ tấn công Xi-bia. Lẽ nào nội các Nhật đã thay đổi quyết định vừa mới thông qua hôm 2-7 về một “Đại Đông Á phồn vinh” dưới quyền kiểm soát của họ? Hay việc chiếm Xi-bia cũng nằm trong “kế hoạch vĩ đại” ấy? Hơn ai hết Sorge hiểu rất rõ rằng chừng nào vấn đề này chưa sáng tỏ thì quân Nga phải đóng quân và chuẩn bị nghênh chiến, nghĩa là không thể rút các đơn vị tinh nhuệ tăng cường cho mặt trận phía Tây mà các nhà lãnh đạo Liên Xô cần hơn lúc nào.
Trong đống thông tin tràn ngập này Sorge làm cách nào để có thể dự báo một cách đáng tin cậy. Những thông tin chính xác của anh giờ đây có ý nghĩa thắng-bại đối với chiến lược của Hồng quân.
Phẩm chất tuyệt vời của một nhà tình báo chiến lược được chứng minh trong những thời điểm cực kỳ nghiêm trọng này. Anh cảm nhận rối trí lúc này là vô nghĩa. Phải tỉnh táo tối đa để tìm cho được những gì cần tìm. Các thành viên đã được anh phân công cụ thể như chưa bao giờ cụ thể như thế.
Miyagi đã “bất chấp mọi hiểm nguy” lao vào “trận đồ bát quái Tổng động viên”. Bất chấp tất cả, người chiến sĩ tình báo kiên trung này đã theo dõi các hướng tiến quân - chính xác hơn là các hướng chuyển quân - của bộ tư lệnh quân đội Nhật Bản. Anh đến những nơi cần đến dù phải ngủ bờ ngủ bụi, nhịn đói nhịn khát và bất chấp mọi hiểm nguy có thể ập xuống đầu bất cứ lúc nào, ở mọi góc phố, cung đường, sân ga, bến cảng. Miyagi đã “xáp mặt” không chỉ một hai lần “những cái bóng” theo sát hành tung của anh.
Trong cuộc tìm kiếm như mò kim đấy biển này, Miyagi đã lại gặp may một lần nữa, và lần này cái may rất lớn, rất có ý nghĩa. Số là Odai Yoshinobu, từng là lính ở Mãn Châu, bị đuổi khỏi quân ngũ do những hoạt động bất thường. Odai đã từng cộng tác với Miyagi và viên sĩ quan cấp thấp này tỏ ra là người có bản lĩnh, dũng cảm và không dễ bị khai thác. Trong chiến dịch tổng động viên Odai bị gọi nhập ngũ trở lại, trở thành sĩ quan của quân đội hoàng gia. Đơn vị của Odai đóng ở phía Nam, cách Tokyo 100 km. Sư đoàn 14 của Odai đóng quân ở đó chờ lệnh. Khi biết tin Odai, Miyagi đã tìm đường đến Utsunomiya. Anh hòa vào bọn lính, nhất thiết đòi gặp cho bằng được “người anh em Odai”, quân sĩ của Sư đoàn 14. Odai đã khéo léo cho bạn mình biết sư đoàn 14 đang gom quân và sau khi gom đủ lính mới thì sẽ được đưa đến Mãn Châu. Hiện các đơn vị đã đủ quân số đang tiến hành tập trận, phối hợp bộ binh với xe tăng và trọng pháo.
Qua những thông tin của Odai, Miyagi biết cuộc tổng động viên ở Tokyo diễn ra theo ba giai đoạn. Anh đã có những số liệu rất có ý nghĩa để cung cấp cho Sorge: Trong số lính mới được huy động qua cuộc tổng động viên này, được chia làm ba hạng theo lứa tuổi và kinh nghiệm trận mạc. Thú vị nhất là Miyagi phát hiện các đơn vị được đưa đến Mãn Châu đều là lính mới chưa từng cầm súng và một phần lính dự bị không thuộc loại sung mãn. Với những binh sĩ này người ta khó có thể sử dụng để tấn công vào Liên Xô!
Để nhận diện các sắc lính, Miyagi còn chú ý đến quân phục của họ. Miyagi thông minh phát hiện ngay chi tiết sau đây: bọn lính mang quân phục sáng, nhẹ, vải mỏng chỉ có thể là lính được điều đến vùng nhiệt đới. Các đơn vị được cung cấp quần áo dày, có cả măng-tô, mũ lông thì ắt hẳn được đưa đến vùng lạnh ví dụ vùng Xi-bia của Liên Xô. Miyagi đã hòa trong biển người mặc quần áo dân sự, quần áo lính và tìm hiểu để xác minh những gì mình phát hiện bước đầu. Việc làm ấy rất nguy hiểm vì lúc nào cũng có thể rơi vào tay bọn quân cảnh. Nhưng anh không có thời gian nghĩ đến nguy hiểm của bản thân nữa.
Miyagi đã đúng. Các đơn vị đóng ở Shitaya và Sotokanda đều được phát quần áo ấm và tất cả bọn này đều được chuyển đến Mãn Châu. Điều rất thú vị là những lính này đều đã ngoài 30 tuổi, 40 tuổi - phần lớn đều là lính từng tham chiến nhưng không được dùng ngay sau trận đầu và đều bị giải ngũ.
Sorge yên tâm và thông tin của anh cho trung tâm được tái khẳng định. Đóng góp này của Sorge cũng thuộc loại vô giá cho Liên Xô như thông tin về cuộc tấn công hèn hạ của phát xít Hitler ngày 21-6. Nhưng rồi những thử thách khốc liệt mới đã lại đang chờ chiến sĩ tình báo uyên bác này.
Ngày 28-7, không cần một viên đạn, quân Nhật Bản tiến vào chiếm đóng miền Nam Việt Nam. Đó là một trong những trang đen tối nhất trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản - thực dân Pháp. Cuộc tiến quân không tiếng súng này là do sự phản bội của chính phủ Vichy tay sai của quân Đức. Cái chính phủ phản dân hại nước ấy không chỉ bán đứng nước Pháp cho chủ nghĩa phát xít Đức mà thông qua viên đại sứ Henry ở Tokyo, chúng cũng bán đứng Đông Dương cho quân phiệt Nhật Bản. Đồng thời với hành động chiếm Sài Gòn, quân Nhật được bọn bán nước Pháp rước vào Cam Ranh, chiếm đóng miền Trung và vào Hải Phòng chiếm đóng miền Bắc Việt Nam. Vựa lúa Nam Bộ cùng với cao su bạt ngàn ở miền Nam Việt Nam trở thành kho hậu cần quan trọng bậc nhất cho cuộc phiêu lưu Nam Á đầy tội ác bị loài người đời đời nguyền rủa của bọn quân phiệt Nhật Bản. Không chỉ có thế. Bọn giặc Nhật đã bắt nhân dân Bắc Kỳ Việt Nam nhổ lúa trồng đay làm nguyên liệu phục vụ chiến tranh, gây ra nạn đói khủng khiếp, giết chết hơn 2 triệu người Việt Nam. Đó là tội ác diệt chủng mà lịch sử không bao giờ có thể tha thứ cho bọn sát nhân. Nước Pháp của bọn phản bội đời đời mang vết nhục không thể tẩy rửa và là tội phạm đồng lõa trong những năm 1941-1945 ở Việt Nam.
Việc triển khai chiến lược “Đại Đông Á thịnh vượng” của quân phiệt Nhật Bản được đẩy mạnh ra toàn vùng sau khi chiếm Việt Nam và Đông Dương từ tay thực dân Pháp, lập tức nhận được phản ứng quyết liệt của Mỹ và Anh. Phương Tây (ngoài Mỹ Anh còn có Hà Lan và Úc) nhanh chóng phong tỏa toàn bộ các tài khoản của Nhật, chấm dứt mọi hoạt động thương mại với Nhật Bản, đặc biệt là dầu lửa - một loại nguyên liệu ngang với máu cho nước Nhật. Nhật Bản rơi vào khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Những cuộc đàm phán bí mật Mỹ-Nhật bị đình lại mà không có triển vọng tiếp tục. Mỹ đã và đang thay đổi chính sách đối với Nhật Bản.
Richard Sorge đã nhanh chóng gửi thông tin chi tiết cho trung tâm. Như mọi khi, điện gửi Vụ 4 bao giờ cũng kèm theo bản phân tích của anh.
Dư luận Tokyo sục sôi tức giận trước các biện pháp của phương Tây mà họ gọi là “sự áp đặt vô lý”. Nhiều tờ báo viết rằng phương Tây lo sợ một “Khu vực Đại Đông Á thịnh vượng” và đang làm tất cả để phá nó!
Ngày hôm đó, 28-7, Sorge đã điện cho tờ Frankfurt nguyên văn như sau (sau khi điện cho Trung tâm những nhận định cần thiết) và tờ Frankfurt đã đăng trong số hôm sau:
“Nhật Bản đã chiếm Đông Dương trong hòa bình và toàn bộ vùng biển, hải phận mà không phải tốn một phát súng nào. Hải quân Nhật Bản đã tiến chiếm mau lẹ và hết sức khôn khéo, bởi vì họ đã có sự hợp tác tuyệt vời với người Pháp đang chiếm đóng Đông Dương lúc đó!”
Như vậy là phái “Tiến về phương Nam” đã thắng. Hải quân bộ trưởng chiến tranh và số đông sĩ quan cấp cao kiên quyết chống cuộc chiến tranh với Nga - bất kể vẫn có nhóm cực đoan trong bộ tổng tham mưu quân đội vẫn nỏ mồm không ngớt đòi “trừng phạt bọn Bôn-sê-vich” tại nước Nga!

Thứ tư, ngày 30-7, Richard Sorge điện cho trung tâm lưu ý các vị chỉ huy ở Xi-bia: các việc chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lớn của Nhật Bản sẽ hoàn thành vào nửa sau tháng 8 năm 1941. Rất có khả năng Nhật sẽ tấn công Liên Xô khi chúng nhận biết sức phòng thủ của Nga yếu.
Theo những tin thu thập được Sorge biết rằng vào giữa tháng 8-1941 quân đội Nhật Bản có 2 triệu quân. Như vậy vào nửa sau tháng 8-1941 họ đã sẵn sàng mở cuộc chiến tranh tổng lực trên nhiều mặt trận - không loại trừ Liên Xô, một khi Hồng Quân bị quân Đức dồn vào chân tường và quân phòng thủ ở Xi-bia mỏng và yếu. Ozaki khẳng định: Nhật Bản sẽ không động binh tấn công Liên Xô nếu quân Đức bị chặn đứng trước cửa ngõ Mát-xcơ-va.
Ngày 2-8-1941 Richard Sorge cùng đại sứ Eugen Ott và đại tá Scholl - lúc ấy đã trở thành tùy viên quân sự Đức ở Bangkok - đến vùng Karuizawa. Ba người “hưởng ngày yên bình cuối tuần” tại nhà nghỉ mát của Ott. Họ có một cuộc họp bàn về “nhiều vấn đề chính trị”. Họ đã bàn những chuyện gì, cho đến nay người đời không biết. Việc Scholl đến Tokyo dĩ nhiên có những buổi gặp mặt với nhiều sĩ quan tình báo của quân đội Nhật Bản trong “chương trình nghị sự”. Như vậy có thể đoán “bộ ba” này họp ở Karuizawa không ngoài nhiệm vụ bàn cách hối thúc quân Nhật tấn công Liên Xô. Chắc chắn kho thông tin vốn đã đầy ắp của Sorge về thực trạng quân Nhật cùng với ý đồ và các kế hoạch sắp tới của chúng sẽ còn được bổ sung thêm những “điều thú vị rất mới”. Sorge không bỏ lỡ dịp này. Anh cần có những chi tiết mới ở Đức để tiếp tục kích động mâu thuẫn giữa hai đồng minh tội ác này.
Không lâu sau những lễ ăn mừng quá sớm về chiến thắng như chẻ tre của quân Đức ở Liên Xô, giờ đây sự thật không thể chối cãi là Hitler đang sa lầy ở đó và những kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của y đang vấp phải những cuộc tấn công và vây hãm chiến lược của các vị tướng Nga tài danh.
Một trong những “sai lầm chết người” của bọn chóp bu Đức là đánh giá thấp, quá thấp, sức kháng cự và lòng dũng cảm của Hồng quân Liên Xô. Nhiều tên tướng phát xít đã hoang mang, lo sợ. Chúng không giấu diếm mong muốn lính Đức có được sự dũng cảm bằng một nửa những gì lính Nga đã thể hiện trên các chiến hào.
Sự thật là quân Đức tiếp tục tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô, cho dù các cuộc tiến quân không còn được gọi là “thần tốc” nữa. Chúng đã bị thiệt hại hết sức nặng nề. Bọn sĩ quan trong Bộ tổng tham mưu Nhật Bản “nghiên cứu rất tỉ mỉ” tin tức tình báo của bọn điệp viên của chúng và vẫn giữ thái độ chờ đợi như con diều hâu chờ thời cơ con mồi đuối hẳn mới xông vào đánh đòn quyết định. Nhưng bọn Nhật nhanh chóng nhận ra rằng những lời hứa huênh hoang của quân Đức sẽ chiếm Nga trong vòng 6 tuần lễ bằng cuộc chinh phục Mát-xcơ-va còn hơn chuyện cổ tích nếu không muốn nói là bịp bợm và hão huyền. Trong tuần thứ hai tháng 8-1941 Richard Sorge đã điện cho Vụ 4 “Sự hưng phấn tham chiến với Liên Xô của Nhật Bản đang lụi dần, lụi dần.
Bức điện quan trọng đến đại bản doanh rất kịp thời này đã làm cho Mát-xcơ-va rất phấn khởi.
Trong những ngày đầu tháng 8-1941 Ozaki mang đến cho Sorge những tin tức đáng lo ngại. Có dư luận tung ra ở Tokyo nói rằng Nhật Bản sẽ mở mặt trận vào Liên Xô sau khi chiến dịch tổng động viên kết thúc - giữa tháng 8-1941. Đó cũng là tin Eugen Ott chờ đợi và rất tin tưởng. Sorge hỏi Ozaki nghĩ thế nào chuyện này.
- Rất khó nói. Nhưng tôi tin trong giới chóp bu chính phủ đã thay đổi ý kiến. Lúc đầu họ ủng hộ cuộc tổng động viên vì tin và chờ đợi thắng lợi nhanh chóng của Hitler ở Nga và chắc mẩm Liên Xô sẽ bị khuất phục nhanh chóng. Nhưng giờ đây tôi tin là bọn này đã thay đổi ý kiến.
Sorge bổ sung: Các cuộc tiến công của Đức đã chậm hẳn lại. Hồng quân chiến đấu kiên cường, bảo vệ từng mét đất. Vì lẽ đó người Nhật còn phải cân nhắc một cách nghiêm túc. Người Nhật phải cân nhắc không phải một mà nhiều lần trước khi họ có thể đưa ra một quyết định vốn không đơn giản này.
Ozaki nói: “Đúng thế. Ngoài ra nước Nhật không ở trong tình trạng sẵn sàng mở mặt trận phía Bắc. Họ đang khá bi quan về những tác động do các hành động phong tỏa của Anh và Mỹ. Điều này có nghĩa là Nhật Bản thiếu hụt phương tiện để thực hiện các cuộc chinh phạt, đặc biệt là nhiên liệu và sắt... bất kể họ muốn hay không. Hơn nữa do thời tiết xấu, mùa lúa năm nay của Nhật Bản rất tồi.”
- Nhưng ai tung tin như anh nói? Anh tin đến mức nào tin được tung ra ấy?
- Nếu quả thật có một cuộc tấn công thì nó phải diễn ra trong 10 ngày cuối tháng. Người Nhật biết rất rõ mùa đông khắc nghiệt ở Xi-bia. Chỉ có 3 tháng 9, 10 và 11 là thuận lợi nếu quả thật họ có ý đồ tấn công Liên Xô.
Nhận định của Ozaki là rất có lý. Dù vậy anh đã không thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi của Sorge. Anh cũng biết những gì người ta thảo luận tại Cục đường sắt Nam Mãn Châu đã báo hiệu cuộc tấn công như vậy chưa được quyết định dứt khoát. Thế nhưng, bọn đầu bò trong bộ chiến tranh và Bộ tổng tham mưu nhận định cuộc tấn công tiêu diệt “những tên Bôn-sê-vich” đã chín muồi!
Chiến dịch thúc dục Nhật ra tay của Ott coi như húc vào đá, nhất là sau khi “ông bạn lớn Matsuoka” ra rìa trong cuộc cải tổ nội các mà thực chất chỉ loại duy nhất bộ trưởng ngoại giao. Sorge lấy làm lạ và trước sự thật rành rành mà ông ta vẫn cứ lạc quan trong tuần đầu tháng 8 là “vẫn thuyết phục thành công người Nhật nhập cuộc!”
Sorge ngờ vực. Điều rõ ràng là một khi Ott gặp các nhân vật tai to mặt lớn thì ông ta vượt trội mọi đại sứ Đức khác trong việc thuyết phục có đầu có đuôi những gì ông ta đưa ra. Vậy lòng tin của Ott căn cứ vào đâu? Sorge tự nhủ hãy rất tỉnh táo gạn lọc những gì có thể và có ích qua câu chuyện với Ott. Qua Ott, Sorge biết các đồng minh Nhật Bản “chưa bao giờ tin hết lòng” vào người Đức và trong nhiều trường hợp họ chỉ thể hiện một góc cạnh, một chi tiết mà họ biết là Ott muốn nghe.
Ngày 7-8 Sorge gửi thông tin cho Mát-xcơ-va về ý kiến của Ott với “lời ghi chú” theo cách nhìn của anh.
Ngày 11-8 anh gửi trung tâm bức điện; trong đó trình bày nhận định của mình về đường lối của giới cầm quyền Nhật, nhưng lại không phải là ý kiến khẳng định:
“Bộ tổng tham mưu Nhật Bản không có ý định ngừng cuộc tổng động viên. Họ tin chắc là trong thời gian rất ngắn sắp tới phải đưa ra quyết định cuối cùng, nhất là khi mùa đông đang đến gần. Trong 1 hoặc 2 tuần nữa quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra. Rất có thể Bộ tham mưu đưa ra quyết định mà không cần có các cuộc tham vấn nữa.”
Với lời lẽ như vậy, Sorge sợ bọn chống những người Bôn-sê-vich cực đoan nhất trong quân đội sẽ bất chấp, hay chính xác hơn là qua mặt thủ tướng Konoe và nội các của ông ta.
Sự thật là cả Sorge và Ozaki vào thời điểm này chưa “tóm” được móng vuốt của con diều hâu trong quân đội Nhật đã bị ý chí của bọn cầm đầu bộ chiến tranh khuất phục. Ngày 9-8 Bộ tư lệnh tối cao quân Nhật quyết định: không có cuộc tấn công Liên Xô trong năm 1941 và để ngỏ quyết định cho năm 1942. Nhật Bản quyết định Nam tiến và một cuộc đụng đầu với Mỹ là không tránh khỏi. Nhật Bản đang nỗ lực đuổi “những tên thực dân da trắng” ra khỏi thuộc địa màu mỡ ở châu Á rộng lớn.
Tối 8-8 Ott và Kretschmer trở lại Tokyo. Tại đó đã có mặt lãnh sự Balzer từ Kobe đến và Eta. Họ dùng bữa tối. Tại bữa ăn Ott nói rằng vì có công chuyện quan trọng nên phải về trễ. Vừa nói, ông ta liếc nhìn Eta đầy ý nghĩa. Ông ta nói đã mời Sorge, nhưng anh ấy không đến được vì bận.
Kretschmer tỏ ra rất vui khi anh cho biết đã có được những tin tức tuyệt vời do Sorge cung cấp. Anh ta không quên gọi Sorge là “người phi phàm”. Không ai nói rõ tin tuyệt vời ấy là gì. Phải chăng là tin Sorge nhận được cho hay thủ tướng Konoe trì hoãn mở cuộc tấn công Liên Xô do thiếu nhiên liệu và phương tiện chiến tranh, hay là tin ngày 15-8 Nhật sẽ mở màn cuộc chiến vào Liên Xô?
Đêm hôm đó cả Ott lẫn Kretschmer đều gửi điện báo về Berlin cho “cấp trên trực tiếp” của họ. Hai bức điện đó có nội dung chính như nhau và Sorge đều đã biết rất rõ: Nhật Bản chưa có quyết định mở cuộc tấn công vào Liên Xô. Họ chờ cơ hội thuận tiện hơn.
Nhưng bao giờ có cơ hội thuận tiện ấy? Sorge biết tình hình này từ sau khi ở Karuizawa về, nhưng anh phải tiếp tục giải mã thêm ba ngày nữa. Kretschmer kể cho Sorge chuyến thị sát Mãn Châu “tìm hiểu sự sẵn sàng của quân đội Nhật Bản”. Đổi lại, Sorge cung cấp cho Kretschmer và cả cho Ott những gì anh biết.
Ngày 12-8 Sorge gửi bức điện sau đây cho đại bản doanh:
“Đại sứ Ott tin chắc người Nhật sẽ còn chờ đợi đến thời điểm Hồng quân Liên Xô yếu hẳn. Tuy nhiên Nhật đang rất khan hiếm nhiên liệu. Kho dự trữ đã cạn, lại đang bị Mỹ và Anh phong tỏa.”
Matscơva dường như chỉ nhận được một nửa bức điện này, tuy nhiên đó là thông tin quý. Phần tiếp theo họ phải dự đoán lấy.
Nhưng vì sao bức điện lại không được chuyển nguyên văn? Đó lại là chuyện khác, liên quan đến Max Clausen, người đang trên đường trở thành người phản bội sự nghiệp mà anh ta từng đổ máu nhiều năm. Lịch sử sẽ phán xét hành động này của Max Clausen.
Hanako nhớ lại rằng vào một buổi tối khi nàng ở nhà một mình, Sorge đã công khai nói cho mình biết anh có nhiệm vụ ngăn chặn và góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh đẫm máu ở châu Âu - tất cả các cuộc chiến tranh, dù nó xảy ra ở góc nào ở cựu lục địa. Người đàn ông tuyệt vời ấy đã hy sinh nhiều năm, hy sinh tất cả những gì của cá nhân cho cái tốt đẹp của con người. Sorge là một vị thánh. Chiếc máy hát đang chơi bản Fantasia của Beethoven. Sorge cắp chai rượu và đang hưng phấn tột độ. Tôi không biết mình phải phản ứng như thế nào lúc bấy giờ. Tôi nên và phải nói gì đây khi ông thánh của lòng tôi nói những lời tâm huyết thấm dần, thấm dần vào con tim tôi. Tôi đã từng phải chứng kiến cảnh thương tâm khi anh bị suy sụp tinh thần. Con người đó không thể bị khuất phục. Kẻ thù còn kính nể anh kia mà. Tôi không biết làm cách nào mà con người ấy lại có thể làm được điều hơn cả điều phi thường kia chứ! Cứ như anh nói thì anh đang và đã góp phần quan trọng chấm dứt cuộc chiến tranh hủy diệt do bọn Đức gây ra ở Nga và anh cũng đang ngăn chặn thảm họa gây ra cho các dân tộc khác!
Cái cách “tự diễn xướng” ấy Sorge cũng đã từng làm trước mặt Eta. Và đó cũng là một điều lạ ở người điệp viên vô cùng kín đáo và tự chủ này. Phải chăng linh tính đã báo cho anh một cái gì đó khác thường sắp xảy ra?
Hành động bài ngoại của Nhật Bản đã làm Richard Sorge ngỡ ngàng và kinh tởm trong tháng 8 năm 1941 này. Chuyện xảy ra với Hanako. Người ta bắt cô đến thẩm vấn tại đồn cảnh sát Toriisaka. Tại đó thanh tra Matsunaga đã xúc phạm nhân phẩm con người Hanako một cách không thể ngờ được. Hắn sừng sộ:
- Tại sao cô ăn ngủ với một thằng da trắng? Lẽ nào hết đàn ông Nhật rồi ư?
Hắn yêu cầu nàng “cắt đứt quan hệ” với Sorge để “bảo vệ danh dự Nhật Bản”. Khi Hanako tỏ ra bất phục tùng và chống lại thái độ ngạo mạn và thô bỉ của viên sĩ quan cảnh sát, y đã nổi giận. Ở Nhật Bản - nhất là vào thời điểm này - người ta không thể tưởng tượng công dân bình thường, đặc biệt là phụ nữ, không ngoan ngoãn chấp hành mọi mệnh lệnh của “những người bảo vệ luật pháp”. Hắn quát:
- Một phụ nữ Nhật Bản ăn ngủ với một thằng keto (một loại quỷ lông lá đầy mình) thì không phải là một phụ nữ Nhật Bản rặt nòi, cô hiểu chứ! Chúng tao biết tất cả những gì diễn ra trong ngôi nhà đó. Từ cửa sổ đồn này chúng tao thậm chí nhìn rõ cô đang làm tình với keto như thế nào!
Hanako ngẹn lại không cất được thành tiếng. Cô hết sức ngỡ ngàng và căm uất khi bọn cảnh sát đặt ống nhòm và máy ảnh chụp những cảnh sinh hoạt lứa đôi trong căn hộ của Sorge. Nàng không thể để cho chúng làm nhục.
- Keko này là người tốt đối với cô lắm phải không? Đàn ông Nhật Bản không thể so sánh với bọn nó chăng? - Tên này hét to một cách hơn cả sự vô sỉ.
Tối đó, sau khi nghe Hanako kể những gì đã diễn ra, mặt anh đỏ bừng hằn những tia máu vì căm giận.
- Bọn cảnh sát này muốn giật Sorge ra khỏi tay em? Thì chúng thử xem! Có bao nhiêu người Nhật trác táng trong các nhà thổ công khai do nhà nước họ dựng lên và kinh doanh? Bao nhiêu người hùng Nhật Bản đã và đang ôm ấp những “keko gái” da trắng hành nghề ấy trong nhà chứa!
Sorge và Eta đã cùng một viên chức đại sứ quán Đức còn trẻ cùng cô vợ Thụy Điển, chạy xe đến vùng nghỉ mát vốn chỉ dành cho khách sang người nước ngoài và những người Nhật giàu có ở Karuizawa. Vợ chồng đại sứ Ott có biệt thự nghỉ mát ở đó. Cuộc hội ngộ với Helma Ott tuy chẳng êm dịu gì - vì sự hiện diện của Eta - và Sorge hầu như chỉ còn quan tâm đến nhạc sĩ dương cầm này. Dù vậy những người Đức cũng đã hát những bài dân ca của họ mà dường như bị quên lãng từ lâu. Sorge kể cho họ nghe những “chuyện có thật” trên những chiến lũy của thời đại chiến thứ nhất.
Mới đến Karuizawa được một ngày mà Sorge đã tỏ ra rất sốt ruột. Anh nói khẽ với Eta: “Anh phải trở về Tokyo ngay. Anh còn nhiều việc phải làm ngay. Những người này làm anh phát ngán với những câu chuyện tầm phào nhạt phèo. Họ mãn nguyện với những gì đang sở hữu. Trong khi đó đất nước họ đang trên con đường dẫn đến sự hủy diệt mà họ đâu cần biết, cũng chẳng cần quan tâm!”
Sorge đang nghĩ đến những trận đánh có thể sắp nổ ra ở phía Đông và số phận của hàng chục vạn con người nếu cuộc chiến thật sự sẽ nổ ra. Từng tham chiến, từng đổ máu trên các chiến hào và chứng kiến cái chết của hàng ngàn, vạn người vô tội, giờ đây cuộc chiến ác liệt bên trời Âu hẳn là đang lên đến điểm đỉnh của sự ác liệt làm Sorge rùng mình. Bao nhiêu người đã ngã xuống, bao nhiêu người sẽ còn phải chết cho những tham vọng ngông cuồng của lũ sát nhân phát xít, quân phiệt? Anh nhận được tin quân Đức đã chiếm Odessa. Kiev đang kiên cường chống trả, nhưng sẽ đứng vững được bao lâu nữa? Nhưng với những tin tức chiến sự từ các mặt trận, anh biết quân Đức đang bị giáng trả mãnh liệt từ mọi phía. Hồng quân đang mạnh lên. Họ đã chiến đấu kiên cường chống trả những lực lượng, hỏa lực mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Trong sâu thẳm của lòng mình anh tin và không chỉ một lần khẳng định: quân Đức sẽ đại bại và cùng với những tên xâm lược, số phận dân tộc Đức bi đát không kém các dân tộc bị họa phát xít do chính người Đức gây ra. Anh đã thẳng thắn nói điều này với Ott và Kretschmer. Và Sorge nhận ra trong ánh mắt và cả trong suy nghĩ của những kẻ đồng lõa này là họ đã và ngày càng chia sẻ nhận định của anh.
Trời Tokyo ngày 10-8 buổi sáng bị mây đen che phủ, nhưng chiều trời nắng to. Đó là ngày chủ nhật và là ngày chủ nhật vắng người trên đường phố hơn những ngày chủ nhật trước kia. Eta đến nhà thờ. Sorge đến khách sạn Mampei, nơi hội tụ của báo giới nước ngoài. Chiều hôm đó không ai thấy Sorge. Anh đi đâu, đến đâu?
Tối đến, trong bữa ăn, người ta thấy anh vui vẻ, thoải mái như chẳng có điều gì phải bận tâm. Những câu chuyện tầm phào từ thuở học sinh, sinh viên, những cuộc tình đầu những sự hờn dỗi vô cớ lại được “quý ông quý bà” nhắc lại như những kỷ niệm khó quên. Phần mình, Sorge nhớ năm 1919 ở Munich, nhớ đến cuộc nổi dậy do những người xã hội và trí thức lãnh đạo.
Những người Đức ở Tokyo ngày càng nhận ra là Richard Sorge ngày càng chỉ trích đảng Quốc xã. Từ đại sứ Ott đến các tùy viên quân sự đều đã “đối mặt” với những chỉ trích gay gắt của Sorge. Tuy nhiên họ “cùng trong một đảng” cho nên những chỉ trích ấy không bị coi là “phản đảng”. Tuy nhiên, đây là Tokyo chứ không phải Berlin. Ở hang sói của bọn đồ tể thì chỉ một lời phản kháng duy nhất là đã bị trả giá, bất kể là người dân thường chứ đừng nói là đảng viên quốc xã. Trong những tháng năm 1941, đặc biệt là sau khi Đức hèn hạ tấn công Liên Xô, Sorge đã gần như chỉ trích công khai Nazi, không “tha” cả thủ lĩnh, quốc trưởng Hitler. Giới chức ở Đức từng nghĩ rằng Sorge rơi vào bệnh trầm uất, khủng hoảng tinh thần nặng. Nhưng càng nghe anh chỉ trích gay gắt với những lập luận sắc bén và với những dự báo sắc sảo, người ta bỗng nhận ra rằng Sorge không hề rối loạn thần kinh, trái lại. Không một viên chức Đức nào ở Nhật Bản giống Richard Sorge. Có người đã nói câu sau đây: Không ai như Sorge để con tim trên lưỡi, không giống bất kỳ ai, vì lẽ chỉ có anh như thế.
Tờ Japan Times đưa tin: Bốn sư đoàn quân Nazi tiến hành cuộc thảm sát thường dân sau khi Hồng quân rút khỏi Nikolejev”. Tin ấy đăng trong số 20-8. Cho dù muốn tin đó chỉ là tin nhàm mục đích tuyên truyền, kích động, Sorge cũng không sao “tự thuyết phục” rằng người Đức lẽ nào dã man đến thế? Không. Chúng nó còn dã man hơn thế. Ngày nào cũng có tin những vụ thảm sát tập thể dân lành mà chúng gọi là du kích? Nazi sinh ra là để diệt chủng kia mà và vì vậy chúng không từ một hành động tội ác nào, kể cả với đồng bào của chúng chứ nói gì đến người Nga mà chúng gọi là “tử thù”! Tờ United Press ở London đưa tin: trong hai tháng qua ước khoảng nửa triệu người Nga đã hy sinh.
Lẽ nào tại “mặt trận Tokyo, sau lưng bọn Đức tàn bạo kia mình lại chịu thua chứ?” Sorge nhất quyết giải mã kế hoạch của bọn Nhật đối với Liên Xô. Làm được việc đó có nghĩa là góp phần quan trọng chặn bọn ác ôn Đức trên chiến trường Nga.
Cuộc tấn công của Nhật đã không diễn ra ngày 15-8 là tín hiệu mừng không chỉ cho nước Nga. Nhưng làm gì để có thể biết được tường tận điều gì sẽ diễn ra sau cuộc tổng động viên ở Nhật? Cả đội lại lao vào cuộc tìm kiếm cái còn khó tìm hơn là cái bóng mình trong ngày trời âm u. Nhưng đó là việc, là nghĩa vụ của họ.
Miyagi báo cáo: phần lớn quân động viên được đưa đến Mãn Châu chỉ được tách thành từng toán nhỏ chuyên khâu hậu cần và bổ sung cho các sư đoàn đã có mặt nhiều năm ở đó. Như vậy là không có những cuộc chuyển quân quy mô sang Mãn Châu. Tin thứ hai là phần lớn quân động viên đều ở lại Nhật và từng bước được chuyển sang các đơn vị có nhiệm vụ Nam tiến và sang Trung Quốc. Thông tin thứ ba là bạn Miyagi, Odai không còn đóng quân ở Utsonomiya. Anh đã tìm đến nhà Odai “hỏi cho ra lẽ” thì người nhà cũng không biết anh ta bây giờ ở đâu. Một thời gian ngắn sau đó, Miyagi nhận được tin của Odai và anh cho biết “may mắn làm sao là cho đến cuối năm nay sẽ không có chiến tranh với Nga Xô và sẽ được trở về nước nay mai!” Miyagi lập tức báo tin mà anh cho là Sorge đang rất cần này.
Đó là tin vui, tràn trề hy vọng, nhưng chưa đủ để lạc quan, tin tưởng nguy cơ đã qua đi. Sorge và Ozaki thống nhất cho rằng ngày 20-8 là ngày “cực kỳ có ý nghĩa”. Vì sao? Vì nếu Nhật Bản gây chiến với Liên Xô thì cuộc tấn công chỉ có thể diễn ra trong 10 ngày cuối của tháng 8, trước khi mùa đông Nga ở Xi-bia cản trở mọi hoạt động quân sự, nhất là hành quân, chuyển quân. Dĩ nhiên các viên chỉ huy Hồng quân biết rõ hơn ai điều này. Dù vậy nghĩa vụ của nhóm Tokyo là giải mã và có kết luận chứ không phải ngồi chờ sự kiện xảy đến.
Hồng quân đang rất cần quân tăng viện từ Viễn Đông để chặn đứng “bước tiến chiến lược” của Đức. Người Nga không được lùi hơn nữa. Chín tuần chiến tranh đã trôi qua mà Sorge vẫn chưa thể biết được kế hoạch chính xác của Nhật Bản đối với Liên Xô, đã làm anh có lúc thiếu tự tin và tự hỏi liệu mình có còn khả năng nghiệp vụ nữa không?
Đúng ngày 20-8 dường như “sự khốn đốn” của Sorge được giải tỏa, cho dù mới chỉ là bước đầu. Lúc đó là 21 giờ. Cùng Eta anh đến phòng khiêu vũ tối trong tòa đại sứ quán (đúng hơn là chỉ có đèn rất mờ). Họ dẫm lên một cái gì đó làm Eta hốt hoảng. Eta bật hộp quẹt soi xuống sàn đá mamor. Chẳng có gì ngoài sự im lặng gần như trong nhà mồ. Hóa ra đêm hôm đó Ott có những cuộc hẹn bên ngoài tòa đại sứ quán, Helma Ott đang ở Karuizawa cách Tokyo hơn 150 km.
Theo đề nghị của Sorge, Eta chơi bản xô-nát Waldstein, rồi bản Xô-nát ánh trăng. Cửa “vũ trường” mở cho nên muỗi, bọ tha hồ bay vào tìm ánh sáng phát ra từ ngọn nến của Eta. Bất chấp tất cả, Sorge say sưa theo từng nốt nhạc - hay chí ít là anh làm ra vẻ như thế, theo lời Eta.
Dù đang “mê mẩn” với Beethoven, đôi tai của nhà tình báo đã không bỏ qua những bước đi rất nhẹ... của đại tá Meisinger. Meisinger đang rời phòng làm việc, rất khẽ, như sợ ai phát hiện. Sorge đã dùng chiếc chìa khóa đúp, nhanh chóng mở cửa phòng và cũng nhanh chóng biến đi với cặp tài liệu cắp nách. Meisinger sắp đi công vụ xa Tokyo. Hẳn là các viên chức sứ quán - dĩ nhiên không loại trừ Sorge - biết rõ tên SS này đến Tokyo làm gì. Tháng 8 năm 1940, Sorge từng đột nhập phòng của Meisinger tìm kiếm “tài liệu mật”, trước hết là xem xem Meisinger đã biết những gì về “Post”. Sorge nhận ra là tên gián điệp nội bộ này chưa làm được việc gì để báo cáo với cấp trên của hắn ở Berlin cả. Nói đúng hơn là tên Gestapo này chẳng khám phá được bí mật gì theo lệnh nghiêm ngặt của cấp trên.
Ngày 22-8 có nhiều tin mới do Paul Wenneker - tùy viên quân sự - báo cho Sorge sau khi anh ta dự một buổi tiếp “đầy kết quả” ở Bộ tổng tham mưu Hải quân Nhật Bản. Wenneker nói ngay: “Sorge thân mến, anh đã đúng và tôi cũng đúng khi chúng ta cho rằng Nhật Bản bất chấp những gì đã và sẽ diễn ra, sẽ không tấn công Liên Xô. Đó là tuyên bố của đô đốc tổng tham mưu trưởng hải quân hoàng gia, đã khẳng định điều này!”
Không còn mong gì hơn, dù vẫn làm ra vẻ lơ đễnh, nhưng Sorge đã tiếp nhận tin từ viên tùy viên hải quân với tâm trạng chưa từng có trong đời hoạt động hơn 1/4 thế kỷ của anh. Vừa nghe không sót âm nào, Sorge vừa soạn xong bức điện gửi đại bản doanh; và bức điện đó đã được gửi ngay:
“Người Nhật đã cân nhắc kỹ càng những rủi ro và tin chắc rằng sự can thiệp của họ (tức tấn công Nga) sẽ không mang lại thành công. Không có gì đảm bảo họ sẽ thắng trước khi mùa đông đổ xuống Xi-bia. Hơn nữa trong trường hợp nếu Đức toàn thắng thì Nhật Bản cũng được một phần quan trọng chiến lợi phẩm mà khỏi bị trả giá. Vả lại nếu chiếm được Xi-bia thì vấn đề nhiên liệu không thể khắc phục được nhanh chóng!”
Vậy là Sorge đã có thông tin anh cần cho cuộc đời, hơn bất cứ thông tin nào - như anh khẳng định. Thông tin này còn cho anh biết “phần đuôi”, ấy tức là con đường chiến tranh Nhật Bản phát động hướng về phía Nam, Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương.
Để chắc ăn, Sorge hỏi Wenneker: “Vậy là họ Nam tiến?”
- Đúng vậy. Họ cho biết sẽ thiết lập căn cứ xuất phát cho máy bay hải quân ở Đông Dương, tiến tới chiếm Thái Lan, kiểm soát toàn bộ vịnh Xiêm để làm chủ toàn bộ vùng đất có trữ lượng cao su, gạo, thiếc, dầu hỏa dồi dào, làm bàn đạp tiến sang Singapore và Myanma.
- Nghĩa là họ chấp nhận ra tay nếu người Mỹ chặn họ lại?
- Họ lo chuyện đối đầu với Mỹ. Nhưng điều họ lo nhất lại là ở điểm phải đánh nhau ở hai mặt trận Nam-Bắc cùng một lúc. Hải quân cố hết sức tránh mọi cuộc đụng độ với Liên Xô, đặc biệt là khi vẫn có những cái đầu nóng vẫn hung hăng.
- Phải chăng đó chỉ là quyết định của Bộ tham mưu Hải quân chứ không phải của hai bộ tham mưu thủy-bộ?
- Bọn hải quân nghĩ như thế. Liệu chính phủ và quân đội có “tay trong tay” hay không thì còn bỏ ngỏ. Bọn sĩ quan háu đá của lục quân tỏ ra hài lòng. Tuy nhiên lục quân bất chấp chính phủ và hải quân để làm cuộc phiêu lưu vào Nga là điều... hạn hữu nếu không nói là không thể.
- Tóm lại là vẫn chưa có quyết định cuối cùng?
- Người ta đang chờ quyết định dứt khoát trong 2, 3 ngày tới, chậm nhất là ngày 25-8.
- Vấn đề còn lại là liệu người Mỹ có khoanh tay ngồi nhìn, không làm gì cả, khi người Nhật làm chủ châu Á?
- Người Nhật tin là họ sẽ thành công trọn vẹn. Họ đã tính đến sự đối đầu với người Mỹ trong các kế hoạch rồi.
Ngay hôm đó Wenneker gửi cho Berlin một bức điện dài sau khi “hội ý” với đại sứ Ott. Ott tỏ ra chần chừ. Cuộc hội kiến với đô đốc Toyota, ngoại trưởng mới của Nhật Bản tỏ ra... vô ích. Ott không muốn tin rằng mình đã thất bại. Sau khi gặp Ott và nghe ông ta thông báo về buổi gặp với ngoại trưởng và những “cảm nghĩ cá nhân”, nắm thêm một số tình hình, Sorge tóm tắt báo cáo mới gửi về đại bản doanh:
“Paula (tức Wenneker) tin cậy Vix (tức Sorge) và chuyển những thông tin cực mật mà anh ta có được do “Chai xanh” (Hải quân) cung cấp: Hải quân và chính phủ nhất trí không tiến hành chiến tranh năm nay (tức chống Nga). Mọi chuẩn bị của Nhật hướng xuống phía Nam. Rất có khả năng tháng 10 họ sẽ tiến vào Thái Lan.”
Không nghi ngờ gì nữa rằng Sorge “mở cờ trong bụng” khi được tin này và chuyển cho đại bản doanh.
Chừng như ý thức được điều gì đó bất ổn, anh đã thay đổi mật mã. Đúng như Sorge nghĩ, về sau Max Clausen khai trong tù là anh ta không đọc được bức điện ấy. Nếu biết rõ nội dung thì chưa chắc “nó đã bay về Nga”. Nghĩa là Max Clausen đã có mầm mống phản loạn trong năm cực kỳ khó khăn, gian khổ này. Việc phát hiện này là quá trễ. Với Sorge mọi xoay trở giờ đây là vô cùng khó khăn. Anh đành phải dùng các biện pháp bảo đảm bí mật riêng cho những thông tin chuyển đi. Vả lại thông tin quan trọng nhất anh đã có được và vì vậy mọi chuyện giờ đây đối với anh không còn quá quan trọng nữa.
Trong thời gian từ 23 đến 25-8 Bộ tổng tư lệnh quân đội Nhật họp với bộ tư lệnh quân đoàn Quan Đông tại Tokyo mà Ozaki gọi là “những con thú cao cấp”. Ozaki biết được tin này qua các bạn bè trong Cục đường sắt Nam Mãn Châu. Nội dung của cuộc họp quan trọng này - như Ozaki và Sorge đều đã biết và do đó không quan tâm lắm - đó là kế hoạch hay nói đúng hơn là một “quyết định chính trị” mà Bộ tư lệnh quân đội thông báo chi tiết cho quân đoàn Quan đông: Quân Nhật quyết định không tiến hành chiến tranh với Liên Xô.
Dù nói là “không quan tâm lắm” song Sorge đã ủy nhiệm Ozaki “theo sát tình hình để nắm những ý kiến của bọn Quan Đông”.
Trong khi chờ đợi kết quả cuộc họp này, Sorge báo cáo về đại bản doanh những số liệu mới nhất “rất đáng tin cậy” về quân số các đạo quân Nhật Bản mà Miyagi đã thu được:
“Trong hai đợt tổng động viên, Nhật Bản đã huy động 200.000 lính sang Mãn Châu và Bắc Cao Ly. Như vậy Nhật có từ 25 đến 30 sư đoàn bộ binh, trong đó có 14 sư đoàn cũ đồn trú ở Mãn Châu. 350.000 quân được điều sang Trung Quốc và còn lại 400.000 quân đóng trên đất Nhật.
Người ta đã trao quần đùi cho những đơn vị vốn được biên chế lính mặc quần dài. Như vậy có nghĩa là lính mặc sharovary (quần đùi) tăng lên rất nhiều và đó là những người được đẩy ra mặt trận trong vùng nhiệt đới!”
Bức thứ hai khẳng định một cách dứt khoát Nhật Bản không có kế hoạch tấn công Liên Xô.
Vào ngày 24 hay 25 gì đó Ozaki mời Kinkazu tới tán gẫu tại Cục đường sắt Nam Mãn Châu. Kinkazu mới nhận lại nhiệm vụ cố vấn của Thủ tướng ngày 14-8-1941. Như mọi khi Ozaki hỏi bạn công việc có trôi chảy, rồi cứ thế chuyển sang đề tài muôn thuở của anh. Ozaki đổi gam: “Nghe nói sĩ quan cấp cao Quan Đông về Tokyo nhận lệnh có tấn công Liên Xô không và nếu có thì vào thời điểm nào. Có đúng vậy không?”
- Ồ không. Vấn đề đã được chính phủ quyết định từ lâu là không có chuyện tấn công Liên Xô.
Đó là sự khẳng định mà Sorge cần Ozaki moi cho bằng được “từ nơi đáng tin cậy nhất”. Ngày 26-8 anh gửi bức điện sau đây về Matscơva:
“Invest đã thu được tin từ nguồn thân cận của thủ tướng Konoe như sau: từ 23 đến 25-8 Bộ tổng tư lệnh quân đội triệu tập Tư lệnh Quan Đông về Tokyo bàn bạc việc liệu có tuyên chiến với Liên Xô. Hội nghị quyết định không tuyên bố chiến tranh với Liên Xô năm nay. Tôi xin nhắc lại - không tuyên bố chiến tranh!”
Vốn là những điệp viên giàu kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm rất cao, cả Sorge và Ozaki đều thống nhất một điểm: tiếp tục theo sát mọi diễn biến tình hình. Theo họ thì quyết định của Nhật Bản chưa hẳn có giá trị tuyệt đối. Nghĩa là họ có thể thay đổi quyết định này một khi diễn biến của cuộc chiến tranh Đức-Xô có lợi cho phe trục hoặc tại Xi-bia có bạo loạn. Vả lại người ta quyết định “không tuyên chiến năm nay” vẫn có thể tuyên chiến năm sau một khi các cuộc hành quân xâm lược phương Nam thắng lớn và thua lớn. Điều khẳng định là nếu ngày 15-9 mà mọi chuyện êm - không có đụng độ ở biên giới Mãn Châu - Xi-bia - thì Liên Xô có bán kính rộng trong hoạt động điều quân sang hướng Tây. Bất cứ nhà quân sự nào cũng biết ngày 15-9 là điểm cuối cùng có thể diễn ra một cuộc tấn công quy mô. Sau ngày đó là bước vào mùa đông.
Ozaki cho rằng một cuộc tấn công bất ngờ từ phía Nhật vào Xi-bia khi: quân Quan Đông phải đông gấp ba lần Hồng quân; có dấu hiệu tan rã của Hồng quân đóng trên lãnh thổ Xi-bia. Trong khi đó quân Quan Đông quả thật đang giảm số lượng chứ không phải tăng. Một số đơn vị đóng sát tiền đồn quân Nga lùi sâu vào nội địa.
Hai tháng chiến tranh Đức-Xô đã qua đi cũng là hai tháng ăn không ngon ngủ không yên của các điệp viên, đặc biệt là Sorge và Ozaki. Thần kinh họ bị căng hơn cả giây đàn 24/24 giờ, cả trong giấc ngủ chập chờn.
Người ta không quên người khẳng định đầu tiên rằng Nhật Bản sẽ không tấn công Liên Xô chính là Miyagi. Sorge dù luôn nghe bên tai lời khẳng định của đồng đội, thế nhưng trách nhiệm nặng nề quá không cho phép anh “cả tin”. Sorge đã rất khổ sở với sự bi quan của mình. Không chỉ Sorge mà Ozaki cũng “không loại trừ” khả năng về một cuộc tấn công của Nhật vào Liên Xô. Thậm chí cả hai người có lúc tin chắc chuyện kinh hoàng ấy sẽ xảy ra.
Hanako lại bị gọi đến đồn cảnh sát lần thứ hai. Một lần nữa người ta buộc nàng phải “cắt đứt mọi quan hệ” với Sorge. Chỉ có một điều khác: thanh tra Matsunaga lịch sự và bình tĩnh hơn hẳn lần trước, không đe dọa sỗ sàng nữa.
Hắn nói: “Cô xem, nếu chia tay với Sorge cô sẽ được tôn trọng hơn. Cô có thể được nhận một khoản “bồi thường” kha khá. Anh ta có nhiều tiền. Cảnh sát sẽ điều hành và dàn xếp việc này. Cô hãy nhìn đây - y đưa tập tài liệu để trên bàn - là những cô gái Nhật Bản từng làm trong các nhà hàng đã cắt đứt quan hệ với những người ngoại quốc như Trung Hoa, Cao Ly... và họ lĩnh những khoản bồi thường lớn. Số tiền đó thừa cho họ tổ chức lễ cưới nơi quê nhà. Họ nhận 3.000, 5.000 thậm chí 10.000 yên. Cô không muốn số tiền lớn vậy sao?
- Tôi không quen người khác để kiếm tiền. Anh ấy luôn tốt và rộng rãi với tôi. Xin đừng nói về anh ấy chuyện vật chất, tiền nong!
- Tốt thôi. Chúng tôi không thể bắt cô trở nên tử tế hơn. Cô có từ bỏ anh ta không nào? Cô phải quyết định hoặc có hoặc không. Cô phải hiểu rằng tôi sẽ gửi Bộ nội vụ bản báo cáo về cô đó.
Hắn thở dài, rút tờ giấy từ xà cột và bắt đầu lục vấn. Cũng như lần trước, hắn lại dở trò thóa mạ hành vi của hai người một cách... bẩn thỉu. Hanako không chịu nổi những hành vi thô bạo quá mức và vô văn hóa đến tột cùng ấy, nàng đã ký vào tờ giấy mà không cần biết hắn viết những gì. Nàng không thể ngồi lâu hơn hữa trong cái nhà tù đặc biệt này.
Nhắc lại chuyện “ngày xưa” ấy Hanako nói: “Hồi ấy như thế đấy. Cảnh sát can thiệp vào đời tư theo hứng thú và sở thích của họ. Đó là vào thời gian trước ngày nổ ra chiến tranh giữa Nhật và Mỹ. Thật là một bọn vô sỉ!” Bà già Hanako vẫn rụt rè như thế nhưng không hề rối trí khi nhắc đến tên những viên cảnh sát lỗ mãng từng làm nhục bà và nhiều người khác là đồng bào của họ.
“Khi bị gọi đến trạm cảnh sát lần thứ hai, tôi được biết Sorge đã đấm vào mặt viên cảnh sát trẻ. Hắn tên là Aojama, khi hắn xông lên nhà anh để “khám phá” tôi ngủ phòng nào. Anh đã cho hắn một cú móc vào quai hàm và đổ sụp xuống sàn nhà. Thật trớ trêu và khốn nạn quá chừng!”
Sau khi nghe tôi kể về “cuộc thẩm vấn thứ hai” anh khỏi cần giấu cảm xúc của mình nữa. Anh nói với tôi tốt hơn rời khỏi xứ sở này. Anh nói tôi có thể đến Thượng Hải. Ở đó tốt hơn. “Anh có đủ tiền ở đó để lo cho em!”
- Anh cũng tới đó chứ? Hanako hỏi trong sự sợ hãi.
- Đúng, nhưng anh chưa đi ngay được. Công việc của anh ở đây coi như đã xong. Anh sẽ rời đây và đến đó với em. Em có vui không?
- Vâng, em rất vui.
Hanako ngồi đó, trên bộ salon mà lòng ngổn ngang trăm mối. Trong khi anh đánh máy lách tách thì nàng khóc khe khẽ rồi thiếp đi trong giấc ngủ trộn những giấc mơ đẹp với những cơn ác mộng.
Buổi tối Clausen đến nhà Sorge. Hanako còn ở đó. Max nhận ra Hanako đã khóc.
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau và họ bỗng hạ giọng bằng tiếng Đức. Hanako chỉ hiểu được đôi ba từ. Họ đang nói về khán chiếu. Mặt Sorge tối sầm, quay lại giải thích cho nàng.
- Em không có khán chiếu và như thế khó đến Thượng Hải. Anh chưa biết phải và nên làm cách gì đây. Trước mắt cứ phải ở lại Tokyo, ở với anh nơi này. Em có sợ không?
- Em không sợ gì cả. Chừng nào còn ở bên anh thì em chẳng sợ ai, không sợ bất cứ thứ gì.
- Có thể chúng ta sẽ cùng nhau đến Thượng Hải sau này, em chịu không?
Hôm sau anh bắt Hanako nhận 2.000 USD. Năm 1941 số tiền đó có giá trị rất lớn. Bằng cách đó anh chia tay Hanako. Anh nói với nàng đừng sợ cảnh sát, đừng lo gì cả, rồi anh sẽ có cách mà. Trong tuần tiếp sau đó Sorge đề nghị gặp Matsunaga và Aojama - tên cảnh sát bị anh “móc hàm” đổ xuống sàn nhà - tại Nhà hàng. Anh mở “Hội nghị hòa giải”. Theo đề nghị của Sorge, phiên dịch sứ quán, Tsunajima, có mặt. Hanako cũng đến trong bộ kimono truyền thống và hầu như im lặng suốt buổi tối hôm đó. Sorge mời hai viên cảnh sát uống bia, rượu sakê, cuối cùng chuyện trò rất lâu với Matsunaga. Hanako không nghe được hết chuyện giữa họ và vì thế không rõ anh đã làm cách nào giải quyết vấn đề trôi chảy đến vậy.
- Tôi không biết anh có phải chi tiền cho chúng hay không. Chỉ biết là sau câu chuyện này đồn trưởng đến tận nhà tôi với tờ biên bản có chữ ký của tôi mà y nói rằng nếu nộp lên Bộ nội vụ thì rầy rà to. Anh ta nói rằng bây giờ hãy quên chuyện cũ ấy đi. Không ai cần biết những gì đã xảy ra. Và y đã đốt tờ biên bản ngay trước mặt tôi, ngay trong nhà tôi.
Lâu nay Ozaki hay thức giấc trong đêm. Anh có cảm giác không yên rằng cảnh sát đang rình mò mình và có thể trong chốc lát ập vào nhà lôi mình đi. Cảm giác ấy trở nên thường xuyên hơn trong mùa hè, cho dù không ai nhận ra sự lo âu ấy trên khuôn mặt anh. Với những người bình thường anh vẫn vui tính như thế, luôn tự chủ. Anh cố giấu nỗi sợ hãi vô cớ không cho vợ biết. Ozaki đã tâm sự với duy nhất một người. Đó là đồng đội, Kawai Teikichi. Một sự ngẫu nhiên dẫn họ gặp nhau trong một quán ăn vào cuối tháng 8 năm 1941 ở Ginza. Trên đường Zaki đến ga Ueno đáp tàu đi Hokkaido, hai người gặp nhau. Họ đưa nhau vào quán, ngồi uống với nhau ly rượu sakê và họ đã nói cho nhau cảm giác một cách tự nhiên, đầy tin cậy nhau.
Kawai nói rằng anh có cảm giác luôn luôn bị ai đó theo dõi cho dù anh đã thôi công việc từ vài tháng nay, đang làm công trong xưởng tái chế giấy do Ozaki sắp xếp. Anh nói rất khẽ với Ozaki là lúc nào cũng cảm thấy như “con chuột trong lồng”. Ozaki cũng không giấu bạn rằng mình cũng đang có cảm giác như thế. Kawai kể tiếp: “Hình như ở đâu, bao giờ tôi cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn xoi mói mình. Vào quán uống cốc bia cũng thấy một gã nào đó đứng bên cạnh. Ngồi vào bàn ăn trong quán là có một gã không quen biết ngồi bên cạnh và y chỉ nói bâng quơ dăm câu ba điều không có đầu chẳng có đuôi. Có lúc bực mình tôi đã chửi, hét to vào mặt hắn...”
Ozaki là tuýp người khác Kawai. Anh không dễ bị kích động nổi nóng để phải hét lên. Nhưng Ozaki cũng có cảm giác lúc nào cũng có đôi mắt xoi mói nhìn mình từ mọi phía. Phải chăng anh đã mất tinh thần? Nếu Ozaki sợ thì có nghĩa là linh tính đã báo cho anh chuyện chẳng lành. Sau khi hai người chuyện trò với nhau, Ozaki phải chia tay bạn vì tàu của anh đã đến giờ lăn bánh. Kawai nhớ lại: “Anh nhìn lại phía tôi chào tạm biệt. Tôi nhận rõ anh vẫy tay trong đám đông rồi mất hút. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh trong tư cách là người tự do.”
Trong nhiều bài nghiên cứu sau khi chiến tranh kết thúc, nơi này nơi kia người ta “khẳng định” những thông tin của nhóm điệp báo Tokyo về việc Nhật Bản không có kế hoạch tuyên chiến với Liên Xô năm 1941, đã không được Stalin tin cậy lắm. Bằng chứng người ta đưa ra là: bộ tư lệnh Viễn Đông của Liên Xô vẫn “đặt trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao” và các đơn vị vẫn được giữ ở con số cao!
Hiển nhiên Liên Xô không thể tin cậy 100% rằng Nhật Bản “nhất định không tuyên chiến” với Nga. Và việc dàn thế trận và sẵn sàng chiến đấu lại là nghệ thuật điều hành chiến tranh của các tướng lĩnh.
Sự thật là cơ quan tình báo quân đội Sigint của Hồng quân đã xác minh những gì Sorge cung cấp cho đại bản doanh là chính xác. Toàn bộ các trạm thông tin của Hồng quân dọc theo biên giới Mãn Châu, có nhiệm vụ giám sát các hoạt động của quân Quan Đông đồn trú trên toàn tuyến và thường xuyên báo tin cho Bộ tư lệnh, đã cho hay quân Nhật lùi dần, lùi dần và trên thực tế thì đầu tháng 9-1941 không có nguy cơ của một cuộc tấn công nữa. Như vậy những gì “nhóm Tokyo” hao tâm tổn tứ, bất chấp hiểm nguy dò tìm thực sự là rất có giá trị.
Sorge đã tiến hành những bước hơn cả cụ thể. Cuối tháng 8 anh xin phép Vụ 4 được cử Ozaki sang Mãn Châu để “tìm hiểu tình hình tại chỗ”. Cơ hội thật tốt. Vào thời điểm đó Ozaki cũng có nhiệm vụ thay mặt Văn Phòng Tokyo của Cục đường sắt Nam Mãn Châu, tham dự một hội nghị quan trọng do Viện Nghiên cứu khoa học trực thuộc Cục đường sắt, tổ chức ở Dairen (Mãn Châu). Hội nghị chuyên môn ấy bàn về vận chuyển quân đội, quân trang quân dụng, qua đó lập phương án tối ưu cho hoạt động của quân đoàn Quan Đông. Thật là một dịp may ngẫu nhiên hiếm có. Như vậy những người thông minh như Sorge và Ozaki nhanh chóng nhận ra rằng nội dung của cuộc hội nghị kỹ thuật này liên quan chặt chẽ với những quyết định quân sự của chính phủ và Bộ tư lệnh quân đội Nhật Bản.
Trước khi rời Tokyo lên đường sang Mãn Châu, Ozaki đã cung cấp cho Sorge bảng tổng hợp về kho nhiên liệu dự trữ của Nhật, đáp ứng “yêu cầu cấp bách” của Vụ 4. Thông qua chính sách bao vây - cấm vận của phương Tây, nguồn dầu hỏa đến các cảng Nhật Bản giảm xuống từng ngày. Đại bản doanh muốn biết chính xác số nhiên liệu dự trữ để qua đó có thể đánh giá liệu Nhật Bản có thể tiến hành chiến tranh trong bao lâu nữa. Đại bản doanh đã tính rất kỹ là số nhiên liệu dự trữ không còn nhiều thì Nhật Bản buộc phải Nam tiến để chiếm những vùng có trữ lượng dầu mỏ, để nuôi chiến tranh.
Ozaki đã phải khôn khéo tìm “lý do chính đáng” tiếp cận những thông tin mà chính anh cũng “rất cần cho việc trình bày tham luận tại hội nghị”. Ai cũng biết trong chiến tranh thì những số liệu liên quan đến nguyên vật liệu, đặc biệt là nhiên liệu, thuộc loại “bí mật quốc gia số I” Ozaki đã không gặp nhiều trở ngại trong việc này. Dù vậy, để cho người ta không chút nghi ngờ, Ozaki còn đưa vào chương trình nghị sự một vấn đề mà Ban trù bị cho là không thể thiếu: đó là vấn đề “Kinh tế và quốc phòng tại các quân đoàn và hậu cần của quân đội và Hải quân phải được đảm bảo như thế nào?”
Ozaki có gần như tất cả những gì anh mong chờ. Ban trù bị đã cung cấp số liệu với ghi chú “con số chính xác”: 2 triệu tấn dầu phục vụ dân sự, 8 triệu tấn dành cho Hải quân và 2 triệu tấn trong các hầm ngầm của lục quân. Vốn là người cẩn trọng và cụ thể, Ozaki đã song song điều tra số liệu ở “kênh” khác. Và kết quả là số dầu dự trữ của Hải quân là 2 triệu tấn chứ không phải là 8 triệu. Điều này cũng dễ hiểu, vì Hải quân là “lực lượng chủ đạo con cưng” của “sức mạnh quân sự Nhật Bản”.
Khi thông tin cho Sorge, Ozaki đã tính chi li: nếu không có chiến tranh - tức là không dành quota cho quân sự - thì mỗi năm Nhật phải chi dùng 4 triệu tấn dầu các loại. Có nghĩa là với số dự trữ hiện có, sau một năm rưỡi nữa các bồn chứa dầu của Nhật Bản sẽ không còn một giọt nào. Như vậy, chỉ chuyện nhiên liệu thôi, người Nhật không có sự lựa chọn nào khác là phải tiến về phương Nam, trước mắt là chiếm khu vực Đông Ấn - khu vực có hàng loạt giếng dầu trong tay thực dân Hà Lan hoặc chỉ còn cách chịu khuất phục trước người Mỹ thì may ra mới có dầu.
Vấn đề đặt ra rất mới là Nhật Bản có chịu phủ phục trước Hoa Kỳ hay không? Thật ra đầu tháng 9-1941 “nhóm Tokyo” đã tính đến khả năng người Nhật buộc phải làm việc nhục nhã này nếu họ muốn giữ “hai cuộc chiến tranh” cùng một lúc (tấn công Liên Xô và Nam tiến). Sự quan tâm của đại bản doanh là hoàn toàn đúng đắn. Và hoạt động của nhóm điệp báo lại có thêm những mục tiêu mới. Nếu xảy ra xung đột quân sự giữa Nhật Bản và Mỹ thì nhất thiết sức ép của Nhật lên Liên Xô ắt phải giảm đáng kể. Điều này có nghĩa là Liên Xô có thể điều phần lớn lực lượng tinh nhuệ nhất từ Viễn Đông để “nghênh chiến” bọn quỷ Nazi. Và như vậy người Mỹ sẽ chắc chắn vào nước Anh tham chiến chống Hitler. Nghĩa là cuộc chiến tranh Nhật-Mỹ mang lại những thuận lợi to lớn cho Liên Xô.
Sorge cảm nhận rằng khó có thể “tìm ra sự thật” bằng các cuộc tiếp xúc ngoại giao. Anh quyết định một mặt ủy thác “việc tìm kiếm bề sâu” cho Ozaki và bản thân anh thì luôn để một tai thật tinh tường vào các cuộc đàm phán Nhật-Mỹ (đang diễn ra ở Washington). Bất chấp những cuộc đàm phán được giữ tuyệt mật này, Sorge cũng đã có thể moi được đôi điều cần biết. Theo “nguồn tin nội bộ rất tin cậy” anh biết được thủ tướng Konoe đích thân viết thư cho tổng thống Roosevelt. Nội dung thư được giữ kín, nhưng người ta biết được với bức thư này, chính phủ Nhật Bản đang có những bước đi nhằm tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng với Mỹ.
Ozaki dự đoán - và dự đoán của anh đã được xác minh là đúng - Konoe đề nghị có cuộc hội kiến với Roosevelt để tìm lối thoát khỏi đường hầm bế tắc. Nhưng cuộc gặp ở cấp này cũng thất bại bởi vì Mỹ từ chối một khi Nhật Bản không thỏa mãn điều kiện của họ là rút khỏi Trung Quốc và Đông Dương và phải rút hết, không để lại một đơn vị nhỏ nào. Mà điều kiện ấy đối với giới quân sự Nhật Bản là “tuyệt đối không thể chấp nhận”. Và Bộ tổng tư lệnh quân đội Nhật đã chuẩn bị hối hả để chờ đợi “sự tan vỡ của các cuộc đàm phán” với Mỹ.
Những nhà chiến lược Hải quân và lục quân Nhật Bản hiểu hơn ai trong bối cảnh kho dự trữ nhiên liệu đang cạn kiệt. Họ buộc phải hành động trước khi các hạm đội còn đủ nhiên liệu vượt hàng ngàn hải lý. Nếu còn phải chờ cho đến lúc cạn dầu thì phải “ngốn” những điều kiện do Mỹ áp đặt là không tránh khỏi. Bộ tổng tham mưu đã lập kế hoạch huy động các lực lượng tinh nhuệ trong tổng số 4 triệu quân cùng với số quân dụng, quân trang tối thiểu là 400.000 tấn sẵn sàng ở các cảng.
Sau những cuộc “tranh luận nảy lửa” kéo dài nhiều buổi nhiều ngày, cuối cùng chính phủ Konoe bị phái quân sự khuất phục, hối hả tiến hành những chuẩn bị cho chính sách phiêu lưu quân sự với Mỹ và Anh. Quyết định nghiêm trọng này được Nhật Hoàng công bố công khai tại “Hội nghị Hoàng gia” ngày 6-9-1941: Nhật Bản cam kết tuyên bố chiến tranh với Mỹ, Anh và Hà Lan một khi những cuộc đàm phán trong vòng 10 ngày đầu tháng 10 không mang lại kết quả nào. Mọi chuẩn bị cho cuộc đối đầu này được tiến hành trong cả nước và kết thúc vào cuối tháng 10.
Quyết định này ngày ấy chỉ một nhóm người đếm chưa hết đầu ngón tay của hai bàn tay được biết. Nhưng dư luận Tokyo thì sôi động và nóng bỏng hơn cả thùng súp-de đã được đun nhiệt độ tối đa.
Trong những ngày nóng bức nhất đầu tháng 9 mà người Nhật gọi là zansho (những ngày nóng chó phải lè lưỡi), Eta chuyển đến tổ ấm của riêng mình ở Ac-ba-cho. Theo lời khuyên và được sự hỗ trợ của Sorge, nàng đã thoát khỏi tòa nhà chỉ đè nặng lên tâm hồn và cả thể xác đến nghẹt thở trong những ngày qua. Nàng đã tìm lại cái riêng của và cho mình. Thậm chí Eta còn có một khoảnh vườn cho những chậu bonsai và những cây xương rồng xinh xinh. Vào những ngày này Eta có nhiều chương trình: hòa nhạc, thu thanh các buổi ca nhạc cho đài phát thanh, thu đĩa... rất bận rộn. Nhưng Eta cảm thấy muốn lưu lại một thời gian nữa ở Nhật Bản.
Ngày 1-9 Eta dọn nhà. Sáng đó Sorge ghé qua, và buổi chiều anh quay lại với giò Phong Lan tím tuyệt đẹp. Hai ngày sau anh lại đến với một chai Witsky. Sorge nhâm nhi ly rượu và chăm chú nghe nàng đàn bản xô-nát Scarlatti. Trong những ngày này Sorge nói nhiều lần rằng anh sẽ rời Nhật Bản. Đích đến có thể là Thượng Hải hay thậm chí Berlin. Và lần đầu tiên nàng nghe anh nói mình có thể bị bắt. Eta không nghĩ là cảnh sát Nhật Bản gây khó dễ cho anh. Nàng nghĩ rằng bọn Gestapo sẽ làm việc đó chăng?
Eta rất sững sờ khi hai người chia tay nhau bên cửa sổ thì Sorge nói rằng cạnh ngôi nhà, thậm chí xung quanh nhà đều có những đôi mắt cú vọ của cảnh sát dòm ngó, cho dù quanh vùng không có đồn cảnh sát nào.
Về sau Eta mới biết anh đang bị bọn cảnh sát Nhật theo dõi gắt gao và “những ngày tự do của anh chỉ còn đếm bằng ngày”.
- Em cho là “câu lạc bộ” của Ott sẽ phản ứng ra sao khi anh bị cảnh sát bắt?
Anh dừng một lát, rồi tự trả lời câu hỏi của mình:
- Bọn nó sẽ ăn, sẽ uống, sẽ chơi bời, sẽ say sưa... và không đứa nào trong bọn quan tâm đến một “thằng cha” có tên là Richard Sorge!
Quả thật trong những ngày này tính tình, khí chất và phản ứng nội tâm của Sorge thay đổi thất thường. Trong mắt anh dường như thế giới chỉ còn hai màu đen-trắng. Nhiều khi “tôi cảm thấy sợ hãi lạnh xương sống” (như Eta nói sau này).
Vào một buổi chiều, không hề báo trước, Sorge đến với Eta miệng reo “thắng lợi”. Nhìn anh, Eta biết Sorge đã uống nhiều và đang say.
- Xong rồi, mọi việc xong tất cả rồi! Anh không cần Ott nữa. Những gì với anh là tốt đẹp thì với hắn và đồng bọn là địa ngục!
Eta sửng sốt, sững sờ nhìn thái độ dị thường của anh mà không thể hiểu điều gì đã xảy đến với Sorge. Nàng như chờ anh nói một điều gì đó.
- Bản thảo xong rồi. Mọi chuyện xong rồi!
Eta muốn trấn tĩnh anh, nhưng Sorge đang như bị kích động. Anh đi đi lại lại trong phòng, ném những chiếc gối tung tóe xuống sàn cùng với những tờ báo khắp mặt sàn.
- Điều gì đã xảy ra với anh? Không thể cho em biết ư?
- Anh đã đánh trúng hắn, em hiểu chứ. Anh đã đánh gục hắn và không một ai ngoài em biết chuyện này. Em có thể chúc mừng anh đi đấy...
- Richard, em có thể chúc mừng anh gì đây khi mình không hiểu anh đang nói gì?
- Sorge chưa nói điều này, nhưng Eta hiểu rằng nàng sẽ là người đầu tiên biết được nguyên nhân gây cho con người vốn trơ như đá, vững như sắt thép kia, trở nên bối rối như một đứa trẻ mắc chứng động kinh. Eta biết rằng chưa có gì nguy hiểm cho anh.
Đột ngột như khi đến, Sorge cũng ra đi như thế. Anh chỉ nói mình có việc bận. Một lát sau anh lại xuất hiện, ôm Eta và kéo nàng đến bên cửa sổ:
- Xuống đi, chúng ta sẽ “đua xe hơi tốc độ cao!” Cũng như mọi lần, Eta không cưỡng được lời mời như ra lệnh của anh. Sorge phóng xe với tốc độ kinh hoàng. Eta đã định đôi lần nhắc anh chạy chậm lại, nhưng lại sợ chính câu nói của mình gây hiệu quả ngược lại. Nàng ngồi im, trán đầy mồ hôi, run rẩy khi ngửi thấy mùi Whistky nồng nặc. Sau một thời gian Eta tưởng như vô tận, xe chạy chậm lại, ngoặt sang trái và từ từ lăn bánh đến trước căn hộ của nàng. Sorge gọi cuộc chạy xe này là “chuyến công tác”.
Cái cách thể hiện tình bạn, niềm vui của Sorge Eta không còn gì lạ, thế nhưng những gì diễn ra trong mấy giờ qua đã thật sự làm nàng lo lắng: Sorge hoàn toàn không còn quan tâm đến mình. Anh đang hủy hoại chính mình. Và điều này, suy nghĩ này làm Eta đau đớn.
Hôm sau chuông điện thoại đổ. Lại chính là Sorge:
- Hôm qua anh làm em khó chịu lắm phải không? Hãy tha lỗi cho anh! Chiều nay anh đến thăm em được chứ?
Nàng đồng ý. Và anh đến - như mọi khi luôn mang đến một bó hoa tươi - nhưng trên nét mặt lộ vẻ sám hối.
- Chơi bản Xơ Monique đi!
Eta đến ngồi bên chiếc đàn và bắt đầu thả hồn vào bản nhạc của Couperin mà Sorge rất thích, thích nhất trong các tác phẩm Eta chơi trên những phím Piano. Gian phòng trở nên ấm áp lạ thường. Nàng đã chơi trên 10 lần bản nhạc này cho anh nghe. Và lần nào Eta cũng chơi đầy ngẫu hứng, cả lần này.
Bản thảo nào mà Sorge đề cập ngày hôm trước nhỉ? Nó có nội dung gì mà làm cho anh trở thành như điên rồ thế chứ? Người am hiểu tình hình biết rất rõ: Tháng 9-1941 Richard Sorge biết rằng đại sứ quán Đức đã chấm dứt việc thúc giục Nhật Bản tuyên chiến với Liên Xô ở phía Đông.
Đại sứ Ott không thể giấu giếm được sự thật rằng ông ta và đại tá tùy viên quân sự đã hoàn toàn thất bại trong “công vụ cực kỳ quan trọng” này. Hơn thế, người Nhật đã bằng cách riêng tỏ cho người Đức hiểu là một chiến thắng của Đức ở Liên Xô là khó thành hiện thực. Họ cũng nói rằng mùa Đông Nga ở Xi-bia không phải là mùa để xua quân đến để chết cóng. Nghĩa là Nhật Bản không làm “điều còn hơn cả phiêu lưu đầy rủi ro” ấy.
Sau khi nắm được ý của Ott và Kretschmer qua “bộ mặt đưa đám” của họ, Sorge đã hiểu tất cả. Anh đã tóm tắt một cách hết sức cô đọng trong “bản thảo” gửi về đại bản doanh. Đó chính là bản thảo mà anh nói với Eta:
“Theo những thông tin chúng tôi nắm chắc trong tay, được nghe từ miệng Marta (mật danh chỉ Kretschmer), Paula (mật danh chỉ Wenneker) và Anna (mật danh chỉ Ott) rằng bọn họ đã thú nhận là Nhật Bản từ chối tham chiến và tuyên bố khẳng định trong năm nay không có chuyện chiến tranh giữa Nhật Bản và Liên Xô! Không ai có thể nghi ngờ chuyện này nữa!”
Sau khi quyết định “hoãn chiến” đến hết năm với Liên Xô, giới quân sự Nhật Bản đã phải tập trung vào những “công việc trọng đại” và những công việc trọng đại ấy cũng chính là những sự ngông cuồng dẫn nước Nhật và nhân dân Nhật Bản đến thảm họa, để lại di chứng đời đời - không khác gì bọn đồng minh Nazi bên Tây Âu.
Trong những tháng ác liệt của cuộc chiến đấu thầm lặng, đã có chiến sĩ nao núng. Max Clausen là một trường hợp. Do ngại khó và ngại khổ, bị vợ thúc ép và nhất là sau khi bị nhồi máu cơ tim, anh đã trở nên hoang mang. Một số bức điện Sorge gửi đại bản doanh đã từng bị Max rút ngắn và dù vô tình hay hữu ý, đã bỏ mất một số nội dung quan trọng. Đại bản doanh đã phát hiện những điều bất thường đó, nhưng là những nhà chuyên môn có nghiệp vụ uyên bác, một mặt họ vẫn hiểu những gì Sorge muốn gửi về nhưng thiếu trong điện báo do Max Clausen đánh đi, mặt khác lưu ý “tình hình nội bộ”. Sorge đã cảnh cáo Clausen về chuyện này. Những nội dung được đề cập trên đây Clausen đều đã “khai rõ” trong những năm ngồi trong nhà giam của bọn quân phiệt Nhật Bản.
Thông tin quan trọng “đã làm Sorge sướng phát điên” như Eta mô tả, không là ngoại lệ.
Trong bản khai Max Clausen còn để lại bút tích: “Bản báo cáo ngày 14-9 của Sorge đã được tôi gộp chung vào với những phần từ các bản trước để lại, và đã được gửi đi đúng ngày Sorge ra lệnh.” Bản Vụ 4 nhận được hiện lưu giữ trong hồ sơ của KGB và bản thảo thu được trong căn hộ Max Clausen khi cảnh sát khám nhà, mang so sánh với nhau, đã nói lên một điều là Max Clausen đã sửa lời văn cho dễ nhớ chứ không thay đổi nội dung. Bản đại bản doanh nhận từ “nhóm Tokyo” như sau:
“Theo ý kiến đại sứ Ott vấn đề tấn công của Nhật vào Liên Xô không đặt ra nữa. Nhật chỉ có thể gây sự nếu Liên Xô rút hết quân về. Trong nhiều giới nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt trách nhiệm về cuộc tổng động viên và chi phí quá cao khi đội quân Quan Đông phình to ra, gây khó khăn về chính trị cho đất nước!”
Bức điện khác được gửi cùng ngày là tổng hợp những tin tức do Invest (Ozaki) chuyển đến trước khi anh lên đường sang Mãn Châu dự hội nghị.
“Invest đi Mãn Châu. Anh cho hay chính phủ Nhật quyết định không khai cuộc cuộc chiến tranh với Liên Xô, nhưng vẫn giữ một lực lượng quan trọng quân Quan Đông ở Mãn Châu cho cuộc tiến quân năm sau nếu Liên Xô bị Đức đánh bại vào thời điểm ấy. Invest lưu ý: sau ngày 15-9 Liên Xô không có gì còn phải lo lắng.... (mất chữ).
Ireni (Miyagi) báo cáo một tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 14 từng được điều lên phía Bắc, nhưng đã được giữ lại ở Tokyo.”
Dù có những chỗ lủng củng, ngày tháng không khớp, nhưng các nhà cầm quân - dĩ nhiên là cả những người trong cuộc là Nhật Bản và Đức - Liên Xô biết rất rõ những gì Sorge muốn nói một cách thật rõ ràng: Liên Xô không còn bị một nguy cơ nào đe dọa từ phía Nhật Bản. Đó là sự khẳng định có tính chiến lược đối với Hồng quân trong thời điểm “cực kỳ nóng bỏng”. Nhiều sư đoàn tinh nhuệ đã được bí mật và lặng lẽ rời Xi-bia chạy thẳng sang hướng Tây, chuẩn bị lực lượng dự bị chiến lược cho những đòn quyết định đập tan mưu đồ xâm lược của Hitler. Đại bản doanh đã báo cáo cho Sorge những tin tức tốt đẹp.
Trong sổ tay của Sorge có ghi đậm dòng: Ngày 21-9 hội ý với O (O có nghĩa là Otto - có lẽ đó là ký hiệu mật danh của Ozaki, vì lẽ ngày 19-9 anh từ Hội nghị Mãn Châu trở về Tokyo). Chắc chắn Ozaki đã có những số liệu chính xác và đầy đủ, cùng với những nhận định sắc sảo vốn có cho Richard Sorge.
Đúng như họ chờ đợi. Chuyến đi thật đáng giá. Ozaki không chỉ có những con số mà còn được thị sát hầu như tất cả những nơi muốn đến, cần đến, gặp gỡ với bất cứ nhân vật cần gặp từ anh lính trơn đã phải mặc măng-tô dày chống lạnh cho đến các vị tướng tư lệnh và tham mưu. Ozaki đã có cái nhìn chính xác về phiên chế và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của đội quân Quan Đông.
Từ tư liệu do Ozaki cung cấp, Sorge đã hoàn thành bản báo cáo chi tiết và gửi cho đại bản doanh vào ngày 1-10-1941. Trong phần đánh giá quân Quan Đông, báo cáo lưu ý chi tiết quan trọng: Trước sau vẫn phải cảnh giác với đạo quân này. Giới quân phiệt Nhật Bản hoãn kế hoạch xâm lược chứ chưa hẳn từ bỏ kế hoạch đó!
Vài ngày sau đó, ngày 3-10, Sorge lại gây ra sự cố bất thường nữa. Trong đêm hôm đó anh đã mượn xe hơi một viên chức ngoại giao (chiếc Datsun của anh đang nằm trong gara sửa chữa do chuyến phóng chơi với Eta đêm nào). Chiếc xe đã bẹp rúm trước tòa Dinh thự cũ của Phủ thủ tướng... do đâm vào tường chắn, vì Sorge... say rượu. Sorge may mắn thoát hiểm, nhưng sức khỏe anh suy sụp đáng kể.
Sự cố này được đại sứ quán tiếp nhận với những bình luận không hề thuận lợi cho anh. Đó cũng chính là cơ hội để đại sứ Ott mất nốt sự kiên nhẫn vốn còn rất ít với Sorge. Ông ta đã không còn có thể “cảm thông” với anh.
- Cách xử sự không ai lường trước được của Sorge là không thể kiểm soát được. Nếu cứ để xảy ra những sự việc như thế tiếp diễn thì không tránh khỏi nguy cơ là đại sứ quán Đức chẳng còn ai tin cậy!
Như vậy là Ott đã chuẩn bị dư luận để “cách ly” với Richard Sorge.
Sức khỏe ngày càng giảm sút của Sorge đã làm Eta lo lắng. Nhưng nàng càng sợ những trận nổi nóng lôi đình của anh nhiều hơn. Lần này chuyện Eta đến nhà thờ với bá tước Mirbach, đảng viên Nazi cực đoan, trưởng phòng báo chí đại sứ quán, trở thành lý do của sự tức giận không kìm nổi của Sorge.
- Vì sao chủ nhật nào em cũng đến nhà thờ với Mirbach? Hãy dẹp ngay trò ấy đi. Vì sao một phụ nữ thanh lịch, một trí thức như em mà phải đi nhà thờ nghe những lời rao giảng ấy chứ, mà lại đi với một tên phát xít. Em lẽ nào không biết nhà thờ chỉ biến phụ nữ thành kẻ tôi mọi? Họ cấm phá thai tức là đã cướp mất quyền tự do của người phụ nữ! Họ bắt phụ nữ như tù binh phải cột chặt vào gốc cây không được cựa quậy!
- Như một con bò trên đồng cỏ?
- Hãy xa những “nhà rao giảng” ấy. Hãy ở nhà!
- Thì anh cứ ở nhà. Em vẫn cầu nguyện cho anh mỗi lần đến nhà thờ đó mà.
Eta hiểu là mình đã lỡ miệng, nhưng không rút lại câu nói được nữa.
- Ta không cần nàng làm việc đó. Tâm hồn ta trong sạch. Cầu mà được thì sao họ không cứu vớt ngàn ngàn người nghèo khốn khổ, hàng vạn sinh linh đang phải chết trên các bãi bắn, trong các chiến hào chứ!
- Nhưng đó không phải là lý do để anh thét lên như thế. Có ai nghe anh ngoài mình em?
Sorge bỗng im rặt, trơ như đá. Nhiều năm sau Eta không thể nào quên được thần sắc trên khuôn mặt anh lúc ấy: Đôi mắt vốn xanh trong, đẹp như bầu trời bỗng bất động như hai hòn đá. Anh như người chết đứng!
Lúc này anh “cà nhắc” hơn làm cho những bước đi khập khiễng, bước đi nặng nề. Anh ra đi lặng lẽ không một tiếng động, khác hẳn với khi nổi nóng tam bành. Eta đứng như trời trồng, lòng đau như thắt. Nàng tin rằng đó là lần cuối cùng họ gặp nhau. Sau bốn tháng vui bất tận thì nàng đã mất anh. Hai ly rượu vang vẫn chưa ai đụng tới, như chứng nhân cảnh cáo và nhắc nhở nàng. Eta ngồi vào bàn và ghi vào nhật ký: Cái gì đã bắt ta phản ứng anh chứ. Chẳng phải ta luôn để anh nói và quát rất to tiếng đó sao!
Eta dường như không thể tha thứ cho mình trong cái giờ phút không tự chủ ấy. Nàng từng nói sau này rằng lẽ ra phải chạy theo anh, xin anh quay lại, mời anh uống li vang và chơi bản Xơ Monique của Couperin cho anh nghe và rồi anh sẽ bình tâm. Nàng từng nói với lòng mình rằng anh là “con hoàng anh trong đám chim sẻ” trong đại sứ quán đầy mưu mô. Vậy mà nàng đã để “con chim trời của thiên đường” bay mất - và như chính nàng từng nghĩ là cái ngày đó rồi sẽ xảy ra.
Ngày chủ nhật bất hạnh này cũng là ngày mở đầu của nỗi bất hạnh lớn của nhóm điệp báo xuất sắc tuyệt vời này. Bọn cảnh sát Tokko (cảnh sát mật quốc gia) bắt Kitabayashi Tomo - một cộng tác viên nữ do Miyagi đưa vào màng lưới. Bà là nhân vật “không hề quan trọng”, nhưng lại là đầu mối gây ra thảm họa, hoàn toàn không xứng đáng với những gì bà đã làm được cho nhóm.
Trong những năm 30 Đảng cộng sản Nhật Bản bị đàn áp khốc liệt ở Nhật Bản. Hầu như toàn bộ thành viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và các đảng bộ các tỉnh thành đều bị bắt, bị tàn sát đẫm máu. Nhiều đảng viên và cảm tình đảng cũng đã không thoát khỏi những chiến dịch khủng bố truy lùng của bọn ảnh sát - mật vụ. Những người chưa sa lưới bọn quân phiệt hầu như phải ngưng hoạt động. Dù vậy những đảng viên chân chính vẫn tiếp tục chiến đấu, xây dựng lực lượng và tổ chức để phục hồi đảng.
Kitabayashi Tomo từng là cảm tình của đảng cộng sản. Hai vợ chồng đã chuyển đến sinh sống tại một thị trấn nghèo và bà đã gặp Miyagi tại Kovowa khi anh đang điều tra tình hình quân đội Nhật trong chiến dịch tổng động viên. Vốn là người căm ghét chế độ quân phiệt Nhật Bản, bà đã nhận lời “làm cộng tác viên” cho anh. Quả thật Kitabayashi có cung cấp cho Miyagi nơi đóng quân và diễn tập phòng thủ chống máy bay của một đơn vị quân Nhật, số liệu về định suất lương thực cho mỗi gia đình có con động viên đăng lính. Mới chỉ có thế. Nhưng việc sa lưới của Tomo đã gây ra những hậu quả khôn lường cho “nhóm Tokyo”.
Biết được chính sách cực kỳ phản động và tàn bạo của giới cầm quyền Nhật Bản đối với Đảng cộng sản Nhật Bản, Richard Sorge ý thức rất rõ những chỉ dẫn của Vụ 4: tuyệt đối không bắt mối những đảng viên mà những cảm tình của Đảng cộng sản, trước hết là để tránh cho đảng những mất mát những người trung kiên còn lại sau khi hàng vạn chiến sĩ ưu tú đã bị sát hại. Vả lại, trong bối cảnh của chính sách khủng bố trắng, những người cộng sản, những người trung kiên còn lại khó có thể hoạt động bình thường chứ đừng nói là hoạt động ở những nơi trọng yếu có thể moi được những bí mật quốc gia. Sorge đã nói rất rõ điều này với các cộng sự. Nhưng anh không thể biết các cộng sự của mình hợp tác với những đối tượng nào. Và Sorge và cả Miyagi chắc hẳn không thể biết Kitabayashi Tomo là đảng viên hay cảm tình của đảng. Trong mắt Miyagi, người thợ may này là “người Nhật bình thường, có lòng yêu nước, căm ghét chiến tranh”.
Một đảng viên cộng sản chưa bị sa lưới tiếp tục hoạt động xây dựng lại cơ sở, đã sa lưới mật vụ. Anh đã không chịu nổi những đòn tra tấn tàn khốc của bọn quỷ dữ, đã khai tên một số đảng viên và cảm tình của đảng. Một trong những người ấy là Kitabayashi Tomo. Đến lượt Tomo đã khai Miyagi mà bà cho là đảng viên cộng sản. Tai họa xảy ra từ đó.
Nhật được tin này Richard Sorge giật mình. Anh dự báo những hậu quả xấu nhất có thể xảy đến với nhóm Tokyo và bản thân. Sorge linh cảm nguy cơ đang đến từng ngày, thậm chí từng giờ.
Nhưng nhiệm vụ của Sorge đối với Liên Xô chưa hoàn thành. Anh còn có một số việc “cực kỳ quan trọng” phải hoàn thành bằng được trong những ngày tháng cực kỳ sôi động này. Sorge đã cắn răng và tự nhủ: ta còn vài việc cực kỳ quan trọng. Hoàn thành được những công việc này trước khi tai họa xảy đến là cuộc chạy đua với thời gian rất gấp gáp, không thể được phép lơ là.
Ozaki đến nhà Sorge ở Nagasako-cho vào đêm thứ hai. Người tinh tường và nhạy bén như Ozaki hẳn nhận ra trên khuôn mặt vốn cương nghị của Sorge những biểu hiện lo lắng khác thường. Ozaki mang đến cho người phụ trách những “thông tin rất nóng” mà Sorge đang trông chờ: đó là diễn biến của cuộc đàm phán Nhật-Mỹ. Ozaki kể:
“Tôi đã được đọc bản dự thảo những đề nghị của chính phủ Nhật Bản gửi cho chính phủ Hoa Kỳ. Nhật Bản đề nghị Mỹ ký một “Hiệp ước hòa bình toàn diện” kèm theo Hiệp định thương mại. Và điều quan trọng nhất là ở chỗ Nhật Bản cam kết những gì để có được Hiệp ước ấy. Nhật Bản sẽ rút một phần quan trọng quân đội của họ ra khỏi Trung Quốc và Đông Dương!”
- Ai cung cấp cho anh tin này?
- Một cố vấn thân cận của thủ tướng Konoe.
Ai vậy? Người đó chính là Saionji Kinkazu, “bạn tâm phúc” của Ozaki Hotsumi. Họ gặp nhau tại một quán Geisha ở kiobashi. Kinkazu đã rút từ trong cặp bản tài liệu (mẫu giấy chỉ dùng trong văn phòng thủ tướng), trên đó ghi 6 điểm bằng chữ viết tay bằng bút máy, có chữ bổ sung của người thứ hai.
Đó là dự thảo do Kinkazu viết và người bổ sung, sửa chữa là thủ tướng Konoe. Với 6 điểm này chính phủ Nhật Bản hy vọng khắc phục sự đối đầu với Mỹ. Kinkazu vốn là trợ lý ngoại trưởng, ít tuần nay được tin cậy làm cố vấn cho văn phòng chính phủ, phục vụ thủ tướng Konoe. Chính thủ tướng đã quyết định đưa anh vào chiếc ghế này và sau đó ủy nhiệm phác thảo nội dung chính cho đoàn đàm phán của Nhật để mong đạt được một thỏa thuận toàn điện với Mỹ.
Ozaki tỏ ra “không mấy quan tâm” đến một tài liệu tuyệt mật như thế. Anh đón tờ giấy từ tay Kinkazu, chỉ liếc qua rồi trả lại ngay cho bạn, coi như “không can dự vào những bí mật quốc gia hệ trọng đến nhường ấy!” như Ozaki nói hết sức thẳng thắn với Kinkazu. Nhưng con người phi thường Hotsumi đã nhanh chóng thu vào bộ nhớ tất cả những điểm mà anh cho là “có thể làm rung chuyển địa cầu” và chắc hẳn Sorge rất vui khi có được trong tay. Ozaki Hotsumi đã hoàn toàn đúng.
Đây là nội dung báo cáo của anh cho Richard Sorge:
Nhật Bản và Hoa Kỳ có thể khắc phục những bất đồng - theo lời thủ tướng Konoe - với điều kiện là họ chấp nhận kế hoạch nhượng bộ của ông. Kế hoạch đó là “rút một phần quan trọng” các đơn vị Nhật Bản khỏi miền Trung và miền Nam Trung Quốc và Đông Dương, hiện là thuộc địa của Pháp.
Tuy nhiên hai bên đang có hố ngăn cách rất sâu. Người Mỹ “không linh hoạt, nhưng cố chấp” đòi rút toàn bộ quân Nhật khỏi Trung Quốc và Đông Dương, đình chỉ chính sách xâm lược Đông Nam Á và phải tuyên bố công khai rút khỏi Hiệp ước ba bên (phe trục). Như vậy là người Nhật phải trả giá rất nhiều chứ không phải là người Mỹ.
Sorge vui mừng khôn tả, cảm ơn Ozaki từ trong đáy lòng. Anh nhanh chóng điện cho đại bản doanh rằng phía Nhật Bản không đưa ra những đề nghị cụ thể trong khi Mỹ đòi hỏi quá nhiều. Vì lẽ đó hy vọng vào một thành công của cuộc đàm phán Nhật-Mỹ là rất yếu ớt. Sorge nhận định là các cuộc đàm phán Mỹ-Nhật còn có khả năng kéo dài đến trung tuần tháng 10 và khi không đạt được thỏa thuận mà hai bên có thể chấp thuận thì một cuộc chiến tranh tổng lực rất quyết liệt sẽ diễn ra ở Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Bức điện gửi “Wiesbaden” ngày 4-10 của Sorge nguyên văn như sau:
“Nếu phía Mỹ đến cuối tháng 9 hoặc chậm nhất và giữa tháng 10 không có nhượng bộ với “bên xanh” (tức Nhật Bản), thì “quân xanh” sẽ trước hết tràn vào chiếm Thái Lan, từ đó chiếm Malaysia, Singapore và Sumatra... Tuy nhiên cũng có triệu chứng “quân xanh” đang ráng làm tất cả những gì có thể để mong có được một nhượng bộ, kể cả việc bất chấp lợi ích của đồng minh Đức.”
Lịch sử đã khẳng định những nhận định sáng suốt của nhà tình báo chiến lược Richard Sorge.
Trong sổ tay của anh người ta biết được Ozaki đã đến tối thứ hai và Sorge đã trao cho Ozaki 200 yên, coi như “tiền thưởng đặc biệt” cho thông tin người đồng chí trung kiên và tài ba mang đến.
Eta cũng cho biết Sorge đã đến thăm nàng ngày hôm sau. Trước đó một ngày nàng không tin mình còn được gặp lại anh, lại càng không chờ đợi anh quay lại căn hộ của nàng. Nhưng tối thứ ba khi nhấc ống nghe điện thoại, Eta sung sướng quá đỗi khi nhận ra chính giọng anh. Sorge cho hay anh sẽ cùng với vài người bạn đến thăm nàng tại nhà! Bình luận về tin này Eta viết: “Trên ngọn núi lửa đang phun trào nham thạch vẫn là bầu trời trong xanh!”
Thứ tư, ngày 1-10-1941 nhóm điệp báo quyết định tìm hiểu những hoạt động bất thường, khá sôi động đang diễn ra hối hả tại khu vực gần đại sứ quán Đức. Khu vực này gồm một cụm đền, chùa và nhà thờ, vài ngày nay đang trở thành một công trường xây dựng nhộn nhịp. Điều không bình thường là “công nhân xây dựng” đều mặc áo lính.
Người Nhật đang hối hả xây dựng các trận địa phòng không và hầm tránh bom. Một công trình “tổng hợp, liên hoàn” lớn như thế khó có thể là “công việc bí mật” - nhất là công trường lại nằm chính trong khu vực đô hội của Tokyo.
Trong tháng 9-1941 Vụ 4 được tin về việc Nhật Bản xây dựng cụm công trình phòng không quy mô với một bộ tư lệnh hoàn chỉnh tại Tokyo hay ở một nơi nào đó. Tin đó được chuyển cho “nhóm Tokyo” với yêu cầu phải tìm hiểu toàn bộ chi tiết liên quan. Sorge quyết định tự mình nghiên cứu thực địa, vì lẽ công trình nằm ngay trong lòng thành phố, sát bên “đại sứ quán Đức của chúng ta”.
Miyagi tiếp tục “giám sát” các hoạt động quân sự khác, trong số đó có những vấn đề phải được trả lời chính xác: Bao nhiêu đơn vị xe tăng mới được thành lập. Quân đội Nhật Bản đã có bao nhiêu xe tăng 18 tấn? Chính phủ đã có những biện pháp gì để nâng cao năng lực ngành công nghiệp quốc phòng?
Tối hôm đó Miyagi đến thăm Sorge và chuyển cho người phụ trách những thông tin mới nhất mà Odai và “các cộng tác viên” cung cấp. Tin đầu tiên là Bộ chiến tranh Nhật Bản đã kết thúc đợt 3 cuộc tổng động viên. Số lượng quân động viên đợt này chỉ sử dụng trong nước, không phiên chế cho các đơn vị đang ở nước ngoài hay đang chuẩn bị ra nước ngoài. Tin thứ hai là đã hình thành nhiều trận địa cao xạ và những cuộc luyện tập bắn máy bay được tiến hành rầm rộ. Cuộc tổng diễn tập bắt đầu ngày 12-10 và kéo dài 10 ngày liên tục.
Các cuộc diễn tập phòng không bắn đạn thật được tiến hành song song với những biện pháp phòng thủ đất nước nhằm tạo tâm lý cho người dân “quen” với những nguy cơ đang đe dọa nước Nhật, qua đó chuẩn bị tinh thần cho hàng triệu người sẵn sàng “bảo vệ tổ quốc” và cảnh giác trước mọi diễn biến của tình hình mới, ngày càng khẩn trương. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đồng loạt “lên án gay gắt” cuộc bao vây kinh tế và cấm vận của Mỹ, Anh và Hà Lan. Các tổng biên tập báo chí và sĩ quan cấp cao đang kích động không khí chiến tranh. Đại tá Mabuchi, người phát ngôn Cục báo chí quân đội tuyên bố công khai trong cuộc họp báo: “Sức ép của các nước phương tây đối với Nhật Bản là một tội ác “chống lại loài người”. Nhật bản đã quyết định phá bỏ sự bao vây ác độc này với mọi phương tiện có thể, bằng con đường ngoại giao. Trong trường hợp cần thiết nước Nhật sẽ sử dụng vũ lực để đảm bảo nguồn nguyên nhiên liệu cho đất nước. Nhật Bản tiếp tục các kế hoạch thành lập “Khối Đại Đông Á” thịnh vượng và quyết tâm thực hiện nó tới cùng.”
Thời gian không ủng hộ những người tìm kiếm biện pháp hòa bình nữa. Nghị quyết của “Hội nghị Hoàng gia” ngày 6-9 “tuyên bố chiến tranh với Mỹ” sẽ trở thành sự thật một khi các cuộc đàm phán bí mật không đạt được sự nhất trí cơ bản vào đầu tháng 10. Lo sợ bỏ mất cơ hội ra tay, bộ tư lệnh lục quân và hải quân đã thúc dục chính phủ trong ngày 25-9, rằng chính phủ phải có quyết định dứt khoát chọn chiến tranh hay hòa bình, hạn chót là ngày 15-10. Sự kiên nhẫn của bọn tướng soái và đô đốc hải quân đã chấm dứt. Giờ đây Nhật Bản phải lựa chọn hoặc là bảo vệ danh dự dân tộc hay đầu hàng! Nguyên nhiên liệu đang cạn dần. Đất nước cần phải có những thứ đó và cần ngay bây giờ.
Nhật Hoàng đã không thể hiện “khát vọng hòa bình” như thủ tướng Konoe mong đợi. Khi ông vua này thụ động thì vị hoàng tử lại (tức thủ tướng Konoe) trì trệ. Con đường hoạt động chính trị của ông Konoe đã thể hiện quá rõ là thiếu ý chí trước những nhân vật mạnh trên chính trường. Hơn nữa, trong những ngày đầu tháng 9, sau khi bị 4 tên hung thủ tấn công bằng kiếm và lưỡi lê, sau khi thoát hiểm, Konoe đã run sợ thật sự. Vụ ám sát đã buộc ông phải nhận thức rõ ràng rằng những kẻ hiếu chiến cực đoan sẽ không từ một hành động nào nhằm thực hiện bằng được mục đích của chúng.
Đầu tháng 10, những hy vọng việc giải quyết bất đồng với Mỹ bằng các biện pháp ôn hòa tiêu tan, quân đội và hải quân trên thực tế đã chuẩn bị xong các kế hoạch xâm chiếm Malaysia, Philippin, Borneo cũng như cuộc tấn công chớp nhoáng vào quân Mỹ ở Trân Châu cảng, nơi hạm đội Thái Bình Dương hùng hậu của Mỹ thả neo. Trong cuộc đàm phán với Mỹ, các thế lực cực đoan đã không còn dành cho Konoe thời gian để “tìm kiếm giải pháp ôn hòa” nữa.
Không khí chiến tranh đã sặc mùi thuốc súng.
Thứ ba, ngày 3-10, Eta tổ chức buổi nhạc thính phòng tại nhà nàng. Sorge đến sớm hơn thường lệ và chuẩn bị đón khách như “người nhà” của Eta. Anh đã trở lại hoàn toàn bình thường, kiềm chế tối đa, rất đáng yêu và chuyện trò vui vẻ.
Chuẩn đốc Paul Wenneker không hiểu vì sao có quá nhiều tin tức từ Nga. Ông ta đến dự với vợ. Bá tước Mirbach ngồi bên cạnh Araki Mitsuko, một phụ nữ Nhật Bản thuộc giới thượng lưu, “người quen” của Ott. Mọi người biết - hay chí ít là tin rằng biết - Araki là vợ một giáo sư nhưng là tình nhân của Mirbach. Araki ăn diện lộng lẫy như một công chúa trong bộ kimono màu xanh sáng nổi bật như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đầy mây xám.
Sau khi các vị khách lần lượt ra về, Sorge càng vui hơn. Anh đề nghị Eta chơi bản Xơ Monique. Trong khi Ete say sưa phục vụ niềm vui bất tận của Sorge thì Mirbach, Araki và Sorge nhâm nhi Whitsky. Chưa bao giờ Eta thấy Sorge vui và dễ thương như lúc này. Anh đề nghị mọi người nâng ly chúc mừng “bà lớn Phổ” của chúng ta!
Thứ sáu, ngày 3-10, máy phát sóng không hoạt động. Max Clausen giải thích nguyên nhân do tầng khí quyển “quá đậm đặc”! Thế nhưng tin từ Vụ 4 vẫn đến được Nhật Bản - qua con đường sứ quán.
Hôm đó Sorge tổng hợp thu thập của Ozaki về tình hình Mãn Châu. Max Clausen hứa hôm sau sẽ tìm cách liên lạc bằng được với Wiesbaden (tức Vladivostok).
Tối hôm đó phái viên Erich Kordt tổ chức tiệc rượu tại nhà mình trong khuôn viên tòa đại sứ quán. Mirbach lại xuất hiện sánh vai Araki. Vợ chồng Rudolf Weise - phụ trách văn phòng hãng thông tấn - Eta và Sorge cũng được mời.
Trong bữa tiệc Kordt đã chạm ly “chúc mừng giáo sư Sorge” vì theo anh ta thì Sorge xứng đáng với hàm hàn lâm ấy, đặc biệt là kiến thức về Nhật Bản của “nhà Phù tang học” này. Sorge cười gượng trước “vinh dự” và lời tâng bốc quá lớn và không bình thường ấy. Trong vòng những người vui tính, ưa chuyện, hay tâng bốc nhau, thức ăn đồ uống hảo hạng nhưng dường như Sorge không hề vui, vẻ mặt đăm chiêu và lộ sự chán ngán - nghĩa là một sự tương phản với khí chất đêm hôm trước ở nhà Eta.
Ngày 4-10, tại lầu trên nhà Vukelic, Max Clausen đã bắt liên lạc được với Wiesbaden. Giữa 16 và 17 giờ Max đã truyền tín hiệu Mose bằng mật mã 6 tin do Sorge biên tập.
Max Clausen đã không còn là Clausen của 6 năm rưỡi trước nữa. Giờ đây mỗi lần mở máy anh phải có rượu mạnh để trấn áp sự sợ hãi mơ hồ nhưng là nguy cơ có thật. Anh biết cảnh sát và mật vụ Nhật Bản đã giăng lưới dày đặc không chỉ dưới mặt đất mà cả trên bầu trời, giữa không trung bao la. Max cũng ý thức rất rõ “gián điệp” bị phát hiện đồng nghĩa với những bản án cực kỳ nghiêm khắc. Lòng tin vào lý tưởng và lòng hăng say chiến đấu vì nhân loại của Max Clausen đã xuống... rất thấp. Sorge biết rất rõ sức khỏe ngày càng suy sụp của người đồng đội vốn rất sung mãn này; anh cũng biết tinh thần của Clausen cũng bất ổn như sức khỏe của anh vậy. Từ đầu mùa thu Sorge đã khẩn thiết đề nghị Vụ 4 bổ sung người thay cho Max và hứa sẽ tự tìm người thích hợp. Nếu người ta chấp thuận đề nghị chính đáng và hợp lý của Sorge thì mọi chuyện đã có thể diễn biến theo chiều khác hẳn so với những gì còn hơn cả bi kịch đã xảy ra. Lịch sử không còn cơ hội để phán xét chuyện này nữa, bởi vì câu chuyện và những người là nhân vật chính đều đã trở thành quá khứ hết thảy rồi.
Sự sợ hãi bị bắt ngày càng làm cho Max Clausen mất lòng tin. Để tránh bị phát hiện Clausen ngày càng rút bớt thời gian phát sóng bằng cách tùy tiện cắt bớt nội dung những báo cáo vốn đã rất cô đọng của Sorge, thậm chí vứt bỏ một số bản, trong đó có bản báo cáo về tình hình quân Nhật ở Mãn Châu của Ozaki, qua đó anh nhận định và được Sorge chia sẻ rằng người Nhật Bản một khi không đạt được những thỏa thuận giải quyết những bất đồng với Mỹ bằng biện pháp hòa bình thông qua đàm phán ngoại giao thì sẽ chọn việc tấn công Đông Nam Á chứ không “Bắc chiến” - nghĩa là vùng Xi-bia của Liên Xô không phải là mục tiêu dòm ngó của chúng.
Một lần Max Clausen dường như cố ý không muốn mang máy phát ra khỏi nhà Vukelic sau khi đã gửi báo cáo về trung tâm. Vukelic đã phải làm việc đó. Anh đã nhanh chóng đưa cả va li đựng máy phát và Max Clausen lên xe hơi di chuyển đến vị trí quy định ở Hiroo-cho. Đó là lần thay đổi vị trí phát sóng cuối cùng. Sau lần ấy không còn buổi phát sóng nào truyền tin của “nhóm Tokyo” với đại bản doanh nữa.
Đêm hôm đó - 4-10-1941 - Sorge kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46 với Hanako. Họ đến nhà hàng Rheingold, nơi số phận đưa họ lại với nhau cách nay đúng 6 năm.
Mùa hè năm 1941 Richard Sorge đã bàn với Hanako rời khỏi căn hộ của anh. Sorge quyết định như vậy hẳn là anh dự định rời Nhật Bản. Sau khi Hanako bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát Torrisaka Sorge hiểu ra rằng nơi ở của anh đã bị cảnh sát “giám sát nghiêm ngặt” và sẽ là ngu khờ nếu không hành động nhằm giải thoát Hanako thoát khỏi sự liên quan “hoạt động gián điệp phản quốc” mà nhất thiết bọn ác ôn không bỏ qua cho nàng.
Thậm chí anh đã thuyết phục Hanako kết bạn và tiến tới hôn nhân với một chàng trai Nhật Bản khỏe mạnh, có tư cách để “tạo dựng cuộc sống mới, yên bình, có tương lai êm ấm”.
- Nhật Bản sẽ giết anh. Anh sẽ không còn trên đời này, vì thế anh không được phép làm liên lụy đến em.
Hiểu ý anh và vốn là người ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối “người đàn ông tuyệt vời”, nàng đã nghe theo lời khuyên của Sorge. Nàng thu dọn những đồ dùng cần thiết nhất và đêm hôm đó lẳng lặng xách chiếc va li rời khỏi căn hộ mà nàng tìm thấy hơi ấm, tình yêu, sự trân trọng đầy tình người trong suốt 5 năm qua. Lòng nặng trĩu, Hanako trở lại ngôi nhà của mẹ nàng ở quận Higashi-Nakano. Hanako không hứa với Sorge làm theo lời khuyên “tìm cuộc sống yên bình với người chồng Nhật Bản yêu thương mình”. Nàng sống và chờ một cái gì đó mơ hồ nhưng chung thủy. Đó là tình yêu của anh, là sự che chở, cưu mang và trân trọng của anh.
Khi đang cùng Hanako ngồi trong nhà hàng, với con mắt nghiệp vụ tinh tường, Sorge đã phát hiện những cái bóng đang dõi theo hai người. Anh nói:
- Hanako, ngay lúc này bọn cảnh sát đang theo dõi chúng ta đấy. Em có cảm thấy sợ không?
- Không. Em không sợ, không hề sợ.
- Nếu sợ một chút cũng không sao. Anh không ngu đến mức đưa em vào vòng nguy hiểm đâu. Có phải thằng kia từng đến chỗ em?
- Nó đấy, ở đồn Torrisaka.
Viên cảnh sát ấy đã chí ít giữ lời hứa không nộp biên bản thẩm vấn Hanako lên cấp trên của hắn - hẳn là do đã nhận được một khoản tiền “đền bù” của Sorge. Đã có lần hắn đến nhà mẹ nàng, nói với nàng:
- Sorge luôn luôn tốt với cô. Ta thật sự mừng cho cô.
Trong khi ăn, Sorge lần đầu tiên hỏi về người anh của Hanako:
- Anh của em nghĩ gì về cuộc khủng hoảng quan hệ Nhật-Mỹ?
Anh ấy nói người Nhật sẽ không mất gì, họ luôn luôn được và đại sứ Nomura là một người tài giỏi. Nhưng bản thân em thì không tin mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cuộc chiến tranh ở Trung Quốc tiếp tục. Quá nhiều người đã bị giết. Chiến tranh là tồi tệ. Nhưng chính phủ Nhật lại thích chọn chiến tranh.
- Em nói đúng. Chính phủ Nhật Bản luôn là tên cướp. Thật đáng buồn cho con người, đặc biệt là cho chính anh. Chiến tranh thật tồi tệ. Anh biết Mỹ rất mạnh. Nhật Bản không bao giờ thắng được Mỹ bằng chiến tranh. Không bao giờ. Và cái phải đến sẽ đến: nước Nhật sẽ tan hoang và người dân vô tội sẽ phải gánh chịu thảm họa không phải do lỗi của họ.
Hanako nhớ lại khi họ rời nhà hàng thì đèn đường khu Ginza sáng lên. Nàng chờ đợi Sorge đưa mình trở lại nhà anh. Nhưng anh đã lao vào công việc khác theo kế hoạch đã định. Hai người bắt gặp những ánh mắt hằn học pha khinh bỉ của người Nhật Bản với bất cứ người phụ nữ Nhật nào “cặp kè” với “bọn da trắng” trong những ngày tháng ảm đạm và nghẹt thở ấy.
- Anh nghĩ là rất nguy hiểm nếu hôm nay chúng ta sống chung bên nhau. Cảnh sát vẫn không rời chúng ta. Em hãy về chỗ mẹ. Anh sẽ có tin cho em sau. Hẳn là em không cô đơn bên người mẹ luôn yêu chiều con gái đâu.
Nàng giữ tay anh trong tay mình một lúc, chúc anh vui, rồi lẳng lặng chia tay mà không dám ngoảnh lại thêm một lần.
Nhiều năm sau Hanako còn nhớ lại lần gặp mặt “đầy nước mắt” nhưng không thể khóc được này:
- Chúng tôi đến nhà hàng khi chưa tối. Ăn xong trời mới chập choạng. Anh nói phải đến hãng thông tấn Domei. Vậy là anh đi một hướng, tôi đi theo hướng khác. Đó là lần gặp nhau cuối cùng. Từ đó tôi không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu và đầy kiên nghị ấy nữa, khuôn mặt của “người đàn ông tuyệt vời” của tôi.
Sorge làm những gì sau khi chia tay Hanako trong buổi tối ấy không còn là bí mật nữa. Trước hết anh đến đại sứ quán nhận lời chúc mừng sinh nhật của “các chiến hữu” - kể cả đại sứ Ott. Tất cả các viên chức sứ quán đều có mặt. Thế mà người ta đã không mời Eta.
Đó là “tác phẩm” của Helma Ott. Ai dại mà mời “tình địch” chứ? Vả lại thị cũng muốn khiêu khích người đã “bỏ rơi” mình một cách không thương tiếc. Là ngày vui của mình, nhưng Sorge chẳng cảm thấy vui chút nào. Không chỉ vì thiếu vắng Eta. Có lẽ cuộc chia tay Hanako đang làm con tim anh thổn thức. Sorge uống ly Sampa lấy lệ, cảm ơn các “chiến hữu” nhớ ngày vui của mình. Sau tuần trà thì anh đứng dậy:
- Tôi có cuộc hẹn. Xin chúc mọi người vui vẻ.
Nói xong anh bước nhanh ra khỏi phòng, để lại phía sau sự ngỡ ngàng trên mặt tất cả những người hiện diện. Helma biết rõ cuộc hẹn ấy ở đâu, với ai.
Eta rất ngạc nhiên khi anh đến. Lúc ấy đã 21 giờ. Sorge kể nhanh “cuộc vui” trong đại sứ quán, trong khi tay mở nút chai Vang và bật hộp quẹt châm ngọn nến đặt trên bàn. Hiểu anh, nàng ngồi bên chiếc piano và chơi bản Xô-nát của Couperin và Bach. Những bực dọc anh mang theo từ chỗ Ott tan biến.
- Vạn lần cảm ơn em. Đó mới thật là món quà sinh nhật có ý nghĩa mà anh được nhận nhân anh 46 tuổi. Khi đến đây anh nghĩ mình đã trở thành một gã già nua. Nhưng khi nghe em đàn anh bổng cảm nhận mình không có tuổi nữa.
Lễ mừng sinh nhật đơn giản chỉ có thế, nhưng là cuộc vui làm anh ngây ngất, đúng nghĩa của ngày vui. Đó cũng là lần mừng ngày sinh cuối cùng của Richard Sorge.
Trưa ngày 5-10 - chủ nhật - các thành viên Châu Âu của nhóm tụ họp tại nhà Sorge “ăn mừng sinh nhật” người phụ trách. Vukelic mang theo chai Vang nhãn Pháp và “chúc mừng Boss” nhân ngày ra đời. Clausen vẫn im lặng như những ngày qua. Họ vui vẻ với nhau gần 2 giờ. Thức ăn đạm bạc do thực phẩm khan hiếm. Chỉ có rượu là thứ thiệt, toàn là đồ cao cấp. Câu chuyện hầu như chỉ xoay quanh cuộc chiến tranh ở “quê nhà” Châu Âu.
Trong ngày vui của mình hôm ấy, Sorge tranh thủ chút thời gian hiếm hoi, cố viết cho “Báo Frankfurt” bài báo mang tựa đề “Sự thách thức”, trong đó Sorge thông báo Nhật Bản cực lực phản đối hành động niêm phong tài sản của sứ quán Nhật tại Teheran “là trách nhiệm mà nước Anh và Nga phải gánh lấy”. Bài báo được chuyển qua đường dây điện thoại và in trong số ra ngày 6-10-1941 - cũng là bài báo cuối cùng của “phóng viên thường trú” ở Tokyo có tên S dưới các bài viết suốt 8 năm qua.
Buổi tối còn một cuộc vui mừng sinh nhật nữa do Hội các nhà báo Đức ở Tokyo tổ chức cho “đồng nghiệp có năng lực nhất” trong đám phóng viên thường trú Đức ở Nhật Bản. Sorge vui thật sự, đã kể cho các đồng nghiệp đủ các thứ chuyện vui buồn của nghề làm báo và không ít chuyện tiếu lâm. Trong đêm vui gần suốt sáng này, Sorge đã nhảy điệu tango và sau đó với “mỹ nhân tuyệt thế” - vợ của Rudolf Weise - một điệu tango khác làm cho cử tọa từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Con người đa tài, đa tình biết tất cả mọi thứ một cách hơn cả sành điệu.
Ngày 6-10, mọi hy vọng vào một Hiệp định giữa Nhật và Mỹ tan biến. Tin đồn được tung ra: chính phủ Nhật Bản của Konoe sẽ và phải từ chức. Ông này “mắc kẹt” giữa “sự thiếu linh hoạt” của người Mỹ và “sự cứng rắn” không khoan nhượng của bọn sĩ quan cao cấp cực đoan của quân đội và Hải quân. Trong đêm hôm đó Ozaki đã có bản phân tích gửi cho Sorge. Anh khẳng định: Konoe không có nhiều “khoảng trống” để xoay xở. Ông ta phải ra đi khi cuộc đàm phán thất bại. Nếu ông thành công trong cuộc đàm phán này thì bọn đầu bò cũng sẽ ném ông ra khỏi dinh thủ tướng vì lẽ “thắng” đồng nghĩa với việc nhượng bộ người Mỹ quá nhiều mà trước tiên là “để mất Trung Quốc” - vốn là điều kiện không thể nhượng bộ của Mỹ. Theo Ozaki thì cuộc đàm phán nắm chắc phần thất bại. Tuy nhiên vấn đề chưa đến hồi kết thúc. Trước khi tan rã người ta - cả hai phía - sẽ còn “xoay ngang, quay dọc”.
Mọi chuyện coi như đã ngã ngũ. Nhật Bản không thể “bỏ” Trung Quốc mà họ đã phải trả giá hàng trăm ngàn sinh mạng “con trời” trong 4 năm qua. Nhật Bản cũng sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu “Đại Đông Á phồn vinh” mà trước mắt là vùng Đông Nam Á giàu tài nguyên các loại cho cả chiến tranh lẫn xây dựng, kiến thiết. Sorge đã thảo bức điện gửi về đại bản doanh, trong đó anh khẳng định: Cuộc chiến tranh giữa Nhật và Mỹ là không thể tránh khỏi và đã đến rất gần.
“Theo thông tin từ nhiều nguồn của “quân xanh” rất đáng tin cậy, hoặc toàn bộ chính phủ từ chức tập thể để nhường chỗ cho một chính phủ hoàn toàn mới, một khi Mỹ không thỏa mãn những yêu sách của Nhật Bản sau cuộc đàm phán 15-10 hoặc chậm là 16-10. Trong trường hợp ấy chiến tranh sẽ nổ ra giữa Nhật Bản và Mỹ trong tháng sau (11), thậm chí ngay trong tháng 10 này.”
Liên quan đến Liên bang Xô viết trong cục diện mới này, Sorge bổ sung: Giới lãnh đạo Nhật Bản thực thi chiến lược chờ đợi. Nếu phát xít Đức giành chiến thắng, họ sẽ hưởng quả ngọt ở Viễn Đông. Tuy nhiên “Trong mọi trường hợp vấn đề liên quan đến Mỹ và những cuộc hành quân chinh phục phương Nam quan trọng hơn nhiều so với miền Bắc!”
Sorge còn dự định bổ sung thêm một số nhận định mới, nhưng anh đã không bao giờ còn cơ hội nữa. Ngày 18-10-1941 điệp viên siêu hạng Richard Sorge đã sa lưới mật vụ Nhật Bản.
Ngồi trong tù Sorge được tin Hải quân Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng. Anh lấy làm đáng tiếc là đã không có điều kiện giải mã cho đến cùng cuộc khủng hoảng Nhật-Mỹ. Nhưng những gì Richard Sorge làm được và báo cáo với đại bản doanh trong năm 1941 này là thành công cực lớn góp phần hết sức quan trọng cho các nhà hoạch định chiến lược trong cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Người đời sau còn giữ lại nhiều trang viết ghi chép của Sorge khẳng định sự tinh tường và tầm nhìn chiến lược của anh từ các diễn biến cụ thể trên “chính trường Tokyo nhỏ hẹp”. Sorge viết: “Trong tháng chạp (năm 1941) cuộc khủng hoảng đã dẫn đến đối đầu bằng chiến tranh. Chỉ tiếc là chúng tôi mới chỉ giải mã được những bí ẩn trong giai đoạn đầu. Thật bất hạnh là người ta đã cướp mất cơ hội của chúng tôi, vì chúng tôi đã không thể làm được nhiều hơn cho nhân loại.”
Sau khi Ozaki và Sorge chia tay nhau đêm 13-10, họ hẹn gặp lại nhau vào thứ ba tới tại nhà hàng Châu Á trong khu Mantetsu. Không ai trong hai người nghĩ rằng họ không bao giờ còn có điều kiện ngồi bên nhau nữa.
Ngày 7-10 - thứ ba - Sorge bị choáng, không đến đại sứ quán được. Tờ “Tin Đức” hôm đó không ra mắt bạn đọc đang mỏi mắt mong những thông tin từ quê nhà và tin chính trường Nhật Bản. Sorge gọi điện cho Clausen báo tin mình mệt, yêu cầu Max đến. Trong tù Clausen kể lể mỗi lần đau ốm là anh ta “hành hạ tôi”. Sorge gọi điện cho đại sứ Ott, xin lỗi không đến tiếp chuyện ông được. Ott đã rất thông cảm với “người bạn lớn”, cử cô y tá Berger mang dụng cụ khám bệnh và thuốc cho anh. Khi Clausen đến thì đã thấy cô Berger đang chăm sóc người bệnh.
Như mọi khi, Sorge nhổm dậy, bắt đầu đọc cho Max Clausen ghi.
Trong ngày hôm ấy Miyagi cũng đến nhà Sorge. Anh mang theo nhiều tài liệu quan trọng, trong đó có tấm bản đồ Tokyo với ghi chú và đánh dấu các trận địa pháo phòng không. Ngoài ra còn một tài liệu viết tay của Ozaki về tiến triển của các cuộc đàm phán Nhật-Mỹ. Ngoài ra, còn có tài liệu mang ký hiệu gokuhi - tuyệt mật - bao gồm thông tin chọn lọc về “tiềm lực chiến tranh” của quân đội Nhật Bản đang sẵn sàng nhập cuộc.
Ngày hôm sau Sorge vẫn sốt cao, không thể rời nhà. Sorge được tin của Eta là người ta đã “quÿt” tiền biểu diễn của cô, Sorge đã quyết định ra đi, nhưng cô y tá Berger nhất định “cấm cửa”, không cho anh ra khỏi giường.
Qua telephone giọng của Sorge bình thản nhưng vẫn không giấu được sự bực tức:
- Em có biết tại sao người ta cử y tá đến chăm sóc anh tận tình như vậy không? Anh nói cho em biết đó là bài bản của vợ chồng Ott, đặc biệt là Helma. Bọn nó nghĩ rằng anh sẽ “cột chặt” mình vào cô gái này vì họ đấy.
- Em nghĩ người ta lo lắng cho sức khỏe của anh và quan tâm cao nhất đấy.
- Ồ không đâu. Họ kiểm tra anh nhiều mặt đấy. Helma mong sự có mặt của cô Berger sẽ tách anh ra khỏi em. Nhưng họ đã lầm. Berger còn là một cô bé làm sao thực hiện được hai công việc đều quá tầm mình chứ!
Đêm đó cũng là đêm cuối cùng Sorge gặp Miyagi. Như mọi khi, người chiến sĩ mẫn cán này mang đến cho anh những tin tức mới nhất về mối quan hệ Nhật-Mỹ. Miyagi cũng chuyển lời chúc chóng bình phục của Ozaki. Sorge đã trao cho người em Miyagi 100 Yên.
Ngày hôm sau - 9-10 - Vukelic đến thăm “Boss bệnh” cùng với tin do Joseph Grew, đại sứ Mỹ, khẳng định: không có một biểu hiện nào khả dĩ có thể khắc phục được những bất đồng giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tin này Vukelic có được là do Guillain, phân xã trưởng Havas của Pháp cung cấp. Sorge nghe chăm chú nhưng anh quyết định không báo cho Vụ 4 vì lẽ những thông tin mà Havas biết thì đại sứ quán Liên Xô không thể không nghe thấy.
Như sau này Vukelic kể lại thì hình như lần đầu tiên anh ta nghe từ “sợ” từ miệng Boss. Anh sợ gì? Boss nói sợ trở về quê hương. Quê hương nào, ở đâu?
Hai tháng sau cuộc gặp mặt này, Vukelic kể lại vắn tắt nhưng đầy đủ những gì Richard nói với anh:
“Anh ấy nói rất mong ước được trở về Mát-xcơ-va. Nhưng về đó bây giờ cũng cô đơn lắm, vì ở Matxcơva giờ đây “không còn những người thế hệ Lenin” nữa. Nếu trở về thì anh là người duy nhất của thế hệ cách mạng đó. Còn ở Nhật Bản ư? Anh đang là đối tượng của một chiến dịch tảo thanh tận gốc.”
Người ta hiểu tâm trạng rối bời của Sorge khi biết tin nhà lý luận kiệt xuất của đảng Cộng sản Liên Xô, Nikolai Buchanin, bị hành quyết năm 1938. Buổi nói chuyện ngắn ngủi ấy tác động sâu sắc đến Vukelic.
Chưa bao giờ, cho đến những ngày tháng 10 năm 1941 ấy Richard Sorge nghi ngờ - dù chỉ là một thoáng qua - vào những chân lý tối cao của cuộc cách mạng vô sản mà anh tuyên thệ chiến đấu tới cùng, bất chấp mọi hy sinh, kể cả tính mạng.
Thế mà lúc này Sorge lại chịu “vết nứt bé xíu” trong cả não lẫn tim anh. Vết nứt ấy cũng là một nguyên cớ nữa dẫn đến những kết thúc bi thảm của nhóm điệp vụ thành công nhất trong lịch sử tình báo thế kỷ. Và nó bắt đầu từ Vukelic.
Ngày 10-10 cảnh sát theo lời khai của Kytabayashi Tomo có biết “người cộng sản” Nhật Bản hoạt động trong Đảng cộng sản Mỹ (trong đảng bộ tại Nhật Bản). Người đó là Miyagi Yotoku (thật ra Miyagi không còn hoạt động trong Đảng cộng sản Mỹ từ hơn 10 năm nay, sau khi trở thành điệp viên của quốc tế cộng sản). Tomo còn khai là 14 năm trước bà là quản gia của gia đình Yotoku ở Los Angeles. Giờ đây bà gặp lại “cậu cả” ở Nhật Bản. Đúng ngày này cảnh sát ập vào nhà anh ở khu Roppongi ngay từ sáng sớm. Chúng lôi anh khỏi giường và khám nhà, lục soát mọi ngóc ngách. Trong những giấy tờ, ghi chép của anh bọn cảnh sát thu được có một “tài liệu tuyệt mật” về Cục đường sắt Mãn Châu.
Lập tức Miyagi bị bắt, đưa đến đồn cảnh sát và bị tra tấn dã man ngay từ phút đầu tiên. Anh không mở mồm. Vào cuối tuần - 11 hay 12-10 gì đó - lợi dụng khi bọn cảnh sát sơ ý, anh đã lao qua cửa sổ nhảy xuống lầu. Miyagi gãy chân, máu chảy đầm đìa nhưng không chết. Chúng lôi anh vào phòng và bất chấp tình trạng đớn đau khôn cùng ấy, chúng tiếp tục tra khảo. Tìm cái chết cho riêng mình để giữ bí mật tuyệt đối cho đồng đội là hành động dũng cảm và thông minh của anh, nhưng ngay cả “trời” cũng chống Miyagi trong sự lựa chọn bất đắc dĩ nhưng rất hợp lý ấy.
Không còn đường nào khác, Miyagi đã khai những đồng chí chủ chốt của mình, cũng là những người chỉ đạo trực tiếp hoạt động của nhóm: Richard Sorge và Ozaki Hotsumi. Điều đau xót là cho đến lúc Miyagi khai sự thật, cảnh sát và mật vụ Nhật Bản mới chỉ nghi vấn có mạng lưới hoạt động nhưng chưa hề tìm ra manh mối và cũng không định vị được đài phát sóng. Chúng cho rằng những hoạt động ấy là của Mỹ - kể cả việc “in sách lậu” chống Nhật.
Mật vụ Nhật Bản vui mừng rằng chúng đã cất được một mẻ lưới lớn, cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên những gì lịch sử đã chỉ rõ: sứ mạng lịch sử của nhóm điệp báo Tokyo đã hoàn thành. Những gì còn lại chỉ là chuyện quá khứ không hơn không kém.
Vào ngày thứ 6 định mệnh ấy liên lạc viên mang bí danh “Serge” đã nhận được tấm bản đồ chi tiết về hệ thống trận địa phòng không của Tokyo cùng với bài phân tích tình hình quân Quan Đông ở Mãn Châu, tại cửa hàng của Max Clausen ở Shimbashi. “Serge” đã trao cho nhóm 500 USD và một khoản tiền chi phí cho chuyến đi của Judith là vợ cũ của Vukelic. Hai mẹ con nàng đã ngán không khí chiến tranh và cuộc sống ngột ngạt ở Tokyo. Họ đã lên đường sang Úc. Sau khi chia tay với Vukelic, hầu như Sorge phải chu cấp cho hai mẹ con. Judith đã đóng góp phần mình vào hoạt động của nhóm trong những điều kiện và việc làm cụ thể do Sorge phân công. Sorge đã chu cấp cho hai mẹ con hàng tháng 400 Yên từ “nhiều nguồn tiền lương và phụ cấp” lĩnh từ các cơ quan Đức. “Sergre” - tức lãnh sự Viktor Saizev - hẹn lần gặp sau vào ngày 20-10. Cuộc gặp đã hẹn không bao giờ còn diễn ra nữa.
Thứ bảy, ngày 11-10, Sorge vẫn bị sốt. Helma Ott coi như thất bại trong âm mưu dùng “mồi Berger” - cô y tá xinh đẹp 20 tuổi - để tách Sorge khỏi Eta. Thậm chí Helma còn khuyên Berger làm lễ thành hôn với Sorge. Cô gái đã lo lắng thật sự. Lo lắng của cô gái vô tư là thừa. Những gì Sorge từng nói với Eta qua điện thoại, được anh giữ nghiêm không phải chỉ vì lời hứa mà là vấn đề mang tính nguyên tắc.
Thiếu Sorge, đại sứ Ott mất trợ thủ đắc lực bật nhất, cũng là mất người đối thoại “hết sức thẳng thắn, không giấu diếm quan điểm của mình trước những vấn đề gai góc nhất, kể cả chính trường Đức”. Hơn lúc nào Ott muốn nghe ý kiến của “người biết tất cả” này về những mối quan hệ Mỹ-Nhật. Chiến tranh giữa họ sẽ nổ ra hay hai bên kìm chế tìm được giải pháp dung hòa?
Về phần mình Ott mong Mỹ khiêu khích Nhật Bản để hai nước chọi nhau. Hơn lúc nào Ott muốn nghe ý kiến của Sorge mà anh đã hứa “sẽ làm việc đó” khi nào Ott muốn. Ý kiến này thật ra Sorge đã nói tại sứ quán Đức giữa tháng 9 rằng cuộc tấn công của Nhật Bản là hiển nhiên. Đó cũng là mong mỏi cháy bỏng của anh vì Liên Bang Xô Viết. Dù vậy, như bản tính cẩn trọng hay do lòng tự hào về tiếng tăm của mình. Sorge đã không nói cho Ott biết sự thật: cho đến ngày 15, 16-10 mà hai bên không tìm được sự nhượng bộ để đi đến một giải pháp hòa bình thì chiến tranh Nhật-Mỹ là không tránh khỏi. Anh đã khẳng định những phân tích khoa học ấy đầy đủ và kịp thời cho đại bản doanh.
Đến khi nguy cơ đối với Xi-bia không còn nữa thì cả anh và Ozaki làm tất cả những gì có thể để “kích thích” cuộc Nam tiến của Nhật càng nổ ra nhanh càng tốt. Về điểm này không người nào trong chính giới Nhật - cả bọn sĩ quan cao cấp - còn nghi ngờ. Họ “phải” làm như vậy vì sự sống còn của nước Nhật!
Hitler cũng đã ý thức được rõ ràng rằng nếu Nhật Bản dồn tiềm lực quân sự vào các chiến dịch ở châu Á - là điều đương nhiên - thì họ chẳng những không “giúp gì cho Đức” trong việc mở Mặt trận phía Đông mà cũng khó “chia lửa” cho cuộc chiến tranh giữa Đức và Anh.
Về con người Ott, Richard Sorge cũng đã “nhìn thấu tim gan” của ông ta. Đầu năm 1941, Ott kích động Nhật Bản tấn công chiếm đóng Singpaore để chia lửa với Đức; mùa hè ông ta ra sức thuyết phục Nhật Bản mở mặt trận Xi-bia để “chia nhau nước Nga Xô Viết” và bây giờ thì ông ta “ước mong cháy bỏng” chiến tranh Nhật-Mỹ nổ bùng và tin rằng Nhật Bản sẽ thắng. Trong thâm tâm Ott nghĩ khác và cũng làm khác. Những hoạt động đó của Ott đã không qua mắt được Sorge. Sự thật là Ott hoạt động rất tích cực, mong góp phần hòa giải sự đối đầu Nhật-Mỹ, bởi vì điều đó chỉ có lợi trước hết cho Đức. Ott và Sorge là sự tương phản rất rõ nét: một người làm hết sức mình cho hòa bình và một người làm điều ngược lại. Dĩ nhiên đó không phải tính cách bẩm sinh mà là lòng tin, là trách nhiệm, là sứ mạng lịch sử - rút được từ những bài học cay đắng của nhân loại.
Chủ nhật, ngày 12-10, là ngày kết thúc đợt đầu của chiến dịch luyện tập phòng thủ bầu trời Tokyo của bộ đội phòng không Nhật Bản. Còi báo động rú ở Tokyo. Tất cả các tổ chức phòng vệ dân sự lập tức bắt tay vào công việc. Cuộc diễn tập diễn ra đúng kịch bản và được chấp hành một cách hoàn hảo. Người Nhật hỏi nhau: kẻ thù nào sẽ mang bom ném xuống đầu chúng ta? Cuộc tập trận quy mô hôm 12-10 dường như đã cho họ câu trả lời, cho dù còn là mơ hồ.
Hôm đó Miyagi vẫn “lang thang” trên các đường phố, góc nhà, khu nhà cao tầng, nhưng anh không đến chỗ Ozaki. Ozaki cho đó là “chuyện lạ” bởi lẽ Miyagi là người giữ nghiêm mọi thỏa thuận. Anh đâu biết bạn mình đang bị những tên mật vụ theo chân từng bước.
Thứ hai, ngày 13-10, Sorge không đến Nhà hàng châu Á trên lầu 6 khu Mantetsu đã làm Ozaki lo lắng. Anh có cảm giác về một điều gì bất thường đã xảy ra, nhưng Ozaki đã không thể nói được cụ thể cảm giác đó ra sao, phải chăng linh tính báo cho anh một mối giao thoa nào đó?
Như đã dẫn, trong những ngày này sức khỏe của Sorge không ổn. Tinh thần của anh cũng có phần bất định, thể hiện qua nhiều câu nói với những người thân như Hanako, Eta và thậm chí với cả các chiến hữu mà từ trước đến lúc này anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho họ.
Vào ngày hôm nay, sau khi bắt Miyagi, bọn mật vụ còn cất vó ba “cộng tác viên” vòng ngoài của anh; trong đó họ có một phụ nữ - chị Akiyama, vốn là phu nhân của một bộ trưởng theo đạo thiên chúa, đã li hôn. Chị là đảng viên cộng sản. Chị là người “không rõ động cơ chính trị” của nhóm điệp báo, nhưng khi Miyagi bắt mối và nhờ chị dịch những tin tức anh và bạn anh thu thập được, thì chị đã làm việc tận tình, chu đáo. Trong con mắt chị Akiyama, Miyagi là đảng viên cộng sản và việc chị hỗ trợ anh là việc đương nhiên.
Thứ ba, ngày 14-10, bộ trưởng chiến tranh Tojo Hideki có bài phát biểu “bốc lửa” trong phiên họp nội các. Ông kiên quyết đòi chính phủ chấm dứt các cuộc đàm phán với Mỹ. Phần mình, thủ tướng Konoe đang cố dàn xếp “cuộc gặp cấp cao với tổng thống Roosevelt”. Nhưng cố gắng ấy đã thất bại và Tojo coi là điên khùng khi cứ phải tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này. Theo Tojo thì người Mỹ cố tình kéo dài cuộc đối thoại để tranh thủ thời gian cho đến khi họ chuẩn bị xong những gì cần thiết cho cuộc tập kích vào Nhật.
Trước đó hai hôm - sinh nhật lần thứ 50 của Konoe - Konoe đã nói rằng chính ông chịu trách nhiệm về việc sa lầy của Nhật Bản ở Trung Quốc và vì vậy không muốn bị sa lầy lần thứ hai. Hẳn là Nhật Bản có thể nhượng bộ Mỹ một số điểm “có thời hạn” và có thể rút một phần quân đội ra khỏi Trung quốc? Tojo bác bỏ những ý tưởng và lòng tin ấy đối với Mỹ. Ông ta cho rằng khuất phục sức ép của Mỹ có nghĩa là đã phản bội sự hy sinh to lớn của nước Nhật trong hơn 4 năm qua và là việc làm phá hoại tinh thần của quân đội Nhật.
Cuộc họp đi đến kết luận nhanh chóng hoàn thành các công việc chuẩn bị cho cuộc chiến quy mô. Các lực lượng đối lập đã làm vị trí của Konoe lung lay hơn lúc nào. Ông ta không đủ dũng cảm bơi ngược dòng chủ nghĩa quân phiệt đang ào ào như thác và cũng không có đủ sự tỉnh táo để “lượn theo con sóng”. Sáng hôm sau Konoe đã báo cáo toàn bộ diễn biến phiên họp nội các và ý kiến của cá nhân mình cho Nhật Hoàng Hirohito. Quan hệ giữa Konoe và Tojo đã gây cấn như giữa hai kẻ thù. Tojo thề là từ nay không bao giờ còn nói với Konoe một lời nào nữa. Đáng buồn là Konoe đã phải khuyên đấng bề trên chỉ định một nội các mới và đề nghị người đứng đầu nội các nên là một hoàng tử đương triều.
Thứ tư, ngày 15-10, Ozaki đang đọc quyển sách khá thú vị của một nhà báo hoạt động lâu năm ở Trung Quốc, được xuấn bản sau khi ông qua đời, bỗng nghe thấy có tiếng người chạy huỳnh huÿch ở hành lang. Ozaki hiểu ngay tức thì những vị khách không mời ấy là ai. Anh bình tĩnh như không có chuyện gì, từ từ gấp quyển sách lại, đặt xuống ghế và cũng từ từ ra cửa phòng để “chào thanh tra Yosuke” và bọn mật vụ Tokyo!
Từ trong nhà giam Ozaki viết cảm giác của mình vào buổi sáng xảy ra sự kiện đó như sau:
“Từ nhiều ngày nay tôi đã cảm nhận một cái gì đó bất thường xảy đến. Vào sáng hôm đó tôi hiểu rằng giờ tính sổ đã điểm. Sau khi biết chắc chắn con gái của chúng tôi đã đến trường - tôi không muốn Yoko phải chứng kiến cảnh này - tôi rời căn phòng mà không nhìn nhà tôi một lần và cũng không nói lời từ biệt!”
Cuộc thẩm vấn bắt đầu ngay tức khắc trong đồn cảnh sát. Vị chuyên gia Trung Quốc nhanh chóng nhận ra là mật vụ đã biết khá am tường những hoạt động của anh. Miyagi đã khai tất cả. Bọn mật vụ chỉ xoáy vào mối quan hệ của anh với Sorge. Anh biết rằng cả màng lưới đã bị phát hiện và cho rằng mọi chuyện đã an bài. Lúc đầu anh phủ nhận không hề biết đến một nhóm điệp vụ nào đó, nhưng Ozaki nhanh chóng nhận ra là mọi sự chống đỡ đều vô ích. Nửa đêm hôm đó anh đã nói hết mọi chuyện.
Đúng ngày hôm đó Joseph Newman, phóng viên tờ Harald Tribune thực hiện chuyến thăm Hawaii. 48 giờ trước Newman được phép cặp tàu Tatsuta Maru - một trong ba chiếc tàu của Nhật được phép đi vào hải phận Hawaii sau khi Mỹ phong tỏa. Newman muốn gặp vợ và nghỉ ngơi vài ba tuần.
Khi con tàu vừa rời bến Yokohama thì cảnh sát đã xông vào lục soát văn phòng Newman trong toà nhà hãng thông tấn Domei. Lập tức lệnh bắt anh ta được ban bố. Đồng nghiệp đã nhanh chóng hành động và viên đại sứ Mỹ đã lập tức báo động cho tòa soạn ở New York. Người ta còn kịp đuổi chặn Newman ở Homolulu và yêu cầu anh ta trở lại Tokyo.
Buổi tối hôm đó Clausen đến Nagasaka-cho gặp Sorge. Anh đã khỏe hơn nhưng mặt tiều tụy, da xanh. Linh tính báo cho Sorge biết mọi chuyện đã vô cùng nghiêm trọng khi cả Miyagi lẫn Ozaki đều đã hẹn mà không đến. Max Clausen sợ hãi run cầm cập. Dự đoán nhiều ngày trước đây của Sorge đã trở thành sự thật đau xót. Những đồng chí Nhật trung kiên tuyệt vời của anh đã bị bắt. Số phận những người còn lại như trứng để đầu đẳng. Sorge chưa được tin gì chính xác.
Hai người rời nhà, gọi taxi vào lúc 18 giờ, đến tòa nhà Mantetsu, sau đó mỗi người đi một ngả. Sorge hy vọng tối thứ tư hôm đó gặp Ozaki trong nhà hàng châu Á. Nhưng Ozaki không bao giờ còn cơ hội đến đó một lần nữa.
Như dư luận nhiều năm sau này đề cập rằng những ngày trước hôm đó Sorge đã báo cáo cấp trên cho anh rời Nhật Bản khi mọi nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành. Đồng thời anh cũng đề nghị chuyển Max Clausen đến một nơi khác. Chưa ai khẳng định chuyện này có hay không. Chỉ biết rằng Richard Sorge và nhóm điệp báo đã hoàn thành tất cả những nhiệm vụ quan trọng có tính sống còn với cuộc chiến đấu của Hồng quân và nhân dân Xô Viết. Chưa có một tình báo nào làm được những công việc trọng đại, có ý nghĩa lớn lao như vậy.
Max Clausen biết là Sorge đã nói không đúng rằng hai đồng nghiệp Nhật Bản “có công chuyện” nên không đến anh ngày hôm trước (15-10). Là điệp viên, Max nghi ngờ khi Sorge nói rằng anh sẽ gọi điện và hỏi Ozaki vì sao lỡ hẹn, nếu có số điện thoại của anh ấy. Vì sao Max nghi ngờ? Từ lúc nhóm bắt đầu hoạt động, Ozaki chỉ có một biệt danh là “Otto” sau đó được đổi thành “Invest” vào mùa hè. Vậy thì vì sao Sorge lại gọi đích anh Ozaki vào thời điểm này chứ!
Dường như là một định mệnh. Sorge có thể qua nhiều kênh khác nhau để tìm hiểu về Ozaki và Miyagi, nhất là Ozaki, để có đối sách cần thiết. Nhưng anh đã không làm việc đó, hiểu ở một khía cạnh nào đó thì có thể nói Sorge đã “buông xuôi số phận”.
Trong khi đó - có lẽ cũng nghĩ như Sorge rằng mình đã cùng người anh em Liên Xô làm tất cả những gì có thể làm và đã làm được và trong thực tế cũng chẳng có nhiệm vụ đặc biệt nào nữa - Ozaki dường như cũng phó mặc cho số phận. Anh đã không giấu bọn mật vụ Tokyo chi tiết nào trong hơn 20 năm “phục vụ nhân loại và sự nghiệp chính nghĩa”.
17 giờ hôm đó Konoe đến cung vua đệ đơn từ chức tập thể của nội các. Báo Frankfurt chờ đợi bài phân tích về việc thủ tướng Konoe bị lật đổ chư không phải “hoán chỗ” như hai lần trước. Tờ Frankfurt lần này đã chờ mà không bao giờ có bài báo của S nữa.
Thứ sáu, ngày 17-10, Sorge đã hiểu được toàn bộ tình hình nghiêm trọng của nhóm điệp báo. Thế nhưng anh lại không hề bi lụy. Không ai có thể nghĩ rằng con người này đang bước từng bước từ từ nhưng “chắc chắn” xuống vực thẳm của chín tầng địa ngục. Anh không vội vàng và gần như không tìm cách thoát ra khỏi bối cảnh “chờ chết” này. Không, không cần như thế. Cái anh cần đều đã được hoàn thành trọn vẹn. Sứ mạng ấy anh đã bỏ toàn bộ sức lực cho nó và giờ đây có nghĩa lý gì khi phải ham sống mà chắc gì đã tìm được con đường sống chân chính, đàng hoàng. Không cần thứ tự do ấy.
Max Clausen lo sợ thật sự. Điều đó là dễ hiểu và cũng có thể thông cảm cho anh. Trong giờ phút chờ đợi mà không biết chờ đợi cái gì, chờ ai thì Max đến. Hai người kéo nhau vào buồng thợ, lôi chiếc mô tô của Sorge ra sửa chữa. Trưa đó họ chở nhau ra nhà hàng Shimbashi ăn trưa, bàn về “sự mất tích” của hai đồng nghiệp Nhật Bản và hy vọng hai anh không rơi vào miệng hùm hang sói. Họ ở đó đến chiều, sau khi uống thêm vài ba chầu rượu. 16 giờ họ chia tay mỗi người đi theo đường mình. Max trở lại cửa hàng. Sorge đi đâu không ai biết trong hai giờ sau đó.
Vukelic biết được nguồn tin từ Berlin là quân Đức và đồng minh Rumani được không quân yểm hộ, đã chọc thủng phòng tuyến Odessa. Vukelic đến máy điện thoại công cộng gọi cho Sorge. Không có người trả lời. Anh gọi cho Clausen - cũng không ai bốc máy. 18 giờ anh lại gọi cho Sorge. May quá Sorge bốc máy và đề nghị Vukelic ghé qua nhà anh.
Họ uống rượu sakê trong không khí buồn tẻ. Sorge báo cho Vukelic các chiến hữu Nhật Bản đều không báo tin. Có lẽ việc bất thường đã xảy đến với họ.
- Thường xảy ra như vậy hay lần đầu? Vukelic hỏi.
- Duy nhất một lần sai hẹn, nhưng sau đó có tin ngay. Còn lần này không có tăm hơi gì.
- Hay Joe ốm?
Hai người chuyện trò, bàn bạc mà chẳng tìm ra giải pháp nào khả dĩ.
Trong khi đó tờ Japan Times đăng tin quân Dức đã đến gần cửa ngõ Matscơva. Cuộc chiến đấu ác liệt chưa từng có.
Vukelic cung cấp thêm tin mới nhận từ Đức là Odessa thất thủ.
Có một vài quyển sách viết về nhóm điệp báo này đưa ra chi tiết sau đây: Sorge, Clausen và Vukelic đã bàn nhau dùng thuyền vượt biển để thoát khỏi nước Nhật. Chuyện đó không ai trong ba người đề cập trong bản khai cung trong suốt 3 năm bị giam cầm.
Ngày 18-10-1941 Sorge cảm thấy bình tĩnh khác thường. Anh thức dậy sớm khi trời chưa sáng, rồi lại lên giường. Khoảng 5 giờ 30 thì bọn mật vụ đã bủa vây căn hộ của anh và mệnh lệnh cuối cùng đã được phát ra.
6 giờ chúng xông vào nhà - theo kế hoạch thì Max Clausen và Vukelic sẽ bị bắt trước - nhưng buổi sáng nay Sorge có khách rất bất ngờ. Khi bọn mật vụ tiến vào thì chúng thấy chiếc xe hơi mang biển số ngoại giao đỗ trước nhà anh. Hành lang đèn bật sáng. Mật vụ Nhật dự đoán có kẻ đến giải cứu cho Sorge. Bọn họ cũng tính đến việc Sorge có thể tự sát. Nhưng những lo lắng căng thẳng của chúng là vô ích.
6 giờ 30 chiếc xe mang biển số ngoại giao rời căn hộ mà trong xe chỉ có một người.
Phó thanh tra Hideo chỉ huy cuộc vây bắt này. Nói vậy tức là vây nhà chứ Sorge không hề tìm cách thoát thân. Theo lệnh của Hideo, những tên mật vụ chặn sau nhà, hai đầu nhà, cổng và ba đứa xông vào nhà. Lúc ấy Sorge vẫn đang mặc quần áo ngủ. Anh đã cạo râu, rửa mặt tươm tất.
- Xin chào buổi sáng! Tôi đến vì vụ tai nạn xe hơi hôm nào đây. Sorge nhận ra ngay tên Saito. Mặt anh bình thản như không có chuyện gì xảy ra, không hề có biểu hiện của một sự ngạc nhiên nào trên khuôn mặt Sorge.
Chúng nhanh chóng bẻ quặt tay anh ra sau lưng và lôi anh ra xe. Sorge không hề chống cự, không hề có phản ứng gì. Một tên trong đám ném cho anh chiếc măng-tô lên vai. Trời mưa nhẹ. “Đoàn quân chiến thắng” dẫn tù binh lội bộ chứ không lên xe, vì đồn cảnh sát chỉ cách nhà anh chưa đến 200m.
Thanh tra Yoshikawa, phụ trách các vấn đề đối ngoại, đã chờ sẵn ở văn phòng:
- Tôi là Yoshikawa. Hắn nói tiếng Đức “như người Đức”.
- Vì sao các ông bắt tôi?
- Vì anh là gián điệp, vi phạm các điều khoản của Bộ luật an ninh quốc gia Nhật Bản.
- Bịp bợm. Tôi là phóng viên Báo Frankfurt. Nghề của tôi là viết báo và đó là việc làm hợp pháp. Tôi có quan hệ đặc biệt với đại sứ quán Đức và cá nhân ông đại sứ. Tôi có nhiệm vụ thu thập thông tin cho ông và tôi là đảng viên quốc xã Sorge.
- Anh không có tội khi làm gián điệp cho Quốc tế cộng sản ư? Yoshikawa dường như đã bỏ ra nhiều ngày học ngữ điệu tiếng Đức, nhưng trong phút căng thẳng và “cảm động” này, y đã nói sai cả từ lẫn trọng âm.
Sorge cũng gào to không kém y:
- Tôi là đảng viên quốc xã. Các ông hãy gọi điện cho đại sứ Ott ngay!
- Ông là đảng viên cộng sản, không phải đảng viên quốc xã. Là đảng viên cộng sản ông không thể là đảng viên quốc xã. Hắn lộn từ tiếng Đức sang tiếng anh.
- Chưa từng có chuyện trong đại sứ quán của nước đồng minh lại có người làm gián điệp và bị bắt. Tôi phản đối. Các ông sẽ phải chịu hậu quả về vụ này vì đã làm tổn thương quan hệ chiến lược Đức-Nhật.
Sau những câu “đấu khẩu”, Yoshikawa đổi chiến lược. Y chờ Sorge bình tĩnh trở lại. Anh được đưa tới một phòng chỉ có bốn bức tường. Anh bị khám hết sức tỉ mỉ, vì bọn Nhật lo là có thuốc độc hay vũ khí trong người anh. Đã có những người bị bắt tự kết liễu đời mình bằng các biện pháp như vậy. Sorge không phải là người dễ bị khuất phục. Anh hầm hầm dữ tợn, nhưng cuối cùng cũng bị chúng lột hết áo quần trên người để kiểm tra rất kỹ. Ngay sáng đó chúng báo cho anh là sẽ bị chuyển về trung tâm - tức sở cảnh sát.
Trong đống tài liệu cảnh sát thu tại nhà Sorge, cảnh sát thu được một bản thảo đánh máy hơn 300 trang. Đó là bản thảo một cuốn sách mà anh bắt đầu từ nhiều năm nay nhưng do nhiều công việc phải làm, cho nên chưa viết hết trang cuối. Sorge đã đặt tựa cho tác phẩm của mình: VỀ NGUỒN GỐC CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN. Sorge từng nói việc nghiên cứu vấn đề nọ, kia là thú vui của anh và nó rất cần cho công việc chính, bởi lẽ biết được nhiều điều thì hoạt động thực tế càng có kết quả. Sự thật là những kiến thức về Nhật Bản của anh đã từng làm cho các viên chức Đức ngỡ ngàng. Nếu đi sâu vào lĩnh vực khoa học nhân văn chắc hẳn Sorge cũng có nhiều cơ hội thành công.
Ngay tối hôm đó anh bị đưa đến nhà tù chính Tokyo ở quận Sugamo, quận vành đai ngoại thành. Đó là một tổ hợp tê tông xám xịt. Trong nhà tù này có hẳn “phòng hành hình”.
Sau “thủ tục nhập trại” Sorge nhận “tư trang” gồm một chiếc chiếu cá nhân và một cái nệm đơn. Xà lim của anh mang số II, ở tầng I, cánh 5. Xà lim rộng 1,8m, dài 3,35m, có chậu rửa mặt và bàn cầu. Cửa tò vò có lưới sắt, khung sắt khá thoáng.
Suốt đêm ngọn đèn trần tù mù vẫn sáng, soi chút ánh sáng vàng ệch lên nền xà lim. Bọn cai tù có lỗ quan sát riêng để kiểm tra. Sáng sớm người ta rung chuông và thổi tù và thức tù. Nửa giờ sau thanh tra tù dạo một vòng điểm danh, sau đó tù nhân ăn sáng: đĩa xúp nấu bằng cơm nguội và một li trà không nóng mà cũng không nguội.
Đó là “nhà” của Sorge trong ba năm tiếp theo cho đến ngày lên đoạn đầu đài và chỉ nửa năm sau đó những kẻ hành hình anh bị ngay những người khác thi hành bản án tử hình, nghiêm khắc hơn nhiều, bởi vì đó là những bản án dành cho những tên tội phạm chiến tranh, những tên diệt chủng.
Phần thưởng cao quý
Chiều thứ 7, đại sứ Ott được Bộ ngoại giao thông báo tin Richard Sorge bị bắt. Tin ngắn chỉ vẻn vẹn mấy chữ “Sorge bị bắt do bị nghi hoạt động gián điệp” cùng với một công dân Đức khác là Max Clausen. Ott ngỡ ngàng đến bối rối. Đối với ông, đây là một “trường hợp điển hình của sự kích động gián điệp của Nhật Bản”. Ý nghĩ đầu tiên của ông ta là có thể phía Nhật Bản phát hiện ra rằng Richard Sorge đã moi được nhiều thông tin và cung cấp cho đại sứ quán Đức xung quanh cuộc đàm phán Nhật-Mỹ.
Ông đại sứ không loại trừ hành động này là sự quan liêu của bộ máy Nhật của những phần tử chống Đức. Thủ tướng mới, Tojo Hideki, vừa tuyên thệ nhậm chức cùng nội các vào ngày thứ bảy này, vẫn tuyên bố đứng vững bên phe trục kia mà. Thế nhưng ngoại trưởng Togo Shigenori thì không đáng tin cậy lắm. Đại sứ quán Đức hiện nắm các thông tin chỉ rõ ông này có những mâu thuẫn với Đức do tác động của người vợ Đức gốc Do Thái, bà Edita. Ott không có được cái nhìn rõ ràng kẻ nào đứng đằng sau vụ bắt người bạn của ông. Tất cả những gì ông ta biết thì đây là một lỗi lầm đáng sợ.
- Sorge là điệp viên? Cho ai chứ? Không chỉ một lần người ta hỏi những câu như thế. Ott thậm chí còn khẳng định “vì con người này tôi có thể cho tay vào lửa” khi bàn bạc với cấp dưới trong đại sứ quán. Tối đó ông đại sứ đã bàn bạc với Heinrich Loy, người thay Sorge đứng đầu đảng bộ Nazi ở Nhật. Loy cũng ngạc nhiên và tức giận như Ott. Anh ta cũng từng đã phải nghe Sorge thóa mạ Nazi, song Loy nghĩ rằng Sorge phải là người trung thành với lý tưởng quốc gia xã hội tới mức nào thì mới được bầu vào chức đảng trưởng Nazi tại Tokyo.
Vài tháng sau Nhật Bản thông báo là Sorge làm gián điệp cho Nga, Loy mới thật sự phục anh ta đã ngụy trang tốt và tài tình biết bao. Loy ghi lại:
“Tôi quen Sorge đã lâu, nhưng tin này đã làm tôi hết sức ngạc nhiên và cho tôi hiểu rõ rằng anh ta khác những người xung quanh biết nhường nào. Đặc biệt là đối với một con nghiện như Sorge thì người ta chờ đợi ở anh như chính anh thể hiện chứ không thể khác được. Thế mà Sorge chưa bao giờ thể hiện chính con người anh. Bây giờ khi biết anh ta ngụy trang khéo tuyệt vời thì tôi phải nói: đó là một nhân vật siêu phàm!”
Tùy viên đài phát thanh được tin vào ngày chủ nhật khi xuống tàu ở ga Shimbashi. Anh ta vừa đi chụp ảnh tượng phật Daibutsu về. Tùy viên báo chí đón anh và báo cho Wickert “tin sét đánh” này: “Sorge bị bắt. Người Nhật nói anh ta làm gián điệp!”
Wickert không nói được lời nào. Anh ta cho rằng bọn mật vụ Nhật Bản đã làm một điều ngu xuẩn. Họ sẽ làm gì với Sorge đây? Wickert bỗng nhớ lại trường hợp Jimmy Cox, phóng viên hãng Reuters và cũng bị bắt do tình nghi hoạt động gián điệp và đã chết trong quá trình bị thẩm vấn. Wickert tin chắc đại sứ Ott sẽ làm tất cả trong quyền lực của mình, làm sáng tỏ chuyện này và giải cứu cho Sorge.
Không ai bị tác động mạnh hơn Helma Ott. Suốt nhiều ngày liền bà ta đòi chồng phải nhanh chóng hành động bằng mọi giá, mọi cách để đòi lại tự do cho Richard.
Một báo cáo tổng hợp của cơ quan điệp vụ quân đội Mỹ tóm tắt trường hợp Sorge như sau:
“Đối với những người bạn là Đại sứ Ott và người đứng đầu cơ quan Gestapo, đại tá Meisinger, thì việc Sorge bị bắt là cú sốc mạnh. Họ chỉ có thể tin là người Nhật đã lại làm thêm một việc ngu xuẩn nữa mà họ vốn rất nổi tiếng và họ - những người Đức - sẽ làm tất cả để đưa anh ra khỏi nhà tù. Ngoài ra còn một vấn đề được đặt ra là: Nếu đảng viên Nazi ưu tú Richard Sorge quả thật là điệp viên của Liên Xô thì những hậu quả nặng nề tới mức nào giáng xuống đầu hai quan chức ngoại giao của Đức, khi họ đã từng tin cậy nhân vật ấy trong thời gian khá dài?”
Những người Đức xung quanh đại sứ quán, những người từng quen biết và cộng tác với Sorge đều lên án phía Nhật Bản. Ngày chủ nhật nhiều phóng viên thường trú khác của Đức kéo đến đại sứ quán khiếu nại với người phụ trách văn phòng thông tin, Rudolf Weise, về hoàn cảnh hành nghề ngặt nghèo của họ.
Mọi người nhất trí một điểm là Sorge đã thông qua những bài báo của mình, đã xúc phạm các cơ quan nước sở tại và đây hẳn là đòn trừng phạt của họ. Weise thậm chí còn dự thảo kiến nghị tin cậy lập trường chính trị và tư cách của Sorge, đòi phải đảm bảo an toàn cho anh. Hai ba ngày sau họ đã nhận ra là mình đã hành động quá vội vàng khi chưa nghiên cứu, xem xét thực chất vấn đề. Lẽ ra họ phải chờ những thông báo chi tiết của phía Nhật Bản.
Ngày thứ hai, Kordt được đại sứ Ott ủy nhiệm chính thức phản kháng ở Bộ ngoại giao Nhật Bản. Ngày 23-10 đại sứ Ott báo cáo qua điện thoại với Berlin về vụ hai công dân Đức bị phía Nhật Bản bắt.
Dư luận Nhật Bản hoàn toàn không được thông báo về vụ phát hiện tổ chức điệp báo nước ngoài này. Báo chí không được đăng vụ bắt này. Đại sứ Ott cũng chỉ báo tin cho một số nhân vật tin cậy trong cộng đồng người Đức ở Tokyo. Mọi bàn tán về vụ này đều bị cấm - theo lệnh của trùm Gestapo Meisinger. Mọi người trong đại sứ quán chỉ được nói: anh ta biến mất.
Ott nghĩ rằng mọi chuyện với Sorge coi như chấm hết một khi sáng tỏ điều anh ta là điệp viên của Liên Xô. Lẽ ra Ott đã phải nghiên cứu nghiêm túc hơn chuyện này - như nhiều năm sau ông ta đã nói với vẻ ân hận.
Eta không được thông báo gì và vì thế đoán già đoán non về sự mất tích của Sorge. Nàng nói:
“Tôi những tưởng và cũng tin là anh đã sang Thượng Hải. Đại sứ quán không cho tôi biết tí gì. Trong buổi biểu diễn ngày 29-10 của tôi vợ chồng Ott vẫn tỉnh khô.”
Một tháng nữa trôi qua trước khi nàng biết được tin sét đánh. Tin từ Araki, bạn của gia đình Ott. Tại một buổi khiêu vũ, người đàn bà Nhật Bản xinh đẹp này đã vô tình “lộ bí mật” khi hỏi liệu Sorge có “làm sao không” và cho hay anh đang bị giam tại nhà tù Sugamo, rằng anh đã cung cấp cho Stalin bao nhiêu bí mật quốc gia từ Ott và từ người Nhật, rằng anh đã nhận là làm gián điệp cho Liên Xô, rằng anh là đồng minh của những người cộng sản Nhật Bản, Mỹ và nhiều nước khác...
Eta như chết lặng. Nàng biết rất rõ tội gián điệp sẽ là án tử hình. Lẽ nào người đàn ông mà nàng kính trọng và thương yêu sẽ kết thúc cuộc đời dưới giá treo cổ? Nàng hỏi Araki có thể và phải làm gì cho anh.
- Chẳng làm được bất cứ việc gì đâu. May mắn thì anh ta phải ngồi tù rất lâu. Có thể người ta sẽ không treo cổ một người da trắng! Nhưng dù có làm gì thì chị cũng đừng nói với bất cứ ai điều này. Người Đức cấm tuyệt đối bàn và nói chuyện này.”
Lily Abegg, một nhà báo nữ háu đá, chuyên viết về các vấn đề châu Á, được phái đến thay Sorge ở Tokyo. Ả đã lên tiếng đả kích người tiền nhiệm của mình rằng anh ta là người “thiếu văn hóa”, là nhân vật “tâm thần bất định, luôn mất thăng bằng!” Lily đã nói những lời xấu xa về người đàn ông thần tượng của Eta. Eta đã phản ứng quyết liệt: “Anh ấy là người lịch sự nhất trong số những người Đức ở xứ này, một người quên mình vì bạn mà tôi mới gặp lần đầu trong đời!”
Cuộc thẩm vấn Sorge bắt đầu từ ngày 19-10 - nghĩa là chỉ một ngày sau khi bị bắt. Lúc đó là 9 giờ sáng. Phía Nhật có thẩm phán Yoshikawa Mitsurada, 34 tuổi. Ông ta là người có dáng trí thức, tận tâm với công việc và là bạn thân của Cục trưởng cục tư tưởng, Nakamura Toneo, thuộc Viện Công Tố Tokyo.
Nhiệm vụ trực tiếp và cấp bách của ông thẩm phán là buộc Sorge phải nhận tội (làm gián điệp). Sức ép lên ông ta rất lớn. Đại sứ Ott đòi nhất thiết phải nhìn thấy Sorge ngay tức thì. Cơ quan điều tra, trái lại, cần việc nhận tội của anh trước khi Ott gặp. Đích thân thủ tướng Tojo duyệt quyết định này. Người Nhật biết rõ việc bắt một công dân Đức có quan hệ với nhiều nhân vật chóp bu có thể dẫn đến những điều đáng tiếc trong quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đồng minh chiến lược của nhau. Nhật Bản không thể xúc phạm đồng minh trong phe trục, khi đồng minh ấy là Đức - đặc biệt là vào thời điểm cuộc đối đầu với Mỹ xem ra là khó tránh được.
Nhiều năm sau Yoshikawa: “Sức ép chính trị và ngoại giao là quá lớn. Ngoài ra chuyện còn rắc rối bởi bà đại sứ Helma - nhất định đòi phải trả Sorge - vì vậy tôi phải nhanh chóng tìm cho ra sự thật. Chúng tôi đã giữ được bí mật với người Đức.”
Nhưng Sorge phủ nhận tất cả. Anh tuyên bố lòng trung thành với chủ nghĩa Quốc xã và tổ quốc Đức. Anh nói thỉnh thoảng cung cấp thông tin cho đại sứ quán vì anh là cố vấn của đại sứ, hưởng lương hẳn hoi. Việc kết tội anh làm gián điệp là phi lý.
- Tôi là đảng viên Nazi.
- Hãy dẹp trò bịp bợm của anh đi! Anh là cộng sản chứ không phải quốc gia xã hội. Anh phải công nhận sự thật ấy.
- Tôi là Nazi. Tôi yêu cầu được gặp đại sứ Ott ngay tại đây. Chính ông ấy khẳng định điều tôi nói.
Yoshikawa biết chắc chắn trước mặt mình là một điệp viên giỏi. Vấn đề là ông ta phục vụ ai, nước nào?
“Chúng tôi tự hỏi liệu Sorge có phải là điệp viên đích thực của Đức và đang lợi dụng những người cộng sản Nhật Bản, để phục vụ cho chế độ Nazi và giai cấp thống trị ở Đức. Đó là một vế. Vế thứ hai liệu Sorge có phải là điệp viên hai mặt, vừa cho Berlin vừa cho Marscơva. Và còn vế thứ ba phải chăng anh ta chỉ làm việc cho Matscơva, nhưng lại nhân danh Nazi. Vì vậy cuộc thẩm vấn Sorge diễn ra mà không thiên về một vế nào. Nhưng chúng tôi đã phải rất cẩn thận.”
Trợ lý thanh tra Hideo ở Phòng ngoại vụ Cục cảnh sát mật theo dõi cuộc thẩm vấn Sorge. Ông ta cũng đang rất cần sự thừa nhận của Sorge là làm gián điệp cho Liên Xô hoặc cho Quốc tế cộng sản. Y đã thúc giục Yoshikawa phải dùng biện pháp đe dọa và thậm chí cả vũ lực để cho Sorge hiểu ra rằng mọi phản kháng đều là vô ích.
“Vì sao anh lừa dối chúng tôi khi Miyagi và Ozaki đã nhận là làm gián điệp cho Liên Xô. Chúng tôi đã thu được trong nhà anh những thông tin không thuộc lĩnh vực nghiệp vụ báo chí mà chắc hẳn là cho Liên Xô. Trong nhà Clausen cũng có những văn bản đánh máy tương tự, ngoài ra còn có mật mã và linh kiện máy phát sóng. Tất cả đều khẳng định phục vụ cho hoạt động gián điệp.”
Văn bản đáng ngờ nhất có lẽ là lời đề nghị cho anh và Clausen nhanh chóng rời Nhật Bản mà bọn chúng thu được tại nhà của Sorge. Trong đề xuất ấy không có từ nào chỉ Liên Xô, nhưng mật mã ấy làm chúng nghi ngờ, vì lẽ không nhà báo nào thường trú viết cho tổng biên tập kiểu ấy.
Ngày thứ hai bọn chúng cho hay Clausen đã khai mục đích và ý nghĩa của “nhóm Tokyo”.
- Rõ ràng như ban ngày là anh và đồng đội đã thu thập tin tình báo. Ngay cả khi Ott gửi công hàm phản đối thì chính phủ Nhật Bản cũng sẽ không thả anh.
Hắn còn cho biết chính phủ đã cấm ngặt đưa tin công khai về vụ bắt này. Mục đích của việc làm này là bịt thông tin dò dỉ về nhóm điệp báo này đã len lỏi đến nhiều người quyền cao chức trọng.
- Các ông không công bố cho dư luận công khai ư?
- Cấm mọi việc công bố tin tức liên quan.
- Tôi cũng không muốn vụ áp-phe này được công bố và nếu các ông không làm rùm beng thì tôi không chống lại việc mình hoạt động gián điệp.
Như vậy là lần đầu tiên - chiều 23-10 - Sorge công nhận đã hoạt động gián điệp.
Ngày 25-10 Richard Sorge chính thức khai nhận hoạt động gián điệp của mình, qua bản viết tay bằng tiếng Đức như sau:
“Tôi trở thành đảng viên cộng sản từ năm 1925.”
Lần đầu tiên Sorge rơi vào một tình cảnh trớ trêu, một thất bại. Một bi kịch thật sự.
Người Nhật vui mừng. Họ không ngờ mọi việc lại có thể kết thúc sớm như thế. Tuy nhiên, những ai biết tâm trạng của Sorge từ mùa thu 1941 thì có thể hiểu tình cảnh của anh.
Sau chiến tranh người Nhật phủ nhận họ đã dùng cực hình tra tấn những người rơi vào tay chúng. Họ đã hy sinh cho nên không có ai đối chất. Tuy nhiên bọn quân phiệt đã làm gì đối với thường dân trong “Khối Đại Đông Á thịnh vượng” do chúng lập ra, thì không cần thêm lời bình luận nào về sự tàn bạo của “những thằng gọi là “con trời” thuộc loại đồ tể khốn nạn nhất trong loài được gọi là người này! Bọn phát xít Đức, Italia và bọn quân phiệt Nhật Bản - cho đến thời điểm kết thúc cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai - là những tên tội phạm diệt chủng tệ hại nhất trong lịch sử loài người. Tù binh da trắng ở châu Á cũng đã được chứng kiến sự tàn bạo không bút nào tả xiết của bọn “con trời” này.
Max Clausen là nhân vật duy nhất của nhóm điệp báo sống sót. Max Clausen “chẳng có gì nhiều để nói” vì lẽ sau khi bị bắt anh ta đã khai tất cả những gì bọn đồ tể muốn biết. Theo thẩm phán Yoshikawa thì Vukelic và Clausen đã khai hết trong ngày hôm sau.
Hanako là một trong những người khẳng định bọn mật vụ đã sử dụng bạo lực ngày từ lúc bắt được các thành viên nhóm điệp báo. Bà còn cho biết ba nhóm cảnh sát tham dự vào cuộc săn lùng các điệp viên đã từng “thách” nhau nhóm nào “rút được lưỡi” những người bị bắt đầu tiên. Họ được thưởng - trước hết là được thăng hàm - trong cuộc “thi đua” này.
Otto Tolischus, phóng viên tờ New York Times cũng bị bắt đúng vào ngày không quân và hải quân Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng. Tolischus cũng bị ném vào nhà tù và bị thẩm vấn suốt nhiều tháng kể từ ngày 3-1-1942.
Tolischus bị quỳ “theo kiểu Nhật Bản” trong khi hai cảnh sát điều tra phang tới tấp vào đầu, vào người. Chúng xéo lên người anh và đập đầu vào tường. Chúng dùng kìm kẹp hai bên thái dương như “ép nước mía”. Tolischus cũng bị nghi là làm gián điệp cho đối phương.
Bọn đồ tể đã không từ một hình thức tra tấn nào đối với “tội phạm”. Tolischus có đủ cơ sở để tin chắc rằng Sorge đã bị hành hạ khủng khiếp bằng các thủ đoạn tra tấn cực đoan. Miyagi chắc chắn còn bị những hình thức tra tấn khủng khiếp hơn cả thời trung cổ.
Vào ngày Sorge gặp đại sứ Ott, các nhân chứng còn sống - cả nạn nhân và nhân viên thường - cho hay khi được dẫn ra phòng chờ, đầu Sorge “đội mũ rơm” (do nhà tù buộc phải đội), tay trái gần như không cử động.
Cuộc “hội ngộ kỳ lạ” này diễn ra thật lạ kỳ. Ott cùng đến với một hai cộng sự. Một viên chức Nhật Bản đi theo và không rời nửa bước trong suốt thời gian ấy. Sorge cố làm vẻ mặt bình thường, rất lạnh lùng, và đứng lại khi nhìn thấy Ott. Ott nhìn chằm chằm vào mặt người bạn cũ như để phát hiện một điều gì đó mơ hồ. Sorge rất tiều tụy - đó là nhận xét đầu tiên của ông. Anh mặc chiếc áo pull của nhà tù và tạo cho người khác ấn tượng rất lạ lùng, rất khó chịu do cách đối xử của nhà cầm quyền - như về sau Ott nhớ lại. Cuộc “nói chuyện” diễn ra chóng vánh:
- Anh có được khỏe không?
- Cảm ơn, được.
- Ăn uống thế nào?
- Tạm.
- Anh cần gì không?
- Không, cảm ơn.
Sorge cố nói câu cuối cùng to hơn, song dường như anh không thể làm được cái việc tưởng là quá đơn giản ấy:
- Ông đại sứ, đây là cuộc gặp cuối cùng của chúng ta!
Lời “ghi chú” này của Sorge theo Ott ngay từ lúc chia tay, cho đến tận sau này, sau khi chúa đã an bài mọi thứ, chỉ còn lại đau thương, chết chóc, tàn phá, đổ nát. Trước sau ông ta không tin Sorge là điệp viên. Lúc ấy dĩ nhiên mọi chuyện liên quan đều bị cấm đề cập, kể cả đối với ông đại sứ. Có người nói rằng Sorge tỏ ra thông cảm với đại sứ Ott, vì lẽ ông ta rất tin cậy anh và vì vậy hoạt động của anh có thể ảnh hưởng đến ông, đến lòng tin ông dành cho anh. Con người chân chính bao giờ cũng có tấm lòng bao dung. Họ biết cảm ơn những người giúp đỡ mình dù chỉ là một chút rất nhỏ, cảm ơn về sự tin cậy của họ - cho dù hai người ở hai chiến tuyến. Sorge trong tâm trạng ấy khi gặp lại “bạn thân” Eugen Ott.
Công bằng thì Sorge đã cung cấp cho Ott rất nhiều thông tin và nhận định quý, chính xác. Trong chừng mực nào đó Sorge là “người tin cậy” của Ott và ngược lại. Gia đình Ott - nhất là hai đứa trẻ - coi “chú Sorge” như thành viên trong nhà. Còn những gì Ott và Sorge phụng sự lại là vấn đề thế giới quan. Nói cho cùng họ không hề làm hại nhau.
Những gì Max Clausen khai với cảnh sát, người đời sau không quan tâm. Người ta cũng không trách anh, vì lẽ cho đến khi rơi vào nanh vuốt kẻ thù - dù giai đoạn cuối có những dao động và không hoàn thành nhiệm vụ trọn vẹn - anh là chiến sĩ thật sự, chiến đấu thật sự. Lịch sử không phán xét anh trong những năm trong tù khi con tim anh không còn muốn tuân theo nhịp đập nữa. Max Clausen đã hoàn thành công việc. Người ta không “truy cứu” liệu anh có “khai quá sự thật” để được “hưởng lượng khoan hồng của chó sói” hay không. Điều đó xem ra cũng không còn cần thiết. Như đã dẫn, nhóm Tokyo - trong đó có Max Clausen, Vukelic và Sorge - da trắng - Miyagi và Ozaki Hotsumi - da vàng, đã hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ của con tim và lương tri”. Và cùng với họ - những nhân vật chủ chốt - là hàng chục người Nhật Bản yêu nước, căm ghét chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân phiệt. Họ bị coi là phản quốc, nhưng chính họ đã có những đóng góp quan trọng cho sự tồn vong của dân tộc Nhật Bản. Lịch sử ghi công họ.
Sau khi kho tư liệu của KGB không còn là “bí mật quốc gia tuyệt mật” nữa, nhiều nhà viết sách - nhà báo và không ít nhà nghiên cứu lịch sử đã có dịp thu thập số liệu của “nhóm Tokyo” gửi về Vụ 4, để so sánh với những số liệu ghi trong nhật ký của nhóm và lời khai của Max Clausen. Kết luận cho thấy rằng Max Clausen đã khai không sai sự thật bao nhiêu. Chỉ thời gian từ tháng 8-1941 trở đi anh đã bỏ một số, rút bớt lời văn một số bản báo cáo gửi về trung tâm. Ta hiểu sau khi bị nhồi máu cơ tim, Max đã sợ chết “bất đắc kỳ tử” nếu cứ làm việc căng thẳng như trước - mặc dù vậy anh vẫn không hề bỏ bê công việc. Người đời sau thông cảm cho lời khai trong “miệng hùm hang rắn” rằng “tôi rút bớt nhóm từ trong báo cáo là vì không còn tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa!”
Điều mà kẻ thù cũng phải nói sự thật là trong suốt thời gian bị thẩm vấn và giam cầm 3 năm trong nhà tù của bọn quân phiệt Nhật Bản, Richard Sorge đã luôn luôn bảo vệ đồng đội và là đồng chí, là chiến sĩ của anh, dù họ là người châu Âu hay người Nhật Bản. Sorge nhận mọi trách nhiệm về mình, không hề cung cấp cho kẻ thù dù một thông tin nhỏ của đồng đội cho kẻ thù.
Hanako chờ đợi từng giờ, từng ngày tín hiệu sống của Sorge. Nhưng bức điện Sorge hứa đã không bao giờ được phát đi. Tháng 10-1941, khi thanh tra Matsunaga đột ngột xuất hiện trong ngôi nhà của mẹ nàng thì Hanako biết rõ tất cả. Nhiều năm sau bà nhớ lại khi nghe tin mật vụ Tokyo loan báo bắt được “màng lưới gián điệp nguy hiểm” trên sóng phát thanh: Hóa ra Matsunaga đến là vì chuyện này đây.
Matsunaga nói là hình như Sorge bị bắt do chuyển tiền đô la, hay chí ít là dính vào vụ đó.
Hanako khẳng định với anh ta rằng: “Sorge không bao giờ là loại người ấy. Viên cảnh sát nhất định tin, vì lẽ nhiều người nói Sorge là người Do Thái và ngày nào cũng cầu mặt trời. Thật là trò bịp. Sorge không cầu mặt trời và anh chẳng cầu bất cứ thần thánh nào!”
Matsunaga hẳn là vuợt quãng đường từ Toiisaka đến Higashi-Nakano không phải để báo cái tin “rất mới” ấy. Điều làm hắn trăn trở là y đã từng “thỏa thuận” với Sorge về một “cuộc trao đổi” liên quan đến “bản tường trình” của Hanako về mối quan hệ với một người nước ngoài. Bây giờ thì y sợ chỉ huy của mình biết bí mật này. Hai tuần sau y lại đến:
“Sorge là gián điệp của Nga. Cuộc điều tra chưa kết thúc nhưng nhiều điều đã sáng tỏ. Gián điệp thông thường là sẽ bị bắn bỏ và tình cảnh của anh ta là vô vọng.”
Hanako kể:
“Khi viên cảnh sát đi rồi, tôi như không còn đứng vững được nữa. Tôi tìm bức ảnh của anh và đưa lên môi, ép chặt và kêu to: Với em mọi chuyện đều bất chấp. Dù cả nước Nhật coi anh là kẻ thù thì em vẫn cứ mãi mãi yêu anh! Tôi quả không nghĩ anh làm điều gì xấu xa, nhất định là như thế. Tôi đau lòng là những dự định tốt đẹp của anh về một cuộc chuyển cư sang Thượng Hải đã không thành. Mà vì sao anh lại không thoát nhanh sang đó chứ!”
Các cuộc thẩm vấn Richard Sorge của Nhật kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm trời. Sau những cơn sốc ban đầu, Sorge trở lại là anh: tự tin, bình tĩnh và bất chấp mọi hậu quả thảm khốc có thể xảy đến với mình. Anh là người chiến sĩ trên mặt trận đối mặt với mọi hiểm nguy, vì vậy sự hy sinh đã được tính đến từ trước. Vấn đề là sẽ chết như thế nào. Sorge đã sắp đặt một kế hoạch khá hoàn chỉnh và nhất quán trước khi “phải khai” toàn bộ hoạt động của mình. Trước hết Sorge không và sẽ không bao giờ nói gì đến những người đàn bà từng đi qua trong cuộc đời mình. Kế đến là phải bảo vệ Hanako bằng mọi cách. Người phụ nữ Nhật Bản từng nâng đỡ Sorge trong những phút yếu đuối, thậm chí dao động, không liên quan gì đến hoạt động của anh và vì vậy nàng không thể chịu chung số phận của anh. Mà sự thật là Hanako đã không để lộ những gì nàng đã làm cho anh, vì anh, vì hoạt động gián điệp của anh. Chỉ mình anh biết và đó là bí mật tuyệt đối, không ai biết và cũng không ai có thể buộc anh nói ra được.
Trước hết bọn mật vụ Nhật Bản tỏ ra muốn biết rõ những bí mật gì Sorge đã khai thác được, nguồn nào cung cấp cho anh những thông tin đó và những cộng sự của anh đang “sống ngoài vòng pháp luật”. Nhật Bản trước hết muốn có những số liệu cần thiết để đánh giá mức độ thiệt hại ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Sorge đủ tỉnh táo để không nói đến tên của những người chưa sa lưới mật thám, qua đó hy vọng tránh cho họ sự trừng phạt chắc chắn là rất khốc liệt của chính quyền quân phiệt Nhật Bản. Trong khi đó anh kể kỹ càng, đầy đủ mọi chi tiết liên quan đến đại sứ quán và các mối quan hệ với các viên chức Đức. Sorge nói đầy đủ, chi tiết, không bớt mà cũng không thêm thắt chi tiết nào. Với các viên chức có học của cơ quan điều tra, với các luật sư Sorge nói nhiều vấn đề với họ “như là những cuộc trao đổi nghiệp vụ và kiến thức xã hội”: chủ nghĩa cộng sản - chiÔnh sách của Nhật Bản đối với Trung Quốc - mối quan hệ Xô-Nhật trong tương quan với cuộc chiến tranh Đức-Xô. Những “buổi nói chuyện” này đều được ghi biên bản đầy đủ. Nhiều năm sau, những người thẩm vấn anh đều nói rằng Sorge như một giáo sư giảng giải khúc chiết mọi vấn đề đặt ra không khác gì những bài giảng kinh tế chính trị học và xã hội học của một giáo sư đã thành danh tại các trường đại học.
Thẩm phán Yoshikawa - người được giao buộc tội Sorge và dự tất cả những buổi thẩm vấn - sau này đã kể lại một số chi tiết trong những buổi “làm việc” với Sorge và dù là quan tòa phát xít, ông ta đã không giấu giếm sự kính phục của mình trước “nhân vật uyên bác” kia. Yoshikawa kể lại khi nói đến nước Nhật. Sorge so sánh nó như là một con nhuyễn thể tưởng là có cái vỏ bọc ngoài “kín như bưng” nhưng thật ra chỉ cần đập cái vỏ ấy - và đập không khó - thì người ta có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Khi ấy muốn có thông tin gì cũng được. Yoshikawa kể lại rằng ông ta cực kỳ thú vị và ngạc nhiên với so sánh của Sorge và đương nhiên “rất nóng muốn biết những cái bên trong ấy đã bị moi ra” là những cái gì. Ông ta viết: “Sorge giống như một Sensei (thầy giáo) giảng bài. Bài giảng của Sensei này hấp dẫn lạ thường, thu hút bất cứ ai. Kiến thức của Sorge thật sâu và rộng.”
Tuy nhiên điểm yếu “nghiêm trọng” của Sorge là đã không biết - do không tìm hiểu - hệ thống luật pháp của Nhật Bản. Thiếu sót này đã buộc anh phải trả giá rất đắt, đó là cuộc đời, là sinh mạng của chính mình.
Đó là nhận định của một số quan chức Nhật Bản liên quan đến “cuộc truy bức dai dẳng nhiều năm liền” người tình báo vĩ đại này. Nhưng các nhà sử học và những ai hiểu được bản chất của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản không “ngây thơ cố ý” như những người Nhật “nắm pháp luật” kia. Số phận của Sorge đã được định đoạt ngay sau khi mật vụ ập vào nhà trong buổi sáng tinh mơ ngày 18-10 đáng nguyền rủa ấy.
Trở lại vấn đề luật pháp nước Nhật: Chính viên thẩm phán Yoshikawa, về sau từng nói về Sorge với những lời ngưỡng mộ và tôn vinh, đã phải nói sự thật trần trụi: cơ quan mật vụ, cảnh sát, công tố - mà Yoshikawa là đại diện buộc tội - đã làm tất cả, kể cả việc làm dối trá khi thẩm vấn Sorge - là buộc Sorge phải công nhận là LÀM GIÁN ĐIÊP CHO QUỐC TẾ CỘNG SẢN! Những người am hiểu tình hình nước Nhật trong những năm quân phiệt hóa ấy đều hiểu rất rõ chiến dịch tiêu diệt Đảng cộng sản Nhật Bản tàn khốc ngay sau khi Đảng ra đời đầu thập niên 20 của thế kỷ XX. Hầu như toàn bộ cán bộ lãnh đạo Đảng cộng sản Nhật Bản hồi đó đều bị sát hại với “tội danh”: thực thi chính sách của Quốc tế cộng sản thành lập nhà nước cộng sản trên lãnh thổ Nhật Bản (và trên toàn thế giới), hầu như toàn bộ tổ chức cơ sở đảng bị tiêu diệt, mọi đảng viên và cảm tình đảng bị săn lùng, truy bức và tiêu diệt. Chiến dịch khủng bố trắng những người cộng sản Nhật Bản là chưa từng có trước đó, có thể so sánh với chính sách “làm cỏ” người Do Thái của phát xít Đức, chiến dịch tiêu diệt những người cộng sản của Xuharto trong thập niên 60, và chiến dịch tiêu diệt “tất cả những người có học thức” của Khơ-me đỏ thập niên 70 ở Camphuchia và cuộc diệt chủng người da đỏ của thực dân da trắng Mỹ trong các thế kỷ XVI, XVII và XVIII.
Bọn mật vụ và các thẩm phán của Viện Công tố Tokyo đã phải đối diện với sự thật: các cuộc thẩm vấn Vukelic, Clausen và các chiến sĩ Nhật Bản của “nhóm Tokyo” đã “không đáp ứng yêu cầu” của chúng. Clausen khai làm việc cho Vụ 4 thuộc Hồng Quân Liên Xô. Vukelic khai “hình như làm cho Liên Xô và Quốc tế cộng sản” - tuy nhiên người Nhật đã không có được một chứng cớ nào khi khám nhà và hồ sơ, giấy tờ của nhân vật này. Ozaki và Miyagi thì cho rằng hình như làm việc cho Quốc tế cộng sản.
Ngay từ đầu Sorge đã khẳng định làm việc cho Hồng quân Liên Xô. Người Nhật “nói rõ” cho anh biết trong trường hợp đó anh sẽ bị chuyển cho an ninh quân đội có tên là Kempetei. Chính cái Kempetei này đã xử tử hình nhà báo Anh năm 1942, Jimmy Cox, trong vài ngày vừa qua và Sorge được thông báo “một cách cặn kẽ, cố ý”. Có thể lo sợ bị giết không qua xét xử và cũng đã từng biết sự tàn bạo đẫm máu của bọn an ninh quân đội, Sorge đã bị buộc ký biên bản hỏi cung, rằng anh được phái sang Nhật Bản để “thực thi nhiệm vụ lật đổ chính phủ quân phiệt, thành lập nhà nước cộng sản”. Tất cả quan chức Nhật Bản tham gia “vụ Sorge” hồi ấy và cả sau khi chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản bị đập tan, đều khẳng định “việc Sorge khai được phái sang Nhật Bản lật đổ chính phủ và thành lập nhà nước cộng sản” là chuyện giật gân hoàn toàn! Nhưng đó lại là “chứng cớ không thể chối cãi” để bản án nghiêm khắc nhất cướp đi sinh mạng của anh. Một lần nữa các nhà viết sử có thêm bằng chứng không thể tốt hơn để khẳng định: dối trá, lừa đảo trong mọi vấn đề kể cả luật pháp và đủ các thứ đạo luật và đểu cáng là bản chất của chủ nghĩa tư bản đẫm máu, đặc biệt là khi chúng trở thành chủ nghĩa đế quốc dưới những cái tên phát xít, quân phiệt, hơn cả sự ghê tởm!
Chính viên luật sư Ohashi đã phải thú nhận sau khi quân phiệt Nhật bị đập tan rằng “người ta đã buộc tôi phải đạt cho bằng được - bằng mọi giá - rằng Sorge là gián điệp của Quốc tế cộng sản”.
Trong những tháng năm tiếp sau “ngày bi thảm đầy dối trá” này, Sorge tiếp tục chiến đấu bảo vệ sự thật, dù anh biết chẳng còn thay đổi được số phận, nhưng chân lý thì không thể bị xuyên tạc một cách quá thô thiển. Sorge luôn khẳng định sự thật và sự thật đó là không thể xuyên tạc: “Tôi biết rất rõ những gì mình làm trong 8 năm ở Nhật Bản là phục vụ cho Hồng quân Liên Xô. Đơn vị của tôi, cấp trên của tôi là Vụ 4.”
Ngày 8 hay mồng 9 tháng 12-1941, khi đang bị thẩm vấn căng thẳng, Sorge được tin quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng của Mỹ. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đau đớn của anh đã nói lên tất cả: từ giờ phút này Liên Xô không còn bất cứ một nguy cơ nhỏ nào từ phía Nhật Bản ở mặt trận phía Đông nữa! Sorge cho rằng các vị tướng soái Liên Xô đủ thông minh và bản lĩnh để phân tích tình hình, đề ra những quyết sách quan trọng, cụ thể là rút những đơn vị chiến đấu từ Xi-bia tăng cường cho mặt trận phía Tây, quyết chiến chiến lược với phát xít Hitler.
Lịch sử qua những khúc quanh éo le mà khó có nhà tiên tri nào lường trước được: 6 tháng trước, khi quân phát xít Hitler đưa 190 sư đoàn tinh nhuệ hùng hổ vượt biên giới Liên Xô, nước Nga bỗng trở thành “tù binh không tự nguyện” của Nhật Bản (việc phải giữ lại hàng chục sư đoàn tinh nhuệ ở Xi-bia để kháng cự cuộc xâm lược rất có thể diễn ra từ phía Nhật Bản theo Hiệp ước phe trục với Đức-Italia và cũng để mong dây máu ăn phần) và đại sứ Nga đã phải đến Bộ ngoại giao Nhật Bản “cầu kiến”, đề nghị - chứ không dám nói từ yêu cầu - thực thi tinh thần Hiệp định trung lập đã ký giữa hai nước. Bây giờ người Nhật lại phải làm việc người Nga đã từng phải làm: đề nghị nước Nga thực thi Hiệp định trung lập ấy! Dĩ nhiên chưa nước nào vi phạm và bác bỏ nó, cho nên nó vẫn có hiệu lực, vẫn giữ nguyên giá trị.
Thế mà bọn quân phiệt Nhật đã không hề “tỏ thiện chí” đối với trường hợp Richard Sorge. Chúng không hề đả động đến chuyện này. Nhưng cho dù sự thật trần trụi đến đâu thì cũng chẳng ai cướp đi niềm vui trào dâng của anh. Anh đã có những đóng góp nhất định khi giải mã vấn đề này khá chính xác trong những ngày gian khổ, vất vả nhất của đời điệp viên.
Thẩm vấn tiếp tục. Bọn Nhật sau khi đã bội tín với nạn nhân, nay lại muốn biết “công việc cụ thể, vị trí cụ thể” của các thành viên Nhật Bản trong nhóm điệp báo Tokyo. Dường như Sorge cảnh giác hơn với những thằng cha đểu cáng, đạo đức giả kia. Song Sorge trong thực tế đã không bao giờ xuyên tạc sự thật. Anh khai:
- Max Clausen, Vukelic là những cộng sự chỉ nhận mệnh lệnh của tôi. Họ chỉ làm “các công việc kỹ thuật”, không dính dáng đến mặt chính trị. Vì lẽ đó tôi đề nghị các ông coi như chuyện này đã kết thúc khi tôi đã bị bắt. Các ông trả họ về với gia đình, vợ con.
Các đồng đội Nhật Bản của tôi cũng thực hiện những mệnh lệnh của tôi. Những thông tin họ có được là về nước Nhật, của nước Nhật, nhưng không hề làm hại nước Nhật mà chỉ phục vụ cho cuộc chiến đấu của nhân dân Liên Xô chống lại bọn đồ tể phát xít.
Luật sư Ohashi kể lại trong những năm sau chiến tranh rằng ông ta kính trọng Sorge, đã không tuân theo một vài mệnh lệnh “trừng phạt” Sorge. Và vì vậy thái độ của y đã được Sorge đáp lại, thậm chí bằng giấy trắng mực đen:
“Gửi ngài Ohashi. Nhớ lại buổi thẩm vấn mùa đông 41-42 với thái độ ôn hòa của ông tôi có lời cảm ơn. Nhưng ông nhớ cho nếu mai kia tôi bị treo cổ thì hồn ma của tôi sẽ trở lại và sẽ săn đuổi ông đến nơi đến chốn đấy!”
Ohashi đã không làm gì được, hay nói đúng hơn y cũng cùng một giuộc với bọn quân phiệt. Xin nhớ bản luận tội và đề nghị mức án nằm trong thẩm quyền chuyên môn của hắn. Và hắn đã không ngần ngại “yêu cầu xử tử tội phạm bằng hình thức treo cổ” cả trong phiên sơ thẩm lẫn phúc thẩm của tòa đại hình. Ohashi cho biết hắn không bao giờ quên những lời cuối cùng này của Sorge!
Năm 1942, một cuộc đối chất diễn ra giữa “tù nhân Sorge” và thẩm phán Yoshikawa và luật sư Ohashi và văn bản này cùng với tuyên bố tự bào chữa trước khi ra tòa đã được lưu giữ nguyên vẹn.
Tại buổi này Richard Sorge khẳng định anh không và chưa bao giờ là kẻ thù của nước Nhật và vì vậy nước Nhật không thể đối xử với anh như là kẻ thù, bởi vì anh không phải là gián điệp theo nghĩa nguyên thủy của từ ngữ này. Sorge nói rõ từng chữ từng câu:
“Nước Nga Xô Viết không muốn bất cứ cuộc tranh chấp nào hoặc xung đột quân sự nào với các nước khác, đặc biệt là với Nhật Bản và không muốn bị Nhật Bản tấn công như nước Đức của Hitler đã bội ước. Tôi và đồng đội của tôi được phái đến đây hoàn toàn không phải chống lại nước Nhật và vì thế không thể là kẻ thù của nước Nhật. Chúng tôi phân biệt khác hẳn với cái mà người ta gọi là gián điệp. Gián điệp Mỹ, gián điệp Anh có thể là những người đến để tìm và lần mò chỗ yếu chính trị, kinh tế và quân sự của Nhật Bản để phục vụ cho các cuộc tấn công của các nước đó. Nhưng đó lại không phải ý định và mục tiêu công việc của chúng tôi. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin và những thông tin đó cần cho những công việc nội bộ của đất nước Liên Xô!”
Sorge đã nói đúng sự thật và lập luận vừa lôgic vừa chặt chẽ. Tuy nhiên lý lẽ đúng và có sức thuyết phục này đã không được bọn quân phiệt xem xét. Không phải anh mà chủ nghĩa cộng sản, Đảng cộng sản Nhật, Nhà nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô là “kẻ thù không đội chung trời” với chúng - cũng như với tất cả bọn tư bản - đế quốc khác - và vì vậy anh phải bị tiêu diệt. Bọn sát nhân có đủ mọi luật lệ, nhưng chúng không bao giờ cần công lý và chúng không có công lý.
Những gì Sorge quan tâm trong những ngày bị giam ở Sugamo là tin tức chiến sự ở Liên Xô. Thỉnh thoảng viên thẩm phán, luật sư chuyên trách vụ này đến và cho anh xem những tít báo chạy dài cả trang - nhưng chúng không cho anh những tờ báo đó. Tháng 11-1942 Sorge đã vui mừng khôn tả khi đọc tít đăng trên cả trang I tờ Asahi: Hồng quân Liên Xô phản công ở Stalingrad! Sorge hiểu rằng những hy vọng hão huyền của đồ tể Hitler đang tan như bong bóng xà phòng. Kawai - một cộng tác đắc lực của Miyagi - bị chuyển đến nhà tù Sagamo trong dịp ấy, bị giam trong xà lim sát xà lim Sorge, đã nhìn qua một lỗ thủng, chứng kiến cảnh Sorge nhảy chân sáo vui mừng tột độ, thậm chí vỗ vai thân mật viên lính gác như bạn thân. Hẳn là trong niềm vui tột cùng đó về những thắng lợi cực kỳ quan trọng, tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại của Liên Xô, có phần đóng góp xương máu của anh và đồng đội.
Bọn cai ngục Sagamo còn được chứng kiến “phút khoái cảm đỉnh cao” của Richard Sorge. Số là một điệp viên Nhật từng hoạt động ở Thượng Hải tên là Nakanishi Kou, có biết Sorge hồi ấy. Anh cũng bị bắt và đang chờ thẩm vấn. Kou vừa đến và không ngờ lại gặp Sorge ngay trên sân nhà tù. Kou báo tin: Hồng quân Liên Xô đang đứng trước cửa ngõ Vác-xô-vi! Chưa bao giờ Sorge vui và mắt sáng lên như thế!
Quan tâm khác của Sorge trong những ngày ấy là bạn bè, đồng đội giờ đây ra sao? Sorge cũng nghĩ đến đại sứ Ott và các viên chức, bí thư, tùy viên đủ loại và tất cả “đều là bạn, là cộng tác viên” của anh. Chắc hẳn bọn họ “liên lụy” đến vụ án này, đặc biệt là đại sứ Eugen Ott.
Bạn anh ai còn ai mất, ai được tha, ai lãnh án? Đây là số phận của họ mà Richard Sorge không bao giờ được biết:
- Ozaki Hotsumi bị kết án tử hình bằng giá treo cổ - cùng “tội danh” như Richard Sorge. Người chiến sĩ kiên cường này tự bào chữa cho mình, không cần luật sư nào hết. Suốt thời gian bị bắt, bị tra tấn, hành hạ, Ozaki thấy việc làm của mình là đúng đắn, chân chính “không có gì phải hối hận và hối tiếc”. Anh đã gửi cho tòa bản bào chữa 30.000 chữ, trong đó Ozaki khẳng định mình đã cân nhắc cẩn trọng trước khi nhận làm việc đó và cho đến lúc này đó là chính nghĩa và vì vậy là lòng tin của mình. Câu kết luận Ozaki Hotsumi dành cho bọn cầm quyền: “Những chính khách cầm quyền ở đất nước này thiếu những hiểu biết cơ bản về tiến trình lịch sử!”
Là người hiểu luật pháp Nhật Bản, Ozaki cho rằng anh không thuộc khung hình phạt tử hình. Nhưng khi bọn cầm quyền đầy tham vọng và hận thù thì làm gì chúng coi trọng ngay cả những đạo luật do chúng đặt ra? Bản án tử hình có làm anh ngỡ ngàng nhưng không làm anh ngạc nhiên.
Ozaki thương vợ - chị Eiko - và thương con vô cùng. Họ phải bơ vơ trên cõi đời này. Nhưng anh đã không thể làm theo lời vợ: xin ân xá. Anh chỉ mong rằng vợ con anh sẽ có cuộc sống thanh thản khi không còn anh trên cõi đời.
Ozaki coi thường cái chết nhẹ như lông hồng. Sau khi tuyên án, những ngày còn lại trong xà lim, anh viết và đọc sách do Eiko mang đến, trong đó có những tác phẩm nổi tiếng của Gớt - nhà thơ vĩ đại Đức, và tiểu sử của Mahatma Gandhi, nhiều tác phẩm triết học và nhiều tập thơ. Trong những ngày chờ lên đoạn đầu đài, Ozaki cũng không đánh mất thú vui sưu tập tem thư. Trong lá thư gửi cho Eiko, anh nhờ vợ bảo con Yoko đến hiệu bán tem mua cho anh bộ tem mới xuất bản và vài quyển sách nói về tem. Cũng trong những ngày còn lại ngắn ngủi ấy, Ozaki đã viết một loạt bài nghiên cứu về Phật học.
Ozaki Hotsumi là người trung thành tuyệt đối với lý tưởng, không một phút giây dao động. Đầu tháng 11-1944, trước khi lên đoạn đầu đài, anh đã nói với một người thân đến thăm trong tù: “Tôi mong muốn kết thúc cuộc đời trong tư cách một chiến sĩ cộng sản hy sinh vì lý tưởng. Tôi không có gì phải ân hận. Tôi hoàn toàn hiểu những gì mình làm, luôn tự chủ cho đến khi tắt thở!”
- Max Clausen bị kết án chung thân. Nhưng nhà tù của bọn quân phiệt đâu còn cùng với chế độ tàn bạo của chúng để nhốt anh. Tokyo bị ném bom tan hoang. Nhà tù bị san bằng và Clausen may mắn thoát chết vì bom Mỹ. Tháng 10 năm 1945 anh và hàng vạn tù nhân được quân Mỹ giải phóng. Sau đó anh được đưa về Liên Xô.
- Branko Vukelic bất hạnh hơn. Anh cũng bị kết án tù chung thân. Vukelic bị đánh đập tàn nhẫn vô cùng trong những ngày bị thẩm vấn. Anh trở thành “thân tàn ma dại” và bị lao. Đã thế bọn đồ tể đã đày anh lên cực Bắc, tại nhà tù trên đảo quanh năm tuyết phủ Hokkaido. Chị Yoshiko và cháu Hiroshi nhận được tin báo anh chết tháng 12-1946. Người phụ nữ Nhật Bản yêu chồng thương con này đã vượt hàng ngàn cây số trong hoàn cảnh không Yên dính túi để chôn cất cho bạn đời. Sau khi chôn cất chồng, chị đã gửi bức thư sau đây cho mẹ chồng:
“Con tìm được anh trong cỗ quan tài đã chuẩn bị sẵn và sắp đem chôn. Người ta liệm vải mềm cho anh theo phong tục Nhật Bản. Anh gầy như một que củi, lạnh giá, khô quặt lại. Con đã khóc nức nở khi nhìn thấy tấm thân vô cùng tiều tụy của anh. Con yêu cầu chúng để con ở lại một mình với anh. Con không biết mình ở bên anh bao lâu, song cuối cùng có ai đó nói với con rằng con không thể ở vĩnh viễn bên anh!”
- Miyagi Yotoku vốn từng bị lao hồi còn trẻ. Sau khi nhảy lầu không thành, anh gần như không còn di động được nữa. Ngày 2-8-1943 anh đã chết do vết thương, do kiệt sức và do những đòn tra tấn của “đồng bào” anh. Không có phiên tòa nào còn có thể kết án người chiến sĩ cộng sản kiên cường này.
Ozaki trong thư gửi cho vợ là Eiko, có nhắc đến người bạn chiến đấu này:
“Một viên thẩm phán kể cho anh Miyagi đã mất một tháng trước đây. Anh biết anh ấy không thể chịu đựng nổi những đòn thù độc ác khi trên mình đã bị thương tích nặng. Tin anh mất đã làm anh vô cùng thương cảm. Miyagi là một con người tuyệt vời. Anh mãi mãi là người cô đơn. Cả khi mất không có ai là người thân đến nhận xác!”
Ott và các viên chức đại sứ quán trong những ngày tháng ấy thật như kiến trong chảo nóng.
Đại sứ Ott dường như lúc đầu chần chừ trong việc báo cáo về Berlin. Ông cũng không thông tin gì nhiều cho cư dân “làng Đức”. Ott dù muốn hay không cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng qua vụ này. Nhưng vào giai đoạn ấy Hitler và đồng bọn cũng rối hơn canh hẹ, nếu không nói là rơi vào hỗn loạn sau khi Liên Xô chuyển sang thế phản công.
Mãi đến ngày 23-11-1942 ngoại trưởng Ribbentrop mới có “văn bản” gửi sang Tokyo, dưới dạng bức điện: Nội dung bức điện báo là Ott bị thay thế và trong khi chờ đợi đại sứ mới thì ông ta sống ở nơi nào đó do mình thuê lấy như một người tự do.
Tháng 12-1942 Ott mới công khai báo tin đó cho viên chức sứ quán và cho công dân “làng Đức”. Mãi đến tháng 5-1943 Ott mới rời Tokyo sang Bắc Kinh và ở đó cho đến khi chiến tranh kết thúc, Đức-Italia-Nhật Bản đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Vợ chồng Ott mất đứa con trai duy nhất. Podwick bị động viên đi lính và chết trên mặt trận phía Đông (tức Liên Xô).
Các viên chức khác lần lượt rời Tokyo và người ta không biết họ đi đâu, về đâu. Nhiều năm sau người này, người kia xuất hiện và trong số bọn họ không ít người nói đến Richard Sorge trong những năm tháng sôi động ở Tokyo. Dù ở hai chiến tuyến khác nhau, song những ai từng biết Richard Sorge bằng xương bằng thịt và tri thức uyên bác, học vấn sâu của ông cùng với nhân cách lớn của một chiến sĩ hy sinh tới cùng cho lòng tin của mình, không thể “bẻ cong ngòi bút”. Và họ đã không làm việc vô nghĩa đó. Điều Sorge dự báo và nhiều người nghe rất rõ đã trở thành sự thật hiển nhiên: Năm 1941 anh nói trong ba năm tới Đức sẽ bị Liên Xô đè bẹp trên chiến trường. Anh từng khẳng định: Hitler là thằng điên và hắn sẽ phải đền tội!
Trong những ngày chờ thẩm vấn đợt 3 để “hoàn tất hồ sơ” của “vụ gián điệp Quốc tế cộng sản” nước Nhật đang sống những năm tháng bất thường: cuộc chiến tranh tổng lực Nhật-Mỹ đang diễn ra ác liệt và Nhật Bản đang... núng thế dần. Các nước bị quân Nhật xâm chiếm - từ Trung Quốc đến khắp vùng Đông và Đông Nam Á - Thái Bình Dương - chống trả quyết liệt; Liên Xô đã bắt đầu phản công chiến lược với sức mạnh kinh hoàng, báo trước thảm bại của Hitler là không tránh khỏi...
Chính vào thời gian đó bọn quân phiệt Nhật Bản - thông qua các số liệu do chúng thu thập được - mới ngã ngửa ra rằng những gì nhóm điệp báo Tokyo âm thầm lặng lẽ thu thập thông tin cho quân Liên Xô trong suốt 8 năm qua quả là lợi hại vô cùng. Bọn chúng biết Sorge đã khai đúng rằng anh phục vụ Hồng Quân và chỉ có vậy, song chính anh đã là “nguyên nhân gián tiếp chặn đứng cuộc thập tự chinh vào Xi-bia” của chúng, cho nên anh trở thành tử thù của chúng.
Viên đại sứ mới của Đức, Stahmer - một tên phát xít khét tiếng - cho hay “vụ áp-phe Richard Sorge” đã gây cho phe trục những tổn thất nặng nề. Từ những thông tin “đầy tin cậy” từ Tokyo, Liên Xô đã huy động những lực lượng dự bị hùng hậu từ Xi-bia và Viễn Đông về mặt trận chính.
Theo tin tình báo của cả Đức và Nhật Bản thu thập được thì vào thời điểm Hitler “đã đứng trước cửa ngõ Matxcơva” Bộ tư lệnh Hồng quân đã điều động từ 9 đến 11 sư đoàn và ít nhất 1000 xe tăng và hơn 1200 máy bay từ Viễn Đông tăng cường cho mặt trận phía Tây (đầu tháng 10-1941). Ngày 24-10 - tức là khoảng 3 tuần sau - quân Nga chỉ còn lại 19 sư đoàn trang bị nhẹ, khoảng từ 1200 đến 1400 xe tăng và khoảng 1000 máy bay trên toàn tuyến Xi-bia.
Hiển nhiên là ngày đó Nhật Bản không hề có những số liệu ấy. Và nếu tháng 10-11-12/1941 mà họ có số liệu ấy đi nữa thì cũng chẳng còn làm được gì, bởi vì cuộc Nam tiến đã vào giai đoạn “cao trào”, hàng chục vạn quân đã lên đường. Nghĩa là Nhật Bản không thể rút lệnh Nam tiến để Bắc và Tây tiến nữa. Vả lại vào lúc ấy mùa đông Xi-bia khắc nghiệt đã bắt đầu!
Theo những tài liệu còn lại sau ngày quân phiệt Nhật Bản đại bại, thì “các thành phần cực đoan chống Nga” trong bọn sĩ quan cao cấp Nhật Bản đã “nghiến răng vô cùng tức giận” khi báo cáo tổng hợp tình báo của chúng khẳng định “lực lượng quân Nga đồn trú ở Xi-bia mỏng hơn cả khi chiến tranh chưa nổ ra”. Bọn cực đoan đầu bò này khẳng định - đương nhiên là khẳng định chủ quan - với lực lượng Nga mỏng như vậy mà người Nhật biết vào thời gian đó thì cuộc tấn công tổng lực của KJA (Quân đội Hoàng gia) chắc chắn được quyết định và “quân Nga sẽ bị đập nát nhanh chóng!”
Cuộc thẩm vấn thứ ba. Đó là tháng 6-1942. Sorge không bổ sung và cũng không khai gì thêm nữa. Tất cả chỉ có thế và đó là sự thật, bất kể người ta có thể cố tình hay cố ý hiểu khác đi. Anh thanh thản như người làm xong mọi nhiệm vụ.
Vào một ngày đẹp trời Sorge được báo là có “đồng bào ở Đại sứ quán” đến thăm. Vậy là anh hiểu. Bọn quân phiệt “nhân đạo” cho tử tù chia tay lần cuối cùng với “người thân” đây. Anh đã chuẩn bị tất cả để chứng tỏ cho mọi người - kể cả “đồng bào” mình, nhưng ở chiến tuyến đối lập, hiểu rằng người chiến sĩ vì sự nghiệp lớn không bao giờ run sợ trước cường quyền và cũng không ân hận đã chọn con đường gắn với rủi ro lớn nhất.
Đại sứ quán chỉ cử một phiên dịch đến thăm Sorge. Hamel - tên anh ta - được ủy nhiệm hỏi Sorge có mong muốn gì. Giờ này lo lắng của anh hướng đến người mẹ già, bà Anna, 80 tuổi ở Đức. Nhưng Sorge không muốn bọn Gestapo gây khó dễ cho mẹ. Vả lại Sorge, con trai Người, làm gì trong hơn hai mươi năm qua mẹ cũng không biết rõ. Sorge chỉ yêu cầu chuyển bức thư của anh cho mẹ. Cho cá nhân mình Sorge đề nghị cho anh mượn vài bộ sách lịch sử để “hoàn thiện kiến thức về thế giới” trong những ngày còn lại của cuộc đời.
Án tử hình dưới giá treo cổ không thay đổi sau cả phiên phúc thẩm. Người Nhật Bản quyết định mở phiên phúc thẩm chứ Richard Sorge không kháng án.
Ngày 4-11-1944 - nghĩa là trước nửa năm chủ nghĩa phát xít Hitler và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản bị đập tan - chiến sĩ tình báo Richard Sorge bị phán xét án lên đoạn đầu đài.
Vào thời điểm này Nhật Bản đang trong cơn cực kỳ nguy khốn. Quân Nhật chịu những đòn tổn thất nghiêm trọng trong các trận đánh lớn với Mỹ. Liên Xô, vì những mục tiêu riêng, đã khước từ đề nghị của Mỹ tham chiến với Nhật. Cơ hội đó chưa đến với Liên Xô - như giới nghiên cứu sử khẳng định. Họ - tức Liên Xô - sẽ chọn “ngày thích hợp” để tuyên chiến với Nhật Bản.
Ngày đó đã điểm: chiều 6-11-1944, trong nhật lệnh nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng 10 Nga, Stalin tuyên bố: Liên Xô sẽ tuyên chiến với Nhật Bản. Tin này được phát công khai và quân phiệt Nhật Bản đã run sợ thật sự. Số phận của chúng coi như đã được định đoạt dứt khoát.
Bọn chính khách Nhật Bản ở Tokyo bàn nhau và đi đến nhận định: Quân Nga sẽ chờ thời cơ thuận lợi nhất - ấy là khi cuộc chiến tranh Thái Bình Dương đã làm Nhật kiệt quệ lực lượng. Trong buổi đại tiệc đêm 6-11-1944 ở Matxcơva, các nhà lãnh đạo Liên Xô lạc quan hơn lúc nào. Một nhà ngoại giao Nhật Bản, Kase Toshikazu, cảm thấy “lạnh buốt sau gáy” cho dù ông ta đang nâng ly với chủ nhà. Viết về lần nâng ly này, Kase ghi “Tôi cảm thấy như tay mình đụng mạnh vào băng giá đầu mùa và dưới lớp băng đó những bông hoa muộn đã héo!”
Ngày 7-11-1944, vào lúc 10 giờ 20 bản án treo cổ điệp viên Richard Sorge được thực hiện “theo các nghi thức cổ điển”.
Trước đó, sau khi rửa mặt, cạo râu, ăn sáng, uống cà phê và hút thuốc lá “như một người chuẩn bị đi làm ca sáng với một sự bình thản lạ thường” Sorge đối mặt với viên cai ngục.
- Anh hiểu ngày hôm nay!
- Phải, ta hiểu.
- Anh có mong muốn gì cuối cùng?
- Không, không có gì nữa. Hướng về phía những người Nhật, anh tiếp:
- Cảm ơn các vị về tình hữu nghị dành cho tôi.
Trước Sorge, vào lúc 9 giờ 30, người bạn, người đồng chí dũng cảm và uyên bác, Ozaki Hotsumi, đã ra đi dưới cùng một giá treo cổ.
10 giờ 36 phút cuộc hành quyết kết thúc. Năm đó Richard Sorge 49 tuổi.


MỘ CHÍ NGƯỜI ANH HÙNG
Richard Sorge bị hành quyết cách nay đã 54 năm. Nhiều đổi thay đã diễn ra khắp nơi trên thế giới. Nhiều nhân vật thời đại chiến thế giới thứ hai trở thành tội phạm chiến tranh và bị xử phạt nghiêm khắc - kể cả án treo cổ - nhiều chính khách của cả hai phe, phe trục và phe đồng minh, trở thành những tội phạm mới của nền văn minh nhân loại, nhiều nhân vật đã và sẽ bị lãng quên vĩnh viễn với ngày tháng.
Tuy nhiên có một người, một cái tên - Richard Sorge - thì vẫn tiếp tục sống, là biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước tuyệt vời, một nhân vật trữ tình hơn cả tiểu thuyết mà những “cuộc phiêu lưu” của ông có sức thu hút rất mạnh, kể cả các thế hệ hôm nay. Ông sống mãi bởi vì ông là con người thực với những chiến công thực, với lòng trung thành vô hạn với lý tưởng cao đẹp nhất của nhân loại.
Sau khi người Mỹ chiếm Nhật Bản và Tokyo, viên tướng chiếm đóng - tên y là Willoughby - được nghe nói về “vụ gián điệp nghiêm trọng” này. Y đã chỉ thị cho thuộc hạ sưu tra toàn bộ hồ sơ của “vụ Sorge” căn cứ vào “núi hồ sơ lưu” của Bộ tư pháp Nhật Bản. Viên tướng này đã liên hệ ngay với một vụ tương tự ở Canada cũng của Liên Xô (bị phát hiện tháng 2 năm 1945). Từ hai sự kiện cách nhau hơn nửa vòng trái đất này, y chắp nối lại với nhau - rồi kết nối với những vụ nhỏ hơn ở các nước khác - để kết luận: màng lưới gián điệp của Liên Xô quả thật được tổ chức hoàn thiện. Nhưng đó không phải là mục đích của Willoughby. Hắn thông qua sự nối ghép các vụ này lại với ghi chú: nhân dân hầu hết các nước sở tại đều có người “làm gián điệp cho nước ngoài”. Đó chính là điều bọn phát xít mới thời hậu chiến làm “bằng chứng” để khủng bố các lực lượng yêu nước và tiến bộ, trước hết là những người cộng sản và dân chủ ngay trong lòng nước Mỹ. Người thời nay hẳn chưa quên cái đạo luật quái gở mang tên “đạo luật Mc Arthur” khủng bố tất cả người Mỹ bất kể họ là da trắng hay da đen có tư tưởng tiến bộ. Mc Arthur trở thành một trong những tên khát máu nhất ở Mỹ thời hậu chiến. Vậy mà hắn phải tôn Willoughby là quân sư, và gọi y là “thằng phát xít đáng yêu của ta”.
Ngày 10-2-1949 “vụ Sorge” được tất cả báo chí Tokyo đăng đồng loạt với tất cả chi tiết. Tác động của vụ án lớn hơn tưởng tượng của hàng triệu người.
Những người Mỹ dân chủ, các nhà nghiên cứu sử học đã công khai phê phán tư tưởng phản động của Willoughby và Mc Arthur, rằng chính những kẻ ngạo mạn đã lợi dụng vụ Sorge cho những mưu đồ chính trị sâu xa. Sự thật không phải như bọn chúng bóp méo mà là: Richard Sorge đã thu thập tin tình báo cho Liên Xô - đồng minh của phương Tây - và những hoạt động của Sorge chỉ nhằm chống những kẻ thù tệ hại là phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản - cả hai đều là kẻ thù của Mỹ. Willoughby và Mc Arthur đã cố tình quên sự thật ấy và âm mưu bóp méo lịch sử vì những mưu đồ thâm độc riêng. Những báo cáo cụ thể, chi tiết của Sorge đã tạo điều kiện cho Liên Xô điều quân chủ lực về phòng thủ Matxcơva, chặn đứng quân phát xít lại trước mùa đông và đã giáng cho Hitler đòn trí mạng, không còn đủ sức hồi phục. Như vậy Sorge đã có đóng góp rất quan trọng bảo vệ các nền dân chủ phương Tây. Hãy nghĩ xem, nếu Matxcơva thất thủ thì cuộc chiến tranh phát xít đã tiến theo những hướng khác khó lường trước. Chiến thắng của Hồng quân đè bẹp Hitler chẳng phải đã cứu sinh mạng của hàng trăm ngàn quân đồng minh đó sao!
Tên tướng Mỹ cúc cung tận tụy phục vụ giới tài phiệt Mỹ Willoughby lập luận rằng chính Sorge và Ozaki đã “kích động” người Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Lập luận mơ hồ nhưng nhằm mục đích rất không sạch sẽ ấy không dựa vào bất cứ chứng cớ nào, tài liệu nào. Quân phiệt Nhật Bản với bộ máy hùng hậu lúc bấy giờ lẽ nào nghe theo “kích động” của một người nước ngoài mà họ không rõ danh tính?
Nhà báo nữ Mỹ nổi tiếng - từng được đề cập trong các chương trước - là Agnes Smedley, đã cảnh báo dư luận công khai ở Mỹ rằng họ cần biết cảm ơn Liên Xô bao nhiêu cũng không đủ, cảm ơn những con người kỳ diệu như Richard Sorge: “Liệu chúng ta có được ngồi yên bình ở đây nếu không có hơn 25 triệu chiến sĩ Hồng quân Liên Xô ngã xuống trên các chiến hào để giành chiến thắng bọn phát xít bạo tàn?”
Có một chi tiết cần làm sáng tỏ. Chính tên Willoughby đã đọc được tên Smedley trong hồ sơ của Sorge hồi hoạt động ở Thượng Hải, đã hồ đồ kết luận chị là điệp viên của Liên Xô đang “nằm vùng” ở Mỹ. Mật vụ Mỹ - cả CIA lẫn FBI - đã cùng Willoughby tiến hành những cuộc điều tra nhưng đã không tìm được bất cứ chứng cớ nào về “điệp ngầm” Agnes Smedley. Lập tức Smedley phản công, đòi lôi cổ kẻ lừa đảo ra trước công lý. Willoughby phải đối mặt với lời tố cáo dối trá nhằm mục tiêu chính trị trước tòa án liên bang. May cho hắn vụ án đã không xảy ra, vì lẽ trong quá trình điều tra của các quan tòa, Smedley đã bị bệnh nặng và mất năm 1950 tại bệnh viện trường đại học Oxford.
Richard Sorge không chỉ có công với Liên Xô, với nền dân chủ trên toàn thế giới mà ông còn có công lớn “cứu vớt văn minh của nhân loại - kể cả ở ngay nước Đức, Nhật Bản và Italia trước thảm họa phát xít”. Đó là sự thật, là chân lý không ai có thể xuyên tạc, bác bỏ.
Richard Sorge không chỉ cung cấp thông tin cho Liên Xô. Còn nhớ do phân tích bọn quân phiệt Nhật Bản cực kỳ hiếu chiến, mưu đồ xâm lược nhiều nước - trong đó có nhiều thuộc địa của các nước thực dân phương Tây - mà ông đã chuyển thông tin cho phân xã trưởng, Robert Guillain, của Pháp - hãng Havas ở Tokyo, về kế hoạch thôn tính Đông Dương của Nhật. Chính bọn phản bội người Pháp qua chính phủ Vichy đã cản trở nước Pháp và tiếp tay cho Nhật Bản là đồng minh của Hitler. Ông cũng đã cung cấp thông tin cho Joseph Newman của tờ Herald Tribune. Đó là những sự thật lịch sử không ai có thể phủ nhận hoặc bác bỏ.
Mộ phần của Sorge nằm trong nghĩa trang Tama ở thủ đô Tokyo. Người ta nhận ra mộ anh qua tấm bia đá mamor:


RICHARD SORGE - ANH HÙNG LIÊN XÔ
Mộ được xây năm 1964 - tức là 20 năm sau ngày ông hy sinh. Người đời còn nhiều câu hỏi chung quanh nhân vật lịch sử đã thành huyền thoại này:
- Vì sao Liên Xô không có phản ứng gì sau khi Sorge bị bắt?
- Vì sao Liên Xô không tiến hành “trao đổi tù binh” vốn từng được tiến hành nhiều lần, ở nhiều nơi khác có hoàn cảnh tương tự?
- Vì sao 20 năm sau ngày Sorge hy sinh Liên Xô mới nhận ông là điệp viên của mình, được phong anh hùng Liên Xô, được dựng tượng tại Matxcơva, tên của ông được đặt cho nhiều trường học, nhiều đường phố ở các thành phố?
Đó là các vấn đề mà các nhà nghiên cứu lịch sử còn phải luận giải.
Hài cốt được chôn ở nghĩa trang Tama có phải của Richard Sorge?
Chỉ có một người biết rõ điều này. Đó là bà Hanako, người phụ nữ Nhật Bản gắn bó với Richard Sorge hơn 6 năm trời.
Trong những năm đen tối ấy người đàn bà chung thủy ấy không lúc nào không nghĩ tới anh. Khi chiến tranh kết thúc, Hanako đọc được trên báo xuất bản ở Tokyo mẩu tin về cái chết và cuộc hành quyết Richard Sorge. Suốt ba năm, Hanako tìm kiếm và tìm kiếm. Cuối cùng thì bà biết xác của anh được chôn ở nghĩa trang Zoshigaya. Hanako đến nghĩa trang không biết bao nhiêu lần. Bà không tìm được mộ chí của ông. Không ai làm bia - dù chỉ là mảnh gỗ - cho người quá cố. Nói cho chính xác thì có một mẩu gỗ đã cháy một đầu được cắm vào nấm mồ vô chủ.
Hanako quyết định phải tìm xương cốt của ông. Đó là cách tốt nhất và cũng nhọc nhằn, khó khăn nhất.
Suốt cả năm trời người đàn bà mảnh khảnh này phải đối mặt với “đủ các quan quan liêu Mỹ trong bộ máy chiếm đóng Tokyo”. Bọn họ hiện nắm toàn bộ hồ sơ liên quan đến “vụ Sorge”. May thay toàn bộ hồ sơ “vụ Sorge” đã sống sót sau những ngày ném bom trải thảm của Mỹ xuống Tokyo. Còn một cái may nữa - như bà Hanako nói đầy nước mắt - là người Mỹ đã không ném bom nguyên tử xuống Tokyo, nếu không thì “tôi cũng trở thành cát bụi như ông rồi!”
Mãi đến tháng 11 năm 1949 thì bà Hanako tìm được hài cốt của Sorge. Bà kể:
“Tôi biết được là có khu riêng chôn xác tù nhân. Một khoảnh đất buồn thảm. Tôi đến khoảnh đất đó và bàn với người coi nghĩa trang. Ông ta cho phép tôi đào quan tài lên, lấy xương ra để đối chiếu. Thật may cho tôi là người ta đã thiêu xác anh, thế nhưng hồi ấy thiếu củi, thiếu dầu cho nên họ chỉ đốt qua loa. Tôi xem từng khúc xương của anh. Bỗng tôi nhận ra một xương ống chân bị mẻ - đó chính là vết thương trong thế chiến thứ nhất mà anh đã kể cho tôi. Người ta có thể nhận ra ngay là ở đoạn đó xương phát triển không đều và vì vậy hai đầu không khớp được với nhau. Nhưng tôi quan tâm đến những chiếc răng của anh hơn cả. Tai nạn xe mô tô ngày nào đã làm anh mất hai chiếc răng và anh đã thay bằng hai răng vàng - vốn là cách trồng răng thông dụng ngày ấy và tôi đã cùng anh đến hiệu trồng răng. Tôi biết chắc chắn đây là hài cốt của anh. Hay nói đúng hơn là phần còn lại hài cốt của anh.”
Hanako đã thu gom tất cả “tài sản” của mình, cái gì có thể bán được vài ba Yên cũng bán, gom tất cả hài cốt còn lại của anh rồi thuê hỏa thiêu. Bà mua một phần đất trong nghĩa trang Tama, ngoại vi Tokyo, xây phần mộ cho anh, dựng bia ghi tên anh cùng ngày sinh và ngày hy sinh. Bà Hanako đã chịu trả giá mua đất đắt hơn bình thường để có phần đất sát bên mộ Ozaki Hotsumi người đồng chí, người cộng sự mà Sorge rất quý trọng.
Bà Hanako đã giữ hai chiếc răng bằng vàng của Sorge, đánh thành chiếc nhẫn và chiếc nhẫn ấy trở thành vật bất li thân của bà suốt nửa thế kỷ nay. Bà Hanako nói: “Đó là hình ảnh anh, “người đàn ông tuyệt vời” trong đời tôi!”.


MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA RICHARD SORGES
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Richard Sorges năm 1915 (19 tuổi) là lính tham gia đại chiến lần thứ nhất (1914 - 1918)
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Richard Sorges (1917) tại bệnh viện dã chiến - bị thương nặng
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Richard Sorges (thứ ba hàng đứng, tính từ phải qua) tại  “Tuần Mác - xít” 1923
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Katerina Maximova (1933)khi kết hôn với Sorges
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Tướng Jan Karlowitsch Bersin, thầy và chỉ huy trực tiếp của R. Sorges
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Richard Sorges 1936
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Tòa đại sứ quán Đức ở Tokyo (1941)
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Nhật hoàng Hirohito nhận quốc thư từ đại sứ Đức Dirksen
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Nữ nghệ sĩ dương cầm Eta
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Miyake Hanaco tại căn hộ của Sorges
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Đại sứ Ott với con trai Podwick và con gái Ursula
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Đại sứ phu nhân Helma Ott
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Ogaki Hotsumi
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Vợ chồng Max Clausen
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Kelic và người vợ Nhật Yoshiko (1937)
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Cục trưởng mật vụ Nhật bản, tướng Oshima Hiroshi, “kẻ ngưỡng mộ Hitler"
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R. Sorges trong tuần “chống gián điệp ở Tokyo”
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Thẩm phán Yoshikawa chuyên trách “vụ R. Sorges”
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Miyagi Yotoku
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Nhà tù Sugamo
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Hanako và Yoshiko bên mộ R. Sorges
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Bia tưởng niệm R. Sorges tại Tokyo

OEBPS/images/H15.jpg





OEBPS/images/H07.jpg





OEBPS/images/H16.jpg





OEBPS/images/H14.jpg





cover1.jpeg
Richatra Serge

NHA TINH BAC

[BAINHAT
T o

=






OEBPS/images/H22.jpg





OEBPS/images/H08.jpg





OEBPS/images/H17.jpg





OEBPS/images/H13.jpg






OEBPS/images/H21.jpg





OEBPS/images/H04.jpg





OEBPS/images/H09.jpg





OEBPS/images/H03.jpg





OEBPS/images/H20.jpg





OEBPS/images/H02.jpg





OEBPS/images/H10.jpg





OEBPS/images/H01.jpg






OEBPS/images/H12.jpg
||
|
3
2
4
§
g






OEBPS/images/H05.jpg





OEBPS/images/H18.jpg







OEBPS/images/H19.jpg





OEBPS/images/5.jpg
Richatra Serge

NHA TINH BAC

[BAINHAT
T o

=






OEBPS/images/H06.jpg





OEBPS/images/H11.jpg





